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TỰA TỶ NẠI DA 
Kính lạy đầng Đại bi 
Thương xót khắp tất cả 
Khuốn mặt Phát đây đặn 
Mắt trong như sen xanh 
Phật sanh nhà điều phục 
Chúng đệ tử điểu phục 
Điều phục trừ các lỗi 
Kính lạy Pháp trung tôn 
Phát nói ba tạng giáo 
Tỳ-nại-da đứng đầu 
Con ở trong giáo nảy 
Xin lược bày khen tụng 
Như cây, rê là trọng 
Cảnh nhánh từ đáy sanh 
Phật nói Luật là sốc 
Sanh ra các pháp lành 
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Vĩ như bở đề lớn 

Nước lũ không tràn qua 
Giới pháp cũng như vậy 
Chế ngăn sự hủy giới 
Chư Phật chứng Bồ để 
Độc giác thán tâm tịnh 
Cho đến A-la-hán 

Đếu nhờ Luật hạnh thành 
Ba đời các Hiển Thánh 
Xa la phược Hiữu vị 

Đều lây luật làm sóc 
Đến được chỗ an ổn 
Giáo pháp điễu phục này 
An trụ nơi thể gian 

Tức là Như lai trụ 

Tạng chảnh pháp không diệt 
Giới an lập chảnh pháp 
Đèn chánh pháp Như lại 
La giới thì không côn 
Đường Niết-bàn an ổn 
Phật du hóa thể gian 

Tùy nơi nói kinh pháp 
Luật giáo không như vậy 
Nên biết khó được gặp 
Như đất chở muôn loài 
Nuối lớn các cây cỏ 
Luật giáo cũng như vậy 
Hay sanh các phước trí 
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Phát nói nhờ Luật giáo 
Các công đức phát sanh 
Phụng trì được giải thoát 
Hủy phả sanh cối ác 

Voi ngực không thuần phục 
Chế ngự bằng rOI móc 
Luật giáo cũng như vậy 
Không thuần khiến thuân phục 
Như thành có hào ao 

Ngăn được các oán địch 
Luật giáo cũng như vậy 

Đề phòng được phả giới 

Vĩ nhự nước biên cả 

Trồi gii được thây chết 
Luật giáo cũng như vậy 
Tẩn xuất kẻ phá giới 

Luật là vua trong pháp 
Dân đấu của chư Phật 
Bí-số ví thương buôn 

Giới là ngọc vồ giá. 

Phá giới như độc rắn 

Luật như thuốc trị độc 

Y mạnh mẽ khó điều 

Lấy luật làm hàm thiếc 
Luật ở nơi đường lành 
Thường làm câu phương Hiện 
Ở nơi biển ác thú 

Luật cũng làm thuyền bè 
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Nếu đi nơi đường hiểm 
Giới là người dân đường 
Nếu lên thành vô My 

Giới là cấu thang vững 
Đại sư bác tôi thắng 
Địch thân nói luật giáo 
Cả hai không sai biệt 
Đều nên quy kính lê 
Phát và Thánh đệ tứ 
Đêu trụ trong luật giáo 
Nơi giới sanh cung kíh 
Vì thể con kinh lê 

Con nương Luật tản thản 
Lời này nên tôn trọng 
Vừa cúi đầu quy y 

Việc lành đã thành tựu 
Biển cả T)-nại-da 

Bờ mênh mông khó biết 
Tướng sai biệt võ cùng 
Con sao tường tận hết Biển 
Luật giáo của Phật 
Tham diệu thật khó lường 
Con nay theo sức mình 
Khen ngợi chỉ ít phần 
Khi Thể Tôn Niêt-bàn 
Bảo khắp cả đại chúng 
"Sau khi Ta diệt độ 

Đều nên tôn kính giới" 
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Cho nên con tắn tụng 

Sắp nói T)-nại-da 

Các vị nên chí tắm 

Khéo nghe giáo điểu phục. 

Biệt giải thoát kinh khó được nghe 
Trải qua vô lượng trăm ngàn kiếp 
Đọc tụng thọ trì cũng như vậy 

Bậc như thuyết hành trì khó gặp 
Phật thị hiện ở đời là vui 

Diễn nói pháp vi điệu là vui 

Tăng nhát tâm đồng kiến là vui 
Hỏa hợp cùng tu tiên là Vui 

Gặp Thánh nhơn hiện hữu là vui 
Được cùng ở chúng cũng là vui 
Nếu không gặp những người ngu sỉ 
Đó mới gọi là thường thọ lạc 

Gặp người trì giới ẩu là vui 

Nếu gặp Đa văn cũng là vui 

Gặp 4-la-hản chán thát vui 

Vì đời sau không côn tải sanh 

Nơi bến bờ sông - thêm diệu lạc 
Dùng pháp hàng địch - chiến thắng vui 
Khi chứng đắc sanh chánh huệ quả 
Tận trừ được ngã mạn là vui 

Nếu có thể làm quyết định ý 

Khéo điều căn - dục đủ đa văn 

Từ trẻ đến già ở trong rừng 

Lan nhã nhàn cư, tịch tĩnh VI. 
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Chắp hai tay cung kính 

Kính lạy Phát Thích Ca 

Biệt giải thoát điều phục 

Tôi nói các vị nghe 

Nghe rồi phải chánh hành 

Như lời Như Lai dạy 

Ở trong các tội nhỏ 

Đống mãnh siêng phòng hộ 

Tám như ngựa khó kìm 

Liên tục quyết chí trư 

Hàm thiết Biệt giải thoát 

Có trăm Kim cực Đén 

Nếu người nào trái pháp 

Nghe dạy phải dừng ngay 

Đại sĩ như ngựa giỏi 

Xông ra trận phiên não 

Người thiểu hàm thiếc này 

Chưa từng có hỉ lạc 

Chết trong trận phiên não 

Mê chuyển trong sanh tử. 

I. TÁM PHÁP BA LA THỊ CA 

Tổng Nhiếp Tụng: 

Bất tịnh, không cho mà lấy, 

Giết người, nói chứng thượng pháp, 

Xúc, tám việc, giấu, tùy thuận, 

Đêu là không cùng ở chung. 
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Học Xứ Thứ Nhất: HẠNH BẤẮT TỊNH 

Khi Bồ tát còn ở trên cung trời Đồ-sử, trước 
khi hạ sanh quán năm việc Ở thế gian: Một là dòng 
tô xa, hai là thời tiết, ba là đât nước, bỗn là tộc họ 
gân, năm là dòng họ mẹ. Lúc đó phu nhân Ma-da 
năm mộng thây con voi trắng sáu ngà giáng hạ vào 
bụng, cùng lúc đó đại địa chân động sáu cách và 
ánh sáng chiếu soi khắp thê gian. Những chỗ tôi 
tám trong thê gIỚI, nơi mà mặt trời, mặt trăng 
không thê chiếu đến; các hữu tình ở trong đó bị 
bóng tối che phủ nên từ khi sanh ra cho đến khi 
chết ngay cả thân mình cũng không thấy được, 
huồng chi là thấy loài khác; khi họ gặp ánh sáng 
này đều khởi tưởng kỳ lạ, nói với nhau: “Tại sao 
ở đây lại có chúng sanh?". Cho đến khi Bồ tát hạ 
sanh, đại địa cũng chấn động sáu cách và ánh sáng 
cũng chiếu soi khắp thê gian như trước không 
khác. Lúc đó trong ba ngàn Đại thiên giới những 
loài hữu duyên thấy ánh sáng này đều rất vui 
mừng khởi tưởng hy hữu. 

Cùng lúc đó có bốn vị đại quốc vương đêu có 
Thái-tử ra đời: 

Một là đại vương Phạm-thọ ở thành Thất-la- 
phiệt, khi Thái-tử mới sanh có ánh sáng lớn chiếu 
soi, vua liền suy nghĩ: "Do oai lực phước đức của 
Thánh tử ta mới có ánh sáng lớn chiêu khắp thế 
giới, ta nên đặt tên cho con ta là Thắng-quang". 
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Hai là đại vương Đại-liên-hoa ở thành Vương- 
xá, khi Thái-tử mới sanh cũng có ánh sáng chiêu 
soi, vua liền suy nghĩ: "Phước lực của con ta thật 
là hy hữu, khi mới sanh đã có ánh sáng chiêu khắp 
như ánh sáng mặt trời. Người mẹ tên là Ảnh, ta 
nên đặt tên con là Ảnh-thăng". 

Ba là đại vương Bách-quân ở nước Kiểu- 
thiêm-tỳ, khi Thái-tử mới sanh cũng thây ánh sáng 
nên vua suy nghĩ: "Do phước lực của con ta nên 
có ánh sáng chiếu soi như mặt trời mới mọc chiêu 
SOI khắp thế gian, ta nên đặt tên con là Xuất- 
quang”. 

4 là Đại luân vương ở nước Ôt-thệ-ni, khi 
Thái-tử mới sanh cũng thấy có ánh sáng, vua liên 
nghĩ: "Khi con ta sanh có ánh sảng thủ thắng, như 
ngọn đèn sáng chiêu phá tôi tăm, ta nên đặt tên 
con là Đăng-quang”. 

Bốn đại vương kia đều sanh niệm vui mừng 
cho sự thần kỳ này là do phước lực của con mình, 
không ngờ đó chính là do căn lực từ thiện rộng lớn 
và phước đức huân tụ không thể nghĩ bàn của Bồ 
tát từ nhiều đời nhiều kiếp. Cùng lúc đó trong 
dòng họ Thích ca cũng có năm trăm đồng tử ra 
đời, Nan-đà là người sanh ra đầu tiên. Bên nữ có 
Da-du-đà-la, Lộc-mẫu và Cù-tỳ là ba đồng nữ 
được sanh ra trước, kê tiếp là sáu vạn đông nữ 
cũng chào đời. Lại có năm trăm đồng nam của 
dòng đây tớ được sanh, Xiến đà là người sanh ra 


SỐ 1443 —- Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da, Quyền 1 11 


đầu tiên; lại có năm trăm đồng nữ của dòng thị nữ 
cũng được sanh ra trong cùng một ngày. Lại có 
năm trăm voI mẹ, năm trăm ngựa mẹ đều sanh 
con, ngựa Kiên thác được sanh ra đầu tiên. Lúc đó 
có năm trăm phục tàng trong đại địa bỗng tự hiện, 
biên cương của các nước nơi nào không thân phục 
thảy đêu thân phục. 

Ngày Bồ tát đản sanh, Thích Phạm thiên 
vương cùng các thiên chúng đi nhiễu trăm ngàn 
vòng, cung kính tôn trọng thừa sự Bồ tát. Lúc đó 
ở Vương đô cho đến thành ấp xóm làng các trưởng 
giả, Bả-la-môn... đều tập trung lại chiêm ngưỡng, 
cung kính thừa sự Bồ tát; vua Tịnh-phạn suy nghĩ: 
"Do phước đức đời trước của ta chiêu cảm nên nay 
có Thánh tử sanh vào nhà ta, có thể thành tựu mọi 
thăng sự, ta nên đặt tên con là Nhất thiết sự thành". 

Lúc đó ở nước Ma-kliệt-đà có một thành lớn 
tên là Ni-câu-luật, dân chúng an cư lạc nghiệp, 
trong thành có một Bà-la-môn cũng tên là Ni-câu- 
luật giàu có, vàng bạc châu báu kho lãm đây ắ ặp và 
có thế lực lớn như Tỳ sa môn thiên vương. Ông có 
mười tám tụ lạc lớn dùng làm phong lộc và có 
mười sáu ấp lớn dùng làm bộc sử, vàng ròng có 
đến mười sáu ức. Vua nước Ma-kiệt-đà là Đại- 
liên-hoa có một ngàn Cụ lê và số lượng. Bà-la-môn 
cũng băng như vậy. Trưởng giả Ni-câu-luật nhờ 
phước lành đời trước cảm quả thành thục nên 
trồng hạt lúa mạch thì thành hạt kim mạch, mỗi 
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khi thu hoạch có hơn hai trăm thạch. Trưởng giả 
sợ xảy ra đều không hay nên mỗi buổi sáng đến 
hầu vua chỉ dùng một côc kim mạch hiến thọ, câu 
chúc cho vua phước thọ vô cùng. Trưởng ø1ả cưới 
một người con gái vọng tộc làm vợ trải qua nhiêu 
năm mà không có con nên hai vợ chồng đã đến tế 
lễ tất cả đên thờ thân kỳ để cầu kế tự nhưng vẫn 
không toại ý. Trưởng giả ngôi chông tay vào má 
suy nghĩ: "Ta giảu có bậc nhất mà không có con 
kế tự, của cải này sẽ giao cho ai đây, cuối cùng 
cũng bị nhà vua tịch thu”, bà mẹ thấy vậy bèn hỏi 
nguyên do, trưởng giả nói rõ nỗi lo âu của mình, 
bà mẹ nói: "Con không nên ưu sâu, mẹ thây những 
người không con trên thê ø1an nếu câu xin với tất 
cả lòng thành đều sẽ được toại nguyện, mẹ sẽ chỉ 
cách cho con. Trước kia mẹ không có con liền đến 
cầu thân cây Ni-câu-luật liền sanh được con, con 
nay hãy đến đó câu chắc sẽ được như ý ý. Trưởng 
giả nghe lời mẹ liên đến cầu xin thân cây Ni-câu- 
luật: "Cúi xin thọ thần ban cho tôi mười một con, 
nếu được toại nguyện tôi sẽ xây dựng thân đường 
thờ cúng trang nghiêm và mở đại hội khánh tạ đáp 
ân” , hãng ngày trưởng piả đều đến cầu xin như 
vậy, lại còn nguyện: "Nếu không được toại nguyện 
tôi sẽ bứng gôc chặt cây không cho thọ thân có 
chỗ nương tựa". Thọ thần nghe lời nguyện này 
sanh hoảng sợ SUY nghĩ. “Việc này quả sức của ta, 
ta phải làm sao", nghĩ rôi liên đến chỗ thiên vương 
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Tỳ sa môn cầu cứu: "Đại thiên, có một Bà-la-môn 
đến chỗ tôi câu con còn dọa sẽ chặt cây, xin Đại 
thiên cứu giúp". Đại thiên biết mình cũng không 
thể giúp được bèn lên đến cõi trời trên bạch vua 
trời Đế-thích: "Xin thiên chủ cứu xét, có một Bà- 
la-môn đến chỗ vị thiên thân trong phạm. VI Cai 
quản của tôi cầu con, còn dọa sẽ chặt cây nếu 
không được toại nguyện. Thiên chủ nghe rôi bảo 
quan phụ cận xem có Thiên tử nảo tướng suy hiện 
tiền thì báo, thời gian sau có một Thiên tử tướng 
suy hiện tiên, vị quan này liền báo cho thiên chủ 
biết, thiên chủ liên bảo Thiên tử đó răng: Ngươi 
nên đến thọ sanh vào trong nhà của đại Bả-la-môn 
ở thành Ni-câu-luật của châu Thiệm-bộ”, Thiên tử 
bạch vua: "Đại thiên, Bà-la-môn kia ở mình dòng 
họ tôn quý nên sanh nhiêu phóng dật. Nay Phật đã 
ra đời nếu hóa duyên hoàn tất sẽ vào Niết-bàn, tôi 
trước có nguyện sẽ ở chỗ Phật chuyên tu tịnh hạnh, 
nếu sanh vào nhà kia sợ sẽ chướng ngại cho tôi”, 

thiên chủ nói: "Ngươi khỏi phải lo ngại, ta sẽ giúp 
ngươi trong tất cả thời không để ngươi buông 
lung”. Thiên tử tuân lịnh thiên chủ sau khi mạng 
chung đến thọ sanh trong nhà đại Bà-la-môn Ni- 
câu-luật. Người nữ trí huệ mang thai có năm trí kỳ 
lạ: Một là biệt người nam có tâm dục, hai là biệt 
thời tiết, ba là biết từ người nào được thai, bốn là 
biết thai nhi là nam, năm là biết thai nhi là nữ. Vợ 
của Bà-la-môn này biết mình đã mang thai vui 
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mừng báo cho chông biết, người chồng vui mừng 
reo lên: "Lành thay, an lạc thay, trước nay ta luôn 
mong đợi người con kê thừa gia nghiệp, nay ta đã 
có người giao phó gia nghiệp rôi, ta sẽ siêng tu 
phước nghiệp nguyện đem công đức này nguyện 
câu cho cha mẹ ta sanh vào cõi nào cũng được 
phước lạc vô cùng”. Sau đó người chồng Sắp xếp 
cho vợ ở trên lầu cao, trải bảo tòa cho vợ năm, mời 
danh y đến lo việc thuốc thang, tất cả y phục â âm 
thực... đều thích nghi với thời tiết lạnh nóng.. 

người vợ từ đây chân không dính đất, mặt tại 
không nghe những thĩnh sắc tà ác. Đủ ngày tháng 
hài nhi ra đời dung mạo tuyệt vời, sắc da như vàng 
ròng Thiệm-bộ... các tướng tốt đều đây đủ; sau 
hai mươi mốt ngày người cha mở tiệc ăn mừng và 
yêu cầu thân tộc đặt tên cho hài nhi. Các thân tộc 
bàn với nhau: "Hài nhi vốn từ thần cây Ni-câu-luật 
mà câu được nên đặt tên là Tất bát la, lại từ nơi 
dòng họ nên gọi là Ca-nhiếp-ba", cho nên người 
đương thời gọi tên là Tất bát la hay là Ca-nhiễp- 
ba. Người cha đem hài nhi giao cho tám bà vú 
chăm sóc nuôi dưỡng chu đáo nên hài nh1 mau lớn 
như hoa sen ra khỏi nước. Đến tuổi trưởng thành 
đồng tử Ca-nhiễp-ba được giao cho các minh sư 
để học các kỹ nghệ và điển tịch của dòng Bà-la- 
môn tôn quý. Học bất cứ môn gì. đồng tử vừa nghe 
qua liền nhớ không quên cho đến nội dung của bốn 
bộ Bệ-đà đều thông suốt. Bỗn bộ Bệ-đà là Hiệt- 
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lực-Bệ-đà, Da-thọ-Bệ-đà, Ta-ma-Bệ-đà và A- 
kiện-Bệ-đà (Bệ-đả dịch là minh trí, vì nếu thông 
suốt nội dung bốn bộ Bệ-đà này thì trí huệ ứng 
khắp; cũng gọi là Tứ Minh luận có hơn mười vạn 
bài tụng. Bộ luận thứ nhất nói về tác nghiệp, bộ 
luận thứ hai nói về tán tụng, bộ thứ ba nói vê pháp 
thức tê lễ, bộ thứ tư nói về việc trị nước an dân. 
Bệ-đà không có chánh dịch nên giữ nguyên tiếng 
Phạn, trong đó Ông thinh là câu mở đầu về chú 
thuật, Bông thính là lời kêu gọi Thân kỳ, Bệ-đà 
thinh là do ngoại đạo chấp âm thanh là thường 
khởi tự nhiên có từ vô thi, thường hằng trong hư 
không. Cựu dịch là Vệ đà). Thông suốt Tứ minh 
luận này rôi có thể khảo sát được sự biên chuyền 
trên thế gian, ở trên đất liên hay trên hư không, có 
thê tự hiêu rành pháp thức tế tự và dạy người cách 
tế tự; tự tụng tập và dạy người tụng tập; tự bồ thí 
và dạy người bồ thí... có thể hiển Dày tôn chỉ của 
mình và khéo phá cách lập luận của người khác. 
Người như thê trước được đại chúng suy tôn sau 
mới được thỉnh làm đạo sư dạy cho các Bà-la- 
môn. Lúc đó người cha bảo Ca- nhiếp-ba: “Nay 
con đã trưởng thành, ta phải tố chức hôn lễ cho 
con", Ca-nhiêp-ba nói: "Dục lạc thê gian không 
phải là điều con mong câu", người cha nói: 
"Nhưng con còn phải kế thừa g1a nghiệp, thờ 
phụng tô tông không thê cho tuyệt tự", Ca-nhiếp- 
ba nói: "Cha há không nghe Cô tiên có nói người 
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sông ân cư thì thần thức nhẹ nhàng, có thể đạt đến 
chỗ rốt ráo hay sao?", người cha nói: "Nghi thức 
cưới hỏi há không phải là chánh điển hay sao?", 
Ca-nhiếp-ba nói: "Đó là tục luận cận đại không 
phải pháp của Cô tiên”, nói xong liền than thở: "Ta 
nay. gặp họa rôi, một khi vào trong bùn dục thì 
muôn kiếp khó thoát. Cha mẹ ân trọng không thê 
trái, thật là tiến thoái đều không còn đường trồn 
tránh, Ta phải tìm cách nào để tránh sự trói buộc 
này", nghĩ rồi liền thưa với cha: "Nêu con phải 
cưới vợ thì cha hãy dùng vàng ròng, đúc cho con 
một tượng người nữ làm kiểu mẫu" - Người cha 
nghe rôi liên cho đúc một tượng người nữ bằng 
vàng có dung nghi tuyệt sắc, kích cỡ như người 
thật. Ca- nhiỆp- ba xem xong rất vừa ; liền nói với 
cha: "Nếu có được một người nữ giông như thế, 
con sẽ vâng lời cha làm hôn lễ". Người cha nghe 
rôi chông tay vào má than thở: "Ta biết tìm ở đâu 
được người nữ tuyệt đẹp như thê này". Lúc đó các 
học trò thấy vậy liền hỏi nguyên do, người cha 
đem việc trên kế lại, học trò nói: "Có thể tìm được 
vì trên thê gian này nếu có người đây đủ phước 
đức như Ca- nhiẾp- ba thì chắc chăn sẽ có người nữ 
tuyệt diệu như thê ứng hợp", liên nói kệ: 

“Trên đại địa rộng vô biên này, 

Người đẹp như thể ắt phải có, 

Nam tử đã là đại phước đức, 

Nay vì cầu hôn, xin chở lo" 
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Kế nói với người cha: "Xin người hãy đúc 
thêm ba tượng bằng vàng như thế này, chúng con 
sẽ mang đi khắp bốn phương rao tìm người nữ 
tương tợ như thê". Sau đó các học trò này chia 
nhau mang một tượng đi đến một phương gọi 
tượng vàng này là Kim thân đề tìm hỏi có người 
nữ nảo tương tự như thế, tuần tự đi đến thành 
Kiếp-tỷ-la. Trong thành này có một đại Bà-la-môn 
cũng tên là Kiếp-tỷ-la giàu có... cưới một người 
con gái vọng tộc làm vợ, không bao lâu sau sanh 
được một con gái tuyệt sắc, vừa đoan chánh vừa 
Khả-ái lại hiền lành lại thuộc dòng họ Kiếp-tý-la 
nên được gọi là Diệu- hiên, đến tuôi trưởng thành 
nồi tiêng xinh đẹp và đức hạnh. Lúc đó các học trò 
mang tượng Kim thân đến trong thành này rao 
truyền: "Nữ giới nên biết, nếu ai có thể dùng 
hương hoa diệu vật cúng dường Kim thân thì thần 
sẽ ban cho năm điều: Một là sẽ được sanh trong 
nhà phú quý, hai là sẽ được làm dâu trong nhà quý 
tộc, ba là không bị chồng khinh, bốn là sẽ sanh con 
trai phước đức, năm là người chồng thường theo ý 
mình", các người nữ trong thành nghe rao truyền 
như vậy đều mang hương hoa đến chỗ Kim thân 
dâng cúng. Lúc đó người cha bảo Diệu- hiền nến 
đến dâng cúng tượng Kim thân để được năm điều 
tốt đẹp trên, Diệu-hiên nói: "Con vốn không phải 
là người nữ tham dục cân gì phải dâng cúng Kim 
thân", người cha nói: "Tuy con không mong câu 
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được như thế nhưng đến dâng cúng cũng đâu có 
tốn gì". Diệu-hiên không dám trái ý cha nên cùng 
Các người nữ đến chỗ Kim thân, do oai quang của 
Diệu-hiên phản chiếu làm cho tượng Kim thân 
biến thành màu đen. Diệu- hiên thây vậy liên cùng 
các người nữ trở về nhà, lúc đó tượng Kim thân 
hiện sắc vàng ròng trở lại như cũ. Các học trò thấy 
TỐ VIỆC này rôi đều kinh ngạc cho là hy hữu và hỏi 
thăm mới biết được người con gái đó tên là Diệu- 
hiển con của đại Bà-la-môn Kiếp- -tý-la. Các học 
trò vừa mừng vừa sợ liên đến chỗ đại Bà-la-môn 
đảnh lễ và bạch rằng: "Ở phương Nam có một 
thành tên là Ni-câu-luật, trong thành có một đại 
Bà-la-môn cũng tên là Ni-câu-luật giàu có ... như 
đoạn văn trên cho đến câu con trai của người tên 
là Ca- nhip- ba thông tuệ không ai sánh băng, 
thông suốt bốn bộ Bệ-đà... chưa có hôn thất nên 
chúng tôi vì Ca-nhiễp-ba đến đây tìm cầu". Bà-la- 
môn này đã nghe danh của Ca- nhiếp-ba nên vừa 
nghe các học trò nói như thế rất hài lòng đáp răng: 
"Tôi xin nhận lời cầu hôn này, chúng ta hãy cùng 
chọn ngày lành tháng tốt đề tô chức hôn lễ". Các 
học trò nghe rôi vui mừng trở về báo lại cho Bà- 
la-môn Ni-câu-luật biết, Bà-la-môn này nghe rồi 
vui mừng nói: "Điều mà ta mong mỏi từ lâu, nay 
đã được toại nguyện”. Ca-nhiễp-ba nghe rôi liền 
suy nghĩ: "Tìm vợ cho ta sao, tuy nói là tìm được 
nhưng chưa biết người nữ đó thế nào, ta nên đến 
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đó xem thử", nghĩ rôi liên đến chỗ cha mẹ xin phép 
đi du lịch, cha mẹ nói: "Cha mẹ chỉ có một mình 
con, ngày hôn lễ cũng sắp tới, nếu con muốn đi du 
lịch thì hãy mau sớm trở về". Ca-nhiếp-ba từ biệt 
cha mẹ đi đến thành Kiếp-tỷ-la, thay đôi hình dung 
giả dạng người ăn xin đên nhà của Diệu-hiên đứng 
ở cửa ngỏ. Theo phong tục của nước này, khi cho 
thức ăn phải sai thiếu nữ mang ra, lúc đó Diệu- 
hiên mang thức ăn ra cho, Ca-nhiễp-ba trông thây 

sanh tưởng hy hữu liên khen: “Thật là tuyệt sắc 
giai nhân, bỏ một bông hoa tươi đẹp là việc làm 
rất khó", Diệu-hiền nghe rôi liên hỏi: "Người đính 
ƯỚC VỚI fÔI „qua đời Tôi sao?”, Ca- nhiẾp- ba nói: 
"Hiện tại vẫn còn", Diệu- hiền nói: "Nếu vậy tại 
sao lại nói như thé?", Ca-nhiếp-ba nói: "Người ấ ây 
tuy còn nhưng tỉnh không ưa dục lạc", Diệu-hiên 
nøhe rôi liên khen là hi hữu nói răng: "Tôi cũng 
một lòng không ưa hành dục", Ca-nhiếp-ba nói: 
"Nếu cô là người này thì tôi chính là người đó. 
Nay chúng ta lập lời thê vì đôi với lời cha mẹ dạy 
không dám trải: Chỉ trừ khi đang làm lễ thành hôn 
chúng ta nắm tay nhau, sau đó thê sẽ không xúc 
chạm thân phân". Ca-nhiêp-ba thê rôi trở về bốn 
xứ chuân bị tổ chức hôn lễ, sau ngày hôn lễ cả hai 
cùng ở một trú quán, củng một sàng tòa nhưng mỗi 
người một bên chuyên tu thiện nghiệp cầu xuất ly, 
không hê khởi tâm dục nhiễm. Lúc đó Ca-nhiêp- 
ba nói với Diệu-hiễn: 
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"Xem khắp 1 lỗi trong sanh tử, 
Đêu từ ái nhiễm làm nhân duyên, 
Người đời thảy đêu cùng làm quấy, 
Đâu biết chìm đắm írong ba cối” 

"Hiên thủ, vào đầu đêm cuôi đêm nàng Hãy an 
nghỉ, nửa đêm tôi mới tạm nghỉ". 

Thời gian sau, một hôm Diệu- hiển đang yên 
giấc, tay duỗi thòng xuống giường: Ca-nhiễp- ba 
hoặc kinh hành hoặc tư duy. Lúc đó thiên chủ Đề- 
thích muôn thử xem Ca-nhiếp-ba có chơn thật cầu 
giải thoát hay không nên hóa hiện làm con răn hiện 
tướng đáng sợ bò đên chỗ Diệu-hiền muốn cắn vào 
tay. Ca- nhiẾp- ba trông thây liên dùng cán quạt đỡ 
tay Diệu-hiên đề lên giường khiến Diệu-hiên thức 
giấc, Diệu-hiên nói: “Thánh tử chớ phạm lời thê", 
Ca- nhiếp- ba nói: "Có con răn độc bò đến", Điều: 
hiển nói: 

"Thà đề thân tôi bị rắn căn, 

Chớ đừng xúc chạm trải lời thể, 
Rắn cắn chỉ khiến thân này chết, 
Nhiễm dục trâm luân không bờ mé". 

Ca-nhiễp-ba nói: 

"Hiền thủ, ta chí thành cùng nàng tu tịnh hạnh. 

ĐI trên đao vào lửa tuy khó, 

Trước người nữ tu hành khó hơn, 

Nếu đã thủ chí không xâm phạm, 

Trên thê gian này thật hiếm có. 
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Chăng phải ta vì tâm dục xúc chạm người 
nàng, ta chỉ dùng cán quạt đỡ tay mảng lên giường 
để khỏi bị răn căn". Thiên chủ thây rôi khen ngợi, 
trở về thiên cung. Hai vợ chông ở chung một trú 
quán tinh tấn tu hành như vậy trải qua mười hai 
năm, như Phật dạy: 

"Tịch tụ đêu tiêu tán, 
Cao ngất ất rơi rới, 
Hội họp rồi biệt ly, 
Có sanh ất có chết". 

Sau khi cha mẹ qua đời, Ca-nhiếp-ba phải 
trông coi gia nghiệp, một hôm đến trong ruộng 
xem việc cày cấy, Ca-nhiễp-ba nói kệ: 

"Xem chỗ cày bừa này, 

Tổn hại các côn trùng, 

Con bò lại mệt nhọc, 

Thương chúng như thân thuộc. 
Nông phu khô tiểu tụy, 

Nắng giỏ tốn hình dung, 

Làm việc cây bừa một, 

Thấy vậy tâm áo não” 

Ca-nhiễp-ba hỏi nông phu: "Ruộng đang cày 
là ruộng của ai?", đáp là của Ca-nhiếp-ba, Ca- 
nhiếp-ba nói: "Nhà tôi có điển nghiệp này hay 
sao?”, đáp: "Tôi cày ruộng cho thân sinh của ông 
đến nay chưa dứt", Ca-nhiễp-ba nói: "Nếu vậy từ 
nay tôi giải phóng cho ô ông không còn là tôi tớ cho 
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gia đình tôi nữa", liên nói kệ: 

"Cơm ăn không qua một thăng gạo, 

Năm ngủ chỉ cần một giường nhỏ, 

Hai trương điệp vải đủ che thán, 

Thứ khác đêu là vật ngu sỉ". 

Ca-nhiêp-ba về nhà nói với Diệu-hiên: "Hiền 

thủ, tôi nay muỗn xả tục xuất Ø1a, VÌ SaO, VÌ tại Ø1a 
ràng buộc như lao ngục, thường bị khổ não buộc 
ràng, bị các ác tri thức theo làm nhân duyên tạo 
nghiệp không dứt. Xuất gia phóng khoáng như hư 
không, tu phạm hạnh thanh tịnh viên mãn đến cứu 
cánh giải thoát", liền nói kệ: 

"Ở rừng núi tĩnh lặng, 

Thân nhiên không sợ sệt, 

Nếu ở đây siêng tu, 

Lìa được các trôi buộc. 

Chánh kiến cùng tà kiến, 

Đêu từ tâm phát sanh, 

Rừng tĩnh lặng an ổn, 

Người trí khéo quán sát, 

Nếu tham nhiễm việc đời, 

Các khô sẽ theo đuổi, 

Nhất quyết lìa lưới trần, 

Sẽ đến được Niễt-bàn". 

Ca-nhiễp-ba bảo người giữ kho: "Hãy lựa lấy 

đưa cho tôi bộ đồ xấu nhất, tôi muôn bò tục tu 
hạnh xuất ly", người giữ kho mở kho ra xem chỉ 
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thây toàn thuộc loại vô giá, chỉ có một đoạn vải 
tương đối xấu nhất trị giá khoảng một ức kim tiên, 
bèn mang đến đưa cho Ca-nhiễp-ba, Ca-nhiếp-ba 
nhận rôi rời bỏ nhà ra đi. 

Lúc đó Bồ tát quán thấy các cảnh lão bịnh tử 
rôi, đên nửa đêm vượt thành xuất gia đến rừng Cần 
khô, cùng một lúc với Ca- nhiỄp- ba bỏ gia nghiệp 
tu hạnh xuất ly. Lúc Ca- nhiếp-ba đang ở bên tháp 
Đa tử thì Bồ tát đang ở A-lan-nhã, Ca-nhiếp-ba 
suy nghĩ: "Nêu. tôi gặp được bậc A- la- hán, tôi sẽ 
nương theo vị ấy thành kính thừa sự". Bồ tát sau 
sáu năm tu khô hạnh bỗng nhận ra đó là việc làm 
vô Ích, ung công nhọc mệt nên từ bỏ lỗi tu này, 
đến chỗ hai người nữ chăn bò tên là Hoan-hỉ và 
Hoan-hi lực thọ cháo sữa để lấy lại sức. Sau đó 
đến chỗ người gánh cỏ Kiết tường xin loại cỏ này 
đem trải dưới cội Bồ đề làm tòa Kim cang đề ngôi 
kiết già chánh niệm tư duy. Trong chánh niệm Bồ 
tát hàng phục ba mươi sáu ức binh chúng thiên ma 
chứng được Vô thượng giác. Sau đó Bồ tát đi đến 
thành Bà-la-nê-tư chỗ Tiên nhơn đọa xứ trong 
rừng Thị lộc ba phen chuyên, mười hai hành pháp 
luân đề độ cho năm Bí-sô. Kế đến chỗ Bả-la-môn 
Đại quân và hai người nữ chăn bò nói diệu pháp 
khiến họ sanh chánh kiến chứng được Sơ quả; kế 
nói pháp khiến cho ngoại đạo Lưu kê... cả thảy 
một ngàn người quy y theo Phật, xin xuất gia thọ 
giới cụ túc; vua Tân-bà-sa-la cũng được Kiên đề. 
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Sau đó Phật đến thành Vương-xá độ Đại Mục- 
kiền-liên và Xá-lợi-tử; kế đến thành Thât-la-phiệt 
nói kinh Thiễu niên cho vua Thăng-quang để điều 
phục nhà vua, kê nói pháp cho phu nhơn Thắng 
man, tướng quân Tỳ-lư và Tiên thọ đều được Kiến 
đề. Thường pháp của Thế tôn là quán sát trong thế 
gian để khởi tâm đai bi làm lợi ích cho tất cả, giáo 
hóa hữu tình Phật là bậc nhất. Phật không nói hai 
lời, an trụ nơi định huệ, hiển phát ba Minh, khéo 
tu ba Học, khéo điều phục b ba Nghiệp, vượt khỏi 
bốn bộc lưu, an trụ bôn Thân túc, tu bốn Nhiếp 
hạnh, xả trừ năm Cái, xa lìa năm Chi, ra khỏi năm 
Đường, sáu căn đây đủ, sáu Độ viên mãn, thí khắp 
bảy Tài, nở hoa bảy GIác, lìa tắm Pháp thê gian, 
chỉ bày tám Chánh đạo, đoạn chín Kiết, hiểu rõ 
chín Định, đầy đủ mười Lực nên danh tiếng vang 
khắp mười phương. Trong các đẳng tự tại, Phật là 
thù thăng nhất, được pháp vô úy, hàng phục ma 
oán, nỗi tiêng sâm lớn, cất tiếng gầm Sư tử. Ngày 
đêm sáu thời thường dùng Phật nhăn quản sát thê 
gian: Ai thêm ai bớt, ai gặp khô ách, ai sa bùn dục, 
ai có thể được giáo hóa, dùng phương tiện gì cứu 
độ khiến họ ra khỏi. Người không có thánh tài 
khiến cho được thánh tài, dùng trí An thiện na phá 
màng mắt Vô minh. Người không có căn lành 
khiến trồng được căn lành; người đã có căn lành 
khiến cho được lăng, trưởng, an trí vảo CÕI trỜI 
người được an ổn vô ngại, đến thành Niết-bàn. 
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Như có bài tụng: 

"Giả sử sóng biển lớn, 

Có thể mắt kỳ hạn, 

Phát giao hóa chúng sanh, 

Cưu độ không quá thời. 

Như mẹ có một con, 

Thường hộ thân mạng nó, 

Phát giao hóa chúng sanh, 

Bì¡ niệm con hơn kia. 

Phật đối với hữu tình, 

từ không la bỏ, 

Nghĩ cứu họ khổ nạn, 

Như bò mẹ theo con ”. 
: Lúc đó Thê tôn suy nghĩ: "Đã đến lúc hóa độ 
ân sĩ Ca-nhiêp-ba”", nghĩ rôi Phật đi đên nước Phật 
lật thị du hành trong nhân _8lan đến thành Quảng 
nghiêm bên tháp Đa tử ngôi dưới một gốc cây, vì 
muôn dẫn đường cho Ca-nhiếp-ba nên thân Phật 
phóng ra ánh sáng như núi Diệu kim chiêu sáng lạ 
kỳ. Lúc đó Ca- nhiẾp- ba noi theo ánh sáng đến chỗ 
Thế tôn; từ xa thấy nghĩ dung đoan nghiệm, tướng 
hảo đặc thù, các căn văng lặng, nhât tâm không 
loạn của Thê tôn, Ca-nhiếp-ba vui mừng kêu lên: 
Đây là thây của tôi, tôi là đệ tử", Phật nói: "Đúng 
vậy, này Ca-nhiếp-ba, ta là thầy của ông, ông là đệ 
tử của ta", Ca- -nhiệp-ba thành tâm lễ kính, Phật 

nói: “Thật không biệt mà dối nói là biết, thật chưa 

THÊ thây mà dôi nói là từng thấy, thật chăng phải 
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Đại sư mà tự xưng là Đại sư, thật chẳng phải A- 
la-hán mà tự xưng là A-la-hán, thật chăng phải 
Bạc giả phạm mà tự xưng là Bạc già phạm, chăng 
phải Tam Phật đà mà tự xưng là Tam Phật đà... 
Hạng người dối trá này, đầu họ sẽ vỡ ra làm Dảy 
mảnh. Này Ca- nhiẾp- ba, điều mà ta biết thì ta nói 
là biết, điêu mà ta thấy thì ta nói là thấy, ta là Đại 
sư thì nói là Đại sư, ta là A-la-hán thì nói là A-la- 
hán, ta là Tam Phật đà thì nói là Tam Phật đà. Ta 
có nhân duyên nói pháp yếu cho các Thinh văn 
chăng phải là không có nhân duyên, là chơn thật 
xuất ly chăng phải là không xuất ly, là chỗ quy y 
chăng phải là không quy y, là chơn thật siêu việt 
chắng phải là không siêu việt, là có thần thông 
chăng phải là không có thân thông. Do nhân duyên 
này ông nên học như vậy, nên nghĩ như sau: pháp 
mà tôi được nghe tương ưng với thiện, tôi đều 
cung kính chuyên tâm lắng nghe, tôn trọng ghi 
nhớ một ý tưởng không TỜI, nghe TÔI Suy nghĩ cung 
kính thọ trì. Đôi với năm Thủ uấn ta thật quán biết 
là Khổ sanh diệt, đối với sáu Thức xứ ta thấy là 
Tập vì nó mờ mỊt, đối với bôn Niệm xứ khéo trụ ở 
tâm, đôi với bảy Bồ đề phân ta sẽ tu tập và tu tập 
nhiêu hơn, đối với tắm Giải thoát ta sẽ thân chứng 
để được viên mãn. Tôi đôi với Đại sư và người có 
trí, các VỊ đồng phạm hạnh hằng khởi tâm ân trọng, 
tâm biết hồ thẹn. Chánh kiến của tôi niệm niệm 
tương tục, nơi thân tùy chuyển không cho gián 
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đoạn. Này Ca-nhiễp-ba, ông nên học như vậy. 


CĂN BẢN THUYÉT NHẤT THIẾT HỮU 
BỘ BÍ SỐ NI TỶ NẠI DA 


QUYÊN 2 


Học Xứ Thứ Nhất: HẠNH BẤẮT TỊNH (Tiếp 

Theo) 

Lúc đó Thế tôn nói pháp yếu chỉ dạy cho Ca- 
nhiếp-ba được lợi hỉ rồi đứng dậy ra đi, Ca- -nhiÊp- 
ba đi theo sau và suy nghĩ: "Khi nào Thế tôn ngôi 
ta SẼ đăng điệp Ỹ Tăng-già-chi này trải chỗ Phật 
ngôi”. Lúc đó có năm trăm giặc Cướp đi theo sau 
muốn cướp đoạt, Phật biết nên ngôi xuống bên 
đường, Ca- nhiếp- ba vội. lây điệp y trải cho Phật 
ngôi, Phật ngôi xuống, TÔI nói: ”Tăng-già-chi này 
rât mềm và êm, ông có thê mặc y phấn tảo của ta 
được chăng?", Ca- nhiếp- ba đáp: "Xin Thê tôn thọ 
nhận điệp y mêm và êm này và ban cho con chiếc 
y phần tảo của Thê tôn ". Ca- nhiếp- ba trong suốt 
tám ngày không chứng được quả gì, đến ngày thứ 
chín mới chứng được quả A-la-hán. Lúc đó Diệu- 
hiền không chỗ nương thân lại không rành thời vụ 
nên cô bỏ nhà theo ngoại đạo không y xuất gia, do 
cô đoan chánh xinh đẹp nên các ngoại đạo không 
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y đều sanh tâm nhiễm đăm và bức não cô làm việc 
phi pháp. Cô đem việc này nói với các nữ ngoại 
đạo không y, họ bảo cô đến chỗ đại sư Bồ thích 
noa bạch lại đầy đủ sự việc, nhưng vị đại sư này 
sau khi nghe xong lại nói với cô răng: "Ta do đô 
chúng nảy cung kính tôn trọng mà được nhiêu lợi 
dưỡng, những người sông theo giới điều đều đã 
phân tán hết, thê lực của ta cũng suy giảm, họ 
muôn làm gì ta cũng không thể quản thúc được”. 

Sau đó Diệu-hiên cùng các nữ ngoại đạo không y 
đến thành Vương-xá gặp lúc đang có tiết hội, Ca- 
nhiếp- ba cũng đang ở tại thành Vương- xá nên 
sáng hôm đó khi đắp y mang bát vào thành khất 
thực tình cờ gặp được Diệu-hiên liên hỏi: "Hiển 
thủ, lầu nay có được an lạc không, có tu tịnh hạnh 
không?". Diệu-hiền gặp lại Ca- nhiếp-ba không 
ngăn được lòng bi cảm, nước mắt lưng tròng nói: 
Nương ai tu tịnh hạnh, xưa kia cùng ở chung một 
trú quán suốt mười hai năm kiên tâm tu tịnh hạnh, 
trước sau không thay đối. Từ khi xa cách đến nay 
vì phải ở xen tạp với đám người tạp uễ, TIẾP sông 
đông như súc sanh, đã không thành xuất gia làm 
sao có được tịnh hạnh", Ca-nhiêp-ba hỏi rõ 
nguyên đo, Diệu-hiên kề lại đây đủ sự việc đã qua, 
Ca-nhiếp-ba nghe rồi suy nghĩ: "Người nữ này có 
căn lành đời trước hay không và do aI tế độ được", 

liên nhiếp niệm quán biết là có căn lành, được giải 
thoát và do chính mình tế độ nên nói với Diệu- 
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hiển: "Hiền thủ có muốn xuất gia trong pháp luật 
khéo thuyết giảng này không?”, ĐIỆN: hiền nói: 
"Chớ khiến tôi giảm lại vết xe cũ", Ca-nhiếp-ba 
nói: "Hiền thủ chớ nói như thế, Đại sự của tÔ1 vạn 
đức viên mãn, diệt tất cả chướng, là chơn thật 
phước điên, là chỗ quy y vi diệu tịch tĩnh, đã 
chứng chơn giải thoát. Nàng không nên đem pháp 
của hạng hạ liệt so sánh". Diệu-hiên nghe rÔi bằng 
lòng xuât gia, Ca- nhiÊp- ba dẫn Diệu-hiền đến chỗ 
Đại-thê-chủ nói răng: "Thánh giả, người nữ Diệu- 
hiển này tâm ưa thích Thăng pháp, xin hãy cho cô 
ây xuất gia". Đại-thê-chủ nghe lời, cho Diệu-hiền 
xuất gia và thọ giới cụ túc, sau đó cho năm pháp y 
và các vật dụng rôi nói: "Từ nay cô hãy ở trong 
cảnh giới Phật khất thực nuôi thân, khéo tu tịnh 
hạnh". Sáng hôm sau Diệu-hiền đắp y mang bát 
vào thành khất thực, do cô quá xinh đẹp nên mọi 
người đều trầm trô: "Vì sao một người nữ tuyệt 
đẹp như vậy lại không hưởng thọ dục lạc mà làm 
người xuất gia chứ?”, cô nghe được lời này cảm 
thây xấu hồ nên không vào thành khất thực nữa. 
Sau đó Ca-nhiếp-ba gặp lại Diệu-hiền hỏi thăm có 
được an lạc không mới biết được nguyên do, liên 
suy nghĩ: "Nếu Phật cho phép, ta khất thực xong 
sẽ trích nửa phần cho Diệu-hiền", nghĩ rôi liên 
đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, 
Phật nói tùy ý cho phân nửa, Ca- nhiẾp- ba từ hôm 
đó chia nửa phần thức ăn cho Diệu-hiện. Ni-thổ- 
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la-nan-đà thây vậy liên chê cười và vu báng răng: 
"Thánh giả Ca-nhiếp-ba trước kia cùng với Diệu- 
hiển ở chung một trú quán suốt mười hai năm tịnh 
tu phạm hạnh, hôm nay lại có tư tình khất thực cho 
nhau", Ca- nhiễp-ba nghe được lời nảy liền nói 
pháp yêu cho Diệu-hiên theo đó tu tập, nói xong 
rôi bỏ đi, Diệu-hiền sau đó phát tâm đại dõng 
mảnh, đầu đêm sau đêm chánh niệm tương ưng, 
khắc trách tự tâm không tạm dừng nghỉ nên chứng 
được quả A-la-hán, chuyên thành người nữ Vô 
sanh thanh tịnh. Sau đó Ca- nhiẾp- ba gặp lại Diệu- 
hiển biết cô đã chứng quả liên nói: "Cô được kết 
quả này là nhờ tôi là thiện tri thức, điều gÌ cân làm 
tôi đã làm xong, từ nay ở trong cảnh giới Phật cô 
hãy tự khất thực nuôi thân", cho nên sáng hôm sau 
Diệu-hiên lại đắp y mang bát vào thành khất thực. 

Lúc đó vua VỊ-sanh-oán sau khi giết cha sanh 
tâm hôi hận nên trong lòng luôn ưu sâu, dù CÓ Các 
kỹ nhạc bên tai cũng không giải tỏa được nỗi ưu 
sâu này. Đại thân của vua tình cờ gặp Diệu-hiền 
đi khất thực, thây cô nghi dung đoan chánh xinh 
đẹp liên suy nghĩ: Người nữ này tuyệt đẹp, nghĩ 
dung khác với người thường, nêu b đem hiện cho 
vua có thê giải tỏa được nôi ưu sâu" , nghĩ rôi liền 
bắt Diệu-hiên đưa về phủ, buộc cô cởi bỏ pháp MM 
mặc y phục của thê nữ rôi trang điểm cho cô với 
danh hương và chuỗi ngọc, sau đó đưa cô đến chỗ 
vua. Vua Vị-sanh-oán vừa nhìn thấy cô liền giải 
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tỏa nỗi ưu sâu, cũng do nghiệp ác đời trước của 
Diệu-hiền đã chín muỗi nên cô không thế tránh 
được nạn bị vua cưỡng bức. Lúc đó vào ngày răm 
sắp làm lễ Bao-sái-đà, Đại-thê-chủ nhìn khắp 
trong chủng nI thây không có Diệu-hiên liên nhập 
định quán. sát biết Diệu-hiên đang gặp nạn, xuât 
định rôi liền bảo mi Liên-hoa-sắc: "Cô hãy nhiệp 
niệm quán sát về Diệu-hiền", Liên-hoa-săc liên 
nhiếp niệm quán biết chỗ Diệu- hiền đang ở, liên 
như tráng sĩ co duỗi cánh tay biến mất giữa ni 
chúng và hiện ra ở vương cung, đứng trên không 
trung từ xa bảo Diệu-hiên: Này Diệu-hiên, vì sao 
cô đã phá các ma phiên não mà lại không phát khởi 
thân thông, để chịu sự bức não này?”, nói rôi liên 
chỉ dạy pháp yếu để phát khởi thân thông lực. 
Diệu-hiên liên hệ niệm trừ loạn, trong khoảnh 
khắc chứng được thân túc nương hư không đi theo 
Liên-hoa-sắc đến chỗ trưởng tịnh, chúng mười hai 
Bí-sô ni thây Diệu-hiền trong chiếc áo thê nữ liên 
sanh tâm khinh, cười nói răng: “Tôi thật không thể 
cùng cung nhơn này làm trưởng tịnh". Đại- thế-chủ 
nghe lời này liền bảo Diệu-hiên: "Cô nên trở lại 
bạch vua cho mặc lại pháp phục trước kia rÔi trở 
về đây mau", Diệu-hiên dùng thân thông đến chỗ 
vua đang ngủ khảy móng tay đánh thức vua dậy, 
vua thức dậy thây Diệu-hiện trên hư không liên 
kinh hoàng, lông tóc đều dựng đứng hỏi: "Người 
là ai, là thiên long hay quỷ thần?", Diệu-hiên đáp: 
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Bí-sô ni tên là Diệu-hiên trong chúng Thinh văn 
của Đại sư". Vua nghe rôi nói tụng: 

“Hiện không pháp y và bình bát, 

Dung nghĩ lại không giống hình HH, 

Tướng mạo lại giống là điễm nữ, 

Pháp tục trải nhau, hãy nói rõ”. 

Diệu-hiên hiện thân xuống kế lại sự việc trên 

rÔi nói: 


“Đại vương phi lý bức não nhau, 
Cưỡng đoạt bát và y của tôi, 
Vát của cha mẹ nên frao lại, 
Tôi phải trở về làm Trưởng tịnh". 

Vua nghe tôi liên ngất xiu, phải dùng nước 
rưới lên mặt mới tỉnh lại, vua kính lễ ai câu sám 
hối rồi bảo lây y bát kính cần trao lại cho Diệu- 
hiên, Diệu-hiên nhận lây y bát rôi trở về bôn xứ 
cùng các n1 làm Trưởng tịnh. Sau đó các Bí-sô ni 
đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, 
Phật do nhân duyên này nhóm họp các Bí-sô n1, 
thường pháp của chư Phật là đúng, thời mới hỏi, 
không đúng thời thi không hỏi; có lợi mới hỏi, 
không lợi thì không hỏi để dứt trừ nghi hoặc. Lúc 
đó Phật hỏi Diệu-hiên: "Cô thật đã làm việc không 
đoan nghiêm này phải không?", đáp: “Thật vậy 
Thê tôn", lại hỏi: "Cô có thọ lạc không?", đáp: 
"Con đã ly dục nên không có thọ lạc", Phật nói: 
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"Nếu vậy thì cô không phạm, nhưng Bií-sô ni nếu 
làm hạnh bất tịnh thì cũng phạm Ba-la-th-ca 
giông như Tô-trận-na. Ta quán thây mười công 
đức lợi... và để hiển dương Thánh giáo lợi khắp 
trời người nơi Tỳ-nại-da của Bí-sô ni Thinh văn 
chế học xứ TââY như sau: Nếu lại có Bí-sô ni cùng 
các Bí-sô ni khác đồng thọ trì học xứ, chưa xả học 
xứ, học xứ suy kém, không tự phát lỗ mà làm hạnh 
bất tịnh hai thân ø1ao hội, cho đến cùng với bàng 
sanh thì Bí-sô ni này cũng phạm Ba-la-thị-ca 
không được cùng ở chung." 

- Nếu lại có Bí-sô ni : Có năm hạng Bí-sô ni: 
Một là danh tự Bí-sô mĩ, hai là tự xưng Bí-sô mĩ, ba 
là khất câu Bí-sô m1, bến là phả phiên não Bí-sô nị, 
năm là Bạch-tứ-yết-ma viên cụ Bí-sô ni. Sao gọi 
là danh tự Bí-sô ni? nghĩa là tên Bí-sô ni do người 
đặt được người đời chấp nhận hoặc chủng tộc là 
Bí-sô m1. Sao gọi là tự xưng Bí-sô n1? nghĩa là 
người ấy thật không phải Bí-sô ni, chỉ tự nói mình 
là Bí-sô mi, hoặc là tặc trụ tự xưng Bí-sô nI. Sao 
gọi là khât câu Bí- số nï? là chỉ cho người thế tục 
đi xin ăn để tự nuôi sông. Sao gọ! là phá phiên não 
Bí-sô ni? là chỉ cho người có thể đoạn hết các lậu 
hoặc phiên não, đốt cháy hết các khô dị thục về 
sanh già bịnh chết ở đời vị lai, khéo biết rõ là đã 
trừ hết gốc rễ như chặt ngọn cây Đa-la, chứng 
pháp bất sanh. Sao øọI là Bạch- -tứ-yết- ma viên cụ 
Bí-sô ni? nghĩa là bản thân người này không có 
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các chướng nạn, Tăng như pháp tác pháp thành 
tựu viên mãn. Nghĩa của Bí-sô mi nói ở trong đây 
là chỉ cho hạng Bí-sô mi thứ năm. 

- NóI lại có là nói còn có Bí-sô ni khác thuộc 
loại như vậy. Nói cùng với các Bí-sô n1 là nói cùng 
các Bí-sô khác. 

- Nói đông được học xứ là nếu có người thọ 
giới trước một trăm năm, những việc cần phải học 
cũng giống như người mới thọ giới không khác. 
Việc cân học của người mới thọ viên cụ cùng với 
việc nên học của người thọ viên cụ trước một trắm 
năm không khác nhau, nghĩa là nghĩ quỷ trì phạm 
của học xứ thi-la khi đắc giới đêu giống như nhau. 

- Nói không xả học xứ là đối với người điên 
cuông tâm loạn bị khổ não ràng buộc hay người 
câm, điếc ngu si mà xả học xứ thì không gọi là xả. 
Nếu ở chỗ vắng vẻ một mình khởi ý tưởng là văng 
lặng một mình, hoặc ở chỗ văng lặng một mình 
khởi ý tưởng là không văng lặng một mình, hoặc 
Ở chỗ không văng lặng một mình mà khởi tưởng 
là văng lặng một mình thì chẳng phải là xả học xứ. 
Nếu người ở Trung phương đối với người ở Biên 
phương sử dụng ngôn ngữ của Trung phương thì 
xả không thành xả, nhưng nếu họ hiểu thì thành 
xả. Nếu người ở Biên phương đối với người ở 
Trung phương sử dụng ngôn ngữ của Biên 
phương, hoặc người ở Trung phương đối với 
người ở Trung phương sử dụng ngôn ngữ của Biên 
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phương thì xả không thành xả, nhưng nêu họ hiểu 
thì thành xả. Nếu người ở Biên phương đối với 
người ở Biên phương sử dụng ngôn ngữ Trung 
phương như trên có thê biết. Nêu đối với người 
ngủ, người nhập định, phi nhơn, trời, loài bàng 
sanh biến hóa, hoặc trong lúc ô ôn ào náo động hoặc 
người tâm tánh mắt thăng băng... đều không thành 
xả học xứ. 

- Nói học xứ bị suy kém mà không tự nói ra 
phân biệt có bốn trường hợp: 

Một là xả học xứ không phải học xứ bị suy kém 
mà nói là xả. Hai là học xứ bị suy kém mà nói là 
xả, không phải xả học xứ. Ba là xả học xứ, học xứ 
bị suy kém mà nói là xả. 

Bồn là không xả học xứ, không phải học xứ bị 
suy kém mà nói là xả. 

Sao gọi là xả học xứ, không phải học xứ bị suy 
kém mà nói là xả? như có Bí-sô mi quyền luyên 
nhớ thương gia đình muốn trở về thê tục, đôi với 
đạo sa môn không còn tâm yêu thích nữa, cảm 
thây khổ sở nhàm chán rôi đến chỗ một Bí-sô ni 
khác nói rằng: "Cụ thọ nhớ nghĩ, tôi là Bí-sô ni 
nay xả học xứ”, đây gọi là xả Học xứ. Hoặc nói: 
“Tôi xả Phật đà, Đạt-ma, Tăng gIÁ› hoặc nói: "Tôi 
xả Tố-đát-la, Tỳ-nại-da, Ma-sât- lý-ca., hoặc nÓI: 
"Tôi xả Ô-ba-đa-da, A-lan-nhã giá-lợi-p1a", hoặc 
nói: "Biết tôi là người tục, biết Tôi là Câu-tịch, là 
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Phiến-tra-bán trạch-ca, nhiễm ô Bíi-sô, giết cha, 
hại mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, tâm ác 
làm Phật bị thương chảy máu, là ngoại đạo, là 
người hướng về ngoại đạo, là tặc trụ, là người biệt 
trụ, bất cọng trụ”, cho đến nói: "Tôi với người 
đồng pháp, đồng phạm hạnh như các vị không 
phải là bạn bè". Đây gọi là xả học xứ không phải 
học xứ bị suy kém mà nói là xả. 

- Sao gọi là học xứ bị suy kém mà nói là xả, 
không phải là xả học xứ? như có Bí-sô mi quyền 
luyên nhớ thương gia đỉnh muốn trở về thê tục.. 
như văn trên, đến chỗ một Bí-sô ni nói răng: "Cụ 
thọ biết chăng, phạm hạnh khó lập, chỗ văng lặng 
khó nương ở, không thể sông trong rừng, thọ ngọa 
cụ xâu. Tôi nhớ cha me, anh em, tôi phải kế thừa 
Sự nghiệp của ông cha. Tôi muôn học các nghệ 
công xảo, kinh doanh và nghệ nông. Bí-sô nI này 
nói đủ lời hối tiếc như vậy mà không nói Tôi xả 
học xứ, đây gọi là học xứ bị suy kém mà nói là xả, 
không phải là xả học xứ. 

- Sao gỌọI là xả học xứ, học xứ bị suy kém mà 
nói là xả? Như có Bí-sô ni quyến luyến nhớ 
thương gia đình... như văn trên, đến chỗ Bí-sô ni 
khác nói rõ ràng Tôi xả học xứ... như văn trên, 
cho đến nói những người đồng phạm hạnh như các 
vị không phải là bạn bè, đây gọi là xả học xứ, học 
xứ bị suy kém mà nói là xả. 

- Sao gọi là không xả học xứ, không phải học 
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xứ bị suy kém mà nói là xả? là trừ ba trường hợp 
nêu trên thì gọi là không xả học xứ, không phải 
học xứ bị suy kém mà nói là xả. 

- Nói làm hạnh bắt tịnh là hành dâm dục, dâm 
dục là hai thân giao hợp, nơi thân nghiệp làm việc 
phi pháp. 

- Nói cho đến cùng với loài bàng sanh là chỉ 
cho loài khỉ...; chữ thử là chỉ cho người phạm; Bí- 
sô mi là người được tánh Bí-sô. Sao gọi là được 
tánh Bí-sô? Tức là người thọ viên cụ, viên cụ là 
Tăng Bạch- -tứ-yÊt- ma như pháp thành tựu viên 
mãn; người tấn thọ cụ tâm chí thành mong cầu giỚI 
pháp, tâm không sân hận thệ nguyện thọ giới, 
dùng lời nói biểu bạch, ngữ nghiệp thê hiện rõ 
ràng nên gọi là Viên cụ. 

- Nói Ba-la-th1-ca là tội cực trọng, cực ác, đáng 
loại bỏ không nên yêu thích. Bí-sô mi vừa phạm tội 
này liên chăng còn là sa môn, chăng phải là Thích 
ca nữ, mất tánh Bí-sô ni, trái tánh Niễt-bàn, bị đọa 
lạc sụp ngã, bị người khác vượt trội hơn, không 
thể cứu vớt được như cây Đa-la bị chặt ngọn 
không thể sống lại được nên gọi là ba la thị ca. 

- Nói không cùng ở chung là nói người phạm 
tội này không được cùng ở chung với các Bí-sô n1 
khác. Tăng bồ tát, tự tứ hoặc đơn bạch, bạch nhị, 
Bạch-tứ-yết-ma; hoặc trong chúng có việc Tăng 
sai mười hai hạng người thì người phạm giới này 
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không được sai. Dù pháp hay thực đều không cùng 
thọ dụng, người này nên đuổi ra khỏi chúng nên 
øọ1 là không cùng ở chung. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nhiếp Tụng: 

Hành dâm nơi ba chỗ 

Ba chô cách không cách 

(có y phục hay không có y phục) 
Sống, chết, hoại không hoại 
Nam. Nữ, bản trạch ca 

Thấy người ngủ hành dâm 
Hoặc trao cho thuốc, rượu... 
Cưỡng bức thích không thích 
Phạm không phạm nên biết. 

Nêu Bi-sô ni nơi ba chỗ làm hạnh bất tịnh, làm 
pháp dâm dục liên phạm Ba-la-thi-ca, ba chỗ là 
đường đại tiểu tiện và miệng. Nếu Bí-sô ni cùng 
ba hạng người làm pháp dâm dục vừa vào nơi ba 
chỗ hành dâm liên phạm Ba-la-th-ca, ba hạng 
người đó là nam thuộc loài người, nam thuộc loài 
phi nhơn, và nam bàng sanh. Nếu Bíi-sô ni khởi 
tâm dâm, ý muốn thọ lạc, tùy thuận niệm dục nơi 
ba chỗ chưa hư hoại của người nam còn sông làm 
việc dâm dục, có y phục hành dâm với người có y 
phục hay không có y phục, hoặc không có y phục 
hành dâm với người không có y phục, vừa vào ba 
chỗ hành dâm này cùng giao hội liền phạm Ba-la- 
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thị-ca. Bí-sô ni nơi ba chỗ tôn hoại của người nam 
còn sông làm việc dâm dục, có y phục hay không 
có y phục như trên, vừa vào ba chỗ hành dâm này 
liên phạm Tốt-thô-la-để. Bí-sô ni nơi ba chỗ 
không hư hoại của người nam đã chết làm việc 
dâm dục, có y phục hay không có y phục như trên, 
vừa vào ba chỗ hành dâm này liên phạm Ba-la-thI- 
ca; nếu nơi ba chỗ tốn hoại của người. nam đã chết 
làm việc dâm có y phục hay không có y phục như 
trên, vừa vào ba chỗ hành dâm này liền phạm Tốt- 
thố-la-để. Đôi với phi nhơn nam hay bàng sanh 
nam sông hay chết, ba chỗ tốn hoại hay không tôn 
hoại, có cách hay không cách, phạm tội nặng nhẹ 
như trên có thê biết. 

Bí-sô ni đối với Bí-sô đang ngủ làm hạnh bất 
tịnh, nếu Bí-sô đang ngủ trong ba thời đều không 
hay biết thì không phạm, nhưng người hành dâm 
phạm tội căn bản; nêu Bí-sô đang ngủ lúc đầu biết, 
Ø1ữa và sau không biết thì không phạm, nhưng 
người hành dâm phạm tội căn bản; nêu ban đâu và 
giữa biết, sau lại không biết cũng không phạm, 
nhưng người hành dâm phạm tội căn bản; nêu cả 
ba thời đêu biết mà tâm không thọ lạc cũng không 
phạm, nhưng người hành dâm phạm tội căn bản; 
nếu cả ba thời tâm đêu biết với tâm thọ lạc thì cả 
hai đều phạm tội căn bản. Nếu Bíi-sô ni đến chỗ 
Bí-sô ni, Thức-xoa-ma-na, Câu-tịch, cầu tịch nữ 
phạm tội nặng nhẹ như trên có thể biết. 
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Nêu Bí-sô mi dùng rượu làm từ gạo, nếp, hoa 
quả hay rễ... cho Bí-sô khác uống say đề làm việc 
bất tịnh, Bí-sô say này trong ba thời biết hay 
không biết, thọ lạc hay không thọ lạc phạm tội hay 
không phạm tội như trên nên biết; đối với ba 
chúng khác cũng giống như trường hợp trên ngủ ở 
trên. 

Nếu Bi-sô ni dùng thuốc hay chú thuật khiến 
cho người kia mê loạn để làm việc bất tịnh, cho 
đến đôi với ba chúng khác phạm hay không phạm 
cũng giống như trên. 

Nếu Bi-sô ni cưỡng bức Bí-sô khác, người bị 
cưỡng bức lúc mới vào ba chỗ hành dâm mà khởi 
thọ lạc thì cả hai đều bị tẫn; nếu lúc mới vào và 
khoảng giữa không thọ lạc nhưng sau lại thọ lạc 
thì cả hai cũng đều bị tẫn; nếu người bị cưỡng bức 
cả ba thời không thọ lạc thì không phạm, nhưng 
người cưỡng bức bị tẫn. Cưỡng bức ba chúng khác 
cũng giông như trên mà định tội, nếu Bí-sô ni lăng 
bức lần nhau cũng như trên nên biết. 

Lúc đó các Bí-sô đều có nghi thỉnh hỏi Thế 
tôn: "Thế tôn, tôn giả Ca-nhiêp-ba và Diệu-hiền 
trước kia đã tạo nghiệp gì, do nghiệp lực ây cả hai 
người đều được thiểu dục?", Phật bảo các Bí-sô: 
“Hai người trước kia đã tạo nghiệp nay quả bảo 
thành thục trở lại tự thọ, các thây khéo lắng nghe: 
Thuở xưa có một nông phu Ở 'trong một ngôi làng 
nọ, sớm chiêu lùa trâu ra ruộng cày cấy, tới giờ 
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cơm người vợ mang cơm ra cho ăn. Một hôm 
nØƯỜI VỢ VàO rừng kiêm CỦI đề nấu cơm thấy có 
một vị Độc giác ngồi dưới gốc cây trong rừng, 
thân tâm vắng lặng, dung sắc đoan nghiêm bèn 
đến kính lễ rồi ngồi xuống chiêm ngưỡng. Lúc đó 
nồng phu thây VỢ không mang cơm đến nên vác 
cày đi tìm, đên trong rừng thây vợ ngôi trước vị 
Độc giác liên lớn tiếng nói: "Nàng cùng người này 
làm việc phi pháp, vị Độc nghe lời này trôi vì 
thương xót nông phu nên vọt lên hư không hiện 
các thân biến.. . Nông phu thây vậy sanh tâm hồ 
thẹn gieo mình xuông đất như đại thọ bị ngã, quỳ 
gối chắp tay ai cầu sám tạ rôi bạch: "Cúi xin Đại 
Thánh chơn thanh tịnh rũ lòng đại từ bị thọ con 
cúng dường, con vì ngh1i ngờ nên nói ra lời phi lý, 
cúi xin Thánh giả từ b¡ dung thứ". VỊ Độc giác 
hiện thân trở xuông, nông phu cúng dường rồi phát 
nguyện: "Do tâm dục nên con khởi niệm ác, chúng 
con xin nguyện đời đời thường ít dục nhiễm". 

Này các Bí-sô, nông phu xưa kia chính là cụ 
thọ Ca-nhiếp- ba, vợ của nông phu chính là Diệu- 
hiển. Từ đó về sau cho đến ngày nay cả hai đều 
thiểu dục. Các thầy lắng nghe tiếp: 

Thuở xưa trong một làng nọ có một trưởng giả 
giàu có, thời gian sau đến tiết Tam xuân trăm hoa 
đua nở, núi rừng xanh tươi, nước ao trong, hoa 
chim xen nhau, các loại chim như Không tước, 
Anh võ, Nga, Nhạn, Uyên ương từng đàn bay hót. 
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Lúc đó trên thế gian không có Phật, chỉ có Độc 
giác ra đời vì lòng từ bi nên thọ dụng TIgỌa Cụ xấu, 
là thăng phước điền thích ở chỗ yên tĩnh văng 
lặng, không cùng thê tục giao tiếp như con đại Tê 
giác thích lìa bầy sống một mình. Trưởng giả cùng 
gia quyên dạo chơi trong vườn, vì không thấy vị 
Độc giác ngôi dưới gốc cây trong vườn hoa nên 
trưởng giả cùng vợ hành dục gây ra tiếng động 
khiến Độc giác xuất định. Lúc đó trưởng ø1ả cảm 
thấy hồ thẹn và hối hận nên dâng lễ cúng dường 
và phát nguyện: "Con vì đam mê sắc dục nên đã 
làm việc xâu trước Thánh giả, chúng con xin 
nguyện đời vị lai được quả báo thiêu dục". 

Này các Bí-sô, trưởng giả xưa kia chính là cụ 
thọ Ca-nhiếp-ba, vợ của trưởng giả chính là Diệu- 
hiên. Do xưa kia phát nguyện như vậy nên cả hai 
đều được thiểu dục. 

Các Bí-sô bạch Phật: "Thể tôn, thật là hy hữu, 
cụ thọ Ca- nhiếp- ba và Diệu-hiên đều cùng xuất 
gia", Phật nói: "Không phải đời này cả hai lia tục 
xuất gia, mà thời xa xưa cũng đã như vậy. Các 
thây lăng nghe: Thuở xưa ở thành Bà-la-nê-tư có 
một người thợ gốm làm việc trong một phường 
gồm, có bôn vị Độc giác đến xin nghỉ qua đêm, vì 
đến có trước sau nên không biết nhau. Lúc đó có 
một vị Độc giác nhập định Hỏa quang, ba vị kia 
trông thấy cùng đến chỗ vị Độc giác đó và cùng 
thăm hỏi lẫn nhau: "Thánh giả là ai?", một vị đáp: 
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"Các vị có nghe biết vị vua tên là Trượng bình, 
vây quanh vua có vô lượng ức ngàn bình voI hay 
không?”, cùng đáp là có nghe, vị đó nói: "VỊ vua 
đó chính là tôi”, cùng hỏi: "Vì sao Đại vương lìa 
tục xuất gia”, đáp: "Khi tôi ở trên lâu cao thây 
diêu hâu ngậm miễng thịt bay ngang qua, lại thấy 
có bây chim cùng loại bay theo tranh nhau giành 
lây miếng thịt. Diêu hâu kia liên bỏ miếng thịt bay 
sang một bên để các chim kia cùng nhau tranh 
giành, tôi thấy cảnh này rồi tâm sanh nhàm lìa nên 
bỏ tục xuất ø1a”, kế nói tụng: 

"Thây diêu hâu ngậm thịt, Các chim cùng tranh 
giành, Bỏ thịt được an ồn. 

Niệm dục không chơn thật, Như mộng tưởng 
điên đảo, Nên tôi bỏ vương vị, một mình như tê 
giác, Ở riêng tại một nơi". 

Kế hỏi vị Độc giác thứ hai: "Thánh giả là a12", 
đáp: "Các vị có nghe biết vị vua tên là Xú-diện, 
vây quanh vua có vô lượng ức ngàn bình mã hay 
không?” cùng đáp là có nghe, vị ây nói: "Vị vua 
ầy chính là tôi”, cùng hỏi: "Vì sao Đại vương lìa 
tục xuất gia?", đáp: "Khi tôi ở trong cung thấy có 
hai con trâu đực chạy theo con trâu cái, vì tranh 
giành trâu cái nên hai trâu đực húc nhau khiến cả 
hai đều bị thương, con bị gãy sừng bỏ chạy. Tôi 
thây việc này trong lòng lo nghĩ: Trong tất cả họa 
hoạn, tham dục là cội gôc; nghĩ rôi tâm sanh nhàm 
lia nên tôi bỏ tục xuất Ø1a”, kế nói tụng: 
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"Thây hai trâu đực giành trâu cái, Húc lẫn nhau 
khiến bị tôn thương, Con trâu lìa bỏ được an ồn. 

Hữu tình vì dục thường lo sợ, Ta như Tê giác 
đi một mình, 

An nhiên trụ ở trong rừng vắng, Không DỊ các 
tham dục lôi cuốn, Được đến chỗ tự tại vô vi" 

Kế hỏi vị Độc giác thứ ba: "Thánh giả là ai", 
đáp: "Các vị có nghe biết vua Phạm-thọ ở thành 
Bà-la-nê-tư, vây quanh vua có vô lượng ức ngàn 
chúng nhơn hay không?”, cùng đáp là có nghe, vị 
ây nói: "VỊ vua ây chính là tôi", cùng hỏi: ” Vì sao 
Thánh giả lìa tục xuất gia?", đáp: "Đến tiết Tam 
xuân trăm hoa đua nở, núi rừng xanh tươi, nước 
ao trong, hoa chim xen nhau, các loại chím như 
Không tước, Anh võ, Nga, Nhạn, Uyên ương từng 
đàn bay hót. Tôi cùng các thê nữ vào trong vườn 
hoa thưởng ngoạn rôi ăn uống vui chơi, sau đó vì 
mỏi mệt nên tôi ngủ thiếp đi. Các cung nhơn thấy 
tôi ngủ nên tha hô hái hoa bẻ trái khiến cho cây 
hoa trái trong vườn trở nên tàn tạ. Khi tôi thức dậy 
nhìn thấy cảnh này trong lòng lo nghĩ: Những cây 
hoa trái này vừa rôi con sum suê tươi tốt, bây giờ 
trở nên tàn tạ như thê, thân ta chắc cũng như vậy. 
Nghĩ rồi tâm sanh nhàm lìa nên tôi bỏ vương vị 
xuất ø1a”, kế nói tụng: 

"Tôi thấy các cây hoa tươi đẹp, Bây giờ tàn tạ 
chắng nỡ nhìn, Nên biết các dục đều như vậy, Như 
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con Tê giác ở một mình". 

Kế hỏi vị Độc giác thứ tư: "Thánh giả là a12", 
đáp: "Các vị có nghe biết vị vua tên là Tráng thắng 
ở thành An lạc, vây quanh vua có vô lượng ức 
ngàn chúng nhơn hay không”, cùng đáp là có 
nghe, vị ây nói: "VỊ vua ây chính là tôi”, cùng hỏi: 
"VỊ sao Đại Vương lìa tục xuất gia?", đáp: "Khi tôi 
ở trong cung có các thể nữ vậy quanh, lúc đó có 
một thể nữ tay đeo vòng xuyên hạt trai trắng, mỗi 
khi cảnh tay, lay động liên phát ra âm thanh náo 
động. Tôi thây việc này trong lòng lo nghĩ: Xuyên 
là vật vô tri, khi cánh tay lay động con phát ra âm 
thanh náo động huỗng chi người cùng ở chung làm 
Sao an tĩnh được. Nghĩ như vậy nên tôi bỏ tục xuất 
gia", kế nói tụng: 

"Tôi thấy vòng xuyến đeo nơi tay, 
Cảnh tay lay động phát âm thanh, 
biết các dục cũng như vậy, 

Tôi như voi rừng sống độc hành ”. 

Lúc đó hai vợ chỗng thợ gôm nghe bốn vị Độc 
giác nói như thể rôi, người vợ liền nói với chồng: 
"Thánh tử, các Đại tiên này đều là những VỊ vua tự 
tại hào quý mà còn từ bỏ vương vị và thê lạc để 
xuất gia, tại sao chúng ta lại không xuất g1a?”, hai 
đứa con nghe vậy liên nói: "Nếu cha mẹ xuất g1a, 
aI sẽ nuôi chúng con?”, người cha nghe rÔi liên 
nói: "Con chớ lo âu, cha đợi con lớn rôi mới xuât 
gia", nói rôi người thợ gôm cầm bình đi lấy nước, 
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người vợ nói: "Thánh tử để tôi đi lẫy nước cho", 
nói rôi cầm lẫy cái bình trong, tay chồng ra đến bờ 
sông để bình ở đó rôi đi xuất gia. Người chồng 
nghe tin vợ đã xuất gia liền than: "Ta đã thua kê 
vợ, giờ một mình ta phải nuôi con khôn lớn. Ta 
nên thử xem các con đã biết điều thiện và tự nuôi 
sông được chưa?". Người thợ gôm sau đó liên cho 
con ăn thức ăn lạt dở, còn mình ăn thức ăn ngon; 
cho con ăn trái chua còn mình ăn trái ngọt. Người 

con thấy vậy liên nói: "Cha cho con ăn thức ăn lạt 
dở và trải chua như vậy làm sao con ăn được”, 
người cha nghe rôi liên suy nghĩ: "Con ta đã biết 
phân biệt ngon dở chua ngọt thì ta có thê toại 
nguyện được rô!” , nghĩ rôi liền bỏ nhà đi xuất gia. 
Sau đó gặp lại người vợ, bà hỏi: "Ông đã để lại 
thức ăn cho con rôi sao?", người chông nói: "Tôi 
đã thử thây chúng biết phân biệt. ngon đở chua 
ngọt nên tôi mới bỏ đi, bà đã xuất gia, tôi cũng 
xuất gia, bà chớ lo nghĩ nữa". 

Này các Bí-sô, người thợ gốm xưa kia chính là 
cụ thọ Ca-nhiếp-ba, người vợ chính là Diệu-hiên. 
Xưa kia hai người đã bỏ tục xuất gia, nay cũng 
như vậy". 

Các Bí-sô bạch Phật: "Thể tôn, Diệu-hiên 
trước đã tạo nghiệp gì mà được thân kim sắc?", 
Phật nỘI. "Diệu-hiên trước đã tạo nghiệp nay được 
thọ quả”, liên nói kệ: 

"Dù trải qua trăm kiếp, 
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Nghiệp đã tạo không mắt, 
Khi nhán duyên hội họp, 
Tự thọ lấy quả báo". 

Các thây lắng nghe: 

Chín mươi mốt kiếp xa xưa về trước có Phật 
Tỳ-bà-thi Như lai Ứng đắng chánh giác ra đời đây 
đủ mười hiệu, lúc đó ở "Vương đô có vị vua tên là 
Thân huệ dùng pháp giáo hóa nên dân chúng, được 
an cư lạc nghiệp. Trong nước không có dối trá, 
đạo tặc hay bịnh dịch... lúa gạo, trâu dê... đều 
sung túc, vua thương dân như con. Phật Ty-bà-thi 
cùng sáu mươi hai vạn Bí-sô an trú ở bên sông 
cách vương đô không xa, khi Phật ngôi trên tòa 
thuyết pháp cho đại chúng oai quang ngời sáng, 
nhưng khi Phật du hành trong nhân gian thì chỗ 
ngôi đó không còn ngời sáng nữa. Lúc đó em gái 
của vua hỏi vua Thế tôn hiện nay ở đầu, vua nói 
Thê tôn đã du hành trong nhân gian, em gái vua 
yêu cầu nhà vua dùng vàng Thiệm-bộ tạc tượng 
bằng thân lượng của Như lai rồi đề vào ngôi ngôi 
của Phật. Khi Phật du hành trở về, do oai lực của 
Phật nên tượng vàng này mất sảng, em gái vua 
thây việc hy hữu này khởi tâm tịnh tín quỳ gối 
chắp tay phát nguyện: "Như oal quang thân đức 
của Phật làm cho tượng Phật bằng vàng mất sáng, 
con nguyện đời vị lai sanh bất cứ nơi nào thân 
quang của con cũng như Phật không khác". 

Này các Bí-sô, người nữ phát nguyện đó chính 
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là Diệu-hiên do dùng tâm thanh tịnh phát nguyện 
nên nay được quả báo sanh bất cứ nơi nào thân 
đều có sắc vàng. Do lòng chí thành mãnh liệt và 
tâm thanh tỉnh không hư hoại nên đrong chín mươi 
mốt kiếp đối với thượng phước điền g1eo hạt giống 
tốt thì sẽ được quả báo vi diệu mãi đến ngày nay 
không dứt. Các thây hãy nghe tiếp, Diệu-hiền đã 
từng tạo nghiệp gì mà được thân sắc vàng, dung 
mạo đoan chánh không aI sánh. 

Thuở xưa ở thành Bà-la-nê-tư có một trưởng 
giả giàu có bảo vợ nên thường sửa soạn món ăn 
cúng dường các Sa môn, Bà-la-môn. Thời gian sau 
có một vị Độc giác thân tâm vắng lặng đến nhà 
trưởng giả khât thực, người vợ thây vị Độc giác 
này thân tướng không đoan nghiêm nên không 
cúng dường, vị Độc giác không được thức ăn nên 
ra đi, đứa tớ gái thây vậy liên mời vào nhà bạch 
với phu nhân: “Đại gia, tại sao không cúng thức 
ăn cho vị Thánh giả này?", phu nhân nói: "Ta thấy 
vị này thần tướng không đoan nghiêm nên không 
muốn cúng", đứa tớ gái nói: "Lão gia đâu có nói 
không cúng cho người không có tướng tốt", phu 
nhân nói: “uy lão gia không nói nhưng ta không 
muốn cho". Đứa tớ gái nghe rôi liên suy nghĩ: "Ta 
nhịn đói đem phân ăn của mình cúng cho Thánh 
giả, nghĩ rôi liên đem phần ăn của mình dâng 

cúng. Lúc đó vị Độc giác thương xót liền vọt lên 
hư không hiện các thân biến, đứa tớ gái trông thấy 
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liên quỳ gôi chắp tay phát nguyện: "Thánh giả, do 
thân tướng của Thánh giả không đoan nghiêm nên 
khất thực khó được, nay con gieo căn lành này 
nguyện đời vị lai được dung mạo đoan nghiêm, a1 
thây đều ưa nhìn". Lúc đó vua Phạm-thọ cùng các 
quan từ xa thây vị Độc giác Day lên hư không hiện 
các thần biên, vua liên hỏi các quan vị Độc giác 
đó đang khất thực ở nhà ai, kế nói kệ: 

"Hôm nay Đại sĩ đến nhà ai, 

Trừ bỏ nghèo khổ cho an lạc, 

Trên thăng phước điển gieo giống 

phước, 

Sẽ được quả báo không cùng tận ”. 

Sau đó nhà vua biết được vị Độc giác Ì khất thực 

ở nhà trưởng ø1ả, trưởng giả nghe biệt việc này rôi 
liền trở về nhà hỏi ra mới biết chính đứa tớ gái đã 
nhịn phần ăn của mình cúng dường vị độc giác. 
Trưởng giả bảo đứa tớ gái: "Do ngươi làm được 
việc phước này nên từ nay về sau ngươi được tư 
do, có cân dùng vật chi cứ tùy ý lây dùng". Lúc đó 
phu nhân bảo đứa tớ gái: "Phước phân của ngươi 
hãy cho lại ta", đứa tớ gái không chịu, phu nhân 
nối giận lấy gậy đánh vào đầu liền mạng chung 
được sanh lên cõi trời ba mươi ba. Vừa sanh lên 
đây các cung điện ở cõi trời này đều rực sáng, vua 
Đề-thích và bốn vị phụ thân nhìn thây người nữ 
này tâm liên sanh mê loạn. Một vị phụ thần tâu 
vua ban cho người nữ này, vua Đề-thích nói: "Ta 
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cũng yêu thích", liên nói kệ: 

"Tâm ta rất yêu thích, 
Nhưng biết phải làm sao, 
Chỉ dụng tâm nhớ nỉ, 
Vì phải tạm giữ thán ”. 

VỊ phụ thần thứ nhất nói kệ: 
“Thiên chủ còn an ồn, 
Đổi cảnh này nói kệ, 
Như nghe tiêng (rồng. “~ 
Dục loạn cũng như vậy”. 

Vị phụ thân thứ hai nói kệ: 
“Như (rồng khi đánh lên, 
Tiếng trồng càng chuyển lớn, 
Như thác cuôn trôi gố, 
Dục loạn cũng như vậy”. 

VỊ phụ thân thứ ba nói kệ: 
" Nước lớn cuồn trôi gỗ, 
Chạm nhau không tạm dưng, 
Rắn độc trừng mắt giận, 
Dục ải cũng như vậy”. 

VỊ phụ thân thứ tư nói kệ: 
"Các vị tâm an Ôn, 
Đếu nói được kệ tụng, 
Nay tôi không tự biết, 
Là chết hay là sống”. 

Lúc đó vua Đếề-thích và ba vị phụ thần kia nói 

với nhau: "Vị đại thân này do say mê sắc đẹp, sợ 
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mạng sắp hết nên muốn giữ người nữ này hâu hạ". 

Lúc đó các Bí-sô đều có nghi thỉnh hỏi Phật: 
"Thế tôn, do nhân duyên gì người nữ tuyệt sắc kia 
lại khiến cho chư thiên mê loạn đều nói kệ?", Phật 

nói: "Không phải chỉ có lần â ấy người nữ tuyệt sắc 
kia đã khiến cho chư thiên mê loạn mà xa xưa về 
trước cũng đã từng làm cho biết bao nam tử vì 
nàng mà làm ca vịnh. Các thây lắng nghe: 

Thuở xưa có năm thiếu niên nhân đến một ngôi 
làng thây vợ của một trưởng giả liên sanh đắm 
nhiễm, năm thiểu niên này sai sứ đến nhà nói với 
bà ta có người cân gặp tại chỗ › TEưỜI Vợ này nói 
VỚI chông: "Có các thiếu niên muôn gặp em, em 
muốn làm nhục họ cho họ xấu hô" , nÓI Tôi bà bảo 
người sứ thứ nhất: "Vào đêm tối hãy ngôi đợi tôi 
trên cây Đa căn, tôi sẽ đến": kế bảo người sứ thứ 
hai : "Hãy ngôi đợi tôi trên cành cây phía Đông”; 
kế bảo người sứ thứ ba : "Hãy ngôi đợi tôi trên 
cành cây phía Tây"; kế bảo người sứ thứ tư: Hãy 
ngôi đợi tôi trên cành cây phía Nam": kế bảo 
n ười sứ thứ năm: "Hãy đợi tôi trên cảnh cây phía 
bác”. Cả năm người đêu không biết VIỆC XỨ phân 
này nên mỗi người đều y theo lời hẹn ngôi đợi mãi 
cho đến sáng, người ngôi giữa cây nói kệ: 

"Mặt trời đang xuất hiện, 
Nóng phu đã ra đồng, 
Người nói đối Không đến, 
Nên bỏ cáy Đa can ”. 
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Người thứ hai nói kệ: 

"Người đẹp ước hẹn đến, 

Lẽ nào lại nói dối, 

Tại sao mặt trời nảy, 

Lại xuất hiện nhanh thể". 
Người thứ ba nói kệ: 

"Mặt trời đã mọc rồi, 

Nông phu đã ra đồng, 

Chung ta như dÊ ngu, 

Trên cây chịu lạnh công”. 
Người thứ tư nói kệ: 

“Nay gặp nhiêu khổ não, 

Cầu vợ người mới thể, 

Chủng ta là kẻ mê, 

Đêm lạnh gần chết cóng”" 
Người thứ năm nói kệ: 

“Ta không lo thân mình, 

Một đêm lạnh chịu khổ, 

Chỉ sâu cây Ca la, 

Nhánh khô không sanh lại”. 
Lúc đó thân cây Đa căn nói kệ: 

“Các ông hãy lo thân, 

Chớ lo việc người ngoài, 

Cây tốn có ngày sanh, 

Dục khổ không dừng nghỉ". 
Các Bí-sô nên biết, người say mê sắc dục có 

những lỗi như thế, chịu khô sở mà chăng toại lòng. 
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Cho nên các thây hãy siêng câu xuất ly sanh tử, 
trừ họa hoạn của các dục. Vợ của trưởng giả kia 
chính là Diệu-hiền do tuyệt đẹp nên khiên chư 
thiên và người trong tụ lạc đó đều tâm mê ý loạn, 
đến ngày nay cũng chính dung mạo tuyệt sắc này 
khiến cho mọi người nhìn thấy đều sanh mê loạn". 

Lúc đó các Bií-sô có nghi thỉnh hỏi Phật: "Thế 
tôn, Diệu-hiển trước đã tạo nghiệp gì mà nay đã 
dân g1a lại bị năm trăm ngoại đạo bức não?", Phật 

ói: "Diệu-hiễn trước đã tạo nghiệp nên nay tự thọ 
lầy quả báo, các thây lắng nghe: 

Thuở xưa, trong thành Bà-la-nê-tư có một dâm 
nữ bán sắc nuôi thân, nam tử nào có năm trăm kim 
tiền mới được gân gũi, lúc đó có năm trăm nghĩa 
nhơn đông ấp cùng nạp tiền cho dâm nữ và hẹn 
đến trong vườn hoa cùng hội họp. Dâm nữ nhận 
tiền rồi trên đường đi đến chỗ hẹn thì gặp Vương 
tử giữ lại nên không đến được chỗ đã hẹn, khiến 
cho năm trăm nghĩa nhơn này chờ đợi mãi đều 
sanh tâm lo buôn. Lúc đó có Độc giác ra đời vì 
lòng từ bị nên thọ dụng ngọa cụ xâu, là thắng 
phước. điển thích ở chỗ yên tĩnh vắng lặng, vào 
bữa tiêu thực đắp y mang bát đến chỗ năm trăm 
người. Họ thây Đại sĩ thân tâm vắng lặng nên 
mang thức ăn uông đến dâng cúng rồi phát 
nguyện: “Nay chúng con hưng khởi phước nghiệp 
nơi Đậc thắng phước điền nguyện câu như sau: 
Dâm nữ xâu xa kia đã lấy tiền của chúng con mà 
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không đến khiến chúng con đều sanh tâm ưu não, 
nguyện đời sau dâm nữ ấy dù tại gia hay xuất gia, 
chúng con cũng sẽ bức não nhau cùng hành phi 
pháp”. 

Này các Bí-sô, năm trăm nghĩa nhơn xưa kia 
chính là năm trăm ngoại đạo ngày nay, dâm nữ 
chính là Diệu- hiển. Do nhân duyên này nên ngày 
nay tuy đã xuất gia vẫn bị năm trăm ngoại đạo bức 
não làm việc phi pháp". 

Lúc đó các Bí-sô thỉnh hỏi Phật: "Diệu-hiên 
trước kia đã tạo nghiệp gì mà được chứng quả A- 
la-hán, lại còn bị vua Vị-sanh-oán bức não làm 
hạnh bất tịnh?", Phật nói: "Cũng là do nguyện lực 
trước kia, các thây lắng nghe: 

Thuở xưa có một trưởng giả cưới vợ đã lâu vẫn 
không có con nên muỗn cưới thêm người vợ nhỏ, 
khi người vợ nhỏ được đón về nhà thì cưng yêu 
người vợ mới, khinh rẽ người vợ cũ. Sau đó người 
VỢ trước nÓI VỚI chông là mình đã thọ năm gIỚI, 
người chồng nghe vậy trở lại kính trọng người vợ 
trước, người vợ sau ganh ty nghĩ cách làm cho 
người vợ trước phá gIỚI. Người vợ sau chuốc rượu 
cho chông uông, say rôi đưa vào phòng người VỢ 
trước, người chông say nên cưỡng bức người vợ 
trước cùng hành phi pháp, người vợ trước đem 
lòng oán hận người vợ sau. Một hôm có một vị 
Độc giác đến nhà trưởng giả khất thực, người VỢ 
trước thầy vị Độc giác thân tâm vắng lặng nên đem 
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thức ăn dâng cúng rôi phát nguyện: "Nay con làm 
phước nghiệp này nơi vị thăng phước điên nguyện 
câu đời sau dù người vợ nhỏ này có chứng quả con 
cũng cưỡng bức làm nhơ tịnh hạnh của cô ta”. 

Này các Bí-sô, người vợ trước của trưởng giả 
xưa kia chính là vua VỊ-sanh-oán ngày nay, người 
vợ sau chính là Diệu-hiền nay tuy chứng quả A- 
la-hán vẫn còn bị vua cưỡng bức là do nghiệp lực 
ây”. 

Các Bí-sô lại thỉnh hỏi Phật: "Thế tôn, Diệu- 
hiền trước đã tạo nghiệp gì, do nghiệp lực â ây nay 
được xuất gia, đoạn phiên não chứng quả A-la-hán 
đứng vào bậc nhất trong các vị chứng ngộ? Phật 
nói: Diệu-hiên trước đã tạo nghiệp nên nay được 
quả báo, các thây lắng nghe: 

Thuở xưa lúc con người thọ tới hai vạn tuổi có 
Phật Ca-nhiêp-ba ra đời, Diệu-hiền xuất gia trong 
giáo pháp của Phật, vị Ô-ba-đà-da của Diệu-hiên 
là bậc A-la-hán trí huệ thần thông bậc nhất. Lúc 
lâm chung Diệu-hiên phát nguyện: “Con nguyện 
được như vị Thân giáo sư của con ở trong giáo 
pháp của Phật Ca- nhiếp-ba trí huệ thần thông bậc 
nhất, nguyện xin đời sau con được gặp Phật Thích- 
ca Mâu-ni, được xuất gia trong giáo pháp của Phật 
và được Phật thọ ký cho con là Lợi trí bậc nhất. 

Này các Bí-sô, cô ni phát nguyện xưa kia chính 
là Diệu-hiền ngày nay, do nhân duyên này nên nay 
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được gặp ta, ở trong giáo pháp của ta được Lợi trí 
bậc nhất". 

Các Bí-sô lại thỉnh hỏi Phật: "Cụ thọ Ca-nhiếp- 
ba đã tạo nghiệp gì, do nghiệp lực ấy được sanh 
trong nhà phú quý, thọ dụng đây đủ, tướng mạo 
đoan nghiêm. Thây â ấy đã từng ngàn lần sanh vào 
châu Thiệm-bộ, ở các châu khác cho đến các cõi 
trời Tứ vương thiên, Lục dục thiên... cũng đã từng 
ngàn lân thọ sanh, nay lại gặp Thế tôn xuất gia, 
đoạn các phiên não chứng quả A-la-hán?”, Phật 
nói: "Cụ thọ Ca- nhiẾp- ba đã tạo nghiệp nay được 
thọ quả, các thây lăng nghe: 

Thuở xưa ở thành Bà-la-nê-tư có vua tên là 
Phạm-thọ dùng chánh pháp giáo hóa, cách thành 
không xa ở trong một rừng hoa yên tĩnh có năm 
trăm tiên nhơn cư trú, bản tánh từ bị thương xót 
hữu tình. Lúc đó trên thế gian không có Phật, chỉ 
có Độc giác ra đời vì lòng từ b1 nên thọ dụng ngọa 
cụ xấu, là thăng phước điền thích ở chỗ vên tĩnh 
văng lặng, không cùng thế tục giao tiếp như con 
đại Tê giác thích lìa bầy sống một mình ở cách chỗ 
các tiên nhơn không xa. Vào bửa tiểu thực Đại sĩ 
đắp y mang bát vào thành khất thực xong liền bay 
lên hư không, vua vả các quan đều nhìn thây, sau 
khi hỏi biết được chỗ ở, vua liên mang thức ăn 
uống thượng diệu đến dâng cúng vị Độc Điác và 
kính lễ mỗi ngày ba lần. Lúc đó có một đồng tử 
nương ở với các tiên nhơn thấy vậy sanh tâm kính 
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trọng cũng mỗi ngày ba lần đến chỗ vị Độc giác. 
Một hôm vị Độc giác đến châu Bắc-câu-lô xin thứ 
cơm thơm tự nhiên mang về đây bát, hương thơm 
xông khắp khu rừng, đông tử liền đến hỏi vị Độc 
giác là cơm đó xIn được từ đâu, đáp là từ Bắc-câu- 
lo-châu, đồng tử nghe rôi càng sanh tín kính bạch 
răng: "Cúi xin Đại tiên thương xót sáng mai thọ 
con thỉnh thực”, vị Độc giác nhận lời. Sáng hôm 
sau khi các tiên nhơn đi khỏi, đông tử liên lây một 
thăng gạo đỏ nâu với sữa, đựng đây một âu mang 
đến cúng dường vị Độc giác rồi phát nguyện: "Con 
nguyện nhờ phước nghiệp này đời sau thường 
được sanh vào nhà phú quý, tướng mạo đoan 
nghiêm, cuôi cùng gặp được Đại sư và được chứng 
quả”. 

Này các Bí-sô, tiên đồng xưa kia chính là cụ 
thọ Ca-nhiếp-ba, do lời phát nguyện xưa kia nên 
thường được sanh vào nhà phú quý, từ đó về sau 
trải qua các châu cho đến các cõi trời đã từng ngàn 
lần thọ sanh, nay được gặp ta xuất gia đoạn phiên 
não và chứng quả". 

Các Bí-sô lại thỉnh hỏi Phật: "Thế tôn, cụ thọ 
Ca- nhiẾp- ba đã tạo nghiệp gì, do nghiệp lực ấy 
được Thê tôn thọ ký: ở trong giáo pháp của Phật 
là người ít muốn biết đủ, ưa ở nơi A-lan-nhã tu 
hạnh Đầu đà bậc nhất?", Phật nói: "Ca- nhip- ba 
đã tạo nghiệp nay được thọ quả báo, các thây lắng 
nghe: Thuở xưa lúc con người thọ tới hai vạn tuôi 
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có Phật Ca-nhiễp-ba ra đời, trong giáo pháp của 
Phật có một người xuất gia, vị Thân giáo sư của VỊ 
ây là người ít muôn biết đủ thường hành hạnh Đầu 
đà ưa ở nơi A-lan-nhã, Phật Ca- nhiếp-ba thọ ký 
cho vị Thân giáo sư ây là hành hạnh Đỗ-đa bậc 
nhất. Vị đệ tử này khi lâm chung phát nguyện: 
"Nguyện con được như vị Thân giáo sư của con ở 
trong giáo pháp của Phật Ca-nhiêp-ba được thọ ký 
lá hành hạnh Đỗ-đa bậc nhất, nguyện đời vị lai lúc 
con người thọ một trăm tuôi có Phật Thích ca ra 
đời, con được gặp Phật xuất ø1a và cũng được thọ 
ký là hành hạnh Đỗ-đa bậc nhất". Này các Bí-sô, 
vị đệ tử phát nguyện xưa kia chính là cụ thọ Ca- 
nhiễp-ba nay cũng được ta thọ ký là bậc thiểu dục 
tri tùc hành hạnh Đỗ-đa bậc nhất. 

Các Bí-sô lại thỉnh hỏi Phật: “Cụ thọ Ca- nhiếp- 
ba trước đã tạo nghiệp gì, do nghiệp lực â ây có thể 
khiến voi đang say vừa thấy cụ thọ liên thức 
tỉnh?", Phật nói: "Ca- nhiÊp- ba trong năm trăm đời 
thường làm người xuất gia không hê phạm Ác-tác, 
do nhân duyên này người thấy đều sanh cung 
kính”. 

Nhiếp Tụng Phần Trên: 
Hai người đếu thiểu đục, 
Cung tu chơn phạm hạnh, 
Thưởng sanh nhà phú quý, 
Thiểu dục là bậc nhất. 


60 


BỘ LUẬT 8 


CĂN BẢN THUYẾT NHẬT THIẾT HỮU BỘ 
BÍ SỐ NI TY NẠI DA 


QUYÉN 3 


Học Xứ Thứ 2: LẢÁY VẬT KHÔNG CHO 

Thế tôn ở trong Trúc-lâm bên ao Yết-lan-đạc- 
ca thành Vương-xá, lúc đó Thê tôn chưa chế học 
xứ cho các Thanh văn mi. Bên Tăng có Bí-sô Đản- 
ni-ca phạm trộm cùng với việc mà Đản-ni-ca đã 
phạm các Bí-sô mi đều biết, đồng thời các Bí-sô ni 
biết vật có chủ, không cho mà lấy khiến các Bà- 
la-môn thê tục chê trách: "Các Sa môn ni trọc đầu 
này biết là vật có chủ, không cho mà lây đem về 
để mình dùng. Ai lại bớt phân ăn của mình đem 
cúng cho những người cạo tóc này”. Các n1 nghe 
được lời này đem bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch 
Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp mi chúng 
rôi hỏi các Bí-sô ni: "Các cô thật đã biết vật có 
chủ, không cho mà lây phải không?", đáp: "Thật 
vậy Thế tôn", Phật quở trách: "Đây không phải là 
việc làm của Sa môn ni, chăng phải là Thích ca 
nữ, ta quán mười công đức lợi... nơi Tỳ-nạI-da 
chế học xứ này cho các Bí-sô ni Thanh văn như 
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sau: Nếu lại có Bí-sô ni ở trong làng xóm hoặc nơi 
vắng: vẻ, người khác không cho mà dùng tâm trộm 
cắp lây vật của người. Khi lây cäp như thế nếu vua 
hay đại thân của vua bắt được hoặc giết hoặc trói 
hoặc đuổi ra khỏi nước, hoặc trách măng: Cô là kẻ 
giặc, ngu s¡ không biết chi mới trộm cắp như vậy. 
Bí-sô mi này phạm Ba-la-th-ca không được cùng 
ở chung." 

- Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho người phạm. 

- Thôn xóm là trong phạm vi tường rảo. 

Chỗ nhàn tỉnh vắng lặng là ngoài phạm vi 
tường thành hàng rào. 

- Chữ tha là chỉ cho nam, nữ, huỳnh môn... 

- Không cho mà lây là không có người đưa 
cho. 

- Lây với tâm trộm cắp là người khác không 
cho, khởi tâm trộm cắp mà lấy. 

- Khi lây cấp như vậy là lây năm ma sái hay 
hơn năm ma sáiI. 

- Chữ vua là dòng Sát-đề-lợi hoặc Bà-la-môn, 
Bệ-xá, Thủ-đà-la khi thọ nhận ngôi vị được quán 
đánh, hoặc người nữ thọ ngôi vị được quán đánh 
đều gọi là vua. 

- Chữ đai thần là quan phụ tướng của vua, giúp 
vua trông coI việc nước. 

- Chữ bắt là bắt giữ dẫn đến, giết là đoạn mạng 
sông, trói có ba là gông, cùm và xiêng xích, nói 


SỐ 1443 — Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da, Quyền 3 63 

đuôi ra khỏi nước là không cho ở trong nước, 
măng cô là kẻ giặc, ngu si không biết chỉ là lời 
khinh khi nhục mạ. 

- Bí-sô mi là người được tánh Bí-sô, tức là 
người thọ viên cụ. Sao gọi là viên cụ? tức là Bạch- 
tứ-yết-ma như pháp thành tựu viên mãn, người tân 
thọ cụ giới với tâm mong câu thọ giới, tâm không 
sân hận, dùng lời nói biêu bạch, ngữ nghiệp hiện 
bày rõ ràng nên gọi là viên cụ. 

- Nói phạm Ba-la-thỊ-ca là tội cực trọng, cực 
ác, nếu người nào vừa phạm tội này liền chắng 
phải là sa môn nữ, chắng phải Thích ca nữ, mật 
tánh Bí-sô. Trái tánh Niết-bàn, bị đọa lạc sụp ngã, 
người khác vượt trội lên trên, không thể cứu vớt, 
như cây Đa-la bị chặt ngọn không thể sống được. 

- Nói không cùng ở chung là người này không 
được ở chung với các Bí-sô ni khác, khi Tăng yết 
ma bồ tát, tự tứ, đơn bạch, bạch nhị, bạch tứ hoặc 
mười hai hạng người Tăng sal, người này không 
được dự phân. 

Trong học xứ nảy tướng phạm như thế nào? 

Tổng Nhiếp Tụng: 

Tự lấy ở trên đất 

Hoặc trên không rơi xuống 
Luụa, xe và dinh điển 

Trồn thuế, loài không chân 
Đàn đồ la, Thể la 
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Tổng cộng là mười việc .. 
Biệt Nhiếp Tụng: 

Tự lấy, không cho lấy, 
Tâm trộm vật của người 
Nghĩ là vật có chủ 

Có ba, năm không đồng 
Lại có bốn, bốn khác 

Và hai, năm sai biệt 
Đêu thuộc vật quỷ trọng 
Việc tùy xứ nên biết. 

Có ba tướng phạm nếu Bí-sô ni đối với vật quý 
trọng của người khác không cho mà lấy, phạm Ba- 
la-thị-ca. Đó là: Tự mình lây, trông chừng cho 
người lây và sai bảo TEƯỜI lây. Sao gọ! là tự mình 
lây? Tức là tự tay lây cắp hoặc tự dẫn người đến 
lây vật rời khỏi chỗ cũ. Sao gọi là trông chừng cho 
người lấy? tức là mình trông chừng cho người lây 
hoặc trông chừng cho người dẫn họ đến lây vật rời 
khỏi chỗ cũ. Sao øỌ1 là sai bảo người lây? tức là 
mình sai người đến lây hoặc sai người dân họ đến 
lây vật rời khỏi chỗ cũ. 

Lại Có ba duyên nếu Bí-sô ni đôi với vật quý 
trọng của người khác không cho mà lây, phạm Ba- 
la-thi-ca. Đó là: khởi tâm lây cắp, khởi phương 
tiện lây cắp và vật rời khỏi chỗ cũ. Sao gọi là khởi 
tâm lây cắp? tức là khởi tặc tâm, có tặc tâm lấy 
cắp vật của người khác. Sao gọi là khởi phương 
tiện lây cắp? Tức là dùng tay, chân hoặc bày mưu 
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tính kê để lấy cắp. 

Lại Có ba duyên nếu Bí-sô đối với vật quý 
trọng của người khác không cho mà lấy, phạm Ba- 
la-thị-ca. Đó là: vật có sở hữu chủ, thê vật quý 
trong và vật rời khỏi chỗ cũ. Sao gọi là vật có sở 
hữu chủ? Tức là vật quý trọng này thuộc sở hữu 
của nam, nữ hay huỳnh môn. 

Lại Có ba duyên nếu Bí-sô đối với vật quý 
trọng của người khác không cho mà lấy, phạm Ba- 
la-thị-ca. Đó là: Khởi tưởng có sở hữu chủ, thê vật 
quý trọng và vật rời khỏi chỗ cũ. Sao gọi là khởi 
tưởng có sở hữu chủ? Tức là Bí-sô nI tưởng vật 
này là của người khác hoặc của nam hay nữ... gìn 
g1Ữ. 

Lại có bốn duyên nếu Bí-sô ni đỗi với vật quý 
trọng của người khác không cho mà lấy, phạm Ba- 
la-thị-ca. Đó là: Vật sở hữu của người khác, khởi 
tưởng vật của người khác, thể vật quý trọng và vật 
rời khỏi chỗ cũ. 

Lại có bốn duyên nếu Bí-sô ni đỗi với vật quý 
trọng của người khác không cho mà lây, phạm Ba- 
la-thi-ca. Đó là: Có tâm lây cắp, khởi phương tiện 
lây cắp, thể vật quý trọng và vật rời khỏi chỗ cũ. 

Lại có bốn duyên nếu Bí-sô ni đôi với vật quý 
trọng của người khác không cho mà lấy, phạm Ba- 
la-thị-ca. Đó là: Người khác giữ gìn, tưởng là của 
mình, thể vật quý trọng, nhắc rời khỏi chỗ. Sao ĐỌI 
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là người khác giữ gìn? Tức là người có vật quý 
trọng cất giữ hoặc tự giữ hoặc người hay binh lính 
canh g1ữ. Sao gọi là tưởng của mình? Tức là người 
có vật quý trọng cất trong rương tủ, tưởng là của 
mình nói đây là vật của minh. 

Lại có bốn duyên nếu Bí-sô ni đối với vật quý 
trọng của người khác không cho mà lấy, phạm Ba- 
la-th-ca. Đó là: Vật có người gìn giữ tưởng không 
thuộc của mình, hoặc không có người gìn giữ 
tưởng thuộc của mình, thể vật quý trọng và nhấc 
rời khỏi chỗ. Sao gọi là có người giữ tưởng không 
thuộc của mình? Như có kẻ cướp cướp phá thành 
Ấp, người giữ làng đoạt lại được gom lại một chỗ 
để coi giữ mà không nghĩ vật ây là của mình. Sao 
gọi là không có người giữ tưởng thuộc của mình? 
như có vật quý trọng cât trong rương tủ không có 
người coI gø1ữ, tưởng của mình nên lây. 

Lại có năm duyên nêu Bí-sô ni đối với vật quý 
trọng của người khác không cho mà lấy, phạm Ba- 
la-thị-ca. Đó là: Không tưởng thuộc của mình, 
không tưởng thuộc của thân hữu, không tưởng chỉ 
dùng tạm, khi lây không nói với người, có tâm lây 
cặp. 

Lại có năm duyên Bí-sô ni không phạm, đó là 
khởi tưởng thuộc của mình, tưởng của thần hữu, 
tưởng chỉ dùng tạm, khi lây nói cho người biết và 
không có tâm lấy cặp. 
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Nhiếp Tụng: 
Hoặc ở trên mặt đất 
Hoặc ở trong rương tủ 
Hoặc ở nơi bãi trồng 
Đồng ruộng các cây thuốc. 

Nếu Bi-sô ni biết vật quý trong của người để 
trên mặt đất như kiếng xuyên, chuỗi anh lạc... các 
thứ trang sức, Bí-sô mi có tâm lây cắp khởi phương 
tiện, từ chỗ ngÔi đứng dậy đi đến lấy, khi chưa 
chạm đến đồ vật thì phạm Ác-tác; nêu chạm đến 
mà chưa nhắc rời khỏi chỗ thì phạm Tốt- thố-la-đề; 
nếu nhậc rời khỏi chỗ gọi là trộm cắp, tính theo 
thời giá thành tội, đủ năm ma sái thì phạm Ba-la- 
thị-ca, không đủ thì phạm Tốt-thô-la-đề. Nêu mặt 
đất băng phăng trơn tru thì gọi là một chỗ, nêu gỗ 
chê hay có sụp lở, đắp vá hoặc có ghi chữ hay tô 
vẽ thì gọi là khác chỗ. Nêu trên bàn hay mâm băng 
phẳng thì gọi là một chỗ, nếu có bể móp hay tô vẽ 
thì gọi là khác chỗ. 

Nêu vật quý trọng của người để trong sân như 
kiêng xuyên, anh lạc..., Bí-sô ni có tâm lấy cặp 
khởi phương tiện cho đến chưa chạm đô vật thì 
phạm Ác- tác; nếu xúc chạm nhưng chưa nhấc rời 
khỏi chô thì phạm Tôt-thô-la-đê; nêu nhâc rời khỏi 
chỗ gọi là trộm cấp, tính theo thời giá thành tội 
như trên. Nêu lúa bắp.. . phơi trên sân băng phắng 
một màu sắc thì gọi là một chỗ, nếu đùn thành 
đồng cao thấp không bằng nhau nhiều mảu sắc thì 
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gọi là khác chỗ. 

Nếu vật quý trọng của người khác cất trong 
hang, hầm như vật báu, anh lạc..., Bí-sô ni có tâm 
lây cắp khởi phương tiện cho đến chưa chạm đồ 
vật thì phạm Ác-tác, nêu xúc chạm mà chưa nhắc 
rời khỏi chỗ thì phạm Tốt-thô-la-để; nêu đã nhậc 
rời khỏi chỗ. theo thời giá định tội như trên. Nếu 
lúa bắp... cất chứa trong hang, hầm ngang bằng 
với cửa một màu sắc thì gọI là một chỗ, nêu không 
ngang băng và chất cao thập không băng hoặc có 
vách ngăn thì gọi là khác chỗ. 

Nêu trong đồng ruộng của người có các loại 
cây thuốc như Hương phụ tử, Hoàng khương, 
Bạch khương và các loại thuốc như Ô đâu..., Bí- 
sô nI có tâm lây cắp khởi phương tiện cho đến 
chưa chạm đô vật thì phạm Ác-tác, nêu đã xúc 
chạm nhưng chưa nhắc rời khỏi chỗ thì phạm Tốt- 
thố-la-để, nêu đã nhắc rời khỏi chỗ tính theo thời 
giá định tội như trên. 

Nhiếp Tụng: 

Nhà cửa có ba chỗ, 

Vật của chỉm ba loại, 
Tụng chủ lấy đem giấu, 
Ba việc này không đồng. 

Nếu cái áo tạp sắc của người treo trên nhà, Bí- 
sô ni có tâm lây cắp khởi phương tiện bắc thang 
leo lên hay dùng vật móc lây, khi chưa chạm đến 
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áo thì phạm Ác-tác, nếu đã chạm đến áo nhưng 
chưa lây rời khỏi chỗ thì phạm Tốt-thô-la-để, nêu 
đã lây rời khỏi chỗ tính theo thời giá định tội như 
trên. 

Nếu người giặt À, đem phơi trên lầu, gió thôi 
rơi xuống chỗ Bí-sô ni kinh hành hoặc rớt xuống 
bên cửa, Bí-sô ni có tâm lây cặp khởi phương tiện 
khi chưa chạm đến áo thì phạm Ác-tác, nêu đã 
chạm đến áo nhưng chưa nhắc lên thì phạm Tốt- 
thố-la-để, nêu đã nhắc lên định tội như trên. 

Nếu vật quý trọng của người cất trên lầu cao 
như vật báu các loại trang sức, Bí-sô n1 có tâm lây 
cắp khởi phương tiện dùng thang leo lên hay dùng 
vật móc lây, khi chưa chạm đến vật thì phạm Ác- 
tác, nêu đã chạm đên nhưng chưa nhắc lên cho đến 
đã nhỏ lên khỏi chỗ cũ định tội như trên. 

Nếu có người ở trong nhà bên vườn ao trồng 
hoa và cây ăn trái, vào ngày lễ hội treo giảng các 
vật thượng diệu để trang nghiêm. Lúc đó có chim 
Day qua ngậm lây hạt châu mang đi, nêu Bí-sô ni 
có tâm lây cáp khởi phương tiện bắt chìm, khi 
chưa chạm đến hạt châu thì phạm Ác-tác, nêu đã 
chạm đến nhưng chưa lây rời khỏi chim, tưởng là 
vật của chim thì phạm Ác-tác, nêu lây hạt châu rời 
khỏi chìm tính giá đủ năm ma sái thì phạm Tốt- 
thố-la-đề, không đủ thì phạm Ác-tác; nêu tưởng 
hạt châu này là của người, khi chạm đến hạt châu 
chưa lây rời khỏi chim liền phạm Tốt-thô-la-đề, 
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nếu lấy rời khỏi chim tính giá đủ năm ma sái thì 
phạm bốn tội, không đủ thì phạm Tốt-thồ-la-để. 
Nếu trong vườn ao có nuôi các loại chim Anh 
vũ, Xá lợi, Câu la chỉ, Mạng mạng... rôi dùng 
chuỗi anh lạc trang sức cho chúng, Bí-sô ni có tâm 
lây cắp khởi phương tiện bắt chim, khi chưa chạm 
đên anh lạc thì phạm Ác-tác; khi chạm đến vật 
nghĩ tưởng là vật của chim thì phạm Ác-tác, nếu 
lây rời khỏi chim tính giá đủ năm ma sái thì phạm 
Tốt-thổ-la-đề, không đủ thì phạm Ác-tác; nếu nghĩ 
tưởng đây là vật của người khi vừa chạm đến anh 
lạc chưa lây rời khỏi chim liên phạm Tốt-thô-la- 
để, nếu lây rời khỏi chim tính giá đủ năm ma sái 
thì phạm bồn tội, không đủ thì phạm Tốt-thồ-la-để 


Nếu có Bi-sô ni đối với hai loại phục tàng, một 
loại có chủ một loại không chủ; Bí-sô ni có ý 
muốn lấy phục tàng có chủ, từ chỗ ngôi đứng dậy 
làm Mạn-đô-la ở bốn phương đóng địa la mộc, 
dùng chỉ năm màu cột lại, trong lò đôt các loại cây 
tạp, miệng tụng chú kêu gọi phục tàng có chủ đến, 
phục tàng không chủ đừng đến; lúc đó phục tảng 
có chủ theo lời chú gọi mà đến dù mắt chưa thây 
đến vẫn phạm Tốt-thồ-la-để, khi mắt thây đến gọi 
là trộm cắp tính theo thời giá đủ năm ma sái thì 
phạm Bốn tội, không đủ thì phạm Tốt-thổ-la-đề . 
Nếu khi tụng chú kêu gọi phục tảng không chủ 
đến, phục tàng có chủ đừng đến; lúc đó phục tàng 
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không chủ theo lời chú gọi mà đến, mắt chưa thấy 
đến thì phạm Ác-tác, khi mắt trông thấy. đến tính 
theo thời giá đủ năm ma sải thì phạm Tốt-thô-la- 
để, không đủ thì phạm Ác-tác. Nêu đối với phục 
tàng có chủ hay không chủ vào thời gian khác 
nhau, tác pháp riêng lẻ để trộm lấy định tội cũng 
giông như trên. 

Nhiếp Tụng: 

Nếu vật trên chiếu giạ 
Hoặc ở trên tảng đá 
Cáy hoa trải kỳ diệu 
Tùy chỗ việc nên biết. 

Nếu vật quý trọng của người để trên chiếu gia 
hay trên thảm như vật báu, các đồ trang sức, Bí-sô 
nI có tâm lây cắp khởi phương tiện lây cắp, khi 
chưa chạm đến vật thì phạm Ác-tác; nêu đã chạm 
đến nhưng chưa nhắc rời khỏi chỗ thì phạm Tốt- 
thố-la-đề, nêu nhắc rời khỏi chỗ thì gọi là trộm cắp 
định tội như trên. Nếu chiếu thảm kia đồng một 
màu sắc thì gọi là một chỗ, nêu nhiều màu sắc 
khác nhau thì gọi là khác chỗ. 

Nếu vật quý trọng của người để trên tảng đá 
cho đến lây không đủ năm ma sải thì phạm Tốt- 
thố-la-đề. Nếu tảng đá trơn nhẫn một khối thì gọi 
là một chỗ, nếu có đục khoét hay trên có chữ hoặc 
tô vẽ với nhiêu màu sắc thì gọi là khác chỗ. 

Có ba loại cây: Cây có hoa, cây có trái và cây 
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kỳ diệu, nêu Bí-sô ni chặt với tâm lây trộm hoa 
trái... tính giá định tội như trên. 

Nhiếp Tụng: 

Nếu vật trên yên ngựa 

Và voi, ngựa, kiệu Xe 

Ty mập ôm nên biết 
Trộm thuyền việc sai khác. 

Nếu vật quý trọng của người để trên vên ngựa 
như vật báu..., Bí-sô ni có tâm lấy cắp khởi 
phương tiện lấy, khi chưa chạm đến vật thì phạm 
Ác-tác, nêu đã chạm đến nhưng chưa lây rời khỏi 
chỗ thì phạm Tôt-thổ- la- để, cho đên lấy rời khỏi 
chỗ định tội như trên. Nếu trên yên ngựa dùng tắm 
trải một màu sắc thì gọi là một chỗ, nếu là tạp sắc 
thì gọi là khác chỗ. 

Nếu vật quý trọng của người để trên thớt voI 
như các vật báu... , Bí-sô ni có tâm lây cắp khởi 
phương tiện lây, khi chưa chạm đến vật thì phạm 
Ác-tác, cho đến lây rời khỏi chỗ định tội như trên. 
Con voi mập mạp đa thịt tròn đây thì gọi là một 
chỗ, nêu ôm gây thây Xương sườn xương sông.. 
thì tùy mỗi chỗ gọi là khác chỗ. Nếu trên mình voi 
có trang sức chuỗi anh lạc..., Bí-sô ni có tâm lấy 
cắp khởi phương tiện lây, khi chưa chạm đến anh 
lạc thì phạm Ác-tác, cho đến lây rời khỏi chỗ định 
tội như trên. Nếu trên mình voi phủ tâm trải một 
màu sắc thì gọi là chỗ, nếu là tạp sắc thì øọI1 là khác 
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chỗ. Cho đến xe ngựa, xe bò, kiệu... định tội cũng 
giông như trên. 

Nếu Bí-sô ni thấy thuyền đã cột neo, khởi tâm 
lây cấp đi đến làm thuyên dao động thì phạm Ác- 
tác; nêu mở dây neo làm cho thuyên trôi theo dòng 
nước, mắt vẫn còn trông thây thuyền thì phạm Tốt- 
thố-la-đề, khi thuyên khuất khỏi tầm mắt thây tính 
theo thời giá đủ năm ma sái thì phạm bồn tội, nếu 
không đủ thì phạm Tốt-thố-la-để. Nếu chèo 
thuyên đi ngược dòng nước ở trong phạm vi tương 
tợ bê rộng của con sông thì phạm tội Căn bản, 
phạm vi chưa tới bê rộng con sông thi phạm Tốt- 
thố-la-đề. Nêu chèo thuyền từ bờ nảy đến bờ kia 
cũng tính theo trong phạm vi tâm mắt thấy mà 
định tội như trên. Nêu kéo thuyên lên bờ trộm lây 
mang đi cũng tính theo trong phạm vi tâm mắt 
thây mà định tội như trên. Nêu trộm thuyên băng 
cách nhận chìm dâu dưới bùn rồi sau đó tìm cách 
mang đi, khi thuyền vừa chìm xuống bùn liền 
thành tội trộm, định tội như trên. Nêu Bí-sô ni 
trộm vật rôi chôn hoặc đốt hoặc phá nghĩ răng làm 
như vậy đề vật thuộc về ta, không thuộc vệ người 
khác thì phạm Tốt-thồ-la-để. 

Nhiếp Tụng: 

Có ba loại ruộng đất, 

T huyền Có ba loại khác 
Ngông nhạn và ao hoa 
Trộm nước, đồ săn lưới 
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Đề tử chỉ bảy giặc 
Ba loại, việc không động. 

Vào mùa thu có người làm ruộng và trồng trọt 
như lúa, bắp, mía..., nêu Bí-sô ni thây trong, ruộng 
của mình thiêu nước bèn ở nơi đông nội có kênh 
nước chung, lấp không cho nước chảy vào ruộng 
của người và khơi cho nước chảy vào ruộng của 
mình, ý muốn cho ruộng mình được tốt còn ruộng 
người không được tốt. Kết quả ruộng mình tốt, 
ruộng người bị thiệt hại, tủy thiệt hại bao nhiêu 
tính theo thời giá định tội như trên. Ngược lại nếu 
thây nước nhiêu ở nơi kênh nước chung, khơi cho 
nước chảy vào ruộng người cho ngập ứng và lấp 
không cho nước chảy vào ruộng mình, ý ỹ muốn cho 
ruộng mình được tốt còn ruộng người thì không. 
Kết quả ruộng mình tốt, ruộng người bị thiệt hại, 
tùy thiệt hại bao nhiêu tính theo thời giá định tội 
như trên. 

Vật phân biệt có bốn loại: Một là thê vật và giá 
đều trọng như ma m1, chơn châu, lưu ly, kha bối.. 
hai là thê vật khinh nhưng giá trọng như tơ lụa, 
nhung gâm, uất kim hương...:; ba là thể vật trọn 
nhưng giá khinh như chì, thiết, sắt...; bốn là thê 
vật và giá đêu khinh như ĐaI, bông gòn, kiếp 
bối.... Nếu đem loại vật có thể và giá đều trọng 
cùng loại vật có thể và giá đều khinh chất chung 
trong một con thuyền, khi thuyên bị đăm chủ của 
đồ vật tuyên bố: "Vật nào nối trên mặt nước thì 
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tùy ý lây, vật nào chìm dưới nước thì thuộc về tôi". 
Nếu Bí-sô ni có tâm lẫy cặp khởi phương tiện lặn 
xuống sông lẫy, khi chưa chạm đên đô vật thì 
phạm Ác-tác, nêu đã chạm đến nhưng chưa lây TỜI 
khỏi chỗ thì phạm Tốt-thố-la-để, nêu đã lây TỜI 
khỏi chỗ tính theo thời giá định tội như trên. Nêu 
vật chìm dưới nước khởi tâm ý vớt lấy, nghĩ răng 
vật này không phải của mình cũng không phải của 
người, nhưng muốn không thuộc về người nên vớt 
lây, định tội cũng giông như trên. 

Nêu đem loại vật có thê khinh giá trọng và loại 
vật có thê trọng giá khinh chất chung trong một 
con thuyền, khi thuyên bị đắm chủ thuyền tuyên 
bố: “Vật nào chỉm dưới nước thì tủy ý lây, vật nào 
nối trên mặt nước thì thuộc về tôi". Nếu Bí-sô m 
có tâm lây cắp khởi phương tiện lây vật nối trên 
mặt nước, khi chưa chạm đến vật thì phạm Ác-tác, 
nếu đã chạm đến nhưng chưa lây rời khỏi chỗ và 
đã lây rời khỏi chỗ, định tội đều giống như trên. 

Nêu có người nuôi ngống.. . trong ao hồ và 
trang sức cho chúng bằng chuỗi anh lạc, Bí-sô n1 
có tâm lấy cắp khởi phương tiện lội vào trong ao 
hồ bắt ngông, khi chưa chạm đến chuỗi anh lạc thì 
phạm Ác- tác; nếu khi chạm đến nghĩ răng tôi lấy 
vật của ngỗng thì phạm Ác-tác, nêu lấy rời khỏi 
mình ngỗng tính theo thời giá định tội như trên. 
Nếu khi lẫy nghĩ là tôi lấy vật của người thì khi 
chạm đến anh lạc chưa lẫy rời khỏi mình ngỗng 
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liên phạm Tốt-thổ-la-để, nêu lây rời khỏi mình 
ngỗng tính theo thời giá định tội như trên. 

Nếu trong ao hồ có trồng hoa như hoa Thanh 
liên, Bạch liên, Phân-đà-lợi..., Bí-sô n1 có tâm lây 
cắp khởi phương tiện vào trong ao hái trộm hoa, 
khi chưa chạm đến hoa thì phạm Ác-tác, nếu đã 
chạm đến cho đên khi lây rời khỏi chỗ, định tội 
đều giống như trên. 

Nếu trên bờ ao có trồng các loại cây như A- 
địa-mộc-đa-ca, Chiêm-bác-ca, Ba-tra-la, Bà-lợi- 
sư-ca..., Bí-sô ni có tâm lấy cắp khởi phương tiện 
hái trộm, khi leo lên cây chưa chạm đến hoa trái 
thì phạm Ác-tác, nêu đã hái lây cho đến leo xuống 
cây, định tội đều giỗng như trên. 

Nếu có nhóm thợ săn trong rừng cải bẫy săn để 
bắt các loài thú làm nghiệp giết hại, Bí-sô ni khởi 
tâm trộm lấy các bẫy săn này tính theo giá định tội 
như trên; nêu khi lây với tâm từ bi muôn phá hủy 
nghĩ răng: "Chớ để những bẫy săn này sát hại 
nhiêu sanh mạng, khiến cho bọn thợ săn chuốc lây 
vô lượng tội nghiệp”, thì Bí-sô ni chỉ phạm Ác- 
tác. Nếu Bí-sô ni thấy Nai bị bắt, nếu khởi tâm 
trộm lây đến mở dây cho nó tính giá định tội như 
trên, nêu khởi tâm từ bị mà thả thì chỉ phạm Ac- 
tác. Nếu nhóm người đánh cá quăng lưới đặt nơm 
để bắt cá, Bí-sô ni khởi tâm trộm gỡ lây lưới và 
nơm nảy, tính giá định tội như trên; nêu khởi lòng 
từ bi cũng định tội như trên. Nêu lấy cá trong lưới 
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và trong nơm cũng định tội giống như trên. 

Nếu có đoàn thương buôn mang nhiều hàng 
hóa đi trong đường hiểm khó tìm được nước, nước 
đựng trong bình, vò hay đãy nước bằng da mang 
theo của mỗi người có giới hạn; Bí-sô ni có tâm 
lây cắp khởi phương tiện lấy phản nước dành cho 
người, định tội như trên, nếu lấy phân nước dảnh 
cho súc vật tính giá đủ năm ma sái thì phạm Tốt- 
thố-la-đề, không đủ thì phạm Ác-tác. Đôi với đoàn 
thương buôn đi trên thuyền ra biển, nước khan 
hiểm nếu Bí-sô ni có tâm lấy cặp, định tội cũng 
giông như trên. 

Trường hợp đệ tử đi theo hai thây trên đường, 
thây giao y vật cho đệ tử mang, nêu đệ tử có tâm 
lây cáp đi tụt phía sau cách xa hai thây, nếu còn 
trong tâm mắt thấy thì phạm Tốt-thồ-la-để, nếu 
mất hút ngoài tâm mắt thấy tính giá đủ năm ma sái 
thì phạm bồn tội, không đủ thi phạm Tốt-thô-la-để 

. Nếu đi nhanh vê phía trước cũng định tội như 
trên; nếu lấy y từ trong phòng lên lâu hoặc xuống 
lầu, cũng dựa trong phạm vi tâm mắt thây mà định 
tội như trên. 

Trường hợp Bí-sô ni sống nơi A-lan-nhã, có kẻ 
cướp muốn cướp phá thôn đến hỏi Bí-sô ni: "Cô 
có biết nhà trong thôn đó không?”, đáp biết, kẻ 
cướp hỏi: "Nhà đó nhiều người nữ Ít người nam, 
không có chó dữ cũng không có nhiều bụi gai, dễ 
vào dễ ra, đối với tôi không có thiệt hại gì mà còn 
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cướp được tài vật phải không? Nếu cướp được tôi 
sẽ chia cho cô một phân", Nếu Bi-sô ni trả lời: 
"Tôi biết nhà đó nhiều nữ ít nam, không có chó dữ 
cũng không có nhiêu bụi gai, dễ vào dễ ra, đối với 
ông không có thiệt hại gì mà còn cướp được tải 
vật", kẻ cướp nghe Bí-sô ni nói thế liên vào nhà 
đó cướp được tài vật, trở về đưa cho Bí- sỐ ni một 
phân, dù chưa chạm đến vật Bí-sô ni vẫn phạm 
Tốt-thố-la-để, nếu đã nhận lây thì tính theo thời 
giá định tội như trên. Nếu Bí-sô ni sau khi nói với 
kẻ Cướp như vậy rồi liền hối hận, vội đến chỗ kẻ 
cướp nói lại như sau: "Lúc nãy tôi chưa suy xét kỹ 
nên vội nói như thế, thật sự thì nhà đó nhiều nam 
ít nữ, có chó dữ và nhiêu bụi gai, khó vào khó ra, 
dù lây được tài vật cũng không tránh khỏi bị 
thương tôn", dù kẻ cướp có đi cướp hay không, 
Bí-sô ni vẫn phạm Tốt-thô-la-để. Nêu Bí-sô ni 
không đến chỗ kẻ CưỚp nói lại như vậy mà đến nhà 
đó nói răng: “Các vị nên cảnh giác, cần thận đề 
phòng kẻ cướp tối nay sẽ đến cướp, đừng để tài 
sản bị Cướp hoặc thân mạng bị thương tốn", dù cho 
kẻ cướp có đến hay không, Bí-sô ni vẫn phạm Tốt- 
thố-la-để . 

về phương tiện lây cắp liên quan tới ba việc: 
Một là việc ruộng đất, hai là việc nhà cửa, ba là 
việc quán xá. Về việc ruộng đất có hai cách lây: 
Một là kiện tụng lấy, hai là bao vây lây. Sao gọi là 
kiện tụng lây? Nêu Bí-sô ni tranh châp ruộng đất 
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với người tục kiện lên quan, không thăng. kiện thì 
phạm Tốt-thố-la-đề, nêu thăng kiện cho đến người 
tục tâm chưa dứt bỏ thì phạm Tốt-thô-la-đề, nêu 
người tục tâm dút bỏ thì tính theo thời giá định tội 
như trên. Sao gọi là bao vây lây? Nếu Bí-sô ni ở 
trên ruộng đất của người khác dùng cây trồng hay 
trụ cột che ngăn chung quanh, hoặc đào hào, xây 
tường vách chung quanh, xây chưa giáp khắp thì 
phạm Tốt-thô-la- đê, nêu đã giáp khắp tính giá 
định tội như trên. Về việc nhà cửa và quán xá theo 
như việc ruộng đất mà định tội. 

Nhiếp Tụng: 

Không chân và hai chân 
Bốn chân cùng nhiêu chân 
Trộm của các loài ấy 
Phạm nhẹ nặng nên biết. 

Nói không chân là chỉ cho loài rắn, lươn, đỉa. 
Ba loài này được người chơi răn, thầy thuốc của 
Vương g1a và người sơn dã nuôi. Người chơi rắn 
thường bắt rắn làm trò chơi để kiếm sống. Thây 
thuốc của vương gia thường dùng đỉa trị bịnh để 
kiếm sống. Người sơn đã nuôi loài không chân này 
để làm thuốc ói mửa hoặc nướng để nhăm rượu. 
Nếu Bí-sô ni trộm lây những loài trùng này tính 
theo thời giá định tội như trên. 

Nói hai chân là chỉ cho người và chìm, khi 
trộm người có Có ba phương tiện: Hẹn chỗ, định 


80 BỘ LUẬT 8 


thời gian v và hiện tướng. Hẹn chỗ là nói với người 
kia răng nếu ông thây tôi ở trong vườn hay chỗ tập 
họp hay ở miêu Thiên tự thì ông biết là việc thành 
tựu. Định thời gian là nói rằng vào buổi sáng, trưa 
hay chiều nêu ông thấy tôi từ đẳng xa thì ô ông biết 
là việc thành tựu. Hiện tướng là nói rằng nêu ông 
thây tôi mới cạo râu tóc, đắp y đỏ, tay cầm tích 
trượng, bưng bát đựng đây thức ăn thì ô ông biết là 
việc thành tựu. Khi trộm cắp như thế tính theo thời 
giá định tội như trên. Khi trộm chim có hai 
phương tiện: Từ dưới đất bắt được hay từ trên 
không rơi xuống. Từ dưới đất bắt được là bắt trộm 
chim từ trên mặt đất, tính giả định tội như trên. Từ 
trên không rơi xuống là người bắt chim đốt đồng 
có khô khiến chìm bị khói lửa bức hại rơi xuông. 
Khi rớt xuống chỗ kinh hành hạnh đâu đà của Bí- 
sô ni hay ở trước cửa nhà, nếu Bí-sô ni có tâm trộm 
cắp nhặt lẫy, tính theo thời giá định tội như trên. 

Nói bốn chân là chỉ cho voi, ngựa, lừa, lạc đà, 
trâu, bò, dê... Khi trộm cắp có hai phương tiện: 
Từ chỗ nhốt từng bầy hay là chỗ cột riêng từng 
con. Khi Bí-sô mi từ trong chuông. ngựa trộm ngựa 
dẫn đi, trong phạm vi tầm mắt thây thì phạm Tốt- 
thố-la-để, ngoài phạm vi tầm mắt thây thì phạm 
bốn tội. Khi Bí-sô ni trộm ngựa cột nơi trụ cột hay 
gốc cây dắt đi, định tội giống như trên. Các loài 
bốn chân khác chuẩn theo đó nên biết. 

Nói nhiễu chân là chỉ cho loài sâu bọ, Ong 
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bướm, tít... Đối với loài nhiều chân có ba hạng 
người cân dùng là quan đoán sự, người giữ thành 
và thương buôn ra biển. Quan đoán sự nuôi ong 
hoặc rít, bò cạp... trong một cái vò, khi kẻ tội 
phạm không chịu khai liên bắt họ đưa tay chân vào 
trong vò cho ong chích hay rít cắn đề họ khai ra. 
Người giữ thành nuôi ong trong vò, nếu có kẻ địch 
đến khiêu chiến không thê đánh lui được thì mở 
vò thả ong ra chích quân địch, bị chích đau quân 
địch bỏ chạy. Thương buôn ra biến tìm châu báu 
nuôi ong trong vò để phòng lúc gặp hải tặc, nếu 
địch không lại thì mở vò thả ong ra chích giặc 
cướp, bị chích đau giặc cướp bỏ chạy. 

Duyên xứ giống như trong luật Bí-sô, lúc đó 
có vị A-la-hán Bí-sô ni tên Thế La đã đoạn các 
phiên - não. Một đồng tử bán hương vừa trông thây 
ni Thế La hết lòng kính trọng, đến chỗ ni Thế La 
bạch: "Thánh giả, nêu cần vật gì cứ đến nhà con 
tùy ý lấy dùng, Thánh giả dạy bảo gì con đêu vâng 
theo", đáp lành thay. Thời gian sau ni Thế La mắc 
bịnh nặng không thể đi khất thực, đông tử bán 
hương trông thấy các Bí-sô n1 thứ lớp khất thực 
liền đến lễ bái và hỏi thăm ni Thê La vì sao không 
đi khất thực, một Bí-sô ni nói: "Hiền thủ, vị ni ây 
mặc bịnh nặng". Đông tử nói: "Thánh giả, trước 
đây tôi có bạch với ni Thế La nêu cân vật gì cứ 
đến nhà tôi tủy ý lây dùng, nhưng mãi không thấy 
vị ni ấy đên. Nêu ni Thế La cân gì xin Thánh giả 
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đến lây mang về cho vị ấy", Bí-sô ni này nói: 
“Lành thay Hiện thủ". Đông tử bạch như vậy đến 
hai, ba lần khiến một Bí-sô mI trẻ suy nghĩ: "Đông 
tử này ân cần Phnh cho như vậy, ta nên thử xem 
hư thực thê nào", nghĩ rôi liên đưa cái bát nhỏ cho 
đồng tử nói: "Hiền thủ, Thánh giả Thế La nay cân 
ít dầu" - Đúng, lúc đó dầu mới vừa ép xong, đồng 
tử liên múc dâu đỗ đây bát nhỏ rồi đưa cho VỊ m 
trẻ nói răng: "Nếu Thánh giả Thế La có cần gì 
thêm cứ tùy ý đến lấy". VỊ ni trẻ nhận dâu rồi về 
lây dâu này thoa cho ni Thế La, dầu thoa vừa hết 
thì bịnh của ni Thê La cũng khỏi hắn. Khi thây nI 
Thế La đi khất thực, đồng tử liền đến đảnh lễ nói 
răng: "Đã lâu con không gặp được Thánh giả", 
đáp: "Lâu nay tôi mắc bịnh", đông tử nói: "rước 
đây con có thỉnh Thánh giả cân gì cứ đến nhà con 
tùy ý lây dùng nhưng mãi không thấy Thánh giả 
đên, vừa rôi có một vị mi trẻ đên nói Thánh giả 
bịnh cân ít dầu, con đã lây dầu mới ép múc đây bát 
nhỏ đưa cho vị ây", NI Thế La chú nguyện cho 
động tử rồi đi, khi trở về trú xứ liền hỏi các Bí-sô 
: "Ai đã đến chỗ đồng tử bán hương lây dầu 
nh: vê?". VỊ ni trẻ nói: "Thánh giả, khi tôi đi 
khất thực gặp đồng tử ấy hai, ba ,phen nÓI VỚI tÔI 
là ông có bạch với Thánh giả nêu cần gì cứ đến 
nhà ông ấy tùy ý lây dùng nhưng mãi không thấy 
Thánh giả đến lây, nay Thánh giả Thế La bịnh nếu 
có cân gì tôi cứ đến lẫy mang về. Tôi nghĩ nên thử 
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xem hư thực thế nào nên đưa cái bát nhỏ cho đồng 
tử nói là Thánh giả Thế La cân ít dầu. Đông tử ây 
liền múc dầu đây bát nhỏ đưa cho tôi, tôi đem về 
thoa cho Thánh giả, vừa hết dầu thì bịnh Thánh 
g1ả cũng hết". Ni Thê La hỏi: "Tôi có nhờ cô đến 
chỗ đồng tử xin dâu không?”, đáp không có. Một 
vị ni trẻ khác vốn có hiềm khích với vị ni trẻ này 
liên nói với ni Thế La: "Thánh g1ả, vị ni này nhơn 
Thánh giả bịnh không phải chỉ đến chỗ đồng tử 
xin dầu, mà đã xin khắp thành Thất-la- phiệt này". 
VỊ ni trẻ này nghe rôi hối hận không biết mình có 
phạm tội không bèn đem việc này bạch các Bí-sô 
ni, các Bí-sô n1 bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch 
Phật, Phật hỏi vị ni trẻ: "Cô dùng tâm gì đến chỗ 
đông tử kia xin dâu?", đáp: "Con khởi tâm muốn 
thử đông tử kia". Phật nÓI: "Không phạm; nhưng 
Bí-sô, Bí-sô ni không hỏi người bịnh thì không 
nên xin giùm. Khi cân xin nên hỏi người bịnh là 
nên đến phòng thuốc của Tăng xin hay đến chỗ tín 
đô, thân quyên xin. Tùy lời nói của người bịnh mà 
đến xin; nếu Bí-sô, Bí-sô ni không hỏi người bịnh 
mà đi xin thì phạm tội Việt pháp". 
Nhiếp Tụng: 

Vật đóng thuế gởi người 

Mang giúp vật cho người 

Không nhận bèn cưỡng ép 

Mang đi cho cha mẹ 

Lại vì Tam bảo mang 
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Cho giá sau chia đếu 

Chủ y mang đi gium 

Khiên người nhiễm không nhiễm 
Trồn thuế đi cửa sau 

Đoạt hết vật thương DuÔn. 

Tụng này gôm duyên khỏi, 

Bí-sô rảnh rõ luật. 


CĂN BẢN THUYÉT NHẤT THIẾT HỮU 
BỌ 
BÍ SÔ NI TỶ NẠI DA 

QUYÊN 4 

Học Xứ Thứ 3: ĐOAN MẠNG NGƯỜI 

Thế tôn ở trong rừng Đại giá bên bờ sông 
Thắng huệ thành Quảng nghiêm, lúc đó Phật nói 
diệu pháp cho bốn chúng nghe, khen ngợi pháp 
quán bất tịnh và khuyên bốn chúng nên tu pháp 
quán bất tịnh, vì nêu tu tấp pháp quán này nhiêu 
sẽ được quả lợi lớn. Các Bí-sô nghe rồi liên tu 
pháp quán bất tịnh, sau khi tu quán liền nơi thân 
máu mủ này sanh tâm nhàm lìa, có người cầm dao 
tự sát, có người uống thuốc độc, có người dùng 
dây thắt cô, có người từ _phênh núi cao lao mình 
xuông hoặc lần lượt hại lẫn nhau... cho nên chúng 
Bí-sô ngày càng giảm bớt. Phật bèn hỏi ÀA Nan-đà 
nguyên do, A Nan-đà đem việc trên bạch Phật, 
Phật do nhân duyên này nhóm họp các Bí-sô hỏi 
răng: "Các thây thật đã lần lượt dạy bảo giết lẫn 
nhau như thế phải không?", các Bí-sô đáp: "Thật 
vậy Thê tôn", Phật bảo các Bi-sô: "Việc mà các 
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thây làm không phải là pháp sa môn, không phải 
hạnh tùy thuận, là không thanh nh, không phải là 
việc nên làm của người xuất gia", Phật đủ lời quở 
trách rồi bảo các Bí-sô: "Nay ta chế học xứ này 
cho hai bộ đệ tử Thanh văn như sau: Nếu lại có 
Bí-sô ni cố tự tay đoạn mạng sông của Tười hay 
thai người, hoặc cầm dao trao cho người, hoặc tự 
cảm dao, hoặc nhờ người cầm dao, hoặc khuyên 
chết, khen ngợi cải chết, TÓI rằng: Này cô, cô đã 
làm tội lụy bât tịnh này sông làm chi nữa, thà chết 
đi còn hơn. Tùy theo tâm niệm của mình dùng lời 
nói khác để khen ngợi cái chết, khuyên chết, nếu 
người kia nhân đây mà chết thì Bí-sô ni này phạm 
Ba-la-th-ca không được cùng ở chung." 

Người là chỉ cho thai trong bụng mẹ đã đủ sáu 
căn: Nhãn nhĩ tỉ thiệt thân và ý. Nói Thai người là 
lúc mới nhập thai chỉ Có ba căn: Thân mạng và ý. 
Nói Cổ ý là cô tâm không phải nhâm lẫn. Nói Tự 
tay là tự tay giết. Nói Đoạn mạng là giết chết, 
mạng căn không còn tiếp nối. Nói Câm dao đưa 
cho người là biết người kia muốn chết, cầu chết 
nên câm dao đưa cho hoặc để ở chỗ kia ngôi năm 
muốn họ tự hại, tự sát. Nói Tìm người câm dao là 
tìm nam, nữ, bán trạch ca nhờ họ giết. Nói Khuyên 
chết là khuyên ba hạng người chết, đó là người 
phá giới, người trì giới và người bịnh. 

Sao gọi là khuyên người phá giới chết? Nếu 
Bí-sô ni đôi với Bií-sô ni phá giới có mong cầu 
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điều gì như y bát... hoặc nơi mạng sông của sa 
môn duyên tới các tư cụ, nghĩ răng: "Nếu Bí-sô ni 
phá Ø1ớI kia còn sông thì y bát... các tư cụ của vỊ 
ây không lý do gì ta có thể có được. Ta nên đến 
khuyên khiến kia câu chết". Nghĩ rôi liên đến chỗ 
Bí-sô ni phá giới kia nói rằng: "Cụ thọ biết chăng, 
cụ thọ phá giới làm các tội nghiệp, thân ngữ ý 
thường tạo các ác. Cụ thọ kéo đài sự sống thì 
nghiệp ác kia càng tăng, do nghiệp ác càng tăng 
cụ thọ sẽ chịu khô lâu dài trong địa ngục”. VỊ phá 
giới kia nghe rôi liên hỏi: "Nếu vậy tôi phải làm 
sao?”", đáp: "Cụ thọ nên xả thân, tự đoạn mạng 
mình". Nêu vị phá giới kia xả thân bằng cách tự 
sát thì Bí-sô mi này phạm Ba-la-thỊ-ca; nêu vỊ phá 
giới kia không nghe theo lời khuyên thì Bí-sô mi 
này phạm Tốt-thô- la- để .. Nếu Bí-sô ni sau khi 
khuyên vị kia chết rồi sanh lòng hồi hận trở lại nói 
răng: "Cụ thọ biết chăng, lời khuyên trước đây của 
tôi cũng như lời của kẻ ngu s1, không phân biệt kỹ, 
không suy xét kỹ nên nói năng bừa bãi. Cụ thọ nên 
gân gũi thiện tri thức Đề-sám trừ tội thì ba Nghiệp 
bất thiện đã làm trước kia nhờ lực sám hỗi sẽ trở 
lại thanh tịnh. Do thanh tịnh nên xả thân này rôi 
sẽ được sanh lên cõi trời". VỊ phá giới kia nếu hỏi: 
"Như vậy tôi phải làm sao?" „ đáp: "Cụ thọ chớ xả 
thân, chớ tự sát". Nêu vị phá giới kia không tự sát 
thì Bí-sô ni này phạm Tốt-thố-la-để, nếu vị phá 
giới kia tuy nghe lời khuyên trước kia mà vân 
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không tự sát thì Bí-sô ni này cũng phạm Tỗt-thổ- 
la-đề . 

Sao gọi là khuyên: người trì giới chết? Như có 
Bí-sô ni đôi với Bí-sô ni trì ĐiỚI CÓ mong cầu gì 
như y bát các tư cụ... liền đến chỗ vị kia khuyên 
răng: "Cụ thọ biết chăng, cụ thọ đã trì giới tu các 
pháp thiện, lại hay thường hăng thí, ái lạc thí, 
quảng đại thí, phân bồ thí... cụ thọ có phước bố 
thí như. thế chắc chăn sẽ sanh thiên”. VỊ trì giới kia 
nøhe rồi liền hỏi: "Như vậy tôi phải làm sao?”", 
đáp: "Cụ thọ nên xả thân, nên tự sát". Nếu vị trì 
giới kia nghe lời khuyên bèn tự sát thì Bí-sô nI này 
phạm Ba-la-thica; nêu không nghe theo lời 
khuyên thì Bí-sô ni này phạm Tôt- thố-la-để . Nếu 
sau khi khuyên rôi hôi hận trở lại chỗ vị trì ĐIỚI 
kia nói rằng: "Cụ thọ biết chăng, lời khuyên trước 
đây của tôi cũng như lời của kẻ ngu không phân 
biệt kỹ, không suy xét kỹ nên nói năng bừa bãi. 
Cụ thọ đã trì giới tu các pháp thiện... chắc chắn 
sanh cõi trời”. VỊ trì giới kia nêu hỏi: "Như vậy tôi 
phải làm sao?”, đáp: "Cụ thọ đừng xả thân, đừng 
tự sát". Nêu vị trÌ giới kia không tự sát thì Bí-sô m 
này phạm Tốt-thô-la-để, nêu vị trÌ giới kia tuy 
nghe lời khuyên trước dây mà vẫn không tự sát thì 
Bí-sô ni này cũng phạm Tốt-thô-la-đề. 

Sao gọi là khuyên người bịnh chết? như có Bí- 
sô đối với Bí-sô ni bịnh có mong câu øì như y bát, 
các tư cụ... nghĩ răng: "Nêu người bịnh nặng này 
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còn sông thì y bát... của vị này không có lý do gì 
ta có thê được, ta nên đến khuyên khiện cho chết", 

nghĩ rôi liên đến chỗ người bịnh nói rằng: "Cụ thọ 
biết chăng, cô bịnh nặng đã lâu, chịu đã nhiêu đau 
khổ, nếu kéo dải sự sống thì bịnh khổ cảng, tăng 
thường chịu đau đớn". Người bịnh nghe tôi liên 
hỏi: "Như vậy tôi phải làm sao?”, đáp: "Cụ thọ nên 
xả thân, nên tự sát". Nêu người bịnh nghe theo lời 
khuyên liên tự sát thì Bí-sô ni này phạm Ba-la-thị- 
ca, nếu không nghe theo lời khuyên thì Bí-sô ni 
này phạm. Tốt-thô-la-để . Nêu sau khi khuyên rôi 
hối hận liên trở lại chỗ người bịnh nói rằng: "Cụ 
thọ biết chăng, lời khuyên trước đây của tôi cũng 
như lời của kẻ ngu, không phân biệt kỹ, không suy 
xét kỹ nên nói năng bừa bãi. Cụ thọ nên gần gũI 
thiện tri thúc có thê tìm thuốc đúng bịnh và thức 
ăn không kiêng, như pháp nuôi bịnh thì không bao 
lâu sau cụ thọ sẽ lành bịnh, tủy ý du hành". Người 
bịnh nghe rôi nếu hỏi: "Như vậy tôi phải làm 
sao?", đáp: "Cụ thọ đừng xả thân, đừng tự sát”. 

Nếu người bịnh nghe lời không tự sát thì Bí-sô m 
này phạm Tôt-thổ-la-đề, nêu người bịnh tuy nghe 
lời khuyên trước kia mà vẫn không tự sát thì Bí- 
sô ni này cũng phạm Tốt-thô-la-đề. 

Nói khen chết là Bí-sô ni đối trước người 
muốn chết khen ngợi chết. Nói này cô là lời kêu 
gọI. Nói mang cái thân tội lụy này làm chi nữa, thà 
chết còn hơn sống là nói lời khinh chê. Nói tùy 
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theo tâm niệm của minh là tâm mình sanh niệm 
khác. Nói dùng những lời lẽ khác là dùng nhiều 
phương tiện khuyên khiến chết. Nói khen khiến 
cho chêt là ở trước người bịnh khéo léo khen ngợi 
cái chết khiến cho họ muốn chết. Nếu người đó do 
phương tiện này mà chết tức là do nghe theo lời 
khuyên, khen mà câu chết, không phải vì việc gì 
khác. Nói Bí-sô m1 là chỉ cho người có tánh Bí-sô, 
tánh Bí-sô là đã thọ viên cụ. Nghĩa của Ba-la-thỊ- 
ca như giới trên. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nhiếp Tụng: 

Có lúc dùng nội thân 
Hoặc dùng vật bên ngoài 
Hoặc cả hai trong ngoài 
Đây gọi là tướng sát. 

Sao gọi là dùng nội thân giết? Nếu Bí-sô ni có 
tâm sát, dùng tay đánh đập nam, nữ, bán trạch 
ca... do đây liên mạng chung thì Bí-sô ni này 
phạm Ba-la-thị-ca. Nếu lúc đó không chết nhưng 
do duyên này sau lại chết thì Bí-sô ni này cũng 
phạm Ba-la-thi-ca. Nếu lúc đó không chết sau 
cũng không chết thì Bí-sô ni này phạm Tốt-thồố-la- 
để. Tay đã như thế cho đến các thân phần khác như 
đâu, vai, chân... đánh đá muốn khiến kia phải 
chết; nếu chết thì Bí-sô ni này phạm Ba-la-thị-ca, 
nếu lúc đó không chết nhưng do duyên nảy sau lại 
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chết thì Bí-sô ni này cũng phạm Ba-la-thị-ca; nêu 
trước sau đêu không chết thì phạm Tốt-thô-la- đề. 

Sao gọi là dùng vật bên ngoài giêt? Nếu Bí-sô 
ni có tâm sát dùng tên băng tre hay bằng sắt... băn 
chết nam, nữ, bán trạch ca... do đây mà chết thì 
Bí-sô nI này phạm Ba-la-thỊ-ca; nêu lúc đó không 
chết nhưng do duyên này sau lại chết thì cũn 
phạm Ba-la-thị-ca; nếu trước sau đều không chêt 
thì phạm Tốt-thố-la-để . Cho đến dùng các loại 
binh khí như mâu giáo... hoặc gạch đá... từ xa 
phóng ném tới với tâm sát hại muôn cho chết, do 
đây mà chết thì Bí-sô ni này phạm Ba-la-thI-ca, 
nêu không chết liền sau mới chết cũng phạm Ba- 
la-thị-ca, nếu trước sau đều không chết thì phạm 
Tốt-thổố-la-đề. 

Sao gọi là dùng cả hai trong ngoài để giết? Nếu 
Bí-sô ni với tâm sát cầm dao giết nam, nữ, bán 
trạch ca, do phương tiện này mà mạng chung thì 
Bí-sô m này phạm Ba-la-thi-ca. Nếu lúc đó không 
chết sau mới chết cũng phạm Ba-la-thị-ca; nếu lúc 
đó không chết sau cũng không chết thì phạm Tốt- 
thố-la-đê. Cho đến các loại binh khí khác như 
kiếm, giáo mác... cây đá... đánh đâm hay đập 
người kla với tâm sát hại cho chết, do phương tiện 
này mà mạng chung thì phạm Ba-la-thị-ca, hoặc 
phạm Tốt-thô-la-để giỗng như trên. 


Nhiếp Tụng: 


92 BỘ LUẬT 8 


Dùng thuốc độc, bột độc 
Và ở hai chỗ nương 
Hoặc cho trống rƯỢN Say 
Đặt bẩy rập hại người. 

Sao gọi là dùng thuốc độc giết? Nếu Bí-sô ni 
với tâm sát hại dùng thuốc độc hòa vào trong thức 
ăn để giết nam, nữ bán trạch ca..., do phương tiện 
này mà người kia mạng chung thì phạm Ba-la-thị- 
ca hoặc phạm Tốt-thô-la-để giỗng như trên. 

Sao gọi là dùng bột độc giết? Nếu Bí-sô ni với 
tâm sát hại dùng bột độc thoa vào người hoặc hòa 
vào trong nước tăm, hoặc hòa vào trong hương 
thoa để giết nam, nữ, bản trạch ca..., do phương 
tiện này mà người kia mạng chung thì phạm Ba- 
la-thị-ca hoặc phạm Tốt-thồ-la-để giống như trên. 

Sao gọi là ở hai chỗ nương giết? Tức là ở hai 
chỗ nơi đất và nơi cây. Nơi đất là Bí-sô ni với tâm 
sát hại đào hầm hỗ rôi đặt bây dưới đó, khi nam, 
nữ, bán trạch ca... đi qua bị mặc phải mà chết; 
hoặc thả sư tử, hồ lang đến ăn thịt họ; hoặc để cho 
gió thối nắng nung nóng đến chết khô, hoặc chết 
vì đói khát, do những phương tiện này mà mạng 
chung thì phạm Ba-la-th-ca, nếu không chết thì 
phạm Tốt-thô-la-để. Cho đến đầu gôi, bắp chân, 
eo lưng, ngực, cô... bị mắc dính đến chết... cho 
đến chết vì đói khát đều phạm Ba-la-thi-ca hoặc 
phạm Tốt- thổ- la-đề giống như trên. Nơi cây là nêu 
Bí-sô ni cô tâm muốn giết nam, nữ, bán trạch ca.. 
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ở nơi cây lớn hay cột trụ, cây cọc... dùng dây cột 
họ vào đó... cho đến chết vì đói khát đêu phạm 
Ba-la-thị-ca hoặc phạm Tốt-thô-la-để giống như 
trên. 

Sao gọi là cho uống rượu say giết? Nếu Bí-sô 
n1 cô tâm muôn giết nam, nữ, bán trạch ca cho 
uống rượu say, nhơn đây mà chết cho đến chết vì 
đói khát, đều do rượu mà phải mạng chung, thì 
phạm Ba-la-thị-ca hoặc phạm Tốt-thô-la-để giống 
như trên. Rượu nếp đã như thê cho đến các loại 
rượu cất băng rễ, hoa quả... hoặc niệm chú vào 
trong rượu, hoặc pha thuốc vào trong rượu, uống 
vào tâm sanh cuông loạn, ngu sĩ không biết phải 
trái, do phương tiện này dẫn đến mạng chung. 
Hoặc cho uông rượu say cô tâm muôn cho vua 
quan, giặc hay oan gia. giết, họ thảy đều phạm Ba- 
la-thị-ca hoặc phạm Tốt-thồ-la-để giống như trên. 

Sao gọi là đặt máy cung, bây rập giết? Nếu Bí- 
sô ni cô tâm muốn giết nam, nữ, bán trạch ca... 
bèn đặt máy cung đê bắn tên sắt hoặc đặt bầy rập 
có pgươm dao bên đường, khi họ đi ngang qua sẽ 
bị băn trúng hay bị chặt đứt chân tay hay thân phân 
khác, do phương tiện này mà mạng chung thì Bí- 
sô này phạm Ba-la-thỊ-ca hoặc phạm Tốt-thô-la- 
để giông như trên. Cho đến các máy móc bẩy rập 
khác làm chết người, định tội giống như trên. 


Nhiếp Tụng: 
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Chu nguyện thây chết dậy 
Đọa thai và bùa chủ 

Xô đầy và nước lửa 

Sai khiến và lạnh, HÓng. 

Sao gọI là chú nguyện thây chết dậy giết? Nêu 
Bí-sô n1 cô tâm muôn giết nam, nữ, bán trạch ca.. 
vào ngày thứ mười bôn không trăng đến chỗ bỏ 
thây chết, tìm thây nào mới chêt chưa có tốn hoại, 
lây đất màu vàng lau chủi rồi dùng nước thơm rửa 
thây chết đó, lấy một cặp bạch điệp mới phủ lên, 
dùng tô thoa chân rồi chú nguyện. Khi thấy thây 
chết muốn đứng dậy thì đặt thây trên xe hai bánh, 
lây hai cái linh băng đông cột vào cố, đặt hai cây 
dao nhọn vào tay. Lúc đó thây chết đứng dậy hỏi: 
"Cô muốn tôi giết ai?", Bí-sô ni nói: "Ngươi có 
biết nam (nữ, bán trạch ca...) tên là hay không?”, 
đáp biết, Bí-sô ni nói: "Ngươi có thể đến giết 
người đó hay không?". Nếu người đó bị giết thì 
Bí-sô ni phạm Ba-la-thị-ca; nêu ở nhà đó có kết 
các loại dược thảo thành tua cột ngang trên cửa và 
đặt trong bình nước, hoặc nơi cửa cột con trâu cái 
với con trâu nghé cùng màu, hoặc cột con đê cái 
với con dê con cùng màu, hoặc nhà có Ma-dược- 
thạch, Thạch-trục, hoặc ở cửa có cọc Nhơn-đà-la 
hay có lửa thường cháy, hoặc nhà có đặt hình 
tượng Phật, hoặc Chuyên luân vương, hoặc mẹ 
của Chuyển luân vương mang thai Chuyền luân 
vương, hoặc có hình tượng bồ tát, hoặc mẹ của Bồ 
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tát mang thai Bồ tát, hoặc sắp tụng giới, hoặc đang 
tụng giới; hoặc sắp tụng kinh hay đang tụng kinh 
như kinh Tiểu không, kinh Đại không... khi có 
những loại như vậy thủ hộ thi thây chết đứng dậy 
đó không thể vào nhà giết chết người được, lúc đó 
Bí-sô ni phạm Tốt-thố-la-để. Nêu Bí-sô ni không 
thành thạo làm pháp khiến cho thây chết đứng dậy 
thì thây chết này sẽ đi thụt lài đến giết Bí-sô ni, 
nếu Bí- -§sô ni chú nguyện để giết thây chết này thì 
phạm Tốt- thô- la-để. Trên đây là nguyên thây chết 
đứng dậy, nếu là nửa thây chết đứng dậy thì sự 
việc cũng giống như trên, chỉ khác là xe một bánh, 
cột một cái linh vào cỗ và đặt một con dao vào tay, 
định tội cũng giống như trên. 

Sao gọi là đọa thai giết? Nếu Bí- -SỐ TI muốn 
giết người mẹ mang thai chứ không muốn giết cái 
thai, lây chân đạp hay đá vào bụng, nêu chỉ có 
người mẹ chết thì Bí-sô ni phạm Ba-la-thi-ca; nếu 
cái thai chết, bà mẹ không chết thì phạm Tốt-thổ- 
la-đề; nếu cả hai đêu chết thì đôi với bà mẹ phạm 
Ba-la-thi-ca; nếu cả hai không chết thì phạm Tốt- 
thố-la-đề. Nếu Bí-sô ni muôn giết cái thai chứ 
không muốn giết bà mẹ, dùng chân đạp hay đá vào 
bụng, nếu chỉ có cái thai chết thì Bí-sô ni phạm 
Ba-la-thị-ca; nếu bà mẹ chết, cái thai không chết 
thì phạm Tốt-thô-la- đề: nếu cả hai đều chết thì 
phạm Ba-la-thi-ca, nếu cả hai đều không chết thì 
phạm Tốt-thố-la-để. 
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Sao gọi là dùng bùa chú giết? Nêu Bí-sô ni cô 
tâm muôn giết nam, nữ, bán trạch ca... nên thiết 
lập Mạn đồ la, đặt một lò lửa, đốt lửa lên, khi đút 
cây củi vảo lò, miệng tụng cấm chú nghĩ răng: 
"Khi nào cây củi cháy hết thì người kia liên chết". 
Nếu cây củi mới cháy được phân nữa thì người 
chết, Bí-sô ni này phạm Tốt-thố-la-để; nếu cây củi 
cháy hết người kia mới chết thì Bí-sô ni phạm Ba- 
la-thị-ca. Nêu Bí-sô ni cô tâm muốn giết nam, nữ, 
bán trạch ca.. . lây hạt vừng, hạt cải môi thứ một 
thăng rÔi cho vào cối giã, miệng tụng cắm chú 
nghĩ rằng: "Khi nào những hạt nảy giã thành bột 
thì người kia chết". Nếu giả chưa thành bột mà 
người kia chết thì Bí- sô mi phạm Tốt-thô-la-đê: 
nêu đã thành bột mới chết thì Bí-sô ni phạm Ba- 
la-thỊ-ca. 

Nếu Bi-sô ni với tâm sát hại khởi phương tiện 
dùng một thăng sữa bò đựng trong một cái tô, 
dùng ngón tay quậy sữa, miệng tụng cấm chú nghĩ 
răng: "Khi sữa đựng trong tô biến thành máu thì 
người kia chết". Nêu sữa trong tô chưa thành máu 
người kia liền chết thì Bí-sô ni này phạm Tôt-thổ- 
la-để; nêu sữa trong tô đều biến thành máu người 
kia mới chết thì phạm Ba-la-th1-ca. 

Nêu Bí-sô ni cố tâm muốn giết người, khởi 
phương tiện dùng chỉ năm sắc may Tăng-glà-chi, 
miệng tụng cầm chủ nghĩ răng: "Nếu may y này 
xong thì người kia chết". Nếu may y chưa xong, 


SỐ 1443 —- Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da, Quyền 4 97 


người kia liên chết thì Bí-sô ni này phạm Tốt-thổ- 
la-để; nếu may y xong mới chết thì phạm Ba-la- 
thỊ-ca. 

Nếu Bí-sô ni cố tâm muôn giết người, khởi 
phương tiện dùng ngón tay vẽ trên mặt đt, miệng 
tụng câm chủ nghĩ răng: "Vẽ đủ Dảy số thì người 
kia chết". Nếu vẽ chưa đủ bảy sô người đó liền 
chết thì Bí- SỐ ni nảy phạm Tốt-thố-la-để; nếu vẽ 
xong bảy số mới chết thì phạm Ba-la-thị-ca. 

Sao gọi là xô xuống giết? Nêu Bií-sô ni muốn 
giết người tìm cách xô người từ vách núi, sườn 
nÚI... Các chỗ cao nguy hiểm xô xuống cho chết, 
nếu do đây mà chết thì Bí-sô ni này phạm Ba-la- 
thị-ca. Nếu lúc đó không chết sau mới chết cũng 
phạm Ba-la-thị-ca; nêu trước sau đều không chết 
thì phạm Tốt-thồ-la-để. Cho đến xô từ trên tường, 
trên cây, trên lưng voI, lưng ngựa.. .từ những chỗ 
cao xô xuông: hoặc dùng đầu, vai, đầu gôi chân.. 
các thân phân khác để xô xuống cho chết, nêu do 
đây mà chết thì phạm Ba-la-thị-ca. Lúc đó nếu 
không chết sau mới chết cũng phạm Ba-la-thI-ca; 
nêu trước sau đêu không chết thì phạm Tôốt-thổ-la- 
đê. 

Sao gỌI là giết trong : nước? Nếu Bí-sô ni muốn 
giết người xô người xuống nước, do đây mà chết 
thì phạm Ba-la-thI-ca hoặc phạm Tốt-thố-la-đề 
giông. như trên. Nước là chỉ chung sông, biến, ao, 
hô, giếng... cho đến đồ nước vào miệng khiến cho 
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chết, định tội như trên. 

Sao gọi là giết trong lửa? Nếu Bí-sô ni muốn 
giết người xô vào trong lửa, do đây mà chết thì 
phạm Ba-la-thị-ca, hay phạm Tôt-thô-la-đề, giông 
như trên. Lửa chỉ chung cho hỏa hoạn thiêu đốt 
nhà cửa, thôn xóm, thành ấp, rừng cây... cho đến 
dùng tro than bỏ vào miệng khiến cho chết, định 
tội như trên. 

Sao gọi là sai khiến giết? Nêu Bí-sô ni muỗn 
giết người bèn sai người đó đến chỗ nguy hiểm 
khiến cho chết, do đây mà chết thì phạm Ba-la-th- 
ca hay phạm Tốt-thồ-la-để giống như trên. Chỗ 
nguy hiêm là chỉ chung những nơi có giặc cướp, 
oan gia, thú dữ... đến đó nhất định phải chết. 

Sao gọi là lạnh rét giết? Nêu Bí-sô ni muỗn 
giết người, lúc trời lạnh rét ban ngày cho người đó 
ở trong nhà, nhưng ban đêm lại cho ở ngoài trời 
trên chỗ âm ướt, do duyên này mà chết thì Bí-sô 
nI này phạm Ba-la-thị-ca hay phạm Tốt-thố-la-đề, 
định tội giông như trên. 

Sao gọi là nóng bức giết? Nếu Bí-sô ni muỗn 
giết người, lúc trời nóng bức ban ngày cho người 
đó ở ngoài trời, ban đêm cho ở trong nhà kín lại 
thêm dùng khói lửa xông vào... do duyên này mà 
chết thì Bí-sô ni này phạm Ba-la-thỊ-ca hay phạm 
Tốt-thô-la-đề, định tội như trên. 


Học Xứ Thứ 4: DÔI NÓI MÌNH ĐƯỢC 
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PHÁP THƯỢNG NHƠN 

Lúc đó Thể tôn du hành trong nhân gian đến ở 
trong rừng Thăng nhiếp ba thuộc thôn phía Bắc 
Trúc-lâm, lúc này ở thê gian bị mất mùa đói kém 
nên khât thực khó được, cha mẹ đối với con cái 
còn không thể giúp nhau huống chỉ là người khác 
đến xin, cho nên Thế Tôn bảo các Bí-sô: "Hiện 
nay gặp lúc mất mùa đói kém, khất thực khó được; 
cha mẹ đối với con cái còn không thế gIÚp. nhau 
cho nên các thây mỗi người nên tìm đến chỗ thân 
hữu ở các tụ lạc gần Bệ-xá Ly đề an cư, Như Lai 
và A Nan an cư trong rừng này”. Các Bí-sô nghe 
rôi vâng theo lời Phật dạy, môi người tìm đến chỗ 
thân hữu của mình ở các tụ lạc gân Bệ-xá Ly đề 
an cư. Lúc đó năm trăm Bí-sô thiện lai nói với 
nhau: "Như Thế Tôn dạy hiện nay gặp lúc mật 
mùa đói kém khât thực khó được, cha mẹ đối với 
con cải còn không thể giúp nhau huồng chi là 
người khác đến xin. Các Bí- -SỐ mỗi người đều tìm 
đên chỗ thân hữu ở tụ lạc gân Bệ-xá Ly để an cư, 
Phật và A Nan an cư trong khu rừng đó. Ở đây 
chúng ta không có ai quen thuộc để tìm đến an cư, 
nhưng ở thôn ngư phủ thì chúng ta có quyến thuộc, 
chúng ta nên đên đó thăm hỏi rôi ở ngoài thôn tạm 
cất thảo am để an cư". Bàn xong năm trăm Bí-sô 
này liên đến thôn ngư phủ hỏi Ÿ kiến các quyến 
thuộc rồi cất tạm thảo am ở ngoài thôn để an cư. 
Lúc đó năm trăm Bí-sô này nói với nhau: "Chúng 


100 BỘ LUẬT 8 


ta chưa học hiểu nhiêu giáo lý, nếu các quyến 
thuộc đến thỉnh hỏi làm sao chúng ta thuyết pháp 
cho họ nghe. Nêu khi họ đến chúng ta phải khen 
ngợi lẫn nhau như vậy: Bà con được thiện lợi lớn, 
vÌ trong tụ lạc này có sô tăng chúng thắng diệu đến 
an cư. Các Bí-sô này đã chứng tưởng vô thường, 
tưởng khổ vô thường, tưởng khô không, tưởng 
không vô ngã, tưởng nhàm lìa âm thực, tưởng 
không ưa thích tất cả thê ølan, tưởng hoạn nạn, 
tưởng đoạn trừ, tưởng lìa dục, tưởng châm dứt, 
tưởng chết chóc, tưởng bất tịnh, tưởng bâm xanh, 
tưởng phình trướng, tưởng máu mủ chảy ra, tưởng 
trùng vòi ăn, tưởng máu huyết đây khắp, tưởng tan 
Tã, tưởng xương trăng, tưởng quán không. Các Bí- 
sô này đắc tĩnh lự thứ nhất, tĩnh lự thứ hai, tĩnh lự 
thứ ba, tĩnh lự thứ bốn; đắc bốn tâm từ bi hỉ xả, 
đặc Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở 
hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Các Bí-sô này 
chứng bốn quả, được sáu thân thông, tám CIải 
thoát...". Thời gian sau, các thân quyên đến thăm 
hỏi, các cBí- sô này liên khen ngợi lẫn nhau như đã 
cùng bàn tính trước cho đến câu "Các Bí-sô này 
chứng bốn quả, được sáu thân thông, tám Giải 
thoát". Các quyên thuộc nghe rôi hỏi răng: "Các 
Thánh giả thật sự chứng được thăng quả như vậy 
chăng?", các Bí-sô này đáp: "Thật như vậy”. 

Những người thế tục trong thôn ngư phủ nghe các 
Bí-sô này chứng được Thăng quả như thế đêu sanh 
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lòng kính mến; đối với cha mẹ, vợ con quyến 
thuộc của họ còn không thê giúp nhau nhưng đối 
với các Bí-sô này họ cung phụng thức ăn thức 
uống đây đủ. 

Pháp thường của chư Phật khi chưa vào Niết- 
bàn còn an trụ ở thế gian, đôi với đệ tử hằng năm 
có hai lần nhóm họp, một là vào ngày mười lăm 
tháng bốn làm lễ an cư, hai là ngày mười lăm 
tháng bảy làm lễ tùy Ỷ, Nêu người Tiên an cư thì 
sau khi thọ giáo hóa rôi liền đi đến thành â ấp, thôn 
xóm nảo đó để an cư; sau khi làm lễ tùy ý rôi liên 
trở về tụ hội chỗ Phật đề trình bảy sự chứng đắc 
của mình cho tất cả đều biết, nễu Bí-sô nào chưa 
chứng đắc thì câu thỉnh phương pháp để tu chứng. 
Lúc đó các Bí-sô an cư gần Bệ-xá Ly sau ba tháng 
ân cư, may y xong với nhan sắc tiêu tụy, hình dung 
gây yếu chấp trì y bát đi đến Trúc-lâm. Vừa đến 
nơi cụ thọ À Nan-đà từ xa đã trông thây, đôi với 
các Đông phạm hạnh cụ thọ khởi tâm thân ái vui 
mừng gọi Thiện lai, rồi tới trước đón tiễp câm lấy 
y bát... và thăm hỏi: "Các cụ thọ an cư ở nơi nào 
đến?", các Bí-sô đáp: “Chúng tôi an cư ba tháng ở 
tụ lạc Phật Lật Thị, nay đến yết kiến Thế Tôn”, A 
Nan-đà hỏi: "Các cụ thọ an cư ba tháng cầu ấm 
thực có vất vả không?", các Bí-sô đáp: "Ba tháng 
an cư tuy an lạc nhưng khất thực rất khó khăn vất 
vả", A Nan-đà nói: “Các cụ thọ hình dung gây yêu 
đủ biết câu âm thực rất khó khăn". 
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Lúc đó năm trăm Bí-sô ở thôn ngư phủ an cư 
xong cũng chấp trì y bát đến Trúc- lâm yết kiến 
Thế Tôn, cụ thọ A Nan-đà cũng đón tiếp thăm hỏi 
như đối với các Bí-sô trên, năm trăm Bí-sô này 
đáp: "Chúng tôi an cư nơi đó được an lạc, việc âm 
thực dễ cầu", A Nan-đà nói: "Các cụ thọ nhan sắc 
hông hào, hình dung mập béo đủ biết ẩm thực dễ 
câu; nhưng hiện nay gặp lúc mất mùa đói kém, cha 
mẹ đối VỚI COI Cái còn không thể giúp nhau, tại 
sao các cụ thọ lại dễ được âm thực?". Năm trắm 
Bí-sô này nói: "Chúng tôi đối trước các quyền 
thuộc tự khen ngợi lẫn nhau là Bí-sô này đặc 
tưởng vô thường.. - (như trên) cho đến câu đắc tám 
Giải thoát nên được các quyên thuộc cúng dường 
thức ăn thức uống đây đủ". A Nan-đà hỏi: "Những 
øì các cụ thọ tự khen ngợi lẫn nhau là thật hay 
hư?”, năm trăm Bí-sô đáp: "Là hư không phải 
thật". A Nan-đà nói: "Các cụ thọ há vì chút ăn 
uống, tự thân không có pháp thượng nhơn mà lại 
tự xưng là chứng được hay sao?”, năm trăm Bí-sô 
nÓI, "Dù hợp hay không thì chúng. tôi cũng đã nói 

'. Các Bí-sô thiểu dục nghe rôi liên quở trách 
năm trăm Bí-sô này: "Vại sao các người vì tham 
ăn uống, tự thân không có pháp Thượng nhân mà 
lại tự xưng là chứng được?"”. các Bí-sô liên đem 
sự duyên này bạch Phật, Phật do duyên này nhóm 
họp các Bí-sô và hỏi năm trăm Bí-sô an cư ở thôn 
ngư phủ: "Các thây thật không có pháp Thượng 
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nhân mà tự xưng là chứng được phải không?". 
Năm trăm Bí-sô này đáp: "Thật vậy thưa Thế 
Tôn". Phật liên dùng đủ lời quở trách các Bí-sô 
này rằng: "Việc các thây đã làm không phải của sa 
môn, không phải hạnh tùy thuận, là việc không 
nên làm, không phải oal nghi, là việc mà người 
xuất gia không nên làm. Các thây nên biết trong 
thế gian Có ba loại Đại tặc: Một là loại đại tặc hoặc 
có trăm chúng, ngàn chúng, trăm ngàn chúng kéo 
đến thành ấp xóm làng đục tường, mở khóa lấy 
trộm tài vật của người; hoặc chận đường giêt 
người cướp của; hoặc phóng hỏa đốt xóm làng: 
hoặc cướp phá quốc khô. Hai là loại đại tặc không 
có trăm chúng, ngàn chúng, trăm ngàn chúng, 
không đến thành ấp đục tường mở khóa trộm lây 
tài vật của người; cũng không chận đường giêt 
người cướp của... như trên; nhưng lại lẫy vật của 
Tăng kỳ như củi, rau, hoa trái... đem bán để tự 
nuôi sông hay đem cho người khác. Ba là loại Đại 
tặc không có trăm chúng, ngàn chúng, trăm ngàn 
chúng, không đến thành ấp đục tường mở khóa 
trộm lây tài vật của người... như trên; cũng không 
lây vật của Tăng kỳ... như trên; nhưng tự thân thật 
chưa chứng đắc pháp Thượng nhân mà lại vọng 
nói là đã chứng đặc. Này các Bí-sô, đại tặc thứ 
nhất, đại tặc thứ hai không gỌI là Đại tặc mà chỉ 
gọi là Tiêu tặc; còn các Bí-sô thật chưa chứng đắc 
pháp thượng nhân mả tự xưng là đã chứng đắc, thì 
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ở trong loài người, trời, ma phạm, sa môn, Bà-la- 
môn mới chính là Đại tặc". Như Lai liền nói kệ: 
"Thật không phải La Hán, 
Tự nói là La Hán, 
Ở trong loài người, trời, 
Mới chính là Đại tặc ”. 

Thế Tôn đủ lời quở trách rôi liền bảo các Bí- 
sô: “Ta quán thấy mười điều lợi nên ở nơi Tỳ-nại- 
da chế học xứ nảy cho các hai bộ đệ tử Thanh văn 
như sau: Nếu lại có Bí-sô, Bí-sô ni thật sự không 
biết, không biết gì hết, tự biết mình không chứng 
đặc pháp Thượng nhân, là pháp mà bậc Thánh giả 
tịch tịnh chứng ngộ thù thắng, trụ trong Trí kiến 
an lạc mà nói là tôi biết tôi thây. Vị này vào thời 
gian khác hoặc có người hỏi hay không Có người 
hỏi, vì muốn được thanh tịnh nên nói răng: Này 
các cụ thọ, thật sự tôi không biết, không thây mà 
VỌng nói là có biết có thây, đó là lời nói hư dối. 
Bí-sô, Bí-sô nI này phạm Ba-la-thị-ca không nên 
cùng ở chung.” 

Sau khi Thế Tôn chê học xứ này cho các Bí-sô 
rôi, lúc đó có một số đông Bí-sô trụ ở A-lan-nhã 
thọ ngọa cụ thô xấu, do sách tấn chuyên tu tương 
ưng nên được chút Ít tự tướng, tịch chỉ phương tiện 
thê gian, liên nghĩ là đã chiết phục được phiền não 
và dục nhiễm sân hận không còn hiện hành nên 
nói với nhau: "Các cụ thọ biết chăng, ở trong À- 
lan-nhã những øì nên chứng đắc tôi đều đã chứng 
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được, đời này sanh đã tận, phạm hạnh đã lập, việc 
nên làm đã làm xong, không còn thọ thân sau. Nay 
tôi có thê rời khỏi A-lan-nhã đến ở nơi tụ lạc". Nói 
xong họ liên cùng nhau rời khỏi A-lan-nhã đến ở 
nơi tụ lạc, nhưng khi ở đây họ thường gặp nữ 
nhơn, hoặc câu tịch, tịnh nhơn; do cùng ở chung 
xen tạp nên phiên não sanh khởi trở lại, dục nhiễm 
và sân hận lại hiện hành, các Bí-sô này nói với 
nhau: "Thế Tôn đã ở nơi Tỳ-nại- -da chế học xứ cho 
các đệ tử: Nêu lại có Bí-sô thật sự không biết.. 

như trên cho đến câu không nên cùng ở chung. 
Chúng ta sống ở A-lan-nhã thọ ngọa cụ thô xâu, 
do sách tân chuyên tu tương ưng... như trên cho 
đến câu dục nhiễm và sân hận lại hiện hành. Như 
vậy há chắng phải chúng ta đã phạm tội Tha- thăng 
TÔI hay Sao. Chúng ta nên đến chỗ cụ thọ A Nan- 
đà nói rõ sự viỆc, cụ thọ nói thê nào thì chúng ta 
sẽ làm theo như thê ấy". Nói rôi họ liên cùng nhau 
đi đến chỗ cụ thọ A Nan-đà nói rõ sự việc như trên 
và hỏi: "Không biết chúng tôi có phạm tội Tha- 
thắng không?” Cụ thọ A Nan-đà nghe rôi liên dẫn 
các Bí-sô này đến chỗ Phật, đảnh lễ Phật rồi đem 
sự việc kế trên bạch Phật và hỏi: "Thế Tôn, các 
Bí-sô này có phạm tội cực trọng hay không?". Thê 
Tôn nói: "Này A Nan-đà, trừ bậc tăng thượng mạn 
không phạm bốn tội". Lúc đó Thê Tôn liên dùng 
đủ phương tiện vì người ưa thích trì Ø1ới, người 
tôn trọng giới tùy thuận khuyến dụ mà thuyết pháp 
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rôi bảo các Bí-sô: "Này các Bí-sô, trước kia là 
sáng chế (chê lần đâu tiên) còn bây giờ là tùy khai. 
Nay ta vì các hai bộ đệ tử Thanh văn nói lại học 
xứ này như sau: Nếu lại có Bí-sô, Bí-sô ni thật 
không biết, không biết gì hết, tự biết mình không 
chứng đặc pháp Thượng nhân, là pháp mà bậc 
Thánh giả tịch tịnh chứng ngộ thù thăng, trụ trong 
Trí kiến an lạc mà nói là tôi biết tôi thây. VỊ này 
vào một thời gian khác có người hỏi hay không có 
người hỏi, vì muôn được thanh tịnh nên nói răng: 
Các cụ thọ, tôi thật không biết không thây mà 
vọng nói là có biết có thấy, đó là lời nói hư dỗi. 
Trừ bậc tăng thượng mạn, Bí-sô, Bí-sô ni này 
phạm Ba-la-thị-ca không nên cùng ở chung”. 

- Nghĩa của Bí-sô ni như rong giới trên đã nói. 

- Không biết là không biết sắc thọ tưởng hành 
thức. 

- Không biết gì hết là không biết gì về sắc thọ 
tưởng hành thức . 

- Pháp thượng nhân: Thượng là chỉ cho Sắc 
giới ở trên Dục giới và Vô sắc giới ở trên Sắc giới; 
Nhân là chỉ cho phàm nhân; pháp là chỉ cho Ngũ 
Cái, có thê trừ được Ngũ cái này thì gọi là Thượng. 

- Tịch tĩnh là Niết-bàn; Thánh là chỉ cho Phật 
và Thanh văn; Chứng ngộ thù thăng là chỉ cho bốn 
quả sa môn tức là quả Dự lưu, Nhật lai, Bất hoàn 
và A-la-hán. 
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- Trí là bốn trí Khổ trí, Tập trí, Diệt trí, Đạo trí 
và các Trí khác; Thấy là thấy bốn Thánh đế; An 
lạc trụ là được bốn tĩnh lự; Nói Tôi biết là biết 
pháp Tứ để; Nói Tôi thấy là thấy Trời, rồng, dạ 
xoa, Yết-lan-đạc- -ca lộ đô, Kiên đạt bà, Khân na 
la, Cưu-bàn-trà, Yết-lan- đạc- -ca tra bô đơn na, quỷ 
Tât xá giả. Nói Tôi nghe là nghe tiếng Trời, 
rông.. . tiếng quỷ Tât- -xá-giả; Tôi đến cõi trời.. 
chỗ quỷ Tât xá giả, Hoặc Trời, rồng... đền chỗ tôi; 
Tôi thân gân nói chuyện với Trời, rông...; Trời, 
rông... cũng thân gần nói chuyện với tôi... 

- Thật chưa chứng mà vọng nói là đã chứng tức 
là nói đắc tưởng Vô thường... đặc tám Giải thoát. 

- Vị ấy vào thời gian khác là không phải lúc 
đang nói; Có người hỏi là bị người khác hỏi; 
Không có người hỏi là do mình sanh tâm hồi hận 
mà ưu sâu; Muốn mình được thanh tịnh là mong 
câu khỏi tội. 

- Nói rẵng: Cụ thọ, tôi thật không biết là thuộc 
về ý thức; Tôi thật không thấy là thuộc về nhãn 
thức. 

- Hư dối vọng ngữ là nói khác với ý nghĩ; Trừ 
bậc Tăng thượng mạn là trừ người tăng thượng 
mạn, họ chưa thật chứng mà tưởng là đã thật 
chứng, do không có tâm hư vọng nên không phạm 
tội căn bản. 

- Chữ “Thử” là chỉ cho người phạm; Bí-sô, Bí- 
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sô n1 là người có tánh Bí-sô (như đã giải ở trong 
các giới trên) cho đến câu không thuộc trong mười 
hai hạng người Tăng sai nên gọi là không cùng ở 
chung. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nhiếp Tụng: 

Thấy tướng A-lan-nhã, 

Trong nhà thọ điệu tỏa, 

Hay biết nơi tự tướng, 
Phương tiện hiển mình chưng. 

- Nếu Bí- SỐ I1 ưa muốn như vậy, châp nhận 
như vậy nói rằng: "Tôi thấy chư thiên cho đến thấy 
Vết-tra-bô-đơn-na" thì phạm Ba-la-thi-ca; nói 
thây quỷ Phân tảo thì phạm Tốt-thô-la-đề. 

- Nêu Bi-sô ni ưa muỗn như vậy, chấp nhận 
như vậy nói rằng: "Tôi nghe tiếng Trời... tiếng 
Yết-tra-bỗ-đơn-na" thì phạm Ba-la-thỊ-ca; nói 
nghe tiêng quý Phân tảo thì phạm Tốt-thô-la-đẻ. 

- Nêu Bi-sô ni tâm vọng nói răng: "Tôi đến chỗ 
chư thiên cho đến chỗ Yết-tra-bô-đơn-na" thì 
phạm Ba-la-th-ca; nói tôi đến chỗ quỷ Phần tảo 
thì phạm Tốt-thồ-la-để. 

- Nếu Bí-sô ni tâm vọng nói rằng: "Chư thiên 
đến chỗ tôi cho đến Yết-tra-bỗ-đơn-na đến chỗ 
tôi" thì phạm Ba-la-thị-ca; nói quỷ Phân tảo đến 
chỗ tôi thì phạm Tốt-thố-la-đề. 

- Nếu Bí-sô ni tâm vọng nói răng: "Tôi thân 
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gân nói chuyện với chư thiên cho đến Yết-tra-bố- 
đơn-na” thì phạm Ba-la-thỊ-ca; nói thân gân nói 
chuyện với quý Phân tảo thì phạm Tốt-thô-la-đề. 

- Nếu Bí-sô ni tâm vọng nói rằng: "Chư thiên 
thân gần nói chuyện với tôi cho đến Yết-tra-bô- 
đơn-na" thì phạm Ba-la-thỊ-ca; nói quỷ Phân tảo 
thân gần nói chuyện với tôi thì phạm Tốt-thổ-la- 
để. 

- Nếu Bí-sô ni tâm vọng nói răng: "Tôi đắc 
tưởng Vô thường" mà thật sự là không đặc thì 
phạm Ba-la-thị-ca, cho đến nói được Câu giải 
thoát đêu phạm Ba-la-thị-ca. 

- Nếu Bí-sô ni tâm vọng nói rằng: "Có nhiêu 
Bí-sô ở thôn xóm hoặc A-lan-nhã phân nhiêu bị 
phi nhơn đến nhiễu loạn. Trong số đó người nào 
đắc quả dự lưu hoặc Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
thì không bị phi nhơn nhiễu loạn; tôi ở nơi đó cũng 
không bị phi nhơn nhiễu loạn" thì phạm Ba-la-thị- 
ca. 

- Nếu Bi-sô ni tâm vọng nói răng: "Ở trong nhà 
của , thọ thỉnh thực trên tòa ngôi trải băng lụa tạp 
năm màu thắng diệu, nếu người nào đặc bốn quả 
mới được ngôi trên tòa đó thọ thực; tôi cũng được 
ngôi trên tòa thăng diệu đó thọ thực" thì phạm Ba- 
la-th-ca. 

- Nếu Bí-sô ni tâm vọng nói rằng: "Có nhiêu 
chúng Bí-sô ở A-lan-nhã hoặc trong tụ lạc được 
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chút ít định tự tướng, tâm được chánh định, điêu 
phục được phiên não; dục tham, sân hận không 
hiện hành. Tôi cũng ở nơi A-lan-nhã đó được một 
Ít tự tướng... sân hận không hiện hành” thì phạm 
Ba-la-th-ca. 

- Nêu Bí-sô ni tâm vọng nói rằng: "Có Bí-sô 
đích thân thây chư thiên” mà không nói là tôi thây 
thì phạm Tốt-thô-la-đề; cho đến thấy Yết-tra- bô- 
đơn-na mà không nói là tôi thấy cũng phạm Tốt- 
thố-la-đề; nói thây quỷ Phân tảo mà không nói là 
tôi thây thì phạm Ác-tác. 

- Nếu Bí-sô ni tâm vọng nói rằng: "Có Bí-sô 
nghe tiếng của chư thiên” mà không nói là tôi nghe 
thì phạm Tốt-thô-la-để; cho đến nghe tiếng của 
Yết-tra- bồ- đơn-na mà không nói là tôi nghe cũng 
phạm Tốt-thố-la-để; nghe tiếng của quỷ Phấn tảo 
mà không nói là tôi nghe thì phạm Ác-tác. 

- Nếu Bí-sô ni tâm vọng nói răng: "Có Bí-sô 
đến chỗ của chư thiên" cho đến chỗ của Yết-tra- 
bố-đơn-na mà không nói là Tôi đến thì phạm Tốt- 
thố-la-để; chỗ của quỷ Phân tảo mà không nói là 
Tôi đến thì phạm Ác-tác. 

- Nếu Bí-sô ni tâm vọng nói răng: "Có chư 
thiên cho đến Yết-tra-bố-đơn-na đến chỗ của Bií- 
sô" mà không nói là đến chỗ Tôi thì phạm Tôt-thổ- 
la-để; nêu nói là quỷ Phấn tảo thì phạm Ác-tác. 

- Nếu Bí-sô ni tâm vọng nói răng: "Có Bí-sô 
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thân gân nói chuyện với chư thiên cho đến YẾt- 
tra-bô-đơn-na "Mà không nói là Tôi thì phạm Tốt- 
thố-la-để; nêu nói là quỷ Phân tảo thì phạm Ác- 
tác. 

- Nếu Bí-sô ni tâm vọng nói răng: "Có chư 
thiên cho đến Yết: tra-bố-đơn-na thân gần nói 
chuyện với Bí-sô” mà không nói là Tôi thi phạm 
Tốt- thố-la-để; nêu nói có quỷ Phân tảo thì phạm 
Ác-tác. 

- Nếu Bí-sô ni tâm vọng nói rằng: "Có Bí-sô 
đắc tưởng Vô thường cho đến tám Giải thoát” mà 
không nói là Tôi thì phạm Tốt-thồ- la- để. 

- Nếu Bí-sô ni tâm vọng nói rằng: "Có nhiêu 
Bí-sô ở A-lan-nhã hoặc trong tụ lạc thường bị phi 
nhơn quây nhiễu, trong đó Bí-sô nào đặc bốn quả 
thì không bị phi nhơn nhiều loạn; có một Bií-sô ở 
trong tụ lạc đó cũng không bị phi nhơn nhiễu loạn" 
mà không nói là Tôi thì phạm Tốt-thổ-la-đề. 

- Nếu Bí-sô ni tâm vọng nói răng: "Có nhiều 
chúng Bí-sô ở trong nhà thế tục ngôi trên tòa thăng 
diệu thọ thực đêu đã chứng bốn quả; có một Bí-sô 
cũng đã ở trong nhà đó ngôi trên tòa thắng diệu 
thọ thực" mà không nói rõ là Tôi thì phạm Tốt- 
thố-la-đề. 

- Nếu Bí-sô ni tâm vọng nói rằng: "Có nhiêu 
Bí-sõô ở A-lan-nhã hoặc ở tụ lạc được 1ït định tự 
tướng, điêu phục được phiền não, tham dục sân 
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hận không hiện hành; có một Bí-sô ở trong tụ lạc 
kia cũng được ít định tự tướng... sân hận không 
hiện hành" mà không nói rõ là Tôi thì phạm Tốt- 
thô-la-đề. 


CĂN BẢN THUYẾT NHÁT THIẾT HỮU BỘ 
BÍ SỐ NI TY NẠI DA 


QUYÊN 5 


Học Xứ Thứ 5: XÚC CHẠM 

Duyên khởi ở thành Thât-la-phiệt, lúc đó Thế 
tôn vẫn chưa chê các Bí-sô ni không nên ở A-lan- 
nhã, như Thể tôn dạy: Nay Ta vì lợi ích thương 
xót các Thanh văn, việc cần nên làm đều đã làm 
XONE, các đệ tử cũng nên tác ý rằng: Hãy Tương 
nơi A-lan-nhã hoặc bên gốc cây nơi chỗ yên tĩnh 
hoặc trong núi hang, trong am cỏ hoặc chỗ đât 
trồng trụ trong tĩnh lự chớ có buông lung Để-sau 
này hỗi hận, đây là giáo huấn của Ta. Cho nên các 
Bí-sô ni đều trụ nơi A-lan-nhã để tĩnh tâm, lúc đó 
ni Liên-hoa-sắc khi chưa xuất gia, chưa lìa dục 
nhiễm dung mạo đoan chánh hơn người, người 
nam nào muốn cùng cô hoan lạc phải mang đến 
năm trăm kim tiền. Lúc đó có một Bả-la-môn tử 
say mê Liên-hoa- sắc nhưng lại không có đủ tiên, 
Liên-hoa-sắc bảo phải đi kiếm đủ tiền mang đến, 
Bà-la-môn tử đó bèn đi làm thuê để kiếm đủ tiền. 
Thời gian sau Liên- hoa-sắc nhờ cụ thọ Đại Mục- 
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kiên-liên khai ngộ nên đoạn pháp ác đã làm, xuất 
gia đoạn phiên não lìa dục nhiễm chứng được giải 
thoát an lạc thành A-la-hán, từ đó Liên-hoa-sắc 
thường vào trong rừng tối lặng lẽ tu tập thiền định, 
thọ giải thoát lạc. Thời gian sau Bà-la-môn tử kia 
làm thuê kiếm được đủ số năm trăm kim tiền trở 
lại tìm Liên-hoa- sắc thì nghe nói Liên-hoa-sắc đã 
xuất gia, liên mang số tiền này tìm đến chùa ni hỏi 
thăm Liên-hoa-sắc. Sau khi biết Liên-hoa-sắc 
đang ở trong khu rừng tối liên vào trong rừng tìm, 

thây cô đang, ngôi tĩnh lặng dưới một gôc cây, Bà- 
la-môn tử câm tiên đến trước cô nói: "Nay tôi 
mang tiền đủ SỐ đến đây, cô hãy cùng tôi hoan 
lạc", Liên-hoa-sắc nói: "Này Bả-la-môn tử, pháp 
ác này tôi đã từ bỏ rôi. Người ở nơi thân tôi thấy 
cái gì hấp dẫn mà lại sanh tâm đăm nhiễm?", Bà- 
la- TÔM tử nói: "Tôi yêu thích con mắt của Thánh 
giả", Liên-hoa- sắc liên dùng, thân thông móc tròng 
mắt để trong lòng bản tay nói răng: "Bây giờ người 
ở nơi cục thịt này có còn yêu thích nữa không?”, 

Bà-la-môn tử nôi giận nói: "Nữ sa môn trọc đầu 
này làm trò huyễn thuật”, nói xong liên dùng năm 
tay đánh vào đâu cô rôi bỏ đi. Liên-hoa-săc đem 
việc này bạch các Bí-sô n1, các Bí-sô ni đem bạch 
các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật bảo các Bí- 
sô: ”VÍ như cục thịt vứt nơi ngã tư đường chim thú 
đều tụ tập, người nữ cũng như vậy. Từ nay các Bí- 
sô mi không nên ở nơi A-lan-nhã”. 
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Sau khi Phật chế ngăn các Bí-sô ni không nên 
ở nơi A-lan-nhã, các Bí-sô ni liền vào trong thành 
Thất-la-phiệt ngôi tĩnh lặng ở giữa ngã tư đường, 
lại bị các người nam xâu ác bức não. Các Bí-sô ni 
đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, 
Phật nói: "Chư ni nên ở trong chùa mi". Lúc đó 
trong thành có trưởng giả Tỳ-xá- -khư lòng tin sâu 
đậm hỏi chư ni cần gì, các Bí-sô ni kế lại sự việc 
trên, trưởng giả nói: "Các Thánh giả, tôi có một 
trú xứ rộng rãi, khi nào xây chùa xong xin các 
Thánh giả thương xót đến đó ở". Thời gian sau chư 
ni đều đến trú xứ của trưởng giả Tỷ-xá- -khư ở, 
trưởng giả hằng ngày đến kính lễ các Bí-sô ni, ni 
Châu-kê-Nan-đả thây trưởng ø1ả tướng mạo đoan 
nghiêm nên sanh tâm ái nhiễm, một hôm giả bịnh 
năm trong phòng, trưởng giả như thường lệ sảng 
sớm đến trong chùa kính lễ chỉ thây có một n1 giữ 
chùa, các vị khác đều ra ngoài khât thực, vừa định 
ra về thì ni Châu-kê-Nan- đà ở trong, phòng cất 
tiếng rên. Tỳ-xá-khự nghe tiếng rên liên hỏi vị ni 
giữ chùa là ai rên rôi vào trong phòng hỏi thăm: 
“Thánh giả có bịnh khô gì?", đáp: "Bịnh khổ của 
tôi khó bề nói được", trưởng giả nói: "Vì sao 
không tìm thây trị liệu?", đáp: "Bịnh này không trị 
được", liên hỏi: "Thuốc khó được hay sao?”", đáp: 
"Không khó, chỉ là nguyện cầu của tôi không thê 
được”, trưởng giả nói: "Thánh giả đã là người xuất 
gia thì phải suôt đời nhờ người khác cung câp tứ 


116 BỘ LUẬT 8 


sự cân dùng, như Thê tôn đã dạy là nên nhận từ 
tịnh nhơn. Thánh giả cân chi cứ nói, tôi sẽ cúng 
dường đây đủ". Châu-kế-Nan-đà nói: Đúng như 
lời trưởng giả nói, người biết pháp cũng cân châm 
chước liệu lường”, trưởng giả nghe rôi tâm sanh 
kính trọng gấp bội khen Bí-sô ni là người thiểu 
dục, liên nói kệ: 

"Con đối với Thánh giả, 

Nay phát tâm tịnh tín, 

Dù cần thịt nơi thân, 

Con cũng có thể cúng" 

Lúc đó Châu-kê-Nan-đà nói lời tỏ tình đòi hỏi 
cùng làm pháp ác, trưởng giả nghe rôi bịt tai nói 
răng: "Thánh giả không nên nói với con lời này”, 
Châu-kế-Nan-đà nói: "Ông cũng có ý thích, chỉ là 
nói gượng mà thôi”, trưởng giả muốn bỏ đi, Châu- 
kế-Nan-đà liên nói: "Nêu không chấp thuận cùng 
làm phi pháp thì hãy đến ôm tôi" › trưởng giả bèn 
đến ô ôm Châu- kế-Nan-đà. Lúc đó các ni khất thực 
trở về vào phòng nhìn thấy, T ỳ-xá- -khư xấu hồ cúi 
đâu bỏ ra về, các Bí-sô ni đem việc này bạch các 
Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm 
họp các Bí-sô ni hỏi Châu-kế-Nan-đà: "Cô thật đã 
làm việc không đoan nghiêm như thế phải 
không?", đáp: "Thật vậy, Thế tôn", Phật quở trách: 
"Việc mà cô đã làm không phải là pháp của nữ Sa 
môn, không phải là hạnh tùy thuận, không thanh 
tịnh...", quở trách rôi bảo các Bí-sô ni: "Ta quán 


SỐ 1443 —- Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da, Quyền 5 — 117 


mười công đức lợi nơi Tỳ-nạI-da của Thanh văn 
ni chế học xứ này như sau: Nếu lại có Bí-sô ni tự 
có tâm nhiễm, khởi tâm thọ lạc cùng VỚI người 
nam có tâm nhiễm, từ mắt trở xuống, từ đầu gôi 
trở lên, hai thần xúc chạm nhau hoặc cực kỳ xúc 
chạm thì Bí-sô ni này cũng phạm Ba-la-th-ca 
không được cùng ở chung”. 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho ni có tâm nhiễm, 
bị dục nhiễm trói buộc. Cùng với người nam có 
tâm nhiễm là người nam cũng có tâm dục. 

Từ mắt trở xuông, từ đâu gôi trở lên là giới hạn 
nơi thân phân. 

Khởi tâm thọ lạc xúc chạm nhau là thọ xúc lạc. 

Cực kỳ xúc chạm là xúc chạm nhau lâu. Trong 
học xứ này tướng phạm như thê nào? 

Nêu Bí-sô ni có tâm nhiễm cùng người nam 
cũng có tâm nhiễm, từ mắt trở xuống, từ đâu gôi 
trở lên, hai thân xúc chạm nhau... thì mắc tội căn 
bản. Nếu Bí-sô ni có tâm nhiễm cùng người nam 
không có tâm nhiễm, hai thân xúc chạm nhau thì 
phạm Tốt-thố-la-để. Nêu Bí-sô ni không có tâm 
nhiễm cùng người nam có tâm nhiễm hay không 
có tâm nhiễm, khi xúc chạm cô mi có tâm để phòng 
thì không phạm. Nếu Bí-sô ni bịnh, người nam xoa 
chà thân, ni khởi tâm nhiễm thì phạm Ác-tác; 
không khởi tâm nhiễm thì không phạm; bị bịnh 
não hại trói buộc thì không phạm. 
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Nhiếp Tụng Văn Giới Trên: 
"Cả hai có tâm nhiễm, 
Từ mắt đến đầu gối, 
Nếu hai thân xúc chạm, 
Đều mắc tội Căn bản. 
Nếu nỉ có tâm nhiễm, 
Nam tử không ý dâm, 
N¡ cùng kia xúc chạm, 
Ni phạm tội Thổ la. 
Cả hai không tâm nhiễm, 
Hoặc nam có tấm nhiêm, 
Nếu khi nỉ xúc chạm, 
Tâm đề phòng, không phạm. 
Bí-số nỉ bịnh hoạn, 
Nam tử vì xoa bóp, _ 
Nếu nỉ khởi tâm nhiễm, 
Sẽ phạm tội Ác-tác. 
Học Xứ Thứ 6: TÁM VIỆC THÀNH PH.LM 
Phật ở thành Thât-la-phiệt, trong thành có một 
nam tử bản hương tướng mạo đoan nghiêm cưới 
vợ chưa bao lâu, Ni-thố-la-nan-đà thấy liền sanh 
tâm nhiễm hỏi: "Anh đã có vợ chưa, vợ anh hình 
tướng như thế nào, hai người có thương yêu nhau 
không”, đáp: "Đạo tục khác nhau, Thánh giả cân 
gì biết điều đó", Thô-la-Nan-đà cứ nói những lời 
trêu chọc tình tứ khiên cho người nam nảy sanh 
tâm đắm nhiễm, cả hai cùng ước hẹn gặp nhau ở 
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trong chùa nơi cửa phòng của Thổố-la-Nan-đà, 
trước khi trở về chùa Thố-la-Nan-đà dặn người 
nam bán hương: "Khi vào chùa anh không nên làm 
động chuông". Đến chiêu tối người nam này theo 
lời đã ước hẹn vào trong chùa đến cửa phòng của 
Thổ-la-Nan-đà, Thổ-la-Nan-đà liên mở cửa cho 
vào và bảo trôn dưới gầm giường. Lúc đó các ni 
khác đến phòng thỉnh bạch, Thô-la-Nan-đà ra giáo 
thọ xong trở vào, người nam này thây nI trở vào 
liền từ dưới gầm giường chui ra, Thố-la-Nan-đà 
_ tưởng là kẻ trộm định la lên, người nam này 

ó1: "Lôi không phải là kẻ trộm mà chính là người 
đã cùng ước hẹn", nói rôi liên bông Thổ-la-Nan- 
đà đặt lên giường. Lúc đó cô mi tự nghĩ: "Ta là 
người đứng đầu trong chúng, thu phục được mọi 
người là nhờ gIỚI đức, nêu fa phá thi la thì không 
còn gøÌ nữa, mọi người biết việc ta làm đều sẽ từ 
bỏ ta", nghĩ rôi liên bảo người nam buông ra, 
người nam này vừa buông ra thì cô m liên đạp vào 
ngực người nam khiến ngã nhào xuống đât hộc 
máu. Thố-la-Nan-đà liền chạy ra ngoài lớn tiếng 
kêu: "Tôi đã hàng phục được ma và đã xô ngã 
được oán địch”, các n1 nghe liên chạy tới hỏi: "Cô 
đã đắc quả A-la-hán Tôi sao?", đáp là không được, 
lại hỏi: "Cô đã chứng được quả Bât hoàn hay Nhât 
lai hay Dự lưu?”, đáp là không được, liền hỏi: "Cô 
đã làm nhiều phẩm vật cúng dường để thỉnh Thế 
tôn phải không?", đáp là không có thỉnh, liên hỏi: 
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"Nếu vậy thì cô đã làm việc gì?". Thố-la-Nan-đà 
liên chỉ người nam bán hương nói răng: "Người 
này vào trong phòng, tôi, tôi đã đạp khiến cho hộc 
máu”, các m nghe rôi liên nói: "Cô nêu không dẫn 
vào thì người ây làm sao vào được. Cô đã làm 
nghiệp ác, chúng tôi không tùy hỉ". Các Bí-sô ni 
đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, 
Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô ni hỏi Thổ- 
la-Nan-đà: "Cô thật đã làm việc phi pháp này phải 
không?”", đáp: " Thật vậy, Thế tôn", Phật quở trách: 
"Cô đã làm hạnh bắt tịnh, không phải là việc tùy 
thuận, không phải là hạnh của nữ Sa môn, không 
phải là việc nên làm của người xuất gia...", quở 
trách rôi bảo các Bí-sô ni: "Ta quán mười công 
đức lợi nơi Tỳ-nại-da của Thanh văn ni chế học 
xứ này như sau: Nếu lại có Bí-sô ni tự có tâm 
nhiễm cùng người nam có tâm nhiễm làm tám 
việc: Dựa kê, cười nói, hẹn chỗ đến, định giờ đến, 
hiện tướng, người nam đến đi trong lòng chấp 
thuận, ở chỗ có thê cùng làm việc phi pháp, buông 
thân năm xuống. tám việc như vậy cùng nhau lãnh 
thọ thì Bí-sô mi này cũng phạm Ba-la-th-ca không 
được cùng ở chung." 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho Ni- thố-la-nan-đà 
hoặc Bí-sô ni khác giống như vậy. Cùng người 
nam có tâm nhiễm là cả hai đều có tâm nhiễm trói 
buộc nhau. Hiện tướng là như nói khi thây tôi mới 
cạo tóc, mặc y, tay bưng bát... thì biết là việc 


SỐ 1443 —- Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da, Quyền 5 — 121 
thành tựu. Người nam đến đi trong lòng chấp 
thuận là yêu thích nhau. Phi xứ là ở chỗ có thê làm 
việc hành dâm phi pháp. Buông thân năm là cùng 
giao hội. tám việc như thê cùng lãnh thọ là làm 
tám việc trên đều với tâm nhiễm. 
Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 
Nếu làm bảy việc trước, mỗi việc đều phạm 
Tốt-thố-la-đề, làm việc thứ tám thì phạm tội Căn 
bản. 
Nhiếp Tụng Văn Giới Trên: 
“Trạo cứ và Cười nói, 
Hẹn chồ và định giỏ, 
Hiện tướng, người đến đi, 
Chỗ khuất, buông thân năm, 
Bảy việc trước tội Thỏ, 
Việc thứ tám tỘi trọng. 
Học Xứ Thứ 7: CHE GLẦU TỘI NGƯỜI 
KHÁC 
Duyên khởi và nơi chốn giống như giới trước, 
lúc đó có Bí-sô ni Thiện-hữu vu báng cụ thọ Thật- 
lực-tử, tự nói tội nên bị chúng tấn xuật phải hoàn 
tục. Cô có một người em gái là m Tiểu hữu lúc ở 
chỗ các ni khác thây có đồ chúng cùng giáo thọ 
cho nhau, cô liên nói với các ni: "Chị tôi nếu 
không hoàn tục cũng sẽ giáo thọ đô chúng như 
vậy. : Sàn nI HÓI: "Cần gÌ nói đến tên của cô ni phá 
giới này", Tiểu hữu nói: "Thánh giả, trước kia tôi 
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đã biết chị tôi phạm tội Tha-thắng nhưng vì thân 
quyến nên tôi không nói ra, như có bải tụng: 

"Tuy thây lỗi oan gia, Nhơn giả còn không nói, 
Huồng chi là thân quyến, Đâu nỡ nói việc riêng". 

Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô 
bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các mi hỏi 
rõ sự thật, quở trách rồi chê học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni trước đã biết Bí-sô ni khác 
phạm tội Tha- thăng nhưng không nói ra, sau đó cô 
mi kia hoặc chết hoặc hoàn tục hoặc đi nơi khác 
mới nói răng: "Ni chúng nên biết, trước đây tôi đã 
biết cô ni này phạm tội Tha-thăng", thì Bí-sô ni 
này cũng phạm tội Tha-thắng. 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho ni Tiêu hữu hoặc 
có m1 khác giống, như vậy. Biết là tự biết hay người 
khác nói cho biết. Phạm Tha- thắng là phạm một 
trong tám tội thuộc Tha-thăng mà che giâu. Không 
nói ra là không cử tội. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào?: 

Nếu Bí-sô ni biết sụ việc như vậy mà che giấu, 
không cứ tội thì cũng phạm tội Tha-thắng. 


Học Xứ Thứ 8: TÙY THUẬN NGUƯỜI BỊ 

CỬ 

Duyên khởi và nơi chôn giống như giới trước, 
lúc đó Tăng già hòa hợp tác pháp yết ma Xả trí và 
chúng Bí-sô ni cũng tác pháp không lễ kính cho 
Bí-sô Căn bản..., Bí-sô này muôn đên trong Tăng 
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biểu hiện sự cung kính mong câu giải tội, Ni-thô- 
la-nan-đà nói với Bí-sô này: "Thánh giả định đi 
đầu, nay con muốn kính lễ", Bí- số nói: "Tôi bị Xả 
trí, nay muốn đến trong Tăng câu giải tội" , Thô- 
la-Nan-đà nói: "Thánh giả là dòng họ Thích xuất 
gia, tại sao lại cực khổ cầu sám tạ. Thánh giả cần 
øì con đều sẽ cung Cấp, hãy cứ an tâm đọc tụng tác 
ý"... Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí- 
lô Địch Phật, Phật bảo các Bí-sô ni: "Hãy tác pháp 
can gián riêng Ni-thô-la-nan-đà", các ni vâng lời 
Phật can Thổ- la-Nan-đà răng: "Cô há không biết 
Tăng đã tác pháp yết ma Xả trí và chúng ni cũng 
đã tác pháp yết ma không lễ kính cho Bí-sô Căn 
bản hay sao, tại sao cô lại còn cung cấp y bát và 
các vật dụng khiến cho không thiêu thôn, cô hãy 
bỏ việc tủy thuận người bị cử”. Khi can như vậy 
Ni-thôố-la-nan-đà vẫn không chịu bỏ, các Bí-sô ni 
đem việc này bạch Phật, Phật bảo các Bí-sô mi: 
Hãy Bạch-tứ-yết-ma can Thố-la-Nan-đà", các m 
vâng lời Phật Bạch-tứ-yết-ma can, Bạch-tứ-yết- 
ma xong Thổ-la-Nan-đà vẫn không chịu bỏ, các 
Bí-sô mi bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các 
nI hỏi rõ sự thật, quở trách rôi chế học xứ này như 
Sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni biết Tăng già hòa hợp tác 
pháp yết ma Xả trí và chúng Bí-sô nI cũng đã tác 
pháp yết ma không lễ kính cho Bí-sô kia. Bí-sô kia 
muốn ở trong Tăng biểu hiện sự cung kính câu 
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mong được cứu vớt, tự ở trong ĐIỚI XIn giải yết ma 
Xã trí. Bí-sô mi nói với Bí-sô kia răng: "Thánh giả 
chớ nên ở trong Tăng câu giải yết ma, con sẽ cung 
cấp y bát và các tư cụ cho Thánh giả không đề 
thiêu thôn, Thánh giả cứ yên tâm đọc tụng tác ý". 
Các Bí-sô ni nên can Bí-sô mi này: “Cô há không 
biết Tăng đã tác pháp yết ma Xả trí và chúng ni 
cũng đã tác pháp yết ma không lễ kính cho Bí-sô 
kia, Bí-sô kia muôn ở trong Tăng cầu giải tỘI tại 
sao cô lại cung cấp y thực cho Bí-sô kia không để 
thiêu thốn, cô hãy bỏ việc tùy thuận này đi”. Khi 
các Bí-sô mi can như vậy, cô ni kia chịu bỏ thì tốt, 
không chỊu bỏ thì nên Bạch-tứ- -yẾt- ma can khiến 
cho bỏ việc đó, nêu chịu bỏ thì tốt, nêu không chịu 
bỏ thì Bí-sô n1 kia phạm Ba-la-thị-ca không được 
cùng ở chung. 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho Ni-thố-la-nan-đà 
hoặc có ni khác giống như vậy. Bí-sô kia là Bí-sô 
trong pháp luật này. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nêu Bi-sô ni biết Tăng đã tác pháp yết ma Xả 
trí và chúng ni cũng đã tác pháp yết ma không lễ 
kính Bí-sô kia, mà còn nói những lời tùy thuận 
trên thi phạm Ác-tác. Nếu khi can chịu bỏ thì tốt, 
nếu không chịu bỏ thì phạm Tốt- thố-la-đề. Khi 
bạch tứ can từ tác bạch cho đến yết ma lần thứ ba, 
không chịu bỏ đều phạm tôi Thô, yết ma lần thứ 
tư chưa xong mà bỏ thì cũng phạm tội Thô, nếu 
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yết ma xong thì phạm tội Tha-thăng. 

Các đại đức, tôi đã nói tám Pháp Tha-thăng 
xong, Bí-sô ni phạm một pháp nào trong các pháp 
này đều không được cùng các Bí-sô ni khác ở 
chung, như trước kia và sau này cũng vậy, phạm 
tội Tha-thắng không được cùng ở chung. Nay hỏi 
các đại đức trong đây có thanh tịnh không? (3 lân). 

Các Đại đức, trong đây thanh tịnh vì im lặng. 
Tôi nay nhớ giữ như thê. 

Các đại đức, đây là hai mươi pháp Tăng-già- 
phạt-thi-sa, mỗi nửa tháng nói một lân từ trong 
Giới kinh rút ra. 

Tổng Nhiếp Tụng: 

“Mai môi và hai bảng, 
Hai nhiễm, bốn một mình, 
Chồng bỏ, khế ước, giải, 
Hai tránh, tạp, ở riêng, 
Phá tăng, thuận theo bạn, 
Ô Øia và ác tánh, 

Chung giao có hai mươi, 
Tám Pháp can ba lần. " 


IIL TĂNG GIÀ BÀ THỊ SA 


Học Xứ Thứ Nhất: MAI MỖI 
Duyên khởi và nơi chốn giỗng như ĐIỚI trước, 
lúc đó chúng mười hai n1 tự làm việc mai môi, đem 
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ý Của người nam nói với người nữ, đem ý của 
người nữ nói với người nam cho đến nam nữ tư 
thông cũng làm mai môi tác hợp. Các ngoại đạo 
đêu chê trách: "Các Sa môn Thích nữ này đã làm 
việc không nên làm, cũng làm mai mỗi có khác gì 
thế tục. Ai lại mang thức ăn cúng Sáng trưa cho 
các Sa môn nữ trọc đầu này chứ", các ni nghe biết 
đem việc này bạch các Bí-sô, các BíÉsô bạch Phật, 
Phật do việc này nhóm các Bí-sô mi hỏi chúng 
mười hai ni: "Các cô thật đã làm việc mai môi, 
đem š người nam nói với người nữ, đem ý người 
nữ nói với người nam... phải không”, đáp: "Thật 
vậy, Thế tôn", Phật quở trách: "Các cô không phải 
là nữ Sa môn, không phải là hạnh tùy thuận, không 
phải hạnh thanh tịnh, không phải thiện oal nghị, 
không phải là việc mà người xuất gia nên làm", 
quở trách rồi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bií-sô ni làm việc mai mỗi, đem Ỳ 
người nam nói với người nữ, đem ý người nữ nói 
với người nam hoặc để thành vợ chông hoặc thành 
việc tư thông dù chỉ trong giấy lát, Bí-sô ni này 
phạm Tăng-g1à-phạt-th1-sa. 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho chúng mười hai 
ni hoặc có ni khác giỗng như vậy. Nói mai môi là 
làm sứ giả qua lại cho hai bên. Đem ý của người 
nam nói với người nữ, đem ý của người nữ nói với 
người nam tức là truyền đạt ý của hai bên để tác 
thành việc vợ chồng hay việc tư thông. Có bảy loại 
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vợ và mười loại tư thông, bảy loại vợ gøôm CÓ VỢ 
thủy thọ, vợ tài sính, vợ vương kỳ, vợ tự lạc, vợ y 
thực, vợ cộng hoạt và vợ tu du. 

Nhiếp Tụng: 

Bảy vợ là thủy thọ, 

Tài sinh, vương kỳ được, 
Tự lạc, y thực trụ, 

Cộng hoạt và tu du. 

Sao gọi là vợ thủy thọ? Do cha mẹ của người 
nữ không lây tài vật sính lễ, chỉ dùng nước rót vào 
trong tay của chàng rễ nói rằng: "Nay ta đem con 
gái ta gã cho con, con phải khéo tự phòng hộ, đừng 
đề người khác khinh phạm", nên gọi là vợ thủy 
thọ. Sao gọi là vợ tài sính? Do cha mẹ của người 
nữ nhận sính lễ của chàng rễ mới gã con gái cho, 
nên gọi là vợ tài sính. Sao gọi là vợ vương kỳ? Do 
vua dòng Sát-đề-lợi thủy nhiễu đầu vương (pháp 
quán đảnh khi lên ngôi vua) đem binh chính phạt 
nước nảo không thân phục, khi chiến thăng nói với 
binh lính răng: "Cho tùy ý chọn người nữ làm vợ”, 
do quyên lực của vua nên được chọn người nữ làm 
vợ nên gọi là vợ vương kỳ. Lại có trường hợp chúa 
giặc đánh phá thành ấp bắt người nữ làm vợ cũng 
øỌI1 là vợ vương kỳ. Sao gọi là vợ tự lạc? Do người 
nữ tự tìm đến người nam mà mình yêu thương nói 
răng: “Tôi vui lòng làm vợ chàng”, nêu người nam 
chấp nhận thì gọi là vợ tự lạc. Sao gọi là vợ y thực? 
Do người nữ tìm đến người nam có tiên của nói 
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răng: "Nêu chàng cung cấp cho tôi y thực, tôi sẽ 
về làm vợ chàng", nêu người nam chấp nhận thì 
øỌI1 là vợ y thực. Sao gọi là vợ cộng hoạt? Do 
người nữ tìm đến người nam nói răng: "Tài sản 
của tôi và tài sản của chàng sẽ họp làm một nêu 
chúng ta sông chung với nhau”, nêu người nam 
chấp nhận thì gọi là vợ cộng hoạt. Sao gọi là vợ tu 
du? Tức là làm vợ tạm thời. 

Mười loại tư thông là mười loại người nữ đã 
được bảo hộ, đó là cha bảo hộ, mẹ bảo hộ, anh em 
bảo hộ, chị em bảo hộ, đại công bảo hộ, đại gia 
bảo hộ, người thân bảo hộ, chủng tộc bảo hộ, dòng 
họ bảo hộ và vương pháp bảo hộ. 

Nhiếp Tụng: 

Mười hộ là cha mẹ, 

Anh em và chị em, 

Đại công và đại gia, 

Thán, chúng, tộc, vương pháp. 

Sao gọi là cha bảo hộ? Tức là người nữ chồng 
chết hoặc bị bắt trói, øiam cầm hoặc trỗn đi nên 
người cha bảo hộ người nữ này. 

Mẹ bảo hộ cũng vậy. Sao gọi là anh em bảo 
hộ? Tức là người nữ cả cha mẹ và chồng đều qua 
đời hoặc bị thât lạc tứ tán nên đến nương ở với anh 
em, được anh em bảo hộ. Chị em bảo hộ cũng vậy. 
Sao gọi là Đại công (cha chỗng) bảo hộ? Tức là 
người nữ cha mẹ tôn thân đều qua đời, còn chông 
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thì bịnh hoạn hay bị điên cuông lưu lạc, phải 
nương ở với cha chồng, người cha chồng này bảo 
con dâu răng: "Con hãy vui sông ở cạnh ta, ta sẽ 
thương con như là con ruột của ta”, nên gọi là đại 
công như pháp bảo hộ. Đại gia (chủ nhân) bảo hộ 
cũng vậy. Sao gọi là Thân bảo hộ? quyến thuộc từ 
bảy đời trở lại gọi là Thân, qua bảy đời không còn 
øọ1 là Thân. Do người nữ cả cha me, anh em, chị 
em và phu chủ đều qua đời hoặc bị điên cuông lưu 
lạc xứ khác, phải đến nương ở với người thân 
trong họ hàng, nên gọi là Thân bảo hộ. Sao gọi là 
Chúng bảo hộ? Có bốn chủng tộc là Bà-la-môn, 
Sát-đê-lợi, Bệ-xá và Thủ-đạt-la, người nữ đên 
nương ở trong chủng tộc của mình thì gọi là 
Chủng bảo hộ. Sao gọi là Tộc-bảo-hộ? Trong mỗi 
chủng tộc có các dòng tộc sai khác như tộc Phả- 
la-đọa, tộc Đỗ-cao-thiếp-bà-sai..., người nữ 
nương ở trong dòng tộc của mình thì gọi là Tộc 
bảo hộ. Sao gọi là Vương pháp bảo hộ? Do người 
nữ trong thân tộc không con al, chỉ một thân đơn 
độc phải nhờ vào vương pháp bảo hộ mới không 
bị người khác khinh phạm, nên gọi là vương pháp 
bảo hộ. Lại có trường hợp người nữ góa bụa giữ 
tiết hạnh trinh tâm nên không ai dám khinh phạm, 
cũng gọi là Vương pháp bảo hộ. Tăng-già-phạt- 
thi-sa như đã giải thích ở các giới trên. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Như trước những phụ nữ có tướng trạng ly biệt 


130 BỘ LUẬT 8 


øôm bảy loại: 
Nhiếp Tụng: 
Đang và sau khi gây, 
Bẻ cỏ và quăng gạch, 
Y pháp, không phải vợ (1ôi), 
Nói cho nhiễu người biết. 

Đôi với các loại người nữ kế trên có bảy trường 
hợp ly biệt: 

- Một là lúc đang gầy gỗ liền chia tay (ly biệt). 

- Hai là sau khi gây gỗ xong liên chia tay. 

- Ba là giận nhau bẻ cỏ làm ba đoạn để chia 
tay. 

- Bốn là giận nhau quăng gạch về ba hướng để 
chia tay. 

- Năm là y pháp đôi trước thân quyến nói chia 
tay. 

- Sáu là nói rõ ràng người này không phải là 
vợ tôi để chia tay. 

- Bảy là nói cùng khắp cho mọi người biết là 
đã chia tay nhau. Trong Dảy loại vợ từ vợ thủy thọ 
cho đến vợ tu du, nêu Bí-sô ni thấy người tục đối 
với ba loại người vợ đầu (vợ thủy thọ, vợ tải sính 
và vợ vương kỳ) vì gây gỗ gay gắt mà chia tay 
nhau, ở trong bảy trường hợp ly biệt kê trên nếu 
thuộc trường hợp thứ một làm cho họ hòa hiệp lại 
thì phạm một Ác-tác; nêu thuộc trường hợp thứ 
hai làm cho hòa hiệp lại thì phạm hai Ác-tác; nêu 
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thuộc trường hợp thứ ba làm cho hòa hiệp lại thì 
phạm ba Ác-tác; nếu thuộc ba trường hợp bốn, 
năm, sáu làm cho hòa hiệp lại thi theo thứ tự phạm 
một, hai, ba tội thô; nêu thuộc trường hợp ly biệt 
thứ bảy cô găng làm cho họ hòa hiệp lại thì Bí-sô 
ni phạm Tăng-tàn. Đối với bốn loại người VỢ Sau 
(từ vợ Tự lạc cho đến vợ Tu du) và mười loại tư 
thông (tức là mười loại người nữ được bảo hộ) ở 
trong bảy trường hợp ly biệt tùy theo trường hợp 
nào cô găng làm cho họ hòa hiệp thì Bí-sô ni đêu 
phạm Tăng-tàn. 

Nhiếp Tụng: 

Tự nhận, nhận từ sứ, 

Hai Bí-sô, bốn oai nghỉ, 
Trước sau cùng tùy hành, 
Tôn ty, duyên và sự. 

I. Tự nhận lời: Nếu Bíi-sô ni tự nhận lời làm 
mai mỗi, tự đến nói và tự trở về báo lại thì phạm 
Tăng- già- -phạt- th1-Sa. Nếu Bí-sô mI tự nhận lời, tự 
đến nói và sai người trở về báo lại thì phạm Tăng- 
già- -phạt- thi-sa. Nêu Bí-sô mi tự nhận lời, sai người 
đến nói và tự trở về báo lại thì phạm Tăng- già- 
phạt- thi-sa. Nếu Bí- sô mi tự nhận lời, sai người đến 
nói và sai người trở về báo lại thì phạm Tăng-già- 
phạt-th1-sa. 

2. Nhận lời qua SỬ giả: Nếu Bi-sô ni nhận lời 
mai mối qua sứ giả, tự đến nói và tự trở về báo lại; 
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hoặc nhận lời qua sứ giả, tự đến nói và sai người 
trở về báo lại; hoặc nhận lời qua sứ giả, sai người 
đến nói và tự trở về báo lại; hoặc nhận lời qua sứ 
Đ1ả, Sai người đến nói và sai người trở về báo lại 
đều phạm Tăng-già-phạt-thi-sa. 

3. Hai Bí-sô ni nhận lời: Nếu hai Bí-sô ni nhận 
lời làm mai mối, cả hai cùng đến nói và cùng trở 
về báo lại thì cả hai đều phạm ,lãng- -tàn. Nếu hai 
Bí-sô ni nhận lời, cả hai cùng đến nói nhưng cả hai 
đều không trở về báo lại thì cả hai đều phạm hai 
tội thô. Nêu hai Bí-sô ni nhận lời, cả hai đêu không 
đến nói và cả hai đều không trở về báo lại thì cả 
hai đều phạm một tội thô. Nêu hai Bí-sô ni nhận 
lời, một người nói: "Cô đến đó truyền đạt ý của tôi 
rôi trở về báo lại", người kia làm theo lời dặn thì 
cả hai đều phạm Tăng- -tàn. Nếu hai Bí-sô ni nhận 
lời, một người nói: “Tôi chỉ đến nói chớ không trở 
về báo lại" › "gưỜi kia phải trở về báo lại. Người 
đến nói và trở vệ bảo lại thì phạm Tăng-tàn; người 
không trở về báo lại thì phạm hai tội thô. Nếu hai 
Bí-sô ni nhận lời, một người nói: "Tôi không đến 
nói cũng không trở về báo lại", người kia phải đến 
nói và trở về báo lại thì phạm Tăng-tàn; người 
không đến nói và không trở về báo lại thì phạm 
một tội thô. 

4. Cùng đi đường nhận lời mai mối: Nêu một 
Bí-sô ni cùng một nam một nữ đi trên đường, 
người nam nói với Bí-sô ni: "Thánh giả có thê nói 
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với người nữ ây răng: Cô có thể làm vợ người nam 
này hoặc tạm thời củng Ở chung được không?”, 
hoặc người nữ nói với Bí-sô mi răng: Thánh giả có 
thể nói với người nam ấy răng: Cậu có thê làm 
chồng người nữ này hoặc tạm thời cùng lÙ chung 
được không?". Nếu Bí-sô ni nhận lời nói giúp TÔI 
báo tin lại thì phạm Tăng-tàn. ĐI đã như vậy thì 
ba oai nghi còn lại đứng, năm ngôi cứ theo đây có 
thể biết. Nếu có hai Bí-sô ni đi cùng hai nam hai 
nữ, hoặc ba Bí-sô n1 đi cùng ba nam ba nữ... nhận 
lời làm mai mỗi, định tội cũng như trên. 

5. Trước sau cùng đi: Nếu hai Bí-sô ni một 
người ổi trước một TƯỜI đi sau, người đi trước 
nhận lời làm mai mỗi, đến nói rôi trở về báo lại thì 
người đi trước phạm Tăng-tàn; người đi sau không 
phạm. Nếu Bí-sô ni đi trước nhận lời rôi bảo Bí- 
sô ni đi sau đến nÓI, biết được kết quả rôi Bí-sô ni 
đi trước tự trở về báo lại thì Bí-sô ni đi trước phạm 
hai tội thô, Bí-sô mi đi sau phạm một tội thô. Nêu 
Bí-sô mi đi trước nhận lời, tự đến nói rôi sai Bí-sô 
ni đi sau trở về báo lại thì Bí-sô đi trước phạm hai 
tội thô, Bí-sô m1 đi sau phạm một tội thô. Nếu Bí- 
sô mi đi trước nhận lời rôi sai Bí-sô ni đi sau đến 
nói và trở về báo lại thì Bí-sô ni đi sau phạm hai 
tội thô; Bí-sô mi đi trước phạm một tội thô. Như 
Bí-sô n1 đi trước, Bí-sô ni đi sau tùy việc đã làm 
phạm tội nhiều ít như trên nên biết. Bí-sô ni đi sau 
sai Bí-sô mi đi trước tùy việc đã làm phạm tội 
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nhiều ít như trên nên biết. 

6. Đối với địa vị cao thấp nhận lời mai mối: Có 
hai gia đình trưởng giả, một tự tại và một không 
tự tại. Tự tại là tự làm chủ đôi với nam nữ của 
mình, tùy tình lây cho; nêu đến quan ty hoặc ở 
giữa đám đông người dù nói việc hư dối, người ta 
vân tin theo nên gọi là tự tại. Không tự tại là do 
địa vị thấp kém, đối với nam nữ của mình không 
có thế lực lấy cho; nếu đến quan ty hay ở giữa đám 
đông người, dù nói việc thật người ta cũng không 
tin theo nên gọi là không tự tại. 

Bí-sô nI ở bên người tự tại nhận lời làm mai 
mối, đến nói với người tự tại rôi trở về báo lại với 
người tự tại thì phạm Tăng- -tàn. Bí-sô ni ở bên 
người tự tại nhận lời, đến nói với người tự tại rôi 
trở vê nói lại với người không tự tại thì phạm hai 
tội thô và một Ác-tác. Bí-sô ni ở bên người tự tại 
nhận lời, đến nói với người không tự tại rồi trở về 
báo lại với người tự tại thì phạm hai tội thô và một 
Ác-tác. Bí-sô ni ở bên người tự tại nhận lời, đến 
nói với người không tự tại rôi trở về báo lại với 
người không tự tại thì phạm một tội thô và hai Ác- 
tác. Bí-sô nI ở bên người không tự tại nhận lời, đến 
nói với người không tự tại rôi trở về báo lại với 
người tự tại thì phạm hai Ác-tác và một tội thô. 
Bí-sô mi ở bên người không tự tại nhận lời đến nói 
VỚI người tự tại rôi trở vê báo lại với người không 
tự tại thì phạm hai Ác-tác và một tội thô. Bí-sô ni 
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ở bên người không tự tại nhận lời, đến nói với 
người tự tại rồi trở về báo lại với người tự tại thì 
phạm hai tội thô và một Ác-tác. Bí-sô ni ở bên 
người không tự tại nhận lời, đến nói với người 
không tự tại rồi trở về báo lại với người không tự 
tại thì phạm ba Ác-tác. 

7. Có ba duyên làm mai mối: Bí-sô ni có ba 
duyên để làm việc mai mối, đủ ba duyên này 
không cân dùng lời báo tin lại cũng thành tựu việc 
mai mối, phạm Tăng-tàn: Một là chỗ hẹn, hai là 
giờ hẹn và ba là hiện tướng. Sao gọi là chỗ hẹn? 
Tức là nói với người kia răng: "Nếu thấy tôi ở 
trong vườn, hoặc trong miêu thờ trời hoặc chỗ 
tệ, người thì liền biết việc mai mối đã thành 

, Sao gọi là giờ hẹn? Tức là nói với người kia 
line "Nếu vào bửa ăn sáng hoặc giữa trưa hoặc 
xế chiêu trông thấy tôi thì liên biết việc mai mối 
đã thành tựu”. Sao gọi là hiện tướng? Tức là nói 
VỚI người kia rằng: "Nêu thây tôi mới cạo tóc hoặc 
mặc đại y mới, hoặc cầm tích trượng hay Dưng bát 
đựng đây tô hay dâu thì liên biết việc mai mỗi đã 
thành tựu". 

$. Có ba việc làm sứ mai mỗi cũng thành tựu 
việc mai mối: Một là dùng lời nói, hai là dùng thư 
từ, ba là dùng thủ ấn. Nêu Bí-sô ni nhận lời làm sử 
giả mai mối, dùng lời đến nói và dùng lời trở về 
báo lại thì phạm Tăng-tàn. Nếu Bí-sô ni nhận lời 
làm sứ giả mai mối, dùng lời đến nói và dùng thư 
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gởi về báo lại thì phạm Tăng-tàn. Nếu Bí-sô ni 
nhận lời làm sứ giả mai môi, dùng thư gởi đến nói 
và dùng lời trở vê báo lại thì phạm Tăng-tàn. Nêu 
Bí-sô ni nhận lời làm sử mai môi, dùng thư gởi 
đến nói và dùng thư gởi về báo lại thì phạm Tăng- 
tàn. Nếu Bí-sô ni nhận lời làm sứ mai mối, dùng 
thư gởi đến nói hoặc dùng chỗ hẹn hoặc giờ hẹn 
hoặc hiện tướng đề báo tin lại đều phạm Tăng-tàn 
. Trường hợp nảy gọi là làm sứ mai môi kiêm dùng 
thư có năm loại saI biệt. 

Nêu Bi-sô ni nhận lời làm sứ mai mối, dùng lời 
đến nói và dùng lời trở về báo lại thì phạm Tăng- 
tàn. Nếu Bí-sô ni nhận lời làm sứ mai môi, dùng 
lời đến nói và dùng thủ â ân gởi về báo lại thì phạm 
Tăng-tàn. Nếu Bí-sô mi nhận lời làm sứ mai môi, 
dùng thủ ấn gởi đến nói và dùng lời trở về báo lại 
thì phạm Tăng-tản. Nếu Bí-sô mi nhận lời làm sử 
mai môi, dùng thủ â ân gởi đến nói và dùng thủ â ân 
gởi về báo lại thì phạm Tăng-tàn. Nếu Bí-sô ni 
nhận lời làm sứ mai môi, dùng thủ ân gởi đến nói 
và dùng. chỗ hẹn hoặc dùng giờ hẹn hoặc hiện 
tướng đề báo tin lại đều phạm Tăng-tàn. Trường 
hợp này là làm sứ mai môi kiêm dùng thủ ân có 
năm loại sa1 biệt. Như vậy đôi với lời nói kiêm thư 
từ và thủ ân có tới hai mươi lăm cách khác nhau, 
đối với thư từ kiêm lời nói và thủ ấn, hoặc đôi với 
thủ ấn kiêm lời nói và thư từ gồm có nhiều cách 
hỗ tương khi làm sứ mai mối. Nêu Bí-sô đến nhà 
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thí chủ nói răng: "Người con gái này đã trưởng 
thành sao không lấy chông, hoặc người con trai 
này đã lớn sao không lây vợ?", đều phạm Ác-tác. 
Trường hợp không phạm là người phạm ban đầu 
hoặc cuông si tâm loạn, bị thông não bức bách. 


Học Xứ Thứ 2: VŨ BÁNG KHÔNG CĂN 

CỬ 

Duyên khởi và nơi chốn giống như giới trước, 
lúc đó Ni-thô-la-nan-đà do tranh cải lăng xăng nên 
khiến trong ni chúng sanh phiên não. Thô-la-Nan- 
đà đem pháp Tha- thắng không căn cứ vu báng Bí- 
sô ni khiến cho ni này không được an lạc trụ, bỏ 
phế việc tu nghiệp thiện và việc tu tập thiên định 
VÌ trong lòng ưu não. Các Bí-sô đem việc này bạch 
các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này 
nhóm họp các Bí-sô mI hỏi sự thật, quở trách rôi 
chế học xứ này như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni trong lòng sân hận không 
nguôi, cô ý đem pháp Ba-la-thị-ca không căn cứ 
vu báng Bí-sô mi thanh tịnh, muốn làm hoại tịnh 
hạnh của vị ấy. Thời g1an sau dù có người hỏi hay 
không có người hỏi, biết việc này là không căn cứ 
vu báng Bí-sô ni kia, vì sân hận nên cô ý nói như 
thê thì Bí-sô ni này phạm Tăng-già-phạt-thi-sa . 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho Thổ-la-Nan-đà 
và ai khác giống như vậy. Trong lòng sân hận là 
tình sanh phẫn nộ. Bí-sô ni thanh tịnh là người 
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trong pháp luật này. Đem pháp không căn cứ là 
không dựa trên ba việc thấy nghe nghi. Tránh có 
bốn loại: Bàn luận tránh, phi ngôn tránh, phạm 
tránh và sự tránh. 


Học Xứ Thứ 3: MUỢN CĂN CỬ VU BÁNG 

Duyên khởi và nơi chỗn giông như trước, lúc 
đó Ni-thố-la- -nan-đà dùng pháp tương tợ vu Dáng 
Bí-sô ni... giống như trong giới trên cho đến câu 
Phật chế liệt xứ này như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni trong lòng sân hận không 
bỏ, dùng pháp Ba-la-th-ca phi phân khác, chỉ là 
pháp tương tợ vu báng Bí-sô ni thanh tịnh, muốn 
làm hoại tịnh hạnh của vị ấy. Thời gian sau dù có 
người hỏi hay không có người hỏi, biết việc đó là 
VIỆC phì phân khác chỉ là pháp tương tợ đề vu báng 
Bí-sô ni kia, vì sân hận nên nói như thế, thì Bí-sô 
ni này phạm Tăng-g1à-phạt-th1-sa. 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho Thố-la-Nan-đà 
hoặc có ai khác giống như vậy. Phi phân khác: 
Chữ khác trong đây chỉ cho Niết-bàn vì trái với 
sanh tử; tám Pháp Ba-la-thị-ca không phải là phần 
kia. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 
Trong học xứ này tướng phạm như thế nảo: 

Nếu vu báng Bí-sô ni thanh tịnh có mười việc 
thành phạm và năm việc không phạm. Mười việc 
thành phạm là không thấy việc ây, không nghe, 
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không nghỉ liền khởi tưởng hư dôi: Thật không 
thây... mà vọng nói là có thây..., khi nói ra lời này 
phạm Tăng- già-phạt-th1-sa. Hoặc nghe mà quên, 
nghi mà quên, khởi hiểu biết như vậy, khởi tưởng 
như vậy nói răng: Tôi nghe nghi không quên, khi 
nói lời này phạm Tăng-g1à- -phạt- thi-sa. Hoặc nghe 
mà tin hay nghe không tin mà nói là tôi thây; hoặc 
nghe mà nghi hay nghe không nghi hoặc chỉ tự 
mình nghi mà nói là tôi thây, khi nói lời này phạm 
Tăng-già-phạt-thi-sa. Năm việc không thành 
phạm là người kia không thây, không nghe, không 
nghi, hiểu biết có thấy..., khởi tưởng có thấy... 
nên nói là tôi thây... thì không phạm. Hoặc nghe 
mà quên, nghi mà quên, nghi tưởng có nghe mà 
nó! là tôi nghe cũng không phạm. Vu báng người 
thanh tịnh có mười việc thành phạm và năm việc 
không thành phạm, vu báng người thanh tịnh tợ 
như không thanh tịnh cũng giống như vậy. 

Nếu vu báng người không thanh tịnh có mười 
một việc việc thành phạm và sáu việc không 
phạm. Mười một việc thành phạm là không thấy, 
không nghe, không nghi, hiểu biết như vậy, khởi 
tưởng như vậy, thật không thây... mà vọng nói là 
tôi thây..., khi nói lời này phạm Tăng-già-phạt- 
th1-sa. Hoặc thây mà quên hay nghe mà quên, nghi 
mả quên, hiểu biết như vậy, khỏi tưởng như vậy 
mà nói là thấy... không quên, khi nói lời này phạm 
Tăng-già-phạt-thi-sa. Hoặc nghe mà tin hay nghe 
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không tin mà nói là tôi thấy; hoặc nghe mà nghi 
hay nghe không nghi hoặc chỉ tự mình nghi mà nói 
là tôi thấy, khi nói lời này phạm Tăng-già-phạt- 
thi-sa. Sáu việc không phạm là người kia không 
thây, không nghe, không nghị, hiểu biết có thấy... 
khởi tưởng có thấy... nên nói là tôi thấy... thì 
không phạm. Hoặc thây mà quên hay nghe mà 
quên, nghi mà quên, hiểu biết có thấy, khởi tưởng 
có thây mà nói là tôi thấy... cũng không phạm. 
Nếu vu báng người tợ như thanh tịnh có mười một 
việc việc thành phạm và sáu việc không phạm 
giống như vậy. 


Học Xứ Thứ 4: GIÁO DỊCH VỚI NAM TỪ 

CÓ TÂM NHIÊM 

Duyên khởi và nơi chôn giống như giới trước, 
lúc đó trong thành có một nam tử bán hương tướng 
mạo đoan nghiêm, khi ni Châu-kế-Nan-đà đến 
mua các tạp vật vừa thấy nam tử này liền khởi tâm 
dục, nam tử này nhìn thây cô cũng có ý nhiễm, cho 
nên lây ít tiền mà đưa cho nhiều hàng hóa. Các m 
khác cần mua thứ øì thây vậy đều dựa vào Châu- 
kế-Nan-đà để làm việc giao dịch. Các Bí-sô n1 
đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, 
Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô nI hỏi sự 
thật, quở trách rôi chế học xứ này như sau: 

Nếu lại có Bií-sô ni có tâm nhiễm đến chỗ 
người nam cũng có tâm nhiễm, cùng nhau đón 
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Nếu lại có Bií-sô ni là chỉ cho Châu-kế-Nan-đà 
hoặc ni khác giông như vậy. Cùng có tâm nhiễm 
là cả hai nhiễm ái nhau, nếu cả hai đều có tâm 
nhiễm mà theo nhận lây vật gì đều phạm chúng 
giáo. Nếu ni có tâm nhiễm, người nam không có 
tâm nhiễm thì phạm Tốt-thố-la-để; nêu ni không 
có tâm nhiễm, người nam có tâm nhiễm thì phạm 
Ác-tác; nêu cả hai đều không có tâm nhiễm cũng 
phạm Ác-tác vì không cho giao dịch với người 
như thê. 


CĂN BẢN THUYẾT NHẬT THIẾT HỮU BỘ 
BÍ SỐ NI TY NẠI DA 


QUYÉN 6 


Học Xứ Thứ 5: TỰ NÓI KHÔNG LỎI 

Duyên khởi và nơi chốn giống như gIới trước, 
Thế tôn đã chế giới Bí-sô ni nào có tâm nhiễm ở 
nơi người nam không có tâm nhiễm thọ nhận vật 
gì thì phạm Tốt-thồ-la-để. Lúc đó Ni-thô-la-nan- 
đà vẫn đi thọ nhận vật từ người nam, các mi khác 
hỏi thì cô nói là đi tìm câu vật dụng về, các ni nói: 
"Cô há không biết Thế tôn đã chế học xứ ni có tâm 
nhiễm nơi người nam không có tâm nhiễm thọ vật 
dụng thì phạm tội Thô hay sao?, Thổ-la-Nan-đà 
hỏi: "Cô không có tâm nhiễm phải không?", đáp 
là không có, Thố-la-Nan-đà nói: "Tùy cô không có 
tâm nhiễm ở bên người nam có tâm nhiễm thọ 
nhận vật dụng thì tôi có lỗi gì". Các ni đem việc 
này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do 
việc này nhóm họp các Bí-sô mi hỏi sự thật, quở 
trách rồi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni nói với Bí-sô ni khác rằng: 
Tùy cô không có tâm nhiễm ở bên người nam có 
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tâm nhiễm thọ nhận vật dụng thì tôi có lỗi øì, Bí- 
sô ni này phạm Tăng-g1à-phạt-thi-sa. 

Giải thích từ ngữ và tướng phạm giông như 
ØIỚI trước. 


Học Xứ Thứ 6: MỘT MÌNH ĐÈN NHÀ 

THẺ TỤC NGỦ ĐÈM 

Phật ở thành Vương-xá, lúc đó Bí-sô n1 Thiện- 
hữu đem việc không căn cứ vu Dáng cụ thọ Thật- 
lực-tử, đối trước các Bí-sô tự nói mình đã phạm 
giới nên phải hoàn tục, thời gian sau mắc bịnh khô. 
Thiện-hữu có người em là Bí-sô ni Tri-hữu, lúc 
Thiện-hữu bịnh nặng sắp qua đời liên nhắn Tri- 
hữu đến để gặp mặt, Tri-hữu được tin liên đến chỗ 
Thiện-hữu, đêm đó Thiện-hữu qua đời, chồng của 
Thiện-hữu đi vắng đến đêm mới vẻ, thấy vợ đã 
chết liền đắm ngực khóc than: "Con trai con gái 
của tôi aI sẽ nuôi dưỡng đây”, người thần trong 
nhà nói: "Dì Tri-hữu có thể thay thế". Tri-hữu 
nghe rôi liền suy nghĩ. "Nếu ta trả lời có thê sẽ bị 
bức nhục”, nghĩ vậy nên đứng làm thinh, đến \ sáng 
hôm sau Tri- hữu định ra về thì người anh rễ nói: 
"DI định đi đâu, dì hãy ở lại đây nuôi dưỡng các 
cháu, đã là thân tộc há không thương xót sao?", 
nói rôi liền bước tới muôn nắm giữ Tri-hữu, Tri- 
hữu cao giọng quát: "Ông Và Con tra1 con gái của 
ông dù cùng một lúc đều chết hết cũng can gì đến 
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tôi chứ", nói xong liền bỏ ra về. Về đến chùa các 
ni hỏi: "Đêm qua cô ngủ ở đâu và ngủ VỚI a1?”, 
đáp là ở nhà chị và ngủ một mình, các ni nói: "Nếu 
gặp phải kẻ xấu há không hoại hạnh thanh tịnh của 
cô hay sao?", Tri-hữu nói: "Nêu tôi củng nói 
chuyện, chắc chăn sẽ chuốc lây họa â Ấy”, Các ni 
hỏi rõ nguyên do liền bạch với các Bí-sô, các Bí- 
sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các Bí- 
sô mI hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ này như 
Sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni một mình từ chùa đến chỗ 
khác ngủ đêm thì phạm Tăng-g1à-phạt-th1-sa. 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho ni Tri-hữu. 

Giải thích từ ngữ và tướng phạm giống như 
ĐIỚI trước. 

Học Xứ Thứ 7: MỘT MÌNH ĐÈN NHÀ 

THE TỤC 

Duyên khởi và nơi chốn giống như glới trước, 
lúc đó Ni-thô-la-nan-đà ban ngày một mình không 
có bạn đến nhà thế tục nói pháp cho trưởng giả 
nghe... Các ni khuyên không nên như thế e gặp 
nạn phạm hạnh, Thổố-la-Nan-đà nói: "Các cô 
không thây nam tử bán hương đã bị tôi đạp é ó1 máu 
hay sao?", các ni nói: "Chưa chắc người nam khác 
lại khiếp nhược như nam tử bán hương". Các ni 
đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, 
Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô mi hỏi sự 
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thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni vào ban ngày một mình đến 
nhà thế tục thì phạm Tăng-øià-phạt-thi-sa. 

Nếu lại có Bí- sô ni là chỉ cho Thô- la-Nan-đà 
hoặc có mi khác giống như vậy. Đến nhà thê tục 
một mình không có bạn đến khi mặt trời lặn thì 
phạm tội Chúng giáo, nêu cùng Câu-tịch nữ đi thì 
phạm Tốt-thố-la-để, cùng Chánh học nữ đi thì 
phạm Ác-tác. 

Học Xứ Thứ 8: ĐI ĐƯỜNG MỘT MÌNH 

Duyên khởi và nơi chỗn giông nhu gIới trước, 
lúc đó có đoàn thương buôn đi đên thành Vương- 
xá, Ni-thô-la-nan-đà một mình đi theo sau, họ đi 
đến sáu thành khác mI vẫn một mình đi theo sau. 
Thời gian sau trở về lại trú xứ, các ni xoa bóp để 
giải tỏa nhọc mệt, cho cô nghỉ ngơi rồi hỏi đã đi 
đâu, Thô-la-Nan-đà nói: "Tôi một mình đi qua sáu 
thành”, các m nói: "Một mình đi du lịch mà không 
có bạn, nêu gặp người xâu lăng bức há không phải 
là nạn lớn cho tịnh hạnh hay sao?" , Thố-la-Nan- 
đà nói: "Các cô không thấy nam tử bán hương 
muốn đến bức tôi đã bị tôi đá ói máu hay sao, còn 
ai dám đến xâm phạm tôi", các ni nói: "Chưa chắc 
người nam khác lại khiếp nhược như nam tử bán 
hương. Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các 
Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các 
Bí-sô ni hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ như 
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Sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni đi đường một mình thì 
phạm Tăng-già- -phạt-thi-sa. 

Nếu lại có Bí- sô ni là chỉ cho Thổ-la-Nan-đà 
hoặc có ni khác giống như thế. Đi một mình không 
có bạn thì phạm tội Chúng giáo, cùng Câu-tịch nữ 
đi thì phạm tội Thô, cùng Chánh học nữ đi thì 
phạm Ác-tác. 


Học Xứ Thứ 9: MỘT MÌNH QUA SÔNG 

Duyên khởi và nơi chốn giống như giới trước, 
lúc đó các Bí-sô ni du hành trong nhân gian đến 
sông A-thị-la-phạt-đề, thuyền đò ở bờ bên kia, Bí- 
sô ni Ca-lợI-ca nói với Các nI: "Tôi lội qua bờ bên 
kia để kêu thuyên đò qua", nói rồi liền nhảy xuống 
nước bơi qua nhưng bơi đến giữa dòng sông thì 
đuối sức. Các ni đứng bến bờ này nói: "Ca-lợi-ca 
chớ sợ, phải găng sức”, Ca-lợi-ca nói: “Hôi nay 
kiệt sức sắp chết, làm sao đến bờ kia được". Sau 
đó các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô 
bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô 
nI hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni một mình lội qua sông thì 
phạm Tăng-g1à-phạt-th1-sa. 

Nếu lại có Bí-sô mi là chỉ cho Ca-lợi-ca hoặc 
có ni khác giỗng như vậy. Một mình lội qua sông 
không có bạn thì phạm tội Chúng giáo, nêu cùng 
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Câu-tịch nữ lội qua sông thì phạm Tốt-thổ-la-để, 
cùng Chánh học nữ lội qua sông thì phạm Ac-tác. 


Học Xứ Thứ 10: ĐỘ PHỤ NỮ CỦA NGƯỜI 

KHÁC 

Duyên khởi và nơi chốn giống như giới trước, 
lúc đó vua Thăng-quang có một đại tướng quân 
tên là Năng chấp kiêm thường đi chinh phạt, người 
vợ ở nhà bị dục tình bức bách nên cùng người 
ngoài. tư thông. Tướng quân trở về nghe biết việc 
này liền đánh băng roi đê trị phạt, nhưng nñĐưỜi VỢ 
vẫn chứng nào tật nây. Tướng quân suy nghĩ: "Ta 
vì quốc vương đi chính phạt hàng phục các thôn 
âp khác khiến họ quy thuận vua, tại Sao vợ ta, ta 
lại không thê nghiêm trị được", nghĩ rồi liền đến 
tâu vua: "Đại vương nên lập chế cho người nữ, nếu 
không tu sửa đức hạnh của mình, làm ô nhiễm 
phóng hóa thì phạm hiên pháp mắc tội rât nặng", 
vua chấp nhận cho là việc làm tốt. Không ngờ thời 
Ølan sau người phụ nữ của tướng quân lại vi phạm 
luật này nên bị chỗng bỏ và bị hình pháp nghiêm 
trị, người nữ này câu xin pháp quan: "Tôi mới 
phạm một lần câu xin tha thứ", nhưng pháp quan 
không chịu tha, người nữ này lại cầu xin được 
sông bảy năm, pháp quan cũng không chịu, người 
nữ lại câu xin được sông sáu năm, năm năm... cứ 
như thế cho đến câu xin được sống bảy ngày thì 
pháp quan chấp thuận cho sống thêm bảy ngày. 
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Người nữ liên suy nghĩ: "Ta chỉ còn sông có bảy 
ngày nữa, ta nên tu phước nghiệp”, lúc đó Ni- thổ- 
la-nan-đà vào thành khất thực đến nhà của người 
nữ này, thấy cô ta đang khóc liên hỏi nguyên do, 
người nữ liền kế lại mọi việc, Ni-thố- la-nan-đà 
nghe rôi liên nói: "Sao cô không bỏ tục xuất gia?", 
khôn nữ nói: "À1 sẽ dẫn dắt đôi; Thổ-la-Nan-đà 

ó1: “Tôi sẽ cho cô xuất gia", người nữ liền đảnh 
lễ bạch răng: "Nếu được như thế là Thánh giả đã 
ban cho con mạng sông”. Thố-la-Nan-đà liên độ 
cho người nữ xuất gia, tướng quân Năng chập 
kiêm nghe tin người vợ xấu xa kia đã xuất gia liền 
nói: "Nàng ta há có thể vào được thành Vô úy 
chăng, đợi đủ bảy ngày ta sẽ giết chết". Lúc đó 
Thổ-la-Nan-đà nghe được lời này liền dẫn người 
nữ kia đến chỗ chúng mười hai ni câu giúp đỡ, nói 
răng: "Người nữ này là phụ nữ của quan nhơn tên 
đã quy y Phật pháp rôi, nay xin nương về với các 
vị", chúng mười hai nI nói: "Đây là việc thiện, 
chúng tôi sẽ thu nhận, nếu có ai đến hỏi, tôi sẽ tự 
giải thích”, kế dẫn người nữ đến chỗ Đại-thế-chủ 
bạch rằng: “Thánh giả, người nữ này là phụ nữ của 
quan nhơn tên đã quy y Tam bảo, nay đến quy y 
Đại-thê-chủ", Đại-thế-chủ hỏi rõ thân thê rồi nói: 
"Người không có đức hạnh này không thể độ 
được". Thô-la-Nan-đà lại dẫn người nữ này đến 
chỗ phu nhơn Thắng man nói giông như trên, phu 
nhơn cũng hỏi rõ thân thế rôi nói: "Người nữ 
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không có đức hạnh này tại sao lại vội độ cho xuất 
gia, đây là việc làm phi pháp, tôi sẽ tâu vua biết", 
nÓI rôi liền đem việc này tâu vua, vua nghe rồi nói 
rẵng: Đây là việc làm phi pháp, thật khó quyết 
đoán, nêu y theo pháp luật nghiêm trị thì tôn 
thương đến Phật giáo, ta sẽ chịu ảnh hưởng xấu; 
nếu ta phóng thích thì làm tốn đến hình pháp. Tới 
lui hai đường đều khó xử đoán". Nhà vua liên sai 
sứ giả đến báo mọi việc cho tướng quân Năng 
chấp kiếm biết, tướng quân nÓI VỚI SỨ Đgiả: 
"Nghiêm lịnh đã lập ra, mọi người đều biết, làm 
sao có thể đôi với người nữ này mà trái luật chứ?", 
nhà vua nói: "Hãy nên phóng xả cho người này”, 
tướng quân nghe rôi liên chê trách các ni: "Tại sao 
lại độ cho người nữ phạm pháp này xuất gia chứ?". 
Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô 
bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô 
ni hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni biết phụ nữ của người đã 
làm việc phi pháp, mọi người đêu chê trách, bị 
chồng từ bỏ, đã tâu cho vua biết mà độ cho người 
nữ ấy xuất gia thì Bí-sô ni này phạm Tăng-già- 
phạt-thi-sa. 

Nếu lại có Bí- sô mi là chỉ cho Thổ-la-Nan-đà 
hoặc có mi khác giống như vậy. Nói rộng ra thì 
không nên độ cho người nữ như thế xuất gia, nêu 
độ thì phạm tội Chúng giáo. 
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Học Xứ Thứ 11: ĐÒI NỢ CỦA NGUỜI ĐÃ 
CHET 
Duyên khởi và nơi chốn giống như giới trước, 
trong thành này có một trưởng giả rât giàu có, 
bỗng lâm trọng bịnh không thê chữa khỏi, trưởng 
giả biết mình không sông được bao lâu nữa nên tu 
phước thí, cúng dường các Sa môn, Bà-la-môn và 
cấp thí cho những người nghèo khó cô quả. Lúc 
đó Ni-thố-la-nan-đà khất thực đến trước nhà 
trưởng giả, chúc cho trưởng giả không bịnh an ốn, 
trưởng giả nói: "Thánh giả, tôi bịnh nặng không 
hy vọng sông lâu nên tôi đã đem hết của cải hành 
phước thí", Thố-la-Nan-đà nói: "Hiên thủ, tôi rất 
tùy hi vì đây là việc nên làm, đôi với chư ni chúng 
tôi về lợi dưỡng rất thiêu thôn, nếu theo thứ lớp 
thí xả thì trưởng giả huệ thí cho chúng tôi bao 
nhiêu?", trưởng giả nói: "Của cải đã có tôi đều thí 
xả hết rôi, sao Thánh giả không đến sớm hơn?", 
Thồ-la-Nan-đà nói: "Nói vậy thì tôi từ nhà này đi 
ra với hai tay không tôi, trưởng giả không còn gì 
để cho sao?", trưởng giả nói: “Phật sự không còn 
gì, chỉ còn một tờ giây nợ nếu cân Thánh giả CỨ 
lây", Thổ-la-Nan-đà nói: "Nếu cho thì tôi lây", 
liên nói kệ: 
"Do nhờ phước thí này, 
Tâm được điệu trang nghiêm, 
T hưởng được các của cải, 
Đạt đến võ thượng lạc ”. 
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Trưởng giả nói: "Thánh giả, người mặc nợ này 
nhà nghèo không thê trả hêt một lân, nêu họ trả 
được bao nhiêu thì cứ tùy ý lây, chớ xúc não họ", 
Thổ-la-Nan-đà nói: "Hiên thủ, tôi là người xuất 
gia há không đắn đo suy nghĩ lại xúc não người 
khác hay sao?". Không bao lâu sao trưởng giả qua 
đời, Thô-la-Nan-đà hay tin này rôi liên đến lôi kéo 
người mắc nợ ra đến ngã tư đường để đòi nợ. Các 
trưởng giả, Bà-la-môn trông thấy đều chê trách: 
“Tại sao Bí-sô mi lại đi đòi nợ của người đã chết 
đến nỗi lôi kéo n"ĐØƯỜi mắc nợ như vậy?". Các mi 
đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, 
Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô n1 hỏi sự 
thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni dựa vào tờ giấy nợ của 
người đã chết mà đi đòi nợ cho mình thì Bí-sô ni 
này phạm Tặăng-g1à-phạt-th1-sa. 

Nếu lại có Bí- sô mi là chỉ cho Thổ-la-Nan- đà 
hoặc có mi khác giông như vậy. Nêu Bí-sô mi cầm 
tờ giấy nợ đi đòi để tìm cầu của cải về cho mình 
thì phạm tội Chúng giáo. Không phạm là nếu vì 
tăng già thì nên dùng lý để đòi lại. 


Học Xứ Thứ 12: VỘI TÁC PHÁP GIẢI CỬ 
Duyên khởi và nơi chốn giống như giới trước, 
lúc đó có Bí-sô ni Loạn ý tảnh hay sân giận, 
thường dùng những lời thô sẵn mắng chửi các ni 
khác nên tất cả chúng ni đều hiểm trách khinh tiện. 
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Nhân lúc loạn ý ra ngoải khất thực, các ni tụ lại 
nói xâu về cô, con gái của ni Loạn ý là ni Tịch tĩnh 
nghe thấy mỌiI người nói xâu mẹ mình nên đợi 
Loạn ý khất thực về liên đi nói lại. Loạn ý nghe 
rôi liền nổi giận nÓI ra những lời thô mắng chửi m 
chúng. Các mi gạn hỏi mới biết chính ni Tịch tĩnh 
đã đên chỗ người mẹ nói những lời đầu loạn nên 
các ni liền tác pháp yết ma Xả trí cho ni Tịch tĩnh. 
Tịch tĩnh đến chỗ Loạn M khóc nói rằng; “Con đã 
bị các n1 tác pháp Xả trí", Loạn ý nghe rồi liên nồi 
cơn phẫn nộ gâp bội nói: "Mong sao họ tác pháp 
Xả trí cho tất cả quốc dân", nói rôi liền dẫn Tịch 
tính ra ngoài giới tắc pháp giải yết ma. Các ni nói 
với Loạn ý: "Các ni đã tác pháp xả trí cho Tịch 
tĩnh, tại sao cô lại dẫn ra ngoài giới tác pháp 
ø1ả1?", Loạn ý nói: "Các ni cưỡng ép tác pháp, tôi 
giải thì có lỗi gì?", các ni hỏi: "Cô cùng ai tác pháp 
và tác pháp ở đâu?”, đáp: "Tôi cùng người khác ra 
ngoài gIới tác pháp giải”, các ni nói: "Há tác pháp 
giải như thế là hợp lý hay sao?", đáp: "Hợp hay 
không thì tôi cũng đã làm trôi, can gì đến các cô". 
Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô 
bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô 
ni hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni đã biết Bí-sô ni bị ni chúng 
tác pháp yết ma Xả trí liền dẫn ra ngoài giới tác 
pháp giải thì Bí-sô ni này phạm Tăng-g1à-phạt-thi- 
sa. 
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Nếu lại có Bi-sô ni là chỉ cho ni Loạn ý hoặc 
có ni khác giống như vậy. Biết Bí-sô ni là chỉ cho 
ni Tịch tĩnh. Ni chúng là người trong pháp luật 
này. Nếu dẫn ra ngoài giới tác pháp giải yết ma thì 
phạm tội Chúng giáo, vừa làm liền phạm. 

Học Xứ Thứ 13: KHÔNG BỘ ÁC KIÊN 

Tại thành Thắt-la-phiệt có một Bi-sô ni tên là 
Hắc-sắc trước kia là ngoại đạo, mỗi lần tranh cải 
lăng xăng với các ni thường nói răng: "Tôi bỏ 
Phật, Pháp, Tăng. Chăng phải chỉ có Sa môn Thích 
nữ mới trì giới có đức hạnh, trong lòng chất trực, 
phạm hạnh thuần thiện mà các nơi khác cũng có 
những người thiện như vậy; tôi sẽ đến nơi đó tu 
phạm hạnh”. Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, 
các Bí-sô bạch Phật, Phật bảo các Bí-sô m: “Hãy 
Ở chỗ khuất can riêng Bí-sô ni này, nêu có ni khác 
giống như vậy \ cũng nên tác pháp can như sau: Này 
ni Hăc-sắc, mỗi khi tranh cải cô chớ nói rằng: Tôi 
bỏ Phật, Pháp, Tăng. Chắng phải chỉ có Sa môn 
Thích nữ mới trì giới có đức hạnh, trong lòng chất 
trực, phạm hạnh thuần thiện mà các nơi khác cũng 
có những người thiện như vậy; tôi sẽ đến nơi đó 
tu phạm hạnh. Nay cô hãy bỏ ác kiến này đI." 

Các mi vâng lời Phật ở chỗ khuất can riêng 
nhưng m Hắc-sắc cô chấp không chịu bỏ còn nói 
răng: Những lời này là chơn thất, ngoài ra đều là 
hư vọng”. Các nI lại bạch các Bí-sô, các Bí-sô 
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bạch Phật, Phật bảo các Bí-sô mi: "Hãy Bạch-tứ- 
yết-ma chánh can ni Hắc-sắc như sau: đánh kiên 
chùy nhóm họp ni chúng, một ni tác bạch yết ma 
như sau: 

Đại đức ni tăng lắng nghe, Bí-sô ni Hắc-sắc 
này tự khởi ác kiến mỗi khi tranh cải thường nói 
răng: Tôi bỏ Phật, Pháp, Tăng. Chắng phải chỉ có 
Sa môn Thích nữ mới trì giới có đức hạnh, trong 
lòng chất trực, phạm hạnh thuân thiện mà các nơi 
khác cũng có những người thiện như vậy; tôi sẽ 
đến nơi đó tu phạm hạnh. Các mi đã ở chỗ khuất 
can riêng nhưng cô vẫn cô chấp không chịu bỏ ác 
kiến TâY, còn nói: Những lời này là chơn thật, 
ngoài ra đều là hư vọng. Nếu Bí-sô ni tăng già 
đúng thời đến nghe thì Bí-sô ni tăng già. chấp 
thuận, nay Bí-sô ni tăng già { tác pháp vết ma 
Không bỏ ác kiến cho ni Hắc-sắc. Bạch như vậy. 
Kế tác vết ma: 

Đại đức ni tăng lắng nghe, Bí-sô ni Hắc-sắc 
này tự khởi ác kiên mỗi khi tranh cải thường nói 
răng: Tôi bỏ Phật, Pháp, lăng. Chăng phải chỉ có 
Sa môn Thích nữ mới trì giới có đức hạnh, trong 
lòng chất trực, phạm hạnh thuần thiện mà các nơi 
khác cũng có những người thiện như vậy; tôi sẽ 
đến nơi đó tu phạm hạnh. Các ni đã ở chỗ khuất 
can riêng nhưng cô vẫn cô chấp không chịu bỏ, 
còn nói răng: Những lời này là chơn thật, ngoài ra 
đều là hư vọng. Nay Bí-sô ni tăng già tác pháp yết 
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ma Không bỏ ác kiến cho ni Hắc-sắc, vị nào chấp 
thuận thì yên lặng, ai không chấp thuận thì nói. 
Đây là yết ma lân thứ nhất, lân thứ hai, lần thứ ba 
cũng nói như vậy. Bí-sô ni tăng già đã chấp. thuận 
tác pháp yết ma Không bỏ ác kiên cho ni Hăc-sắc 
rôi vì im lặng. Tôi nay xin nhớ giữ như thế. 

Các ni vâng lời Phật dạy tác pháp yết ma chánh 
can nhưng Bí-sô ni vẫn cô châp không chịu bỏ, các 
nI đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch 
Phật, Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô mI hỏi 
sự thật, quở trách rôi chế "học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni mỗi khi tranh cải lăng xăng 
VỚI Các ni khác thường nói răng: Tôi bỏ Phật, 
Pháp, Tăng. Chắng phải chỉ có Sa môn Thích nữ 
mới trì giới có đức hạnh, trong lòng chất trực, 
phạm hạnh thuần thiện mà các nơi khác cũng có 
những người thiện như vậy; tôi sẽ đến nơi đó tu 
phạm hạnh. Các Bí-sô n1 nên can riêng khuyên bỏ 
ác kiên này đi, chịu bỏ thì tốt, nêu không chịu bỏ 
thì nên tác pháp Bạch- -tứ-yÊt- ma chánh can khiến 
bỏ việc này, chịu bỏ thì tốt, nêu không chịu bỏ thì 
Bí-sô n1 này phạm Tăng-già-phạt-th1-sa. 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho Hắc-sắc hoặc có 
ni khác giống như vậy. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Khi các Bí-sô ni can riêng khuyên bỏ ác kiến 
này mà Bí-sô ni không chịu bỏ thì phạm Ác-tác; 
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khi Bạch-tứ- yết- ma chánh can, tác bạch xong mà 
chịu bỏ thì tốt, nếu không chịu bỏ thì phạm tội 
Thô; yết ma lân đầu xong chịu bỏ thì tốt, nếu 
không chịu bỏ thì cũng phạm tội Thô; yết ma lân 
thứ hai cũng vậy, đến yết ma lần ba xong mả 
không bỏ thì phạm Tăng-già-phạt-thi-sa. Nêu tác 
yết ma phi pháp mà chúng hòa hợp, hoặc tác yết 
ma như pháp mà chúng không hòa hợp. Hoặc tác 
pháp tương tợ mà chúng hòa hợp, hoặc tác pháp 
tương tợ mà chúng không hòa hợp; hoặc tác vêt 
ma không như pháp, như luật như lời Phật dạy mà 
binh pháp yết ma thì tác pháp không thành, Bí-sô 
nI kia không phạm. 

Nếu Bi-sô ni kia đang ở trên chỗ ngôi bạch với 
đại chúng răng: "Các đại đức m, tôi Bí-sô ni tên 
phạm Tăng- già- -phạt-thi-sa", nói như vậy thì tốt, 
nêu không nói thì cho đến khi nào chưa như pháp 
sám hôi tội đã phạm, nếu cùng các Bí-sô mi khác- 
tác bạch yết ma cho đến Bạch-tứ-yêt-ma thì mỗi 
mỗi phạm Ác-tác. 


Học Xứ Thứ 14: NÓI NGUỜI KHÁC CÓ I 

CÓ SÂN 

Duyên khởi ở thành Thắt-la-phiệt, lúc đó Ni- 
thố-la-nan-đà thường tranh cải lăng xăng với các 
ni khác rôi ôm lòng sân hận, các nI nói: "Thánh 
giả chớ có tranh cải lăng xăng rôi ôm hận trong 
lòng", Thố-la-Nan-đà nói: "Các cô có thương, 
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giận, sợ, s1 nên đôi với người tranh cải có người 
ngăn, có người không ngăn”. Các ni đem việc này 
bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật bảo các 
Bí-sô ni: "Hãy ở chỗ khuất can riêng ni kia như 
sau: Cô chớ nên nói các cô có thương, giận, sợ, S1 
nên đối với người tranh cải có người ngăn, có 
người không ngăn. Cô hãy thôi và nên bỏ ác kiến 
này đi". Các ni vâng lời Phật dạy ở chỗ khuất can 
riêng nhưng Thổ-la-Nan-đà không chịu cải hối, 
cÒn nói răng: TỦ nói này là chơn thật, ngoải ra 
đều là hư vọng”. Các n1 lại bạch các Bí-sô, các Bí- 
sô bạch Phật, Phật bảo các Bí-sô mi: "Hãy tác pháp 
Bạch-tứ-yết-ma can Ni-thố-la-nan-đà như sau: 
đánh kiển chủy, trải tào, tập Tăng, một mi tác bạch 
yết ma như sau: 

Đại đức ni tăng già lắng nghe, Bí-sô Ni-thô-la- 
nan-đà này thường tranh cải với các ni khác rôi ôm 
hận trong, lòng, các n1 can ngăn: Cô chớ nên tranh 
Cải..., nI ây đáp: Các cô có thương, giận sợ sĩ, đôi 
VỚI người tranh cải có người ngăn CÓ nĐƯỜI không 
ngăn. Các ni đã ở chỗ khuất can riêng nhưng cô ây 
vân cô chấp không chịu bỏ ác kiến này, còn nói 
răng: Lời nói này là chơn thật, ngoài ra đêu là hư 
vọng. Nếu Bi-sô ni tăng già đúng thời đến lắng 
nghe thì Bí-sô ni tăng già nên chấp thuận, nay Bí- 
sô ni tăng già tác pháp yết ma Không bỏ lời nói có 
ái có sân. Bạch như vậy. 

Đại đức ni tăng lắng nghe, Bí-sô Ni-thô-la- 
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nan-đà này thường cùng các ni khác tranh cải rôi 
ôm hận trong lòng, các ni can.. . giông như đoạn 
văn tác bạch trên cho đến câu ngoài ra đều là hư 
vọng. Nay Bí-sô ni tăng giả tác pháp Bạch-tứ- -yẾt- 
ma Không bỏ lời nói có ái có sân cho Ni-thố-la- 
nan-đà, nêu cụ thọ nào chấp thuận thì im lặng, ai 
không chập thuận thì nói. Đây là yết ma lần một, 
lần hai, lần ba cũng nói như thế. Bí-sô ni tăng giả 
đã Bạch- -tứ-yÊt- ma Không bỏ lời nói có ái có sân 
cho Ni-thô-la-nan-đà xong rôi vì im lặng. Nay tôi 
xIn nhớ giữ như vậy. 

Các ni vâng lời Phật dạy Bạch-tứ-yết-ma 
chánh can nhưng n1 kia vần châp chặt không chịu 
bỏ, các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô 
bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô 
nI hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 
Nếu lại có Bí-sô ni cùng các Bí-sô ni khác tranh 
cải lăng xăng, các ni khuyên can răng: Cô chớ 
tranh cải lăng xăng. Bí-sô ni kia nói răng: Các cô 
có thương, giận, sợ, si nên đôi với người tranh cải 
có người can ngăn có người không. can ngăn. Các 
Bí-sô mi nói: Khi được can ngăn cô chớ nói răng: 
Các cô có thương giận sợ si, đối với người tranh 
cải cÓ người can ngăn, có người không can ngăn, 
cô hãy thôi nói lời này đi. Khi các Bí-sô n1 can 
riêng như vậy, chịu bỏ thì tốt, nêu không chịu bỏ 
thì nên Bạch-tứ-yết- ma chánh can khiến cho bỏ lời 
nói này, chịu bỏ thì tốt, nếu không chịu bỏ thì Bí- 
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sô ni này phạm Tăng-g1à-phạt-th1-sa. 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho Thố-la-Nan-đà 
hoặc có ni khác giống như vậy. Các Bí-sô ni là 
người trong pháp luật này. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Khi các Bí-sô ni can riêng khuyên bỏ ác kiến 
này mà Bí-sô ni không chịu bỏ thì phạm Ác-tác: 
khi Bạch- tứ-yêt- -ma chánh can, tác bạch xong mà 
chịu bỏ thì tốt, nếu không chịu bỏ thì phạm tội 
Thô; yết ma lân đầu xong chịu bỏ thì tốt, nếu 
không chịu bỏ thì cũng phạm tội Thô; yết ma lần 
thứ hai cũng vậy, đến yết ma lần ba xong mà 
không bỏ thì phạm Tặăng-g1à-phạt-thi-sa. Nêu tác 
yết ma phi pháp mà chúng hòa hợp, hoặc tác yết 
ma như pháp mà chúng không hòa hợp. Hoặc tác 
pháp tương tợ mà chúng hòa hợp, hoặc tác pháp 
tương tợ mà chúng không hòa hợp; hoặc tác yết 
ma không như pháp, như luật như lời Phật dạy mà 
binh pháp yết ma thì tác pháp không thành, Bí-sô 
nI kia không phạm. 

Nếu Bí- sô m kia đang ở trên chỗ ngôi bạch với 
đại chúng răng: "Các đại đức m, tôi Bí-sô ni tên 
phạm Tăng- già -phạt-thi-sa", nói như vậy thì tốt, 
nêu không nói thì cho đến khi nào chưa như pháp 
sám hồi tội đã phạm, nêu cùng các Bí-sô nI khác- 
tác bạch yết ma cho đến Bạch-tú-yết-ma thì mỗi 
mỗi phạm Ác-tác. 
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Không phạm nữa là người phạm ban đầu hoặc 
SĨ cuông tâm loạn bị thống não bức bách. 

Học Xứ Thứ 15: Ở TẠP LOẠN 

Duyên khởi ở thành Thất-la-phiệt, lúc đó có 
hai nI tên Khả-ái và Tùy-ái cùng ở tạp loạn: Trạo 
cử, giờn cười, ôm ấp nhau..., các Bí-sô ni nói: 
"Hai cô chớ cùng ở tạp loạn: Trạo cử, giỡn cười, 
ôm âp nhau như vậy sẽ khiến cho pháp lành suy 
tốn, không được tăng ích. Các cô hãy ở riêng thì 
pháp lành mới tăng ích, không bị suy tôn". Khi các 
ni khuyên can như vậy, họ không chịu nghe theo 
nên các n1 đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô 
bạch Phật, Phật bảo các ni nên ở chỗ khuất can 
riêng. Khi các n1 can riêng, họ vẫn không chịu cải 
hối nên các ni lại bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch 
Phật, Phật bảo các ni: „ Hãy Bạch-tứ- -YÊt- ma đôi 
chúng can hai ni kia, nếu có ni khác giông như thê 
cũng nên tác pháp can như thế, một ni tác bạch yết 
ma như sau: 

Đại đức ni tăng già lăng nghe, hai Bí-sô ni 
Khả-ái và Tùy-áI này cùng ở tạp loạn: Trạo cử, 
giỡn cười, ôm ấp nhau... Các ni đã ở chỗ khuất 
can riêng hai mi kia rằng: "Hai cô chớ cùng ở tạp 
loạn: Trạo cử, giỡn cười, ôm ập nhau như vậy sẽ 
khiến cho pháp lành suy tốn, không được tăng ích. 
Các cô hãy ở riêng thì pháp lành mới tăng ích, 
không bị suy tôn", nhưng hai ni kia vẫn không 
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chịu bỏ, còn nói răng: VIỆC này là chơn thật, ngoài 
ra đều là hư vọng. Nếu Bí-sô ni tăng g1à đúng thời 
đến lắng nghe thì Bí-sô ni tăng già nên chấp thuận, 
nay Bí-sô ni tăng già tác pháp Bạch-tú-yết-ma 
Không bỏ cùng ở tạp loạn. Bạch như vậy. 

Văn tác yết ma y theo văn tác bạch mà làm. 
Khi các Bí-sô ni Bạch-tứ- -yết-ma chánh can, hai ni 
kia vẫn chấp chặt không chịu bỏ, còn HỘI. "Việc 
này là chơn thật, ngoài ra đều là hư vọng". Các ni 
đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, 
Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô n1 hỏi sự 
thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni ở tạp loạn cùng Bí-sô ni 
khác: Trạo cử, giỡn cười, ôm âp nhau..., các Bĩ- 
sô mI nói: "Hai cô chớ cùng ở tạp loạn: Trạo cử, 
giỡn cười, ôm ấp nhau như vậy sẽ khiến cho pháp 
lành suy tôn, không được tăng ích. Các cô hãy ở 
riêng thì pháp lành mới tăng ích, không bị suy 
tốn". Khi các Bí-sô mi can riêng như vậy chu bỏ 
thì tốt, nếu không chịu bỏ thì nên Bạch-tứ- -yết- ma 
chánh can khiến cho bỏ việc đó, chịu bỏ thì tốt, 
nếu không chịu bỏ thì hai Bí-sô ni kia phạm Tăng- 
già-phạt-th1-sa. 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho ni Khả-ái và Tùy- 
ái hoặc có ni khác giống như vậy. Ở tạp loạn là 
không có ở riêng. Trạo cử... là buông thả thân 
tâm. Các Bí-sô n1 là các mi trong pháp luật này. 
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Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Khi các Bí-sô ni can riêng khuyên bỏ ác kiến 
này mà Bí-sô ni không chịu bỏ thì phạm Ác-tác: 
khi Bạch-tứ-yết-ma chánh can, tác bạch xong mà 
chịu bỏ thì tốt, nếu không chịu bỏ thì phạm tội 
Thô; vết ma lần đầu xong chịu bỏ thì tốt, nêu 
không chịu bỏ thì cũng phạm tội Thô; yết ma lần 
thứ hai cũng vậy, đến yết ma lần ba xong mà 
không bỏ thì phạm Tăng-già-phạt-thi-sa. Nếu tác 
yết ma phi pháp mà chúng hòa hợp, hoặc tác yết 
ma như pháp mà chúng không hòa hợp. Hoặc tác 
pháp tương tợ mà chúng hòa hợp, hoặc tác pháp 
tương tợ mà chúng không hòa hợp; hoặc tác yêt 
ma không như pháp, như luật như lời Phật dạy mà 
binh pháp yết ma thì tác pháp không thành, Bí-sô 
nI kia không phạm. 

Nếu Bi-sô ni kia đang ở trên chỗ ngôi bạch với 
đại chúng răng: "Các đại đức ni, tôi Bí-sô ni tên 
phạm Tăng-già-phạt-thi-sa", nói như vậy thì tốt, 
nếu không nói thì cho đến khi nào chưa như pháp 
sám hồi tội đã phạm, nêu cùng các Bí-sô nI khác- 
tác bạch yết ma cho đến Bạch-tú-yết-ma thì mỗi 
mỗi phạm Ác-tác. 

Không phạm nữa là người phạm ban đầu hoặc 
SĨ cuông tâm loạn bị thống não bức bách. 


Học Xứ Thứ 16: KHUYÊN CHỚ Ở RIÊNG 
Duyên khởi và nơi chốn giống như giới trên, 
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lúc đó hai ni Khả-ái và Tùy-ái cùng ở tạp loạn bị 
Tăng già tác pháp Bạch-tứ- -yvết-ma nên phải Ở 
riêng, Thồ-la-Nan-đà đến chỗ hai ni này nói răng: 
"Tại sao hai cô không cùng ở chung mà lại ở riêng, 
nếu củng Ở tạp loạn thì pháp lành mới tăng ch”. 
Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô 
bạch Phật, Phật bảo các Bí-sô ni: Hãy Ở chỗ khuất 
can riêng mi kia như sau: Cô chớ nói rằng: Hai cô 
chớ ở riêng, nếu ở riêng sẽ khiến pháp lành bị suy 
tốn, không có tăng ích; hãy ở chung thì pháp lành 
mới tăng ích. Cô hãy bỏ lời nói này đi”. Các mĩ 
vâng lời Phật ở chỗ khuất can riêng nhưng nI kia 
cô chấp không chịu bỏ, còn nói: 'LÙI nói này là 
chơn thật, ngoài ra đều là hư vọng” nên các nI lại 
bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật bảo các 
m: "Hãy Bạch-tứ-yết-ma chánh can, nếu có nỉ 
khác giông như vậy cũng nên tác pháp can, một ni 
tác bạch yết ma như sau: 

Đại đức ni tăng già lắng nghe, hai Bí-sô ni 
Khả-ái và Tùy-á1 này ở tạp loạn, Tăng già đã tác 
pháp Bạch-tứ-yết-ma chánh can nên họ đã ở riêng, 
nhưng Bí-sô Ni- thổ- la-nan-đà lại đến chỗ hai ni 
kia nói răng: Hai cô nếu ở chung thì pháp lành sẽ 
tăng ích, nêu ở riêng thì pháp lành sẽ suy tốn. Các 
ni đã can riêng nhưng ni kia vẫn chấp chặt không 
bỏ, còn nói: Lời nói này là chơn thật, ngoài ra đều 
là hư vọng. Nếu Bí-sô ni tăng già đúng thời đến 
lắng nghe thì Bí-sô ni tăng già nên chấp thuận, Bí- 
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sô mi tăng giả nay tác pháp Bạch-tứ- -yvết-ma Không 
bỏ ác kiên khuyên chớ ở riêng cho Ni-thô-la-nan- 
đà. Bạch như vậy. 

Văn tác yết ma y theo văn tác bạch mà làm. 
Các ni vâng lời Phật dạy Bạch-tú-yết-ma chánh 
can nhưng ni kia vẫn chấp chặt không bỏ, còn nói: 
"Lời nói này là chơn thật, ngoài ra đều là hư 
vọng”. Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các 
Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các 
Bí-sô mi hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ như 
Sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni biết các Bí-sô ni khác thích 
Ở riêng lại nói với họ răng: Các cô chớ ở riêng, nếu 
ở riêng sẽ khiến pháp lành bị suy tốn, không được 
tăng ích; các cô nên ở chung để pháp lành được 
tăng ích không bị suy tốn. Các Bí-sô ni nên can 
riêng ni kia răng: Cô chớ khuyên đừng ở riêng sẽ 
khiên cho pháp lành bị suy tôn, cô hãy bỏ ác kiến 
khuyên đừng ở riêng này đi. Khi can riêng như vậy 
chịu bỏ thì tốt, nêu không chịu bỏ thì nên tác pháp 
Bạch tứ yẾt ma chánh can cho bỏ lời nói kia, chịu 
bỏ thì tốt, nêu không chịu bỏ thì Bí-sô ni kia phạm 
Tăng-già-phạt-th1-sa. 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho Thố-la-Nan-đà 
hoặc có ni khác giỗng như vậy. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Khi các Bí-sô ni can riêng khuyên bỏ ác kiến 
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này mà Bí-sô ni không chịu bỏ thì phạm Ác-tác; 
khi Bạch-tứ- yÊt- ma chánh can, tác bạch xong mà 
chịu bỏ thì tốt, nếu không chịu bỏ thì phạm tội 
Thô; yết ma lân đầu xong chịu bỏ thì tốt, nếu 
không chịu bỏ thì cũng phạm tội Thô; yết ma lần 
thứ hai cũng vậy, đến yết ma lân ba xong mà 
không bỏ thì phạm Tặăng-g1à-phạt-thi-sa. Nêu tác 
yết ma phi pháp mà chúng hòa hợp, hoặc tác yết 
ma như pháp mà chúng không hòa hợp. Hoặc tác 
pháp tương tợ mà chúng hòa hợp, hoặc tác pháp 
tương tợ mà chúng không hòa hợp; hoặc tác yết 
ma không như pháp, như luật như lời Phật dạy mà 
binh pháp yết ma thì tác pháp không thành, Bí-sô 
nI kia không phạm. 

Nếu Bí- sô mì kia đang ở trên chỗ ngôi bạch với 
đại chúng răng: “Các đại đức mị, tôi Bí-sô ni tên 
phạm Tăng- già- -phạt-thi-sa", nói như vậy thì tốt, 
nêu không nói thì cho đến khi nào chưa như pháp 
sám hôi tội đã phạm, nếu cùng các Bí-sô mi khác- 
tác bạch yết ma cho đến Bạch-tứ-yết-ma thì mỗi 
mỗi phạm Ác-tác. 


Học Xứ Thứ 17: PHÁ TẢNG GLẢ 

Duyên khởi ở tại Trúc-lâm bên ao Yết-lan-đạc- 
ca thành Vương-xá, lúc đó chúng Bí-sô n1 đại 
Thanh văn như Chuẩn-đà, Ân-đà, Ma-la-bà, Bát- 
tra-chiết-la, A-tra-ty-ca, Khư-sứ-ma, Tô-ma, 
Liên-hoa-sắc, Đại-thế-chủ... an cư ba tháng hạ ở 
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nơi đây. Lúc đó thế gian mất mùa đói kém, khất 
thực khó được, Thổố-la-Nan-đà thường củng các nI 
khác tranh cải lăng xăng nên nói với các ni Hoan- 
hi, Cận Hoan-hỉ và Châu kế Hoan-hiỉ răng: "Các 
cô hãy cùng tôi phá Tăng giả Bí-sô ni hòa hợp”, 
các ni nói: "Chúng Thanh văn ni của Phật đêu có 
đại oai đức, thiên nhãn sáng sạch quán biết tâm 
người khác, các việc tiễn thú thảy đều hay biết, 
chúng ta làm Sao phá được tăng giả hòa hợp?”, 
Thố-la-Nan-đà nói là có cách, các ni hỏi là cách 
øì, Thô-la-Nan-đả nói: "Chúng ta có thê đem y bát, 
thức ăn ngon, thuốc men, ngọa cụ... cho các ni 
nhỏ thân cận với các Bí-sô mi tôn túc; hoặc dạy họ 
đọc tụng thọ trì . . để nhiệp phục họ", các ni nghe 
rôi đều tán thành nhưng khi họ vừa khởi phương 
tiện thì chúng ni đêu biết liên đem việc này bạch 
các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật bảo các nI ở 
chỗ khuất can riêng Ni-thố-la-nan-đà như sau: "Cô 
chớ nên khởi phương tiện phá Tăng già hòa hợp 
và cô chấp việc phá Tăng. Cô nên cùng Tăng già 
hòa hợp Hoan-hỉ không tranh, nhất tâm nhất ý như 
sữa hòa với nước, khiên cho giáo pháp của Đại sư 
được ngời sáng, an lạc lâu dài. Cô hãy bỏ việc phá 
tăng". Các ni vâng lời Phật dạy ở chỗ khuất can 
tiện, nhưng ni kia vẫn cô chấp không chịu bỏ, còn 
óI: "Pháp này là chơn thật, ngoài ra đều là hư 
t: liền bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, 
Phật bảo các ni nên Bạch-tứ- -vết- ma chánh can, 
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nêu có ni khác giống như vậy cũng nên can, một 
ni tác bạch yết ma như sau: 

Đại đức ni tăng lăng nghe, Bií-sô Ni-thố-la- 
nan-đà này khởi phương tiện phá Tăng già Bí-sô 
nI hòa hỢp, các mi đã Ở chỗ khuất can Tiêng nhưng 
ni kia vẫn cô chấp không chịu bỏ, còn nói: pháp 
này là chơn thật, ngoài ra đều là hư vọng. Nếu 
Tăng giả Bí-sô ni đúng thời đến nghe, Tăng gia 
Bí-sô ni nên châp thuận tác pháp Bạch-tứ-yêt-ma 
Không bỏ ác kiên phương tiện phá tăng cho Ni- 
thố-la-nan-đà. Bạch như vậy. 

Văn bạch yết ma y theo văn tác bạch mà làm, 
khi các ni Bạch- tứ-yêt- -ma chánh can, Ni-thố-la- 
nan-đà vẫn cô chấp không bỏ, còn HỘI: Pháp này 
là chơn thật, ngoài ra đều là hư vọng”, các bạn ni 
của Thổ-la-Nan-đà lại nói với chúng m: “Các cô 
chớ bàn với Thô-la-Nan-đà việc tốt hay xấu.. 
Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí- sô 
bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô 
ni hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni phương tiện phá Tăng hòa 
hợp, cố chấp không chịu bỏ, các Bí-sô ni nên 
khuyên can Bí-sô ni đó rằng: "Cô chớ nên khởi 
phương tiện phá Tăng già hòa hợp và cô chấp việc 
phá Tăng. Cô nên cùng Tăng già hòa hợp Hoan-hi 
không tranh, nhất tâm nhật ý như sữa hòa với 
nước, khiến cho giáo pháp của Đại sư được ngời 
sáng, an lạc lâu dài. Cô hãy bỏ việc phá tăng". Khi 
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được can riêng như vậy chịu bỏ thì tốt, nều không 
chịu bỏ thì các Bí-sô ni nên Bạch-tứ-yết-ma chánh 
can khiến cho bỏ việc đó, chịu bỏ thì tốt, nêu 
không chịu bỏ thì Bí-sô ni kia phạm Tăng-già- 
phạt-thi-sa. 

Nếu lại có Bí- sô mi là chỉ cho Thổ-la-Nan-đà 
hoặc có ni khác giông như vậy. Hòa hợp là cùng 
một mùi vị. Muôn phá Tăng là muốn chia Tăng 
già ra làm hai phe. Các Bí-sô mi là chúng mi trong 
pháp luật này. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nếu Bí-sô ni được can riêng chịu bỏ thì tốt, 
nếu không chịu bỏ thì phạm Ác-tác; khi các ni 
Bạch-tứ-yết-ma chánh can, tác bạch xong chịu bỏ 
thì phạm tội Thô, yết ma lân một, lân hai xong 
không chịu bỏ cũng phạm tội Thô, yẾt ma lân ba 
xong thi phạm Tăng-già-phạt-thi-sa. Nếu Bi-sô ni 
kia ngay nơi tòa ngôi bạch với chúng n1: "Đại đức, 
tôi Bí-sô ni tên phạm Tăng- già-phạt-thi-sa", nói 
vậy thì tốt, nêu không nói cho đên khi nào chưa 
như pháp sảm hối mà cúng các ni khác-tác bạch 
yết ma cho đến bạch tứ thì phạm Ác-tác. 


Học Xứ Thứ 18: GIÚP BẠN PHÁ TĂNG 

Lúc đó Thê tôn ngay nơi chỗ ngồi muôn chế 
học xứ Theo giúp bạn phá Tăng cho các đệ tử 
Thanh văn n1, nên bảo các B1-sô m: "Các Bí-sô ni 
hãy khoan đứng dậy, Tăng già còn có chút việc”, 
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Thể tôn liền hỏi các bạn ni đã giúp Ni-thố-la-nan- 
đà trong việc phá Tăng: "Các cô thật đã biết Ni- 
thố-la-nan- -đà muôn phả Tăng hòa hợp liên khuyên 
khích và cô chấp không chịu bỏ, các cô đã thuận 
tà trái chánh còn nói với các Bí-sô ni răng: Các cô 
chớ bàn nói vơi Thồ-la-Nan-đà việc tốt hay xấu, 
vì sao, vì Bí-sô mi kia là người đúng pháp đúng 
luật, y theo pháp luật mà nói, biết mới nói, không 
phải không. biết mà nói; những gì Bí-sô nI kia nói 
chúng tôi đều ưa thích. Các cô thật đã nói như vậy 
phải không?”, đáp: "Thật vậy, Thế tôn", Phật liền 
quở trách: "Các cô không phải là nữ sa môn, đây 
không phải là việc nên làm của người nữ xuất gia, 
không phải là hạnh tùy thuận, là việc không thanh 
tịnh...". Phật đủ lời quở trách rôi bảo các Bí-sô 
n1. . cho đến câu chế học xứ này như sau: Nếu lại 
có Bí- -sô ni hoặc một, hai hoặc nhiều cùng làm bạn 
đảng với Bí-sô ni kia, thuận tà trái chánh tùy thuận 
với nhau nên các Bí-sô mI này nói với chúng 11: 
Các cô chớ bàn nói với Bí-sô ni kia việc tốt hay 
xấu, vì sao, vì Bí-sô ni kia là người thuận theo 
pháp luật, y theo pháp luật mà nói, không có hư 
VỌnNØ, điều mà Bi-sô ni kia ưa thích, chúng tôi 
cũng ưa thích. Chúng mI nên nói với các Bí-sô ni 
này: Các cô chớ nói Bí-sô mi kia là người thuận 
thao pháp luật, y theo pháp luật mà nói, không có 
hư vọng, vì sao, vì Bí-sô ni kia không phải là 
người thuận theo pháp luật, không y theo pháp luật 
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mả nói, tất cả đều là hư vọng. Các cô chớ ưa thích 
việc phá Tăng, nên ưa thích Tăng già hòa hợp, 
củng Tăng ø1à hòa hợp Hoan-hỉ không tranh, nhật 
tâm nhất ý như sữa hòa với nước khiến cho giáo 
pháp của Địa sư được ngời sáng, an lạc lâu dài. 
Các cô nên bỏ ác kiến phá Tăng gIà, I thuận tà trái 
chánh, khuyến khích tranh cải cô chấp không bỏ 
này đi. Khi chúng n1 can riêng như vậy, chịu bỏ 
thì tốt, nếu không chịu bỏ thì chúng ni nên Bạch- 
tứ-yết-ma chánh can khiến cho bỏ việc này, chịu 
bỏ thì tốt, nêu không chịu bỏ thì các Bí-sô ni này 
phạm Tăng-già-phạt-thi-sa. 

Nếu lại có Bí-sô mi là chỉ cho Thổ-la-Nan-đà 
hoặc mi khác giống như vậy. Một, hai, nhiều Bí-sô 
ni là chỉ cho các bạn ni của Thổ-la-Nan-đà. Thuận 
tà trái chánh là làm bạn với n1 kia thuận theo tà 
kiến, trái bỏ chánh lý. Chúng ni là người trong 
pháp luật này. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nếu các Bí-sô ni đông bạn trợ giúp này đã biết 
Bí-sô ni kia muốn phá tăng hòa hợp... khi khởi 
phương tiện làm bạn trợ giúp, thuận tà trái chánh 
thì phạm Ác-tác. Các tướng phạm khác giông như 
giới trên. 
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CĂN BẢN THUYẾT NHẬT THIẾT HỮU BỘ 
BÍ SỐ NI TY NẠI DA 


QUYÊN 7 


Học Xứ Thứ 19: Ô GLA ÁC HẠNH 
(Làm hạnh xâu, nhơ tâm tín kính của người) 


Thế tôn ở thành Thất-la-phiệt, lúc đó ở núi 
Chỉ-trá có chúng mười hai ni là Nan-đà, Ô-ba- 
Nan-đà, Thồ-la-Nan-đà, Châu-kế-Nan-đà, Đề-sa, 
Mật-hằng-đề-sa, Ba-ly-đa-để-sa, Lạc-ÿ-đa, Bạt- 
đà-la, Tô-bạt-đà-la, Tôn-đà-la, Thệ-diên-đa cùng 
làm hạnh xâu làm nhơ tâm tín kính của người như: 
Cao thiệp với các nam tử, cùng cười giỡn, xúc 
chạm, cùng ngôi một giường, cùng ăn một mâm, 
cùng uông một chung... cho đến các việc như ca 
múa, trang điểm, buông lung trạo cử.... Do nhân 
duyên này tiếng xâu lan khắp chung quanh núi 
Chỉ-trá khiến cho các ni muôn đến đều không dám 
đến, các ni đã ở lâu đều bỏ đi đến chỗ khác. Sau 
đó có nhiều Bí-sô ni du hành đến núi này, sáng 
sớm đắp y mang bát vào xóm khất thực đêu mang 
bát không trở vẻ, liên suy nghĩ: "Dân chúng nơi 
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đây an cư lạc nghiệp, sung túc đáng lẽ khất thực 
đều được no đủ, tại sao chúng ta không được thí 
øì cả, phải chăng các ni đã ở trước đây làm việc 
phi pháp làm nhơ tâm tín kính của họ chăng. Lúc 
đó các trưởng giả nơi núi này nhơn có việc luận 
bàn cùng nhóm họp một chỗ, trong sô đó có một 
Ô-ba-sách-ca tên là Ôt-lộ- -ca thấy các Bí-sô mi khất 
thực mang bát không trở về nên đến gân hỏi thăm, 
các ni nói ý nghĩ của mình, Ô-ba-sách-ca nói: 
"Các cô hãy thương xót chúng tôi đem việc này 
bạch Phật", các Bí-sô ni im lặng nhận lời, Ô-ba- 
sách-ca nói: “Các Thánh giả thương xót đến nhà 
tôi thọ thực". Các ni nhận lời thỉnh đến nhà Ô-ba- 
sách-ca này thọ thực, thọ thực xong. nói pháp chỉ 
dạy cho Ô- ba-sách-ca được lợi hỉ rôi đứng dậy ra 
đi. Các ni này tuần tự du hành đến thành Thất-la- 
phiệt, ni chúng ở đây chào đón khách ni và hỏi 
thăm đi đường có an ồn không, các ni liên đem 
việc trên kế lại, các Bí-sô ni đem việc này bạch 
các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật bảo Đại- thế- 
chủ: "Này Kiểu đáp di, bà có thể cùng năm trăm 
Bí-sô ni Thượng tọa đến núi Chỉ-trá tác pháp yết 
ma xua đuôi chúng mười hai ni đó không?", đáp 
là được, Phật nói: "Có năm nhân duyên tác pháp 
yết ma xua đuôi là phi pháp phi luật, ni chúng 
phạm tội Việt pháp, đó là: Không gạn hỏi, không 
bảo nhớ nghĩ, không cứu xét sự việc, kia không tự 
nói tội, kia không có mặt. Vì tuy thật có tội cũng 
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phải nên gạn hỏi cho trách tâm khiến kia thuyết 
hối, tự nói tội. Lại có năm nhân duyên ngược với 
trên là như pháp như luật tác pháp yết ma, ni 
chúng không phạm tội Việt pháp. Khi đến gần tới 
núi đó nên dừng lại một chỗ sai một Bí-sô ni đến 
đó gạn hỏi, nếu người nào có năm pháp sau đây 
thì không nên sai, nếu đã sai nên hủy bỏ, đó là có 
thương, giận, sợ, si và không hiểu rõ việc gạn hỏi 
hay không gạn hỏi. Ngược với năm pháp trên thì 
nên sai, đã sai rôi thì không nên hủy bỏ. Pháp Sa1 
như sau: Nhóm tăng nên hỏi trước vị kia rằng: "Cô 
có thể đến núi Chỉ-trá gạn hỏi chúng mười hai mi 
đã làm những việc phi pháp hay không?”, nếu đáp 
là có thê thì nên sai một Bí-sô ni tác bạch yết ma 
như sau: 

Đại đức ni Tăng già lăng nghe, Bí-sô ni tên là 
có thê đến núi Chỉ-trá làm người gạn hỏi chúng 
mười hai ni. Nếu Bí-sô ni tăng giả đúng thời đến 
lắng nghe thì Bí-sô ni Tăng già nên chấp thuận sai 
Bí-sô ni tên làm người đến núi Chỉ-trá gạn hỏi 
chúng mười hai ni. Bạch như vậy. 

Văn bạch yết ma y theo văn tác bạch mà làm, 
đến núi Chỉ-trá rồi đánh kiền chùy, nêu. họ nghe 
tiếng kiên chủy đến nhóm họp thì tôt, nếu không 
đến nhóm thì các m1 nên tác pháp yết ma xua đuổi. 
Nếu họ đến thì các ni nên nói nguyên do cho họ 
biết rôi nói là vì các cô đã làm những việc phi pháp 
không thanh tịnh như vậy. Nếu họ nhận tội thì các 
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mi nên nói với họ là do nhân duyên này nên chúng 
tôi đến đây tác pháp yết ma xua đuôi cho các cô." 

Lúc đó chúng mười hai ni nghe tin Đại-thế- chủ 
cùng các n1 sắp đến tác pháp xua đuổi họ, trong số 
đó có bốn ni Bạt-đà-la, Tô-bạt-đà--la, Tôn-đà-la 
và Thệ-diên-đa suy nghĩ: "Chúng mười hai mì đã 
làm hạnh xấu, chúng ta đã đông tình theo, nếu Đại- 
thế-chủ đến đây tác pháp xua đuổi, chúng ta sẽ DỊ 
đuôi đi", nghĩ rôi cùng đắp y mang bát lén ra cửa 
thành phía Tây đi đến thành Thât-la-phiệt đối ni 
chúng thuyết hồi, những tội đã phạm tội nào nên 
thuyết hồi thì thuyết hồi, tội nào nên trách tâm thì 
trách tâm nên được trở lại thanh tịnh, cùng ở 
chung với các ni thanh tịnh khác đông thọ dụng. 

Lúc đó Đại-thế-chủ cùng năm trăm Bí-sô ni đi 
vào từ cửa thành phía Đông, đến nơi trải tòa ngôi 
rôi đánh kiên chùy tập họp, chúng mười hai nI còn 
lại § vị đều đến họp, vị ni gạn hỏi bắt đầu gạn hỏi: 
"Các cô thật đã làm những hạnh xấu làm hoại 
chánh pháp phải không”, đáp là thật, vị m gạn hỏi 
sau khi gạn hỏi Tôi, biết chúng đã nhòm đây đủ 
liền tác bạch yết ma: 

Đại đức ni tăng lắng nghe, các Bí-sô ni tên 
Nan-đà, Ô-ba-Nan-đà, Thô-la-Nan-đà, Châu-kế- 
Nan-đà... đã làm hạnh xâu làm nhơ tâm tín kính 
của người, làm hoại chánh pháp. Nếu Bi-sô ni tăng 
già đúng thời đến nghe, Bí-sô ni tăng giả nên chấp 
thuận tác pháp yết ma xua đuôi cho các ni Nan- 
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đà... đã làm hạnh xâu làm nhơ tâm tín kính của 
người mà không có tâm buông bỏ. Bạch như vậy. 

Văn yết ma y theo văn tác bạch mà làm, Lúc 
đó Ô-ba-sách-ca Ôt-lộ- -ca thấy việc này rôi đến 
chỗ Đại-thê-chủ đảnh lễ rôi ngôi một bên, Đại-thế- 
chủ nói pháp chỉ dạy cho Ô-ba-sách-ca được lợi hỉ 
rôi khuyên tu thiện và phát tâm Hoan-hi, kế nói 
răng: "Các Bí-sô ni làm hạnh xấu làm nhơ tâm tín 
kính của người nay đã bị xua đuôi rồi". Ô-ba-sách- 
ca bạch với Đại-thế-chủ: "Xin Thánh giả và đại 
chúng thương xót sáng mai đên nhà con thọ thực", 
Đại-thê-chủ im lặng nhận lời, Ô-ba-sách- -ca biết 
đã nhận lời sau khi về nhà ngay trong đêm ấy lo 
liệu đây đủ các món ăn cúng dường, sáng sớm liên 
cho người đến thỉnh, Đại-thế-chủ cùng đại chúng 
đắp y mang bát đến nhà Ô-ba-sách- ca thọ thực 
xong nói pháp chỉ dạy được lợi hỉ rôi đi trở về 
thành Thất-la-phiệt. Sau khi cất y bát rửa chân 
xong liền đến bạch Phật là đã tác pháp yết ma xua 
đuổi các ni ở núi Chỉ-trá đã xong. 

Lúc đó các Bí-sô ni Nan-đà, Ô-ba-Nan-đà... 
nói với nhau: "Nếu người bị té xuống đất thì phải 
tự chống đât đứng dậy, chúng ta nên đến thành 
Thât-la-phiệt đến chỗ Phật và chỗ Đại-thế-chủ 
sám hỗi tạ tội", nói rồi cùng nhau đi đến thành 
Thất-la- phiệt. Đại- thế-chủ nghe tin các ni này sắp 
đến liên đến bạch hỏi Phật nên đối xử với họ như 
thế nào, Phật nói: "Nếu khi gặp không nên cùng 
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nói chuyện, nêu là bậc hạ lạp cao cũng khỏi phải 
lễ bái, người nhỏ hạ đến vái chào cũng không chúc 
vô bịnh; nêu họ xin chỗ ở nên chỉ phòng bên, nếu 
đòi ngọa cụ thì cấp cho ngọa cụ cũ rách. Nếu họ 
nói tôi là bậc hạ lạp cao tại sao cấp cho tôi ngọa 
cụ cũ rách thì nên nói với họ: Cô là bậc già s1, Phật 
đại từ nên bảo trao cho cô vật dụng này", Đại-thê- 
chủ vâng lời Phật dạy cáo lui. Sau đó trưởng giả 
Cấp-cô-độc cũng đến chỗ Phật bạch hỏi nên đối 
xử với các ni đã làm hạnh xấu làm nhơ tâm tín 
kính của người như thê nào, Phật nói: "Không cần 
kính lễ chào hỏi nhưng nên cung cập thức ăn cho 
họ". Do Phật dạy như vậy nên khi các ni này đến, 
các nI ở trú xứ không củng nói chuyện, cũng 
không chúc vô bịnh; khi xin chỗ ở thì câp cho Ở 
phòng xấu nhất, khi xin ngọa cụ vật dụng thì cấp 
cho ngọa cụ cũ rách... Các ni Nan-đà, Ô-ba-Nan- 
đà... thây vậy liền nói với nhau: "Hành động, 
ngôn ngữ và ý thú mà chúng ta đã làm, bốn ni Bạt- 
đà-la... cũng làm như chúng ta, chúng ta nên đến 
chỗ của họ", nói rôi liên cùng đến chỗ bốn ni đó 
cũng bị họ đối xử như trên liên nói: "Các bậc lão 
ni tôn túc đôi xử với chúng tôi như vậy cũng hợp 
lý, còn các cô, những hành động ngôn ngữ trước 
đây của các cô cũng như chúng tôi, tại sao hôm 
nay lại đôi xử với chúng tôi như vậy?", bốn ni này 
nói: "Những gì chúng tôi đã làm trước đây thật 
không khác các cô, nhưng đôi với các tội đã phạm 


178 BỘ LUẬT 8 


tội nào đáng thuyết hối chúng tôi cũng đã thuyết 
hối, tội nào đáng trách tâm chúng tôi cũng đã trách 
tâm, nay chúng tôi trở lại thanh tịnh không phạm, 

cho nên chúng tôi không thê cùng các cô đồng thọ 
dụng”. Tám n1 kia nghe rôi liên nói: "Ni chúng có 
thương giận sợ si nên đôi với các ni đồng phạm tội 
mà có người bị đuôi, có người không bị đuôi". Ni 
chúng nghe biết liên đem việc này bạch các Bí-sô, 
các Bí-sô bạch Phật, Phật bảo các Bí-sô ni nên ở 
chỗ khuất can riêng các ni đó... cho đến khi ni 
chúng tác pháp Bạch-tứ- -vết-ma chánh can họ 
cũng cô chấp không chịu bỏ, còn nói: "Lời nói này 
là chơn thật, ngoài ra đều là hư VỌNg.. Các ni đem 
VIỆC này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật 
do việc này nhóm họp các Bí-sô n1 hỏi sự thật, quở 
trách rồi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni ở trong thôn xóm, thành âp 
làm hạnh xấu làm nhơ tâm tín kính của người, ai 
cũng thấy, cũng nghe, cũng biết. Chúng ni nên 
khuyên can các Bí-sô n1 kia: Các cô đã làm hạnh 
xấu làm nhơ tâm tín kính của người; ai cũng thấy, 
cũng nghe, cũng biết; các cô hãy đi đi, không nên 
ở đây nữa. Các Bí-sô ni kia nói với chúng ni răng: 
Ni chúng có thương giận sợ si, có các ni đông tội 
như vậy mà có người bị đuôi, có người không bị 
đuối. Chúng ni nên nói với các Bí-sô ni kia rằng: 
Các cô chớ nên nói ni chúng có thương giận SỢ SI, 
có các ni đồng tội như vậy mà có người bị đuôi, 
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có người không bị đuôi. Vì sao, vì ni chúng không 
có thương giận sợ s1, vì các cô làm hạnh xấu làm 
nhơ tâm tín kính của người, ai cũng thấy nghe, ai 
cũng biết nên mới bị đuôi. Các cô nên bỏ lời nói 
này đi. Khi chúng n1 khuyên can như vậy, chịu bỏ 
thì tốt, nếu không chịu bỏ thì ni chúng nên tác 
pháp Bạch-tứ-yết-ma chánh can khiến cho bỏ lời 
nói nảy, chịu bỏ thì tốt, nêu không chịu bỏ thì 
phạm Tăng-g1à-phạt-th1-sa. 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho tám ni Nan-đà... 
hoặc có ni khác giỗng như vậy. Ô-tha-gia: Có hai 
nhân duyên làm nhơ tâm tín kính của người là ở 
chung và cùng thọ dụng. Ở chung là cùng người 
nam cùng ngôi một giường, cùng ăn một mâm, 
cùng uống chung một ly, cùng cười giỡn... Cùng 
thọ dụng là cùng ăn trái cây và tăm xỉa răng... Ác 
hạnh là làm những hạnh xấu thuộc về tội thô trọng. 
Gia là chỉ cho các Bà-la-môn, cư sĩ... Chúng mi là 
chỉ cho người trong pháp luật này. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nếu các Bí-sô ni biết ni chúng đã như pháp tác 
yết ma Xua đuôi, sau lại nói ni chúng có thương 
giận sợ sĩ thì phạm Ác-tác. Khi chúng ni can riêng, 
chịu bỏ thì tôt, nêu không bỏ thì phạm tội Thô... 
các tướng phạm khác giỗng như trong giới trên. 


Học Xứ Thứ 20: TÁNH ÁC TRÁI CAN 
Duyên khởi và nơi chốn giống như giới trước, 
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lúc đó Bí-sô ni Đề-sa lạc ý đa phạm nhiêu tội, các 
ni khác gạn hỏi bảo cô nhớ nghĩ để thuyết hôi 
rắng: "Cô phạm tội hãy như pháp phát lô chớ nên 
che giấu, nêu phát lô thì được an lạc", ni Đề-sa lạc 
ÿ đa nói: "Các cô thuộc đủ loại thành phân trong 
xã hội xuất gia... chớ đến nói với tôi việc tốt hay 
xấu, tôi cũng không đến nói với các cô việc tốt hay 
xấu. Các cô chớ nên khuyên bảo gì tôi". Các ni 
đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, 
Phật bảo các ni nên ở chỗ khuất can riêng ni kia.. 
cho đến khi chúng mi tác pháp Bạch- -tứ-yết-ma 
chánh can, cô kia vân cô châp không chịu bỏ tánh 
xấu ác, còn HỘI: "Việc này là chơn thật, ngoải ra 
đêu là hư VỌNg.. Các ni đem việc này bạch các Bí- 
sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm 
họp các Bí-sô ni hỏi sự thật, quở trách rôi chế học 
xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni tánh xấu ác không chịu 
nghe lời khuyên can của người khác, khi các Bí- 
sô mi như pháp như luật từ trong Giới kinh do Phật 
nói ra để khuyên can, nI kia không chịu nghe theo, 
còn nói: Các cô chớ đến nói với tôi việc tốt hay 
xấu, tôi cũng không đến nói với các cô việc tốt hay 
xấu, các cô hãy thôi đi chớ khuyên can tối nữa. 
Các Bí-sô nI nên nói với nI kia răng: Cô hay nghe 
lời khuyên can, khi các Bí-sô m như pháp như luật 
từ trong GIới kinh do Phật nói ra đê khuyên can 
thì cô nên nghe theo. Các ni như pháp khuyên can 
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cô, cô cũng như pháp khuyên can các nI, cùng 
khuyên can lẫn nhau như vậy chúng Thanh văn 
của Như lai mới được tăng trưởng, cô hãy bỏ tánh 
xấu ác này đi. Khi được các Bí-sô mi can riêng như 
vậy, chịu bỏ thì tốt, nêu không chịu bỏ thì các Bí- 
sô mi nên tác pháp Bạch-tứ-vết- ma chánh can 
khiến cho bỏ việc này, chịu bỏ thì tốt, nêu không 
chịu bỏ thì Bí-sô ni kia phạm Tăng-g1à-phạt-thI- 
sa. 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho ni Đề-sa hoặc có 
ni khác cũng giỗng như vậy. Tánh ác là không chịu 
nghe lời khuyên can, khi các thiện Bí-sô ni dùng 
lời tùy thuận, không trái chánh lý can vẫn theo ý 
mình cô chập không chịu nghe theo. Các cô chớ 
đến nói với tôi việc tốt hay xấu là việc tốt không 
cần khuyên tu, việc xấu không cân can ngăn. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Khi biết các Bí-sô ni như pháp can... phạm tội 
nặng nhẹ giông như trong các giới trên. Khi các 
Bí-sô ni tác pháp Bạch tứ yết ma thành rôi thì Bí- 
sô ni phạm phải thuận hành những hành pháp như 
sau: Không được độ cho người xuất gia, không 
được truyền thọ giới cụ túc cho người và làm y chỉ 
sư, không được nuôi Câu-tịch nữ, Ni chúng không 
nên sai đến chỗ Bí-sô cầu giáo thọ sư, dù trước đã 
sai cũng phải hủy bỏ. Bí-sô ni phạm không được 
gạn hỏi, không được tác pháp yêt ma, không được 
quở trách... Nếu Bií-sô ni phạm có hai mươi pháp 
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sau đây thì các Bí-sô ni không được giải yết ma và 
cho xuất tội: 

Một là ở trong chúng không thê hiện sự cung 
kính. Hai là thân không coi nhẹ lợi dưỡng. 

Ba là ở trong chúng không sanh tâm khiêm hạ. 
Bốn là không bỏ tâm ngạo mạn. 

Năm là không thận theo pháp xuất ly. Sáu là 
không thuận tùng sự trỊ phạt. 

Bảy là ở trong chúng không hành hạnh cung 
kính. Tám là trải VỚI pháp cung kính. 
nói tôi nhưng không thuyết hôi. Mười một lày Ỷ thê 
lực của vua quan. 

Mười hai là nương theo ngoại đạo hay người 
khác, không nương theo chúng. 

Mười ba là mặc y phục ngoại đạo hay của thế 
tục. 

Mười bốn là thừa sự ngoại đạo, làm điều không 
nên làm. Mười lăm là không học tập học xứ của 
Bí-sô nI. 

Mười sáu là nhục mạ Bí-sô ni. Mười bảy là 
thường sân hận. Mười tám là hay la mắng. 

Mười chín là làm cho chúng mất lợi dưỡng. 

Hai mươi là không muốn cùng ở chung. 

Các đại đức, tôi đã nói hai mươi pháp Tăng- 
già-phạt-thi-sa, mười hai pháp đâu vừa làm liên 
phạm, tám Pháp sau ba lần can mới phạm. Nếu Bí- 
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sô ni tùy phạm một pháp nào mà cố che giấu thì 
hai bộ Tăng già nên tác pháp cho hành nửa tháng 
Ma-na-tI, hành Ma-na-ti xong mới được xuất tội. 
Nếu Bí-sô ni phạm làm cho hai bộ Tăng giả vui 
lòng thì hai bộ Tăng già mỗi bộ đủ hai mươi 
người, ở trong hai bộ Tăng già đủ bỗn mươi người 
này tác pháp xuất tội cho Bí-sô ni phạm kia. Nếu 
thiếu một vị thì tội của Bí-sô nỉ này không được 
trừ diệt mà hai bộ Tăng già phạm tội Việt pháp. 
Đây là pháp xuất tội. 

Nay hỏi các đại đức trong đây có thanh tịnh 
không (3 lần), các đại đức trong đây thanh tịnh vì 
im lặng. Tôi nay xin nhớ giữ như vậy. 

HI. NI TÁT KỲ BA DẬT ĐÈ 

Các đại đức, đây là ba mươi ba pháp Ni-tát-kỳ- 
ba-dật-đề-ca từ trong Giới kinh rút ra, mỗi nửa 
tháng tụng một lần. (Ni không có hai pháp Bất 
định) 

Nhiếp Tụng Một: 

Trì, la, chứa, giặt ÿ, 
Nhán y, xin, thọ quả, 
Đồng giá và chủ riêng, 
Sai sứ đưa tiên y. 

Học Xứ Thứ Nhất: CHỨA VY DƯ KHÔNG 

PHẨN BIỆT 

Duyên khởi tại thành Thất-la-phiệt, Phật ở 
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trong vườn Cấp-cô-độc rừng Thệ-đa thành Thất- 
la-phiệt, lúc đó các Bí-sô chứa nhiều ba y„ mỗi lần 
đánh răng súc miệng, rửa tay chân, lễ bái hai thây, 
lễ Phật, lau quét chùa tháp, vào thôn khất thực, thọ 
thực, thọ giáo, thính pháp... đều mặc y khác nhau. 
Lại thêm khi thay y, giặt y, hong phơi y... bận rộn 
nhiêu việc nên bỏ phê việc đọc tụng, tư duy phẩm 
thiện. Các Bí-sô thiêu dục thấy vậy nên chê trách: 
"Tại sao Bí-sô lại chứa nhiêu y dư phế bỏ việc tu 
chánh nghiệp". Chê trách rồi liền đem việc này 
ng Phật, Phật do nhân duyên này tập họp các Bí- 

. đủ lời quở trách hạng người nhiều ham 
muốn, không biết đủ, khó nuôi, khó làm cho đây 
đủ và khen ngợi hạng người ít ham muốn, biết đủ, 
dễ nuôi, dễ làm cho đây đủ, biết lượng mà thọ 
nhận, tu hạnh Đỗ-đa (đầu đà). Quở trách rồi bảo 
các Bí-sô: "Ta quán thây mười công đức lợi nên 
chế học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: Nêu lại 
có Bí-sô ni đã may y XOng, y Yết-sỉ-na đã xuất, 
được y dư phân biệt được cât chứa mười ngày; nêu 
không phân biệt mà chứa quá hạn thì phạm Ni-tát- 
kỳ-ba-dật-đề-ca". Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho ni 
trong pháp luật này. 

May y đã xong, y. Yết-sỉ-na đã xuẬt: Có bốn 
câu, một là có may y rôi không phải xuất y Yết-sỉ- 
na, hai là có xuất \ Yết- -sỉ-na không phải may y 
rôi, ba là có xuất y Yết-sỉ-na, may y cũng xong rôi, 
bốn là có không phải may y rôi, cũng không phải 
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xuất y Yết-sỉ-na. Câu đầu nghĩa là nếu Bí-sô giát 
nhuộm may thành y rôi nhưng Tăng chưa xuât y 
Yết-sỉ-na . Câu thứ hai nghĩa là nêu Bí-sô may y 
chưa xong, Tăng đã xuất y Yết- sỉ-na. Câu thứ ba 
nghĩa là nêu Bí-sô may y xong TÔI, lãng lại xuất 
y Yết-sỉ-na. Câu thứ bốn nghĩa là nêu Bí-sô may 
y chưa xong, y YẾt-sỉ-na chưa xuất. 

Nhận được y dư chứa trong vòng mười ngày 
tức là mười đêm, y dư là ngoài y đã thọ trì còn có 
y khác, làm pháp phân biệt được chứa, nếu chứa 
quá mười ngày thì phạm Ni-tát-kỳ-ba-dật-đề-ca, 
vật này nên xả, tội kia nên sảm. 

Ba-dật-đề-ca là đốt nấu, đọa lạc, nếu phạm tội 
này bị đọa vào ba cõi ác địa ngục, bàng sanh và 
ngạ quỷ chịu khô đốt nâu. Người phạm tội này nếu 
không ân cần thuyết hối trừ tội thì có thế làm 
chướng ngại pháp lành đã có nên gọi là Ba-dật-đề- 
ca. Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nếu Bí-sô ni ngày đầu trong thắng nhận được 
y, fronø vòng TmmƯời ngày nên trì, nên xả, nên tác 
pháp, nên cho người. Nếu không trì, không xả, 
không tác pháp, không cho người đến ngày thứ 
mười một mặt trời mọc liên phạm Ni-tát-ky-ba- 
dật-để-ca. Nếu Bí-sô ni ngày thứ nhất được y, 
ngày thứ hai không được y, ngày thứ ba được y 
cho đến ngày thứ mười được y, không tác pháp thọ 
trì cho đến ngày thứ mười một mặt trời mọc, y đã 
được trong chín ngày đều phạm Ni-tát-kỳ-ba-dật- 
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để-ca. Như vậy cho đến y đã được trong tám 
ngày... tùy sô ngày nhiêu ít được y, chuẩn theo 
đây nên biết. Nêu Bí-sô ni ngày thứ nhất được y, 
ngày thứ hai được y, trong vòng mười ngày y đã 
được trước nên trì, y đã được sau nên xả, có thể 
dựa theo đây nên biết. Nêu không tác pháp thọ trì 
đến ngày thứ mười một mặt trời mọc, y đã được 
trong hai ngày đều phạm Ni-tát-kỳ-ba-dật-đề-ca. 
Như vậy cho đến ba ngày... được y, chuẩn theo 
đây nên biết. 

Nếu Bíi-sô ni một ngày được hai M cho đến hai 
ngày... được y đều nên tác pháp giông như trước. 
Nếu không tác pháp đến ngày thứ mười một mặt 
trời mọc liên phạm Ni-tát-kỳ-ba-dật-đề-ca. 

Nếu Bí-sô mi một ngày nhận được nhiêu y, 
ngày thứ hai về sau cũng nhận được nhiêu y đêu 
tác pháp giống như trước. Nếu không tác pháp đến 
ngày thứ mười một mặt trời mọc phạm tội đồng 
như trước. Những trường hợp này đều do cái trước 
nhiễm cái sau nối tiếp nhau phát sanh tội lỗi. 

Nêu Bí-sô ni có y phạm Xả-đọa, y này không 
xả, không trải qua đêm, tội kia không thuyết hồi, 
nếu nhận thêm các y khác đều phạm Xả-đọa. Nếu 
y phạm Xả-đọa của Bí-sô nI này tuy xả, không trải 
qua đêm, tội kia không thuyết hối, các y đã được 
khác đều phạm Xả-đọa. Nếu xả y, trải qua đêm tội 
kia không thuyết hối, các y đã được khác đều 
phạm Xả-đọa vì do cái trước nhiễm. Nếu Bí-sô ni 
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chứa y dư đã phạm Xả-đọa, không làm ba việc thì 
tật cả y đã được hoặc là bát, đãy đựng bát, đấy lọc 
nước... cho đến nhận bất cứ tư cụ gì của sa môn 
đều ¡phạm Ni-tát-kỳ-ba-dật-để-ca, vì do cái trước 
nhiễm. Nếu xả y, trải qua đêm, tội kia thuyết hỗi, 
nhận được các y khác đều không phạm. 

Học Xứ Thứ 2: LÌÙA NĂM VY 

Duyên khởi và nơi chôn giống như giới trước, 
lúc đó các Bí-sô chứa nhiêu ba y nên khi an cư nơi 
nào nhận được y tải đều đem giặt nhuộm cắt may 
rôi gói lại gởi cho thí chủ, chỉ đắp mặc hai ý du 
hành trong nhân gian. Trải qua thời gian Bí-sô gởi 
y không trở về, thí chủ phải đem ra hong phơi mắt 
rất nhiêu thì ĐIỜ, phê bỏ việc đọc tụng, tư duy. Các 
Bí-sô khác thấy vậy liên chê trách: "Tại sao Bí-sô 
lại chứa nhiều y dư đem gởi làm trở ngại chánh 
nghiệp của người khác”. Các Bí-sô đem việc này 
bạch Phật, Phật do nhân duyên này tập họp các Bí- 
sô khen ngợi các Bí-sô thiêu dục tu hạnh Đỗ-đa 
rôi bảo các Bí-sô: "Ta quán thây mười công đức 
lợi nên chế học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 
Nếu lại có Bí-sô mi may y đã xong, y Yết-sỉ-na lại 
xuất, nêu lìa một trong năm y ngủ đêm ở ngoài 
giới cho đến một đêm liên phạm Ni-tát- kỳ-ba- dật- 
đề-ca ". Sau khi Thế tôn chế học xứ rồi, Phật lại 
duyên nơi cụ thọ Ca-nhiếp-ba mà tùy khai như 
trong luật Bí-sô đã nói cho đến câu: "Trước kia là 
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sáng chế, bây giờ là tùy khai, học xứ nảy nên nói 
lại như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni may y đã xong, y Yết-sỉ-na 
cũng đã xuất, nêu lìa một y trong năm y ngủ đêm 
ở ngoài giới cho đến một đêm, trừ chúng tăng tác 
pháp, phạm Ni-tát-kỳ-ba-dật-đề-ca. 

Lìa một trong năm y là Tăng-già-chi, Ôt-đát- 
la-tăng-già, An-đát-bà-ta, Câu-tô-lạc-ca, Tăng- 
khước-kỳ, lìa một trong năm y này ngủ đêm ở 
ngoài gIới cho đến khi mặt trời mọc, trừ Tăng vết 
ma, đều phạm Xả-đọa, y nên xả, tội nên sám như 
ĐIỚI trước. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nhiếp Tụng: 

Một, hai, nhiễu thôn, nhà 
Tưởng, rào, hào bao quanh, 
Nhà kỷ nhạc, ngoại đạo 
Phổ, quán và lâu, sân 

Nhà, xe, (huyền, rựng cây, 
Đêu có bốn không đồng, 

Ở trong bốn oai nghi, 

Hộ y nên khéo biết. 

Có một, hai, nhiều thôn xóm có tường, hàng 
rào, hoặc hào bao quanh thôn. Một thôn có một 
thê phân hay nhiều thế phân. Nhiêu thôn có một 
thế phần hay nhiêu thế phân. Một nhà có một thế 
phân hay nhiêu thế phân. Nhiều nhà có một thê 
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phân hay nhiêu thế phân, cho đến nhà kỷ nhạc, nhà 
ngoại đạo, phô, quán, lầu, sân, nhà, xe, thuyền, 
rừng cây đều có một thế phân và nhiêu thế phần 
bốn loại không đồng. Sao gọI là một thôn xóm? 
Người nơi núi đôi, đồng nội ở chung, nhiêu nhà 
tạo thành một thôn, phạm vi bao nhiêu gọi là một 
thê phân?: Tức là trong ngoài. thôn khoảng một 
tâm, là chỗ có thể để xay giả nấu ăn và tụ họp lại 
để ăn uống. Nếu y của Bí-sô ni ở trong nhà, thân 
ở trong thê phân; hoặc y ở trong thế phân, thân ở 
trong nhà khi mặt trời mọc đều không phạm lìa y. 
Nếu để y trong nhà và trong thế phần còn thân ở 
chỗ khác ngoài thế phân, khi mặt trời chưa mọc 
thì phạm Ác-tác, khi mặt trời mọc liền phạm NiI- 
tát-kỳ-ba-dật-đề-ca. Một thôn như vậy, hai thôn 
cũng như vậy. 

Sao gọi là nhiêu thôn xóm? Người trong một 
thôn, nhà cửa xây dựng không theo thứ lớp, tạo 
thành nhiêu thôn, phạm vi bao nhiêu là một thê 
phân, đồng hay khác? Trường hợp này không có 
thê phần, có khác không đồng, phạm vi lìa y dựa 
theo một thôn làm tiêu chuẩn. 

Sao gọi là tường bao quanh thôn? Là bốn phía 
thôn có tường bao quanh, phạm vị bao nhiêu gọi 
là một thê phân? Tức là trong và ngoài tường 
khoảng một tâm, là khoảng không: gian mà con gà 
bay tới rôi đáp xuống, cũng là chỗ mà người biết 
hồ thẹn đi tới đề tiện lợi. 
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Sao gọi là hàng rào bao quanh thôn? Là bốn 
phía thôn có hàng rào bao quanh, phạm vI bao 
nhiêu là một thế phân? Tức là trong và ngoài hàng 
rào khoảng một tâm, băng với chỗ đo được khoảng 
mười hai khuýu tay, cũng là chỗ mà cô xe chở tre 
có sáu con bò kéo có thể quay đâu lại được. 

Sao gọi là hào bao quanh thôn? Là chung 
quanh phía ngoài thôn có đào hào ngăn cách, 
phạm vi bao nhiêu là một thê phần? Tức là bên 
trong và bên ngoài hảo ngăn khoảng một tâm, 
băng với chỗ mà bụi của chân con trâu hay con dê 
tung bay tới, cũng băng với chỗ mà quăng gạch đá 
SÓI tới được. 

Sao gọi là một thôn có một thê phân? tức là 
thôn ây có một vườn rừng, một thần miều, một chỗ 
tụ họp, phạm vi bao nhiêu gọi là một thế phân? 
Tức là phạm vi ngoài vườn rừng một tâm, băng 
với chỗ có thê xay giả nâu ăn và tụ họp đề ăn uống. 

Sao gọi là một thôn có nhiêu thê phân? Tức là 
thôn ấy có nhiều vườn rừng, nhiêu thần miếu, 
nhiêu chỗ tụ họp. Phạm vi bao nhiêu gọI là thê 
phân, là khác hay đồng? Trường hợp này không 
có thê phân. 

Sao gọi là nhiều thôn có một thê phân? Tức là 
nhiêu thôn có một vườn rừng, một thân miều, một 
chỗ tụ họp. Phạm vi bao nhiêu gọi là thê phân? 
Trong và ngoài thôn khoảng một tầm, bằng với 
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chỗ xay giả, nâu ăn và tụ họp để ăn uông. 

Sao gọi là nhiều thôn có nhiều thê phần? Tức 
là nhiêu thôn có nhiều vườn rừng, nhiều thần 
miêu, nhiêu chỗ tụ họp. Phạm vi bao nhiêu gọi là 
thế phân, là khác hay đồng? Trường hợp này 
không có thế phân. 

Sao gọi là một nhà có một thế phần? Tức là 
trong nhà này chỉ có một gia đưướng, anh em 
không chia riêng. Phạm vi thê phân giống như một 
thôn. 

Sao gọi là một nhà có nhiều thế phân? Tức là 
trong nhà này có nhiêu gia trưởng, anh em chia 
riêng. Khoảng chừng bao nhiêu gọi là thê phân? 
Trường hợp này không có thê phân. 

Sao gọi là nhiêu nhà có một thế phân? Tức là 
trong nhiêu nhà này chỉ có một gia trưởng, anh em 
không chia riêng. 

Sao gọi là nhiêu nhà có nhiêu thê phần? Tức là 
nhiêu nhà này có nhiêu gia trưởng, anh em chia 
riêng. Khoảng chừng bao nhiêu gọi là thế phân, 
cái gì chung, cái gì riêng? Trường hợp này không 
có thê phân. 

Sao gọi là một nhà kỷ nhạc có một thê phần? 
Tức là trong nhà chỉ có một gia trưởng, anh em 
không chia riêng. Khoảng chừng bao nhiêu gọi là 
thê phân? Bên trong và ngoài nhà khoảng một tâm, 
băng với chỗ đề giá trồng, đàn tỳ bà, ông tiêu, ống 
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sáo... của giàn nhạc và chỗ ban nhạc tụ họp ăn 
uống . 

Sao gọi là một nhà kỷ nhạc có nhiều thế phân? 
Tức là trong nhà này có nhiều gia trưởng, anh em 
chia riêng. Khoảng chứng bao nhiêu gọi là thế 
phân, cái gì chung, cái gì riêng? riêng, là chỗ ở 
riêng của anh em, chung là chỗ để giá trông... 

Sao gọi là nhiều nhà kỷ nhạc có một thê phần? 
Tức là nhiều nhà này chỉ có một gia trưởng, anh 
em không chia riêng. Khoảng chừng bao nhiêu gọi 
là thê phân? Bên trong và bên ngoài nhà khoảng 
một tâm, bằng với chỗ đề giá trông... 

Sao gọi là nhiêu nhà kỷ nhạc có nhiều thế 
phân? Tức là nhiều nhà này có nhiêu gia trưởng, 
anh em chia riêng. Khoảng chừng bao nhiêu gọi là 
thế phân, cái gì chung, cái gì riêng? Trường hợp 
này không có thế phần 

Sao gọi là một nhà ngoại đạo có một thế phân? 
Tức là người trong nhà này có đồng một kiên giải, 
không có ý thú riêng. Phạm vi bên trong và bên 
ngoài nhà khoảng một tâm là một thế phân, bằng 
VỚI chỗ phơi phân bò, chất củi, chỗ cúng tế, chỗ 
nấu ăn, chỗ tụ họp ăn uống . 

Sao gọi là một nhà ngoại đạo có nhiêu thế 
phân? Tức là người trong nhà này có nhiều kiến 
giải sai khác và có ý thú không đồng. Khoảng 
chừng bao nhiêu gọi là thế phân, cái gì đông, cái 


SỐ 1443 —- Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da, Quyên 7 193 


gì khác? Băng với miễu thờ trời. 

Sao gọi là nhiều nhà ngoại đạo có một thê 
phân? Tức là người trong nhiều nhà này có đồng 
một kiến giải, không có ý thú riêng. Phạm vi bên 
trong vả ngoài nhà khoảng một tâm là một thế 
phân, bằng với chỗ phơi phân bò... 

Sao gọi là nhiêu nhà ngoại đạo có nhiêu thế 
phân? Tức là người trong nhiêu nhà này có nhiêu 
kiến giải sai khác, ý thú cũng không đồng. Trường 
hợp nảy không có thế phân. 

Sao gọi là một phô có một thế phần? Tức là 
trong phố này CÓ Ø1a trưởng, anh em không chia 
riêng. Phạm vi bên trong và ngoài khoảng một tâm 
là một thế phân, băng với chỗ để hàng hóa, mua 
bán giao dịch... 

Sao gọi là một phố có nhiêu thế phần? Tức là 
trong phô, này có nhiêu gia trưởng, anh em chia 
riêng. Thế phân này cái gì chung, cái gì riêng? 
Chung là chỗ giao dịch. 

Sao gọi là nhiều phố có một thế phần? Tức là 
trong nhiều phố này chỉ có một gia trưởng, anh em 
không chia riêng. Thế phân này là bên trong và 
bên ngoài phố khoảng chừng một tầm, băng với 
chỗ đề hàng hóa.. 

Sao gọi là nhiều phố có nhiều thế phân? Tức là 
trong nhiều phố này có nhiêu gia trưởng, anh em 
chia riêng. Trường hợp này không có thê phân. 
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Sao gọi là một quán có một thế phân? Tức là 
trong quản này có một g1a trưởng, anh em không 
chia riêng. Phạm vi trong ngoài quán có một tâm 
là một thế phân, băng với chỗ đề đại mạch, tiểu 
mạch, dầu mè, tơ lụa..., chỗ giao dịch. 

Sao gọi là một quán có nhiêu thế phân? Tức là 
trong quán này có nhiêu chủ, anh em chia riêng. 
Phạm vi bao nhiêu gọi là thế phân, cái gì chung, 
cái gì riêng? Tức là chỗ để giường ghê, đồ vật.. 

Sao gọi là nhiêu quán có một thê phân? Tức là 
trong nhiều quán này chỉ có một chủ, anh em 
không chia riêng. Phạm vĩ trong và ngoài quán có 
một tâm là thế phân, băng với chỗ đề dâu, mè.. 
các vật. 

Sao gọi là nhiêu quán có nhiêu thế phần? Tức 
là trong nhiêu quán này có nhiều chủ, anh em chia 
riêng. Phạm vi chừng bao nhiêu là thế phân, cái gì 
chung, cái gì riêng? Trường hợp này không có thế 
phân. 

Sao gọi là một lầu có một thế phân? Tức là 
trong lầu này có một chủ lâu, anh em không chia 
riêng. Phạm vi bên trong và ngoài lâu có một tâm 
là thê phần, bằng với chỗ tụ họp ä ăn uống. 

Sao gọi là một lầu có nhiêu thê phần? Tức là 
trong lầu này có nhiều chủ, anh em chia riêng. 
Phạm vi bao nhiêu là thế phân, cái øì chung, cái gì 
riêng? Tức là chỗ đề thang lâu. 
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Sao gọi là nhiều lầu có một thê phần? Tức là 
trong nhiêu lầu này có một chủ, anh em không 
chia riêng. Phạm vi bên trong và ngoài lâu có một 
tâm là thê phân, băng với chỗ tụ họp ã ăn ulÔng. 

Sao gọi là nhiêu lâu có nhiêu thê phần? Tức là 
trong nhiều lầu này có nhiều chủ, anh em chia 
riêng. Phạm vi bao nhiêu là thê phân, cái gì chung, 
cái gì riêng? Trường hợp này không có thê phân. 

Sao gọi là một sân có một thế phân? Tức là 
trong sân này có một chủ, anh em không chia 
riêng. Phạm vi bên ki và ngoài sân có một tâm, 
là chỗ để gạo lúa.. 

Sao gọi là Hiệt: sân có nhiêu thế phân? Tức là 
trong sân nảy có nhiều chủ, anh em chia riêng. 
Phạm vi bao nhiêu là thê phân, cái gì chung, cái gì 
riêng? Tức là ranh giới của sân. 

Sao gọi là nhiều sân có một thê phân? Tức là 
trong nhiều sân này chỉ có một chủ, anh em không 
chia riêng. Phạm vi bên trong và ngoài sân có một 
tâm là thê phân, là chỗ để lúa gạo. 

Sao gọi là nhiều sân có nhiều thế phân? Tức là 
trong nhiều sân này có nhiều chủ, anh em chia 
riêng. Phạm vi bao nhiêu là thê phân, cái gì chung, 
cái gì riêng? Trường hợp này không có thế phân. 

Sao gọi là một ngôi nhà có một thê phần? Tức 
là trong ngôi nhà này chỉ có một chủ, anh em 
không chia riêng. Phạm vị bên trong và ngoài ngôi 
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nhà có một tầm là thế phân, băng với chỗ cột trâu 
bò, ngựa, bỏ phân cỏ... 

Sao gọi là một ngôi nhà có nhiêu thế phân? 
Tức là trong ngôi nhà này có nhiêu chủ, anh em 
chia riêng. Phạm vi bao nhiêu là thế phân, tức là 
từ cửa trở vào trong. 

Sao gọi là nhiều ngôi nhà có một thế phần? 
Tức là trong nhiều ngôi nhà này chỉ có một chủ, 
anh em không chia riêng. Phạm vi bên trong và 
ngoài ngôi nhà có một tâm là thế phân, chỗ cột bò 
ngựa, bỏ phân cỏ... 

Sao gọi là nhiêu ngôi nhà có nhiêu thê phần? 
Tức là trong nhiều ngôi nhà này có nhiêu chủ, anh 
em chia riêng. Phạm vi bao nhiêu là thế phân, cái 
øì chung, cái gì riêng? Trường hợp này không có 
thế phân. 

Sao gọi là một xe có một thế phân? Tức là xe 
này chỉ có một chủ, anh em không chia riêng. 
Phạm vi ngoài của xe có một tâm là thế phân, là 
chỗ xe đi và dừng, cũng là chỗ cột trâu bò ngựa, 
bỏ phân cỏ. 

Sao gọi là một xe có nhiêu thế phân? Tức là xe 
này có nhiêu chủ, anh em chia riêng. Phạm vi bao 
nhiêu là thê phần? Băng với cái ách của xe. Cái gì 
chung, cái gì riêng? Chung là chỗ đòn ngang trước 
xe. 

Sao gọi là nhiều xe có một thế phân? Tức là 
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nhiêu xe này chỉ có một chủ, anh em không chia 
riêng. Thê phân là chỗ xe đi. 

Sao gọi là nhiều xe có nhiêu thế phân? Tức là 
nhiêu xe này có nhiều chủ, anh em chia riêng. 
Phạm vi bao nhiêu là thê phân, cái gì chung, cái gì 
riêng? Trường hợp này. không có thế phân. 

Sao gọI là một thuyền có một thế phân? Tức là 
thuyền này chỉ có một chủ, anh em không chia 
riêng. Phạm vi bên trong và ngoài thuyền có một 
tâm là thê phân, là chỗ cột thuyền, nâu ăn và tụ 
họp ăn uông. 

Sao gọi là một thuyền có nhiều thê phần? Tức 
là thuyền này có nhiều chủ, anh em chia riêng. Bên 
chiếc thuyên là thê phân. 

Sao gọi là nhiêu thuyên có một thế phần? Tức 
là trong nhiều thuyên. này chỉ có một chủ, anh em 
không chia riêng. Chỗ thuyên dừng là thế phân. 

Sao gọi là nhiều thuyên có nhiều thê phân? 
Tức là trong nhiêu thuyền này có nhiều chủ, anh 
em chia riêng. Trường hợp này không có thê phân. 

Sao gọi là một khu rừng có một thê phân? Tức 
là trong khu rừng này chỉ có một chủ, anh em 
không chia riêng. Phạm vị bên trong và ngoài khu 
rừng có một tâm là thế phân, bằng với chỗ hái hoa 
trái và ăn uống. 

Sao gọi là một khu rừng có nhiêu thế phần? 
Tức là trong khu rừng này có nhiều chủ, anh em 
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chia riêng. Thê phân là một dặm vuông. 

Sao gọi là nhiều khu rừng có một thế phần? 
Tức là trong nhiêu khu rừng này có nhiêu chủ, anh 
em chia riêng. Phạm vi bên trong và ngoài khu 
rừng, có một tâm là thê phân, là chỗ hái hoa trái và 
ăn uông. 

Sao gọi là nhiều khu rừng có nhiều thê phần? 
Tức là trong nhiêu khu rừng này có nhiêu chủ, anh 
em chia riêng. Trường hợp này không có thế phân. 

Sao gọi là một cây có một thế phần? Tức là chỗ 
cành lá giao nhau. Bên ngoài cây khoảng một tầm 
là thê phân, băng với chỗ bóng mát của cây lúc 
giữa trưa của tháng năm, hoặc là chỗ hoa lá trái 
cây rơi xuống khi trời không có gió, cũng băng với 
chỗ khi trời mưa giọt nước văng tới. 

Sao gọi là một cây có nhiêu thê phân? Tức là 
chỗ cành lá thưa thớt, không giao nhau. Thế phần 
bằng với gốc cây. 

Sao gọi là nhiêu cây có một thê phân? Tức là 
chỗ cành lá giao nhau, có chung bóng mát. 

Sao gọi là nhiêu cây có nhiêu thê phần? Tức là 
cành lá của các cây này cách xa nhau, không giao 
nhau thành bóng mát. 

Lúc đó cụ thọ Uu-ba-ly bạch Phật: "Khi Bí-sô 
ni đi đứng năm ngôi, phạm vi khoảng chừng bao 
nhiêu là thế phân lìa y?". Phật nói: "Như Bà-la- 
môn Sanh Văn trồng cây Yếm-một-la, cách nhau 


SỐ 1443 —- Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da, Quyền 7 199 


bảy tầm bông trái xum xuê, khoảng cách của bảy 
cây này là bôn mươi chín tầm. Bí-sô mi đi trong 
phạm vI này là thê phân không mất y, quá phạm 
vi này là thế phần mất Y. Nêu đứng năm ngôi thì 
phạm vI chỉ trong một tầm; nếu ngủ ở trung g1an 
giữa hai gIỚI, chéo của y không rời khỏi thân là 
thê phân của y. Bí-sô ni lìa y ngủ nên làm ba việc, 
phạm hay không phạm đều như văn trên đã nói 
TỐ. 


CĂN BẢN THUYÉT NHẬT THIẾT 
HỮU BỘ BÍ SỐ NI TỶ NẠI DA 


QUYÉẾN 8 


Học Xứ Thứ 3: Y MỘT THÁNG 

Phật ở trong vườn Câp-cô-độc thành Thất-la- 
phiệt, lúc đó các Bí-sô chứa nhiêu y, thọ được vải 
màu xanh không may y liền mà đem cất, lại mong 
được thêm thứ vải khác, nghĩ rằng nêu thọ được 
vải tương tợ như vậy sẽ may thành y. Vải màu 
xanh đã nghĩ như vậy, cho đến được vải màu vàng, 
màu đỏ, màu trăng hoặc vải mỏng, vải dày... đều 
đem cất và nghĩ như vậy. Các Bií-sô thiêu dục 
trông thây liền chê trách: "Tại sao Bí-sô lại chứa 
cất nhiêu thứ vải không chịu may thành y". Các 
Bí-sô đem việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên 
này nhóm họp các Bí-sô... cho đến Phật bảo các 
Bí-sô: ”Fa quán thấy mười công đức lợi, nơi Tỳ- 
nại-da chế học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 
Nếu lại có Bí-sô ni may y đã xong, y Yết-sỉ-na lại 
xuât, được y phi thời cân thì thọ, thọ rôi phải mau 
may thành y. Nếu có chỗ hy vọng sẽ cúng cho đủ 
thì được cất chứa trong vòng một tháng, nêu chứa 
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quá thì phạm Ni-tát-kỳ-ba-dật-đề-ca" 
Nếu lại có Bií-sô ni là ni chúng trong pháp này. 
May y đã XOng, y Yết-sỉ-na lại xuất: Có bốn 
câu giông như giới trên. Được y phi thời: sao gọi 
là thời, sao gọi là phi thời? Thời là trú xứ nào 
không thọ y Yết-sỉ-na thì trong vòng một tháng từ 
ngày mười sáu tháng tắm đến ngày mười lăm 
tháng chín; nêu trú xứ nào có thọ y Yết-sỉ-na thì 
trong vòng năm tháng, từ ngày mười sáu tháng 
tám đến ngày mười lăm tháng giÊng. Ngoài thời 
gian nói trên gọi là phi thời. Nêu có chỗ hy vọng 
sẽ cúng: Nghĩa là thiêu vải chờ xin cho đủ nên 
được cât chứa trong vòng một tháng, hy vọng cha 
mẹ, anh em, chị em, sư chủ... sẽ cúng thêm vải; 
hoặc vào ngày hội năm năm, ngày hội sáu năm, 
ngày hội thăng chức, ngày hội mãn năm ta sẽ được 
cúng vải, nêu đủ may thành y thì tốt. Nếu trong ba 
y có một y không đủ thì được chứa trong vòng một 
tháng, quá thời gian một tháng thì phạm Ni-tát-kỳ- 
ba-dật-đề-ca. 
Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 
Nhiếp Tụng: 
Chỗ hy vọng hay không 
Hết mong, vải không đồng, 
Mới củ, phần tảo khác, 
Điều số lượng khuỷu fqÿ. 
Nếu Bí-sô ni ngày thứ nhất trong tháng được 
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vải màu xanh đem cất chưa may, vì có chỗ hy 
vọng cho thêm, nghĩ răng nếu được cúng thêm vải 
cùng màu ta sẽ may thành y. Ngay trong ngày 
nhận được vải cùng màu, Bí-sô ni phải may thành 
y trong vòng mười ngày nên trì, nên xả, nên tác 
pháp. Nếu không trì, không xả, không tác pháp 
đến ngày thứ mười một, mặt trời mọc liên phạm 
Ni-tát-kỳ-ba-dật-đề-ca. 

Bí-sô ni ngày thứ nhất không được vải nào 
khác, ngày thứ hai, thứ ba cho đến ngày thứ mười 
đều được vải thì Bí-sô mì phải may thành y trong 
vòng mười ngày đó nên tri, nên xả, nên tác pháp. 
Nêu không trì, không xả, không tác pháp, đên 
ngày thứ mười một mặt trời mọc liền phạm Ni-tát- 
kỳ-ba-dật-đề-ca. 

Bí-sô mI trong mười ngày không được vài nào 
khác, ngày thứ mười một, thứ mười hai cho đến 
ngày thứ mười chín cũng đều không được vải, đến 
ngày thứ hai mươi mới được vải thì nên như trước 
tác pháp, nếu không tác pháp phạm Xả-đọa. 

Bí-sô ni trong hai mươi mốt ngày không được 
vải đến ngày thứ hai mươi chín mới được thì nội 
trong ngày thứ ba mươi liền phải may thành y, nên 
tri, nên xả, nên tác pháp. Nêu không trì, không xả 
không tác pháp đến ngày thứ ba mươi mốt mặt trời 
mọc liên phạm Ni-tát-kỳ-ba-dật- đề- -ca. Do thời 
gian trước được y, tướng nhiễm nỗi tiếp nhau. 
Được vải màu xanh đã như vậy, được các loại vải 
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màu khác cũng như vậy. 

Nếu Bi-sô ni ngày thứ nhất được vải màu xanh 
đem cất chưa may thành y vì có chỗ hy vọng cúng 
thêm cho đủ, nghĩ rắng nêu được thêm vải cùng 
màu ta sẽ may thành y. Ngay ngày được vải cùng 
màu, Bí-sô mi phải may thành y trong vòng mười 
ngày nên trì, nên xả, nên tác pháp, Nêu không tác 
pháp đến ngày thứ mười một mặt trời mọc liền 
phạm Ni-tát- kỳ-ba- dật-để-ca. Nếu ngày thứ nhất 
không được vải nào khác, ngày thứ hai được cho 
đến ngày thứ ba mươi đều được... giống như văn 
trên. Được vải màu xanh đã như vậy, được các loại 
vải khác cũng như vậy. 

Nếu Bi-sô ni ngày thứ nhất được vải màu xanh 
không may đem cất vì hy vọng có người cúng 
thêm, nhưng do thời gian lâu xa không xứng với 
lòng mong muôn, không biết làm sao; hoặc ngay 
ngày được vải màu xanh liền may thành y trong 
vòng mười ngày... giông như văn trên đã nói, cho 
đến ngày thứ ba mươi mới được các loại vải khác 
cũng giông như trong đoạn văn trên. 

Nếu Bi-sô ni ngày thứ nhất được vải màu xanh 
không may đem cât vì có chỗ hy vọng cúng thêm, 
nhưng chỗ hy vọng kia tuy chưa được y, tâm cầu 
chưa dứt; hoặc ngay ngày được vải màu xanh liên 
may thành y... như đoạn văn trên. Nêu ngày thứ 
nhât được vải màu xanh không may đem cât vì có 
chỗ hy vọng, nhưng chỗ hy vọng bị đoạn tuyệt. 
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Vải mà Bí-sô mì đã được nội trong mười ngày nên 
trì, nên xả như trong đoạn văn trên. 

Lúc đó cụ thọ Ưu-ba-ly bạch Phật: "Thế Tôn 
có bao nhiêu loại y?", Phật nói: "Có hai loại y: Một 
là loại mới, hai là loại cũ. Mới tức là mới may, cũ 
tức là đã trải qua bốn tháng thọ dụng. Này Ưu-ba- 
ly, lại có năm loại y: Một là y có thí chủ, hai là y 
không có thí chủ, ba là y vãng hoàn, bốn là y của 
người chết, năm là y phân tảo. Sao gọi là y có thí 
chủ?: Tức là có nam, nữ, bán trạch ca làm thí chủ 
cúng y. Sao gọi là y không có thí chủ? Tức là 
không có nam, nữ, bán trạch ca làm thí chủ cúng 
y. Sao gọi là y vãng hoàn? Như có người chết, 
quyền thuộc nhớ thương dùng y phủ lên người 
chết rồi khiêng đến chỗ hỏa thiêu, khi thiêu lấy lại 
chiếc y ầy đem cúng cho tăng. Sao gọi là y của 
người chêt? Tức là ở trong rừng thây chết, y của 
người chết không có sở hữu chủ. Sao gọi là y phần 
tảo? Có tất cả năm loại: Một là y bỏ trên đường đi, 
hai là y bỏ nơi chỗ đô rác, ba là y bỏ nơi bờ sông, 
bốn là vbị kiến nhậm, năm là y rách nát. Lại có 
năm loại y: Một là y bị lửa cháy, hai là y bị nước 
ngâm, ba là y bị chuột gặm, bôn là y bị bò nhơi, 
năm là y của bà mẹ sanh con xong tôi bỏ. 

Bí-sô ni nhận được vải mới muốn may y nên 
giặt nhuộm cắt may thành y Tăng-già-chi hai lớp, 
Ni sư đàn hai lớp, Ôt-đát-la-tăng-già một lớp, An- 
đát-bà-ta một lớp. Nếu Bí-sô ni may y Tăng-già- 
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chi hai lớp rồi may thêm lớp thứ ba, khi vừa thiếp 
vào liên phạm Ác-tác, đến ngày thứ mười một mặt 
trời mọc liên phạm Xả-đọa. Bí-sô ni đối với \ 
Tăng-già-ch1 mới xé bỏ lớp bọc cũ định dùng vào 
việc khác, khi vừa xé liên phạm Ác-tác, đến ngày 
thứ mười một mặt trời mọc liên phạm Xả-đọa. Bí- 
sô ni đôi với y Tăng- già- chi mới xé bỏ lớp bọc cũ 
ra để giặt nhuộm rôi may khâu trở lại thì không 
phạm. Đến ngày thứ mười một mặt trời mọc nêu 
may khâu chưa xong thì phạm Xả-đọa. Tăng- già- 
chi đã như vậy thì mi sư đàn, . cũng như vậy. Nếu 
Bí-sô ni có y Ôt-đát-la- -tăng- giả mới may thêm lớp 
thứ hai, khi vừa thiếp vào liên phạm Ác-tác, đến 
ngày thứ mười một mặt trời mọc liên phạm Xả- 
đọa. Y-An-đát-bà-ta cũng như vậy. 

Nêu Bí-sô mi được vải cũ muôn may y nên giặt 
nhuộm cắt may thành y Tăng- già- chi bôn lớp, Ni 
sư đàn bốn lớp, Ôt-đát-la-tăng-øià và An-đát-bà- 
ta hai lớp. Nếu Bí-sô ni đôi với y Ôt-đát-la-tăng- 
già và An-đát-bà-ta hai lớp muôn may thêm lớp 
thứ ba, khi vừa thiếp vào liên phạm Ác-tác; đến 
ngày thứ mười một mặt trời mọc liền phạm Xả- 
đọa. Bí-sô ni đối với y nhiêu lớp muốn xé bỏ, khâu 
may hay không khâu may, có phạm hay không 
phạm đêu giông như trong đoạn văn trên đã nói. 
Bí-sô ni được ; có thí chủ, y không thí chủ.. 
chuẩn theo y mới và cũ nên biết. Nếu là y phân tảo 
thì may mấy lớp tùy ý, không có hạn định". 
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Cụ thọ Ưu-ba-ly bạch Phật: "Thế Tôn, Tăng- 
già-chi có mấy loại, điêu số thế nào?", Phật nói: 
"Có chín loại đó là : chín điều, mười một điều, 
mười ba điều, mười lăm điều, mười bảy điều, 
mười chín điều, hai mươi mốt điều, hai mươi ba 
điều và hai mươi năm điêu. Này Ưu-ba-ly, ba loại 
y thứ nhất có hai đàn cách dài một đàn cách ngắn; 
ba loại y kế Có ba đàn cách dài một đàn cách ngăn; 
ba loại y sau cùng có bốn đàn cách đài một đàn 
cách ngăn nên may nên thọ trì, quá điêu lượng này 
thành phá nạp". Cụ thọ Ưu-ba-ly bạch Phật: "Thế 
Tôn, y lớn y nhỏ có bao nhiêu thứ?”. Phật nói: ” y 
Tăng-già-chi Có ba bậc thượng trung và hạ, bậc 
thượng bề đứng ba khuỷu tay, bề ngang năm 
khuỷu tay; bậc hạ bê đứng hai khuỷu tay rưỡi, bê 
ngang bôn khuỷu tay rưỡi; ở giữa hai bậc trên là 
bật trung. Ôt-đát-la-tăng-già và An-đát-bà-ta cũng 
Có ba bậc thượng trung hạ như Tăng-g1à-chi. Này 
Ưu-ba-ly có hai loại An-đát-bà-ta: Một là bề đứng 
hai khuỷu tay, bề ngang năm khuỷu tay; hai là bê 
đứng hai khuỷu tay, bê ngang bôn khuÿu tay. Y 
An-đát-bà-ta bậc thấp nhất chỉ trùm ba luân là nhỏ 
nhất trong số y thọ trì. Y phạm Ni-tát- kỳ nhỏ nhất 
chỉ băng ngang dọc một khuỷu tay. Nêu Bí-sô ni 
phạm Xả-đọa nên làm ba việc như trên đã nói. Đây 
chỉ là lược nói pháp thức của ba y." 


Học Xứ Thứ 4: GLẶT Y CŨ CHO BÍ SÔ 
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KHÔNG PHI BẢ CON 


Lúc Bồ tát từ cung trời Đỗ- sử giáng sanh vào 
cung vua Tịnh-phạn ở thành Kiếp-tỷ-la, tiếng đôn 
vang khắp bốn phương: Dòng họ Thích Ca hạ sanh 
Thái-tử ở cạnh núi Tuyết bên dòng sông Diêm của 
thành Kiêếp-tý-la, chỗ tiên nhơn ở. Cách đó không 
xa có tiên nhơn tên A-lan-nhã Tư Đà giỏi về tướng 
sô và bói toán nên nhà vua liên triệu đến để xem 
tướng cho Thái-tử. Tướng số A-tư-đà đoán răng: 
"Nếu Thái-tử ở nhà thì làm vua Chuyên luân cai 
trị giáo hóa bốn thiên hạ, là một vị đại thánh chủ 
có bảy báu đây đủ đó là luân báu, tượng báu, mã 
báu, ngọc báu, nữ báu, chủ tàng thân báu, chủ binh 
thân báu với ngàn người con có oa1 lực lớn, dũng 
kiện không ai hơn, có thể hàng phục oán địch. 
Trên đại địa, trên khắp bốn biên đều không có đạo 
tặc cũng không có hình phạt nặng, chỉ dùng pháp 
lý cai trị làm cho mọi người được sông an ôn. Nếu 
Thái-tử xuất gia cạo bỏ râu tóc, do tâm chánh tín 
từ nhà đến chỗ không nhà sẽ được thành Phật, Ứng 
chánh biến tri, tiêng đồn vang khắp mười phương, 
giáo hóa cứu độ muôn loài". Lúc đó vua của các 
nước lân bang nghe tin Thái-tử sanh ở Tuyết 
sơn... giáo hóa cứu độ muôn loài, liên suy nghĩ: 
"Nay ta nên đến thừa sự Thái-tử, sau này sẽ thọ 
phước lộc của người”, lại nghĩ: “Nay ta không có 
duyên trông thây Thái-tử, ta nên thừa sự vua Tịnh- 
phạn cũng tức là thừa sự Thái-tử”. Các vua lần 
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Dang suy nghĩ như vậy rôi liên sai sử thân mang 
quốc tín đến chỗ vua Tịnh-phạn. Bồ tát ở trong 
thâm cung dân dân trưởng thành, do thây cảnh giả 
bịnh chết nên trong lòng sâu não, buông bỏ việc 
đời vào ở trong rừng. Các vua lân bang nghe biết 
liên suy nghĩ: "Lâu nay ta phụng sự vua Tịnh- phạn 
là vì Thái-tử, nay Thái-tử đã vào ở trong rừng 
mong cầu xuất ly, ta cân gì uông công phí sức 
phụng sự nữa". Do nghĩ như vậy nên các vua lân 
bang không sai sứ thần mang quốc tín đến nữa. 
Trong các vua nước lần Dang chỉ còn có vua 
Thăng- -quang tuy chấm dứt quôc tín nhưng sứ thân 
hai nước vẫn còn qua lại. Sứ thân của vua Thắng- 
quang là Đại thần Mật-hộ, sứ thần của vua Tịnh- 
phạn là Đại thân Ô-đà-di.. Khi đại thần Mật-hộ 
đến chỗ vua Tịnh- phạn luận bàn việc nước xong 
thì đến nhà của đại thần Ô-đà-di nghị, ngược lại 
khi đại thần Ô-đà-di đến chỗ vua Thăng- -quang 
luận bàn việc nước xong thì đến nhà của đại thần 
Mật-hộ nghỉ. Vợ của đại thân Mật-hộ tên là Cấp- 
đa nhan sắc đoan nghiêm, ai nhìn cũng yêu mên, 
do thường lui tới nhà của đại thân Mật-hộ nên đại 
thân Ô-đà-di tư thông với Cấp- -đa. Khi đại thần 
Mật-hộ nghe biết Câp- đa cùng Ô-đà-di tư thông 
liên muốn giết hai kẻ xâu xa này, nhưng lại nghĩ : 

"Nếu ta giết đại thần của nước lân bang sẽ làm 
loạn vương thành tạo nên sự kinh hoàng sợ hãi, tại 
sao vì người vợ tội lỗi của mình mà lại giết một 
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Bà-la-môn”, do nghĩ như vậy nên giả lơ không hay 
biết. Thời gian sau Mật-hộ qua đời, vua Thắng- 
quang lây cớ Mật-hộ không có con kế thừa nên 
tịch thu gia sản. Lúc đó Ô- đà-di nghe biết việc này 
liên suy nghĩ: "Ta còn sông đây làm sao nở đề cho 
Cấp- -đa không có chỗ nương nhờ”, do nghĩ như 
vậy nên sáng hôm sau liền vào cung tâu vua Tình- 
phạn: "Đại Vương, trong nước của vua Thắng- 
quang có việc bất ổ ôn, đại vương nên sai sử thân 
đến đó tham hỏi, nêu không sẽ chiêu lấy họa bại". 

Vua Tịnh-phạn liền sai Ô-đảà-di làm sứ thần đến 
thành Thât-la-phiệt thăm hỏi vua "Thăng- -quang, 
khi đến nơi Ô-đà-di suy nghĩ: “Ta nên yết kiên nhà 
vua trước hay gặp đại thân trước", lại nghĩ: "Theo 
phép cầu việc phải đi từ dưới lên, ta nên đến chỗ 
đại thân trước". . Nghĩ rôi liền đến chỗ đại thần nói 
răng: "Tôi muốn nhờ quan tâu giúp với nhà vua 
cho tôi được lây Câp-đa", vị Đại thần nghe rôi liên 
nhận lời tâu giúp. Sau đó Ô- đà-di liên đến chỗ vua 
Thăng-quang bàn việc nước xong liền tâu vua: 
"Rất mong đại vương ban cho tôi chỗ nghỉ", vua 
hỏi: "Trước đây khanh từng dừng nghỉ ở đâu?", Ô- 
đà-di đáp: "Trước đây tôi từng nghỉ ở nhà của đại 
thần Mật-hộ", vua nói: "Vậy nay khanh nên đến 
đó nghỉ", Ò- đà-di nói: "Đại thần Mật-hộ nay đã 
qua đời rôi", vua nói: "Chủ nhà tuy đã chết nhưng 
căn nhà đâu có chết", Ô-đà-di liền tâu vua: "Đại 
vương, căn nhà tuy không chết nhưng sản nghiệp 
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không còn". Vua Thăng-quang liên ra lịnh Đại 
thân tìm chỗ dừng nghỉ cho Ô-đà-di, sau khi Ô- 
đà-di ra khỏi cung Đại thần liền tâu vua: "Đại 
vương, không phải Ô-đà-di không có chỗ dừng 
nghỉ, vì trước đây ông ta đã cùng VỚI Cấp- -đa tư 
thông, nên bồn ý của ông ta muôn vua chấp thuận 
cho ông ta được lấy Cấp-đa. Nếu Đại vương nhiếp 
thọ được người nảy tức là nhiếp thọ được vua 
Tịnh-phạn”. Vua Thăng- -quang nghe rôi liền triệu 
Ô-đà-di đến nói răng: "Này Ô-đà-di, thật sự ta 
không biết khanh với Cấp-đa trước đây có giao 
tình, nay ta ban Cấp- -đa cho khanh làm vợ, tài vật 
và nhà cửa đều cấp cho hai khanh”. Ô-đà-di nghe 
rÔi vui mừng bái tạ TÔI lui ra, sau đó đến nhà của 
Cấp-đa, Cấp- -đa ra đón rôi khóc, Ô-đà-di hỏi vì sao 
khóc, Cấp- -đa nói: "Phu chủ của em nay đã qua 
đời, chăng phải anh cũng sẽ bỏ em nữa hay sao” 
Ô-đà-di nói: "Chính vì việc này nên ta mới đến 
đây, ta đã tâu với vua xin được cưới em làm vợ, 
tài vật và nhà cửa vua đều cập cho, em muốn ở lại 
đây hay muốn qua thành Kiếp- -ty-la?”. Cấp-đa suy 
nghĩ: "Nếu ta cùng qua thành Kiếp- -tÿ-la thì vợ của 
Bà-la-môn này sẽ không để ta yên, ta nên ở lại đây 
tại ngôi nhà cũ của mình". Vì thê Ô-đà-di có hai 
nhà ở hai nơi, một ở thành Kiếp-tỷ-la, một ở thành 
Thất-la-phiệt . 

Lúc đó Bồ tát trong sáu năm tu khổ hạnh ở 
rừng già không có một vật gì là sở hữu, sau sáu 
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năm Ngài mới bắt đầu ăn uống trở lại, trước tiên 
là ở làng Thắng Quân tại chỗ ở của hai mục ngưu 
nữ, một tên là Hoan-hi, một tên là Hỷ-lực, thọ 
nhận món cháo nấu nhừ với mười sáu loại sữa để 
phục hôi sức khỏe; sau đó đến chỗ nam tử Thiện- 
hạnh lẫy CỎ cát tường rôi đến dưới cây. Bồ đề trải 
cỎ ngôi kiết già thệ nguyện răng: "Nếu ta chưa 
đoạn hết lậu hoặc, ta thề không đứng dậy. Bồ tát 
đã đoạn hết lậu hoặc trong khi thiên quán nên Hắc 
long Vương hết sức khen ngợi. Sau khi hàng phục 
ba mươi sáu ức ma quân chứng Nhất thiết trí thành 
Phật, Thế Tôn liền nhận lời thỉnh của Phạm vương 
đến thành Ba-la-nê-tư ba lần chuyên pháp luân 
mười hai hành để độ năm Bí-sô. Độ năm Bí- sỐ rÔi 
lại đến trong rừng Bạch điệp độ sáu mươi Hiền bộ 
chứng được Kiến đê, kế trở lại trong làng Thăng 
quân độ hai mục ngưu nữ khiến họ cũng chứng 
được Kiến đề. Sau đó đến bên rừng Ô- lư-tân-loa 
để độ một ngàn ngoại đạo cho họ xuất gia thọ cụ 
giới, kế lên đỉnh núi Già-da hiện ba thân biên giáo 
hóa khiến hàng Bồ tát, chư thiên trụ nơi Niết- bàn 
an ôn. Sau đó đến Trượng lâm độ vua Tân-bà-sa- 
la nước Ma-kiệt-đà chứng được Kiến đề, đồng 
thời độ cho trăm ngàn thiên chúng và trăm ngàn 
Bà-lamôn nước Ma-kiệt- đà. Kế đến thành 
Vương-xá nhận tính xá Trúc-lâm và độ cho Thân 
Tử, Mục-liên xuất gia rôi đến thành Thât-la- phiệt 
thọ nhận vườn Cấp- -cô-độc ở rừng Thệ-đa, nói 
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kinh Thiếu niên cho vua Thắng- -quang khiến vua 
chứng được Kiên đế. Cuối cùng Thê Tôn trụ ở 
trong rừng Thệ-đa, vua Thắng-quang liền sai 
người đến thành Kiếp-tỷ-la báo tin cho vua Tịnh- 
phạn biết hiện Thái-tử đang ở trong rừng Thệ-đa, 
đã chứng quả Vô thượng chánh giác và khiến cho 
các loài hữu tình đồng hưởng VỊ cam lô. 

Vua Tịnh-phạn nghe rồi ngôi chông tay vào má 
than răng: "Xưa kia khi Thái-tử Nhất-thế-nghĩa- 
thành tu khô hạnh, ta thường sai sứ đến thăm hỏi, 
những Sứ giả đã đi đều không thấy trở về, nay sao 
lại có tin nói là Thải-tử hiện ở trong rừng Thệ-đa"”. 
Vừa lúc đó đại thần Ô-đà-di vào cung thây nhà vua 
như vậy liền hỏi: "Vì sao Đại vương lại ngôi 
chông tay vào má thở than ưu sâu như vậy?". Vua 
nói: "Làm sao ta không ưu sâu, trước kia khi Thái- 
tử Nhât-thế-nghĩa-thành tu khổ hạnh, Ta thường 
sai sứ đến thăm hỏi, những sứ giả ra đi đêu không 
thây trở về. Nay ta bổng được tin nói là Thái-tử 
hiện đang ở trong rừng Thệ-đa, đã chứng được Vô 
thượng chánh giác và khiến cho các loài hữu tình 
đông hưởng vị cam lồ". Ô-đà-di liền tâu vua: "Nếu 
như vậy, thân xin đàm sứ đến đó rôi mang tin trở 
về cho Đại vương". Vua nói: "Khanh nên đi rôi về 
báo lại, đừng có ở luôn bên đó". Nói rôi vua tự tay 
viết thư cho Thái-tử: 

"Từ thọ thai vỀ sau, 
Tôi nuôi dưỡng Thể Tôn, 
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Lửa phiên não tưởng đốt, 
Thường mong cây Tôi thăng, 
Nay đã lớn khôn rồi, 

Đồ chung số võ biến, 

Mọi người được an lạc, 

Chỉ riêng tôi đắng cay” 

Viết xong đóng ấn rôi đưa cho Ô-đà-di, Ô-đà- 
di mang thư của Vua đến chỗ Thê Tôn ngự ở thành 
Thât-la-phiệt dâng lên, Thế Tôn nhận thư rồi mở 
ra xem, Ô-đà-di hỏi: "Thế Tôn có trở về thành 
Kiếp-tý-la không?", Thê Tôn nói: "Ta đi cùng với 
ông". Ô-đà-di nhớ lại ngày xưa khi Thái-tử vượt 
thành xuất gia, phụ vương thường triệu về mà 
không chịu về nên bạch Phật răng: "Nếu Thái-tử 
không chịu trở về, tôi có sức sẽ đưa Ngài về", Thế 
Tôn nghe tôi liên nói kệ: 

"Lưới ái sanh tử nếu trừ hết, 

Người này chẳng cần ai dẫn đường. 
Thể Tôn oai lực không cùng tận, 
Ông phương tiện gi dân đi được. 
Lưới ái sanh tử nêu trừ hết, 

Người này chăng cần ai dẫn đường. 
giới T hé Tôn không Xứ SỞ, 

Ông phương tiện gì dẫn đi được ”” 

Ô- đà-di nghe Phật nói kệ rÔi liên đảnh lễ Phật 
bạch rằng: "Thế Tôn, tôi muốn trở về Vương thành 
tâu cho phụ vương của Ngài biết". Phật nói: "Lậm 
sứ giả cho Phật theo lý thì không phải như vậy”, 
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Ô-đà-di hỏi: "Làm sứ giả cho Phật phải như thê 
nào?", Phật nói: "Tất cả người xuất gia mới là sứ 
giả của Phật". Ô-đà-di nói: "Vậy tôi muốn xuât 
gia, nhưng vì đã hứa với Đại vương nên phải về 
báo lại, Dây Ø1Ờ tÔI phải đi". Phật nói: "Đợi khi về 
xuất gia TÔI hãy vê báo n, Ô-đà-di nói: "Lành 
thay, vậy con xin xuất gia". Phật bảo tôn giả Xá- 
lợi-tử xuất gia cho Ô-đà-di để Ô-đà-di được lợi ích 
trong đêm dài sanh tử. Cụ thọ Xá-lợi-tử vâng lời 
Phật dạy cho Ô-đả-di xuất gia và cho thọ viên cụ, 
những hành pháp của một Bí-sô đều lược nói cho 
Ô-đà-di biết. Ô-đà-di thọ giáo giới xong kính lễ 
Xá-lợi-tử rôi đến chỗ Phật đảnh lễ bạch răng: "Thê 
Tôn, con nay đã xuất gia". Phật nói: "Bây giờ thây 
có thể trở về báo lại cho phụ Vương của ta biết, 
nhưng chớ có đường đột bước vào trong cung, nên 
đứng ở ngoài cửa báo là có Bí-sô Thích Ca đang 
đứng ở ngoài cửa, đợi gọi mới vào. Nêu người kia 
hỏi có Bí-sô Thích Ca khác nữa không, thì nên đáp 
là có; nếu hỏi Thái-tử Nhât-thế-nghĩa-thành cũng 
có hình dạng như vậy phải không, thì nên đáp là 
cùng một hình dạng như vậy. Thây cũng không 
nên ngủ đêm ở trong cung, nêu hỏi Thái-tử Nhất- 
thế-nghĩa-thành có ngủ đêm trong cung không, thì 
nên đáp là không có; nêu hỏi các Bí-sô ngủ ở đâu, 
thì nên đáp là ngủ ở nơi A-lan-nhã hoặc ở tại Tỷ 
ha la; nêu hỏi Thái-tử Nhất-thế-nghĩa- thành có 
muốn đến đây không, thì nên đáp là muốn đến; 
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nếu hỏi chừng nào đến, thì nên đáp là bảy ngày 
sau sẽ đến". Ô-đà-di nghe nhớ kỹ rôi đảnh lễ Phật 
ra đi, Phật dùng thân lực yêm trợ khiến cho Ô-đà- 
đ chỉ trong chớp nhoáng đã đến thành Kiệp- tỉ-la, 
đứng ở ngoài cửa cung báo với người đứng gác 
răng: "Hãy vào bạch vua là có Bí-sô Thích Ca 
đang đứng ở ngoài cửa”, người gác cửa hỏi: "Có 
các Bí-sô Thích Ca khác nữa hay không?”", đáp có. 
Người gác cửa liên vào trong cung tâu vua: "Đại 
vương, Bí-sô Thích Ca đã đên hiện đang đứng ở 
ngoài cửa", Vua nói: "Hãy cho vào để Ta xem thử 
hình dạng của Bí-sô Thích Ca như thế nào". Người 
gác cửa liên dẫn vào, Vua vừa nhìn liền nhận ra 
ngay, là Ô-đà-di nên hỏi: "Ô-đà-di, khanh đã xuất 
gia rôi sao?”, đáp: "Đại vương, tôi đã xuất gia", 

Vua hỏi: "Thái- tử Nhất-thiết-nghĩa-thành cũng có 
hình dạng như vây hay sao?", đáp: "Đại vương, 
hình dạng cũng giống như thê". Vua Tịnh- phạn 
vừa nghe lời này, do ân tình quá nặng từ nhiêu 
kiếp đến nay nên ngã xuông ngất xỉu, phải dùng 
nước lạnh rưới hồi lâu mới tỉnh lại. Sau khi được 
đỡ dậy ngôi lên chỗ ngôi rôi vua liên hỏi Ô-đà-di: 
"Thái-tử Nhất-thiết-nghĩa-thành có muôn đến đây 
không?", đáp. "Muôn đến", Vua hỏi: "Khi nào sẽ 
đến?" , đáp: "Bảy ngày sau sẽ đến". Vua nghe nói 
rÔi liền ra lịnh cho các quan: “Thái-tử Nhât- thiết- 
nghĩa- thành qua bảy ngày sau sẽ trở về chỗn cũ, 
các khanh nên tu sửa thành quách và trang nghiêm 
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đường sá, trong cung cũng phải quét dọn sạch sẽ". 
Ô-đà-di liên nói: "Đại vương, Thế Tôn không ngủ 
đêm ở trong cung", Vua hỏi: "Thê thì ngủ ở đâu?", 
đáp: "Hoặc ở A-lan-nhã hoặc ở Tỳy-ha-la". Vua 
liên ra lịnh cho các quan: "Các khanh nên đến nơi 
A-lan-nhã rừng Khuất Lộ Đà xây cất một trú xứ 
có mười sáu đại viện, mỗi đại viện có sáu mươi 
phòng giông như ở rừng Thệ-đa". Các quan phụng 
mệnh làm đúng như lời vua đã ban, hàng nhơn 
thiên thù thắng cũng phát tâm vào công VIỆC này, 
do ý niệm tương ưng với định lực nên mọi việc 
đêu thành tựu. Tất cả các nẻo đường trong thành 
đều được quét dọn sạch sẽ, được rưới băng nước 
thơm Chiên đàn nên khắp nơi đêu có hương thơm 
thù diệu, khắp nơi cũng đều treo cờ phướn tạo nên 
một không gian rất vui tươi dễ chịu, giông như 
vườn Hoan-hi của trời Đề-thích. Trong lòng tất cả 
mọi người đều khát ngưỡng muôn gặp lại Thế 
Tôn. 

Lúc đó Thế Tôn ở rừng Thệ-đa bảo cụ thọ 
Mục-kiên-liên thông báo cho các Bí-sô biết Như 
Lai muốn đến thành Kiếp-tý-la, các cụ thọ muốn 
nhìn thây cảnh cha con gặp nhau thì hãy mang y 
bát đến tháp tùng, Mục- kiên-liên vâng lời đi thông 
báo, các Bí-sô nghe rồi liên mang y bát đến tháp 
tùng với Thê Tôn đi đến thành Kiếp- -tý-Ìa. Do Thê 
Tôn đã tự diêu phục nên những người tự điều phục 
vây quanh, Thê Tôn tự tịch tĩnh nên những người 
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tịch tĩnh vây quanh, Thế Tôn đã giải thoát nên 
những người giải thoát vây quanh, Thế Tôn đã an 
ôn nên những người đã an ôn vậy quanh, Thế Tôn 
đã thuân thiện nên những người thuân thiện vây 
quanh, Thế Tôn đã lìa dục nên những người đã lìa 
dục vây quanh, Thế Tôn đã chứng quả A-la-hán 
nên các A-la-hán vây quanh, Thê Tôn đã đoan 
nghiêm nên những người đoan nghiêm vây quanh. 
Thế Tôn như rừng Chiên đàn nên rưng Chiên đàn 
vây quanh, Thê Tôn như voi chúa nên bây VOI Vây 
quanh, Thế Tôn như sư tử vương nên bây sư tử 
vây quanh, Thế Tôn như đại ngưu vương nên bây 
ngưu vậy quanh, Thế Tôn như Nga vương nên bây 
Nga vây quanh, Thế Tôn như diệu Sí điều vương 
nên bây sí điều vây quanh. Thế Tôn như Bà-la- 
môn nên các học đô vây quanh, như đại y vương 
nên các bịnh nhơn vây quanh, như Đại tướng quân 
nên binh chúng vây quanh, như người dẫn đường 
nên những người đi đường vậy quanh, như thương 
chủ nên các thương khách vậy quanh, như Đại 
trưởng giả nên chúng nhơn vây quanh, như quốc 
vương nên các đại thần vây quanh. Thế Tôn như 
trăng sáng nên các tinh tú vây quanh, như nhật 
luân nên các thiên quang vây quanh, như Trì Quốc 
thiên vương nên chúng Càn Thát Bà vây quanh, 
như Tăng Trưởng thiên vương nên chúng Cưu- 
bàn-trà vây quanh, như Xú-mục thiên vương nên 
Long chúng vây quanh, như Đa-văn thiên vương 
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nên chúng Dược-xoa vây quanh, như TỊnh-diệu- 
vương nên chúng A-tô-la vây quanh, như Đế-thích 
nên chư thiên cõi trời Tam thập tam vây quanh, 
như Phạm thiên vương nên Phạm chúng vây 
quanh. Như Đại hải trầm lắng an trụ, như mây lớn 
tâng tâng lớp lớp giăng phủ, như Tượng vương dứt 
cơn say cuông. Thế Tôn đã diều phục các căn, oai 
nghi tịch tĩnh, trang nghiêm thân bằng ba mươi hai 
tướng và tắm mươi vẻ đẹp VỚI một vâng hào quang 
tròn rộng một tầm, sáng hơn ánh sáng của một 
ngàn mặt trời, bước ởi an tường như núi báu đi 
động, mười Lực, bốn Vô sở úy, Đại bi, Tam niệm 
trụ, vô lượng công đức thảy đêu viên mãn. Các đại 
Thanh văn như tôn giả A-nhã-kiêu-trần-như, tôn 
giả Cao-thắng, tôn giả Bà-sắt-ba, tôn giả Đại- 
danh, tôn giả Vô-diệt, tôn giả Xá-lợi-tử, tôn giả 
Mục-kiên-liên, tôn giả Ca- -diễp- -ba, tôn giả Danh- 
xưng... và đại chúng cùng đên thành Kiếp- -tï-la, 
tuân tự đến bờ sông Lư-hí-đa, lúc đó các Bí-sô 
hoặc rửa tay chân, hoặc súc miệng hoặc lọc nước 
hoặc tăm giặt... Dân chúng trong thành Kiếp- tý- 
la nghe tin Thái-tử Nhất-thiết-nghĩa-thành sắp về 
đến đều rất vui mừng, tranh nhau kéo tới rừng 
Khuất-lộ-đà. Lúc đó vua Tịnh-phạn cũng cho trải 
tòa trang hoàng trên khoảng đất rộng để đón Thái- 
tử, hàng vạn người đều vân tập đến đây: đều sanh 
tâm Hoan-hỉ suy nghĩ không biết cha lễ con hay 
con lễ cha. Lúc đó Thế Tôn cũng suy nghĩ: "Nếu 
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Ta đi bộ vào thành, những người trong dòng họ 
Thích Ca sẽ khởi tâm coI thường, sanh lòng bât tín 
cho răng Thái-tử Nhất-thiết-nghĩa-thành có mất 
mát lớn, vì khi ra đi có trăm ngàn thiên chúng tùy 
tùng trên không trung ở thành Kiếp- tỷ-la, nay 
chứng được Diệu trí vô thượng trở về lại đi bộ vào 
thành. Muốn cho họ không có tâm khinh mạn ta 
phải dùng thân biến đề vào thành Kiếp-tý-la". Thế 
Tôn liên tùy theo tâm sở niệm nhập tam ma địa, 
nhập định rôi nơi tòa không hiện, cùng các Bí-sô 
vụt lên hư không. Lúc đó Thế Tôn như mặt trắng 
tròn có các Bí-sô vây quanh, như Nga vương duỗi 
cánh, trong bốn oai nghi đều hiện thần biến. Thế 
Tôn nhập định Hỏa quang trước tiên từ phương 
Đông hiện các ánh sảng xanh, vàng, đỏ, trăng, 
hông: hoặc hiện biến thần thông như trên thân 
tuôn ra nước, dưới thân tuôn ra lửa, hoặc trên thân 
tuôn ra lửa, dưới thân tuôn ra nước. Phương Đông 
đã như vậy, các phương Nam, Tây, Bắc cũng hiện 
như vậy. Sau đó Thê Tôn thu hôi thần biến rôi ở 
trên hư không cao bảy cây Đa la, các Bí-sô cao sáu 
cây; Phật cao sáu cây, các Bí-sô cao năm cây; Phật 
cao năm cây, các Bí-sô cao bốn cây; Phật cao bốn 
cây, các Bí-sô cao ba cây; Phật cao ba cây, các Bí- 
sô cao hai cây; Phật cao hai cây, các Bí-sô cao một 
cây; Phật cao một cây, các Bí-sô ở trên mặt đất. 
Thế Tôn đi ở trên hư không cách đất cao hơn mọi 
người cùng với vô lượng trăm ngàn câu chị đại 
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chúng Thiên nhơn vây quanh vào trong thành 
Kiếp-tỷ-la. Vua Tịnh-phạn vừa thấy Phật liên 
đảnh lễ Phật và nói kệ: 

"Phật mới sanh đại địa chấn động, 

Bóng cây Thiệm-bộ chăng lìa thân. 

Nay lần thứ ba lễ bậc Viên trí, 

Hàng phục ma oán thành Chánh giác ”. 

Lúc đó những người trong dòng họ Thích Ca 

thây vua Tịnh-phạn đảnh lễ Phật sanh lòng bất 
nhân nói lớn: "Vì sao tôn phụ lại đảnh lễ con 
mình”. Vua Tịnh- phạn nghe rồi liền bảo các Thích 
chúng: . Các người không nên nói như thế, chính 
ngày Bồ tát mới sanh, đại địa chân động, đã phóng 
ra ảnh sáng lớn chiêu khắp thế gian, ánh sáng 
chiếu soi vượt qua cõi trời Tam thập tam. Các 
chôn tôi tăm trong thế giới mà ánh sáng của mặt 
trời mặt trăng không thể chiếu soi đến, đều nhờ 
ánh sáng này mà chúng hữu tình ở đó được nhìn 
thây nhau. Do ta thây được việc hy hữu này nên ta 
liên đảnh lễ Phật, đây là lần thứ nhất. Khi Bồ tát 
đến đồng ruộng xem các sản nghiệp đã ở dưới 
bóng cây Thiệm-bộ ngôi kiết già xa lìa pháp ác bất 
thiện của cõi dục, có tâm từ được định Hỷ lạc nhập 
Sơ tĩnh lự. Quả ngọ mặt trời về chiêu, bao nhiêu 
bóng cây khác đều ngã về Đông, chỉ có 'Dóng cây 
Thiệm-bộ chỗ Bồ tát ngôi vân đứng yên đê che 
thân cho Bồ tát. Do ta thấy việc hy hữu này nên ta 
liên đảnh lễ Phật, đây là lần thứ hai. Và hôm nay 
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là lần thứ ba ta đảnh lễ Phật". Khi Thê Tôn bước 
tới tòa ngôi ngôi xuống TÔI, vua Tịnh-phạn lại 
bước tới đảnh lễ Phật rồi ngôi qua một bên, đây là 
lần thứ tư vua đảnh lễ Phật. Lúc đó các Thích 
chủng ở trong rừng Khuât-lộ-đà đã sắp đặt xong 
thăng tòa và các vật phẩm cúng. dường thượng hảo 
chờ đợi Thê Tôn và chúng Bí-sô đến. Khi Thê Tôn 
cùng đại chúng đến nơi, Phật ngôi lên thắng tòa 
thì vua Tịnh-phạn liền dâng các phẩm vật thượng 
diệu lên cúng dường Phật và Tăng. Nỗi tiếp vua 
Tình- phạn là vua Bạch-phạn, Hộc-phạn, Cam- lô- 
phạn và trắm ngàn vạn ức đại chúng đều bước tới 
đảnh lễ Phật rồi ngôi qua một bên. Những người 
còn lại khác hoặc đứng chắp tay hoặc ngưỡng 
vọng từ xa, lúc đó vua Tịnh-phạn dùng kệ hỏi 
Phật: 

“Phát xưa ở rong cMNG, 

Đi đều có ngựa xe, 

Sao nay dùng đôi chán, 

Đi trong chôn chông gai”. 

Phật dùng kệ đáp: 

"Tôi dùng thân túc thông, 

Tự tại đi trên không, 

Đi khắp cùng đại địa, 

phiên não vô hại". 

Vua lại hỏi: 
"Xưa y phục cao sang, 
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Dung sắc sảng nhiễu vẻ, 

Nay mặc áo thô xấu, 

Làm sao nhán chịu được?”. 
Phật đáp: 

"Hồ thẹn là thượng phục, 

Mặc vào rất đoan nghiêm, 

Người thấy sanh yêu mến, 

Tịch tĩnh nơi rừng giả ”. 
Vua lại hỏi: 

"Xưa ăn gạo lua thơm, 

Đựng mâm vàng thù thắng, 

Nay xin cơm thô đở, 

Làm sao no đu được?”. 
Phật đáp: 

"Tôi dùng pháp vì diệu, 

VỊ cùng định tưong ưng, 

Diệt trừ tham ăn uống, 

Thương chúng sanh nên thọ ”. 
Vua lại hỏi: 

"Xưa lầu cao, điện Hgọc, 

Tùy thời tự an nhân, 

Nay ở trong rừng nủi, 

Tại sao không hoảng sợ?”. 
Phật đáp: 

“Tôi đã đoạn gốc SỢ, 

Phiên não đêu đứt trừ, 

Dù ở trong rừng sâu, 
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Vua lại hỏi: 

“Xưa ở trong Vương cung, 
Dùng nước thơm tăm gỐi, 
Nay ở trong rựng nui, 
Nước gì Mâu Ni tắm?". 

Phật đáp: 

"4o pháp bên Phước đức, 
Người thanh tịnh an vui, 
Kẻ trí tắm qO Hy, 

Trừ Cầu không ướt thân ". 

Vua lại hỏi: 

"Xưa ở trong Vương cung, 
Bình vàng phun nước tắm, 
Nay ở nơi sông hồ, 

Lấy gì rưới lên thân?" 

Phật đáp: 

"Tôi tắm nước Tịnh giới, 
Diệu pháp khí rưới thản, 
Người trí đêu khám khen, 
Rửa sạch Cầu thân tâm". 

Thế Tôn dùng kệ đáp vua Tịnh-phạn rồi quán 
Giới tảnh ý nhạo tùy miễn sai biệt của đại chúng 
để thuyết pháp xứng với căn cơ, khiến cho sô 
người nghe pháp như vua Bạch- phạn, vua Hộc- 
phạn, vua Cam- lô- phạn và trăm ngàn đại chúng 
đông nghe pháp hoặc đặc quả Dự lưu, hoặc đắc 
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quả Nhất lai, hoặc đặc quả Bất hoàn, hoặc có 
người xin xuất gia đoạn các phiền não chứng quả 
A-la-hán; hoặc có người phát tâm Bồ đề Độc giác, 
hoặc có người phát tâm Vô thượng Bồ đề. Còn lại 
những người khác đều quy y Tam bảo trụ trong 
chánh tín, chỉ có vua Tịnh-phạn vì quá vui mừng 
nên chưa thê đặc Kiên đề. Sau đó vua Tịnh-phạn 
và đại chúng đảnh lễ Phật rôi cáo lui, trở về cung 
vua Tịnh-phạn chìm đăm trong ý nghĩ: "Chỉ có 
một mình con ta mới có oa1 đức này, không còn aI 
khác sánh KỊP, Thế Tôn biết trong tâm vua cha 
đang nghĩ 8Ì, để hàng phục tảnh kiêu mạn này của 
vua cha nên trời vừa sáng tỏ Thế Tôn liên bảo cụ 
thọ Mục-kiên-liên: "Thây nên quán tâm, thương 
xót phụ vương ta”. Mục-liên vâng lời Phật dạy liên 
chấp trì y bát đến chỗ vua Tịnh-phạn, vua vừa thây 
Mục-liên liền xướng thiện lai. Mục-liên lúc đó liền 
như sở niệm nhập tam ma địa, nhập định rồi liên 
ân thân nơi tòa ngôi hiện trên hư không, trước tiên 
Ở phương Đông nhập định Hỏa quang hiện các ảnh 
sáng xanh, vàng, đỏ trăng hông: hoặc hiện biến 
thân thông như trên thân tuôn ra nước, dưới thân 
tuôn ra lửa hay trên thân tuôn ra lửa, dưới thân 
tuôn ra nước. Phương Đông đã như vậy, các 
phương Nam, Tây, Bắc cũng hiện như thế. Sau đó 
thu hôi thần biến hiện trở lại chỗ ngôi, vua Tịnh- 
phạn liền hỏi Mục-liên: "Có phải các đệ tử của Thế 
Tôn đều có đại oai đức như tôn giả?". Mục-liên 
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dùng kệ đáp: 
"Thánh đệ tử Máu NI, 
Đếu có đại oai đức, 
Ba Minh và sáu Thông, 
Không aI là không có”. 

Vua nghe tôi liên suy nghĩ: "Chắng phải chỉ có 
một mình con ta là có đại oai đức, các Bí-sô đều 
có đại thân lực như vậy”. Nghĩ như vậy rồi tâm 
kiêu mạn trước đây liên dứt trừ, vua lại suy nghĩ: 
"Thế Tôn hiện nay chỉ có loài người cúng dường, 
không thây có chư thiên ”. Mục-liên biệt ý nghĩ 
của vua liên tâu rằng: "Đại Vương, tôi muốn Tà vê 
chỗ đức Thế Tôn ", Vua nói: "Tùy ý ý tôn giả". Sau 
đó vua cũng đi đến chỗ Phật, do biết được ý nghĩ 
của phụ vương nên lúc đó Phật biến hóa khu rừng 
Khuất Lộ Đà thành tô phả chỉ ca. Khi vua Tịnh- 
phạn muôn vào từ cửa Đông gặp Phật, người giữ 
cửa liên bảo chớ vào, vua hỏi vì sao thì người giữ 
cửa bảo là Thế Tôn đang nói pháp cho chư thiên 
nghe. Vua hỏi người giữ cửa: "Hiên thủ là a1?", 
người giữ cửa đáp: "Tôi là Trì Quốc thiên vương 
ở phương Đông”. Vua bèn đi đến cửa Nam, người 
g1ữ cửa cũng bảo chớ vào giống như trên, vua liên 
hỏi: "Hiên thủ là ai?", người giữ cửa đáp: "Tôi là 
Tăng Trưởng thiên vương ở phương Nam". Vua 
bèn đi đến cửa Tây, người giữ cửa cũng bảo chớ 
vào giống như trên, vua liên hỏi: "Hiển thủ là ai2", 
người g1ữ cửa đáp: "Tôi là Xú-mục thiên vương ở 
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2 TÀI 


phương Tây". Vua bèn đi đến cửa Bắc, người giữ 
cửa cũng bảo chớ vào giông như trên, vua liên hỏi: 
"Hiên thủ là ai?", người giữ cửa đáp: "Tôi là Đa- 
văn thiên vương ở phương Bắc". Lúc đó Thê Tôn 
dùng thân lực gia bị cho vua Tịnh-phạn khiến từ 
ngoài cửa trông thây Thế Tôn đang thuyết pháp 
cho chư thiên nghe. Thấy rôi vua liên suy nghĩ: 
"Thế Tôn hiện nay không phải chỉ có loài người 
cúng dường, ngay cả chư thiên cũng đến kính lễ". 

Thế Tôn khiến vua dứt trừ tâm kiêu mạn rồi bèn 
thu hôi thân lực, lúc đó tôn giả Mục-liên liên đưa 
vua vào gặp Phật, Thế Tôn tùy theo ý nhạo tùy 
miên giới tánh sai biệt của vua và các chúng khác 
để thuyết pháp xứng với căn cơ khiến cho vua 
Tịnh-phạn chứng được quả Dự Lưu, chứng quả rôi 
vua liên bạch Phật: "Thê Tôn, nay tôi được chứng 
quả không phải do cao tố, cũng không phải do cha 
mẹ, chăng phải do trời, vua, sa môn, Bà-la-môn, 
cũng chăng phải do tôn thần mà được. Chính là do 
nương nơi Thế Tôn là bậc thiện tri thức nên mới 
được chứng quả này, Ở trong ba đường ác Nại- 
lạc-ca, bàng sanh và Ngạ quý Thế Tôn đã cứu tôi 
ra khỏi, đặt để tôi vào cõi người trời, dứt mé sanh 
tử ở đời vị lai, làm khô cạn biển lớn nước mắt và 
máu, vượt ra khỏi núi cao xương trắng từ vô thi 
đến nay đã tích chứa, hang sâu thắm thân kiến 
cũng trừ bỏ nên tôi mới chứng được quả này. Thế 
Tôn, tôi đã ra khỏi dòng sanh tử, nay tôi xIn quy y 
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Phật, Pháp, Tăng bảo, làm Ô-ba-sách-ca, xin Thê 
Tôn chứng tri, từ hôm nay cho đến trọn đời tôi 
không sát sanh cho đến không uông rượu, thọ trì 
năm học xứ", nói rôi đảnh lễ Phật cáo lui. Sau đó 
vua Tịnh- phạn đến chỗ vua Bạch- phạn muốn trao 
vương vị, vua Bạch-phạn hỏi: "Có ý gì?", vua 
Tình- phạn nói: "Tôi nay đã Kiến để không muốn 
làm vua", vua Bạch-phạn hỏi vào lúc nào, vua 
Tìịnh-phạn đáp là vào ngày hôm nay, vua Bạch- 
phạn nghe rôi nói: "Ngay ngày Thể Tôn mới đến, 
vừa nghe pháp tôi đã Kiên để Tôi". Vua Tịnh-phạn 
liền đên chỗ vua Hộc-phạn, rôi đến chỗ vua Cam- 
lô- phạn muốn trao vương vị thì các vua đều nói là 
đã Kiên đề. Vua Tịnh-phạn nghe rồi nói: "Như thê 
` thì tôi làm lễ quán đảnh cho ai để trao vương 

'. Các vua đều nói nên trao vương vị cho Hiện- 
thiện thuộc dòng họ Thích Ca, vua Tịnh- phạn 
nghe rôi liên làm lễ quán đảnh trao vương vị cho 
Hiện Thiện. 

Thế Tôn và Tăng chúng hắng ngày vào cung 
vua thọ cúng dường, lúc đó vua TịỊnh- phạn Suy 
nghĩ: "Đệ tử của Phật có hàng ngàn người đều từ 
ngoại đạo đến, tâm tuy đoan nghiêm nhưng thân 
chưa được uy nghiêm vì do ngày trước tu khô hạnh 
nên hình dung tiêu tuy. Làm thế nào khiến cho 
môn đồ của Thế Tôn có được dung mạo Khả-ái, 

vừa nhìn phước tướng tâm thiện liên sanh, ta nên 
bảo trong dòng họ Thích ca xuất gia theo Thế 
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Tôn". Nghĩ rồi vua liên tập họp Thích chủng hỏi: 
"Thái-tử Nhât-thiết-nghĩa-thành nêu không xuất 
gia thì sẽ làm øgì?", đáp: "Sẽ làm vua Chuyến 
luân”, vua lại hỏi: "Lúc đó các vị sẽ làm gi, đáp: 
"Chúng tôi xưng thân và làm tùy tùng", vua lại 
hỏi: "Nay Thái-tử chứng được pháp Cam lô, cũng 
khiến cho các hữu tình đông được nêm mùi vị ây, 
sao các vị không tùy tùng”, mọi người nghe rôi 
đều đáp: "Chúng tôi muốn được xuất Ø1a”, vua nói: 
"Hãy theo sở nguyện của các vỊ"”, các Thích chủng 
lại hỏi: "Toàn gia đều đi hay mỗi gia đình chỉ đi 
một người””, Vua nói: "Mỗi gia đình một TBười”. 
Nói rôi vua Tịnh-phạn liên cho đánh kiên chùy 
phổ cáo trong Thích chủng là mỗi nhà một người 
xuất 1a theo Phật, cho nên trong dòng họ Thích 
có đên năm trăm Thích tử đồng loạt xuât gia. Như 
Thế Tôn nói bỏ quý tộc xuất gia được nhiều lợi 
dưỡng, cho nên năm trăm thích tử Bí-sô đều được 
rất nhiêu lợi dưỡng. 


CĂN BẢN THUYÉT NHẬT THIẾT HỮU 
BỘ BÍ SỐ NI TỶ NẠI DA 


QUYÉẾN 9 


Học Xứ Thứ 4: GLẶT Y CŨ CHO BÍ SÔ 

KHÔNG PHI BÀ CON (Tiếp Theo) 

Lúc đó Thế Tôn đhây rôi liền suy nghĩ: "Các 
thích tử này vốn vì câu giải thoát mà xuất 1a, nay 
lại bỏ thiêu dục chìm đăm trong tài lợi". Thế Tôn 
muốn họ không chìm đắm trong tài lợi nữa nên 
cùng chúng tăng trở lại rừng Thệ-đa ở thành Thất- 
la-phiệt an trú như trước kia. Lúc đó cụ thọ Ô-đà- 
di vào sáng sớm đắp y mang bát vào thành theo 
thứ lớp khất thực đến nhà của vợ cũ là Câp-đa 
đứng ở cửa ngỏ, Cấp-đa từ xa trồng thây nhận ra 
Ô-đà-di liền chạy tới đắm ngực nói: "Ô-đà-di, tại 
sao anh lại bỏ em mà xuất 81a)”, Ô-đà-di nói: 
"Hiên thủ, Thế Tôn khi còn là Bỏ tát cũng đã bỏ 
người VỢ yêu quý là Da-du-đà-la và sáu vạn thể 
nữ đề xuất gia, tôi làm sao có thể cùng sống VỚI 
nàng". Cắp-đa nói: "Thế thì em cũng muôn xuất 
gia”, Ô-đà-di nói: "Nêu được như thê thì rất tốt", 
Cấp-đa nói: "Em thu xếp gia nghiệp xong sẽ xuất 
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gIa., Ô- đà-di nói: "Nên mau thu xếp, đừng có trì 
trệ". Nói rôi liên bỏ đi, không bao lâu sau lại đến 
hỏi: "Sao cô chưa xuất giai, .Câp- đa nói: "Tôi thu 
xếp gia nghiệp chưa XonE”, Ô-đà-di nói: "Chắc cô 
đợi sau khi nước Kiêu-tát-la bị cháy hết, cô mới 
thu xếp xong phải không?", Cấp-đa nói: "Nội nhật 
hôm nay thu xêp xong, ngày mai tôi sẽ xuất gia". 

Sau đó Ô-đà-di lại suy nghĩ: "Ta do tục lụy trước 
kia nên các vị đồng phạm hạnh Hắc bát khinh khi, 
nếu Cấp-đa xuất gia ta sẽ càng chiêu lây cơ hiểm 
rằng lục chúng Bí-sô đã độ Bí-sô ni". Nghĩ rôi liên 
sanh truy hôi nên trời vừa hừng sáng Ô-đả-di liền 
đắp y mang bát đi đên thành Vương-xá, vừa đến 
nơi thì đúng vào lúc Hạ an cư. Irong lúc đó Cấp- 
đa thu xêp xong gia nghiệp liền đến trong rừng 
Thệ-đa hỏi các Bí-sô: "VỊ ây ở đâu?”, các Bí-sô 
hỏi: "VỊ ấy là ai?", đáp: "Là Thánh giả Ô-đà-di", 
các Bí-sô nói: Bó ầy đã đi đến thành Vương-xá 
cách đây rất xa". Câp-đa nghe rồi liền khóc, các 
Bí-sô hỏi vì sao khóc, Cấp-đa nói: “Thánh giả Ô- 
đà-di bảo tôi bỏ thế tục sẽ cho tôi xuất gia, nay tôi 
thu xếp xong gia nghiệp đến đây thì Thánh giả lại 
bỏ đi xa. Bây giờ tôi không còn nhà để về lại cũng 
không được xuất gia, làm sao không khóc". Một 
người nghe rôi liên nói: "Vì dao cạo ở đây cũ nên 
Thánh giả đi đến Vương thành muốn lây dao mới 
về để cạo tóc cho bà". Vừa lúc ấy có chúng Bí-sô 
ni vì thỉnh giáo thọ nên đến trong rừng Thệ-đa, 
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thây Cấp-đa đang đứng khóc liền hỏi nguyên do, 
Cấp-đa liên kế lại sự việc, các Bí-sô mi nói: 'Bí-sô 
không có độ cho ni xuất gia mà phải là Bí-sô ni 
độ, bà hãy theo chúng tôi đến chỗ Đại-thế-chủ 
Kiêu-đáp-di sẽ độ cho bà xuất gia". Cắp-đa liên đi 
theo các ni đến chỗ Đại-thế-chủ, Đại-thế-chủ liền 
cho Câp-đa xuất gia. 

Lúc đó Ô-đà-di ở thành Vương-xá lại suy nghĩ: 
"Vì ta muôn tránh các Hắc bát cơ hiểm nên không 
độ cho ,Cấp- -đa xuật gia, như thế là ta bị mật mắt 
lớn. Nếu có vị Hắc- bát nào khác độ cho Câp-đa 
xuất gia thì dù ta muôn gặp trong chốc lát cũng 
không thể được", do nghĩ như vậy nên tuy Hạ an 
cư nhưng tâm của Ô-đà-di thường không vui. Sau 
đó có một Bí-sô ma-ha-la từ thành Thât-la-phiệt 
Hạ an cư xong đi đến Vương thành, đúng lúc Ô- 
đà-di đứng ngoài cửa ngỏ tính xá Trúc-lâm trông 
thây. Nhìn thây lão Bí-sô này tóc bạc trắng, mi dài 
phủ mắt, bước đi thong thả, không biết có phải là 
bậc Thượng tọa hay không, nên Ô-đà-di bước tới 
chào hỏi, vị lão Bí-sô liên luôn miệng nói: "Kính 
lễ .A-giá-] lợi-da, kính lễ Ô-ba-đà-da". Ô-đà-di nghe 
nói rôi biết không phải là bậc Thượng tọa, liền dẫn 
vào chùa hỏi: "Thây từ đầu đến đây?", đáp: "Từ 
thành Thât-la- -phiệt đến". Ô-đà-di nghe rôi liên 
suy nghĩ: "Nếu ta hỏi tin tức Cấp- đa trước thì 
người nghe sẽ chê trách, ta nên tuần tự hỏi thăm", 
nghĩ rôi liên hỏi: "Thế Tôn có được ít bịnh, ít não, 
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đi đứng tự tại, sở hành an vui chăng? Thê Tôn có 
Hạ an cư ở đó chăng?", đáp: "Thế Tôn không bịnh, 
an vul và Hạ an cư tại đó”, lại hỏi: "Tứ chúng có 
được không bịnh và an vui chăng, có thường đến 
nghe Thê Tôn thuyết pháp chăng”, đáp: "Tử 
chúng đều không bịnh an vui và thường đến nghe 
Phật thuyết pháp”, lại hỏi: “Chư tôn túc như Kiêu- 
trần-như, Ca Diếp Ba, Xá-lợi-tử, Mục-kiên-liên... 
Đại-thê-chủ Kiều Đáp Di cho đến vua Thắng- 
quang... có được vô bịnh an vui chăng?", đáp: 
"Tất cả đêu không bịnh an vui”, lại hỏi: ” Thây có 
biết vợ của Đại thần tên là Cắp- -đa không”, đáp: 
"Có biết, bà cũng là vợ trước kia của đại đức O- 
đà-dI”, lại hỏi: "Chăng phải bà ta vẫn còn là vợ cũ 
của Đại đức ây hay sao?", đáp: "Nay bà đã xuất 
gia rồi", lại hỏi: "Ai đã độ cho bà ta xuất gia?", 
đáp: "Là Đại-thế-chủ". Ô-đà-di sau khi biết rõ sự 
việc rôi liên suy nghĩ: "Câp- -đa đã xuất gia, ta nên 
gặp mặt", nghĩ TÔI liền lây bát của lão Bí-sô treo 
lên cọc ngả voi rôi đưa dâu cho thoa chân tay, nói 
răng: _lrong phòng này có săn thức ăn, ở đây có 
lợi dưỡng gì thây cứ thọ dụng". Lão Bí-sô liền nói: 
"Tôi không muốn ở đây", Ô-đà-di liền đưa cái 
khóa cửa và nói: "Như Thế Tôn có dạy Bí-sô 
không nên bỏ không trú xứ, này Ma-ha-la, đây là 
khóa cửa, thây nên biết". Nói rôi liên bỏ đi đến 
thành Thất-la-phiệt, vào trong rừng Thệ-đa quét 
dọn sạch sẽ phòng của mình rôi đọc tụng chánh 
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pháp. Vừa lúc đó có Bí-sô mi vào trong rừng Thệ- 
đa thỉnh giáo thọ, nghe tiếng đọc tụng liên cùng 
đến chỗ Ô-đà-di hỏi: "Đại đức lâu nay đi đâu 
vắng?”, đáp: "Tôi GÓ VIỆC phải đến thành Vương- 
xá vừa mới trở về". Các nỉ nghe rồi về chùa nói 
VỚI Cấp- -đa: "Cô nên Hoan-hi vì A-giá-lợi-da của 
cô đã về đến trong rừng Thệ-đa rôi", Câp-đa hỏi: 
"A-giá-lợi-da nào ?", đáp là Bí-sô Ô- đà- di, Cấp-đa 
hỏi: "Sao cô biết Bí-sô ây là thầy quỷ phạm của 
tôi, tôi đầu có theo Bí-sô ây thọ học”, các mI nói: 
"Đâu cân theo thọ học, cô nên đến hỏi thăm sức 
khỏe của vị ấy". Cấp- -đa liên mang theo hương 
bột... đi đến phòng của Ô-đà-di ĐÕ cửa, Ô-đà-di 
hỏi là ai, đáp là Câp-đa, Ô- đà-di liên mở cửa mời 
vào rồi hỏi: "Ai cho bà xuất gia”, đáp là Đại- thế- 
chủ, Ô-đà-di nói: "Trước đây VÌ CÓ VIỆC ,SẤp, phải 
đi đến Vương thành, còn cô vì sao lại gấp cầu lìa 
tục?”, đáp: “Trước đây đại đức bảo tôi thu xếp gia 
nghiệp rôi độ tôi xuất gia. Tôi nghe lời nên thu xếp 
g1a nghiệp, không ngờ đại đức bỏ tôi đi đến Vương 
thành. Nêu Đại- thế-chủ không độ tôi xuất gia thì 
lúc â ây tôi không biết phải làm sao", Ô-đà-di nói: 
"Chăng phải lúc đó tôi có hứa là dạy cho cô sao, 
cô hãy ngôi xuông đây, tôI Sẽ thuyết pháp cho cô 
nghe". Câp-đa liền ngôi xuông chú tâm nghe pháp, 
Ô-đà-di khi thuyết pháp liên nhớ lại chuyện VUI 
cười thuở xưa nên hỏi Câp- đa: "Cô có nhớ ngày 
xưa tại vườn , rừng, miêu , chúng ta đã ăn những 
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món ăn ngon như thế như thê không?". Khi cùng 
nói chuyện tâm dục liên khởi khiên tình ý hôn 
loạn. Phàm người nữ trí huệ có năm trường hợp 
không cọng sự: Một là biết người nam có tâm dục 
hừng thạnh hay không có..., lúc đó Cắp-đa biết Ô- 
đà-di đang có tâm dục hừng thạnh nên xin phép ra 
ngoài một lát sẽ trở vào, nhưng khi ra khỏi phòng 
Cấp-đa liên bỏ chạy. Ô-đà-di nghe tiếng chân chạy 
liền chạy theo ra gọi Câp-đa, do hấp tấp chạy theo 
nên sanh chi chạm vào bắp về khiến tinh tiết ra, 
dục tâm liên tiêu tan nên Ô-đà-di đứng lại bôi hôi 
nhìn theo. Câp-đa thây vậy liền quay trở lại nói: 
"Thánh giả, nêu vừa rôi tôi châp thuận thì tôi 
không còn là Bí-sô ni, Thánh giả cũng không còn 
là Bí-sô". Ô-đà-di nói: "Như Thê Tôn đã dạy, nêu 
ai hộ mình tức là hộ người, nếu ai biết hộ người 
liền thành hộ mình. Thế nảo là hộ mình tức là hộ 
người? Tự có thể tu tập, do tu tập nhiều nên có 
chứng ngộ. Thế nào là hộ người liền thành hộ 
mình?: Không não hại, không phẫn hận, không có 
tâm oán hại, thường khởi lòng từ bị thương xót 
mọi loài". Cấp-đa nói: "Thánh giả hãy, cởi quân ra 
đưa cho tôi giặt". Khi Ô-đà-di đưa quân cho Cấp- 
đa giặt, Cấp-đa thây tinh dính dơ liên sanh tâm 
hối, tâm nhiễm liền bộc phát, như trong kinh Phật 
có kệ: 
“Những người say đắm dục, 
Không tháy được nghĩa lợi, 
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Không quản được thiện pháp, 
Thường đi trong tối tăm ". 

Do tâm nhiễm nên tình ý rối loạn, Cắp-đa liên 
lây giọt tinh ấy để vào trong nữ căn, do nghiệp lực 
của hữu tinh không thể nghĩ bàn nên ngay lúc ấy 
liền có thân trung âm tối hậu của một hữu tình đến 
thác thaI. Cấp- -đa về chùa giặt y của Ô-đà-di, chư 
mI trông thây liền hỏi, Cấp-đa liên kế lại mọi việc, 
chư ni nghe rôi nói rằng: “Chúng tôi không ngờ lại 
xảy ra chuyện như vậy”, Cấp-đa nói: "Đại đức Ô- 
đà-di chưa hề xúc phạm thân phân của tôi", chư ni 

nói: "Chưa xúc chạm mà còn như thê". Nói Tôi chư 
nỉ liền đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô 
bạch Phật, Phật bảo các Bí-sô: “Cô mi kia không 
phạm Ba-la-th-ca, nhưng cô ây đã có thai, nên đệ 
cô ây Ở chỗ khuất, cấp dưỡng thức ăn uống chớ để 
thiêu thốn. Đứa bé sanh ra đặt tên là đồng tử Ca- 
nhiếp-ba cho xuất gia sẽ đoạn các hữu lậu, chứng 
quả A-la-hán, trong hàng đệ tử của ta sẽ là người 
có biện tài thuyết giảng bậc nhât". 

Lúc đó Thế Tôn liên suy nghĩ: "Do Bí-sô nhờ 
Bí-sô ni không phải là thân tộc giặt y nên xảy ra 
điêu tội lỗi như thế". Thê Tôn liên do nhân duyên 
này nhóm họp các Bí-sô nơi Tỳ-nại-da chế học xứ 
này cho hai bộ đệ tử như sau: "Nếu lại có Bí-sô ni 
giặt, nhuộm, đập y cũ cho Bí-sô không phải là bà 
con thì phạm Ni-tát-kỳ-ba-dật-đề-ca". 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho Câp-đa hoặc có 
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người nào khác giỗng như vậy. Thân tộc là từ bảy 
đời của hai bên cha mẹ trở lại, bảy đời trở lên thì 
không phải. Bí-sô là chỉ cho Ô-đà-di. Y cũ là y cũ 
thuộc trong bảy loại y: Y băng lông, y Sô-ma, Xà- 
nhược-ca, Yết-lan-đạc-ca bá tử, Độc-cô-lạc-ca, 
Cao-cô-bạc-ca và An-bát-lan-đắc-ca. Giặt là dưới 
cho đến đem ngâm nước. Nhuộm là dưới cho đến 
đem nhúng vào trong màu. Đập là dưới cho đến 
lây tay đập một cái. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nếu Bíi-sô ni biết Bí-sô không phải là thân tộc, 
khởi tưởng không phải thân tộc mà giặt y cũ liền 
phạm Xả-đọa; nhuộm, đập cũng phạm. Trong ba 
việc hoặc làm cả ba, hoặc làm hai việc, hoặc một 
việc; hoặc trong ba việc tùy làm một việc nào đều 
phạm bồn tội; nêu nghi không phải là thân tộc mà 
làm cũng phạm Xả-đọa. Nếu Bi-sô là thân tộc lại 
khởi tưởng không phải là thân tộc mà làm thì 
phạm Ác-tác. Nêu Bi-sô là thân tộc mà khởi tâm 
nghi cũng phạm Ác-tác. 


Học Xứ Thứ 5: NHẬN V TỪ BÍ SÔ 

KHÔNG PHÁN BÀ CON 

Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc rừng Thệ-đa 
thành Thât-la-phiệt, lúc đó Phật chưa câm Bí-sô ni 
trụ nơi A-lan-nhã, cho nên chư ni thường đến 
trong rừng văng tu tập tĩnh lự thọ lạc trong thắng 
định. Lúc đó Bí-sô ni Liên-hoa-sắc cùng năm trăm 


SỐ 1443 - Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da, cuêp 9 237 


đô chúng đi đến trong rừng Tối ngôi bán già nhập 
Diệt tận định dưới một gôc cây. Đến xê chiều các 
ni muôn trở về trú xứ trong thành Thất-la-phiệt, 
một vị mi nói: "Chúng ta nên gọi Thánh giả Liên- 
hoa-săc xuất định để cùng đi", mì khác nói: “Thánh 
giả có đại oai thân, nêu cân có thê trở về trú Xứ 
trước chúng ta". Do vậy các mi lặng lẽ trở về thành 
Thât-la-phiệt, đên chiều tối Liên-hoa-săc mới xuất 
định, nhìn khắp thây không có ai, biết là chư ni đã 
trở về trước bèn suy nghĩ: “Ta nên vảo thành hay 
ở lại đây", nghĩ rồi quyết định ở lại nên liên nhập 
định. 

Đêm đến có đám giặc năm trăm người sau khi 
trộm cướp xong đến trong rừng này cùng nhau bàn 
bạc là phân nữa ở đây chia tài vật đã cướp được, 
còn phân nữa đi canh phòng. Nhóm đi canh phòng 
phát hiện ra Thánh giả đang nhập định không biệt 
là người hay là gốc cây, trong nhóm có một vị tu 
hoàn tục nói: "Đây là Bí-sô ni", đảm giặc nghe rÔi 
liền khởi niệm: Trong rừng tối này là nơi đáng sợ 
mà Bí-sô mi lại ngôi nhập định ở đây, thật là hy 
hữu". Khi trở vê chỗ chúa giặc, chúa giặc hỏi: 
“Các vị đi canh phòng có thây điều gì lạ không”, 
đáp: "Có, trong rừng tối đáng sợ nảy lại có một Bí- 
sô ni ngôi nhập định". Chúa giặc nghe rồi liền 
cùng đám giặc đi đến đó xem, đến nơi thấy một 
Bí-sô ni dung mạo đoan nghiêm, oal nghi tịch 
định, vừa nhìn liền sanh kính tín. Chúa giặc liên 
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khen ngợi: "Trong rừng này có hai điều Khả-ái: 
Một là ánh trăng đẹp, hai là dung mạo Khả-ái của 
Bí-sô ni". Chúa giặc bảo đánh thức cô để chúa giặc 
cúng dường nhưng vị tu hoàn tục ở trong đám giặc 
nói: "Bí-sô ni không ăn phi thời", chúa giặc liên 
khen ngợi: "Trong rừng này có hai điều Khả-ái: 
Một là dung mạo đoan nghiêm, hai là không ăn 
phi thời". Chúa giặc lại muỗn mời uống TƯỢU, VỊ 
tu hoàn tục liền nói: "Bí-sô ni không uống rượu”, 
chúa giặc liền khen ngợi: "Trong rừng này có hai 
điều Khả-ái: Một là dung mạo đoan nghiêm, hai là 
không uông rượu". Chúa giặc lại nói: Nay ta may 
măn gặp được thượng phước điển mà lại không 
dâng cúng gÌ được", nói rôi liên lây tấm bạch điệp 
quý giá gói thức ăn thượng diệu treo lên cây nói 
răng: "Nêu đúng như nghi dung tịch định của 
Thánh giả thì không việc gì là không hay, không 
việc øì là không biệt. Nay tôi treo y thực trên cây 
này, mong Thánh giả từ bị thọ dụng”, Chúa giặc 
nói xong liên cùng đám giặc bỏ đi. 

Qua sáng mai Liên-hoa-sắc xuất định thấy 
chung quanh có nhiều dấu chân người liên nhập 
định quán, biết. là dấu chân của năm trăm giặc 
cướp đến đây rôi đi, nhìn lên trên cây thấy có y 
thực biết là do tâm tịnh kính tín của giặc cướp mà 
được, cô nghĩ: "Nếu ta đợi có người đến trao thức 
ăn thì sợ có câm thú đến làm hoại vật tịnh thí này, 
ta nên đem thức ăn này hiến cúng cho tăng già. 
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Như Phật đã dạy, nếu đôi với ni là ác xúc thì đối 
với tăng là tịnh, ngược lại nếu đối với tăng là ác 
xúc thì đối với ni là tịnh". Nghĩ rôi cô liên mang 
thức ăn này đến trong rừng Thệ-đa, lúc đó Ô-ba- 
Nan-đà đang đi kinh hành ở trước cửa ngỏ, thấy 
Bí-sô ni đi đến liên hỏi: “Đại muội, trời chưa sáng 
cửa thành đã mở rồi sao?", đáp: "Đại đức, chăng 
phải tôi từ trong thành đến mà từ trong rừng Tối 
đến", Ô-ba-Nan- đà nói: "Đại muội, ban ngảy tôi 
vào trong rừng ây còn thấy sợ, lông tóc dựng 
đứng, tại sao Đại muội lại ở lại đêm trong rừng 
ĐC Liên-hoa-sắc liền kê lại sự việc đêm qua rôi 

óI: "Đây là y thực của đảm giặc để lại cho với 
lồip tịnh tín", Ô-ba-Nan-đà nói: "Đại muội, do oai 
nghi tịch định của cô mà đám giặc, sanh kính ái 
cúng cho vật thực nảy. Tôi nếu có tắm bạch điệp 
tốt này để may y Tăng-già-chi hai lỚP, trụ trong 
thiêu dục, tu các phẩm thiện thì tôt quá”. Liên-hoa- 
sắc liên hỏi: "Đại đức cân tâm bạch điệp này 
không?", đáp: "Nếu cô có dư thì tùy tình xử phân". 
Liên-hoa-sắc nói: "Đại đức đợi tôi mang thức ăn 
này dâng cúng cho Tăng, khi trở lại sẽ cúng bạch 
điệp này cho đại đức". Ô-ba-Nan-đà nghe tôi liên 
suy nghĩ: "Nếu các Hắc bát khác trông thây tâm 
bạch điệp này. chắc chăn sẽ xin thì ta không do đâu 
được" ; nghï rôi liên nói: "Cô Hãy đứng ở đây, tôi 
kêu người ra lây thức ăn đem vào", nói rôi liên vào 
bên trong, thấy có một người đứng rỗi rãi liền bảo 


240 BỘ LUẬT 8 


ra cửa nhận lây thức ăn mang vào. Vị này ra nhận 
lây thức ăn, Liên-hoa- sắc dâng thức ăn rôi liên giũ 
sạch tâm bạch điệp đưa cho Ô-ba-Nan-đà. Được Ỷ 
Ô-ba-nan-đà liên chú nguyện: "Nguyện cho người 
cúng y này tâm như anh lạc, tâm tư trợ, định huệ 
trang nghiêm, đắc đạo nhơn thiên, tùy tình thọ 
dụng \ phục thăng diệu, cuối cùng đến Niễt-bàn 
an ôn vô thượng", chú nguyện rôi bỏ đi. Sau đó 
Liên-hoa-săc đến đảnh lễ Thế Tôn, Thế Tôn thấy 
năm y của Bí-sô ni cũ rách liên hỏi A Nan-đà: 
"Chúng Bí-sô ni khi an cư lợi dưỡng có đây đủ 
không?”", đáp: "Thế Tôn, chúng ni an cư lợi dưỡng 
đây đủ", Thê Tôn hỏi: "Nếu thế thì tại sao năm y 
của Liên-hoa-sắc đều cũ rách?", đáp: "Thế Tôn, 
Bí-sô nI này lòng tin vững chắc, ý thích thuân 
thiện, vật đã có được đều Hoan-hỉ hiến cúng Tam 
bảo, người đến xin đều không làm cho nghịch ý, 
Vừa rôi cô được một tắm bạch điệp quý giá đã 
cúng cho đại đức Ô-ba-Nan-đà". Thê Tôn hỏi: 
"Bí-sô ấy đối với ni không phải thân tộc này có 
lây. \ không”, đáp có lây. Phật bảo A-Nan-đà: 
"Nếu là Bií-sô không phải thân tộc thì sẽ không 
nghĩ đến Bí-sô ni này có đủ năm y không, tùy lúc 
nào cho thảy đều nhận lẫy: ngược lại nêu là Bí-sô 
thân tộc sẽ không như vậy, thấy họ thiếu thôn sẽ 
không chịu nhận". Phật lại bảo A-Nan-đà: "Trong 
sô y dư cất ở trong kho hãy lây năm y đưa cho Bií- 
sô ni Liên-hoa-sắc". A-Nan-đà vâng lời Phật dạy 
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vào trong kho lấy năm y đưa cho Liên-hoa-săc. 
Phật do duyên này bảo các Bí-sô ni cũng không 
nên nhận y từ các Bí-sô... cho đến câu: "Ta vì hai 
bộ đệ tử chế học xứ này như Sau: 

Nếu Bi-sô ni nhận y từ Bí-sô không phải bà 
con thì phạm Ni-tát-kỳ-ba-dật-đề-ca. 

Thế tôn chế học xứ rôi, trong thành Thất-la- 
phiệt có một trưởng giả giàu có, thọ dụng đây đủ, 
gia sản nhiêu như Tỳ sa môn thiên vương. Trưởng 
Ø1ả Cưới một người con gái trong dòng tộc làm vợ, 
trải qua thời gian lâu mà vân không có con nên 
trong lòng ưu sâu suy nghĩ: “Ta tuy giàu có nhưng 
không có con nối dòng, sau khi ta chết nhà vua sẽ 
lây cớ không con để tịch thu gia sản này. Tư lương 
đời sau ta cũng chưa tu tập”. Người vợ thây chồng 
ưu sâu liên hỏi nguyên do, trưởng giả liên TÔI ý 
nghĩ của mình cho vợ nghe, người vợ nghe rôi liên 
hỏi: "Tu tập tư lương đời sau như thê nào?", đáp: 
"Cúng dường thức ăn thịnh soạn rồi cúng cho Phật 
và tăng mỗi vị một cặp bạch điệp thượng hảo, đó 
là tu tập tư lương đời sau”. Người vợ nghe rôi liền 
bảo người chồng làm ngay, người chông liên đi 
đến chỗ Phật, đảnh lễ rồi ngôi một bên, Phật thuyết 
điệu pháp cho trưởng giả, chỉ dạy được lợi hỉ rôi 
im lặng. Trưởng giả liên đứng dậy chắp tay bạch 
Phật: "Thế Tôn, con thỉnh Phật và chúng tăng sang 
mai đến nhà con thọ thực, xin thương xót”, Thê 
Tôn 1m lặng nhận lời, trưởng g1ả biết Thế Tôn đã 
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thương xót nhận lời liền kính lễ rỗi ra. Trở về nhà 
trong đêm đó trưởng giả sửa soạn đây đủ các món 
ăn thượng diệu, đến sáng sớm lo trải tòa ngôi và 
nước rôi sai người đến thỉnh Phật và Tăng, Phật 
liền chập trì y bát cùng các Bí-sô tới nhà thí chủ. 

Tới chỗ trưởng giả thiết thực Phật và Tăng theo 
thứ tự an tọa, thây Phật và tăng như pháp ngôi rôi, 

trưởng giả liên tự tay dâng các món ăn thượng diệu 
cúng dường đây đủ, sau đó dâng cúng môi vị một 
cặp bạch điệp thượng hạng rôi ngôi một bên nghe 
Phật thuyết pháp. Phật tùy theo căn tánh nói diệu 
pháp, chỉ dạy được lợi hỉ rôi chú nguyện cho thí 
chủ, sau đó trưởng giả tiễn đưa Phật và tăng ra về, 

đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ Phật rôi vào 
nhà. Trưởng giả tu niệm xả thí rôi vui mừng nói 
với vợ: "Hiên thủ nên vui mừng vì tôi đã làm xả 
thí tư lương cho đời sau”, người vợ nói: tUY anh 
đã làm rôi, nhưng em chưa làm”, trưởng giả nÓI: 

"Việc tu phước thí này há chắng phải em có chung 
hay sao?", người, vợ nói: "Tuy, biết có chung 
nhưng em vẫn muốn thỉnh Đại-thế- chủ và các Bí- 
sô ni đến nhà thọ thực và cúng cho mỗi vị một cặp 
bạch điệp thượng hạng. Đây mới chính là tư lương 
đời sau của em", trưởng giả khen: "Hay lắm, tùy ý 
em muôn". Người VỢ Của Trưởng giả liên đến chỗ 
Đại-thê- chủ đảnh lễ rồi ngồi một bên, sau khi nghe 
diệu pháp rôi liên bạch: "Thánh giả, con xin thỉnh 
Thánh giả và các Bií-sô ni sáng mai đến nhà con 


SỐ 1443 —- Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da, Quyêền9 — 243 


thọ thực, xin thương xót"... giống như đoạn văn 
trên, cho đến đoạn vợ Trưởng giả đem chiếc rương 
lớn ra, trong đó đựng đây bạch điệp. Đại-thế-chủ 
nhìn thây liên suy nghĩ: "Thê Tôn chế giới không 
cho Bí-sô mi thọ nhận y phục thượng điệu, nay nêu 
ta thọ thì trái với học xứ, nêu không thọ thì trở 
ngại thí chủ tu phước, các Bí-sô ni cũng mất lợi 
dưỡng”, lúc đó các Bí-sô ni cũng suy nghĩ: "Nếu 
Đại-thế-chủ nhận bạch điệp này thì tốt quá". Đại- 
thế-chủ biết được tâm niệm của ni chúng liên suy 
nghĩ: "Thế Tôn nên nhân việc này cho mi thọ h/ 
tôt”. Nghĩ rôi Đại-thế-chủ liên cho chư mI thọ y rôi 
chú nguyện cho vợ Trưởng giả, khi trở về Đại-thế- 
chủ liên đến chỗ Thế Tôn đem việc trên bạch Phật, 
Phật bảo Đại-thê-chủ: "Lành thay, Như lai chưa 
cho mà bà đã biết thời, từ nay về sau cho phép Đí- 
sô ni thọ y quý giá, có thê trao đôi với các Bí-sô". 

Đại-thế-chủ nghe Phật dạy rôi đảnh lễ cáo lui, 
trở về trú xứ nói cho chư ni biết, các Bí-sô ni liên 
mang y đến trong rừng Thệ-đa đôi với các Bí-sô. 
Lúc đó chúng mười hai Bí-sô n1 đem y quý g1á này 
đến chỗ lục chúng muôn đối lẫy y thô, lục chúng 
nói: "Các cô cúng cho tôi, tôi còn chưa nhận 
huống chỉ là trao đôi". Lại có Bí-sô ni mang y tốt 
này đến chỗ Bí-sô già muốn đôi lấy y thô, Bí-sô 
già nói: “Hãy đợi một chút chờ tôi bạch Phật”, nói 
rôi liên đến bạch Phật, Phật nói: "Ta cắm Bí-sô lây 
y từ Bí-sô ni, trừ đối chác". Lúc đó Thế Tôn khen 
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ngợi trì gIỚI, thiêu dục tri túc rồi bảo các Bí-sô: 
“Trước là sáng chế Tay là tùy khai, nên nói như 
sau: Nếu lại có Bí-sô ni thọ nhận y từ Bí-sô không 
phải là thân tộc phạm Ni-tát-kỳ-ba-dật- để-ca, trừ 
đối chác". 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho ni trong pháp luật 
này. Trong học xứ này tướng phạm như thê nào? 

Nếu Bí-sô ni đôi với Bí-sô không phải là thân 
tộc, khởi tưởng không phải là thân tộc hoặc nghi 
mà nhận lây y từ họ thì phạm tội Xả-đọa. 

Nếu Bí-sô ni đối với Bí-sô thuộc thân tộc, khởi 
tưởng không phải là thần tộc hoặc nghi thì phạm 
Ác-tác. 

Không phạm là nếu Bí-sô ni đem y cúng cho 
Tăng, hoặc vì nghe thuyết pháp mà cúng hoặc vì 
thọ Viên cụ mà cúng hoặc thây bị giặc cướp nên 
cúng, hoặc do mua mà có, hoặc do trao đôi mà 
được, tât cả đều không phạm. 

Nếu Bí-sô quen biết nhiều người được củng 
nhiêu lợi dưỡng, đem y vật này đến chỗ Bí-sô ni 
để xuống đất nói rằng: "Này cô, những tài vật mà 
tôi có được này, xin cô hãy thọ nhận”, nói rôi để 
đó bỏ đi, Bí-sô ni nhận lấy cũng không phạm. 

Học Xứ Thứ 6: XIN Y TỪ CƯ SĨ KHÔNG 

PHẨI BẢ CON 

Duyên khởi ở thành Thất-la-phiệt giống như 
trong luật Bí-sô, do Bí-sô Ô-ba-Nan-đà xin y từ 
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nhà trưởng giả, cho đến câu Phật chế học xứ này 
cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni xin y từ cư sĩ hay vợ cư sĩ 
không phải bà con thì phạm Ni-tát-kỳ-ba-dật-đề- 
ca. 

Sau khi Thế tôn chế học xứ này rôi, có nhiều 
Bí-sô du hành trong nhân gian bị giặc cướp đoạt 
hết y phục, các Bí-sô này nói với nhau: "Phật chế 
giới không cho xin y từ cư sĩ không phải bà con, 
ở đây chúng ta không có bà con, phải trở về thành 
Thât-la-phiệt đến chỗ các vị đồng phạm hạnh xin 
y phục, nhưng hiện giờ chúng ta không có y phục 
làm sao đi được"... cho đến câu các Bí-sô đem 
việc này bạch Phật, Phật bảo các Bí-sô: Trừ thời 
khác là nêu Bí-sô bị đoạt y, bị mất y, bị cháy Ÿ bị 
ĐIÓ thối Day, bị nước cuốn trôi. Trước kia là sáng 
chế, bây giờ là tù khai, học xứ này nên nói lại như 
sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni xin y từ cư sĩ hay vợ cư sĩ 
không phải bà con thì phạm Ni-tát-ky-ba-dật- đề- 
ca, trừ thời khác là nếu Bí-sô ni bị Cướp y› bị mất 
v, bị chảy y, bị gió thôi bay y, bị nước cuốn trôi y. 

Nếu lại có Bí-sô ni là người trong pháp luật 
này. Trong học xứ này tướng phạm như thê nào? 

Sự việc Có ba loại: Giá y, sắc y và lượng y. 

Về giá y: Nêu Bií-sô ni không gặp nạn duyên 
mà đến Cư sĩ không phải thân tộc xin giá y băng 
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một Ca-lợI-sa-ba-noa (trong ĐIỚI Không cho mà 
lây có giải thích) và được vào tay giá y băng một 
Ca-lợi-sa-ba-noa thì khi xin phạm Ác-tác, khi 
được phạm Xả-đọa. Như vậy cho đến giá y bằng 
năm mươi Ca-lợI-sa-ba-noa, tùy xin tùy được kết 
tội nặng nhẹ chuẩn theo đó mà biết. Nêu Bí-sô ni 
đến Cư sĩ không phải thân tộc xin giá \ bằng một 
Ca-lợi-sa-ba-noa, nhưng lại được giá y băng hai 
Ca-lợi-sa-ba-noa thì khi xin phạm Ác-tác, khi 
được không phạm. Như vậy cho đến giá y bằng 
năm mươi Ca-lợi-sa-ba-noa, xin ít nhưng được 
nhiêu, phạm và không phạm chuẩn theo đó mà 
biết. 

Về sắc y: Nêu Bí-sô ni đến cư sĩ không phải 
thân tộc xin y màu xanh và được y màu xanh thì 
khi xin phạm Ác-tác, khi được phạm Xả-đọa. Cho 
đến các màu khác như vàng đỏ trắng... \ dày \ 
mỏng.. . chuẩn theo đó mà biết. Nếu Bí-sô ni xin 
y màu xanh lại được y màu vàng thì khi xin phạm 
Ác- tác, khi được không phạm. Cho đến các màu 
sắc khác và dày mỏng hy vọng đối nhau cũng 
chuẩn theo đó mà biết. 

Về lượng y: Nếu Bi-sô ni đến cư sĩ không phải 
thân tộc xin y băng năm khuỷu tay và được y băng 
năm khuỷu tay thì khi xIn phạm Ác-tác, khi được 
phạm Xả-đọa. Cho đến xin y băng năm mươi 
khuỷu tay hoặc xin y bằng năm khuÿu tay lại được 
y mười khuÿu tay cho đến năm mươi khuỷu tay 
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chuẩn theo đó mà biết. Nếu xin chỉ tơ lại được một 
miếng nhỏ, xin một miếng nhỏ lại được y dài rộng 
đều không phạm. Không phạm nữa là người phạm 
ban đầu hoặc sĩ cuông tâm loạn bị thông não bức 
bách. 

Học Xứ Thứ 7: XIN Y QUÁ LƯỢNG 

Duyên khởi cũng giỗng như trong luật Bí-sô từ 
Bí-sô Ô-ba-Nan-đà, lúc đó có nhiều Bí-sô bị giặc 
cướp đoạt y, Ô-ba-Nan-đà đến nói với các vị ây 
răng: “Tại sao mặc y phục cũ rách như thê mà 
không đến người khác xin, Thê tôn có cho phép 
nêu bị giặc cướp y thì khất cầu không phạm”, các 
Bí-sô này HỘI: "Chúng tôi không thể đến người 
khác xin y', Ô-ba-Nan-đà nói: "Nếu không thể 
khất câu thì tôi sẽ xin giúp cho các vị", các Bí-sô 
này nói tùy ý. Ô-ba-Nan-đà dựa vào việc này đến 
các nhà Bà-la-môn, cư sĩ, trưởng, giả thuyết pháp 
giáo hóa được rât nhiêu y phục, cái tốt đem về cho 
mình, cái cũ xâu đem đưa cho các Bí-sô kia. Các 
Bí-sô biết được liên bạch Phật, Phật do duyên này 
nhóm họp các Bí-sô hỏi sự thật, quở trách rôi chê 
học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô mi bị đoạt y, DỊ mất y, bị cháy 
y, bị trôi mất y, bị gió thôi bay mất y, đến Cư sĩ 
vợ Cư sĩ không phải là thân tộc xin y. Cư sĩ cúng 
nhiêu .y, Bí-sô mi nêu cân chỉ nên thọ hai y thượng 
hạ, nêu thọ quá phạm Ni-tát-kỳ-ba-dật-đề-ca. " 
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Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho ni trong pháp luật 
này. BỊ đoạt y... đã giải ở giới trên. Nên thọ hai y 
thượng hạ: Có hai loại y thượng hạ, một là y 
thượng hạ của Bí-sô m1, hai là y thượng hạ của thế 
tục. Y thượng hạ của Bí-sô mi là y mới làm Tăng- 
già-chi hai lớp thì bề đứng ba, bê ngang năm; nêu 
là Ni bà san thì bê đứng hai, bề ngang năm. Y 
thượng hạ của thế tục là y thượng bê dài hai khuỷu 
tay, bê rộng ba khuỷu tay; y hạ bê đài bảy khuyu 
tay, bề rộng hai khuýu tay. Nếu cân nên thọ là khởi 
tâm thọ nhận. Thọ quá là thọ nhận quá sỐ lượng 
đã chế thì khi được y vào tay liên phạm Xả-đọa. 

Trong học xứ này tướng phạm như thê nào? 

Nếu Bi-sô ni đến người khác xin y thượng hạ 
của thê tục được như số lượng đã chế, nêu xin 
thêm nữa thì khi xin phạm Ác-tác, khi được phạm 
Xả-đọa. Nếu xin y thượng hạ của Bí-sô ni cũng 
giông như vậy. Nêu Bí-sô mi đền người khác xIn y 
thượng hạ của thê tục, dù không đủ sô lượng như 
đã chê cũng không nên xin thêm nữa, nêu có dư 
thì không cân phải trả lại cho chủ. Nếu Bí-sô m 
đến người khác xIn y thượng hạ của Bií-sô mị, nếu 
không đủ như số lượng đã chế thì có thể xin thêm, 
nếu có dư thì nên trả lại cho chủ. Nếu y của thế tục 
không đủ lại xin thêm hoặc y của Bí-sô dư không 
trả lại, kết tội nặng nhẹ chuẩn theo đây nên biết. 
Nếu có ý muốn xin quá số lượng đã chế thì khi xin 
phạm Ác-tác, khi được phạm Xả-đọa. Phạm Xả- 
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đọa rôi lại nhận được y vật nữa, tât cả đêu đông 
phạm. 


Học Xứ Thứ 8: BIET NGUỜI TỤC HỨA 
CÚNG V LIÊN ĐỀN XIN 


Duyên khởi giống như trong luật Bí-sô từ Bí- 
sô Ô-ba-Nan-đà do đứa tớ gái nói cho biết hai vợ 
chỗng trưởng giả muốn cúng y cho mình liên đến 
xin... Phật do duyên này nhóm các Bí-sô hỏi sự 
thật, quở trách rôi chế học xứ này cho hai bộ đệ tử 
như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni, có cư sĩ hay vợ cư sĩ không 
phải là thân tộc cùng để dành tiên định mua y 
thanh tịnh cúng cho Bí-sô ni kịp thời mặc dùng. 
Bí-sô mi này trước không được thỉnh mà do người 
khác nói cho biết, liên đến nhà kia nói răng: Lành 
thay hai vị để dành tiên mua vải cúng cho tôi, hãy 
mua loại vải thanh tịnh như thể như thê..., vì 
muôn tốt, nêu được vải thì phạm Ni-tát-kỳ-ba-dật- 
để-ca." 

Nếu lại có Bí-sô ni: Chỉ cho ni trong pháp luật 
này. Thân tộc và không phải thần tộc như đã giải 
ở giới trên. Giá y chỉ cho vàng bạc, bỗi xỉ... Biện 
là để dành tiền mua vải cúng. Y chỉ cho bảy loại y 
như trong giới trên có nói. Mua là khi mua từ 
người khác. Thanh tịnh là được như vậy mới thọ 
dụng. Cho là khi thí y. Bí-sô chỉ cho Ô-ba-Nan- 
đà. Trước không thọ thỉnh là không nói cho biết 
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trước. Nhờ người khác nói cho biết là được người 
khác tiết lộ rôi đên câu xin vải tốt. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 
Có ba việc là giá y, sắc y và lượng y. 

Sao gọi là giá y? Nếu Bí-sô ni được y giá bằng 
năm Ca-lợi-sa-ba-noa từ người không phải là thân 
tộc, thọ thì không phạm. Nếu không thọ y này lại 
đòi y tốt hơn, giá cao hơn, khi đòi phạm Ác-tác, 
khi được phạm Xả-đọa. Như vậy cho đến năm 
mươi Ca-lợi-sa-ba-noa, tùy cầu xin tùy được, 
phạm nhẹ nặng chuẩn theo đây nên biết. 

Sao gọi là sắc y? Nêu Bí-sô ni được y màu 
xanh, thọ thì không phạm; nêu không thọ lại đòi y 
màu đẹp hơn, khi đòi phạm Ác-tác, khi được phạm 
Xả-đọa. Sắc xanh đã như vậy, các sắc y khác 
chuẩn theo đây nên biết. 

Sao gọi là lượng y? Nếu Bí-sô ni dược y năm 
khuýu tay thọ thì không phạm; nếu không thọ lại 
đòi y đẹp hơn, rộng lớn hơn phạm tội giông như 
trên. Như vậy cho đến nhiêu khuỷu tay hơn, phạm 
tội nặng nhẹ đêu giống như trên. Không phạm là 
nêu xin chỉ sợi lại được một miếng nhỏ, xin một 
miễng nhỏ lại được tâm y lớn... đều không phạm. 
Không phạm nữa là người phạm ban đầu hoặc sỉ 
cuông tâm loạn bị thống não bức bách. 


Học Xứ Thứ 9: BIÉT NGUỜI TỤC RIÊNG 
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HU(A CHO V LIÊN ĐÈN XIN 


Duyên khởi cũng. giống như giới trên của luật 
Bí-sô, chỉ khác ở chỗ là hai vợ chông mỗi người 
riêng biệt đề dành tiền mua y cúng, Ô-ba-Nan-đà 
bảo hai người họp chung, tiên lại để mua một y 
thượng hảo... cho đến khiến Trưởng ø1ả chịu phạt 
khô sở nên các Bí-sô đem việc này bạch Phật. Phật 
do duyên này nhóm họp các Bií-sô... cho đến câu: 
"Chế học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni, có cư sĩ hay vợ cư sĩ không 
phải là thân tộc, mỗi người riêng biệt đề dành tiên 
định mua y thanh tịnh như vậy như vậy... để cúng 
cho Bí-sô ni. Bí-sô ni này trước không thọ thỉnh, 
nhờ người khác nói cho biết liên đến nói với hai 
vợ chông răng: Lành thay hai vị hãy họp chung 
tiền lại để mua y thanh tịnh như vậy như vậy.. 
kịp thời cúng cho tôi, vì muôn y tốt, nếu được y 
thì phạm Ni-tát-kỳ-ba-dật-đề-ca." 

Trong học xứ này tướng phạm có ba loại giỗng 
như giới trên. 

Học Xứ Thứ 10: QUÁ HẠN ĐÒI V 

Duyên khởi giỗng như trong luật Bí-sô do Bí- 
sô Ô-ba-Nan-đà đến nhà đại thân Hành vũ nói 
pháp về ba thứ phước nghiệp Hữu sự, khiến cho 
đại thân này khởi tâm Hoan-hi hứa cúng cho sảu 
mươi kim tiên sau khi Bí-sô Ô-ba-Nan-đả an cư 
xong... cho đến câu Phật chế học xứ này cho hai 
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bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bií-sô ni hoặc vua hay đại thần, Bà- 
la-môn, Cư sĩ sai sứ đem giá tiền y đưa cho Bí-sô 
ni nói răng: "Thánh giả, số tiên này là của vua (Đại 
thân, Bà-la-môn, cư sĩ) sai tôi đem đến, Thánh giả 
hãy nhận lấy". Bí-sô ni nói: "Nhơn giả, giá tiên y 
này tôi không được nhận, nêu được y thanh tịnh 
thuận thời tôi mới được nhận”. Sứ nói: "Thánh giả 
CÓ NĐƯỜI châp sự không?", đáp: "Có, tịnh nhơn 
của tăng hay Ô-ba-tư-ca ở chỗ đó là người chấp sự 
của Bí-sô nI. Sứ giả liên đến chỗ của người châp 
sự trao giá tiên y rôi nói: "Cô hãy dùng giá tiền y 
này mua y thanh tịnh, thuận thời đưa cho Bí-sô ni 
để vị ây đắp mặc". Dặn dò người chấp sự xong, Sứ 
giả trở lại chỗ Bí-sô ni nói: "Tôi đã đưa giá tiên y 
cho người chấp sự mà cô đã chỉ, khi được y thanh 
tịnh thuận thời cô nên nhận". Bí-sô ni khi cần y 
nên đến chỗ người chấp sự hai hoặc ba, lần nói: 
"Tôi cần y" để nhắc, nêu được y thì tốt, nêu không 
được y thì bốn, năm, Sáu lân đến đó đứng im lặng 
để nhắc, được y thì tốt, nếu không được y mà đến 
nhắc nữa, cô câu cho được y thì phạm Ni-tát-ky- 
ba-dật-đề-ca. Cuối củng vẫn không được y thì Bí- 
sô ni nên đến chỗ người đã đưa giá tiên y hoặc nhờ 
người đáng tin đến nói rằng: "Ông sai người đưa 
giá tiên 1y đến cho Bí-sô ni nhưng Bí-sô ni đó cuôi 
cùng vẫn \ không được y, ông nên biết lấy lại, đừng 
để mất sô tiên ây. Đây là thời. 
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Bí-sô ni là chì cho mi trong pháp luật này. 

Vua: Dù nam hay nữ nêu được quán đảnh đều 
øọI1 là vua. 

Đại thân là người chấp hành chánh sự. 

Bà-la-môn là quý chủng đa văn. 

Cư sĩ là kẻ tại ø1a giàu có. 

Sứ giả là nam, nữ hay huỳnh môn. 

Giá tiền y chỉ cho vàng bạc hay tiên. 

Thuận thời thanh tịnh là đúng lý mới được 
nhận. 

Tịnh nhơn của Tăng là tịnh nhơn của đại 
chúng. 

Ô-ba-tư-ca là người đã quy y Tam bảo, thọ trì 
năm học xứ. 

Bí-sô ni được hai, ba lần nói là hai, ba lần nói 
ra lời để nhắc người chấp sự. Bốn, năm, sáu lần 
tùy chỗ đứng im lặng: Nói tùy chỗ có bốn: Một là 
nhà xưởng. như xưởng làm gôm..., hai là nhà ở, ba 
là đông ruộng, bốn là cửa hiệu. Lại có sáu lần gạn 
hỏi, như người kia hỏi: "Cô đến có việc gì, đáp: 
"Vì việc ấy nên đến". Người kia lại nói: "Lành 
thay mời ngôi", đáp: "Tôi vì việc ấy nên đến", 
Người kla lại nói: "Mời cô dùng cơm”, đáp: "Tôi 
vì việc ấy nên đến". Người kia lại nói: "Mời cô ăn 
bánh", đáp: "Tôi vì việc ây nên đến". Người kia 
lại nói: "Mời cô dùng nước", đáp: "Tôi vì việc ấy 
nên đến". Tùy một lân trong sáu lần hỏi đáp trên, 
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Bí-sô nmI nên nói ngay đến việc chính, không để 
cho họ đề cập đến việc khác thì không gọi là thiện 
hảo; ngược lại nêu Bí-sô ni nói từ từ để họ có thời 
gian nhớ lại mới gọi là thiện hảo; nếu được y thì 
tốt, nêu không được y mà quá sáu lân này đến đòi 
y cho được thì phạm Ni-tát-kỳ-ba-dật-đề-ca. 

Qua ba lân nói sáu lần im lặng mà vẫn không 
được y thì Bí-sô ni nên đến chỗ người cúng y, hoặc 
tự đến hoặc nhờ người đáng tin đến tức là đệ tử 
hay môn nhân nói cho người cúng y biết TÕ mỌi 
việc để họ lấy lại tiền y đừng để cho mất uông. 
Đây cũng. là cách thức trả lại cho chủ giá tiên Mộ 
Nếu Bí-sô nhờ người báo cho thí chủ biết rồi, 
người chấp sự mới đến HỘI với Bí-sô ni: "Thánh 
giả hãy nhận giá tiên y này", Bí- -§Ô ni nÊn nói VỚI 
người chấp sự: "Tôi đã xả giá tiên y này rôi, ông 
nên đem trả lại cho chủ y”. Bí-sô mi nói như vậy là 
tốt, nêu lây giá tiên y thì phạm Xả-đọa. Nếu người 
châp sự nói: "Thánh giả hãy nhận giá y này, tôi sẽ 
đến nói với thí chủ cúng / để họ Hoan-hi". Trường 
hỢp này Bí-sô nI nhận giá y không phạm. Nếu Bií- 
sô không theo trình tự như vậy mà nhận lại y thì 
đều phạm Xả-đọa. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nếu người là thí chủ hoặc là sứ giả hoặc là 
chấp sự, như pháp nhận được y thì không phạm, 
không như pháp thì phạm Xả-đọa. Nếu người là 
thí chủ hoặc là sứ giả còn phi nhơn là chấp sự, như 
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pháp nhận được y cũng không phạm, không như 
pháp thì phạm Ác-tác. Nếu người là thí chủ, phi 
nhơn là sử giả, phi nhơn là chấp sự giống như trên 
phạm Ác-tác. Nêu người là thí chủ, phi nhơn là sứ 
giả, người là chấp sự cũng như trên phạm Xả-đọa. 
Nêu ph, nhơn là thí chủ hoặc là sứ giả hoặc là 
chấp sự giông như trên phạm Ác-tác. Nêu phi 
nhơn là thí chủ, hoặc là sứ gia, người là chấp sự 
giống như trên phạm Xả-đọa. Nếu phi nhơn là thí 
chủ, người là sứ giả, người là chấp sự giống như 
trên phạm Xả-đọa. Nêu phi nhơn là thí chủ, người 
là sứ giả, phi nhơn là châp SỰ giông như trên phạm 
Ác-tác. Nếu Bí-sô ni xin giá tiền y từ phi nhơn thì 
phạm Ác-tác, nhận được y thì phạm Xả-đọa. Xin 
giá tiên y từ loài rồng thì phạm Ác-tác, nhận được 
y thì phạm Xả-đọa. Nêu Bí-sô ni gởi thư hay sai 
sứ đến xin giá tiền y thì phạm Ác- tác, nhận được 
y thì phạm Xả-đọa. Không phạm giống như trên. 


CĂN BẢN THUYẾT NHẬT THIẾT HỮU BỘ 
BÍ SỐ NI TY NẠI DA 


QUYÉN 10 


Nhiếp Tụng Hai: 
Câm vàng bạc, xuất nạp, 
Mua bản, bát, xin to, 
Thợ dệt, tự đoạt y, 
Hỏi, thuốc dự, bát dự. 


Học Xứ Thứ 11: CẢM VẬT BÁU 


Thế tôn ở trong vườn Cấp-cô- -độc rừng Thệ-đa 
thành Thất-la-phiệt, duyên khởi giống như trong 
luật Bí-sô do Lục chúng Bí-sô tự tay câm vàng bạc 
hoặc bảo người cầm... khiến ngoại đạo chê trách: 

..họ đâu khác thê tục, tại sao các Bà-la-môn, cu 
sĩĨ lại mang thức ăn đến dâng cúng cho họ". Các 
Bí-sô đem việc này bạch Phật, Phật do duyên này 
nhóm họp các Bí-sô hỏi sự thật, quở trách rôi chế 
học xứ cho hai bộ đệ tử như sau: Nếu lại có Bí-sô 
mI tự tay cầm vàng bạc, bôi xỉ, tiền hoặc bảo người 
cầm, phạm Ni-tát-kỳ-ba-dật-đề-ca. 

Nếu lại có Bí-sô mi là mi trong pháp luật này. 
Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 
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Nếu khi bảo người ‹( cảm lây có mười tám 
trường hợp không đông đều thành tướng phạm: 

1. Nói ngươi lây vật này: Là bảo người lấy 
vàng bạc... ở chỗ dễ thây, phạm Ác-tác; khi tay 
cầm giở lên phạm Xảá-đọa. 

2. Nói ngươi lây ở chỗ này: Là bảo người khác 
lây vật ở trong rương trắp..., phạm tội giống như 
trên. 

3. Nói ngươi lây chừng ây vật này: Là bảo 
người khác lầy vật với sô lượng trăm, ngàn, vạn... 
phạm như trên. 

4. Nói ngươi mang vật này: Là bảo người khác 
mang vật đên (đổ), phạm giông như trên. 

5. Nói ngươi ở chỗ này mang đi: Là bảo người 
khác mang vật đựng trong rương trắp... phạm 
giống như trên. 

6. Nói ngươi mang chừng ây vật này: Là bảo 
người khác mang vật với sô lượng chừng trăm, 
ngàn, vạn.. . phạm giông như trên. 

7. Nói ngươi để vật này: Là bảo người khác đặt 
để vàng bạc.. . phạm giông như trên. 

$. Nói ngươi để ở đây: Là bảo người khác để 
vật trong rương trắp.. . phạm giống như trên. 

9. Nói ngươi. để chừng ây vật này: Là bảo 
người khác đặt để vật với sô lượng trăm, ngàn.. 
phạm như trên. 

Chín trường hợp này là căn cứ vào vật ở chỗ 
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dễ thấy mà bảo người khác làm. 

10. Nói ngươi lấy vật kia: Là bảo người khác 
lây vật ở chỗ không thấy, phạm Ác-tác; khi nhắc 
vật lên phạm Xả-đọa. 

11. Nói ngươi lây ở chỗ kia: Là bảo người khác 
lây vật ở trong rương trắp, phạm giống như trên. 

12. Nói ngươi lây chừng ây vật kia: Là bảo 
người khác lây vật với sô lượng chừng trăm 
ngàn... phạm như trên. 

13. Nói ngươi mang vật kia đến (đi): Là chỉ vật 
kia bảo người mang đên hay mang đi. 

14. Nói ngươi mang vật ở chỗ kia đến (đi): Là 
chỉ vật đựng trong rương trắp bảo người khác 
mang đến hoặc mang đi, phạm giông như trên. 

15. Nói ngươi mang chừng ây vật kia: Là chỉ 
vật kia bảo người khác mang đến (đi) với chừng 
ây sô lượng, phạm giống như trên. 

16. Nói ngươi để vật kia: Là chỉ vật kia bảo 
người khác đặt đề, phạm giống như trên. 

17. Nói ngươi để ở chỗ kia: Là chỉ người để 
vật trong rương trắp ở chỗ kia, phạm giông như 
trên. 

18. Nói ngươi để với chừng â ây vật kia: Là chỉ 
vật kia bảo người khác đặt để với chừng ấy số 
lượng, phạm như trên. 

Chín trường hợp này là căn cứ vật ở chỗ không 
thây mà bảo người làm. 
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Nếu Bi-sô ni tự tay cầm giữ vàng bạc, bồi xi... 
phạm Xả-đọa. Nêu 

Bí-sô ni cầm vàng bạc đã thành hay chưa thành 
đều phạm Xả-đọa. Nếu Bí-sô ni câm vàng bạc, bối 
xỈ có văn tướng thành tựu đều phạm Xá-đọa. Bí- 
sô ni chạm vào vật bảy báu như Ma n1... phạm Xả- 
đọa. Bí-sô ni cầm tiên mà nước Biên phương cùng 
dùng thì phạm Xả-đọa; nước Biên phương lở 
cùng dùng thì phạm Ác-tác. Cầm sắt đồng thiếc.. 
thuộc kim loại thì không phạm. 

Sau khi Phật chế học xứ này cho các đệ tử 
thanh văn rồi, lúc Phật đang ở rừng Thệ-đa, ở nước 
Chiêm-ba có một trưởng giả tâm thâm tín thuần 
thiện thường dùng vật thượng diệu để cúng dường, 
lại xây cất một trú xứ nguy nga tráng lệ cúng cho 
Phật và tăng. Có nhiêu Bí-sô ni an cư ở đây, sau 
khi làm lễ Tùy ý xong liền bảo “Trưởng giả: "Nay 
chúng tôi muốn đến thành Thât-la- phiệt đảnh lễ 
Đại sư và các Bí-sô ky túc, Trưởng giả hãy thí y 
cho chúng tôi", Trưởng giả nói: "Thánh giả, ở đây 
không có điệp y thượng diệu, hãy đợi đoàn thương 
buôn đến, tôi sẽ mua dâng cúng", Bí-sô ni nói: 
"Nêu không có điệp y thượng điệu thì cúng ; thô 
xấu cũng được", Trưởng giả nói: "Thánh giả, tôi 
xưa nay chỉ thí y thượng diệu không cúng y thô 
xấu. Nếu Thánh giả không đợi được thì tôi cúng 
giá tiên y tùy ý các vị mua”, Bí-sô ni nói: "Thế tôn 
đã chế giới không được câm giữ tiền bạc", Trưởng 
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giả nói: "Nêu như vậy thì thà tôi không cúng chứ 
tôi không cúng y thô xâu". Các Bí-sô ni biết rốt 
cuộc không được gì nên ra đi, đến thành Thất-la- 
phiệt, các Bí-sô n1 trú xứ nói: "Thiện lai cụ thọ, 
chăng phải chỗ các vị an cư đã nhận được nhiêu y 
phục hay sao mà vẫn mặc y phục thô rách thê 
này?", đáp: "Vì không có y thượng diệu để thọ 
nhận", lại hỏi: "Các vị an cư ở đâu?", đáp: "Ở trú 
xứ của trưởng giả nước Chiêm-ba”, lại hỏi: "Nghe 
nói Trưởng giả ây chỉ cúng y thượng diệu, vì sao 
lại không có để thọ nhận?", đáp: "Chính vì duyên 
này nên mới không ‹ được `" , liên đem sự việc trên 
kế lại cho các Bí-sô ni, các Bí-sô ni bạch các Bí- 
sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật suy nghĩ: "Các Bà- 
la-môn, Trưởng giả, Cư sĩ kính tín muôn cúng giá 
y cho các Bí-sô mi, các Bí-sô ni cũng muôn được 
y, ta nên tùy khai cho các Bí-sô ni không bị thiêu 
thôn" „ nghĩ rÔi liền bảo các Bí-sô mĩ: "Nếu có 
người củng giả tiên y, cần thì được nhận, nhận rÔi 
nên khởi niệm là vật của người kia để cất giữ, các 
Bí-sô ni cũng nên tìm người chấp sự". Các Bí-sô 
ni không biết tìm người chấp sự như thế nào, Phật 
bảo: “Nên tìm tịnh nhơn hay Ô-ba-tư-ca, nên hỏi 
người ây Tăng; người có thể làm thí chủ cho tôi 
không, nêu đáp là được thì nên khởi tâm ký gởi 
cho người ây để cất giữ vật kia, nên bảo người đó 
cầm, không được tự cầm". Lúc đó có Bí-sô ni đi 
đến phương khác nghĩ răng: "Nay ta đến đây 
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không có thí chủ", liên khởi tâm truy hối bạch 
Phật, Phật nói: "Dù đi đến phương xa, miễn người 
đó còn sống thì vẫn là thí chủ". Lúc đó có Bí-sô ni 
chưa tìm được thí chủ thì có người đem cúng giá 
tiền y, Bí-sô ni nghi không dám nhận nên bạch 
Phật, Phật nói: "Nên nhận rôi cầm giá y đó đến 
trước một Bí-sô nI nói răng: Cụ thọ biết cho, tôi 
Bí-sô ni tên , được vật bất tịnh này, tôi muốn đem 
vật bất tịnh này đôi lây tịnh tài. Nói ba lân rôi tùy 
tình thọ dụng". Lúc đó có thí chủ xây cất trú xứ ở 
ven làng cúng cho Tăng thường bị giặc đến khủng 
bố nên các Bí-sô ni bỏ đi nơi khác, giặc Cướp vào 
chùa lây hết các thứ, Phật nói: "Nếu là vật của tăng 
giả hay của Tốt-đồ-ba như vàng bạc vật báu thì 
nên cât giâu ở chỗ chắc chăn rôi mới bỏ đi nơi 
khác". Phật bảo cất giấu, các Bí-sô ni không biết 
bảo ai cất giâu, thật nói: "Bảo tịnh nhơn hay Ô- 
ba-tư-ca cất giâu". Có trường hợp bảo họ cất giấu 
thì họ lây luôn, Phật bảo nên tìm Ô-ba- tư-ca thâm 
tín, nếu không có thì bảo câu tịch nữ, nêu không 
có Câu-tịch nữ thì Bí-sô mi tự tay cất giấu. Bí-sô 
mi không biết cất giâu như thế nào, Phật bảo nên 
đào hâm, Bí-sô ni không biết bảo ai đào, Phật bảo 
sai tịnh nhơn hoặc Ô-ba-sách-ca. Trường hợp họ 
đào cất giấu rôi lây luôn thì nên tìm người thâm 
tín, nêu không có người thâm tín thì nên bảo Câu- 
tịch nữ, nêu không có Câu-tịch nữ thì Bí-sô ni tự 
tay đào cất giấu, sau khi giặc bỏ đi thì lây lại giao 
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cho Tăng già. Phật bảo các Bí-sô mi: "Ta vì nạn 
duyên nên khai cho các việc trên, nạn duyên 
không còn thi không nên dùng nữa, nếu vẫn còn 
dùng thì phạm Ác-tác. " 


Học Xứ Thứ Mười Hai: XUẤT NHẬP CẤU 

LỢI 

Duyên khởi ở tại thành Thất-la-phiệt giống 
như trong luật Bí-sô. Đức Bạc già phạm ở trong 
vườn Câp-cô-độc rừng Thệ-đa thành Thất-la- 
phiệt, lúc đó xa gần đều nghe biết ở nước Trung 
phương có Phật ra đời, các đệ tử Thanh văn đều 
có đại thân thông... , nếu người nào có thể cúng 
dường Phật và Tăng thì được đại quả báo, được 
đại lợi ích. Các thương nhơn phương Bắc nghe 
biết như thế liên bàn với nhau: "Chúng ta nên đến 
nước trung phương buôn bán, một là cầu lợi, hai 
là cúng dường Phật và Tăng". Các thương nhơn 
liên chở nhiều hàng hóa đến thành Thât-la-phiệt 
của nước Trung phương, trong thành này có một 
ngoại đạo lộ hình, rất giỏi về thiên văn và toán ký, 
nghe biết các thương nhơn phương Bắc đến liên 
suy nghĩ: "la nay nên đến xem thử và thăm hỏi, 
có thể ở chỗ các thương nhơn này ta sẽ được chút 
gì", nghĩ rôi liên lây sách tướng ra nghiên cứu kỹ, 
đoán biết được tên tuổi của cha mẹ thương nhơn 
và hàng hóa mang theo thu lợi được nhiều hay ít. 
Sau đó ngoại đạo này đến chỗ thương chủ nói : 
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"Thiện lai thương chủ, có phải thương chủ tên là, 
thân sinh của thương chủ tên là , thần mẫu của 
thương chủ tên là , sô hàng hóa mang đến gồm có 

, Vào ngày thương chủ sẽ thu được lợi như thế như 
thế.. ", Thương chủ nghe rôi suy nghĩ: "Ta nghe 
nói đệ tử của Phật có đại thân thông, có đại biến 
hóa phải chăng là người này", nghĩ như vậy rÔi 
sanh tâm kính tín liên lây điệp y bằng lông sắc đỏ 
và trái cây đặc sản của phương Bắc dâng cúng cho 
ngoại đạo này. Ngoại đạo này liên mặc điệp y mới 
này đến khoe với các đông môn, họ hỏi: "Người 
được y thượng hảo này từ đâu?”, ngoại đạo liền kế 
sự việc trên cho các đông môn nghe, họ nghe rôi 
liên nói: "Sa môn Thích tử thường khinh rẽ chúng 
ta, nói chúng ta chỉ gân ĐŨI VỚI hạng Chiên đà la 
tâm thường, không thể thân gần với hạng người 
cao quý. Người nên mặc y thượng hảo này đến chỗ 
sa môn Thích tử để khích tâm họ". Ngoại đạo này 
nøhe lời các đồng môn liên đi đến rừng Thệ-đa, 
lúc đó Ô-ba-Nan-đà đang đứng ở cửa ngỏ trông 
thây ngoại đạo từ xa đi đên liên suy nghĩ: "Ngoại 
đạo này mặc y quý giá, nếu ta không đoạt được y 
này thì không xứng với tên Ô-ba-Nan-đà". Khi 
ngoại đạo đến gân liên hỏi: "Ông mới trở về thê 
tục sao?", đáp: "Tôi đâu có về thế tục", lại hỏi: 
"Nếu không như thế thì sao lại mặc y này)", đáp: 
"Có thương buôn từ phương Bắc vừa đến, tôi đên 
thăm hỏi, do nói đúng tên cha mẹ của ông ấy nên 
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sanh lòng kính tín, dâng cúng tôi chiếc y quý này". 
Ô-ba-Nan-đà nói: "Đây không phải là việc tốt, đâu 
thể tuổi già suy như ông lại phá giới hay sao, Ông 
hay ngôi xuông đây, tôi sẽ nói pháp yêu". Ngoại 
đạo nghe lời ngồi xuống, Ô-ba-Nan-đà dùng tâm 
Hoan-hi nói diệu pháp, nếu Ô-ba-Nan-đà dùng 
tâm Hoan-hi nói pháp xả thí thì người nghe sẽ cảm 
thây như có thê cắt thịt mình để thí. Nói pháp 
xong, Ô-ba-Nan-đà nói: "Đại sư của ông bản tánh 
thích y thô xấu, dạy môn đồ lộ hình cạo tóc, đi 
nhiêu ít đứng, thường năm dưới đất. Nếu tánh của 
Đại sư ông thích ăn ngon mặc đẹp thì đã cho phép 
ông mặc y thượng diệu trỊ giá ngàn vạn, tùy ý ăn 
bách vị, ở trong phòng xá trị giá năm ngàn kim 
tiên... nhưng Đại sư của ông đã không cho môn 
đồ sống nếp sống đó. Đại sư của tôi tánh quảng 
đại nên cho phép đệ tử mặc y quý ø1á, ăn thức ăn 
bách vị, ở trong phòng xá trị giá năm ngản kim 
tiền. Nếu ông mặc y quý giá này. đi khất thực, 
người có lòng tín kính sẽ nghĩ là ông muốn phá 
Ø1ớI, như vậy khất thực sẽ khó khăn không đủ nuôi 
thân. Ông nên cho tôi chiếc y này, tôi sẽ đối lại 
cho ông chiếc y thô xấu đúng như ý muốn của Đại 
sư ông. Tôi sẽ mặc y này khất thực, nếu tịnh tín 
hỏi có từ đâu, tôi sẽ nói là của ông biếu, họ sẽ biết 
ông là người thâm tín, sẽ cúng cho ông thức ăn 
ngon và bồ dưỡng". Ngoại đạo nghe Ô-ba-Nan-đà 
nói rôi liên sanh tâm Hoan-hỉ đưa y quý cho Ô-ba- 
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Nan-đà, Ô- ba-Nan-đà chú nguyện cho không bịnh 
được sông lâu rôi nói: "Các đồng môn của ông nếu 
khi biết ông đôi y quý này cho tôi bảo ông đòi lại 
thì sao?", đáp: " Y này là sở hữu của tôi, đại đức 
không nên lo lắng", liên nói: "Được vậy thì tôi 
nhận", Ô-ba-Nan- đà liền nhận y quý và đưa lại cho 
ngoại đạo y thô xấu. Lúc đó ngoại đạo mặc y thô 
xâu này đến chỗ đồng môn, họ hỏi: "Y thô xấu này 
từ đâu có?”, đáp: "Là Ô-ba-Nan-đà đối cho tôi". 
Đông môn nghe rôi liền nói: "Các Thích tử này 
luôn nghĩ đến việc sát phạt ta, người khác thấy ta 
tuy khi dễ nhưng không giỗng như Lục _chúng, 
trong sáu người này Ô-ba-Nan-đà khinh dễ chúng 
ta hơn hết. Nêu ông đối y với ai khác chúng tôi 
cũng tùy hỉ, nhưng Ô-ba-Nan-đà nảy lúc nào cũng 
muôn uông máu chúng ta, ông lại đối y với ông ta 
thì aI nhãn chịu được. Ông phải đến đòi lại, đòi 
được thì tốt, nêu đòi không ‹ được chúng tôi sẽ đồng 
tấn xuất ông, đối chỗ của ông, úp bát đôi với ông 
và không nói chuyện cùng ông." Ngoại đạo nghe 
rôi rất sợ hãi liền đến chỗ Ô-ba-Nan-đà để đòi lại 
y quý, Ô-ba-Nan-đà từ xa trông thấy đoán là đến 
đòi y nên vào phòng đóng cửa, ngoại đạo đến gõ 
cửa, Ô-ba-Nan- đà im lặng, các Bií-sô thây liên hỏi: 
"Ông có việc øì cần muốn gặp Ô-ba-Nan-đà sao?", 
ngoại đạo này, liền kế lại sự việc trên, các Bí-sô 
nÓI: "Ông muôn đòi lại chiếc y quý thì phải đến 
chỗ Thế tôn ai cầu mới đòi lại được". Ngoại đạo 
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nghe rôi liên đến chỗ Thể tôn, Thế tôn từ xa thây 
ngoại đạo này đi đến liền nói với các Bí-sô: 
"Ngoại đạo này đến đề đòi lại chiếc y quý giá, đòi 
được thì tốt, nêu không đòi được sẽ thô huyệt mà 
chết". Lúc đó ngoại đạo đến chỗ Phật nói răng: 
"Đại đức Ô-ba-Nan-đà lấy chiếc y quý giá của tôi, 
xin Thê tôn thương xót bảo Ô-ba-Nan-đà trả Đi lại 
cho tôi, nếu tôi không đòi được y các đồng môn sẽ 
tẫn xuất tôi..." Thế tôn liên bảo A Nan-đà: "Thây 
nên đến chú nguyện cho Ô-ba-Nan-đà không bịnh 
rôi bảo Ô-ba-N Nan-đà nên trả lại chiếc y quý giá 
cho ngoại đạo, nếu không trả lại ngoại đạo này sẽ 
thổ huyết mà chết". Cụ thọ A Nan-đà vâng lời Phật 
dạy đến chỗ Ô- ba-Nan-đà nói lại nguyên văn, Ô- 
ba-Nan-đà nghe rôi nói: "Tôi xIn kính cân vâng lời 
Phật day không dám trái lịnh. Nêu không phải Thê 
tôn bảo tôi trả lại thì dù số ngoại đạo ở châu 
Thiệm-bộ này nhiêu như trúc, như mía, lau nhất 
loạt thổ huyết mà chết, Ô-ba-Nan-đà tôi cũng 
không lay động. Cụ thọ yên tâm, tôi sẽ đem trả lại 
chiếc y đó". Ô-ba-Nan-đà liên đến nói với ngoại 
đạo: "Đại sư của ông trước đây đã vọng ngữ lửa 
dối thê ø1an, ông ta chết đã đọa vào địa ngục Vô 
gián, trên lưỡi có năm trăm con trâu cày suôt ngày 
đêm. Nay ông cũng VỌng ngữ quả báo sẽ gấp Ì bội 
tức là có ngàn con trâu cày trên lưỡi của ông. Ông 
đã mặc ảo của tôi chớ tôi chưa dùng chiếc áo của 
ông". Ô-ba-Nan-đà nói xong liền lây chiếc y quý 
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giá ra kéo bung chỗ kết nỗi y rồi vò mạnh làm cho 
chiếc y nhàu nát, sau đó mới đưa cho ngoại đạo và 
nói to: "Câm lây và đi mau, đừng làm nhơ uê trú 
xứ của tôi", ngoại đạo nói: "Hôm nay ra khỏi chỗ 
này cho đến suốt đời tôi thề không bước chân tới 
rừng Thệ-đa nữa". Đây là duyên khởi nhưng Phật 
vẫn chưa kết giới. 

Lúc đó Lục chúng Bí-sô làm đủ cách để kiêm 
lời hoặc thủ hoặc dữ hoặc sanh hoặc chất, dùng 
vật đã thành lây vật đã thành, dùng vật chưa thành 
lây vật đã thành, dùng vật đã thành lây vật chưa 
thành, dùng vật chưa thành lây vật chưa thành. 
Thủ là thu lây hàng hóa từ phương khác mà mình 
thích sở hữu, vận chuyển đem đi, tìm người coi 
giữ, lập các chứng từ khế ước. Dữ là lập khế ước 
đưa vật cho người khác vay trong thời hạn là bao 
nhiêu ngày. Sanh là sanh lợi, như đưa cho người 
khác một ít vật dụng mà thu lại nhiêu thóc lúa, 
sanh lợi gấp mấy lần. Chất là thu vật báu, lập 
chứng từ bảo chứng cho tài vật ây. Dùng vật đã 
thành lây vật đã thành: Là dùng đô vật băng vàng 
bạc... đôi lây đô vật đã làm thành của người khác. 
Dùng vật chưa thành lây vật đã thành: Là dùng 
thỏi vàng đổi lây đô băng vàng của người khác. 
Dùng vật đã thành lây vật chưa thành là dùng đồ 
bằng vàng đổi lây thỏi vàng của người khác. Dùng 
vật chưa thành lây vật chưa thành là dùng thỏi 
vàng đối lây vàng vụn của người khác. Bí-sô xuất 
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thu như vậy đề cầu lợi nên bị ngoại đạo chê trách: 
"Sa môn Thích tử xuất thu câu lợi đâu khác gì 
người thế tục, ai lại đem y thực cúng cho họ nữa". 
Các Bí-sô nghe biết liên bạch Phật, Phật do duyên 
này nhóm họp các Bí-sô... cho đến câu: "... Nơi 
Tỷ-nại-da chê học xứ này cho hai bộ đệ tử như 
sau: Nếu lại có Bí-sô ni dùng mọi cách xuất thu để 
cầu lợi, phạm Ni-tát-kỳy-ba-dật- đề-ca." 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Dùng mọi cách là không phải một cách. Xuất thu 
câu lợi là dùng các phương tiện Thủ, Dữ, Sanh, 
Chất đề cầu lợi nhuận. 

Trong học xú này tướng phạm như thê nào? 

Bí-sô ni vì cầu lợi, tích trữ hàng hóa dùng mọi 
phương tiện chuyên chở đến phương khác, đóng 
thuế, lập chứng từ... khi chưa thu lợi thì phạm Ác- 
tác, khi thu được lợi thì phạm Xả-đọa. Nếu Bi-sô 
ni vì cầu lợi, đưa vàng bạc tiền cho người khác 
vây, khi chưa thu lợi và khi thu được lợi, phạm tội 
giông như trên. Nếu Bí-sô ni vì sanh lợi, đem tài 
vật cho người khác mượn... cho đến khi thu được 
lợi, phạm tội giông như trên. Bí-sô ni vì câu lợi, 
thu vào vật báu tính theo thời gian để thủ lợi... 
phạm tội giống như trên. Bí-sô ni vì cầu lợi đem y 
của mình đồi cho người, khi đôi phạm Ác-tác, khi 
nhận được phạm Xả-đọa. 

Lúc đó Thế tôn ở trong Trùng các đường bên 
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ao Di-hâầu tại thành Quảng Nghiêm, trong thành 
này các Lật-cô-tỳ đêu ở nhà cao sáu, bảy tâng thấy 
các Bí-sô ni ở nhà thấp nên xây cất nhà cao sáu . 

Bảy tâng cúng cho các Bí-sô m1, trải qua thời gian 
lâu đều bị hư hoại. Các thí chủ này thây vậy liên 
suy nghĩ: "Chúng ta còn sống mà chùa đã hư hoại, 
nếu sau khi ta chết sự việc còn như thế nào nữa. 
Chúng ta nên thí vật vô tận để Tăng tu sửa". Ngh 
rôi liên đem vật thí đến chỗ các Bí-sô ni nói răng: 
"Thánh giả, những vật thí vô tận này cúng để tu 
bố chùa, xin Thánh giá. nhận”, các Bí-sô mi nói: 
"Thế tôn đã chế giới nên chúng tôi không được 
nhận", liền đem việc này bạch Phật, Phật nói: 
"Nếu vì Tăng có doanh tạo tu sửa gì thì nên nhận 
vật vô tận, Bí-sô Tỷ ha la nên làm ba tâng, Bí-sô 
m nên làm hai tâng". Các Bí-sô ni nhận vật vô tận 
rôi đem cất vào kho, thời gian sau thí chủ đến hỏi: 
"VỊ sao Ty ha la vẫn chưa được tu sửa?", Bí-sô ni 
đáp là không có tiên vật, thí chủ nói: "Chẳng phải 
tôi đã cúng vật vô tận rôi hay sao?", Bí-sô ni nói: 
"Vật vô tận vẫn còn ở trong kho", thí chủ nói: "Vật 
vô tận không nên đề như vậy, đâu phải trong nhà 
tôi không có chỗ để, vì sao không xoay SỞ Đề-sanh 
lợi?", các Bí-sô ni nói: "Thế tôn chê giới không 
cho câu lợi", liên đem việc này bạch Phật, Phật 
nói: "Nếu vì Tăng thì được cầu lợi nhuận". Nghe 
Phật tùy khai như vậy, các Bà-la-môn. Cư sĩ có tín 
tâm đều đem vật vô tận cúng thí, vật vô tận này 
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được xoay sở Để-sanh lợi. Lúc đó các Bí-sô ni 
đem vật vô tận này cho thí chủ xoay sở Để-sanh 
lợi, sau đó lại tranh chấp với thí chủ về lợi nhuận, 
thí chủ nói: "Thánh giả, chăng lẽ do vật của chúng 
tôi mà sanh tranh chấp hay sao?". Các Bí-sô ni 
đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, 
Phật nói: "Không nên cùng thí chủ sanh lợi", các 
Bí-sô ni liền cùng với giới hào quý sanh lợi, khi 
đòi vật họ ý thế không đưa. Phật nói: "Không nên 
cùng giới hảo quý sanh lợi", các Bí-sô ni liên cùng 
hạng người nghèo khổ sanh lợi, khi đòi vật họ 
không có vật đưa lại. Phật nói: "Khi đưa vật vô tận 
cho ai thì cần phải phân minh, hai bên làm khế ước 
và lập chứng từ, dù là Ô-ba-sách-ca tín tâm cũng 
phải làm khê ước chứng từ rõ ràng”. 

Học Xứ Thứ 13: MUA BÁN 

Duyên khởi và nơi chốn giống như giới trước, 
lúc đó Lục chúng Bí-sô mua bán đủ thứ, mua rẽ 
bán mắc, đầu cơ tích trữ khiến các Bà-la-môn, cữ 
sĩ chê trách nên các Bí-sô đem việc này bạch Phật, 
Phật do duyên này nhòm họp các Bí-sô hỏi sự thật, 
quở trách rôi chế học xứ này cho hai bộ đệ tử như 
sau: Nếu lại có Bí-sô ni mua bán các thứ đủ mọi 
hình thức, phạm Ni-tát-kỳ-ba-dật-đề-ca." 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Đủ mọi hình thức là không phải một hình thức. 
Mua bán là thu mua giá rẽ bán ra giá đắc. 
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Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nếu Bi-sô ni vì lợi mua bán, khi mua vào phạm 
Ác-tác, khi bán ra phạm Xả-đọa. Nếu vì lợi cho 
nên mua vào nhưng không vì lợi mà bản ra, khi 
mua phạm Ác-tác, khi bán ra không phạm. Nếu 
không vì lợi mà mua vào nhưng vì lợi mà bán ra, 
khi mua không phạm nhưng khi bán ra phạm Xả- 
đọa. Không vì lợi mua vảo, không vì lợi bán ra thì 
không phạm. Nêu khi sắp đi đến xứ khác mua vật 
mang theo vốn không vì câu lợi, khi đến đó gặp 
duyên bán ra được lợi nhưng không phạm. 


Học Xứ Thứ 14: XIN BÁT 

Duyên khởi giống như trong luật Bí-sô cho đến 
câu Phật chế học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni, bát bị nứt chưa tới năm lăn 
nứt còn có thê dùng được, vì muỗn tốt nên tím cầu 
cái khác, khi được phạm Ni-tát-kỳ-ba-dật- để-ca. 
Bí-sô này nên ở trong chúng xả bát ây, rôi lây cái 
bát của người nhỏ nhất trong chúng đưa lại cho 
Bí-sô ni này nói rằng: "Bát này giao lại cho cô, cô 
không nên giữ yên đó, không nên phân biệt cũng 
không nên cho aI, mà phải cân thận như pháp thọ 
dụng từ từ cho đến khi bể". Đây là pháp xả bát." 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Chưa tới năm lăn nứt là chưa đủ năm lăn nứt. Vì 
muốn tốt nên tìm cầu bát khác là vì tham tốt nên 
tìm thêm bát thứ hai. Bí-sô nI này nên ở trong 
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chúng xả bát ấy tức là hành pháp xả bát, trong 
chúng nên sai một Bí-sô ni hành bát có phạm, 
người không có năm đức thì không nên sai, nêu đã 
sai thì không nên làm, đó là ái, sân, sợ sI, không 
biết pháp hành và không hành. - Ngược lại nêu có 
đủ năm đức thì nên sai, đã sai rồi thì nên làm. Nên 
sai như sau: đánh kiên chùy nhóm tăng, trước hỏi 
vị nào có thể vì Tăng giả hành bát có phạm, nêu 
có người đáp là có thê thì Tăng nên sai một Bí-sô 
ni tác pháp yết ma như trong Bách nhất yết ma có 
nói rõ. Phật nói: Nay Ta chê hành pháp cho Bí-sô 
ni hành bát có phạm như sau: "Bí-sô ni ấy nên ở 
trong chúng hòa hợp bạch: Kính bạch đại đức ni 
tăng, tôi Bí-sô mi tên sẽ hành bát có phạm. Sáng 
ngày mai các cụ thọ mỗi vị mang bát của mình đến 
trong Tăng. Sáng hôm sau Bí-sô ni hành bát nên 
mang bát có phạm đến trước vị thượng tòa khen 
ngợi bát đó như sau: Bát này thanh tịnh viên mãn, 
có thể thọ dụng, nếu Thượng tọa cân xIn hãy tùy 
ý nhận. Nếu thượng tòa nhận bát â ây thì Bí-sô ni 
hành bát nên lây chiếc bát cũ của Thượng tọa thứ 
nhất chuyển trao cho vị Thượng tọa thứ hai, 
Thượng tọa thứ hai không nhận thì chuyên trao 
cho vị Thượng tọa thứ ba. Khi Thượng tọa thứ ba 
lây mà Thượng tọa thứ hai đòi lấy thì đòi lần thứ 
nhất không đưa, lần thứ hai cũng không đưa, lần 
thứ ba nên đưa nhưng vị Thượng tọa này mắc tội 
Việt pháp phải như pháp sám hôi. Hành pháp xả 
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bát như vậy cho đến vị cuỗi cùng nhỏ nhất trong 
Tăng, Bí-sô ni hành bát nên lấy bát của vị nhỏ nhất 
cuỗi cùng nảy đưa lại cho Bí-sô ni phạm và nói 
răng: Bát này không nên giữ vên đó, không nên 
phân biệt, cũng không nên cho aI, mà phải cần 
thận như pháp thọ dụng từ từ cho đến khi bề. Đây 
là pháp hành bát, Bí-sô ni hành bát nếu không y 
theo pháp này mà hành thì phạm tội Việt pháp. " 

Phật nói: "Nay Ta chế thêm hành pháp cho Bií- 
sô ni phạm như sau: "Bí-sô ni phạm được bát này 
rôi phải săm hai cái đấy đựng bát, đãy tốt đựng bát 
dư, đấy không tốt đựng bát cũ. Khi khất thực phải 
mang cả hai bát theo, thức ăn khô thì đựng trong 
bát dư, thức ăn ướt thì đựng trong bát cũ. Trở vê 
trú xứ thọ thực thì nên ăn thức ăn trong bát cũ 
trước, ăn xong khi rửa nên rửa bát dư trước, rửa 
xong hong phơi cũng phải phơi bát dư trước, khi 
cất thì cất bát dư ở chỗ tốt. Khi đi đường có thể 
nhờ người mang giùm bát cũ, còn bát dư phải tự 
mang, không có ai mang giùm thì bên vai phải 
mang bát dư, bên vai trái mang bát cũ. Bí-sô ni 
phạm được bát đôi với hành pháp này nếu không 
hành theo thì phạm tội Việt pháp. Đây là pháp trị 
phạt cho đến trọn đời hoặc cần thận thọ dụng cho 
đến khi bề". 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nếu bát của Bí-sô ni bị nứt một lằn chưa trét 
vẫn còn dùng được lại cầu xin bát khác, khi xin 
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phạm Ác-tác, khi được phạm Xả-đọa. Nếu bát của 
Bí-sô ni bị nứt hai lăn chưa trét vẫn còn dùng được 
lại cầu xin bát khác, phạm tội giống như trên. Cho 
đến ba, bốn lăn nứt cũng như vậy. 

Nếu bát của Bí-sô ni bị nứt một lăn, trét rồi còn 
dùng được lại cầu xin bát khác, khi xin phạm Ác- 
tác, khi được phạm Xả-đọa. Cho đến bị nứt bốn 
lần phạm tội cũng như vậy, Nếu bát bị nứt năm lăn 
dù trét hay không trét, còn dùng được hay không 
dùng được câu xin bát khác đều không phạm. Bát 
do mua hay do người cúng dường cũng không 
phạm. 


Học Xứ Thứ 15: TỰ XIN TƠ BẢO THỌ 

DẸT KHÔNG PHI BÀ CON DẸT Y 

Duyên khởi như trong luật Bí-sô cho đến câu 
Phật chế học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni tự xin tơ tắm bảo thọ dệt 
không phải họ hàng dệt thành y, khi được y phạm 
Ni-tát-ky-ba-dật-đê-ca." 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Tự xin tơ tăm là xin hoặc một lượng hay nửa 
lượng... Bảo thợ dệt không phải họ hàng: Thợ dệt 
là người dệt thuê. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Bí-sô ni xin tơ sợi từ người không phải họ 
hàng, bảo thợ dệt không phải họ hàng đêu phạm 
Ác-tác, khi được y phạm Xả-đọa. Bí-sô n1 xin tơ 
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từ người không phải họ hàng bảo thợ dệt là họ 
hàng dệt thành y, khi xin phạm Ác-tác khi được y 
không phạm. Bí-sô nI xin tơ từ người thuộc họ 
hàng, bảo thợ dệt không phải họ hàng dệt thành y, 
khi xin không phạm, khi được y phạm Xả-đọa. Bí- 
sô ni đến người thuộc họ hàng xin tơ bảo thợ dệt 
là họ hàng dệt thành y thì đều không phạm. Bí-sô 
nI xin tơ từ người không phải họ hàng rôi tự dệt 
lây, khi xin phạm Ác-tác, khi thành y cũng phạm 
Ác-tác. Bí-sô ni xin tơ từ người bà con rôi tự dệt 
lây, khi xin không phạm, khi thành y phạm Ác- 
tác, nêu trả tiền công cho thợ dệt thì không phạm. 


Học Xứ Thứ I6: KHUYÊN THỢ DỆT DẸT 

Y 

Duyên khởi giống như trong luật Bí-sô cho đến 
câu Phật chế học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni, có Cư sĩ và vợ cư sĩ không 
phải họ hàng bảo thợ dệt không phải họ hàng dệt 
y cho Bí-sô mi. Bí-sô mi này trước không thọ thỉnh 
lại sanh niệm khác, đến chỗ thợ dệt nói răng: Ông 
có biết y này người ta bảo ông dệt cho tôi. Lành 
thay, ông nên dệt cho đẹp, dài rộng và bên chắc, 
tôi sẽ đem ít nhiêu thức ăn trong bát hoặc giá tiền 
thức ăn trả thêm cho ông. Nếu Bi-sô ni dùng thức 
ăn hay giá tiên thức ăn đưa cho thợ dệt để cầu được 
y thì phạm Ni-tát-kỳ-ba-dật-đề-ca." 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
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Trước không thọ thỉnh là không được báo cho biết 
trước. Sanh niệm khác là muốn câu được y. Tôi sẽ 
đem ít nhiều thức ăn trong bát.. . là chỉ cho năm 
loại Kha-đãn-ni-thực, năm loại Bồ. thiện-nI-thực 
hoặc thực phẩm làm từ ngũ cốc. 

Trong học xứ này tướng phạm như thê nào? 

Nêu Bí-sô ni vì cầu y mang hai loại thức ăn kế 
trên đến chỗ thợ dệt trao cho họ ăn, khuyên họ dệt 
y cho tốt... thì phạm Ác-tác, khi được y thì phạm 
Xà-đọa. 

Học Xứ Thứ I7: ĐOẠT Y 

Duyên khởi giống như trong luật Bí-sô, do Bí- 
sô Nan-đà cho đệ tử y rồi bảo người đệ tử này cùng 
du hành trong nhân gian, người đệ tử này không 
chịu đi theo nên Bí-sô Nan-đà đoạt lại y. Các Bí- 
sô đem việc này bạch Phật, Phật do duyên này 
nhóm các Bí-sô hỏi sự thật, quở trách rôi chế học 
xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni trước đã cho Bí-sô ni khác 
y, sau vì phiên não sân giận mắng nhiếc, sanh tâm 
chê trách tự đoạt hay bảo người khác đoạt lại Ÿ 
nói răng: Hãy trả lại y cho tôi, tôi không cho cô 
nữa. Nếu y rời khỏi thân người kia, mình lấy tự 
thọ dụng thì phạm Ni-tát-kỳ-ba-dật-đề-ca". 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Bí-sô ni khác là chỉ cho đệ tử hay mi khác. Phiên 
não sân giận... là thân ngữ ý đều hiện tướng sân 
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hận. Tự đoạt, bảo người đoạt đều là lây y rời khỏi 
thân người kia. Tự thọ dụng là thuộc vê mình đê 
dùng. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Có ba loại tướng phạm: Một là thân nghiệp 
như trước cho y sau vì sân hận tự tay đoạt lại hoặc 
lôi hoặc kéo nhưng miệng không nói, khi chéo y 
chưa rời khỏi thân người kia thì phạm Ác-tác, khi 
rời khỏi thân thì phạm Xả-đọa. Hai là ngữ nghiệp 
như nói ra lời đòi y nhưng không động thân, kêt 
tội giông như trên. Ba là cả thân ngữ nghiệp họp 
dùng để đoạt y lại. Bảo người đoạt khi bảo Bí-sô 
ni đoạt y nêu y chưa rời khỏi thân người kia thì cả 
hai đêu phạm Ác-tác, nêu rời khỏi thân thì người 
được sai bảo phạm đọa, người sai bảo phạm Xả- 
đọa; nếu bảo Bí-sô đoạt Y› kết tội cũng như vậy, 
bảo ba chúng sau phạm Ác-tác, nêu bảo thê tục 
đoạt thì phạm tội vô lượng. Có hai trường hợp 
không phạm: Một là nạn sự như hai thây thây đệ 
tử ở chỗ có khủng bố, hoặc phi thời ở chỗ nguy 
hiểm, sợ mất y nên đoạt lây lại thì không phạm. 
Hai là thuận theo lời dạy như hai thây thây đệ tử 
gân gũi ác tri thức hoặc đi chung đường muốn kia 
không tạo ác nên đoạt y thì không phạm. 


Học Xứ Thứ 18: HÔI TĂNG VẬT 


Duyên khởi giống như trong luật Bí-sô cho đến 
câu Phật chê học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 
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Nếu lại có Bí-sô ni biết thí chủ đem vật cúng 
cho chúng tăng mà hôi chuyên đem về cho mình, 
phạm Ni-tát-kỳ-ba-dật-để-ca. 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Tăng vật có hai là y thực, trong giới này là chỉ cho 
y phục. Hồi là vật đã quyết định thuộc của chúng 
tăng mà giáo hóa thí chủ để hồi chuyên về cho 
mình. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nếu Bí-sô mi biết I vật thí cho một Bí-sô mi 
khác mà hôi chuyên về cho mình, khi hôi chuyên 
phạm Ác-tác, khi được phạm Xả-đọa. Như vậy 
cho đến biết vật thí cho hai, ba người hoặc cho 
Tăng mà hôi chuyền về cho mình phạm tội giống 
như trên. 

Nếu Bi-sô ni biết vật thí cho một Bí-sô ni mà 
hôi chuyền cho một Bí-sô ni khác, khi hồi chuyển 
phạm Ác-tác, khi người kia nhận được cũng phạm 
Ác-tác. Như vậy cho đến biết vật thí cho một 
người mà hôi chuyên đến cho hai, ba người hoặc 
cho tăng, phạm tội cũng giông như trên. 

Nêu Bí-sô mi biết vật thí cho tăng mà hôi 
chuyên về cho một người, khi hôi chuyên phạm 
Ác-tác, khi người kia nhận được cũng phạm Ác- 
tác. Như vậy cho đến biết vật thí cho Tăng mà hồi 
chuyên cho hai, ba người, khi hồi chuyên phạm 
Ác-tác, khi những người kia nhận được cũng Ác- 
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tác. 

Nếu Bí-sô ni biết vật thí cho Tăng già này mà 
hôi chuyên về cho tăng giả khác, khi hôi chuyển 
phạm Ác-tác, khi Tăng giả kia nhận được cũng 
phạm Ác-tác. Nêu biết vật thí cho Bí-sô tăng già 
lại hôi chuyền cho Bí-sô ni tăng già; hoặc biệt vật 
thí cho Bí-sô ni tăng già lại hồi thí cho Bí-sô đăng 
già; hoặc biết vật thí cho hai bộ tăng già lại hôi thí 
cho Bí-sô tăng già; hoặc biết vật thí cho hai bộ 
tăng già lại hôi thí cho Bí-sô ni tăng già; hoặc biết 
vật thí cho Bí-sô tăng già lại hồi thí cho hai bộ tăng 
già; hoặc biết vật thí cho Bí-sô ni tăng già lại hôi 
thí cho hai bộ tăng già; hoặc Tăng già bị phá làm 
hai bộ, biết vật thí cho bộ này lại hôi thí cho bộ 
kia; loi biết vật thí cho chủa nảy lại hôi thí cho 
chùa kia... cho đến triển chuyền hôi thí cho nhau 
đêu phạm Ác- tác. Nếu Bí-sô ni biết vật cúng cho 
Phật tượng nơi này lại hôi chuyên cúng cho Phật 
tượng nơi kia; biết vật cúng cho tốt đồ ba nơi này 
lại hôi chuyển cúng cho tốt đồ ba nơi kia... cho 
đến hôi chuyền qua lại cho nhau như thê đều phạm 
Ác-tác. 

Nêu nhà vua ra lịnh hôi chuyền thì không 
phạm; nếu biết vật thí cho người nghèo này lại hôi 
chuyền thí cho người nghèo kia thì phạm Ác-tác, 
nếu tìm cách cứu giúp mà không được nên hồi 
chuyển đem cho thì không phạm... cho đến vật 
định thí cho bảng sanh lại hôi chuyên cho người, 
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hoặc vật thí cho người lại hồi chuyên cho bàng 
sanh đều phạm Ác-tác. Vật định thí cho người xuất 
gia lại hôi chuyên đem cho người tục hay ngược 
lại đều phạm Ác-tác, nếu tìm cách giúp mà không 
được nên hôi chuyển đem cho thì không phạm. 
Như thế cho đến nam nữ, bán trạch ca, Bí-sô và ba 
chúng dưới hoặc nhiều hoặc ít, cho đây, cho kia 
hôi chuyên lẫn nhau đêu như trước. Nếu tìm cầu 
không được tuy trái với bản tâm nhưng cho người 
khác thì không phạm. 

Học Xứ Thứ 19: QUÁ THẬT NHẬT DƯỢC 

(Thực phẩm chứa dùng quá bảy ngày) 

Duyên khởi giống như trong luật Bí-sô, do các 
đệ tử của tôn giả Tất lăng giả bà ta tự xúc chạm 
hoặc bảo người xúc chạm các loại thực phẩm đã 
có, hoặc để xen tạp với thức ăn uông khác, hoặc 
hòa lẫn vào nhau, hoặc để chung một chỗ tự mỗi 
loại nhiễm nhau, không phân biết được là thời 
được hay là phi thời dược. Các Bí-sô thiểu dục chê 
trách rôi bạch Phật, Phật do duyên này nhóm họp 
các Bí-sô hỏi sự thật, quở trách rôi chê học xứ này 
cho hai bộ đệ tử như sau: 

Như Thể tôn đã dạy nêu Bi-sô ni có bịnh được 
tùy ý lấy dùng các loại thực phẩm đã có như sữa, 
dâu, đường, mật.. . trong thời hạn bảy ngày, gọi là 
Thất nhật dược, tự cât giữ để lấy dùng. Nêu Bí-sô 
ni cất giữ quá bảy ngày, vẫn còn lấy dùng thì phạm 
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Ni-tát-kỳ-ba-dật-đề-ca. 

Nêu Bi-sô ni là ni trong pháp luật này. Trong 
học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nếu Bí-sô ni ngày thứ một trong tháng được 
các loại thực phẩm này tự cất giữ để thọ dụng 
trong vòng Dảy ngày, hoặc có thể xả, hoặc cho 
người khác; nêu không cất giữ, không xả, không 
cho người đến ngày thứ tám khi mặt trời mọc 
phạm Ni-tát-kỳ-ba-dật-để-ca. Nếu Bí-sô ni ngày 
thứ nhất không được các loại thực phâm này, ngày 
thứ hai, ngày thứ ba không được cho đến ngày thứ 
Dảy mới được thì nên tự cất giữ để thọ dụng trong 
vÒng bảy ngày, hoặc có thể xả hoặc cho người; 
nếu không cất giữ, không xả, không cho người đến 
ngày thứ tám khi mặt trời mọc liền phạm Xả-đọa. 
Nếu Bi-sô ni ngày thứ nhất được thực phẩm, ngày 
thứ hai được thực phâm thì đối với loại thực phẩm 
của ngày đầu được cất giữ thọ dụng trong vÒng 
bảy ngày; còn loại thực phẩm được của ngày thứ 
hai thì nên xả hoặc cho người khác. Hoặc cât giữ 
thọ dụng loại thực phẩm của ngày thứ hai còn loại 
thực phẩm của ngày thứ nhât thì xả hoặc cho 
người khác, nếu không cất giữ, không xả, không 
cho người đến ngày thứ tám khi mặt trời mọc liên 
phạm Xả-đọa. Bí-sô ni như ngày thứ nhất, ngày 
thứ hai phải đối thú tác pháp... cho đến ngày thứ 
sáu, ngày thứ bảy cũng phải đối thú tác pháp. 

Nếu Bí-sô ni ngày thứ một trong tháng được 
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nhiêu loại thực phẩm, nên trong vòng bảy ngày tự 
tác pháp thọ trì hoặc xả hoặc cho người; nếu không 
thọ trì, không xả, không cho người đến ngày thứ 
tảm khi mặt trời mọc liên phạm Xả-đọa. Nếu Bií- 
sô ni nhận được nhiêu loại thực phẩm như đối với 
ngày thứ nhất cho đến ngày thứ bảy cũng nên 
trong vòng bảy ngày tự tác pháp thọ trì, hoặc xả 
hoặc cho người; nếu không thọ trì, không xả 
không cho người đến ngày thứ tám khi mặt trời 
mọc liền phạm Xả-đọa. Nếu Bí-sô ni ngày thứ 
nhất được nhiêu loại thực : phẩm, ngày : thứ hai cũng 
được nhiêu loại thực phẩm thì nên cất giữ thọ trì 
loại thực phẩm của ngày thứ một trong vòng bảy 
ngày, còn loại thực phẩm của ngày thứ hai nên xả 
hoặc cho người khác. Hoặc cât g1ữ loại thực phẩm 
của ngày thứ hai còn loại thực phẩm của ngày thứ 
nhất nên xả hoặc cho người khác, nếu không xả 
không cho người đến ngày thứ tắm khi mặt trời 
mọc liền phạm Xả-đọa. Nếu Bí-sô ni ngày thứ 
nhất, ngày thứ hai đều không được nhiêu loại thực 
phẩm, cho đến ngày thứ sáu, ngày thứ bảy mới 
được thì nên cất giữ thọ trì loại thực phẩm của 
ngày thứ sáu còn loại thực phẩm của ngày thứ bảy 
nên xả hoặc cho người. Nêu không xả không cho 
người đến ngày thứ tám khi mặt trời mọc liền 
phạm Xả-đọa. 

Bí-sô n1 có các loại thực phẩm, tự xúc chạm 
bảo người xúc chạm hoặc để xen tạp với các loại 
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thức ăn thức uông khác, hoặc cùng loại để chung 
một chỗ không thể phân biệt được thì loại thực 
phẩm này nên cho tịnh nhơn hay Câầu- tịch nữ. Bí- 
sô ni đôi với các loại thực phẩm này nếu không tự 
xúc chạm bảo người xúc chạm, không để xen tạp 
với các loại thực ăn thức uông khác, hoặc không 
để chung một chỗ với cùng loại lẫn lộn nhau, xả 
và không xả, thời và phi thời có thê khéo phân biệt 
thì được cất giữ trong vòng bảy ngày tự tác pháp 
thọ trì. Pháp thọ trì như sau: Trước g1ờ ngọ rửa tay 
sạch sẽ cầm loại thực phẩm này đôi trước một vị 
đồng phạm hạnh nói: “Cụ thọ xin nhớ nghĩ, tôi Bí- 
sô ni tên vì có bịnh duyên, loại thực phẩm thanh 
tịnh này nay xin được thọ trì trong vòng bảy ngày” 
É lân). Nếu dùng được một ngày nên đến nói với 
vị đồng phạm hạnh: "Cụ thọ, tôi vì có bịnh duyên 
các loại thực phẩm này đã dùng được một ngày 
còn sáu ngày nữa được tiếp tục dùng". Nói như 
vậy cho đên ngày thứ bảy, dùng đủ bảy ngày rôi 
nêu có dư thì nên xả hay cho tịnh nhơn, Câu-tịch 
nữ. Nêu không xả, không cho đến ngày thứ tám 
khi mặt trời mọc liền phạm Xả-đọa. 

Bí-sô ni có loại thực phẩm phạm Xả-đọa 
không xả cho người, không làm pháp gián cách 
tội, không thuyết tội, nêu nhận được thêm các loại 
thực phẩm khác đều phạm Xả-đọa vì do tội trước 
nhiễm lây. 

Nếu Bíi-sô ni có thực phẩm phạm Xả-đọa, thực 


284 BỘ LUẬT 8 


phẩm này tuy xả nhưng chưa làm pháp gián cách 
tội, chưa thuyết tội nếu nhận thêm các loại thực 
phẩm khác đều phạm Xả-đọa vì do tội trước nhiễm 
lây. Nếu Bi-sô ni có thực phẩm phạm Xả-đọa, thực 
phẩm này tuy xả và đã làm pháp gián cách tội 
nhưng chưa thuyết tội, nếu nhận được các loại 
thực phẩm khác đều phạm Xả-đọa. Nêu Bi-sô ni 
có thực phẩm phạm Xả-đọa chưa làm ba việc kế 
trên nêu nhận được các loại vật dụng cần dùng 
khác như y bát... mà cất chứa đều phạm Xảá-đọa 
vì do tội trước nhiễm lây. Bí-sô mi có thực phẩm 
phạm Xả-đọa, đã xả thực phẩm, đã làm pháp gián 
cách tội, đã thuyết tội, sau đó nhận được các loại 
thực phẩm khác đêu không phạm. 


Học Xứ Thứ 20: CHỮA BẮẤT DƯ 

Duyên khởi và nơi chỗn cũng như giới trước, 
lúc đó chúng mười hai ni được nhiêu bát dư, cất 
chứa mà không thọ dụng, cũng không cho người 
khác. Các n1 bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, 
Phật do duyên này nhóm họp các Bí-sô mI hỏi sự 
thật, quở trách rôi chế học xứ này như sau: 

Nếu lại có Bí-sô mi được cất chứa bát dư trải 
qua một đêm, nêu quá một đêm thì phạm Ni-tát- 
kỳ-ba-dật-đề-ca. 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Bát dư là trừ bát đang thọ trì, bát khác đều gọi là 
dư. 
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Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nêu Bí-sô ni vào ngày thứ một trong tháng 
được bát, ngay trong ngày đó nên thọ trì, nên phân 
biệt, nên xả, nên cho người... ngoài ra đều giống 
như trong giới y dư. Nếu bát nhỏ hay bạc trắng 
hoặc cho người sắp thọ giới thì không phạm. 


CĂN BẢN THUYẾT NHẬT THIẾT HỮU BỘ 
BÍ SỐ NI TY NẠI DA 


QUYÊN 11 
Nhiếp Tụng Ba: 
Không xem, xả, không xả, 
Xin vàng bạc, tiền nhuộm, 
Được lợi có năm giới (sai khác), 
Mua thuốc, hai (giới) giá y. 
Học Xứ Thứ Hai 21: KHÔNG XEM NẢM VY 
Duyên khởi ở thành Thắt-la-phiệt, lúc đó các 
Bí-sô mi ít nhớ nghĩ nên không nhớ biết y nào là 
Tăng-già-chi, y nào là Ôt-bát-la-tăng-già, y nào là 
An-đát-bà-ta, y nào là Quyêt- -tô-lạc-ca, y nào là 
Tăng khước kỳ. Cho nên Đại-thê-chủ đem việc 
này bạch Phật, Phật nói: "Các mi nên xem lại năm 
y đang thọ trì trong mỗi nửa tháng". Tuy Phật đã 
bảo như thế nhưng Ni-thố-la-nan-đà mỗi nữa 
tháng không chịu xem lại năm y đang thọ trì, các 
ni đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch 
Phật, Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô n1 hỏi 
sự thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 
Nếu lại có Bí-sô ni trong mỗi nửa tháng không 
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xem lại năm y đang thọ trì, phạm Ni-tát-kỳ-ba-dật- 
để-ca. 

Tướng phạm trong học xứ này là trong mỗi 
nửa tháng không xem lại năm y thì phạm Xả-đọa. 

Học Xứ Thứ 22: XẢ Y PHI THỜI 

Duyên khởi và nơi chốn giống như giới trước, 
lúc đó Phật bảo các ni nên xả y Yết-sỉ-na, Thổ-la- 
Nan-đà muốn xả y phi thời nên nói với các n1: 
"Cân øì chứa cất y này, hãy cùng xả đi, còn đợi 
đến khi nào", các ni nghe khuyên nên cùng xả. Sau 
đó mỗi người mang năm y du hành trong nhân 
gian, các ni khác hỏi:" các cô không có trương \ 
Yết-sỉ-na hay sao?", đáp là trương Trôi, các nI kia 
liền hỏi: "Nêu đã trương . TÔI Sao còn mang theo 
năm y đi". Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, 
các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp 
các Bí-sô n1 hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ 
như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni xả y Yết-sỉ-na phi thời, 
phạm Ni-tát-kỳ-ba-dật-đề-ca. 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho Thổ-la-Nan-đà 
và ni khác giống như vậy. Thời y Yết-sỉ-na là từ 
mười sáu tháng tám đến mười lăm tháng giêng, 
ngoài thời gian này thì gọi là phi thời. Xả là Bạch- 
nhị-yÊt- -ma xả. Tướng phạm trong học xứ này là 
nêu tác pháp xả phi thời thì phạm Xả-đọa, nêu bị 
giặc cướp đoạt mang ởi thì không phạm. 
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Học Xứ Thứ 23: ĐÚNG THỜI KHÔNG XÃ 

Y YÉT SĨ NA 

Duyên khởi và nơi chốn giống như giới trước, 
như Phật đã dạy đúng thời các ni nên xả y Yết-sỉ- 
na nhưng Thổ-la-Nan-đà lại không chịu xả. Các mì 
đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, 
Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô n1 hỏi sự 
thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni đúng thời xả y Yết-sỉ-na 
mà lại không chịu xả thì phạm Ni-tát-kỳ-ba-dật- 
để-ca. 

Giải thích và tướng phạm giống như giới trên. 

Học Xứ Thứ 24: XIN VÀNG 

Duyên khởi và nơi chỗn giống như giới trước, 
lúc đó có một người thợ vàng cưới vợ chưa bao 
lâu, không biết người VỢ CÓ thế trông coi việc nhà 
được hay không nên muốn thử, liền để chiếc kim 
hoàn ở chỗ người vợ rồi đi. Sau đó có Ni-thô-la- 
nan-đà đến nhà khất thực, người vợ vào trong, nhà 
lây thức ăn ra sớt vào bát cho Bí-sô ni, Thổ-la- 
Nan-đà thấy chiếc kim hoàn liền nói với người vợ 
của người thợ vàng, "Hiên thủ hãy cho tôi chiếc 
kim hoàn này", người vợ nghe rôi im lặng, Thố- 
la-Nan-đà cho là người vợ kia chịu cho, liên lấy 
chiếc kim hoàn đi. Sau đó người thợ vàng trở vê 
hỏi vợ chiếc kim hoàn đâu, người VỢ nÓI: Người 
xuất gia mới đến đã lây đi rôi", người thợ vàng 
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chạy theo đòi lại, Thổ-la-Nan-đà nói: "Hiên thủ, 
nếu không có người trao thì tôi đầu dám lây", 
người thợ vàng nói: "Hãy trả vàng lại cho tôi”, 
Thổ-la-Nan-đà liên bỏ chiếc kim hoàn vào miệng, 
người thợ vàng liên móc trong miệng ra đề lây lại 
chiếc kim hoàn rồi đủ lời chê trách. Các ni đem 
việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật 
do việc này nhóm họp các Bí-sô n1 hỏi sự thật, quở 
trách rồi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni cầu xin vàng bạc, phạm Ni- 
tát-kỳ-ba-dật-đề-ca. 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho Thổ-la-Nan-đà 
và ni khác giông như vậy. Tướng phạm như trên. 


Học Xứ Thứ 25: LÂY TIỀN NHUỘM Y 

DÙNG CHO 1N UỐNG 

Duyên khởi và nơi chốn giống như giới trước, 
lúc đó năm y của Thố-la-Nan-đà cũ rách, khi đến 
nhà của phu nhơn Thắng man khất thực, phu nhơn 
trải tòa mời ngôi, Thố-la-Nan-đà nói pháp rồi im 
lặng, phu nhơn hỏi: "Vì sao lại mặc y cũ rách như 
thế?", Thô-la-Nan-đà nói: "Tôi đâu có chông con 
lo cho tôi y phục”, phu nhơn nghe nói thế liên xin 
cúng năm y, Thổ-la-Nan-đà nói: "Tuy có phước 
dâng cúng nhưng không có phước thọ dụng, tôi 
cần có tiên để may và nhuộm y", phu nhơn liên 
cúng thêm tiền để may và nhuộm y. Thổ- la-Nan- 
đà nhận vải và tiền rôi đem bán vải lấy tiền để 
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dùng cho việc ăn uống chớ không may y. Thời 
gian sau lại mặc y cũ rách đến nhà của phu nhơn 
Thăng man, phu nhơn hỏi tại sao vẫn còn mặc y 
cũ rách, Thô-la-Nan-đà liên nói: "Xin hãy tùy hỉ 
sẽ được lìa tám nạn. Tiền phu nhơn thí trước kia 
đã để vào Vô tận tạng”, phu nhơn hỏi: “Vải đã thí 
dùng làm gì?", Thổ- la-Nan-đà nói: "Đã đem bản 
để dùng cho việc ăn uông, đối với tôi chỉ cần che 
thân băng y phân tảo là đủ rôồi, cần gì phải mặc y 
phục sạch đẹp". Phu nhơn nghe biệt rôi liên chê 
trách: "Tại sao lợi của năm y lại đem dùng cho 
việc ăn uôống?". Các ni đem việc này bạch các Bí- 
sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm 
họp các Bí-sô m1 hỏi sự thật, quở trách rôi chế học 
xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni lấy tiên nhuộm y dùng cho 
việc ăn uống, phạm Ni-tát-kỳ-ba-dật-đề-ca. 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho Thổ-la-Nan-đà 
và ni khác giống như vậy. Dùng cho việc ăn uống 
là lấy tiền bán vải được thí để đối lây hai loại của 
năm món thức ăn Kha-đãn-ni và Bồ-thiện-ni. 


Học Xứ Thứ 26: LẮÁY LỢI V RIÊNG DÙNG 

CHO VIỆC ẤN UÔNG 

Duyên khởi và nơi chốn giống như giới trước, 
lúc đó Ni-thô-la-nan-đà đắp y cũ rách đên các nhà 
trưởng giả, cư sĩ, Bà-la-môn nói pháp, họ hỏi tại 
sao lại mặc y cũ rách như thê, liền nói: "Tôi đâu 
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có chồng con lo cho tôi y phục”, họ nghe rôi liền 
tùy hi dâng cúng, có người cho tơ, có người cho 
tiền để mua vải, có người cho tiên để may, có 
người cho tiên để nhuộm. Thồ-la-Nan-đà nhận hết 
rôi dùng cho việc ăn “uống chớ không dùng Đề- 
sắm y, thời gian sau vân mặc y cũ rách đến nhà họ, 

họ hỏi nguyên do và đáp cũng giống như giới trên 
nên bị họ chê trách. Các n1 đem việc này bạch các 
Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm 
họp các Bí-sô ni hỏi sự thật, quở trách rồi chế học 
xứ như sau: 

Nếu lại có Bí- sô mi được lợi y riêng lại đem 
dùng cho việc ăn uống thì phạm Ni-tát-kỳ-ba-dật- 
để-ca. 

Giải thích và tướng phạm giông như giới trên. 


Học Xứ Thứ 27: LÂY LỢI CỦA NGỌA CỤ 

DÙNG CHO VIỆC ÄN UỐNG 

Duyên khởi và nơi chốn giông như giới trước, 
lúc đó Thố-la-Nan-đà đang ở trong chùa có vợ 
chồng trưởng giả đến thăm, Thô-la-Nan-đà nói 
pháp. cho họ nghe khiến họ sanh Hoan-hỉ tín kính 
nói răng: , Hành giả. cần gì cứ nói, chúng tôi sẽ 
dâng cúng”, đáp là cần ngọa cụ, trưởng giả liên 
đựa tiên Đề-sắm ngọa cụ, Thỏ- la-Nan-đà nhận 
tiền rôi đem dùng cho việc ăn uống. Thời gian sau 
đến nhà trưởng giả, trưởng g1ả hỏi ngọa cụ đã làm 
xong chưa, liên nói: "Thân nhơ nhớp này tùy nghi 
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thọ dụng, cần gì phải làm ngọa cụ tốt mới", họ 
nghe rôi liền chê trách: "Tại saO lợi của ngọa cụ 
lại đem dùng cho việc ăn uống" . Các ni đem việc 
này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do 
việc này nhóm họp các Bí-sô mi hỏi sự thật, quở 
trách rồi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni được lợi của ngọa cụ lại 
đem dùng cho việc ăn uống thì phạm Ni-tát-kỳ- 
ba-dật-đề-ca. 

Giải thích và tướng phạm giống như giới trên. 


Học Xứ Thứ 28: LÂY TIÊN CẮT CHÙA 

DÙNG CHO VIỆC ÄN UỐNG 

Duyên khởi và nơi chốn giống như giới trước, 
lúc đó Thô-la-Nan-đà suy nghĩ. "Chủa ta đang Ở 
đã bị hư hoại, aI sẽ tu bô”, sau đó có vợ của các 
trưởng giả, cư sĩ, Bà-la-môn đến kính lễ, Thố-la- 
Nan-đà nói pháp cho họ nghe rôi dẫn họ đi tham 
quan chùa đê chỉ những chỗ bị hư hoại. Các người 
nữ này thây rôi đều muôn tu bồ nên mỗi người đều 
bớt chút tiền của mình tịnh tâm dâng cúng cho 
Thổ-la-Nan-đà đề tu bố lại chùa, nhưng Thô- la- 
Nan-đà lại lây tiền này dùng cho việc ăn uống. 
Thời gian sau họ đến chùa vẫn như cũ liên hỏi tại 
sao chưa tu bô, Thô-la-Nan-đà nói: "Phòng nhỏ, 
am thất cũng đủ để yên Ở, cần øì phải tu bố cho 
đẹp", họ nghe rồi liên chê trách: “Tại saO lại lây 
lợi vật của tăng kỳ dùng cho việc ăn uống". Các ni 
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đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, 
Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô m1 hỏi sự 
thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni được tiền cúng đề cất chùa 
lại đem dùng cho việc ăn uống thì phạm Ni-tát-kỳ- 
ba-dật-đề-ca. 

Giải thích và tướng phạm giống như giới trên. 


Học Xứ Thứ 29: LÂẦY LỢI CỦA NHIÊU 

NGƯỜI ĐEM VÉ CHO MÌNH 

Duyên khởi và nơi chốn giông như giới trước, 
như Thế tôn dạy cứ năm, sáu năm có đại hội một 
lần, lúc đó có nhiêu Bí-sô ni đến, Ni-thô-la-nan- 
đà do duyên này vào thành Thât-la-phiệt đến nhà 
của các trưởng giả, cư sĩ, Bà-la-môn xin được 
nhiêu lợi vật cho chúng mĩ, sau đó lại hôi chuyền 
đem về cho riêng mình. Các ni đem việc này bạch 
các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này 
nhóm họp các Bí-sô mI hỏi sự thật, quở trách rôi 
chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni được lợi của nhiều người 
lại hồi chuyển đem về cho riêng mình thì phạm 
Ni-tát-kỳ-ba-dật-đề-ca. Giải thích và tướng phạm 
giông như giới trên. 

Học Xứ Thứ 30: LÂY LỢI VẬT CỦA TĂNG 

HÔI CHUYVÊN VÉ CHO MÌNH 

Duyên khởi và nơi chốn giống như giới trước, 
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lúc đó các Bí-sô ni an cư ba tháng, Ni-thô-la-nan- 
đà nhân lễ Tùy ý đến nhà thế tục xin được nhiêu 
phẩm vật cho chúng ni an cư, sau đó lại hồi chuyển 
đem về cho riêng mình khiến các thế tục chê trách. 
Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô 
bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô 
ni hỏi sự thật, quở trách rồi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni được lợi vật của Tăng kỳ 
lại hồi chuyển đem về cho riêng mình thì phạm 
Ni-tát-kỳ-ba-dật-đề-ca. Giải thích và tướng phạm 
giông như giới trên. 

Học Xứ Thứ 31: MUA THUÔC BUỘC RỒI 

MỞ 

Duyên khởi và nơi chốn giỗng như giới trước, 
lúc đó ni Châu-kế-Nan-đà đối với nam tử bán 
hương có tâm ái nhiễm, khi đến cửa hàng mua 
thuốc, mua xong buộc lại rôi mở ra, mở ra rôi buộc 
lại để cùng nam tử trò chuyện thọ lạc. Các ni 
khuyên can không nên làm như thế nhưng Châu- 
kế-Nan-đà không chịu nghe theo. Các ni đem việc 
này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do 
việc này nhóm họp các Bí-sô mi hỏi sự thật, quở 
trách rồi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni đã mua các loại thuốc, mua 
xong buộc lại rôi mở ra, mở ra rôi buộc lại để 
chuyện trò thọ lạc. 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho Châu-kê-Nan-đà. 
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Tướng phạm trong đây là hễ có buộc mở đều phạm 
Đọa. 


Học Xứ Thứ 32: THỌ TRÌ Y DẦY QUY 
GIÁ 


Duyên khởi và nơi chốn giống như gIới trước, 
lúc đó vua Thắng- -quang nước Kiêu-tát-la ban cho 
tướng quân Chấp kích chiếc y dày quý giá, tướng 
quân đem D: này cúng cho n1 Pháp dự, Pháp dự đem 
để trên giá y. Châu-kế-Nan-đà vào phóng Pháp dự 
lễ bái nhìn thây VỈ liền hỏi có từ đâu, Pháp dự nói: 
"Tướng quân Chấp kích cúng cho tôi", Châu-kế- 
Nan-đà nói: "Thánh giả phước nhiều. nên được 
nhơn thiên cúng dường”, Pháp dự hỏi: "Cô thích y 
này phải không?”, Châu- kế- Nan-đà nói: "Thánh 
giả, hoa héo nơi thân miếu thì nên bỏ", Pháp dự 
nghe rồi biết ý nên lây y đưa cho Châu- kế-Nan- 
đà. Châu-kế-Nan-đà được y liên mặc đi vào thành 
khất thực, người tục nhìn thây đều phê bình chê 
trách: "Xem ra cô n1 này còn đam mê dục lạc, tại 
sao lại mặc thượng phục của vua đi du hành khắp 
nơ1?”". Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí- 
sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các Bí- 
sô ni hỏi sự thật, quở trách rồi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni thọ trì y dày quý giá thì 
phạm Ni-tát-kỳ-ba-dật-đề-ca. 

Nếu lại có Bií-sô ni là chỉ cho Châu-kế-Nan-đà 
hoặc có ni khác giống như vậy. Y dày quý giá: Y 
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dày là một trăm lượng, quý giá là hai mươi Ca-lợi- 
sa-ba-noa hoặc hơn, y này gọi là y Tê ca thi hoặc 
là y Thượng quyên. Tướng tội như trên. 


Học Xứ Thứ 33: THỌ TRÌ Y MÔNG QUÝ 

GIÁ 

Duyên khởi và nơi chốn giỗng như giới trước, 
lúc đó vua Thăng- -quang đem y mỏng quý giá ban 
cho phu nhơn Thắng man, phu nhơn đem y này 
cúng cho Đại-thế-chủ, Đại-thế-chủ để y trên giá y, 
Châu- kế-Nan-đà vào phòng kính lễ thây y hỏi đáp 
giống như giới trên. Châu-kế-Nan-đà sau khi được 
y này liền mặc đi vào thành khất thực bị người tục 
phê bình chê trách. Các ni đem việc này bạch các 
Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm 
họp các Bí-sô m1 hỏi sự thật, quở trách rôi chế học 
xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni thọ trì y mỏng quý giá, 
phạm Ni-tát-kỳ-ba-dật-đề-ca. 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho Châu-kế-Nan-đà 
hoặc có ni khác giống như vậy. Y mỏng quý giá: 
Y mỏng là năm lượng, quý giá là hai mươi Ca-lợi- 
sa-ba-noa hoặc hơn. Tướng phạm như trên. 

Các đại đức, tôi đã nói ba mươi ba pháp Ni-tát- 
kỳ-ba-dật-để-ca rôi, nay hỏi các đại đức, trong đây 
có thanh tịnh không? (3 lần). Trong đây thanh tịnh 
vì im lặng, tôi xin nhớ giữ như thê. 

IV. BA DẬT ĐỀ CA 
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Các đại đức, đây là một trăm tám mươi pháp 
Ba-dật-để-ca mỗi nửa tháng nói một lần từ trong 
GIới kinh rút ra. 

Nhiếp Tụng Một: 

Vọng, chê bai, ly giản, 
Phát cứ, nói, đồng tiêng, 
Nói tội, được thượng phảâp, 
Theo thân quen, khinh giới. 

Học Xứ Thứ Nhất: CÔ Y NÓI DÔI 

Phật ở trong, Trúc-lâm, bên ao Yết-lan-đạc-ca 
thành .Vương- xá, lúc đó cụ thọ La-hố-la ở trong 
rừng Ôn-tuyên bên thành này khi có cư sĩ, Bà-la- 
môn kính tín đến hỏi Thế tôn nay ở đâu. Nếu lúc 
đó Thế tôn ở trong Trúc-lâm thì La-hố-la nói là ở 
núi Linh-thứu, nêu Thê tôn ở Linh-thứu thì La- hồ- 
la nói là ở Trúc-lâm... khiến cho mọi người muốn 
đến đảnh lễ Phật đều không thể gặp được, lại còn 
mỏi mệt khô nhọc. Sau đó họ trở lại chỗ La-hồ-la, 
La-hố-la hỏi có gặp Thế tôn không, họ nói: 
"Không gặp. tại sao Thánh giả cô ý xúc não chúng 
tô1?”, đáp: "Quả là tôi đã cô ý xúc não các vị". Mọi 
người nghe rôi đều chê trách, các Bí-sô đem việc 
này bạch Phật, Phật nghe rôi sáng sớm đắp y mang 
bát vào thành Vương-xả theo thứ lớp khất thực rôi 
trở về bồn xứ thọ thực. Sau đó đến chỗ La-hố-la 
trong rừng Ôn-tuyên, La-hố-la thấy Phật đến trải 
tòa, để nước rửa nghĩnh đón Phật, Phật ngôi xuống 


298 BỘ LUẬT 8 


tự rửa chân, rửa xong nghiêng chậu nước rửa đồ 
bỏ, chỉ chừa lại một chút nước trong chậu rôi hỏi 
La-hô-la: "Con có thây chút ít nước trong chậu 
không”, đáp là thây, Phật nói: "Này La- hồ-la, nếu 
Bí-sô cô tâm nói VỌNg, không hồ thẹn cũng không 
truy hối, Như lai gọi đó là người ngu vả là người 
thiêu pháp sa môn", nói rồi trút đồ hết xuống đất 
hỏi La-hô-]a: "Con. có thấy chút nước trong chậu 
đồ hết ra đất không”, đáp có thấy, Phật nói: "Này 
La-hô-la, nếu Bí-sô cô tâm nói dỗi không hồ thẹn 

cũng không truy hồi, Như lai gọi đó là người ngu 
và là người bỏ mất hết pháp sa môn", nói rôi Thế 
tôn đá chậu nghiêng ngửa ra đất hỏi La-hô-la: 
"Con có thấy chậu bị đá nghiêng ngửa ra đất 
không”, đáp có thấy, Phật nói: "Này La- hồ-la, 
nếu Bí-sô cô tâm nói dỗi không hồ thẹn cũng 
không truy hối, Như lai gọi đó là người nøu, là 
người làm nghiêng đồ pháp sa môn", nói rôi Phật 
úp chậu _xuông đât hỏi La-hố-la: "Con có thấy 
chậu bị úp xuông đât không”, đáp có thấy, Phật 
nói: "Này La-hô-la, nêu Bí-sô cô tâm nói dối, 
không hồ thẹn cũng không truy hỗi, Như lai gọi 
đó là người ngu đã lật úp pháp sa môn. Này La- 
hồ-la, như con voi chúa say rượu có sức mạnh, cặp 
ngà của nó như càng xe mập khỏe khéo hay chiến 
đâu, khi ra chiến trường chiến đấu với đôi phương 
thì bốn chân, cặp ngà, đuôi, Xương sông, Xương 
hông đều có tác dụng, chỉ trừ cái vòi thì nó cuốn 
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vì bảo vệ tính mạng nên không dùng cải vòi để 
quật ngã đối thủ. Người điêu khiến quân voi liên 
biết CON VOI này vì hộ tiếc thân mạng. Này La-hỗ- 
la, nêu con voi khi cùng đôi phương chiến đâu 
dùng cái vòi để tranh tài thì người điêu khiến voi 
biết con voi này không tiếc thân mạng, khi sáp trận 
sẽ tàn hại, không việc ác nảo là không làm. Cũng 
như vậy này La- hồ-la, nêu có Bí-sô cô tâm nói dồi 
không hồ thẹn cũng không truy hối, Như lai nói 
người như vậy không việc ác nào là không làm". 
Thê tôn liền nói kệ: 

“Người nào trải thật pháp, 

Có nói lời hư dồi, 

Cho đến khi mạng chung, 

Không ác nào không làm. 

Thà nuốt hòn sắt đỏ, 

Củng như lửa cháy hừng, 

Không dùng miệng phả giới, 

Ăn thức ăn tín tâm". 

Đây là duyên khởi nhưng Phật chưa chế giới. 
Lúc đó ở thành Thắt-la-phiệt Ni-thô-la-nan-đà cô 
ý nói dối, các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các 
Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các 
Bí-sô ni hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ cho 
hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni cố ý nói dối, phạm Ba-dật- 
đê-ca. 
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Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho Thổ-la-Nan-đà 
hoặc có ni khác giỗng như vậy. Cố ý là tâm biết rõ 
việc kia không thật. Vọng ngữ có chín loại, tám 
loại, bảy loại, sáu, năm, bôn, ba, hai loại vọng ngữ 
sai khác nhau. Chín loại vọng ngữ là dùng vô căn 
Tha- thắng, Tăng- già-phạt-thi-sa, Ba-dật-đề-ca, 
Đê-xá-ni, Đột-sắc- ngật- lý-đa; dùng vô căn phá 
giới, phá kiến, phá oai nghi, phá chánh mạng để 
vọng ngữ. tám loại vọng ngữ là dùng vô căn Tha- 
thắng, Tăng-già-phạt-thi-sa, Ba-dật- đề-ca, Đề-xá- 
n1, Đột-săc-ngật-lý-đa; dùng vô căn kiến văn nghi 
để vọng ngữ. Bảy loại vọng ngữ là dùng vô căn 
phá gIỚI, phá kiến, phá oai nghĩ, phá chánh mạng; 
dùng vô căn kiến văn nghi để vọng ngữ. sáu loại 
vọng ngữ là Bí-sô ni muôn vọng ngữ nghĩ răng ta 
sẽ vọng ngữ; khi đang vọng ngữ nghĩ răng ta đang 
vọng ngữ; khi đã vọng ngữ nghĩ răng ta đã vọng 
ngữ; dùng vô căn kiến văn nghi để vọng ngữ. năm 
loại vọng ngữ là dùng vô căn năm bộ tội để vọng 
ngữ. Bốn loại vọng ngữ là dùng vô căn phá giới, 
phá kiến, phá oai nghĩ, phá chánh mạng. Ba loại 
vọng ngữ là nghĩ răng ta sẽ vọng ngữ, ta đang 
vọng ngữ và ta đã vọng ngữ. hai loại vọng ngữ là 
nghĩ rằng ta đang vọng ngữ và ta đã vọng ngữ. 
Không có một loại mà thành vọng ngữ. 

Lại có năm loại vọng ngữ là tự mình có vọng 
ngữ phạm Ba-la-thỊ-ca, hoặc phạm Tăng-già-phạt- 
thi-sa, hoặc phạm Tốt-thố-la-để, hoặc phạm Ba- 
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dật-đề-ca, hoặc phạm Đột-sắc-ngật-lý-đa. Sao gỌI 
là vọng ngữ phạm Ba-la-thị-ca? Bí-sô ni thật 
không chứng được pháp thượng nhơn mà tự xưng 
là đã chứng. Sao gọi là vọng ngữ phạm Tăng-già- 
phạt-thi-sa? Bí-sô ni biết Bí-sô ni kia thanh tịnh 
không phạm, dùng pháp vô căn Tha- thăng để hủy 
Dáng. Sao gọi là vọng ngữ phạm Tôt-thố-la-để? 
Bí-sô nI ở trong chúng cô tâm vọng ngữ, phi pháp 
nói là pháp, pháp nói là phi pháp; phi luật nói là 
luật, luật nói là phi luật... Sao gọi là vọng ngữ 
phạm Đột-sắc-ngật-lý-đa? Bí-sô ni mỗi nửa tháng 
làm lễ Bao-sái-đà, khi tụng giới kinh được hỏi có 
thanh tịnh không, mình thật không thanh tịnh, tự 
biết có phạm khởi tâm che giấu ngôi im lặng. 
Ngoài bốn loại vọng ngữ kế trên, các loại vọng 
ngữ khác đều phạm Ba-dật- để-ca. Ba-dật-đề-ca 
nghĩa là đọa lạc, bị đốt nấu trong ba đường ác. Tội 
này nếu không â ân cần nói tội sám trừ thì có thể 
chướng ngại pháp lành đã có. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nêu Bi-sô ni không thấy, không nghe, không 
giác tri, khởi tưởng như vậy, chấp nhận như vậy 
nói răng: Tôi thấy nghe, giác tri. Khi nói như vậy 
mỗi lời đều phạm Ba-dật-đề-ca. Nếu Bi-sô ni từng 
thây nghe, giác tri mà quên, khởi tưởng như vậy, 
châp nhận như vậy, không nhớ việc đó mà nói là 
không quên thì mỗi lời nói đều phạm Ba-dật-đề- 
ca. Nêu Bí-sô ni thật thấy nghe, giác tri sau sanh 
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nghi, khởi tưởng như vậy, chấp nhận như vậy mà 
nói là thây nghe giác tri không có nghĩ thì mỗi lời 
nói đều phạm Ba-dật- để-ca. Nếu Bí-sô ni thật 
không thây nghe giác tri mà tưởng là thấy nghe 
giác tri nói răng tôi thật có thây nghe giác tri thì 
mỗi lời nói đều phạm Ba-dật-đề-ca. 

Nếu Bí-sô ni thật không thấy nhưng có nghe 
giác tr1, khởi tưởng như vậy, chấp nhận như vậy; 
sau nói răng tôi thây nhưng không có nghe giác tri 
thì mỗi lời nói đều phạm Ba-dật-đềể-ca. Nếu Bí-sô 
nI thật không nghe nhưng có thấy giác tri, khởi 
tưởng như vậy, chấp nhận như vậy; Sau nói Tăng 
tôi nghe nhưng không có thây giác tri thì môi lời 
nói đêu phạm bồn tội. Nêu Bí-sô ni thật không có 
giác (hiệu) nhưng có thấy nghe và tri (biêU, khởi 
tưởng như vậy, chấp nhận như vậy; sau nói răng 
tôi có hiểu nhưng không có thây nghe biết thì mỗi 
lời nói đều phạm bồn tội. Nếu Bí-sô ni thật không 
biết nhưng có thấy nøhe hiểu, khởi tưởng như vậy, 
chấp nhận như vậy; Sau nói răng tôi biết nhưng 
không thấy nghe và hiểu thì mỗi lời nói đều phạm 
bồn tội. 

Nếu thật thây mà quên còn nghe hiểu biết 
không quên, khởi tưởng như vậy; sau nói răng tôi 
thây không quên, nghe hiểu biết cũng không quên 
thì mỗi lời nói đều phạm bốn tội. Nếu thật nghe 
mà quên còn thấy hiểu biết không quên, khởi 
tưởng như vậy; sau nói răng tôi nghe không quên, 
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thây hiệu biết cũng không quên thì mỗi lời nói đều 
phạm bốn tội. Nêu thật hiểu mà quên còn thấy 
nghe biết không quên, khởi tưởng như vậy sau nói 
răng tôi hiểu không quên, thây nghe. biết cũng 
không quên thì mỗi lời nói đều phạm bồn tội. Nếu 
thật biết mà quên còn thấy nghẹ hiểu không quên, 
khởi tưởng như vậy sau nói răng tôi biết không 
quên, thấy nghe hiểu cũng không quên thì mỗi lời 
nói đều phạm bốn tội. 

Nếu thật thấy mà nghi còn nghe hiểu biết 
không nghĩ, khởi tưởng như vậy sau nói răng tôi 
thấy không nghĩ, còn nghe hiểu biết có nghi thì 
môi lời nói đêu phạm bôn tội. Nếu thật nghe mà 
nghi còn thấy hiểu biết không nghi, khởi tưởng 
như vậy sau nói rằng tôi nghe không nghĩ, còn 
thây hiểu biết có nghi thì môi lời nói đêu phạm 
bồn tội. Nêu thật hiểu mà nghi còn thấy nghe biết 
không nghĩ, khởi tưởng như vậy sau nói răng tôi 
hiểu không nghĩ còn thây nghe biết có nghi thì mỗi 
lời nói đều phạm. bồn tội. Nếu thật biết mà nghi 
còn thấy nghe hiểu không nghi, khởi tưởng như 
vậy sau nói răng tôi biết không nghi còn thây nghe 
hiểu có nghi thì mỗi lời nói đêu phạm bồn tội. 

Nếu thật không thây khởi tưởng không thây, 
còn nghe hiểu biết tưởng có nghe hiểu biết; khởi 
tưởng như vậy sau nói răng tôi thây nhưng không 
có nghe hiểu biết thì khi nói phạm bốn tội. Nếu 
thật không nghe khởi tưởng không nghe nhưng 
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khởi tưởng có thấy hiểu biết; khởi tưởng như vậy 
sau nói răng tôi có nghe nhưng không có thây hiệu 
biết thì khi nói phạm. bồn tội. Nếu thật không hiểu 
khởi tưởng không hiểu nhưng khởi tưởng có thây 
nghe biết; khởi tưởng như vậy sau nói răng tôi 
hiểu nhựng không có thây nghe biết thì khi nói 
phạm bốn tội. Nêu thật không biết khởi tưởng 
không biết nhưng khởi tưởng có thây nghe hiểu; 
khởi tưởng như vậy sau nói răng tôi biết nhưng 
không có thấy nghe hiểu thì khi nói phạm bốn tội. 

Nếu thật thấy nghe hiểu biết mà không quên 
việc kia, khởi tưởng như vậy sau nói rằng tôi có 
thấy nghe hiểu biết nhưng lại quên việc kia thì khi 
nói phạm bồn tội. Nếu thật thấy nghe hiểu biết 
không sanh nghĩ tâm, khởi tưởng như vậy sau nói 
răng tôi có thây nøhe hiểu biết nhưng sanh nghĩ 
tâm thì khi nói phạm bốn tội. Nếu thật thấy nghe 
hiểu biết tưởng có thầy nghe hiểu biết, khởi tưởng 
như vậy sau nói răng tôi không có thây nghe hiểu 
biết thì khi nói phạm bồn tội. 

Nếu thật thấy nhưng không có nøhe hiểu biết, 
khởi tưởng như vậy sau nói răng tôi không thây 
nhưng có nghe hiểu biết thì khi nói phạm bôn tội. 
Nếu thật nghe nhưng không có thây hiểu biết, khởi 
tưởng như vậy sau nói răng tôi không nghe nhưng 
có thây hiểu biết thì khi nói phạm bồn tội. Nếu thật 
hiểu mà không có thây nghe biết, khởi tưởng như 
vậy sau nói răng tôi không hiểu nhưng có thấy 
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nghe biết thì khi nói phạm bốn tội. Nếu thật biết 
mà không thây nghe hiểu, khởi tưởng như vậy sau 
nói răng tôi không biết nhưng có thấy nghe hiểu 
thì khi nói phạm bồn tội. 

Nếu thật thấy không quên còn nghe hiểu biết 
lại quên, khởi tưởng như vậy sau nói răng tôi có 
thây nhưng quên, còn nghe hiểu biết không quên 
thì khi nói phạm bốn tội. Nếu thật nghe không 
quên còn thây hiểu biết lại quên, khởi tưởng như 
vậy sau nói răng tôi có nghe nhưng quên, còn thây 
hiểu biết không quên thì khi nói phạm bồn tội. Nếu 
thật hiểu không quên còn thây nøhe biết lại quên, 
khởi tưởng như vậy sau nói răng tôi có hiểu nhưng 
quên còn thây nghe biết không quên, khi nói phạm 
bồn tội. Nêu thật biết không quên còn thấy nghe 
hiểu lại quên, khởi tưởng như vậy sau nói răng tôi 
có biết nhưng quên còn thấy nghe hiểu không 
quên, khi nói phạm bốn tội. 

Nếu thật thấy không nghĩ còn nghe hiểu biết 
có nghĩ, khởi tưởng như vậy sau nói răng tôi có 
thây nhưng nghĩ còn nghe hiểu biết không nghị, 
khi nói phạm bốn tội. Nêu thật nghe không nghi 
còn thây hiểu biết có nghi, khởi tưởng như vậy sau 
nói răng tôi có nghe nhưng nghĩ còn thấy hiểu biết 
không nghi, khi nói phạm bồn tội. Nếu thật hiểu 
không. nghi còn thấy nghe biết có nghi, khởi tưởng 
như vậy sau nói rằng tôi có hiểu nhưng nghi còn 
thây nghe biết không nghi, khi nói phạm bốn tội. 
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Nếu thật biết không nghi còn thây nghe hiểu có 
nghi, khởi tưởng như vậy sau nói răng tôi có biết 
nhưng nghi còn thấy nghe hiểu không nghi, khi 
nói phạm bồn tội. 

Nếu thật thấy tưởng có thấy nhưng tưởng 
không nghe hiểu biết, khởi tưởng như vậy sau nói 
răng tôi không thây nhưng có nghe hiểu biết, khi 
nói phạm bốn tội. Nêu thật nghe tưởng có nghe 
nhưng tưởng không thây hiểu biết, khởi tưởng như 
vậy sau nói răng tôi không nghe nhưng có thây 
hiểu biết, khi nói phạm bốn tội. Nêu thật hiểu 
tưởng có hiểu nhưng tưởng không thây nghe biết, 
khởi tưởng như vậy sau nói răng tôi không hiểu 
nhưng có thây nghe biết, khi nói phạm bốn tội. 
Nếu thật biết tưởng có biết nhưng tưởng không 
thây nghe hiệu, khởi tưởng như vậy sau nói răng 
tôi không biết nhưng có thây nghe hiểu, khi nói 
phạm bốn tội. Nếu Bí-sô ni nói trái với tâm nghĩ 
đều phạm Ba-dật-đề-ca, không nói trái với tâm 
nghĩ thì không phạm. 


CĂN BẢN THUYẾT NHẬT THIẾT HỮU BỘ 
BÍ SỐ NI TY NẠI DA 


QUYẾN 12 


Học Xứ Thứ Hai: CHẾ BÀI MAI MĨA 

Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc rừng Thệ-đa 
thành Thât-la- phiệt, lúc đó Lục chúng Bí-sô chê 
bai mai mỉa các Bí-sô như nói: "Thầy mắt chột, 
lưng øù, quá cao, quá lùn, quá mập, hoặc điếc, mù, 
câm, ngọng, chân què đi chông nạng, răng hô, môi 
sệ...", khiên các Bí-sô này hỗ thẹn không vul, bỏ 
phế việc tụng niệm tư duy. Các Bí-sô thiêu dục 
liên chê trách: "Tại sao Bí-sô lại chê bai mai mỉa 
Bí-sô, nói thầy mắt chột 

t giống như đoạn văn trên", bạch Phật, Phật 
do nhân duyên này nhóm họp hai bộ D3 hỏi sự 
thật, quở trách Lục chúng... cho đến câu: "... Đây 
không phải là việc làm của một sa môn, vì sao? 
Các thây hãy lăng nghe: 

Ngày xưa trong một tụ lạc nọ có một trưởng 
giả cưới vợ thời gian không lâu sau sanh được 
mười một con gái dân dân lớn khôn. Trưởng giả 
phải tự mình cày ruộng, lúc đó có một cư sĩ tử, cha 
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mẹ đêu qua đời, thường vào rừng đồn củi đem bán 
để tự nuôi sống, khi gánh củi tới một gốc cây dừng 
nghỉ liền thấy trưởng giả đang tự mình cày ruộng 
nên đến hỏi: "Cậu đã già yêu, tại sao lại tự cày 
ruộng cực khổ như thế?", đáp: "Này cháu, ta 
không có anh em cũng không có con trai nêu 
không tự cày ruộng thì làm sao có cơm ăn”, cư sĩ 
tử nói: "Đề cháu cày thay cho, cậu hãy nghỉ tay 
một chút”. Trưởng giả vui vẻ đưa cái cày cho 
chàng trai cày thay, đến trưa người nhà mang cơm 
nước đến, trưởng giả bảo chàng trai cùng ăn, ăn 
xong chàng trai nói: "Cậu hãy về nghỉ đề cháu cày 
luôn đến chiêu, nhưng cháu không biết nhà cậu, 
chiêu tôi cậu cho TgưỜi ra đâu thôn đón cháu", 

trưởng giả nghe vậy liền về nhà nghỉ, chàng trai 
cày đên chiêu, thả bò cho ăn cỏ rỗi gánh củi lùa bò 
trở về, đến đầu thôn đã thây trưởng giả đứng đón 
dẫn chàng trai về nhà. Về đến nhà chàng trai quét 
dọn chuông bò, rải rơm khô rồi bỏ cỏ cho bò ăn, 
trưởng giả thây chàng trai siêng năng chịu khó như 
vậy liên suy nghĩ: "Ta nhờ chàng trai này mà được 
thảnh thơi, ta nên gả con gái cho nó". Ăn tôi xong, 
trưởng giả nói: "Này cháu, cháu hãy ở đây siêng 
năng chịu khó coI ngó gia nghiệp, ta sẽ gả đưa con 
gái của ta cho cháu làm vợ", chàng trai nói: "Nếu 
được như vậy thì cháu thật tốt phúc". Từ đó chàng 
trai hết mình phục vụ cho sanh nghiệp của gia đình 
trưởng giả, trưởng giả có nuôi hai con bò, con lớn 
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bầm tánh hiển lành, con nhỏ tánh ham ăn, tuy đã 
xỏ mũi vẫn tìm cách ăn lúa bắp của người nên bị 
đông tử chăn giữ ném đá đánh đuôi làm gãy mất 
một cái sừng, do đó nó có tên là con bò gãy sừng: 
thời gian sau nó lại ăn lúa bắp của người bị người 
chăn giữ quăng cái liềm chặt đứt cái đuôi của nó, 
từ đó nó được gọi là con bò gãy sừng cụt đuôi. 
Trải qua một thời 81n, chàng trai nhắc trưởng giả 
về hôn nhân mà ông đã hứa, trưởng giả nghe rôi 
liền bảo vợ: "Hiền thủ hãy săm sửa y phục và 
chuỗi anh lạc cho con gái, không bao lâu nữa sẽ 
øả con gái lấy chồng", người vợ liên hỏi sả cho aI, 
trưởng g1ả nói: "Tôi đã hứa gả cho cư sĩ tử”, người 
vợ nói: "Tông tộc của cư sĩ tử này vôn không biết 
rõ, tại sao lại đem con gái gả cho nó. Bàn chuyện 
hôn nhân thì thân thuộc phải qua lại mời nhau ăn 
uống, dòng họ có tương ưng tôi mới chịu gả con” 

trưởng giả nói: "Hiên thủ, cư sĩ tử này từ ngày đến 
nhà ta đã siêng năng chịu khó làm hết mọi việc 
nên tôi mới được thánh thơi”, người vợ nói: “Tôi 
thật không thể gả con cho một gã làm thuê, xóm 
giêng sẽ nhiêu lời mai mỉa". Trưởng giả nghe rôi 
liền suy nghĩ: "Nếu ta nói không gả con gái thì 
chàng trai này sẽ bỏ đi, ta sẽ phải cực khô như 
trước, ta nên dối lập phương tiện", nghĩ rôi liên 
nói với chàng trai: "Này cháu, họ hàng thân tộc 
của ta rất đông, khi tụ vê dự lễ cưới ăt phải cân 
nhiêu thức ăn thức uống, vậy cháu hãy đợi mùa 
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thu lúa chín”. Sau vụ lúa mùa thu chàng trai lại 
nhắc việc j nhân, trưởng giả nói: "Cháu hãy đợi 
đến mùa mía", thu hoạch mía xong chàng trai lại 
nhắc, trưởng giả lại nói: "Hãy đợi đến mùa lúa 
mạch”, thu hoạch lúa mạch xong chàng trai lại 
nhắc, trưởng giả lại bảo hãy đợi đên mùa lúa mới, 
chàng trai thây trưởng giả cứ hẹn lần hẹn lữa liên 
suy nghĩ: "Hêt hẹn mùa lúa tới hẹn mùa mía.. 
xem ra đều là lừa gai ta, ta nên nói cho mọi người 
trong thôn biết, nếu không được ta kiện lên quan". 
Nghĩ rồi liền nói cho mọi người trong thôn biết, 
mọi người nghe rôi liên đến hỏi trưởng giả: "Ông 
đã hứa gả con sao không chịu làm lễ thành hôn 
cho chúng nó?", trưởng giả nghe rôi nồi giận nói: 
"Chàng trai đó là người làm công, lẽ nào tôi lại 
hứa gả con cho người làm công như nó”. 

Mọi người nghe rồi đều im lặng, cư sĩ tử suy 
nghĩ: "Ta không được tiên công lại không được 
vợ, thật là luông uống thời g1an mà chăng được gì. 
Nay ta phải gây tốn hại gì cho họ rôi mới ra đi". 
Nghĩ rôi đến giữa trưa chàng trai lùa hai con bò ra 
ngoài đánh đập khô sở rôi cột vào gốc cây cho 
phơi nắng. Thời đó súc vật hiểu được lời nói của 
người nên nói với cư sĩ tử: "này chàng tral1, trước 
đây ông biết được sự khó nhọc của chúng tôi nên 
thương tưởng, ân đồng như cha mẹ, sao nay lại 
đánh đập chúng tôi khô sở còn cột chúng tôi vào 
sốc cây cho phơi nắng như thế này, chúng tôi có 
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lỗi gì với ông?", cư sĩ tử nói: "Các ngươi không có 
lỗi gì nhưng chủ của ngươi có lỗi với ta", bò hỏi: 
"Chủ tôi có lỗi gì?", đáp: "Ông ta trước hứa øả con 
gái cho ta nay lại nuốt lời", bò nói: "Sao ông không 
kiện lên quan”, đáp: "Vì không có người làm 
chứng ; bò nói: "Chúng tôi sẽ làm chứng cho 
ông", chàng trai hỏi: Ngươi có nói được tiếng 
người không?", bò nói: "Chúng tôi không nói 
được tiếng người nhưng chúng tôi sẽ hiện tướng 
khiến cho người ta hiểu. Ông phải ở trước quan 
thê cho họ tin, sau đó đưa chúng tôi đến làm 
chứng. Ông hãy nhốt chúng tôi vào chuông đừng 
cho ăn cỏ uông nước đủ bảy ngày rôi thả chúng tôi 
ra chỗ có nhiêu cỏ nước để cho họ thây và tin 
chúng tôi vẫn không chịu ăn cỏ uống nước, chúng 
tôi sẽ hiện tướng đê vua quan tin lời ông nói là sự 
thật, lúc đó chúng tôi mới ăn uống lại". Chàng trai 
nghe rồi liền thả bò ra lùa chúng đến chỗ cỏ xanh 
tươi đề nó ăn no rồi mới lùa chúng về chuông. Sau 
đó chàng trai đến chỗ vua tâu rằng: "Đại VƯƠng, 
tại thôn có ông trưởng giả tên đã hứa gả con gái 
cho tôi để tôi cực khô làm việc nhiêu năm nay, nay 
lại nuốt lời không chịu gả". Nhà vua cho gọi ông 
trưởng giả đến hỏi rõ thực hư, trương giả nói 
không có hứa như vậy, vua hỏi cư sĩ tử: "Ngươi có 
người làm chứng không?", đáp: "Có, là hai con bò 
nuôi trong nhà trưởng giả", vua hỏi: "Chúng có 
nói được tiêng người không?", đáp: "Chúng không 
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nói được tiếng người, nhưng chúng có thể hiện 
tướng khiến người hiểu được, hai con bò làm 
chứng này đem nhốt trong chuông bảy ngày không 
cho ăn uông, đủ Dảy ngày thả ra ở chỗ có cỏ nước, 
nó vẫn không ăn uông và hiện tướng cho đến khi 
nào đại vương tin, nó mới chịu ăn uống. Nếu tôi 
nói hư dối tôi xin chịu tội tử". Nhà vua bảo đại 
thân: "Hãy y theo lời nói của chàng trai để chúng 
nghiệm thật hư”. Đại thân tuân lịnh đem hai con 
bò nhốt trong chuông không cho ăn uông, lúc đó 
con bò gãy sừng cụt đuôi nói với con bò lớn: "Tại 
sao chúng ta phải nhận lây hạn kỳ bảy ngày ở 
trong chuông không được ăn uông gì”, bò lớn nói: 
"Chúng ta đã hứa với chàng trai làm chứng, tự 
nhịn đói nhịn khát cho đến khi nào vua tin lời 
chàng trai nói", bò gãy sừng cụt đuôi nói: "Nếu 
được thả ra gặp đá tôi cũng nuốt huống chỉ là cỏ 
nước”, bò lớn nói: "Chảng trai đã thương tưởng 
chúng ta như cha mẹ, chúng ta không thể làm trái 
lời đã hứa", bò gãy sừng cụt đuôi nói: “Tuy có ái 
niệm nhưng chàng ta vẫn thường gọi tôi là bò gãy 
sừng cụt đuôi, tôi không thích". Đủ bảy ngày hai 
con bò được thả ra chỗ có nhiều cỏ nước, vua và 
đại thân đều đến xem hai con bò hiện tướng øì làm 
chứng. Lúc con bò gãy sừng cụt đuôi muôn ăn cỏ 
uông nước, con bò lớn liên đưa cặp sừng làm cho 
mũi của bò nhỏ hồng lên trời, vua thấy vậy hỏi đại 
thân: "Chúng hiện tướng như vậy là ý gì?", đại 
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thân là người có trí tâu vua: "Ý chúng muốn nói 
sự việc đó không chỉ hai chúng nó làm chứng mà 
vị hộ thế thứ năm cũng, làm chứng”. Nhà vua thấy 
việc hy hữu này rôi liền bảo các đại thân: "Súc 
sanh là loài vô tri thức còn vì người làm chứng sự 
việc hứa hôn không phải là hu dối. Nay ta tác 
thành cho chàng trai và con gái của trưởng giả 
thành chông vợ". 

Phật bảo các Bí-sô: "Các thầy nên biết loài 
bàng sanh nghe chê bai còn không thích huống chi 
loài người. Từ nay các thây không được dùng ác 
ngữ chê bai mai mỉa người khác". Đây là duyên 
khởi nhưng Phật chưa chế giới, Phật lại bảo các 
Bí-sô: "Khi nói lời chê bai mai mỉa người khác thì 
việc đã làm trong đời hiện tại không thê thành 
ựu". Các thây lăng nghe: 

Ngày xưa, trong một thôn nọ có ông trưởng giả 
làm nghê đánh xe, nuôi hai con bò cái để kéo xe, 
một con tên Hoan-hỉ, một con tên Mỹ-vỊị. Thời 
g1an sau cả hai con bò đều sanh được một con dân 
dân khôn lớn, con của bò Hoan-hỉ có sừng dài nên 
được gọi là Hoan-hi sửng đài; con của bò Mỹ-vị 
đâu trọc không sừng nên được gọi là Mỹ-vỊ trọc 
đâu, cả hai con bò này đều mập mạnh như nhau. 
Một hôm nhóm người đánh xe cùng cho bò uống 
nước trong ao, một người nói: "Hãy thử xem bò 
của aI sức mạnh hơn”, ai nây đều nói bò của mình 
sức mạnh hơn, trưởng giả nói: "Bò của tôi có sức 
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mạnh hơn hết", mọi người hỏi: "Làm sao biết được 
bò của ông có sức mạnh hơn hết?", trưởng giả nói: 
bộ tôi có thê kéo được một xe nặng lên sườn 
dốc". Mọi người nghe tôi liền đánh cược với 
trưởng giả năm trăm kim tiên rồi cho hai con bò 
kéo chiếc xe nặng lên sườn dốc, trưởng giả quát 
hai con bò: “Hoan-hỉ sừng dải kéo nhanh lên, Mỹ- 
vị trọc đâu kéo nhanh lên”. Lúc đó con bò trọc đâu 
nghe kêu mình là trọc đầu nên không vui liên đứng 
yên không chịu kéo xe lên. Trưởng g1ả thua cuộc 
mất năm trăm kim tiên nên nội giận đánh đập hai 
con bò tàn nhãn, rôi cột bên gốc cây cho phơi 
nắng. Bò sừng dài nói với trưởng giả: ”“Irước đây 
ông thương tưởng chúng tôi như cha mẹ, nay tôi 
có lỗi gì mà ông lại đôi xử như vậy?", trưởng giả 
nói: "Do hai ngươi không chịu kéo xe lên sườn dốc 
S ta thua mất năm trăm kim tiền", bò sừng, đài 

ói: "Do ông tạo khẩu nghiệp chớ chúng tôi có lỗi 
sỉ , tưởng giá hỏi: "Ta đã tạo khẩu nghiệp øì?", 
bò trọc đầu nói: "Trước mọi người Ông lại quát 
kêu tôi là trọc đầu, tôi không thích, nếu ông gọI tôi 
bằng tên gọi trìu mên hơn thì tôi mới vui vẻ kéo 
xe lên sườn dốc. Lần sau ông đánh cược lại gấp 
đôi tiền lần trước, chúng tôi sẽ kéo xe lên sườn núi 
bù lại số tiên thua cuộc lần này". Thời gian sau 
trưởng g1ả lại đánh cược với nhóm người đánh xe, 
họ nói: "Ông muốn thua cuộc lần nữa hay sao?”, 
trưởng giả nói: "Tôi thua thì các ông đâu có mất 
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mát gì, lần này xe chở nặng hơn lân trước và tiên 
cá cược là một ngàn kim tiền". Mọi người nghe rồi 
băng lòng đánh cược, trưởng giả liền cho hai con 
bò kéo xe lên sườn dốc và cô vũ chúng nó: "Hoan- 
hỉ nhanh lên nào, Mỹ- vị nhanh lên nảo”. hai con 
bò nghe cô vũ với giọng trìu mến nên vui vẻ ra SỨC 
kéo xe lên sườn dôc, trưởng giả thăng cược thu về 
một ngàn kim tiên. Lúc đó thiên thần trên hư 
không nói kệ: 

"Dù có chở nặng máy, 

Từ dưới kéo lên đôi, 

Tâm hai bò nếu vui, 

Cừng kéo được xe này. 

Nếu nói lời thuận Ỷ, 

Hai bò nghe Vui mừng, 

Kéo xe lên không khó, 

Giúp chủ thăng ngàn vàng, 

Cho nên thường di ngữ, 

Đừng nói lời chối tai, 

Vì khi nói ái nøữ, 

Vô tội thường an vui”. 

Phật bảo các Bí-sô: "Loài bảng sanh nghe lời 
chê bai còn không vui giúp chủ huông chỉ là 
người, cho nên các Bí-sô không nên nói lời chê bai 
người khác". Phật quở trách Lục chúng Bií-sô rôi 
bảo các Bí-sô: "... Nơi Tỳ-nại-da chế học xứ này 
cho hai bộ đệ tử như sau: Nếu lại có Bí-sô ni nói 
lời chê bai mai mỉa, phạm Ba-dật-đề-ca." 
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Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Hủy tử ngữ là dùng lời chê bai mai mỉa người 
khác, nêu người kia hiểu được ưu sâu không vui 
thì Bí-sô này phạm Ba-dật-đề-ca. 

Tổng Nhiếp Tụng: 

Chúng tộc và công xảo, 
Nghiệp, tướng, bịnh là năm. 
Tôi và ì phiên não loại, 

Ác mắng. là sau cùng. 

Biệt Nhiếp Tụng: 

Dòng họ, dệt lông, may, 
Sắt, đồng và làm đa, 

gốm và hót tóc, 

Làm mây tre, đây tớ. 

Nếu Bi-sô ni khởi ý chê bai đến Bí-sô ni thuộc 
dòng Bà-la-môn nói răng: "Cụ thọ thuộc dòng Bà- 
la-môn xuất gia, nay chăng phải sa môn, chăng 
phải Bà-la-môn”". Bí-sô ni kia nghe lời chê ba1 này 
TÔI tùy sanh phiên não hay không sanh phiên não, 
Bí-sô ni này phạm Ác-tác. Nêu Bí-sô ni khởi ý chê 
bai đến chỗ Bí-sô ni thuộc dòng Sát- đề- lợi nói 
răng: “Cụ thọ thuộc dòng Sát- đế-lợi xuất gia, nay 
chăng phải sa môn, chăng phải Bà-la-môn”". Bí-sô 
nI kia nghe lời chê bai này rôi tùy sanh phiên não 
hay không sanh phiên não, Bí-sô ni này phạm Ác- 
tác. Bí-sô mi khởi ý ý chê bai đên chỗ Bí-sô ni thuộc 
dòng Bệ-xá nói răng: “Cụ thọ thuộc dòng Bệ-xá 
xuất gia, nay chăng phải sa môn, chăng phải Bà- 
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la-môn". Bí-sô ni kia nghe lời chê bai này rồi tùy 
sanh phiên não hay không sanh phiên não, BÍí-sô 
mi này phạm Ba-dật- để-ca. Bí-sô ni khởi ý chê bai 
đên chỗ Bi-sô ni thuộc dòng Thú-đạt-la nói răng: 
“Cụ thọ thuộc dòng Thú-đạt-la xuất gIa, nay chăng 
phải sa môn, chăng phải Bà-la-môn". Bí-sô n1 kia 
nghe lời chê bai này rôi tùy sanh phiên não hay 
không sanh phiên não, Bí-sô ni này phạm Ba-dật- 
để-ca. 

Nếu Bí-sô ni khởi ý chê bai đến chỗ Bí-sô ni 
là thợ dệt nói răng: "Cụ thọ là thợ dệt xuất gia, nay 
chăng phải sa môn, chăng phải Bà-la-môn”". Bí-sô 
nI kia nghe lời chê bai này rôi tùy sanh phiên não 
hay không sanh phiên não, Bí-sô mi này phạm Ba- 
dật-đê-ca. Bí-sô ni khởi ý chê bai đến chỗ Bí-sô ni 
là thợ dệt lông nói răng: "Cụ thọ là thợ dệt lông 
xuất gIA, nay chăng phải sa môn, chăng phải Bà- 
la-môn”. Bí-sô n1 kia nghe lời chê bai này rôi tùy 
sanh phiên não hay không sanh phiền não, BÍ-sô 
mi này phạm Ba-dật- để-ca. Bí-sô mI khởi ý chê bai 
đến chỗ Bií- sô mi là thợ may nói rằng: "Cụ thọ là 
thợ may xuất gla, nay chăng phải sa môn, chăng 
phải Bà-la-môn”. Bí-sô ni kia nghe lời chê bai này 
rôi tùy sanh phiên não hay không sanh phiên não, 
Bí-sô nI này phạm Ba-đật-đề-ca. Như vậy cho đến 
là thợ làm đồ sắt, thợ làm đồ đồng, thợ làm đô da, 
thợ làm đồ gôm, thợ hớt tóc, thợ điêu khắc, thợ 
làm đồ mây tre, làm đây tớ... đều nói giống như 
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trên nên biết. Đây là luận về chủng tộc. 

Nếu Bí-sô ni khởi ý chê bai đến chỗ Bí-sô ni 
thuộc dòng Bà-la-môn nói răng: "Cụ thọ thuộc 
dòng Bà-la-môn xuất gia, nay chắng phải sa môn, 
chăng phải Bà-la-môn. Cô nên học các công xảo 
và kỷ thuật của mình tức là oai nghi pháp thức đã 
có của Bà-la-môn như cầm bình tây tịnh và lây. tro 
đất, quy tắc đọc tụng, học thôi tiếng vò, tiếng 
bông, học Tứ Vệ đà, học làm các phương pháp thí 
hội, thí thọ". Bí-sô mi kia nghe lời chê bai này rôi 
tùy sanh phiên não hay không sanh phiên não, Bí- 
SỐ mi này phạm Ác-tác. Bí-sô ni khởi ý Ỷ chê bai đến 
chỗ Bí-sô ni thuộc dòng Sát- đế-lợi nói răng: "Cụ 
thọ thuộc dòng Sát- đế-lợi xuất gia, nay chăng phải 
sa môn, chăng phải Bà-la-môn. Cô nên học các 
công xảo và kỷ thuật của mình tức là oai nghi pháp 
thức đã có của Sát- đế-lợi như CỚI VOI, ngựa, Xe, 
cách cầm cung, câm móc câu, câm dây, học các 
động tác xoay chuyển tới lui, học các nghệ thuật 
bắn cung, đánh kiêm...". Bí-sô n1 kia nhe lời chê 
bai này rôi tùy sanh phiền não hay không sanh 
phiên não, Bí-sô ni này phạm Ác-tác. Bí-sô ni khởi 
ý chê bai đến chỗ Bí-sô ni thuộc dòng Bệ-xá nói 
răng: "Cụ thọ thuộc dòng Bệ-xá xuất Ø1a, nay 
chăng phải sa môn, chắng phải Bả-la-môn. Cô nên 
học các công xảo của mình, tức là oai nghi pháp 
thức đã có của dòng Bệ-xá như cách cày ruộng, 
cách chăn trâu bò, cách mua bán giao dịch... ". Bí- 
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sô ni kia nghe lời chê bai này rôi tùy sanh phiên 
não hay không sanh phiên não, Bí-sô ni này phạm 
Ba-dật-đề-ca. Bí-sô ni khởi ý chê bai đến chỗ Bí- 
sô ni thuộc dòng Thú-đạt-la nói rằng: "Cụ thọ 
thuộc dòng Thú-đạt-la xuất gia, nay chăng phải sa 
môn, chăng phải Bà-la-môn. Cô nên học các công 
xảo của mình, tức là oai nghi pháp thức đã có của 
dòng Thú-đạt-la như cách vận chuyền cây, CỦI, 
cách chăn nuôi câm súc...". Bí-sô ni kia nghe lời 
chê bai này rôi tùy sanh phiền não hay không sanh 
phiên não, Bí-sô này phạm Ba-dật-đề-ca. 

Bí-sô mi khởi ý chê bai đến chỗ Bí-sô mi là thợ 
dệt nói răng: "Cụ thọ là thợ dệt xuất gia, nay chắng 
phải sa môn, chắng phải Bà-la-môn. Cô nên học 
công xảo của mình như cách dệt đại điệp, tiêu 
điệp, mễn chăn...". Bí-sô ni kia nghe lời chê bai 
này rôi tùy sanh phiền não hay không sanh phiên 
não, Bí-sô ni này phạm Ba-dật- để-ca. Bí-sô ni 
khởi ý chê bai đến chỗ Bi-sô ni là thợ dệt lông nói 
răng: "Cụ thọ là thợ dệt lông xuất gia, nay chẳng 
phải sa môn, chắng phải Bà-la-môn. Cô nên học 
công xảo của mình như cách dệt thảm lớn, thảm 
nhỏ hoặc dày hoặc mỏng... ". Bí-sô m1 kia nghe lời 
chê bai này rôi tùy sanh phiền não hay không sanh 
phiên não, Bí-sô ni này phạm Ba-dật- để-ca. Bí-sô 
mi khởi ý chê bai đến chỗ Bí-sô mi là thợ may nói 
răng: "Cụ thọ là thợ may xuất gia, nay chắng phải 
sa môn, chắng phải Bả-la-môn. Cô nên học công 
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xảo của mình như cách may áo đài, quần dài, áo 
ngắn, quân ngăn...". Bí-sô ni kia nghe lời chê bai 
này rôi tùy sanh phiền não hay không sanh phiên 
não, Bí-sô ni này phạm Ba-dật- để-ca. Bí-sô m 
khởi Đã chê bai đến chỗ Bí-sô ni là thợ làm đô sắt 
nói rằng: "Cụ thọ là thợ làm đô sắt xuất gia, nay 
chắng. phải sa môn, chăng phải Bà-la-môn. Cô nên 
học công xảo của mình như cách làm bát sắt lớn 
nhỏ, làm kim, đao, búa rìu...". Bí-sô ni kia nghe 
lời chê bai này rôi tùy sanh phiền não hay không 
sanh phiên não, Bí-sô ni này phạm Ba-dật-để-ca. 
Bí-sô mi khởi ý chê bai đến chỗ Bí-sô ni là thợ 
làm đồ đông nói răng: "Cụ thọ là thợ làm đồ đông 
xuất gia, nay chăng phải sa môn, chăng phải Bà- 
la-môn. Cô nên học công xảo của mình như cách 
làm mâm đồng, bình đồng, chuông linh đồng... 
Bí-sô kia nghe lời chê bai này rôi tùy sanh phiền 
não hay không sanh phiên não, Bí-sô ni này phạm 
Ba-dật-đề-ca. Bí-sô ni khởi ý chê bai đến chỗ Bí- 
sô mi là thợ làm đồ da nói răng: "Cụ thọ là thợ làm 
đồ da xuất gia, nay chắng phải sa môn, chăng phải 
Bà-la-môn. Cô nên học công xảo của mình như 
cách làm giày da, giày ông phú. la, dép...". Bí-sô 
ni kia nghe lời chê bai này rôi tùy sanh phiền não 
hay không sanh phiên não, Bí-sô ni này phạm Ba- 
dật-đê-ca. Bí- sô mi khởi ý chê bai đến chỗ Bí-sô ni 
là thợ làm đồ gôm nói răng: "Cụ thọ là thợ làm đô 
gốm xuất gia, nay chăng phải sa môn, chắng phải 
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Bà-la-môn. Cô nên học công xảo của mình như 
cách làm bình, chậu, lu, vại ...". Bí-sô ni kia nghe 
lời chê bai này rôi tùy sanh phiền não hay không 
sanh phiên não, Bí-sô ni này phạm Ba-dật- để-ca. 
Bí-sô mi khởi ý chê bai đến chỗ Bí-sô ni là thợ hớt 
tóc nói rằng: 

"Cụ thọ là thợ hớt tóc xuất Ø1a, nay chắng phải 
sa môn, chắng phải Bả-la-môn. Cô nên học công 
xảo của mình nhự cách hớt đủ kiểu tóc, cắt móng 
tay, lây ráy tai...". Bí-sô n1 kia nghe lời chê bai 
này rôi tùy sanh phiền não hay không sanh phiên 
não, Bí-sô ni này phạm Ba-dật- để-ca. Bí-sô ni 
khởi ý chê bai đến chỗ Bí- -sô ni là thợ mộc nói 
răng: "Cụ thọ là thợ mộc xuất gia, nay chắng phải 
sa môn, chăng phải Bà-la-môn . Cô nên học công 
xảo của mình như cách đóng giường, ghế, bàn, 
tủ...". Bí-sô ni kia nghe lời chê bai này rôi tùy 
sanh phiên não hay không sanh phiên não, BÍí-sô 
mi này phạm Ba-dật- để-ca. Bí-sô ni khởi ý chê bai 
đến chỗ Bí-sô ni là thợ làm đồ mây tre nói răng: 
"Cụ thọ là thợ làm đỗ mây tre xuất gia, nay chẳng 
phải sa môn, chắng phải Bà-la-môn. Cô nên học 
công xảo của mình như cách làm chiếu, làm quạt, 
làm dù...". Bí-sô ni kia nghe lời chê bai này rôi 
tùy sanh phiên não hay không sanh phiên não, Bí- 
sô mi này phạm Ba-dật- để-ca. Bí- sô ni khởi ý chê 
bai đến chỗ Bí-sô ni là đầy tớ nói rằng: "Cụ thọ là 
đây tớ xuất gia, nay chăng phải sa môn, chắng phải 
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Bà-la-môn. Cô nên học công xảo của mình như 
cách phục dịch cho người...". Bí-sô ni kia nghe 
lời chê bai này rôi tùy sanh phiền não hay không 
sanh phiên não, Bí-sô ni này phạm Ba-dật- để-ca. 
Đây là luận về công xảo. 

Nếu Bí-sô ni khởi ý chê bai đến chỗ Bí-sô ni 
thuộc dòng Bả-la-môn nói răng: "Cụ thọ thuộc 
dòng Bà-lamôn xuất gia... chắng phải Bà-la- 
môn. Cô nên làm các hành nghiệp của mình như 
tây tịnh... như đoạn văn trên”. Bí-sô ni kia nghe 
lời chê bai này.. . giống như đoạn văn trên cho đến 
phạm Ác-tác. Như thế cho đến đây tớ đều bảo làm 
theo nghê nghiệp của mình giông như đoạn văn 
trên cho đến phạm Ba-dật-đề-ca. Đây là luận về 
công vIiỆc. 

Bí-sô mi khởi ý chê bai đến chỗ Bí-sô m què 
chân nói rằng: "Cụ thọ là người què chân xuất gia, 
chăng phải sa môn, chăng phải Bà-la-môn”". Bí-sô 
nI kia nghe lời chê bai này tùy sanh phiền não hay 
không, Bí-sô ni này phạm Ba-dật-đê-ca. Như vậy 
cho đến chê bai mai mỉa các Bí-sô ni mắt chột, 
mù, điệc, câm, ngọng, gủ lưng..., các Bí-sô mi kia 
nghe rÔi tùy sanh phiên não hay không, Bí-sô ni 
này phạm tội giống như trên. Đây là luận về hình 
tướng. 

Bí-sô ni khởi ý chê bai mai mỉa đến chỗ Bí-sô 
ni mắc bịnh lại nói rằng: "Cụ thọ là người mắc 
bịnh lại xuất gia, chăng phải sa môn, chắng phải 
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Bà-la-môn". Bí-sô ni kia nghe lời chê bai này rôi 
tùy sanh phiền não hay không, Bí-sô mi này phạm 
Ba-dật-đê-ca. Như thế cho đến chê bai mai mỉa 
các Bí-sô ni mắc bịnh nan vy, khó trị, truyền 
nhiễm..., các Bí-sô ni kia nghe rôi tùy sanh phiên 
não hay không. Bí-sô ni này phạm tội giống như 
trên. Đây là luận về bịnh hoạn. 

Bí-sô ni khởi ý chê bai mai mỉa đến chỗ Bí-sô 
nI phạm tội Ba-la-th1-ca nói rằng: "Cụ thọ đã phạm 
tội Ba-la-thỊ-ca, chắng phải Sa môn, chắng phải 
Bà-la-môn”. Bí-sô m1 kia nghe rôi tùy sanh phiền 
não hay không, Bí-sô ni này phạm Ba-dật-đề-ca. 
Như thế cho đến chê bai mai mỉa các Bí-sô ni 
phạm tội Tăng-già-phạt-thi-sa, Tôt-thô-la-để, Ba- 
dật-để-ca, Ba la đề Đê- xám, Đột- sắc- ngật-lý-đa, 
các Bí-sô nI kia nghe rÔi tùy sanh phiên não hay 
không, Bí-sô ni này phạm tội giống như trên. Đây 
là luận về phạm tội. 

Bí-sô ni khởi ý chê bai mai mỉa đến chỗ Bí-sô 
ni hay sân nói răng: "Cụ thọ hay nồi sân, chăng 
phải sa môn, chắng phải Bà-la-môn”. Bí-sô mi kia 
nghe rôi tùy sanh phiền não hay không, Bí-sô ni 
này phạm Ba-dật-đề-ca. Như vậy cho đến chê bai 
mai mỉa các Bí-sô mi có các phiên não như hận, 
phú, não, tật đô, xan tham, vô tàm, vô quý, tà 
kiến..., các Bí-sô ni kia nghe rôi tùy sanh phiên 
não hay không, Bí-sô ni này phạm tội giống như 
trên. Đây là luận về phiên não. 
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Sao gọi là dùng lời thô ác măng nhiếc? Tức là 
nói những lời thô bỉ khó nghe, Bí-sô ni kia nghe 
rồi tùy sanh phiên não hay không, Bí-sô nI này 
phạm tội giống như trên. Không phạm là trong 
một trú xứ có nhiêu Bí-sô ni trùng tên, hoặc khi 
hỏi người kia mà người kia không hiểu nên nói 
răng: "Bí-sô n1 thuộc chủng loại như vậy... ", thì 
không phạm. 
Học Xứ Thứ Ba: NÓI LY GIÁN 
Duyên khởi giông như trong luật Bí-sô, lúc đó 
Lục chúng Bí-sô đến các Bí-sô nói ly gián khiến 
cho các Bí-sô oán hận nhau, trong lòng ưu sâu 
không được an lạc trụ, bỏ cả việc tu tập chánh 
nghiệp, đọc tụng tư duy, tâm ái niệm trước đây 
đêu do lời ly gián này mà đoạn tuyệt. Các Bí-sô 
thiểu dục chê trách rôi bạch Phật, Phật do duyên 
này nhóm họp hai bộ chúng hỏi sự thật, quở trách 
rôi chế học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: Nêu 
lại có Bí-sô ni nói lời ly gián, phạm Ba-dật- đề-ca. 
Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 
Tổng Nhiếp Tụng: 
Chúng tộc và công xảo, 
Nghiệp, tướng, bịnh là năm, 
Tôi và ì phiên não loại, 
Ác măng là sau cùng. 

Biệt Nhiếp Tụng: 
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Chúng tộc là bốn họ, 
Cho đến dòng tôi tớ, 
Công xảo việc đếu đồng, 
Tác nghiệp cũng như vậy, 
Trong đó có tạp loại, 
Thợ dội, lông, làm kim, 
Thợ sắt và khắc đồng, 
Nghề da và nghề gốm, 
Hới tóc và nghề móc, 
Cho đến nghề máy tre, 
Cả thảy mười một loại, 
Đây tớ ở sau cùng. 

Nếu Bí-sô ni khởi ý ly gián đến chỗ Bí-sô ni 
thuộc dòng Bà-la-môn nói răng: "Cụ thọ, có Bí-sô 
ni nói cụ thọ thuộc dòng Bà-la-môn xuất gia, 
chăng phải sa môn, chăng phải Bà-la-môn", nêu 
hỏi là a1, đáp là Bí-sô mi tên , khi nói tên phạm Ác- 
tác, khi nói chủng tộc phạm Đọa. Như vậy cho đến 
đến chỗ Bí-sô ni thuộc dòng Sát-đê-lợi.. . Bí-sô mi 
là đây tớ để nói ly gián, phạm tội đều giống như 
trên. 

Học Xứ Thứ Tư: PHÁT CỬ (Nơi pháp yết 

ma phát khởi lại) 

Duyên khởi giống như trong luật Bí-sô, lúc đó 
Lục chúng Bi-sô biết chúng tăng đã như pháp hòa 


hợp xử đoán việc tranh cải rôi, còn nơi pháp yết 
ma phát khởi lại... cho đến câu Phật quở trách rôi 
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chế học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni đã biết Tăng như pháp hòa 
hợp xử đoán việc tranh cải, việc tranh cải đã dứt 
diệt rồi con nơi pháp yết ma phát khởi lại thì phạm 
Ba-dật-đề-ca. 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 

Biết là mình hiểu rõ. Hòa hợp là đồng một vị. 
Tránh có bốn loại là bàn luận tránh, phi ngôn 
tránh, phạm tội tránh và tác sự tránh. Nơi vết ma 
phát khởi lại là khơi động lại khiến cho việc tranh 
cải không dứt diệt. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Bí-sô ni đối với việc thuộc bàn luận tránh khởi 
tưởng là bàn luận tránh, biết việc đã trừ điệt khởi 
tưởng là đã trừ diệt hoặc sanh nghi mà phát khởi 
lại, phạm Ba-dật-để-ca. Việc chưa trừ diệt khởi 
tưởng đã trừ diệt hoặc nghi mà phát khởi lại thì 
phạm Ác-tác. 

Bí-sô ni đối với việc thuộc Bàn luận tránh khởi 
tưởng là thuộc Phi ngôn tránh, biết việc đã trừ diệt 
khởi tưởng là đã trừ diệt hoặc nghi mà phát khởi 
lại, phạm Ba-dật-đề-ca. 

Bí-sô ni đối với việc thuộc bàn luận tránh khởi 
tưởng là thuộc Phạm tội tránh, biết việc đã trừ diệt 
khởi tưởng là đã trừ diệt hoặc nghi mà phát khởi 
lại, phạm Ba-dật-đề-ca. 

Bí-sô ni đối với việc thuộc Bàn luận tránh khởi 
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tưởng là thuộc Tác sự tránh, biết việc đã trừ diệt 
khởi tưởng đã trừ diệt hoặc nghĩ mà phát khởi lại 
phạm tội như trên. Như lây việc thuộc bàn luận 
tránh làm đầu vỌng về ba tránh sau có bốn câu, 
nếu lây ba tránh còn lại làm đầu chuẩn theo đây 
nên biết, tông cộng có mười sáu câu. Có năm hạng 
người: 

1. Người chủ: Là người đối với việc tranh cải 
hiểu rõ từ đầu đến cuối. 

2. Người làm yết ma: Là người bỉnh pháp yết 
ma quyêt đoán việc tranh cải này. 

3. Người gởi dục: Là người gởi ÿ muốn của 
mình đến Tăng lúc đang làm yết ma. 

4. Người nói tự thây: Là người nói tự thấy sự 
việc lúc đang yết ma. 

5. Người khách: Là người không hiểu rõ đầu 
đuôi sự việc tranh cải. Trong năm hạng người này 
thì ba hạng đâu biết chúng tăng hòa hợp. quyết 
đoán việc tranh cải, đã như pháp diệt trừ, nêu phát 
khởi trở lại thì phạm Ba-dật-đề-ca. hai hạng sau 
do không biết rõ, nếu phát khởi lại chỉ phạm Đột- 
sắc-ngật-lý-đa. 

Học Xứ Thứ Năm: NÓI PHÁP CHO MỘT 

NAM TỪ QUÁ NĂM, SÁU LỜI 

Duyên khởi giỗng như trong luật Bí-sô, lúc đó 


Bí-sô Ô-ba-Nan-đà hiểu rành về thân tướng, vào 
buôi sáng đắp y mang bát vào thành Thât-la-phiệt 
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khất thực tới các nhà của Bả-la-môn, cư sĩ nói 
tướng ân mật, bạo ác... của họ... cho đến câu Phật 
quở trách rôi chế học xứ này cho hai bộ đệ tử như 
sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni nói pháp cho nam tử quá 
năm, sáu lời thì phạm Ba-dật-đê-ca, trừ có người 
nữ trí huệ bên cạnh. 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Nam tử là người hiểu được lời nói tốt xấu. Không 
quá năm, sáu lời là khi nói năm câu pháp lại cô Ài 
nói đến sáu câu; khi nói sáu câu pháp lại cỗ ý nói 
đến Dảy câu. Tướng phạm trong học xứ này là nêu 
Bí-sô ni nói pháp cho nam tử nghe năm, sáu câu 
lại cố ý nói đến sáu, bảy câu thì phạm Đọa. 


Học Xứ Thứ Sáu: CÙNG NGƯỜI CHUAA 

THỌ GIỚI ĐỌC TỤNG ĐÔNG CẤU 

Duyên khởi giông như trong luật Bí-sô, lúc đó 
Lục chúng Bí-sô cùng người chưa thọ cụ giới đọc 
tụng đông một câu khiên cho trú xứ ôn náo lên, 
như Bả-la-môn đọc các ngoại luận, như các học 
trò trong học đường cao tiếng tập đọc... cho đến 
câu Phật chế học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô một cùng người chưa thọ viên 
cụ đọc tụng đồng một câu và dạy pháp thì phạm 
Ba-dật-đề-ca. 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Người chưa thọ viên cụ: Có hai loại viên cụ là Bí- 


SỐ 1443 —- Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da, Quyền 12 329 


sô và Bí-sô ni, ba chúng dưới đều gọi là người 
chưa thọ viên cụ. Cú (câu) có đông câu và câu 
trước, đồng câu là khi vị viên cụ đọc câu Chư ác 
mạc tác thì người chưa thọ viên cụ đông loạt cùng 
đọc câu Chư ác mạc tác; câu trước là khi vị viên 
cụ đọc câu Chư ác mạc tác, âm thanh chưa dứt thì 
người chưa thọ viên cụ đọc nỗi tiếp theo câu trước 
là câu Chúng thiện phụng hành. Tự (chữ) cũng có 
đông chữ và chữ trước, đông chữ là khi vị viên cụ 
đọc chữ Chư thì người chưa thọ viên cụ đồng loạt 
cùng đọc chữ Chư; chữ trước là khi vị viên cụ đọc 
chữ Chư, âm thanh chưa dứt thì người chưa thọ 
viên cụ dọc nối tiếp theo chữ trước là chữ ác. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Bí-sô ni đôi với người chưa thọ viên cụ khởi 
tưởng là chưa thọ viên cụ và nghĩ mả cùng, đồng 
câu hay câu trước đọc tụng thì phạm Đọa. Nếu đôi 
VỚI người chưa thọ viên cụ khởi tưởng là chưa thọ 
viên cụ và nghi mà cùng đồng chữ hay chữ trước 
đọc tụng cũng phạm Đọa. Nếu đôi với người chưa 
thọ viên cụ khởi tưởng là đã thọ viên cụ và nghĩ 
mà cùng đông câu, câu trước hay đồng chữ, chữ 
trước đọc tụng đều phạm Ác-tác. Nêu đôi với 
người đã thọ viên cụ khởi tưởng là chưa thọ viên 
cụ và nghi mà cùng đọc tụng thì phạm Ác-tác. Nếu 
đối với người thọ viên cụ khởi tưởng là thọ viên 
cụ thì không phạm, nếu nói lắp, nói nhanh cũng 
không phạm. 
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Học Xứ Thứ Bảy: NÓI TỘI THÔ ÁC CHO 

NGƯỜI CHƯA1 THỌ CỤ GIỚI 

Duyên khởi giông như trong luật Bí-sô, lúc đó 
có Bí-sô do chưa ly dục nên phạm tội Chúng giáo 
(Tăng-tàn), cầu sám hồi trừ tội và hành pháp Biến 
trụ, Lục chúng Bí-sô nói cho người tục biết khiến 
họ sanh bất tín... cho đến câu Phật quở trách rôi 
chế học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni, biết Bí-sô ni khác có tội 
thô, đem nói cho người chưa thọ cận viên biết, 
phạm Ba-dật-đề-ca.' 

Thời gian sau ở trong thành Thât-la-phiệt có 
Bí-sô Quảng- ngạch và Bí-sô ni Tùng-cán ở nhà 
thế tục làm việc nhơ nhà người, hiện tướng bất 
thiện khiến mọi người không sanh tín kính. Các 
Bí-sô đem việc này bạch Phật, Phật bảo các Bí-sô 

¡: "Các Bí-sô ni nên sai một Bi-sô ni đến các nhà 
thê tục nói cho họ biết Bí-sô Quảng-ngạch và Bí- 
sô ni Tùng-cán đã làm việc phi pháp. Bí-sô ni 
không có năm đức thì không nên saI, nêu đã saI thì 
không nên đi, đó là có thương, giận, sợ, si, không 
biết nên nói và không nên nói. Nếu có đủ năm đức 
ngược với năm đức trên thì nên saI, đã sai thì nên 
đi. Nên sai như sau: Trải tòa đánh kiền chùy tập 
tăng, tăng nhóm tôi liền hỏi ai có thê đến nhà thế 
tục nói cho họ biết những việc làm phi pháp của 
Bí-sô Quảng-ngạch và Bí-sô ni Tùng-cán, nêu có 
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người đáp là có thể thì nên sai một Bí-sô ni tác 
pháp yết ma, bạch như sau: 

"Đại đức mi tăng lắng nghe, Bí-sô Quảng- 
ngạch và Bí-sô ni Tùng-cán nảy ở nhà thế tục đã 
làm những việc phi pháp khiến mọi người không 
sanh tín kính. Bí-sô mi này tên có thể đến nhà thê 
tục nói cho họ biết Bí-sô Quảng- -ngạch và Bí-sô mi 
Tùng-cán đã làm những VIỆC phi pháp. Nếu ni tăng 
đúng thời đến nghe, ni tăng nên chấp thuận, nay mI 
tăng sai Bí-sô ni này tên đến nhà thế tục nói cho 
họ biết những việc làm phi pháp của Bí-sô Quảng. 
ngạch và Bí-sô ni Tùng-cán. Bạch như vậy". Kê 
tác yết ma: 

"Đại đức ni tăng già lăng nghe, Bí-sô Quảng- 
ngạch và Bi-sô ni Tùng-cán ở nhà thế tục đã làm 
những việc phi pháp khiến mọi người không sanh 
tín kính. Bí-sô ni này tên có thể đến nhà thế tục 
nói cho họ biết những việc làm phi pháp của Bí- 
sỐ Quảng- -ngạch và Bí-sô ni Tùng-cán. Nay mi 
tăng sai Bí-sô ni này tên đến nhà thê tục làm người 
nói lỗi, nói cho họ biết những việc làm phi pháp 
của Bí-sô Quảng-ngạch và Bí-sô ni Tùng-cán. Nêu 
các cụ thọ chấp thuận Bí-sô ni này tên 

đến nhà thê tục làm người nói lỗi nói cho họ 
biết những việc làm phi pháp của Bí-sô Quảng- 
ngạch và Bí-sô ni Tùng-cán thì im lặng, ai không 
chập thuận thì nói. Ni tăng nay chấp thuận sai Bí- 
sô ni này tên làm người nói lỗi vì im lặng. Nay tôi 
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xIn nhớ giữ như vậy”. 

"Này các Bí-sô ni, nay ta chế hành pháp cho 
Bí-sô ni làm người nói lỗi": Bí- sô mì làm người nói 
lỗi này đến nhà thê tục nói rằng: "Các vị lắng 
nghe, người làm nhơ nhà thê tục và người làm nhơ 
người xuất gia ví như ruộng lúa xanh tươi mà bị 
sương mù, mưa đá làm cho hư hoại hết. Đối với 
hai hạng người này các vị chớ cùng Ở chung khiến 
Thánh giáo thương tốn. Vì sao, vì người tự thân bị 
tôn hại như hạt giông bị khô cháy không thể nây 
mâm, ở trong Thánh giáo không thê tăng trưởng. 
Các vị nên quy hướng về Như lai Ứng cúng Chánh 
biến tri và các tôn giá Thượng tọa đã chứng ngộ 
như Kiêu-trằn-như, Bà-đạp-ba, Vô-thăng, Hiền- 
thiện, Đại-danh, Danh-xưng, Viên-mãn... Thân- 
tử, Đại Mục-kiên -liên...". Bí-sô ni được sai nói 
rôi cáo từ". Lúc đó Bí-sô ni Tùng-cán nghe biết 
VIỆC này liền suy nghĩ: “Chúng tăng đã sai Bí-sô 
mI kia đến nhà thê tục nói tội lỗi của mình", nghĩ 
rôi liên đến chỗ Bí-sô ni kia hỏi: "Cô đã đến nhà 
thê tục nói tội lỗi của tôi phải không?", đáp: "Vì 
chúng tăng như pháp sai tôi làm như vậy”, Bí-sô 
mi Tùng-cán nói: "Việc làm của tôi đúng hay Ssa1 
tự tôi biết, nêu cô còn đi nói nữa tôi sẽ mô bụng 
cô, kéo ruột cô ra đem treo ở sốc cây cho mọi 
người được thấy". Bí-sô ni được sai nghe rôi 
Bộ T2 kinh trở về báo lại cho các Bí-sô ni biết rôi 

ói: "Nay tôi không dám đến nhà thế tục nói tội 
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lỗi của họ nữa". Các Bí-sô ni đem việc này bạch 
Phật, Phật nói: ”“Pùng-cán là người ngu s1, có thể 
khinh dễ cá nhơn một người chứ không thể khinh 
dễ đại chúng. Tăng già nên đơn bạch đi nói tội lỗi 
của họ như sau”: Trải tòa, đánh kiên chùy, tập họp 
chúng. rôi sai một Bí-sô ni tác bạch: "Đại đức ni 
tăng lắng nghe, Bí-sô Quảng- -ngạch và Bí-sô mi 
Tùng-cán đã làm những việc phi pháp khiến thê 
tục không sanh tín kính. Nay không ai dám đến 
nhà thế tục nói tội lỗi của họ, nếu Tăng giả đúng 
thời đến nghe, tăng già nên chấp thuận, Tăng giả 
nếu thây Bí-sô Quảng- _ngạch và Bí-sô m Jùng- cán 
làm việc phi pháp liền nói cho thế tục biết, nên nói 
như sau: Các vị nên biết, Bí-sô và Bí-sô mi tội ác 
này đã làm thương tốn Thánh giáo, người này tự 
thân bị tôn hoại cũng như hạt giông cháy không 
thể nây mâm, ở trong Thánh pháp luật không thê 
tăng trưởng, Các vị nên quy hướng Như lai Ứng 
cúng Chánh biến tri và các tôn giả đã chứng ngộ 
như Kiêu-trần -như... Bạch như vậy". 

hư lời Phật đã dạy, đại chúng liền thông cáo 
cùng khắp cho các tục gia biết về hành xứ của Bí- 
sô và Bí-sô ni đó, không ngờ thông cáo này lại 
khiến cho nhiều người không sanh tín kính, các 
Bí-sô ni đi khất thực gặp khó khăn. Các Bí-sô ni 
đem việc này bạch Phật, Phật bảo: "Tục gia nào 
biết hành xứ của Bí-sô và Bí-sô ni kia thì nên nói, 
không biết thì đừng nói". Lúc đó Phật khen ngợi 
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trì giới, tùy thời tuyên nói pháp thiểu dục rồi bảo 
các Bí-sô: "Trước kia là sáng chế, bây giờ là tùy 
khai, học xứ này nên nói lại như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni biết Bí-sô ni kia có tội thô 
ác mà nói cho người chưa thọ cận viên biết, trừ 
Tăng yết ma, phạm Ba-dật-đề-ca." 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Tội thô ác là nhân tội của Ba-la-th-ca và Tăng- 
già-phạt-thi-sa. Tội thô ác trong đây có hai: Một 
là tự tánh thô ác, hai là nhơn khởi thô ác. Thông 
cáo là nói rõ việc đó. Trừ Tăng yết ma là đại chúng 
vì việc đó mà tác pháp. 

Trong học xứ này tướng phạm như thê nào? 

Nếu Bi-sô ni đôi với tục gia không biết khởi 
tưởng là không biết và nghi mà đến nói cho họ biết 
tội thô ác của người đó thì phạm Đọa. Nếu đối với 
tục gia biết mà khởi tưởng là không biết và nghi, 
đến nói cho họ biết thì phạm Ác-tác. Không phạm 
là đối với thế tục không biết mà khởi tưởng là họ 
đã biết, hoặc đại chúng nói rõ việc đó, hoặc mọi 
người đều nghe biết, như bức tranh trên trên vách 
mọi người đều nhìn thấy, không phải chỉ riêng 
mình biết thì nói không có lỗi. 


Học Xứ Thứ Tám: THẬT ĐUỌC PHÁP 
THƯỢNG NHƠN, NÓI CHO NGƯỜI 
CHUA THỌ CỤ GIỚI BIÉT 


Duyên khởi và nơi chỗn giống như trong luật 
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Bí-sô, lúc đó có nhiều Bí-sô chuyên cân thực 
hành, hệ niệm tu tập... cho đến được chứng quả 
A-la-hán. Sau đó họ đến các quyền thuộc nói cho 
họ biết để hiển bày oai đức của minh... cho đến 
câu Phật quở trách rôi chế học xứ này cho hai bộ 
đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni thật đã chứng được pháp 
thượng nhơn mà đến nói cho người chưa thọ cụ 
ĐIỚI biết thì phạm Ba-dật-đề-ca. 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Pháp thượng nhơn như đã giải thích trong giới thứ 
tư Tha-thắng, trong giới này chỉ khác là thật 
chứng. Tướng phạm trong học xứ này là nếu Bí- 
SỐ mI không có tâm giả dôi khởi tưởng là thật 
chứng mà đến nói cho người chưa thọ cụ giới biết 
thì phạm Đọa. 


Học Xứ Thứ Chín: VU BÁNG HÔI 

CHUYEÊN LỢI VẬT CỦA TẢNG 

Duyên khởi như trong luật của Bí-sô cho đến 
câu Phật chế học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí- -SÔ nI trước đông tâm chấp thuận, 
sau nói ngược lại rằng: Các cụ thọ đem lợi vật của 
Tăng đã được hôi chuyển cho người mà mình thân 
quen thì phạm Ba-dật-đề-ca." 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Trước đồng tâm chấp thuận là trước đã chấp thuận 
việc làm ấy của Tăng. Sau nói ngược lại là thời 
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gian sau mới nói lời chê trách. Bí-sô mi thân hậu 
là đồng thân giáo sư, đông quý phạm sư hoặc thân 
giáo sư cho đệ tử hay đệ tử cho thân giáo sư; quỷ 
phạm sư cho đệ tử hay đệ tử cho quỷ phạm sư; y 
chỉ sư cho đệ tử hay đệ tử cho quỷ phạm sư... và 
các thân hữu khác. Lợi vật có hai âm thực và \ 
phục, trong giới này là chỉ cho y phục. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nếu Bi-sô ni tùy có lợi vật nhiều hay ít của 
chúng táng, trước đông tâm chấp thuận đem cho 
sau nói ngược lại như trên thì phạm Ba-dật- để-ca. 
Nếu thật sự Tăng không hồi chuyền đem cho mà 
là tự cá nhân hồi chuyên đem cho, nói lời chê trách 
thì không phạm. 

Học Xứ Thứ Mười: KHINH CHẾ GIỚI 

Duyên khởi như trong luật Bí-sô cho đến câu 
Phật bảo các Bí-sô nên mỗi nửa tháng nói Ba-la- 
đề-mộc-xoa, các Bí-sô vâng lời Phật dạy mỗi nửa 
tháng nói Giới kinh. Lục chúng Bí-sô khi nghe 
giới nói răng: "Tại sao ở chỗ tôi có lỗi lâm mà lại 
thường làm cho thương tốn, mỗi nửa tháng nói các 
tiêu tùy tiểu giới này khiến cho các Bí-sô nghe tâm 
sanh phiên não, khởi tâm truy hối". Các Bí-sô 
thiêu dục nghe rôi đều chê trách bạch Phật, Phật 
quở trách rôi chế học xứ này cho hai bộ đệ tử như 
sau: Nếu lại có Bí-sô ni vào mỗi nữa tháng khi nói 
Giới kinh chê trách răng: Các cụ thọ cần gì nói 
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những tiêu tùy tiêu giới này, vì khi nói những giới 
này sẽ khiến các Bí-sô ni Ác-tác phiên não hoài 
nghi truy hối. Nếu nói khinh chê giới như thể thì 
phạm. Ba-dật-đề-ca.' 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Ciới kinh là nghĩa theo thứ lớp tương ưng từ bôn 
Tha-thăng cho đến bảy Diệt-tránh. Trong học xứ 
này tướng phạm như thể nào?: 

Nếu Bí-sô ni vào mỗi nữa tháng khi Tăng nói 
bốn Ba-la-thị-ca, Tăng-glà- -phạt- thi-sa cho đến 
Dảy Diệt-tránh nói răng: "Cân gì nói tiêu tùy tiêu 
giới này khiến các Bí-sô ni sanh tâm Ác-tác.. 
thì phạm Ba-dật-đề-ca. Hoặc sanh phiên não hếi 
hận hoài nghi, hoặc nói nhớ việc đời, hoặc nói 
không thích xuất gia hoặc nói hoàn tục... đều 
phạm Đọa. Như vậy nên biết, đôi với mười sáu 
việc còn lại, các tạp sự, Ni đà na, Mục đắc ca... và 
các kinh tương ưng với luật giáo, khi nói đến các 
VIỆC ấy mà nói răng: "Cân gì nói tiêu tùy tiêu giới 
này, vì khi nói những VIỆC này sẽ khiến các Bí-sô 
ni sanh tâm Ác-tác...", thì phạm Ba-dật-đề-ca. 
Khi nói các kinh khác ¡ nói răng: "Cần øÌ y theo 
kinh này vì nói như vậy khiến người phiên não hồi 
hận hoài nghi”, thì phạm Ác-tác. 


CĂN BẢN THUYÉT NHẤT THIẾT HỮU BỘ 
BÍ SỐ NI TỶ NẠI DA 
QUYÊN 13 
Nhiếp Tụng Thứ Hai: 
Chúng tứ, khinh, xục não, 
Để giường, nệm cỏ, kéo (1ôÙ, 
Gượng ở, giường sút chắn, 
Tưới cỏ; ba, hai tầng. 
Học Xứ Thứ Mười Một: HOẠI SANH 
CHỦNG 
Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc rừng Thệ-đa 
thành Thất-la-phiệt, lúc đó Lục chúng Bí-sô tự 
chặt hoặc bảo người chặt cây và chặt phá các loại 
cỏ tươi, tùy hái hoa trái để dùng. Các ngoại đạo 
thây rồi đêu chê trách: "Các sa môn Thích tử này 
tự chặt hoặc bảo người chặt phá cây cỏ không khác 
gì những người thế tục và Bà-la-môn chúng ta, ai 
lại cũng dường cho hạng người như thế". Các Bí- 
sô nghe biết bạch Phật, Phật do nhơn duyên này 
nhóm các Bí-sô... cho đến câu: "... Nơi Tỳ-nại-da 
chế học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 
Nếu lại có Bí-sô ni tự phá hoại chủng tử là thôn 
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xóm của chúng hữu tình và bảo người khác phá 
hoại thì phạm Ba-dật-đề-ca." 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 

Chủng tử thôn có năm loại là Căn chủng (loại 
củ), Hành chủng (loại cảnh, cọng), Tiết chủng 
(loại có lóng, có mặt), Khai chủng (loại do nứt ra, 
nở ra), và Tử chủng doại có hột). Sao gọi là Căn 
chủng? Như các loại cây Hương phụ tử, cây 
Xương bô, Hoàng cương, bạch cương... đều từ củ 
mà sanh nên gọi là Căn chủng. Sao gọi là Hành 
chủng? Như các loại cây Thạch lựu, cây Liễu, Bồ 
đào, Bô đê... đêu từ cành mà sanh nên gọI là Hành 
chúng. Sao gọi là Tiết chủng? Như các loại cây 
mía, cây trúc, cây Lau.. . đêu từ lóng mắt mà sanh 
nên gọi là Tiết chủng. Sao gọi là Khai chủng? Như 
các loại cây cam, quýt, bưởi... đêu do chín nứt ra 
mà sanh nên gọi là khai chủng. Sao gọi là Tử 
chủng? Như các loại cây lúa, cây đậu, đại mạch... 
đều từ hột mà sanh nên gọi là Tử chủng. Gọi chung 
năm loại chủng tử này là Chúng tử thôn. 

Thôn xóm của hữu tỉnh chỉ cho các loại cây 
trên, đều là nơi nương ở của các loài hữu tình như 
ong, bướm, kiến... Nêu Bí-sô ni nhồ hoặc chặt phá 
cây côi là chỗ ở của hữu tình đêu phạm Đọa. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 
Trong học xứ này tướng phạm như thê nào? Nhiếp 
Tụng: 
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Củ... tưởng là sanh chủng, Chặt cây cỏ và hoa, 
Cây... ở chỗ kinh hành, Rêu xanh, bình, giá y. 

Nêu Bí-sô mi nơi Căn chủng khởi tưởng là căn 
chúng, sông khởi tưởng là sông, tự chặt hay bảo 
người chặt đều phạm Ba-dật-đề-ca. Nếu cây khô 
tưởng là sống và nghi, khi chặt phá đều phạm Ác- 
tác. 

Nếu Bí-sô ni nơi Căn chủng khởi tưởng là 
Hành chủng, tưởng sông và nghị, tự chặt, bảo 
người chặt đều phạm Ba-dật-đề-ca. Nếu cây khô 
tưởng là sống và nghi, chặt phá đều phạm Ác-tác. 
Căn chủng đã như vậy thì tiêt chủng... ba loại còn 
lại đều có bốn câu như trên nên biết. Nêu lây Hành 
chủng vọng về bôn loại sau, mỗi loại đêu có bốn 
câu kết phạm như trên nên biết. 

Nêu Bí-sô ni đôi với năm loại chủng tử này tự 
làm hay bảo người làm, đem ném vào trong lửa 
muốn làm cho năm loại chủng tử này bị hoại thì 
phạm năm tội Đọa, không tốn hoại thì phạm năm 
Ác-tác. Đem bỏ vào trong nước cũng phạm như 
trên, đem bỏ vào trong côi giả kết phạm cũng như 
trên. 

Nếu Bí-sô ni dùng một phương tiện chặt cây, 
khi chặt đứt phạm một Ác-tác, một tội Đọa. Nêu 
chặt một nhát mà đứt hai cây thì phạm một Ác-tác 
và hai tội Đọa. Nếu chặt một lần mà đứt nhiều cây 
thì phạm một Ác-tác và nhiều tội Đọa. Nếu hai lần 
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chặt đứt một cây thì phạm hai Ác-tác một tội Đọa; 
nếu hai lần chặt đứt hai cây thì phạm hai Ác-tác 
hai tội Đọa; nếu hai lần chặt đứt nhiều cây thì 
phạm hai Ác-tác, nhiều tội Đọa. Nếu chặt nhiêu 
lần mà đứt chỉ một cây thì phạm nhiều Ác-tác một 
tội Đọa; nếu chặt nhiều lần mà đứt hai cây thì 
phạm nhiều Ác-tác hai tội Đọa; nếu chặt nhiều lần 
đứt nhiều cây thì phạm nhiều Ác-tác nhiều tội 
Đọa. Cây đã như vậy thì đối với hoa cỏ chuẩn theo 
đó nên biết. 

Nếu Bi-sô ni nhồ cây phạm Đọa, làm cho da 
cây bị nứt và làm thương tôn chô không cứng chắc 
thì phạm Ác-tác; nêu làm thương tốn phân cứng 
chắc của cây thì phạm Đọa. Bí-sô ni làm tốn hoại 
cây cỏ tươi phạm Đọa, tốn hoại lá vàng phạm Ác- 
tác, làm tôn hoại hoa chưa nở phạm Đọa, hoa đã 
nở phạm Ác-tác. Nêu hoại trái chưa chín phạm 
Đọa, hoại trái đã chín phạm Ác-tác. Chỗ đất có 
mọc cỏ đồ nước sôi lên hay lây phân bùn đồ lên 
khiến nó bị tôn hoại thì phạm Đọa, nó không bị 
tôn hoại thì phạm Ác-tác, nêu không có tâm làm 
tốn hoại thì không phạm. Nếu Bí- sô ni kinh hành 
trên đất có cỏ, nghĩ muôn làm nó tốn hoại, tùy tôn 
hoại tới đâu đều phạm Đọa. Chỗ đất có cỏ kéo củi 
qua hay lấy chiêu phủ lên làm nó bị tôn hoại thì 
phạm Đọa, không có tâm làm tốn hoại thì không 
phạm. Nếu kinh hành trên đất có rêu xanh phạm 
hay không phạm giống như trên. Trên đất có rêu 
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xanh kéo củi qua... phạm hay không phạm giống 
như trên. Bèo, rong rêu trong nước nêu vớt lìa khỏi 
nước phạm Đọa, chưa lia khỏi nước phạm Ác-tác. 
Nhỗ nắm mọc trên đất phạm Ác-tác. Nếu Bí-sô m 
đối với bình chậu... và trên y phục hoặc mên, nệm, 
chiếu có mốc xanh mốc trăng khởi tâm làm tốn 
hoại đều Ác-tác. Nếu bảo người biết tịnh rồi thọ 
dụng thì không phạm. Nếu đối với năm loại sanh 
chủng bảo người biết tịnh cũng không phạm. 


Học Xứ Thứ Mười Hai: CHẾ TRÁCH 

KHINH RE 

Duyên khởi như trong luật Bí-sô cho đến câu 
Phật chế học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni chê bai khinh rẽ Bí-sô ni 
khác, phạm Ba-dật-đề-ca. 

Chê bai khinh rẽ là đối diện nói thăng và mượn 
việc khác dùng lời nói biêu đạt. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nếu Bí-sô ni bị tăng tác pháp quở trách rôi ở 
trước mười hai hạng người được Tăng sai, đang 
trong giai đoạn hành sự mà sân trách, khinh rẽ đều 
phạm Ba-dật-đề-ca. Nếu Bí-sô ni bị tăng tác pháp 
quở trách rôi ở trước mặt mười hai hạng người 
được Tăng sai, dù đã qua giai đoạn hành sự mà 
vẫn sân trách, khinh rẽ đều phạm Ba-dật-đê-ca. 
Nếu Bí-sô ni không bị tăng tác pháp quở trách ở 
trước mười hai hạng người được tăng sai đang 
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trong giai đoạn hành sự mà sân trách thì phạm Ác- 
tác, khinh rẽ cũng phạm Ác-tác. Nếu Bí-sô ni 
không bị Tăng tác pháp quở trách ở trước mười 
hai hạng người được Tăng sai, tuy đã qua giaI 
đoạn hành sự mà vẫn sân trách khinh rẽ đều phạm 
Ác-tác. Không phạm nữa là người phạm ban đầu 
hoặc si cuông tâm loạn bị thống não bức bách. 


Học Xứ Thứ Mười Ba: TRÁI LỜI DẠY 

XÚC NÃO 

Duyên khởi giống như trong luật Bí-sô cho đến 
câu Phật chế học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni chống trái lời dạy xúc não 
thì phạm Ba-đật-đề-ca. 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Chồng trải lời dạy xúc não là khởi tưởng xúc não 
người khác, dùng lời nói biểu đạt. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 
Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nếu có Bí-sô ni đến Bí-sô ni khác nói rằng: 
"Cô có thấy Bí-sô nI mới cạo râu tóc, mặc đại y 
đỏ, tay cầm tích trượng, tay bưng bát đựng đây tô, 
mật... đi qua đây không?”, đáp: "Không thây, tôi 
chỉ thấy Bí-sô mI đi bằng hai chân". Nếu Bí-sô ni 
cô tâm nói lời này để não loạn vị kia thì phạm Ba- 
dật-đê-ca. Nếu có người khác đến hỏi như trên, chỉ 
khác ở chỗ là Bí-sô, đáp răng: “Không thấy, tôi chỉ 
thây Bí-sô đi bằng hai chân". Nếu Bí-sô cô tâm 
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nói lời này đề não loạn vị kia thì phạm Ba-dật-đề- 
ca, như vậy cho đến hỏi về Chánh học nữ, câu tịch, 
cầu tịch nữ, đáp cũng giỗng như trên đều phạm 
như trên. Nêu có người hỏi: "Cô có thấy người tục 
vác mía, tre, củ1... đi ngang qua đây không?”, đáp: 
"Không thấy, tôi chỉ thấy có người đi bằng hai 
chân". Nếu cố ý nói lời nảy để xúc não vị kia thì 
phạm. Ba-dật-đề-ca. Nếu hỏi như trên chỉ khác là 
mặc áo xanh, đỏ, vàng.. „ đáp cũng như trên để 
não loạn đều phạm Đọa. Hỏi VỆ người nam đã như 
thế thì hỏi về người nữ cũng như thể nói hay im 
lặng để xúc não đều phạm Đọa. 

Không phạm là nếu có thợ săn đuổi theo con 
nai vào trong chùa hỏi Bí-sô ni có thây con nai 
chạy qua đây không, Bí-sô mi không nên đáp là 
thấy. Nếu lúc đó là mùa lạnh thì nên bảo thợ săn 
vào trong chùa sưởi âm chốc lát; nếu là mùa nóng 
nực thì nên bảo thợ săn vảo chùa uống nước mát. 
Nêu thợ săn nói: "Tôi không mệt, tôi chỉ hỏi về 
con nai”, lúc đó Bí-sô mi nhìn móng tay nói rằng: 
"Nặc- khư- bát-xa-nhĩ"; nếu thợ săn hỏi về nai nữa 
thì Bí-sô ni nên nhìn mặt trời nói răng: "Nạp bà 
bát xa nhĩ". (Nặc- khư là tiếng Phạm, nghĩa là 
móng tay, cũng có nghĩa là không; Bát-xa nghĩa là 
thây; Nhĩ nghĩa là tôi. Câu này ý nói tôi thây móng 
tay, cũng có nghĩa là nói mắt tôi không thây, người 
kia nghe nói không cho là Bí-sô ni không thấy con 
vật. Đây là phương tiện để cứu chúng sanh nên 
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không phạm. Nạp-bà nghĩa là thải hư, cũng có 
nghĩa là không, câu-nạp-bà-bát-xa-nhĩ ý nói tôi 
thây thái hư, cũng có nghĩa là nói tôi không thấy. 
Vì diễn đạt cả hai nghĩa trên nên giữ nguyên âm 
Phạm không dịch). Nếu thợ săn nói: “Tôi không 
hỏi móng tay và thái hư, tôi chỉ hỏi về con nai" 
lúc đó Bí-sô mi nên nhìn khắp bốn phương khởi 
nghĩ trong thăng nghĩa đê, tât cả các hành vốn 
không có hữu tình, liên đáp là tôi không thây hữu 
tình cũng không phạm. Nêu Bí-sô mi vào trường 
hợp khác khi hỏi không đáp như thật đều phạm 
Đọa. 


Học Xứ Thứ Mười Bốn: ĐẺ PHU CỤ CỦA 

TÁNG NƠI ĐẮT TRÔNG 

Duyên khởi giông như trong luật Bí-sô, lúc đó 
có một trưởng giả thỉnh Phật và Tăng đến nhà thọ 
thực, các Bí-sô vào sáng sớm đã đắp y mang bát 
đi đến nhà trưởng giả, Thế tôn ở chùa sai người đi 
lây thức ăn về do có năm duyên: Một là cân yên 
tĩnh, hai là nói pháp cho chư thiên, ba là thăm nom 
người bịnh, bốn là xem xét phu cụ của tăng, năm 
là chế học xứ cho các Bí-sô. Trường hợp này Phật 
muốn đi xem xét phu cụ của Tăng và chế học xứ 
cho các Bí-sô. Sau khi chúng tăng đi rôi, Thế tôn 
cầm chìa khóa đến các phòng xem xét và khắp nơi 
ngoài sân chùa, sau cùng đến một phòng không 
người ở, thây có nhiều phu cụ để bừa bãi trên đất 
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trông. Lúc đó bông có gió mưa ập đến, Phật nghĩ: 
"Những phu cụ này là do lòng tin của Bà-la-môn 
cư sĩ đã chịu cực khổ, nhín phân chi dụng của vợ 
con mang đến cúng cho Tăng già để câu thắng 
phước. Vậy mà các Bí-sô khi thọ dụng lại không 
biết lượng, không khéo giữ gìn đem bỏ bừa bãi”, 
nghĩ rôi, Thế tôn vận dụng thân thông che chắn 
1ó mưa đề thu cất các phu cụ, thu cất xong lấy áo 
tăm mưa ra ngoài để tăm mưa, tăm xong vào 
phòng trụ trong yên tĩnh. Sau đó Bí-sô lấy thức ăn 
vê đên, thường pháp của chư Phật là hỏi thăm 
người mang thức ăn về: "Chư tăng thọ âm thực có 
được no đủ không?”", đáp là đều no đủ. Thế tôn thọ 
thực rôi sau đó lại trụ trong yên tĩnh cho đến xế 
chiều mới xuât định, đến trong chúng tăng ngôi 
vào chỗ ngôi rồi bảo các Bí- -§SÔ: "Sau khi chư tăng 
đi phó thực, ta ở lại chùa cầm chìa khóa đi xem 
xét các phòng... giỗng như đoạn văn trên cho đến 
câu thu cất các phu cụ. Này các Bí-sô, thí chủ nhín 
phân chi dụng, của vợ con mang đến cúng cho tăng 
già để câu thăng phước, các thây không thể như 
pháp thọ dụng lại còn làm hư tốn của tín thí", liên 
nói kệ: 

"Đối với vật tín thi, 

Biết lượng mà thọ dụng, 

Tự thân được an Ôn, 

Khiển phước đức tăng trưởng". 

Lúc đó Thê tôn khen ngợi người tri túc y pháp 
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thọ dụng của tín thí rôi bảo các Bí-sô: "Ta nay chế 
học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô m để phu cụ của Tăng vả các 
giường ngôi nơi đất trồng, khi đi không tự cất, 
không bảo người cất, phạm Ba-dật-đề-ca. 

Phật chế học xứ rôi, sau đó có Bí-sô theo đoàn 
thương buôn du hành trong nhân gian đến một trú 
xứ xIn nghỉ qua đêm, cuối đêm họ thức dậy đi, Bí- 
sô nghe kêu vội thức dậy dặn trao ngọa cụ nên bị 
bỏ lại ở sau và gặp giặc cướp. Các Bí-sô đem việc 
này bạch Phật, Phật nói: "Nơi tạm nghỉ nếu có Bí- 
sô thì nên dặn rôi đi". Sau đó ở thành Thất-la-phiệt 
có hai trưởng giả nhiêu đời oán cừu nhau, một 
người có tín tâm, một người không có tín tâm. 
Người có tín tâm suy nghĩ: "Nay ta không nên làm 
tăng thêm thù hận, ta nên xả bỏ oán thù làm người 
xuất gia", người không có tín tâm nghe tin này liên 
nói: "Dù oan gia có vào thành vô úy ta cũng không 
buông tha". Bí-sô trưởng giả nghe được lời này 
liên suy nghĩ: "Ta vì xả bỏ oán thù mà xuất gia, 
nếu ta Ở đây người ây cũng. đến khủng bố, ta nên 
lánh đi nơi khác", nghĩ rồi liên đến xin phép Ô-ba- 
đà-da đi lánh nạn, Trưởng giả không có tín tâm 
nghe biết được liên mang theo lương thực đi 
đường để đuổi theo Bií-sô, Bí-sô vì nương theo 
thời mà đi còn phi thời không đi; ngược lại trưởng 
giả kia thời và phi thời đều đi nên đuôi kịp Bí-sô, 
từ xa trông thấy Bí-sô vào nghỉ qua đêm trong một 
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ngôi chùa, trưởng giả sợ vào trong chủa gây bất 
lợi sẽ có nhiêu người trong chùa trở lại gây bất lợi 
cho ông, nên tìm nơi nghỉ qua đêm đợi sáng mai 
chặn đón Bí-sô trên đường đi. Trời vừa sáng như 
lời Phật đã dạy, Bí-sô dặn dò lại Bí-sô ở trú xứ thu 
cất giùm phu cụ vì phải gấp lên đường đến Vương 
thành. Bí-sô đi rồi, trưởng giả ở trên đường đợi 
không thấy nên vào trong chùa hỏi, sau khi biết 
được đường đi của Bí-sô liên đuôi theo bắt kịp 
được Bí-sô, Bí-sô nói: "Hiên thủ, tôi nay đã xuât 
gia muốn xả bỏ oán ác”, trưởng giả nÓI: Bây giờ 
ta muôn xả bỏ oán ác đây" , nói rồi liên cầm cây 
đánh Bí-sô gân chết, bát bị bể, y bị rách, Bí-sô 
găng gượng trở lại ngôi chùa kia kế lại mọi việc, 
các Bí-sô trong chùa nói: "Nếu chúng tôi khôn 
bảo cụ thọ đi theo con đường đó thì không bị khô 
não như thế này”. Các Bí-sô đem việc này bạch 
Phật, Phật nói trừ thời nhân duyên, rôi bảo các Bí- 
sô: "Trước kia là sáng chế, bây gIỜờ là tùy khai, học 
xứ này nên nói lại như sau: Nếu lại có Bí-sô ni 
mang gIường chế phu cụ của Tăng để nơi chỗ đất 
trồng, khi đi không tự cất, không bảo người cất, 
nêu có Bí-sô ni mà không dặn trao thì phạm Ba- 
dật-đê-ca, trừ thời nhân duyên." 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 

Lúc đó cụ thọ Ưu-ba-ly hỏi Phật: "Thê tôn, rời 
phu cụ đi khoảng bao xa gọi là thê phân?", Phật 
nói: "Như Bà-la-môn Sanh văn trồng cây Am một 
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la mỗi cây cách nhau khoảng bảy tâm, trong vòng 
bảy cây có bốn mươi chín tâm, khi để phu cụ nơi 
đất trông với khoảng cách nảy thì phải dặn dò trao 
lại. Rời khỏi thế phần này phải tự thu cất, nếu 
không tự cất cũng không bảo người cất thì gọi là 
không thu cât." Có Bí-sô ni là nơi đó có người ở 
có thê dặn dò trao lại. Có năm cách dặn: Một là 
nói với người chủ: “Cụ thọ, phòng ở này nên coi 
ngó, phu cụ nên thu cất, đây là chìa khóa phòng”. 
Nếu ở đó không có Bí-sô ni thì nên dặn lại Câu- 
tịch nữ, nêu không có Câu-tịch nữ thì nên dạn lại 
người thế tục, nêu không có người thế tục thì nên 
nhìn bốn phía rôi cât chìa khóa phòng vảo một nơi 
kín đáo mới được đi; nêu giữa đường gặp Bí-sô ni 
nên nói cho biết chỗ đã cất chìa khóa. Trừ thời 
nhân duyên là trừ có nạn duyên. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Bí-sô để phu cụ của Tăng cô ý không dặn lại 
mà bỏ đi, chưa rời khỏi thế phân thì phạm Ác-tác, 
nếu rời khỏi thì phạm Đọa. Nếu Bi-sô ni trải phu 
cụ của Tăng nơi đất trồng TÔI vào trong phòng tĩnh 
tọa, xuất định xong rôi đi như thế cho đến canh 
đầu, nếu phu cụ không tôn hoại thì phạm Ác-tác, 
tốn hoại thì phạm Đọa. 

Cụ thọ Ưu-ba-ly bạch Phật: "Thế tôn, có mấy 
trường hợp làm cho phu cụ bị hư hoại?", Phật nói: 
"Có hai trường hợp là gió và mưa, gió thối cuỗn 
hư gọi là gió làm hoại, mưa ướt làm mục gọi là 
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mưa làm hoại”. 

Bí-sô ni vào xế chiêu trải phu cụ nơi đất trỗng 
không thu cất, cũng không bảo người cất đến nửa 
canh nêu không tôn hoại thì phạm. Ác-tác, tôn hoại 
thì phạm Đọa. Như vậy cho đến hết một canh, một 
canh rưỡi, hai canh, hai canh rưỡi, ba canh, ba 
canh rưỡi, bốn canh, bốn canh rưỡi đến trời sáng, 
nửa buổi sáng, đến trưa, đúng ngọ, quá ngọ, Xê 
chiêu, chiêu tối, tôi trong khoảng thời gian ngày 
đêm này trải phu cụ của Tăng mà không xem xét, 
không thu cất, nêu chưa tốn hoại thì phạm Ác-tác, 
tôn hoại thì phạm Đọa. 


Học Xứ Thứ Mười Lăm: KHÔNG THU 

CÁT PHU CỤ CÔ 

Duyên khởi giông như trong luật Bí-sô, lúc đó 
có hai Bí-sô một già một trẻ vì muôn kính lễ Phật 
nên cùng đi đến thành Thất-la-phiệt, chiều tôi ghé 
vào một ngôi chùa xin nghỉ qua đêm. Các Bí-sô ở 
đây phân chia phòng và ngọa cụ cho Bí-sô già, còn 
Bí-sô trẻ chỉ được phòng không được ngọa cụ nên 
Bí-sô này tìm nhiêu cỏ khô trải dày cho ấm.. 

Sáng hôm sau ra đi không thu dọn nên kiến 
nương ở trong phu cụ cỏ này, thời gian sau làm hư 
hỏng phóng xá. Phật đi đên các phòng xem xét 
ngọa cụ thây cỏ bừa bãi... quở trách rôi chế học 
xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni ở trong phòng tăng tự trải 
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phu cụ cỏ hoặc bảo người trải, khi đi không thu 
cất, không bảo người thu cất, nếu có Bí-sô ni mà 
không dặn dò thì phạm Ba-dật- để-ca. 

Thê tôn chế học xứ rôi, sau đó có nhiều Bí-sô 
du hành trong nhân gian đến chỗ một trưởng xin 
nghỉ qua ‹ đêm rồi trải có khô làm nệm dày bằng 
đâu gôi để ngủ cho âm. Sáng hôm sau bỏ đi không 
nói cũng không thu dọn sạch sẽ nên bị trưởng giả 
chê trách. Phật nói: "Nên nói cho chủ biết và phải 
thu dọn sạch sẽ, nếu làm trái thì phạm tội Việt 
pháp". Thời gian sau lại có nhiều Bí-sô du hành 
đến một ngôi chùa xin nghỉ qua đêm, sáng hôm 
sau muốn đem bỏ phu cụ cỏ, vị chủ chùa nói: 
"Loại cỏ này tìm rất khó được lại rất xa, không nên 
đem bỏ”, khách Bí-sô nói: "Thây không biết tự 
thân phạm tội, lại muốn chúng tôi cùng phạm tội 
hay sao?", nói rôi liên đem bỏ phu cụ cỏ. Phật nói: 
Không nên đem bỏ, nếu có Bí-sô thì nên dặn trao 
lại, khi nào họ bảo đem bỏ thì mới bỏ, nếu làm trái 
thì phạm tội Việt pháp. Trước kia là sáng chế, bây 
ø1ờ là tùy khali, học xứ này nên nói lại như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni ở trong phòng tăng tự trải 
hay bảo người trải phu cụ cỏ; khi ra đi không tự 
thu dọn, không bảo người thu đọn, nếu có Bí-sô ni 
mà không dặn lại thì phạm Ba-dật- để-ca, trừ 
duyên khác. 

Nếu lại có Bí-sô m là ni trong pháp luật này. 
Tướng phạm giống như giới trên, nêu ở chỗ đất đá 
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sỏi hay đất cát, không có trùng kiến dù trải phu cụ 
có không thường coi ngó cũng không phạm. 


Học Xứ Thứ Mười Sáu: GƯỢNG BÚC 

NÃO NGƯỜI KHÁC 

Duyên khởi giông như trong luật Bí-sô, lúc đó 
Ô-đà-di đến chỗ các Bí-sô trẻ tuôi khuyên dụ họ 
cùng đi du hành... cho đến câu các Bí-sô trẻ này 
bị bức ra ngoài ngủ nơi đất trồng, suốt đêm chịu 
khô vì lạnh... Phật quở trách rồi chế học xứ này 
cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni nơi trú xứ Tăng, biết các 
Bí-sô mi khác đã nghỉ nơi đó trước, mình đến sau 
mà vào ở trong đó cô ý xúc não họ bằng. cách năm 
ngôi trên ngọa cụ của họ, nghĩ răng: Nếu họ bực 
mình thì tự xa tránh đi nơi khác, thì Bí-sô này 
phạm Ba-dật-đề-ca. 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Tướng phạm như trên. 

Học Xứ Thứ Mười Bảy: CÔ Ý NGÔI NẢM 

TRÊN GIƯỜNG SÚT CHÂN 

Duyên khởi giống như trong luật Bí-sô, lúc đó 
Ô-ba-Nan-đà đến khuyến dụ các Bí-sô trẻ: "Các 
thây hãy cùng tôi du hành trong nhân gian, chắc 
chắn sẽ hàng phục được các tông khác. Tự sẽ được 
danh xưng. Các vị nếu muôn đọc tụng, thiên tư và 
y thực các món cân dùng sẽ không đề các vị thiểu 
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thốn", các Bí-sô trẻ nghe rôi nhưng biết rõ Ô-ba- 
Nan-đà thường làm việc xấu không thể cùng Ở 
chung nên không ai chịu cùng đi. Lúc đó có một 
Bí-sô khất thực nghe Ô-ba-Nan-đà đang tìm bạn 
đông hành liền hứa cùng đi chung, người bạn thân 
của Bí-sô khất thực can ngăn nhưng Bí-sô khât 
thực không chịu nghe theo, nói răng: "Tôi đã đủ 
mười hạ, không phải y chỉ vị ấy, cũng không đến 
vị ấy câu thọ học nghiệp, vị ây muốn làm gì tôi 
cũng không thể làm được", người bạn thân nói: 
"Sau thây sẽ tự biết". . Cho đến câu Ô-ba-Nan- 
đà cô ý buông thân ngồi năm trên giường sút chân, 
khiến chân giường rơi xuống trúng đâu Bí-sô khât 
thực..., Phật quở trách rồi chế học xứ này cho hai 
bộ đệ tử như sau: 

"Nếu lại có Bí-sô ni ở trong trú xứ tăng biết 
chân giường vả chân chế trên tâng gác Dị sút mà 
buông mình ngôi năm, phạm Ba-dật-đề-ca" 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Biết là tự biệt hay người khác nói cho biết . Chân 
giường bị sút là chân giường lỏng lẻo, không liên 
kết VỚI giường ghê. .Duông mình ngôi năm là ngôi 
năm mạnh xuông cô ý làm cho chân giường sút ra 
để gây thương tích cho người khác. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nếu Bíi-sô biết phòng xá của tăng có giường bị 
sút chân mà buông mình ngôi năm cô ý gây tốn 
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hại cho người khác đều phạm Đọa. Nêu giường kê 
sát đât hay có vật chông đỡ ở dưới thì không phạm. 


Học Xứ Thứ Mười Tám: DÙNG NUỚC CÓ 

TRÙNG 

Duyên khởi ở nước Kiêu-thiểếm-tỳ giỗng như 
trong luật của Bí-sô, lúc đó Xiến đà dùng nước có 
trùng tưới lên cỏ, đất..., các Bí-sô thiểu dục chê 
trách rồi bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp 
các Bí-sô hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ này 
cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni biết nước có trùng, tự tưới 
lên cỏ, đât hay trộn với phân bò..., hoặc bảo người 
tưới thì phạm Ba-dật-đê-ca. 

Tướng phạm là nếu Bí-sô ni đối với nước có 
trùng khởi tưởng có trùng và nghi mà tự tưới dùng 
hay bảo người tưới dùng thì phạm Đọa. Nếu nước 
không có trùng khởi tưởng là có trùng và nghi thì 
Ác-tác. 

Học Xứ Thứ Mười Chín: CẮT CHÙA LỚN 

QUÁ LƯỢNG 

Duyên khởi như trong luật Bí-sô, như Phật đã 
dạy người tu phước đời này, đời sau thường thọ 
lạc; người không tu phước, đời sau thường khổ 
não. Cho nên các Bí-sô giáo hóa các Bà-la-môn, 
cư sĩ xây cất chùa cho Tăng ở, lúc đó Lục chúng 
lại hay phê bình chỉ trích chùa nay chùa kia xây 
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cất không hoàn hảo... cho đến câu Phật quở trách 
rôi chế học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni xây cất chùa lớn có nhiêu 
tâng bên bệ cửa phải đặt ngạch cửa, cửa số phải có 
song cửa, phải có lỗ thông gió và chỗ thoát nước. 
Khi xây vách tường lên nêu là hô nhão không chắc 
thì chỉ nên xây chừng hai tâng, không quá ba tầng, 
nếu xây quá phạm Ba-dật-đề-ca.' 

Chùa lớn có hai một là vật thí lớn, hai là hình 
lượng lớn, trong giới này là hình lượng lớn. Khi 
xây vách đường lên nếu là hô nhão không chắc tức 
là làm nền móng không chắc do trộn hồ non thì 
khi xây tường lên làm nhiều tâng chỉ nên chừng 
hai tầng, không quá ba tầng sẽ dễ bị sụp đô. 

Tướng phạm nói đây đủ trong luật Bí-sô. 


Học Xứ Thứ Hai Mươi: THỌ QUÁ MỘT 

BỨA ÄN 

Duyên khởi ở tại thành Thất-la-phiệt giống 
như trong luật Bí-sô, lúc đó Thê tôn thần thông 
giáo hóa phá được các ngoại đạo nên họ phân tán 
đi khắp nơi và đến ở nơi chốn biên phương. Nơi 
đó có một trưởng giả xây cất một trú xứ cho các tà 
sư ngoại đạo ở, sau đó có một người bạn thân quen 
đến thăm trưởng giả và hỏi: "Nơi đây có phước 
điển thù thăng đáng cung kính không?", trưởng giả 
liên dẫn đến gặp các tà sư ngoại đạo, người bạn 
liên nói với trưởng giả: "Những vị này không phải 
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là phước điền thù thăng, phước điền thù thắng 
chính là các vị Thánh đệ tử của Phật Thê tôn". Sau 
đó Lục chúng nghe biết tin này liên cùng nhau đến 
chỗ trưởng giả... cho đến câu làm cho trưởng giả 
mất lòng tin thanh tịnh, lại còn đánh các ngoại đạo 
đuổi ra khỏi chỗ ở. Các Bí-sô đem việc này bạch 
Phật, Phật quở trách rôi chế học xứ này cho hai bộ 
đệ tử như sau: Nêu lại có Bí-sô ni ở nơi trú xứ của 
ngoại đạo, được ngủ qua một đêm và thọ một bửa 
ăn, nêu thọ quá phạm Ba-dật-đề-ca. Lúc đó Thế 
tôn quan biết trưởng giả đã đến lúc được điều phục 
nên sai cụ thọ Xá-lợi-tử đến đó thuyết pháp giáo 
hóa. Tôn giả vâng lời Phật đến đó thuyết pháp giáo 
hóa khiên cho trưởng giả và trăm ngàn hữu tình ở 
nơi đó đều thấy được chơn để lý. Do thuyết pháp 
quá lầu, thời thực trôi qua, tôn giả không ăn lại bị 
trúng gió... nên Phật do duyên này bảo các Bí-sô: 
"Trước kia là sáng chế, bây giờ là tùy khai, học xứ 
này nên nói lại như sau: 

Nếu lại có Bií-sô ni ở trú xứ ngoại đạo, được 
ngủ qua một đêm và ăn một bửa cơm, trừ nhân 
duyên bịnh, nếu thọ dụng quá thì phạm Ba-dật-đề- 
ca.. 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Trú xứ ngoại đạo là thí chủ đem trú xứ cho ngoại 
đạo ở trước. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 
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Nếu Bi-sô ni ở trú xứ khác đã thọ một bửa ă ăn, 
nếu ngủ qua một đêm nữa thì phạm Ác-tác, nếu 
thọ thức ăn nữa thì phạm Đọa. Nếu ngủ đêm ở chỗ 
này mà ăn ở chỗ khác, khi ngủ phạm Ác-tác, khi 
ăn không phạm. Nêu ngủ đêm ở chỗ khác còn ăn 
ở đây thì khi ngủ không lỗi, khi ăn phạm Đọa. Nếu 
ngủ đêm ở chỗ khác và ăn Ở chỗ khác, tạm thời 
đên đây thì không phạm. Nêu nơi đây có nhiêu 
người cộng tác hoặc thí chủ mời ở lại hoặc trú xứ 
này do bà con xây cất thì ăn quá một bửa không 
phạm. 

Nhiếp Tụng Ba: 

Quả ba, không dư thực, 
Khuyên đủ và biệt chúng, 
Phi thời xúc, không thọ, 
Ngoại đạo, xem quán. 


Học Xứ Thứ 2I: THỌ THÚC ÄN QUÁ BA 

BÁT 

Duyên khởi ở tại thành Thất-la-phiệt giống 
như trong luật Bí-sô, lúc đó ở phương Bắc có vị 
thương chủ nghe danh xưng của Phật và các vị 
Thánh đệ tử nên cùng các thương nhơn đi đến 
thành Thât-la- phiệt và dừng nghỉ ở ngoài thành. 
Lục chúng Bí-sô biết được liên tìm đến chỗ họ nói 
pháp để mong câu được họ cúng y, không bao lâu 
sau họ bỏ đi đến nơi khác, Lục chúng lại tìm đến 
chỗ đó gặp họ và nói kệ: 
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Lục chúng liên nói kệ: 

"Biên phương đường hiểm không nên 
đến, 

Dù có đi cũng chớ dừng ở, 

Chăng những nơi chốn không nên đến, 
Người nơi ấy cũng chó kết bạn, 

Kẻ ở nủi hiểm mới gặp tốt, 

Như vàng mài đá mất tươi sáng. 
Người ở Trung phương không như vậy, 
Thỉ chung không đổi như núi Nhạc" 

Thương chủ nghe kệ rôi nói: "Các Thánh giả 
Vì sao lại phiên giận, vừa gặp đã quở trách?", Lục 
chúng nói: . Chúng tôi đã cùng các vị bảy tỏ tình 
nghĩa, bỏ việc tu phẩm thiện để đến nói pháp cho 
các vị nghe", nói rồi lại hiện tướng cầu y, cuối 
cùng cũng được cúng y, các thương nhơn lại thỉnh 
thọ thực, Lục chúng thọ nhiều quá nên các lương 
thực của các thương nhơn đêu hết sạch, họ phải đi 
mua thêm lương thực và bị giặc cướp hết nên các 
thương nhơn chê trách Lục chúng. Đây là duyên 
khởi nhưng Phật chưa chế học xứ. 

Duyên khởi cũng ở trong thành Thât-la-phiệt 
như trong luật Bí-sô, lúc đó có một trưởng ø1ả cưới 
vợ chưa bao lầu thì người vợ qua đời, cứ như thê 
cho đến cưới thêm người vợ thứ bảy cũng lại qua 
đời cho nên trưởng giả đó được mệnh danh là 
người hại vợ. Từ đó không ai chịu làm vợ ông ta 
nữa, thời gian sau ông hỏi cưới được một người 
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con gái chột mắt phải, người bạn cũ liên nói kệ: 
"Nhà ba la sáp xếp Son sạch, 
Như người năm ngủ gôi đấu Tây, 
Người chột mắt phải cưới làm vợ, 
Có thể làm tốn trời Đề. thích, 
Hai ác gặp nhau ất có tồn, 
Vĩ như hai đả chạm cùng nhau, 
Cả hai đều là người làm hại, 
Nếu cưới nhất định gặp chết chóc ". 

Lúc đó cha mẹ của người nữ chột mắt phải 
đang sửa soạn các phẩm vật cho ngày hôn lễ của 
con, Lục chúng đến nhà đó khất thực thọ nhiêu 
quá nên thức ăn chuẩn bị tiễn đưa con gái về nhà 
chồng đều hết sạch ... khiến cho hôn lễ không 
thành, cha mẹ của cô gái chê trách Lục chúng. 
Phật do duyên này quở trách rồi chế học xứ này 
cho hai bộ đê tử như sau: 

Nếu lại có nhiều Bí-sô ni đến trong nhà thê tục, 
có Bà-la-môn, Cư sĩ tịnh tín... ân cân thỉnh cúng 
bánh bún... các món ăn, Bí-sô cần thì được thọ 
hai, ba bát, nếu thọ quá thì phạm Ba-dật- đề-ca. 
Thức š ăn đã thọ được mang về trú xứ, nếu có Bí-sô 
thì nên cùng chia cho nhau ăn. Đây là thời. " 

Nếu lại có nhiều Bí-sô ni là ni trong pháp luật 
này, trên hai người thì gọi là nhiều. Nhà thế tục 
tức là nhà của cư sĩ bạch y, Bà-la-môn ... Hai ba 
bát: Bát Có ba bậc thượng trung và hạ, bát bậc 
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thượng của nước Ma-kiệt-đà đựng được hai thăng 
gạo nâu thành cơm; bát bậc trung đựng được một 
thăng rưỡi gạo nấu thành cơm; bát bậc hạ đựng 
được một thăng gạo nấu thành cơm. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nảo?: 

Khi Bí-sô mi dùng ba bát cỡ lớn thọ thức ăn của 
người khác thì phạm Ác-tác, khi ăn phạm Đọa. 

Học Xứ Thứ 22: ÄN ĐỦ 

Duyên khởi giông như trong luật Bí-sô, lúc đó 
Phật bảo các Bí-sô: "Khi ta hành theo pháp Nhật 
tọa thực, ta thường được thiểu dục, không bịnh, 
thân tâm khinh an, được an lạc trụ. Các thây cũng 
nên hành theo pháp Nhất tọa thực ... để được an 
lạc trụ". Các Bí-sô nghe Phật nói hành theo pháp 
Nhất tọa thực được công đức như thê nên tất cả 
đều hành theo, nhưng khi đang ä ăn thấy A-giá-lợi- 
da, Ô-ba-đà-da cho đến các bậc kỳ túc khác đến 
đều đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi; đã rời khỏi chỗ 
ngôi liền cho là ăn đủ nên không dám ăn nữa, do 
ăn không đủ nên sắc mặt xanh xao, thân thể gầy 
yếu. Thế tôn biết rõ nguyên do mà vẫn hỏi A Nan- 
đà: Vì sao các Bí-sô sắc mặt lại xanh xao và thân 
thể gây yêu?", đáp: "Do Thế tôn dạy hành theo 
pháp Nhất tọa thực được an lạc trụ nên tất cả các 
Bí-sô đêu hành theo pháp này, nhưng khi thây hai 
thây và các bậc kỳ túc khác đến đều đứng dậy chảo 
hỏi, đã rời khỏi tòa ngồi liên cho là ăn đủ nên 
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không dám ăn nữa; do ăn không đủ nên sắc mặt 
xanh xao thân thể gây yêu", Phật bảo A Nan-đà: 
"Bí-sô hành Nhất tọa thực khi đang ăn dù hai thầy 
hay ai khác đến cũng không nên đứng dậy, cứ tùy 
ý ăn cho no”. 

Sau đó các Bí-sô tùy có được chút ít các loại 
canh rau đậu, ăn rồi cho là ăn đủ liền đứng dậy, đã 
đứng dậy rồi nên không dám ăn nữa; do nhân 
duyên này nên gây yếu, Thế tôn lại hỏi A Nan-đà 
nguyên do, A Nan-đà liền đem nguyên do trên 
bạch Phật, Phật nói: "Có năm loại thức ăn Kha- 
đãn-n! là củ, cọng, lá, hoa và quả nêu ăn thì không 
thành ăn đủ; có năm loại thức ăn Bô-thiện-ni là 
cơm, bánh, bún, cá thịt nêu ăn thì thành ăn đủ. Nếu 
Bí-sô được ăn năm loại thức ăn Kha-đãn-n1 trước 
thì sau được ăn năm loại thức ăn Bô-thiện-ni . Nếu 
trước được ăn năm món Bô-thiện-ni thì sau không 
nên ăn năm món Kha-đãn-ni, nếu ăn phạm tội Việt 
pháp”. Sau đó các Bí-sô vừa thọ thực được một Ít, 
vì có duyên sự nên đứng dậy, đã đứng dậy rôi nên 
không dám ăn nữa, do nhân duyên này nên gây 
yếu, Thê tôn lại hỏi A Nan-đả nguyên do, A Nan- 
đà đem nguyên do trên bạch Phật, Phật nói: "Có 
năm nhân duyên mới thành ăn đủ, lại có năm nhân 
duyên không thành ăn đủ. Thế nào là năm nhân 
duyên thành ăn đủ? 

1. Biết đây là thức ăn: Tức là biết thuộc năm 
món Kha-đãn-ni hay thuộc năm món Bỏ-thiện-ni. 
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2. Biết có người trao thức ăn: Tức là nam, nữ 
hay bán trạch ca... 

3. Biết thọ rồi mới ăn: Tức là biết hai loại của 
năm món ăn trên thọ được từ người khác mà ăn. 

4. Biết ngăn món ăn: Tức là biết ngăn hai loại 
năm món thức ăn trên. 

5. Biết xả oai nghi: Là từ chỗ ngôi đứng dậy 
đi. 

Ngược với năm nhân duyên trên thì không 
thành ăn đủ. 

Lại có năm duyên thành ăn đủ và năm duyên 
không thành ăn đủ. 

Thế nảo là năm duyên thành ăn đủ? Một là 
thức ăn thanh tịnh, hai là có một ít thức ăn không 
thanh tịnh xen tạp, ba là không phải thức ăn thuộc 
ác xúc, bốn là có một ít thức ăn thuộc ác xúc xen 
tạp, năm là rời khỏi chỗ ngồi. Thê nào là năm 
duyên không thành ăn đủ? Một là thức ăn không 
thanh tịnh, hai là có phần nhiều thức ăn không 
thanh tịnh xen tạp, ba là thức ăn thuộc ác xúc, bốn 
là có phân nhiều thức ăn thuộc ác xúc xen tạp, năm 
là chưa rời khỏi chỗ ngôi ăn. 

Lại có năm duyên thành ăn đủ và năm duyên 
không thành ăn đủ. Thế nảo là năm duyên thành 
ăn đủ? Một là thây người dọn đưa thức ăn đến, Bí- 
sô nói không cân; hai là hoặc Bí-sô nói hãy đi; ba 
là Bí-sô hoặc nói thôi, bốn là Bí-sô hoặc nói đã đủ, 
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năm là Bí-sô hoặc nói ăn xong rồi. Năm cách nói 
trên là quyết đoán không thọ thêm thức ăn nữa; 
ngược với năm cách nói trên gọi là năm duyên 
không thành ăn đủ." 

Như Thê tôn dạy Bí-sô không nên ăn quá no 
hay ăn rồi lại ăn nữa, lúc đó Lục chúng Bí-sô dù 
no hay không no vẫn ăn nữa, các Bí-sô bạch Phật, 
Phật do nhần quyên này nhóm họp các Bí-sô... 
cho đến câu: ' ..Chê học xứ này cho hai bộ đệ tử 
như sau: Nếu lại có Bí-sô ăn đủ rôi lại nữa, phạm 
Ba-dật-đề-ca ." Sau đó có một trưởng giả thỉnh 
Phật và tăng đến nhà thọ thực, lúc đó có rất nhiêu 
Bí-sô mặc bịnh, những người nuôi bịnh đi phó 
thực ăn no rôi lấy thức ăn mang về cho các Bí-sô 
bịnh ăn, nhưng các Bí-sô bịnh ăn không hết, người 
nuôi bịnh đã ăn đủ rôi nên không dám ăn nữa, lại 
không có câu tịch hay tịnh nhân đề cho họ ăn, bèn 
đem thức ăn dư đó đồ đồng ở bên ngoài, chim qua 
bay đến giành ăn kêu la ¡nh ỏi. Thê tôn nghe rôi 
liền hỏi A Nan-đà: "Vì sao có tiếng chim kêu la 
như thế?", A Nan-đà liền đem sự việc trên bạch 
Phật, Thê tôn suy nghĩ: "Nay ta nên làm cho các 
Bí-sô được an lạc trụ và thí chủ được phước thọ 
dụng, nên cho các Bí-sô tác pháp dư thực để ăn", 
nghĩ rôi liên bảo A Nan-đà: "Nay ta cho phép các 
Bí-sô tác pháp dư thực đề được tùy ý ăn". Lúc đó 
các Bí-sô không biết tác pháp như thế nào liên 
bạch Phật, Phật nói: "Trường hợp Bí-sô ăn đủ rôi, 
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lại có thí chủ đem hai loại của năm món ăn đến, 
nếu Bí-sô cần nên rửa tay sạch rôi thọ, sau đó 
mang đến chỗ Bí-sô đang ä ăn mà chưa rời khỏi chỗ 
ngôi, ở trước VỊ ây nói răng: "Cụ thọ, tôi Bí-sô tên 
đã ăn đủ rôi lại được hai loại của năm món ăn, ý 
muốn ăn nữa nên đến trước cụ thọ xin tác pháp dư 
thực”. Bí-sô kia nên vì tác pháp dư thực băng cách 
tự mình ăn vài miếng rồi nói: "Hãy mang đi, đây 
là thức ăn của thây cứ tùy ý ăn”. Sau khi tác pháp 
dư thực tôi, Bí-sô này được tùy ý ăn no. Nếu Bí- 
sô ăn đủ rồi, ý muốn ăn nữa mà không tác pháp dư 
thực, khi ăn phạm tội Việt pháp". 

Có năm nhân duyên không thành tác pháp dư 
thực: ở ngoài giới, ở chỗ xa có che ngăn, ở sau 
lưng, ở một bên và vị đôi tác pháp đã rời khỏi chỗ 
ngôi. Ngược với năm duyên trên thì thành tác pháp 
dư thực. 

Lại có năm duyên không thành tác pháp dư 
thực: Ngoài giới, chỗ có ngăn che, không dùng đồ 
đựng, tay không cầm thức ăn đến và vị đối tác 
pháp đã rời khỏi chỗ ngôi. Ngược với năm duyên 
trên thì thành tác pháp dư thực. Một người tác 
pháp dư thực rôi có nhiêu Bí-sô đến cùng ăn đều 
không phạm. 

Lúc đó Thế tôn khen ngợi người trì giới, tôn 
bơ giới nói pháp tùy thuận cho các Bí-sô rồi 

ó1: "Trước kia là sáng chế, bây giờ là tùy khai, 
nên nói lại học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 
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Nếu lại có Bí-sô ni ăn đủ rôi, không làm pháp thức 
ăn dư mà ăn nữa thì phạm Ba-dật-đề-ca." 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Không làm pháp thức ăn dư là không đem hai loại 
của năm món ăn đến trước một Bí-sô ni khác-tác 
pháp. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nếu có Bí-sô ni ăn đủ rôi, khởi tưởng ăn đủ rôi 
và nghi mà ăn nữa thì phạm Đọa. Ăn không đủ 
khởi tưởng là ăn đủ và nghi mà ăn nữa thì phạm 
Ác-tác. Ăn không đủ khởi tưởng ăn không đủ hoặc 
ăn đủ khởi tưởng là ăn không đủ mà ăn nữa đều 
không phạm. Lúc đó cụ thọ Uu-ba-ly hỏi Phật: 
"Ăn những thứ cháo như thế nào được gọi là ăn 
đủ?", Phật nói: "Cháo vừa chín nếu dựng cái 
muỗng vào mà không ngã, hoặc lấy ngón tay vẻ 
cái móc mà dâu không mất, ăn loại cháo này được 
gọi là ăn đủ", lại hỏi: "Thế tôn, ăn loại bún như thế 
nào được gọi là ăn đủ?", Phật nói: "Bún khi nâu 
với nước nêu dựng cái muỗng vào mà không ngã, 
hoặc dùng tay vẻ cái móc mà dấu không mất, ăn 
loại bún như thê được øọI1 là ăn đủ. Lại nữa tất cả 
loại cháo lỏng, bún lỏng đều gọi là ăn không đủ". 

Học Xứ Thứ 23: KHUYÊN NGƯỜI KHÁC 

ÁN ĐỦ 

Duyên khởi giỗng như trong luật Bí-sô, chỉ 
khác đối tượng trong học xứ này là người vợ 


366 BỘ LUẬT § 


không phải người chồng, lúc đó người vợ đên chỗ 
Bí-sô ni câu xin xuất g1a, VỊ ni này dẫn đến chỗ vị 
Thân giáo sư để cho xuất gia. Cho xuất gia xong, 
vị Thân giáo sư bảo Bí-sô ni giáo thọ người nữ 
mới xuất gia này, Thời gian sau có một trưởng giả 
thỉnh Phật và Tăng đến nhà thọ thực, thọ thực 
xong đến nhà một thí chủ thân quen lại được cúng 
thêm thức ăn, vị thây hỏi người đệ tử giả: "Cô 
muốn được thức ăn này không?", đáp là muốn 
được, nói rội liên nhận lây hai phân thức ăn mang 
về chùa. Về đến trong chùa vị thây hỏi người đệ 
tử già: "Cô muốn lược nước hay đi tác pháp dư 
thực?", đáp: "Con đi tác pháp dư thực". VỊ thây 
liên đi lược nước còn đệ tử đi đến chỗ Bí-sô ni 
chưa ăn xong mang phân thức ăn của mình ra xin 
tác pháp dư thực, còn phần thức ăn của thây thì 
không làm. Vị thầy lược nước xong trở vào trong 
chùa hỏi người đệ tử già đã tác pháp dư thực chưa, 
liền đáp là đã tác pháp rôi nên vị thây lây phân 
thức ăn của mình ra ăn. Đợi thây ăn xong, người 
đệ tử già nói: "Thây cho phép con gạn hỏi tội 
phạm”", thây nói: "Cô cứ tùy ý hỏi", đệ tử nói: 
"Thây có tội phải như pháp sám hỗi", thầy nói: 
"Tôi không thấy tội", đệ tử nói: "Thầy không tác 
pháp dư thực mà ăn", thây nói: "Này cụ thọ, tôi há 
không hỏi cô đã tác pháp dư thực chưa, cô nói đã 
tác pháp tôi, tại sao đợi tôi ăn rồi cô mới nói là 
không tác pháp dư thực?”, đệ tử nói: phân của con 
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thì đã tác pháp rôi, nhưng phân của thây thì không 
làm", thây nói: "Này cụ thọ, tôi thật không CÓ tỘI, 
chuẩn theo lý thì cô mới có tội”. Thây giáo: thọ liên 
đem việc này bạch các Bí-sô ni, các Bí-sô ni liền 
đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, 
Phật do nhận quyên này nhóm họp các Bí-sô. 
cho đến câu: . Chê học xứ này cho hai bộ đệ tử 
như sau: Nêu lại có Bí-sô ni biết Bí-sô ni khác ăn 
đủ tÔI, không làm pháp dư thực mà khuyên ăn nữa, 
nói răng: Cụ thọ nên ăn thức ăn này, chỉ vì muốn 
cho người kia phạm tội, sanh ưu não thì phạm Ba- 
dật-đê-ca. " 

Nếu lại có Bií-sô ni là chỉ cho Bí-sô ni đệ tử 
già. Biết là tự biết hay do người khác nói mà biết. 
Bí-sô n1 khác là chỉ cho người trong giáo pháp 
này. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nếu Bi-sô ni biết người khác ăn đủ rồi, không 
làm pháp dư thực mà khuyên người kla ăn hai loại 
của năm món ăn thì phạm Đọa. 


CĂN BẢN THUYẾT NHẬT THIẾT HỮU BỘ 
BÍ SỐ NI TY NẠI DA 


QUYỂN 14 


Học Xứ Thứ 24: N BIỆT CHÚNG 

Duyên khởi giông như trong luật Bí-sô, lúc đó 
Phật ở thành Vương-xá, Đê-bà-đạt-đa vẫn ở trong 
giới nhưng lại cùng năm trăm Bí-sô khác ăn riêng 
chúng nên các Bí-sô đem việc này bạch Phật, Phật 
do duyên này nhóm họp hai bộ Tăng quở trách rồi 
chế học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: Nếu lại 
có Bí-sô ni ăn riêng chúng thì phạm Ba-dật-đề-ca. 
Sau đó lại có Bí-sô, Bí-sô ni thân mang bịnh khô 
nên Phật nói trừ nhơn duyên bịnh; lại có vị đi 
đường hoặc làm việc chúng phải nhịn ăn nên Phật 
nói trừ khi đi đường và làm việc chúng; lại có vị 
quá glang thuyền đi phải nhịn ăn nên Phật nói trừ 
khi đi thuyên... cho đến câu trừ khi đại thí hội. 
Lúc đó vua Ảnh- thăng khi chưa Kiên để đã đem 
Trúc-lâm cúng cho ngoại đạo lộ hình, sau khi được 
Kiến đề liên bỏ ngoại đạo đem Trúc- lâm cúng cho 
Phật và tăng. Cậu của vua trước kia xuất gia theo 
ngoại đạo sau khởi lòng tin Phật phát tâm cúng 
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dường Bi-sô... cho đến câu trừ khi Sa môn thí 
thực. Lúc đó Thế tôn khen ngợi người thiểu dục 
và tôn trọng giới, tùy thuận nói pháp yêu rôi bảo 
các Bí-sô: "Trước kia là sáng chê, bây giờ là tùy 
khai, học xứ này nên nói lại cho hai bộ đệ tử như 
Sau: 

Nếu lại có Bií-sô ni ăn biệt chúng phạm Ba-dật- 
đề-ca, trừ thời khác." 

Ăn riêng chúng là ở trong một giới không cùng 
chúng đồng ăn. Trừ thời khác: Khi bịnh là người 
bịnh không thể ngôi yên suốt trong bữa ăn; khi làm 
việc là làm công việc của tháp hay của chúng, cho 
đến quét dọn lau chùi; khi đi đường là đi và về 
khoảng một trạm đường hay nửa trạm; khi đi 
thuyền là đi trên thuyên qua một trạm hay nửa 
trạm; khi đại hội là khi có nhiều người tụ tập; khi 
sa môn thí thực là chỉ cho các ngoại đạo ngoài Phật 
pháp, vì họ cũng nhọc thân câu đạo nên gọi là sa 
môn. Những thời này được ăn biệt chúng, đây là 
tùy khai. Trú xứ có hai là trú xứ căn bản và trú xứ 
ngoài viện, khi Bí-sô m1 ăn ở trong trú xứ căn bản 
thì nên hỏi Bí-sô ni ở ngoài viện có cùng đến ăn 
hay không, nêu không hỏi mà ăn thì phạm Ác-tác. 
Khi Bí-sô ni ở ngoài viện ăn nên hỏi Bí-sô m ở 
bốn xứ có cùng đến ăn không, nếu không hỏi mà 
bốn người cùng ăn thì phạm Đọa; nêu chỉ Có ba 
người ăn, một người không ăn; hoặc ba người là 
viên cụ, một người chưa là viên cụ cùng ăn thì 
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không phạm. Nêu đem thức ăn đến cho vị kia, cho 
đến đem cho Bí-sô ni ở trú xứ kia muối hay rau 
trái cũng đều không phạm; hoặc thi chủ nói: “VỊ 
nào đến nhà tôi đều thỉnh thọ thực”; hoặc thí chủ 
xây phòng riêng để cúng nói răng: "VỊ nào vào 
phòng này tôi đêu dâng cúng" cùng ăn đêu không 
phạm. 
Học Xứ Thứ 25: ÄN PHI THỜI 
Duyên khởi giông như trong luật Bí-sô, lúc đó 
Thập thất chúng sáng sớm đắp y mang bát vào 
thành khất thực bị các Bà-la-môn, trưởng giả sân 
măng phải mang bát không trở về và nhịn đói. Xế 
trưa đói bụng vảo trong vườn đến trước những 
người thế tục lây tay xoa bụng rôi nói kệ: 
“Phật nói lời mỹ điệu, 
Ảnh hưởng khặắp thể gian, 
Khổ vì đói đứng đâu, 
Lời này thật không sai”. 
Những người thế tục này đưa thức ăn cho 
, Thập thất chúng ăn phi thời như vậy nên 
Phật quở trách và chế học xứ này cho hai bộ đệ tử 
như sau: 
Nếu lại có Bí-sô ni ăn phi thời, phạm Ba-dật- 
để-ca." 
Phi thời có hai là từ giờ ngọ trở đi và sáng lúc 
mặt trời chưa mọc. Trong học xứ này tướng phạm 
như thê nào? 
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Nếu Bí-sô ni phi thời tưởng là phi thời và nghi 
mà ăn đều phạm Đọa. Nếu thời tưởng là phi thời 
và nghi mà ăn thì phạm Ác-tác. Nêu thời tưởng là 
thời; phi thời tưởng là thời thì không phạm. 

Học Xứ Thứ 26: ÄN THÚC ÄN ĐÃ TỪNG 

XÚC CHẠM 

Duyên khởi giông như trong luật _Bí-sô, lúc đó 
thường pháp của cụ thọ Ca-la là mỗi khi ở thôn 
xóm thành âp nào vào sáng sớm đắp y mang bát 
theo thứ lớp khât thực, oai nghi tỏ rõ, phòng hộ 
các căn, khéo an trụ chánh niệm. Khi được thức 
ăn nêu là cơm nhão thì đựng trong bát, nễu là cơm 
khô thì đựng trong đấy bát, cơm nhão trong bát thì 
ăn trong ngày, còn cơm khô thì hong phơi rồi cất 
trong một hủ bằng sành, gặp lúc trời mưa gió lạnh 
thì lây nước nóng rưới lên cơm khô này đê ăn, ăn 
no rôi liền thọ an lạc giải thoát của tĩnh lự đắng trì 
đăng chí vi diệu.... cho đến câu Phật quở trách rồi 
chế học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bií-sô ni ăn thức ăn đã từng xúc 
chạm thì phạm Ba-dật-đề-ca". 

Đã từng xúc chạm có hai: Một là trước g1ờ ngọ 
thọ, qua giờ ngọ xúc chạm; hai là qua giỜ ngọ thọ, 
qua giờ ngọ lại xúc chạm. Nếu Bí-sô ni biết thức 
ăn này đã từng xúc chạm, không tác pháp mà ăn 
lại thì phạm Đọa. 

Trong học xứ nảy tướng phạm như thế nào? 
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Nếu Bi-sô ni đối với thức ăn đã từng xúc chạm, 
khởi tưởng là đã từng xúc chạm và nghi mà ăn thì 
phạm Đọa. Nếu chăng phải đã từng xúc chạm khởi 
tưởng là đã từng xúc chạm và nghi mà ăn thì phạm 
Ác-tác. Nêu chăng phải đã từng xúc chạm khởi 
tưởng là không phải đã từng xúc chạm; hoặc đã 
từng xúc chạm lại khởi tưởng là chắng phải đã 
từng. xúc chạm đều không phạm. Phật nói: "Nếu 
Bí-sô mi I từng. xúc chạm bát chưa rửa sạch cho đến 
cái muỗng TÔI lấy dùng để ăn đều phạm Đọa. Nếu 
tay xúc chạm vào các vật như đấy bát... sau đó 
không rửa tay sạch mà cầm lấy, thức ăn ăn đều 
phạm Đọa. Nếu Bí-sô mi muốn uông nước, không 
súc miệng mà uống thì Ác-tác, nếu rửa tay sạch 
hay súc miệng sạch rôi thì không phạm". 

Học Xứ Thứ 27: KHÔNG THỌ MÌ ÄN 

Duyên khởi giống như trong luật Bí-sô, lúc đó 
Bí-sô Đại-ca-la dùng bát, y, thức ăn và ngọa cụ 
được vất bỏ nơi Thâm- -ma-xá-na. Sao gọi là bát 
nơi Thâm-ma-xá-na? Nêu có người chết đem đến 
bỏ nơi Thâm-ma-xá-na, các thân tộc dùng cái âu 
hay bát sành đựng đồ cúng tế cho người chết thì 
Đại-ca-la lượm lây cái âu hay cái bát này rửa sạch 
rôi dùng đề đựng thức ăn. Sao gọi là y nơi Thâm- 
ma-xá-na? Nếu thân tộc dùng tâm vải phủ cho 
người chết khi đem bỏ nơi Thâm-ma-xá-na thì 
Đại-ca-la lượm lây tắm vải này đem về giặt nhuộm 
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rôi cắt may thành y để mặc. Sao gọi là thức ăn nơi 
Thâm-ma-xá-na? Nếu thân tộc dùng năm loại 
đoàn thực cúng cho người chết thì Đại-ca-la sau 
đó lây ăn. Sao gọi là ngọa cụ nơi Thâm-ma-xá-na? 
Nghĩa là Đại-ca-la thường ngủ ở trong rừng thây 
chết. Do vậy nếu có người chết nhiều mang đến 
trong rừng thây chết thì Đại-ca-la mập mạp, sáng 
sớm khỏi phải vào thành khất thực; nêu không có 
người chêt thì Đại-ca-la thường phải vào thành 
khất thực. Người giữ cửa thành thấy vậy liên suy 
nghĩ: "Nếu có người chết thì Bí-sô Đại-ca-la khỏi 
vào thành khất thực, nếu không có người chết thì 
phải vào thành khât thực, há không phải Thánh giả 
này ăn thịt người chết hay sao?". Lúc đó trong 
thành có một Bà-la-môn vừa mới qua đời, gia đình 
đưa tử thi đến trong Từng thây chết làm lễ hòa táng, 
người vợ và con gái đứng bên đống lửa khóc. Lúc 
đó Đại-ca-la đang đứng nhìn lửa thiêu thây chết, 
người con gái trông thây liên nói với mẹ: "Hôm 
nay Thánh giả Đại-ca-la giông như con quạ mù 
đứng giữ thây chết". Có người nghe được lời nói 
này liên nói cho các Bí-sô biết, các Bí-sô bạch 
Phật, Phật nói: "Người con gái của Bà-la-môn kia 
tự làm tốn hại, đệ tử thanh văn của ta đức như núi 
Diệu cao mà nói lời thô ác khinh hủy nhau, do 
nghiệp aC này trong năm trăm đời phải làm con 
quạ mù”. Dân chúng trong thành xa gần đều nghe 
được lời thọ ký này của Thê tôn... cho đến câu 
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Đại-ca-la chạy đến xua đuôi con Dã can không 
ki nó lây đồ cúng để mình lây ăn..., mọi người 
ó1: "Mặc cho thây nói là ăn vật gì, nhưng khắp 
mg thành đều đôn là thây ăn thịt người chết". 
Nói xong mọi người cùng đến chỗ các Bí-sô kề lại 
sự việc trên, các Bí-sô đem việc này bạch Phật, 
Thế tôn nghe rÔi suy nghĩ. "Tật cả các Bí-sô do 
không thọ mà ăn nên có lỗi này phát sanh”, nghĩ 
rôi liên bảo các Bí-sô: "Có thọ lây mới được ăn để 
người khác chứng biết", các Bí-sô không biết thọ 
lây như thế nào, Phật nói: "Có năm cách thọ lây: 

Một là thần trao cho, thân thọ: Nghĩa là người 
kia dùng tay trao cho, mình dùng tay thọ lây. 

Hai là thần trao cho, dùng vật thọ: Nghĩa là 
người kia dùng tay trao cho, mình dùng bát để thọ 
lây. 

Ba là dùng vật trao cho, thần thọ lây: Nghĩa là 
người kia dùng bát trao cho, mình dùng tay thọ 
lây. 

Bốn là dùng vật trao cho, dùng vật thọ lây: 
Nghĩa là người kia dùng bát trao cho, mình dùng 
bát thọ lấy. 

Năm là đề dưới đất thọ lấy: Có một biên quốc, 
người trong nước đó phân nhiều xấu ác, cho đến 
cha mẹ, anh em... cũng hiềm hận nhau, không cần 
gân nhau. 

Nếu Bi-sô đến biên quốc này ở bên đường khất 
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thực nên làm đàn tiêu Mạn-trà-la rồi đặt bát trên 
đàn đứng một bên duyên nơi bát, nêu có ai cúng 
thí thì bảo bỏ vào bát, đó gọi là thọ. 

Có năm cách không thành thọ thực: Chỗ thây 
xa, chỗ ngăn che, ở bên cạnh, ở sau lưng và lúc 
chắp tay. Ngược với trên là năm cách thành thọ 
thực".... Cho đến câu các Bí-sô được cúng trái cây 
không thọ, Phật bảo nên thọ, tác tịnh rôi ăn, các 
Bí-sô không biết tác tịnh như thế nào, Phật nói: 
"Có năm cách tác tịnh là băng lửa, bằng dao, băng 
móng tay, bằng cách làm cho khô hoặc do chim 
mô căn. Lại có năm cách tác tịnh là băng cách nhồ 
sốc, dùng tay bẻ gãy, hoặc cắt đứt, hoặc chẻ Ta, 
hoặc lây hết hạt ra". Như Phật đã dạy thọ lấy rôi 
mới ăn, Lục chúng thọ hay không thọ đều ăn, các 
Bí-sô thiểu dục chê trách rồi bạch Phật, Phật do 
nhân duyên này nhóm họp các Bí-sô... cho đến 
câu: "... Chế học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni, thức ăn không thọ mà đưa 
vào miệng ăn nhai thì phạm Ba-dật-đề-ca." 

Sau đó có một Bí-sô ni thấy nước và tăm 
không có người trao phải vào trong thôn xóm để 
tìm người trao cho, Phật nói trừ nước và tăm xỉa 
răng. Sau đó lại có Bí-sô du hành trong nhân gian 
đi qua con đường nguy hiểm, không CÓ nĐƯỜI trao 
cho thức ăn, có con vượn, khỉ, gâu... mang thức 
ăn đến cho Bí-sô, Bí-sô không, dám nhận.. .. Phật 

nói: "Nếu là loài hữu tình có hiểu biết, đã trao hay 
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chưa trao thức ăn, Bí-sô đều được nhận để ăn". Do 
nhân duyên này, Phật bảo các Bí-sô: "Trước kia là 
sáng chê, bây giờ là tùy khai, học xứ này nên nói 
lại cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni, thức ăn không thọ mà đưa 
vào miệng ăn nhai thì phạm Ba-dật-đề-ca, trừ 
nước và tăm xỉa răng." 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Không thọ là không nhận được từ người khác. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nếu Bi-sô ni đôi với thức ăn không thọ, khởi 
tưởng không thọ và ngh1... phạm hai nặng hai nhẹ 
và hai không phạm giống như giới trên. 

Học Xứ Thứ 28: DÙNG NUỚC CÓ TRÙNG 

Duyên khởi giông như trong luật Bí-sô, lúc đó 
ở trong vườn Củ sư la nước Kiêu-thiểm-tỳ, Bí-sô 
Xiến đà dùng nước có trùng, các Bí-sô thấy liên 
nói: "Sao cụ thọ lại cô tâm dùng nước có trùng”, 
Xiến đà nói: "Số trùng trong nước này đâu có ai 
ø1ao cho tôi, ở trong bình, chậu, ao hồ và bỗn biến 
rộng lớn sao chúng không đến ở, chúng tự sanh tự 
diệt đối với tôi có tội gì", các Bí-sô thiêu dục chê 
trách Xiến đà rồi bạch Phật, Phật do nhân duyên 
này nhóm họp các Bí-sô cho đến câu: " ...Chế học 
xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni biết nước có trùng mà thọ 
dụng, phạm Ba-dật-đề-ca. " 
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Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Biết là tự biết hay người khác nói cho biết. Nước 
có trùng, trùng phân biệt có hai: Một là vừa nhìn 
liền thấy, hai là do lược nước mới thấy. Thọ dụng 
có hai: Nội thọ dụng là dùng cho nội thân như ăn 
uống, tắm rửa...; ngoại thọ dụng là dùng cho việc 
ngoài thân như giặt y, rửa bát... 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nếu Bi-sô ni dùng nước có trùng, khởi tưởng 
có trùng và nghi đêu phạm Đọa; nước không có 
trùng, khởi tưởng có trùng và nghi đều phạm Ác- 
tác; hai câu sau không phạm. Nếu Bí-sô ni biết 
đường, mật, sữa dầu... có trùng sanh mà thọ dụng 
đều phạm Đọa. 


Học Xứ Thứ 29: CHO NGOẠI ĐẠO THÚC 

ÁN 

Duyên khởi giông như trong luật Bí-sô, lúc đó 
ở trong thành Vương-xá các thương nhơn đến chỗ 
Phật đảnh lễ rôi ngôi một bên, Phật nói diệu pháp 
chỉ dạy cho họ được lợi hỉ rồi im lặng. Các thương 
nhơn nghe pháp xong thâm tâm Hoan-hi đảnh lễ 
Phật rội lui ra, sau đó đến chỗ A Nan-đà đảnh lễ 
rôi ngôi một bên, tôn giả cũng nói diệu pháp cho 
họ nghe rôi im lặng, các thương nhơn bạch răng: 
"Đại đức, Thế tôn sau khi hạ an cư xong sẽ đên 
nơi đâu)", tôn giả nói: "Các vị nên tự đến hỏi Thế 
tôn”, các thương nhơn nói: "Thế tôn oai đức tôn 
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nghiêm, chúng tôi không dám gạn hỏi”, tôn giả 
nói: "Tôi xem xét tướng mạo, biết Thế tôn hạ an 
cư xong sẽ đi đên thành Thất-la- phiệt.. Đúng như 
dự đoán Thê tôn hạ an cư xong cùng đại chúng đi 
đến thành Thắt-la-phiệt... cho đến câu trong đoàn 
thương buôn có ngoại đạo lộ hình đi theo, do 
không được thức ăn nên hiện tướng đói khát. Các 
Bí-sô ni thấy vậy liên mang thức ăn dư trong bát 
đưa cho họ ăn... cho đến câu ngoại đạo lộ hình 
này sau đó gặp một ngoại đạo lộ hình khác hỏi: 
"AI giúp cho các vị lương thực dọc đường?”, đáp 
là Thích nữ trọc đâu, ngoại đạo lộ hình kia nghe 
rôi sanh tâm bất nhẫn liên nói kệ: 

“Làm sao thán ngươi không sa đọa, 

Lưỡi ngươi sao không xé thành trăm, 

Làm sao chư thần thấy việc này, 

Lại không sét đánh nát thân ngươi, 

Dã can theo Sự tử an du, 

Lại thường nghĩ cách hại Sư tứ, 

Tháp lực Thánh chung đem cơm cho, 

Ngươi nay bị mắng không biết ân, 

Thánh chúng chứng được Nhất thiết 

frí, 

Bạn hay không, tâm đêu bình đăng, 

Ngoại đạo các ngươi thật đáng ghét, 

Vậy mà vấn còn cứu giúp nhau, 

Người nào không biết án và nghĩa, 

Phải biết người này không bằng chó, 
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Chó đổi với người còn biết ân, 
Ngươi tợ rắn dữ thường phun độc". 

Ngoại đạo nói kệ rồi liên bỏ đi, đây là duyên 
khởi nhưng Phật chưa kiết giới. 

Phật khi đến trong thành Thất-la-phiệt, có năm 
trăm người thỉnh Phật và Tăng thọ thực... cho đến 
câu có hai nữ ngoại đạo một già một trẻ đến xin 
thức ăn. Khi tôn giả đưa cho bánh cho họ không 
xem kỹ có cái bánh dính đôi, người già được một 
cái bánh, còn người trẻ được cái bánh dính đôi, 
người già thây vậy liền nói: "Chắc là Vương tử 
sanh tâm á1 niệm em nên mới đưa cho em cái bánh 
dính đôi", người trẻ nói: "Đừng nói như vậy, 
Vương tử đã bỏ cung điện nguy nga, nhàm chán 
thế tục xuất ø1a, thoát khỏi trần lao như bỏ đàm 
dãi". Các Bí-sô thiểu dục nghe biết chê trách rồi 
bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp các 
Bí-sô... cho đến câu: " ... Chế học xứ nảy cho hai 
bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni tự tay trao thức ăn cho 
ngoại đạo không y và các nam nữ ngoại đạo khác 
thì phạm Ba-dật-đề-ca." 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nếu Bí-sô ni tự tay trao thức ăn cho các nam 
nữ ngoại đạo đều phạm Đọa, nêu là thân tộc hay 
người bịnh thì không phạm; hoặc muốn dùng thức 
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ăn làm nhân duyên để trừ bỏ ác kiến cho họ thì 
không phạm. 

Học Xứ Thứ 30: XEM QUẦN TRẠN 

Duyên khởi giông như trong luật Bí-sô, lúc đó 
trong thành Thât-la-phiệt vua Thắng-quang sai vị 
đại tướng đem quân đến Biên phương chinh phạt 
phản loạn. Lục chúng Bí-sô nghe tin quân binh sắp 
ra trận liên nói với nhau: "Chúng ta nên đi xem 
quân trận", đến nơi thấy đoàn tượng quân đi đến, 
Nan-đà liên hỏi: "Các ông đến nơi đâu?", đáp là ra 
biên thùy dẹp loạn, Nan-đà nói: "Đoàn quân voi 
như thê này làm sao chiến thắng được, ta xem thây 
voI của ông hình tướng như heo, còn voI của giặc 
to như núi Nhạc, còn xem hình dáng của ông có đi 
mà không có vệ, vậy ông hãy trở lại từ biệt tôn 
thân rôi hãy tòng quân. ... cho đến câu Phật quở 
trách rồi chế học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni đến xem chỉnh trang quân, 
phạm Ba-dật-đề-ca." 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Chỉnh trang quân là chỉnh đôn quân nghĩ trước khi 
ra trận như mặc áo giáp, đội mũ trụ... bốn binh là 
đội quân thứ nhất chỉ toàn voi gọi là Tượng quân, 
đội quân thứ hai kiêm dùng ngựa gọi là Mã quân, 
đội quân thứ ba kiêm dùng xe gọi là Xa quân, đội 
quân thứ tư kiêm đi bộ gọi là Bộ quân. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 
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Nếu Bí-sô ni xem chỉnh trang quân phạm Đọa, 
nêu Bí-sô mI trên đường khất thực gặp quân binh 
đi đến, hoặc chùa gân đại lộ, hoặc quân đội vào 
trong chùa, hoặc được vua, phu nhân, vương tử, 
đại thân... thỉnh mời dù thấy quân bình cũng 
không, phạm, khi thấy quân binh không được phê 
bình tốt xâu hay dở, hoặc một trong tám nạn duyên 
hiện tiên dù thấy quân binh cũng không phạm. 
Nhiếp Tụng Bốn: 
Xem quân hai giới, đánh, dọa, 
Che giâu lội, đến tục gia, 
Đốt lửa, gởi dục, hai đêm, 
Nói dục không phải chướng ngại. 


Học Xứ Thứ 31: NGỦ TRONG QUẦN 

TRẬN QUÁ HAI ĐÉM 

Duyên khởi giống như trong luật Bí-sô, lúc đó 
vua Thắng-quang thân chĩnh ra đến biên thành dẹp 
phản loạn nhưng vẫn không hàng phục được, đại 
thân tâu vua: "Trưởng giả Câp- cô-độc có đại 
phước lực, nếu trưởng giả đến đây có thê khiến 
cho giặc quy hàng, vua liền sắc chỉ triệu trưởng 
giả đến trong quân, tuy ở trong quân nhưng trưởng 
giả lại nhớ đến Phật và Thánh chúng. Vua liền sắc 
thư bạch với Tăng chúng, Lục chúng lây thẻ băng 
lòng đi đến trong quân trận, đến nơi lại giống như 
trước phê bình chỉ trích bốn binh, khiến cho bốn 
binh mất hết tinh thân chiến đấu... cho đến câu 
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Phật quở trách rôi chế học xứ này cho hai bộ đệ tử 
như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni có nhân duyên đến trong 
quân trận chỉ được ở lại chừng hai đêm, nêu quá 
hai đêm thì phạm Ba-dật-đề-ca." 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Trong học xứ này tướng phạm như thê nào? Nêu 
các Bí-sô nI ở lại trong quân trận quả hai đêm 
phạm Đọa, nếu vua... thỉnh mời ở lại, hoặc có tám 
nạn duyên phải ở lại quá hai đêm thì không phạm. 


Học Xứ Thứ 32: NHIÊU LOẠN QUẦN 

BINH 

Duyên khởi giống như trong luật Bí-sô, lúc đó 
Lục chúng ở trong quân trận ân núp mai phục ở 
trong rừng đông loạt hét lên để khủng bố và nhiễu 
loạn quân bình... cho đến câu Phật quở trách rôi 
chế học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni ở trong quân trận hai đêm 
mà xem chỉnh tranh quân đội, xem bày binh bố 
trận thì phạm Ba-dật-đề-ca." 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Bày binh bô trận: bày binh có bốn loại: Sư tử kỳ 
binh, Đại ngưu kỳ binh, Kình ngư kỳ bình và Km 
súy điều kỳ binh; bỗ trận có bốn loại: Sóc nhẫn thê 
trận, Xa viên thế trận, Bán nguyệt thế trận và Băng 
dực thế trận. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 
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Nêu Bi-sô ni ở lại hai đêm trong quân trận xem 
bốn loại binh chủng, khi chưa mặc giáp trụ cầm 
binh khí thì phạm Ác-tác, khi chỉnh trang quân 
binh xong thì phạm Đọa. Nêu nhà vua... thỉnh ở 
lại và tám nạn duyên xảy đến thì không phạm như 
giới trên. 

Học Xứ Thứ 33: ĐÁNH BÍ SỐ NI 

Duyên khởi giông như trong luật Bí-sô, lúc đó 
cụ thọ Đại Mục- kiền-liên độ cho mười bảy thiếu 
niên xuất gia, khi cụ thọ du hành trong nhân gian 
có dặn bảo họ nương ở trong Tăng, họ liên y chỉ 
Ô-đà-di, Ô-đà-di bảo họ làm việc này việc nọ thì 
họ không chịu làm nên Ô-đà-di tức giận đánh một 
người nhưng cả mười bảy người đều đồng loạt lớn 
tiêng kêu khóc... cho đến câu Phật quở trách rôi 
chế học xứ này khô hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni vì sân giận không vui mà 
đánh Bí-sô ni khác, phạm Ba-dật-đề-ca." 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Bí-sô mi khác là chỉ cho người trong pháp này đã 
thọ viên cụ. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nếu Bí-sô ni dùng nội thân phân hay dùng vật 
ngoài thân hoặc kiêm dùng cả hai đều phạm Đọa. 
Nội thân phân là Bí-sô ni do sân giận dùng một 
ngón tay đánh Bí-sô ni thì phạm một tội Đọa, cho 
đên năm ngón tay thì năm tội Đọa, cú năm tay, 
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cánh tay, val, đầu SỐI. .. đều phạm Đọa. Dùng vật 
ngoài thân là Bí-sô ni do sân giận dùng cỏ cây, 
cung tên hay các loại khí cụ đánh hay từ xa ném 
tới tùy trũng một chỗ nào trên thân người kia đêu 
phạm Đọa. Kiêm dùng cả hai là Bí-sô ni tay cầm 
đao, gây.. . đánh tủy trúng một nơi nào trên thân 
người kia đều phạm Đọa. Nếu vì muốn người kia 
sợ hoặc vì thành tựu chú thuật đều không phạm. 


Học Xứ Thứ 34: GIƠ TAY DỌA ĐÁNH 

Duyên khởi giỗng như giới trên trong luật Bí- 
sô, lúc đó Ô-đà-di giơ tay dọa đánh một người 
trong mười bảy người nhưng cả mười bảy người 
đều đồng loạt lớn tiếng kêu khóc... Phật chế học 
xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni vì sân giận không vui, giơ 
tay dọa đánh Bí-sô ni khác thì phạm Ba-đật-đề-ca. 

Giải thích từ ngữ và tướng phạm giông như 
giới trên. 

Học Xứ Thứ 35: CHE GLẦU TỘI NGUỜI 

KHÁC 

Duyên khởi giông như trong luật Bí-sô, lúc đó 
Bí-sô Nan-đà có một đệ tử thân giáo tên là Đạt-ma 
thường ôm lòng hồ thẹn, ưa thích trì giới hạnh, 
thường tự truy hối. Một hôm Đạt-ma bạch thấy: 
"Nay con muôn đến chỗ yên tĩnh để tu tập theo ý 
mình", Nan-đà nói: "Con nên cần thận", Ô-ba- 
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Nan-đà nghe hai thây trò nói như vậy liền bảo Đạt- 
ma: "Thây hãy câm tọa cụ của tôi, tôi cùng đi với 
thây" , Đạt-ma nói: "Thây cũng đến trong rừng 
văng để tĩnh lự hay sao?", Ô-ba-Nan-đà nói: 
“Thây nói tâm ta tán loạn không thể tĩnh lự được 
hay sao?", Đạt-ma liên cầm tọa cụ của Ô-ba-Nan- 
đà đến trong rừng văng để bên một gốc cây ... cho 
đến câu Ô-ba-Nan-đà khởi tâm dục nhiễm. năm 
cánh tay và ôm người nữ hôn, sau đó đến chỗ Đạt- 
ma hỏi có thây gì không, Đạt-ma nói: "Các việc 
khác đều thấy, chỉ trừ giao hội", Ô- DA- Nan-đà nói: 
"Cụ thọ có biết cũng đừng nói với ai", Đạt-ma nói: 
"Cho đến khi chưa gặp Bií-sô thiện thì tôi hoàn 
toàn không nói”, Ô- ba-Nan-đà nói: "Thân giáo sư 
của thây làm những việc xâu xa, tôi đều che dấu, 
thây thây lỗi của tôi mà lại không che dâu hay 
sao?" Đạt-ma nói: "Biết người khác có thô ác mà 
che dâu cho nhau, tôi sẽ bạch các Bí-sô". Nói rồi 
liên đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch 
Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp các Bí- 
sô... cho đến câu: "... Nay chế học xứ này cho hai 
bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bi-sô ni biết Bí-sô ni khác có tội thô 
ác mà che dâu, phạm Ba-dật-đề-ca ." 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Tội thô ác có hai: Tội Tha-thắng và tội Chúng 
giáo, trong học xứ của nI là chỉ cho tội Chúng giáo 
(Tăng-tàn). Tướng phạm là khởi tâm che giâu tội 


386 BỘ LUẬT § 


Thô thì phạm Đọa, nếu là tội Đọa thì che giấu cho 
đến khi mặt trời chưa mọc thì phạm Ác-tác, nêu 
sợ người khác hại đến phạm hạnh hay mạng nạn 
phải che giấu thì không phạm. 


Học Xứ Thứ 36: RŨ CÙNG ĐỀN TỤC GIÁ 

MÃ KHÔNG CHO ÄN 

Duyên khởi giông như trong luật Bí-sô, lúc đó 
Ô-ba-Nan-đà nói với Nan-đà: "Đại đức nên biết, 
đệ tử của thây là Đạt-ma có hiểm khích với tôi, 
muốn vạch bày tội lỗi của tôi, tôi muốn làm việc 
bất lợi cho Đạt-ma hoặc khiến cho một ngày nhịn 
đói"... Cho đến câu Ô-ba-Nan-đà và Nan-đà rủ 
Đạt-ma cùng đi đến một tục gia thọ thỉnh thực 
nhàm: cuôi cùng lại làm cho Đạt-ma không được 

.. Phật do duyên này quở trách rôi chế học xứ 
- cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni nói với Bí-sô ni khác rằng: 
Cụ thọ hãy cùng tôi đi đến nhà thê tục, tôi sẽ bảo 
họ cúng thức ăn ngon. Bí-sô ni kia nghe rồi liên 
cùng đi nhưng cuối cùng lại không được ăn, còn 
bị xua đuôi nói rắng: Cô hãy đi đi, tôi củng CÔ nói 
chuyện hay ngôi chung đều không VUI, tÔI ngôi 
một mình, nói chuyện một mình vui hơn. Khi nói 
lời này là muốn cho Bí-sô ni kia sanh phiên não 
thì phạm Ba-dật-đề-ca. " 

Nếu lại có Bí-sô ni là người trong pháp luật 
này. Cô hãy đi đi... là lời xua đuôi, khởi ý xúc não 
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muốn khiến cho người kia nhịn đói, chỉ do lý do 
này không vì việc gì khác. 
Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 
Nếu lại có Bí-sô ni cố tâm khiến cho Bí-sô mi 
khác nhịn đói thì phạm Đọa, nếu vì bịnh thây 
thuốc bảo nhịn ăn, không cho ăn thì không phạm. 


Học Xứ Thứ 37: ĐÔT LAI 

Duyên khởi ở thành Vương- -xá giống như 
trong luật Bí-sô, lúc đó các thương nhơn trong 
thành suy nghĩ: "Thế tôn an cư xong muôn du 
hành đến đâu, chúng ta sẽ đi theo và chở. nhiêu 
phâm vật để thừa sự cúng dường, nghĩ rôi liên 
đến hỏi A Nan-đà... cho đến câu A Nan-đà nói: 
"Xem tướng mạo thì biết Thê tôn sẽ đến thành 
Vương-xá", thương chủ liên hỏi mỗi ngày Thế tôn 
đi được bao nhiêu dặm đường để chuẩn bị phẩm 
vật cúng dường ở mỗi chặn đường. Trên đường đi 
A Nan-đà thường đi trước khi đến một ngã rẽ: Một 
bên là con đường thắng có nhiều sư tử hỗ lang... 
một bên là con đường quanh co nhưng an ôn; A 
Nan-đà đợi bạch Phật quyết định... cho đến câu 
Như lai đã xa lìa mọi sợ hãi từ lâu, sư tử hồ lang 
đều không thể làm gì được.... Phật đi theo con 
đường thăng nguy hiểm đến một thôn xóm thì thây 
có hai đồng tử đang chơi giờn ở đầu thôn, mười 
một cầm trông, mười một câm cung; cả hai cùng 
đi trước dẫn đường cho Phật. Lúc đó Phật mỉm 
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Cười, từ trong miệng phóng ra hào quang năm sắc 
chiếu xuông hay chiêu lên, nếu chiếu xuống thì 
chiếu đến ngục Vô gián và các ngục khác khiến 
cho chúng sanh trong đây đang bị đốt nóng liên 
được mát mẻ, đang bị lạnh cóng liền được âm áp. 
Họ cảm thấy an lạc liên suy nghĩ: "Ta và mọi 
người từ cảnh khô địa ngục chết đi, được sanh vào 
cõi khác chăng?". Thế Tôn sau khi làm cho các 
hữu tình kia sanh tín tâm liên hiện nhiêu tướng 
khác nữa, thấy những tướng nảy họ liên suy nghĩ: 
Chúng ta không phải chết ở đây sanh về cõi kia, 
mà là do sức oai thần của Đại thánh đã khiến thân 
tâm chúng ta hiện được an lạc”. Đã sinh tín kính 
thì có thê diệt các khô, ở cõi nhơn thiên được thọ 
thân thăng diệu, thành chơn pháp khí thây được lý 
chơn đề. Nếu hào quang chiếu lên thì đến cõi trời 
Sắc cứu cánh, trong hào quang diễn nói các pháp 
khô, không, vô thường, vô ngã... và nói kệ: 

"Người nên câu xuất ly, 

Siếng t lời Phát dạy, 

Hàng phục quân sanh tử, 

Như voi xô nhà có, 

Ở trong pháp luật này, 

Nên tu không phóng dái, 

Khô được biên phiên não, 

Dứt hết bờ mé khổ. " 

Hào quang nảy sau khi chiêu khắp ba ngàn Đại 

thiên thê giới liền trở về chỗ Phật, nếu Thế Tôn 
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nói việc quá khứ thì hào quang trở vào phía sau 
lưng, nếu nói việc vị lai thì hào quang trở vào phía 
trước ngực, nếu nói việc địa ngục thì hào quang 
trở vào phía dưới chân, nếu nói VIỆC Dảng sanh thì 
hào quang trở vào phía gói chân, nếu nói VIỆC ngạ 
quỷ thi hào quang trở vào phía ngón chân, nếu nói 
việc loài người thì hào quang trở vào đâu gối, nếu 
việc của Lực luân vương thì hào quang trở vào 
lòng bàn tay trái, nêu nói việc của Chuyên luận 
Vương thì hào quang trở vào lòng bàn tay phải, nếu 
nói việc cõi trời thì hào quang trở vào rôn, nêu nói 
việc của Thanh văn thì hào quang trở vào miệng, 
nếu nói việc của Độc giác thì hào quang trở vào 
phía giữa hai chân mày, nêu nói việc của đạo quả 
Chánh đẳng chánh giác thì hào quang trở vào phía 
trên đánh đâu. Lúc đó ánh sáng xoay quanh Phật 
ba vòng rôi vào từ đảnh, cụ thọ A Nan-đà liền bạch 
Phật: "Thế tôn Như lai Ứng chánh đăng giác 
không phải không nhân duyên mà vui vẻ mỉm 
cười", liền nói kệ tụng: 

"Thể tôn lìa trạo cử, kiêu mạn, 

Trong các hữu tình, Phật bậc nhất, 

Hàng phục phiên não và các oán, 

Nếu không duyên cở không mỉm cười, 

Như lai tự chứng chơn diệu giác, 

Tất cả thính giả đêu muốn nghe, 

Xin Mâu ni tối thắng tuyên dương, 

Giải tỏa lòng nghỉ của đại chúng ”. 
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Thế tôn nói: "Đúng vậy, Như lai Ứng chánh 
đăng giác không phải không có nhân duyên mà 
hiện mỉm cười. Thầy có thây hai đồng tử dẫn 
đường hôi nãy không, hai đồng tử này nhờ thiện 
căn này ở đời vị lai trong mười ba kiêp không bị 
đọa trong ba đường ác, thường sanh trong cõi trời 
người ở thân sau cùng thành tựu đạo quả vô 
thượng chánh đẳng bồ đề vô thượng, một vị hiệu 
là Như lai Pháp cô âm, một vị hiệu là Như lai Thí 
vô úy". Thế tôn nói lời thọ ký này rôi tiếp tục lên 
đường đến một thôn xóm ở ven rừng để nghỉ qua 
đêm. Như lời Phật dạy Bí-sô dù ở trong trú xứ hay 
ở dưới gốc cây đêu theo thứ lớp lớn nhỏ phân chia 
chỗ nghĩ, lúc đó lục chúng được phân chia ở cạnh 
một cây khô. Ban đêm bị lạnh bức bách Lục chúng 
liền dùng lửa đốt cây khô để SƯỞI âm, không ngờ 
trong bọng cây là chỗ ở của rắn, răn bị khói xông 
nên bò lên nhánh cây rÔi buông mình xuống, Lục 
chúng thây rôi liên lớn tiếng kêu là sắp rớt, các 
thương nhơn nghe tiếng kêu lớn này cho là có sư 
tử đến liền hoảng sợ bỏ chạy tứ tán. Thê tôn liên 
hỏi A Nan-đà nguyên do, A Nan-đà liên đem sự 
việc trên bạch Phật, Phật bảo A Nan-đà: "Thây 
hãy mau đến nói với các thương nhơn, Như lai ở 
chỗ nào thì chỗ đó lìa sợ hãi về sư tử, hãy nên quay 
trở lại chớ có sợ hãi nữa". A Nan-đà vâng lời Phật 
dạy đến thông báo khiến các thương nhơn yên tâm 
quay trở lại chỗ cũ, các Bí-sô thây việc này rôi đều 
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có nghi thỉnh hỏi Phật: "Thế tôn, tại sao Lục chúng 
kêu lớn sắp rớt lại khiến các thương nhơn kinh sợ 
bỏ chạy tứ tán, tại sao Thế tôn lại nhơn việc này 
an ủi khiến họ lìa sợ hãi?". Phật nói: "Chăng phải 
chỉ ngày nay Lục chúng làm cho các thương nhơn 
hoảng sợ mà từ thuở xưa cũng đã từng làm cho họ 
kinh sợ bỏ chạy tứ tán, ta cũng đã an ủi khiến họ 
lia ưu não. Các thầy lăng nghe: Thuở xưa có sáu 
con thỏ kết bạn nương ở bên nhau cạnh một ao 
nước trong rừng, cây trái Tân loa, lúc đó trái Tân 
loa chín rụng xuông ao nước phát ra tiếng, sáu con 
thỏ này vừa nghe tiếng trái rụng này do thân hình 
nhỏ bé nhu nhược nên kinh sợ bỏ chạy tứ tán. Lúc 
đó con đã can thây thỏ bỏ chạy liền hỏi nguyên do, 
thỏ nói: "Tôi nghe trong ao nước có tiếng động lạ, 
sợ có mãnh thú đến hại nên bỏ chạy”, đã can nghe 
rôi cũng bỏ chạy theo, cứ như thể lan ra khắp các 
cầm thú trong rừng vừa nghe nói cũng đêu bỏ chạy 
theo. Cách đó không xa có một sư tử chúa ở tron 

hang núi thây các loài thú bỏ chạy tứ tán như thê 
liên nói: "Các ngươi đêu có móng bén, răng nhọn 
và có sức mạnh, tại sao phải hoảng sợ bỏ chạy như 
thế?", tất cả đều nói như lời thỏ đã nói ở trên, sư 
tử hỏi: "Các ngươi nghe tiếng đáng sợ đó từ đâu", 
tật cả đều đáp là không biết từ đâu, sư tử nói: "Nếu 
chưa biết øôc ngọn thì đừng chạy nữa, để ta xem 
xét kỹ tiếng đáng sợ đó là tiêng øì, phát ra từ đâu", 

nói rôi liền hỏi cọp, cọp nói là nghe được từ con 
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báo, như thê lần lượt hỏi đến con thỏ, thỏ nói là 
chính tai nghe được tiếng động lạ đó từ trong ao 
nước, sư tử liên dẫn các loài thú đến bên ao nước, 
tạm đứng chốc lát liên nghe tiếng trái Tân loa chín 
rụng xuông ao phát ra, sư tử nói: "Đây là tiếng của 
loại cây trái ăn được rụng xuống ao, không gì phải 
sợ hãi". Lúc đó trong hư không chư thiên nói kệ: 

"Không nên nghe người nói liên tin, 

Phải đích thân xem xét tưởng tận, 

Đừng như trải cây rớf rong qo, 

Khiển thú trong rừng đêu hoảng chạy" 

Này các Bí-sô, sư tử chúa thuở xưa chính là 

thân ta, sâu con thỏ chính là Lục chúng, xưa kia 
đã làm cho các loài thú hoảng sợ, ta cũng đã an ỦI 
khiến họ lia sợ hãi; ngày nay lại làm cho các 
thương nhơn hoảng sợ, ta cũng an ỦI khiến họ yên 
tâm". Sau đó Thế tôn tiếp tục lên đường đến thành 
Vương-xá, lúc đó Lục chúng Bí-sô ngôi bên đồng 
lửa, mỗi người cầm cây củi đang chảy đùa giỡn vẽ 
hình tròn..., ngoại đạo trông thây đều chê trách 
răng: "Sa môn Thích tử cầm khúc củi đang cháy 
đùa giốn có khác gì đồng tử, tại sao các người lại 
giảm phân chi dụng của vợ con cúng cho những 
người trọc đầu này". Các Bí-sô nghe rôi liền bạch 
Phật, Phật do nhận duyên này nhóm họp các Bí- 
sô... cho đến câu: "... Chế học xứ này cho hai bộ 
đệ tử như sau: Nếu lại có Bí-sô ni tự đốt lửa, bảo 
người khác đột lửa, phạm Ba-dật-đề-ca." 
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Thế tôn chế học xứ nảy rôi các Bí-sô không 
dám đốt nhang đèn cúng dường ở trong tháp cũng 
không thửa sự các Thân giáo sư, Quỹ phạm sư 
trong việc nâu nước, xông bát, nhuộm y..., Thê 
tôn biết nhưng vẫn hỏi A Nan-đà nguyên do, A 
Nan-đà đem sự việc trên bạch Phật, Phật nói: "Nếu 
người cân dùng lửa, khi dùng. cân thận giữ gìn thì 
không phạm. Khi dùng lửa nên khởi nghĩ răng ta 
dùng lửa để cúng dường tháp Phật, hoặc thừa sự 
hai thầy hoặc vì mình và các đồng phạm hạnh cần 
dùng lửa để làm việc này việc kia, thì không 
phạm".... cho đến vì các bịnh duyên khác. Phật 
bảo các Bí-sô: "Trước kia là sáng chế, bây giờ là 
tùy khai, nên nói lại học xứ này cho hai bộ đệ tử 
như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni không bịnh mà vì mình đốt 
lửa hoặc bảo người đột lửa, phạm Ba-dật-đề-ca. " 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nếu Bí-sô ni dùng củi đang cháy đùa giỡốn với 
nhau vẽ thành hình tròn.. . đều phạm Đọa. Khi Bí- 
sô ni đốt lửa nên khởi nghĩ cần thận đề phòng, nếu 
không khởi nghĩ mà vội đốt lửa thì phạm Đọa, tắt 
lửa cũng phạm đọa. Nếu. Bí-sô ni câm củi đang 
cháy bươi lửa trong tro rồi đem lửa ấy dùng nấu 
thức ăn, đốt đèn... đêu phạm Ác-tác; nêu nêu bỏ 
móng tay... phun nước miệng vào lửa cũng phạm 
Ác-tác; nếu khi dùng lửa có khởi nghĩ cần thận đề 
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phòng thì không phạm. 


CĂN BẢN THUYẾT NHẬT THIẾT HỮU BỘ 
BÍ SỐ NI TY NẠI DA 


QUYÊN 15 


Học Xứ Thứ 38: GỞI DỤC RỒI LẠI NGÀN 

Duyên khởi giỗng như trong luật Bí-sô, lúc đó 
trong Lục chúng A thuyết ca và Bồ nại phạt tố đều 
qua đời, Nan-đà và Ô-ba-Nan-đà đều đã g1à nua. 
Thập thất chúng nay đã trưởng thành đêu khỏe 
mạnh và tráng kiện lúc đó cùng bàn với nhau: 
"Chúng ta thường bị Lục chúng khinh khi, nay 
nương ở trong chúng chỉ còn có hai người, Ô-ba- 
Nan-đà là độc hại hơn, chúng ta nên tác pháp yết 
ma xả trí"... Cho đến câu Thập thất chúng phương 
tiện dối gạt không đề cho thượng tỏa Nan-đà đến 
trong chúng rôi đánh kiên chùy nhóm chúng tác 
pháp yệt ma Xả trí cho Ô-ba-Nan-đà, Ô-ba-Nan- 
đà liên đến chỗ Nan-đà khóc, Nan-đà nói: "Trì dục 
không thành là Ác dục, hãy trả dục lại cho tô”. 
Phật quở trách rồi chế học xứ này cho hai bộ đệ tử 
như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni gởi dục cho người khác rôi 
sau hồi hận nói: Hãy trả dục lại cho tôi, tôi không 
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gởi dục cho cô, thì phạm Ba-dật-đề-ca. 

Nếu lại có Bí- sô mi là ni trong pháp luật này. 
Tướng phạm là nêu trước đã gởi dục rôi, sau lại 
hối hận nói như trên thì phạm Đọa. 


Học Xứ Thứ 39: CÙNG NGƯỜI CHU4 

THỌ CỤ GIỚI ĐÔNG PHÒNG NGỦ QUÁ 

HAI ĐÊM 

Duyên khởi giông như trong luật Bí-sô, lúc đó 
Thế tôn nói diệu pháp cho đại chúng vây quanh, 
thính chúng lăng nghe quên cả mỏi mệt. Những 
người làm thuê sau khi nghe pháp XONEØ nÓI VỚI 
nhau: "Thế tôn nói pháp ban ngày chỉ người giàu 
nghe được, nếu Thể tôn nói pháp ban đêm chúng 
ta mới nghe được", Phật nói: "Nếu tụng kinh hay 
nói pháp ban đêm nâng đốt đèn cho sáng". Lúc đó 
Bí-sô Ma-ha-la không dụng tâm ngủ, mớ nói việc 
phi pháp khiến người tục nghe được liên chê trách, 
không chịu nghe pháp nữa. Các Bí-sô bạch Phật, 
Phật nói: "Do đồng phòng củng người chưa thọ cụ 
ĐIỚI ngủ và đốt đèn sáng mới có lỗi náy sanh. Từ 
nay các Bí-sô, Bí-sô ni không nên cùng người 
chưa thọ cụ giới đồng phòng ngủ và đốt đèn đuốc". 
Đây là duyên khởi nhưng Phật chưa chế giới. Lúc 
đó tôn giả Xá-lợi-tử có hai câu tịch là Chuẩn-đà 
và La-hồ-la trong hạ an cư không được phân chia 
phòng xá... cho đến câu La-hô-la suy nghĩ: "Phi 
thời gặp Phật thưa hỏi là không có lý đó, ta nên 
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đến trong nhà vệ sinh ngủ qua đêm", nhà vệ sinh 
này trước đó đã được một thí chủ tịnh tín dùng bùn 
diệu hương thoa trét sạch sẽ nên La-hỗ-la vào 
trong đó ngủ tạm. Đến đêm trời mưa lớn, nước 
mưa tràn ngập khiến cho con rắn độc ở trong hang 
dưới đất gần đó phải bò ra ngoài và bò vào trong 
nhà vệ sinh. Như lai đại sư chứng được tâm không 
quên, lúc đó khởi nghĩ: "Nếu La-hô-la bị răn độc 
này căn chắc phải chết, chỉ còn lại cái tên gọi mà 
thôi. Dòng họ Thích kiêu ngạo sẽ sanh bất tín nói 
răng: "Nêu La-hồ-la không xuất gia sẽ kế thừa 
ngôi vị Chuyển luân Vương, nay xuât gia lại không 
có nơi nương tựa, phải năm ngủ trong nhà vệ sinh 
bị răn căn chết thật là oan uông", nghĩ rồi Như lai 
liên duỗi tay hữu ra như cải VÒI voi đến chỗ La- 
hồ-la đang năm, nhắc lên đưa đến phòng mình đặt 
trên giường, đêm đó Như lai hoặc đi hoặc ngôi cho 
đến sáng. Các Bí-sô sau khi thức dậy rửa mặt súc 
miệng xong liên đến chỗ Như lai đảnh lễ, thường 
pháp của Như lai là khi muôn chế học xứ cho các 
Bí-sô, nêu Bí- -SÔ nào chưa đến thì đợi đến đủ, nêu 
Bí-sô nào đến rôi thì không cho đi đề tập trung đây 
đủ. Lúc đó La-hỗ-la thức dậy thây mình đang năm 
trên giường của Phật nên hoảng sợ ngôi dậy. Sau 
khi các Bí-sô đến đủ, Phật bảo các Bí-sô: "Tất cả 
các Câu-tịch, Câu-tịch nữ không cha không mẹ, 
xuất gia nương theo các thây là người đồng phạm 
hạnh. Nếu các thây không thương yêu giúp đỡ thì 
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còn aI giúp đỡ, cho nên từ nay các Bí-sô, Bí-sô ni 
được cùng người chưa thọ cụ giới đồng phòng ngủ 
hai đêm không phạm”. Lúc đó Lục chúng Bí-sô lại 
cùng ngủ quá hai đêm... Phật quở trách rôi chế 
học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni cùng người chưa thọ cận 
viên đồng nhà ngủ quá hai đêm, phạm Ba-dật-đề- 
ca.. 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này; 
người chưa thọ cụ túc là chỉ cho Câu-tịch. Nhà có 
bôn loại: Một là có che lợp khắp hết và có . 
ngăn khắp hết như các phòng xá và nhà khách.. 
hai là che lợp khắp hết nhưng chỉ có phân lớn là 
có vách ngăn tức là có cửa sô thông với nhau; ba 
là phân lớn có che lợp nhưng có vách ngăn khắp 
hết tức là bốn mặt là nhà, bôn bên là vách nhưng 
bên trong có mái hiện, có hành lang thông với 
nhau; bốn là phân nhiêu có che lợp và phân nhiêu 
có vách ngăn, tức là nhà bốn mặt nhưng có một 
mặt không có vách ngăn hoặc ngăn phân nữa hoặc 
lợp phân nửa hoặc mái hiên giao nhau thì không 
phạm. Nếu bịnh cùng ngủ quá hai đêm cũng không 
phạm. 

Học Xứ Thứ 40: KHÔNG BỘ ÁC KIÊN 

TRÁI CAN 

Duyên khởi giông như trong luật Bí-sô, lúc đó 
Bí-sô Vô tướng sanh ác kiến nói răng: "Như lời 
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Phật dạy dục là pháp chướng ngại không nên tập 
hành, nhưng tôi biết pháp TH khi tập hành chăng 
phải là pháp chướng ngại”, các Bí-sô bạch Phật, 
Phật bảo các Bí-sô: "Các thầy nên tác pháp can 
riêng, nêu có Bí-sô, Bí-sô ni khác giông như vậy 
cũng nên tác pháp can như sau: Nên đến chỗ Bií- 
sô kia nói răng: "Thây chớ nói răng như lời Phật 
dạy Dục là pháp chướng ngại không nên tập hạnh, 
nhưng tôi biết pháp này khi tập hạnh không phải 
là pháp chướng ngạt". Thây chớ phi báng Thể tôn, 
phi báng Thê tôn là không tốt, Thế tôn nói Dục là 
pháp chướng ngại thì khi tập hành nhất định là 
pháp chướng ngại. Thầy nên bỏ ác kiến này đi". 
Các Bí-sô vâng lời Phật can riêng nhưng Bí-sô kia 
cô chấp không chịu bỏ, các Bí-sô bạch Phật, Phật 
nói nên tác pháp Bạch tứ yết ma chánh can cho 
đến yết ma Xả trí, nhưng Bí-sô kia vẫn cô chấp 
không chịu bò, Phật quở trách rôi chế học xứ này 
cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni nói răng: Tôi biết pháp Phật 
dạy Dục là chướng ngại nhưng. khi tập hành chăng 
phải là chướng ngại. Các Bí-sô ni nên nói với Bí- 
sô ni kia rằng: Cô chớ nên nói là tôi biết lời Phật 
dạy Dục là pháp chướng ngại nhưng khi tập hành 
chắng phải là pháp chướng ngại. Cô đừng phỉ báng 
Thế tôn, phi báng Thê tôn là không tốt, Thế tôn 
không nói như vậy, Thê tôn dùng vô lượng pháp 
môn nói Dục là chướng ngại, cô hãy bỏ ác kiên đó 
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đi. Khi các Bí-sô ni can riêng như thế, nêu bỏ thì 
tốt, không bỏ thì nên tác pháp yết ma ân cân can 
ngăn khiến cho bỏ việc ấy, bỏ thì tốt, không bỏ thì 
phạm Ba-dật-đề-ca. " 

Pháp chướng ngại là chỉ cho bốn Tha-thăng, 
hai mươi Chúng giáo, ba mươi ba Xả-đọa, một 
trăm tám mươi pháp Đọa cho đến Chúng học 
pháp. Khi tập hành chắng phải là chướng ngại là 
không chướng ngại Thánh quả của sa môn. Phỉ 
báng là nói lời phi lý, bất thiện chiêu lây quả ác dị 
thục. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 
Nếu Bi-sô ni nói răng: Tôi biết lời Phật dạy... 
giống như đoạn văn trên. Khi các Bí-sô ni can 
riêng nêu bỏ thì tốt, không bỏ thì phạm Ác-tác. 
Khi yết ma chánh can, nếu tác bạch và yết ma lần 
nhất, lần hai xong mà không bỏ đều phạm Ác- tác; 
yết ma lần ba xong thì phạm Đọa. Nếu tác yết ma 

phi pháp thì không phạm. 

Nhiếp Tụng Thứ Năm: 

Cùng ác kiến đồng ngủ, 
Cẩu-tịch, y hoại sốc, 

Câm bảu, tăm, bàng sanh, 
Xúc não, chọc lét nhau, 
Giỡn trong nước, đồng ngủ. 


Học Xứ Thứ 41: TÙY THUẬN NGUỜI BỊ 
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XÃ TRÍ 

Duyên khởi giống như tong luật Bí-sô, lúc đó 
Bí-sô Vô tướng bị Tăng tác pháp yết ma xả trí rồi 
ngôi chống tay vào má, dáng vẻ ưu sâu nói với Lục 
chúng: "Tôi bị các Hắc bát trao cho pháp yết ma 
Xả trí, xem tôi như hạng người Chiên đồ la không 
cùng qua lại " ,Ô- ba-Nan-đà nói: "Nếu bị yết ma 
Xả trí thì thành á âp thôn xóm và ba cõi hữu tình há 
không có hay sao, thôi đừng có ưu phiên hãy cầu 
sám tạ đi", Ô-ba-Nan-đà khuyên rôi cùng với Vô 
tướng nói chuyện, thọ dụng y thực và đồng nhà 
năm ngôi, các Bí-sô thiểu dục thấy rôi chê trách 
và đem việc này bạch Phật, Phật quở trách rôi chế 
học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 

"Nếu lại có Bí-sô ni biết người kia nói lời như 
vậy, chưa tùy thuận Tăng và không chịu bỏ ác kiến 
lại cùng nói chuyện, cùng thọ dụng và ở chung 
đồng nhà năm ngủ thì phạm Ba-dật-đề-ca." 

Chưa tùy thuận tăng là chưa tùy thuận sám hồi. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 
Nếu Bí-sô ni biết người nói như vậy, chưa tùy 
thuận Tăng... lại cùng nói chuyện, cùng ở 
chung... thì phạm Đọa. Nếu người đó bịnh chăm 
nom thì không phạm, hoặc đồng ở để khuyên họ 
bỏ ác kiến thì không phạm. 


Học Xứ Thứ 42: NHIÉP THỌ CẤU TỊCH 
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NỮ KHÔNG BỞ ÁC KIÊN 

Duyên khởi giông như trong luật Bí-sô, lúc đó 
Lục chúng có hai Câu-tịch tên là Lợi-thích và 
Trưởng-đại cùng ở chung với một Bí-sô khất thực 
cùng Cười giỡn trạo cử... Thời gian sau Bí-sô khất 
thực hồi hận tự trách tâm rồi phát đại dõng mãnh 
siêng tu đoạn trừ các phiền não, cuối cùng chứng 
được quả A-la-hán, được đại thân thông nương hư 
không mà đi và gấp Ì: lại hai Câu-tịch... cho đến câu 
Câu-tịch nghe rôi liên nói: "Các Bí-sô này trước 
kia cùng tôi làm việc phi pháp như vậy, tại sao 
hôm nay lại chứng được quả tăng thượng, dựa vào 
nhân duyên này tôi biết lời Phật dạy Dục là pháp 
chướng đạo nhưng khi tập hành chắng phải là 
chướng đạo". Các Bí-sô nghe rôi đem việc này 
bạch Phật, Phật bảo các Bí-sô: "Hai cầu tịch này 
nói lời phi lý, các thây nên tác pháp can riêng để 
hiểu dụ họ, nêu có ai giống như vậy cũng nên tác 
pháp can như sau: "Này Lợi-thích và Trưởng-đại, 
đừng nên nói răng: Tôi biết pháp Phật dạy Dục là 
pháp chướng đạo nhưng chăng phải là chướng 
đạo. Ngươi đừng phi bảng Thể tôn, phí báng Thê 
tôn là không tốt, Thế tôn không có nói như vậy, 
Thế tôn dùng mỌi phương tiện nói Dục là pháp 
chướng ngại, hai ngươi nên bỏ ác kiến này đi". 
Các Bí-sô vâng lời Phật dạy đến hiệu dụ hai câu 
tịch nhưng hai cầu tịch cố chấp không chịu bỏ ác 
kiến, còn nói răng: "Chỉ đây là sự thật, ngoài ra 
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đều là hư vọng". Các Bí-sô bạch Phật, Phật bảo 
các Bí-sô: "Các thấy nên Bạch- tứ-yẾt- -ma chánh 
can hai câu tịch, Bí-sô ni cũng cùng tác pháp như 
sau: Đánh kiên chùy, tập họp chúng, bảo câu tịch 
nữ ở chỗ mắt thấy tai không nghe rồi sai một Bi- 
sô ni Bạch-tứ-yết-ma như sau: 

Đại đức ni tăng lắng nghe, câu tịch nữ này tự 
khởi ác kiến nói răng: Tôi biết lời Phật dạy... 
giông như đoạn văn trên. Khi các Bí-sô mi tác pháp 
can riêng, câu tịch nữ này cô chấp không. bỏ còn 
nói răng: Chỉ việc này là chơn thật, ngoải ra đều 
là hư VỌNG, Nếu ni tăng đúng thời đên nghe, mi 
Tăng nên chấp thuận, nay ni Tăng tác pháp Bạch 
tứ yết ma để hiểu dụ Câu- tịch nữ khiến cho bỏ việc 
này như sau: "Này câu tịch nữ, chớ nên nói răng.. 
giông như đoạn văn trên cho đến câu cô nên bỏ ác 
kiến này đi. Bạch như vậy. 

Lúc đó một Bí-sô ni đến nói với câu tịch nữ: 
"Chúng tăng tác pháp Bạch-tứ-vết- -ma nay đã tác 
bạch xong, cô nên bỏ ác kiến đó đi", nêu bỏ thì tốt, 
nếu không bỏ thì Bí-sô ni nên trở lại trong Tăng 
báo cho biết là không chịu bỏ. Tăng tiếp tục tác 
yết ma chuẩn theo văn tác bạch mà làm, cho đến 
câu đây là yết ma lần thứ nhất, giống như trước 
đến nói với cầu tịch nữ, nếu vẫn không chịu bỏ thì 
trở lại trong Tăng báo cho biết, kế tác yết ma lần 
hai, lần ba cũng đều như trước đến khuyên Cầu- 
tịch nữ nên bỏ ác kiến. Lúc đó các Bí-sô ni vâng 
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lời Phật dạy tác pháp Bạch tứ yết ma hiểu dụ, Câầu- 
tịch nữ vẫn không chịu bỏ ác kiến, còn nói rằng: 
"Chi đầy là chơn thật, ngoài ra đều là hư vọng”, 
các Bí-sô n1 bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, 
Phật bảo: "Các Bí-sô mi nên tác phấp yết ma bất 
xả ác kiến tẫn xuất Câu-tịch nữ kia...", các Bí-sô 
ni vâng lời Phật dạy tác pháp yết ma tẫn xuất 
nhưng Câu-tịch nữ vẫn cô chấp không chịu bỏ ác 
kiến... cho đến câu Phật quở trách rôi chế học xứ 
này cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni biết có cầu tịch nữ nói răng: 
Tôi biết lời Phật dạy Dục là pháp chướng ngại 
nhưng khi tập hành chăng phải là chướng ngại. 
Các Bí-sô nI nên nói với câu tịch nữ kia răng: 
Ngươi chớ nên nói là tôi biết lời Phật dạy Dục là 
pháp chướng ngại nhưng khi tập hành chắng phải 
là chướng ngại. Ngươi chớ nên phi báng Thể tôn, 
phi báng Thê tôn là không tốt, Thế tôn không có 
nói như vậy, Thê tôn đã dùng vô lượng pháp môn 
nói Dục là pháp chướng ngại, ngươi nên bỏ ác kiến 
này đi. Khi các Bí-sô ni khuyên can như vậy, nếu 
chịu bỏ thì tốt, nêu không chịu bỏ thì nên Bạch tứ 
yết ma chánh can cho bỏ ác kiến nảy, nếu chịu bỏ 
thì tốt, nêu không chịu bỏ thì các Bí-sô ni nên nói 
với câu tịch nữ kia răng: Từ nay trở ổi, ngươi 
không nên nói Như lai Ứng chánh đắng giác là đại 
sư của tôi, cũng không được ởi theo sau các bậc 
tôn túc đồng phạm hạnh, cũng không được cùng 
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Bí-sô ni đồng nhà ngủ hai đêm như các câu tịch 
nữ khác, ngươi hãy mau đi đi. Nếu Bí-sô ni biết 
cầu tịch nữ kia đã bị tẫn xuất mà còn thu nhận 
cùng ở chung, cùng nói chuyện và cấp dưỡng y 
thực thì phạm Ba-dật-đề-ca". 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này; 
câu tịch nữ là người chưa thọ cụ giới. Nhiếp thọ là 
cho y chỉ. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nếu Bí-sô ni biết cầu tịch nữ bị tẫn xuất... cho 
đến đông nhà ngủ thì phạm Đọa, nếu là thân tộc 
hoặc kia bị bịnh hoặc muốn khiến cho kia bỏ ác 
kiến nên tạm thời thu nhận đều không phạm. 


Học Xứ Thứ 43: MẶC Y KHÔNG HOẠI 

$S4C 

Duyên khởi như trong luật Bí-sô, lúc đó ở 
trong thành Vương-xá có hai Long vương tên là 
Kỳ-lợi và Bạt-lũ.... Sau đó vua Ảnh- thăng y theo 
lời của hai Long Vương cho xây cất hai Thân 
đường ở ngoài thành, môi năm hai lần đến ngày 
tiết hội dân chúng khắp nơi tụ về rất đông. Tiết hội 
lần đó có đội ca nhạc từ phương Nam đến Vương 
thành, họ nói với nhau: "Nêu chúng ta nói hành 
tích thù thăng của bậc Đại nhân, mọi người ở đây 
sẽ yêu thích và thưởng cho chúng ta nhiêu tiền", 
bàn xong họ tìm đến Lục chúng yêu câu kế lại 
thăng hạnh của Phật khi còn là Bồ tát, Lục chúng 
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hỏi: "Các vị hỏi việc đó để làm gì?", đáp: "Chúng 
tôi muôn đưa thăng hạnh của Phật vào trong âm 
Hi sáng tác một khúc ca vũ nhạc", Lục chúng 
: "Các vị muốn đem thắng hạnh của Phật tôi 

vào vn âm nhạc hay sao? Hãy đi mau, tôi không 
nói đâu”. Các nhạc công lại tìm đến chỗ Ni-thổ- 
la-nan-đà cũng yêu câu như trên, Thố-la-Nan-đà 
liền kế lại đầu đuôi thăng hạnh của Phật từ khi 
sanh ra cho đến khi chứng quả Bồ đề, các nhạc 
công nghe rôi liên cùng nhau sáng tác thành một 
khúc ca vũ nhạc rôi lập hí trường trình diễn, nhữn g 
người có lòng tin xem xong đều khen là hiểm có 
và tặng thưởng rất nhiêu tiên. Sau đó họ muốn làm 
cho người không tin cũng bị thu hút lôi cuốn nên 
dựa vào hình nghi hành động của Lục chúng Đề- 
sáng tác và trình diễn, những người không tin khi 
xem đều cười to và tặng thưởng rất nhiêu tiền. Lục 
chúng nghe biết việc này liên cùng nhau đến chỗ 
thân đường lập hí trường, mặc y phục thế tục tự 
trình diễn để kéo hết các khán thính giả của đoàn 
nhạc công kia về chỗ mình. Họ được khen ngợi và 
cũng được tặng thưởng rất nhiều tiên nên bị đoàn 
nhạc công kia chê trách... cho đến câu Phật quở 
trách và chế học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 
Nếu lại có Bí-sô ni được y mới nên dùng một 
trong ba loại màu để nhuộm cho hoại sắc hoặc 
màu xanh, màu xám, màu đỏ. Nếu không dùng ba 
loại màu này nhuộm cho hoại sắc mà thọ dụng thì 
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phạm Ba-dật-đề-ca. " 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. Y 
mới có hai loại: Một là thê y mới, hai là mới được 
từ người khác cúng cho, trong học xứ này là chỉ 
cho thê y mới. Nhuộm cho hoại sắc là nhuộm làm 
cho màu sắc xâu đi. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nếu các Bí-sô ni được y mới không dùng một 
trong ba loại màu kê trên nhuộm cho hoại sắc mà 
thọ dụng thì phạm Đọa. 

Học Xứ Thứ 44: CẢM V.ẬT QUÝ GIÁ 

Duyên khởi giỗng như trong luật Bí-sô, lúc đó 
Ô-ba-Nan-đà sáng sớm đắp y vào thành khất thực, 
giữa đường thấy. các đồng tử để chuỗi ngọc trang 
sức bên đường đề cùng nhau đùa giỡn. Ô-ba-Nan- 
đà khởi tưởng là vật của dược xoa để lây nên bị 
các đồng tử này, đuôi theo, đứa kéo tay, đứa kéo 
chân, đứa lấy đất ném... cho đến câu Phật quở 
trách rồi chế học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni tự tay cầm vật quý gia và 
thuộc loại vật báu hoặc bảo người lây thì phạm 
Ba-dật-đề-ca. 

Lúc đó Thế tôn từ thành Quảng-nghiêm đi đên 
thành Thất-la-phiệt nước Kiêu-tát-la ở trong vườn 
Cấp-cô-độc ưừng Thệ-đa. Ty-xá-khư-lộc-tử- mẫu 
nghe Phật về đến liên muốn đến kính lễ, bả trang 
sức các loại anh lạc trên người nhưng khi sắp gặp 
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Phật bà liên cởi các đô trang sức này đưa cho thị 
tùng giữ rôi vào gặp Phật, đảnh lễ rôi ngồi một bên 
nghe pháp, nghe. pháp xong đảnh lễ Phật ra vê. Lúc 
đó thị tùng đê các đô trang sức của bà ở dưới sốc 
cây, khi ra về quên lấy, tôn giả A Nan-đà trồng 
thây chuỗi anh lạc liên suy nghĩ: "Do duyên này 
Phật sẽ tùy khai giới đã chế", nghĩ rôi bèn lấy 
chuỗi anh lạc đem cất, sau đó đến bạch Phật, Phật 
nói: "Lành thay, này A Nan-đà, tuy ta chưa tùy 
khai nhưng thây đã biết thời"... Cho đến câu Phật 
do nhân duyên này tập họp các Bí-sô khen ngợi 
người trì giới... rôi bảo các Bí-sô: "Trước kia là 
sáng chế, bây giờ là tùy khai, học xứ này nên nói 
lại cho hai bộ đệ tử như sau: Nếu lại có Bií-sô ni tự 
tay cầm vật quý giá và các loại thuộc vật báu hoặc 
bảo người câm, trừ ở trong chùa và nhà bạch y, 
phạm Ba-dật-đề-ca. Ở trong chủa và nhà bạch y 
nếu thây vật quý giá và các loại thuộc vật báu nên 
khởi nghĩ: Nếu có người đến nhận tôi sẽ đưa lại. 
Đây là thời." 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Vật quý giá là chỉ cho bảy báu; các loại thuộc vật 
báu là chỉ cho các binh khí như cung, kiếm và các 
loại nhạc cụ như trông, đàn, sáo... Trong học xứ 
này tướng phạm như thể nào? 

Nếu Bi-sô ni tự tay câm hay bảo người cầm các 
loại vật báu đã được làm thành đêu phạm Đọa, nếu 
chưa làm thành thì phạm Ác-tác cho đến cầm lưu 
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ly giả cũng phạm Ác-tác. Nếu cầm các đô trang 
sức như chuỗi anh lạc đều phạm Đọa, cho đến câm 
tua ren cột tóc... cũng Ác- tác. Nếu câm các loại 
nhạc cụ như đàn cầm, đàn sắt... đều phạm Đọa, 
loại đàn không dây thì Ác-tác, cho đến ô ông tre Ống 
trúc làm nhạc cụ cũng Ác-tác. Các loại ôc sò, tù 
và thôi được, cầm đều phạm Đọa; không thối được 
thì Ác-tác. Các loại trồng kèn... kết phạm cũng 
như trên. Nêu cầm cung có dây thì phạm Đọa, 
không dây thì Ác-tác. 


Học Xứ Thứ 45: TẮM PHI THỜI 

Duyên khởi giỗng như trong luật Bí-sô, lúc đó 
Phật ở trong thành Vương- xá, trong thành này có 
ba suối nước âm: một suôi dành cho nhà vua tăm, 
Bí-sô cũng được tăm; một suối dành cho cung 
nhơn của vua, Bí-sô mi cũng được tắm; một suôỗi 
dành cho tất cả mọi người. Lúc đó Lục chúng Bí- 
sô muốn thử nghiệm lòng tin của nhà vua nên tắm 
trong suối mãi “không chịu lên, khiến nhà vua 
không thê đến tắm được, đành phải sai người múc 
nước đến chỗ riêng để tăm, tắm XOng vua đến chỗ 
Phật đảnh lễ, nghe pháp xong rôi trở về cung. Lúc 
đó cụ thọ A Nan-đà nghe biết VIỆC này liên bạch 
Phật, Phật nói: "Vì các Bí-sô tắm nên có lỗi này 
phát sanh, từ nay các Bí-sô không nên tăm". Các 
Bí-sô không tắm, thân thể hôi dơ, khi đi khât thực 
các cư sĩ hỏi: "Các Thánh giả giữ thân thê hôi dơ 
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như thế mà cho là thanh tịnh hay sao?”, các Bí-sô 
bạch Phật, Phật nói: "Nên môi nửa tháng tăm một 
lần". Vào lúc trời nóng bức, các Bí-sô không 
thường tăm, thân thê hôi dơ cũng bị hỏi như trên 
nên Phật nói trừ khi trời nóng bức. Lại có Bí-sô 
bịnh, thầy thuốc bảo nên tăm nên Phật nói trừ khi 
bịnh; lại có Bí-sô khi làm việc chúng thân thê nhơ 
nhớp không tăm, bị chê trách nên Phật nói trừ khi 
làm việc; lại có Bí-sô khi đi đường xa về đến, thân 
dơ bần mệt nhọc năm nghỉ cũng bị chê trách nên 
Phật nói trừ khi đi đường... cho đến gặp gió thối, 
thân dính đây bụi đất; gặp trời mưa hoặc g1ó mưa, 
thân ướt bẩn nên Phật nói trừ khi gặp gió thối, gặp 
trời mưa hay mưa gió. Lúc đó Phật khen ngợi 
người trì giới... rồi bảo các Bí-sô: "Nay chế học 
xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 

Bí-sô ni nên nửa tháng tắm một lần, nêu cô y 
trái chế thường tắm thì phạm Ba-dật-để-ca, trừ 
thời khác. Thời khác là khi trời nóng bức, khi bịnh, 
khi làm việc, khi đi đường, khi gặp gió hoặc mưa 
hoặc cả gió mưa, đây là thời. 

Bí-sô mi là mi trong pháp luật này. Nửa tháng 
tăm một lần tức là khoảng mười lăm ngày tăm một 
lần. Khi trời nóng bức là mùa xuân còn một tháng 
rưỡi nữa là đến ngày kiết hạ an cư và một tháng 
đâu của mùa hạ tức là hạ an cư được một tháng, 
trong hai tháng rưỡi này trời rất nóng bức. Khi 
bịnh là nếu không tắm thì thân không an. Khi làm 
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việc là làm việc của Tam bảo cho đến quét đất hay 
lau chùi. Khi đi đường là đi và về khoảng một Du 
thiện na... các trường hợp kề trên khiến cho thân 
dơ đều được tăm không phạm. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nếu Bí-sô ni gặp các trường hợp trên khai cho 
tăm thì nên tâm niệm miệng nói lúc đang tăm là vì 
giữ gìn nên tắm, nếu không như thế thì khi xối 
nước chảy chưa đến rún, phạm Ác- tác; nước chảy 
đến rún, phạm Đọa; tắm trong suối, ao, sông... kết 
phạm cũng như trên. Nếu có duyên sự lội qua nước 
thì không phạm. 


Học Xứ Thứ 46: GIẾT BẢÀNG SANH 


Duyên khởi giông như trong luật Bí-sô, lúc đó 
Ô-đà-d¡i đi khất thực đến trong nhà dạy băn, lẫy 
cung tên bắn chìm... nên bị người tục chê trách... 
Phật quở trách rôi chế học xứ này cho hai bộ đệ tử 
như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni cô tâm đoạn mạng loài bàng 
sanh, phạm Ba-dật-đề-ca". 

Cô tâm là không phải lầm lẫn 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Đoạn mạng loài bàng sanh là dùng cả ba nội, 
ngoại và cả hai khởi phương tiện giết chết, nêu Bí- 
SỐ m1 cô tâm sát hại cho đên dùng một ngón tay 
làm tốn hại bàng sanh, khiến nó chết thì phạm 
Đọa; nếu lúc đó không chết, sau do nhân duyên đó 
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mà chết cũng phạm Đọa; nếu không chết thì phạm 
Ác-tác, tất cả đêu giống như trong học xứ đoạn 
mạng người. 

Học Xứ Thứ 47: CÔ Y XÚC NÀO BÍ SỐ NI 

Duyên khởi giông như trong luật Bí-sô, lúc đó 
Thập thất chúng không chịu nghe lời Lục chúng 
bảo làm việc này việc nọ nên bị đuôi ra không cho 
cùng ở chung, Thập thât chúng liền đi đến chỗ 
khác để đọc tụng. Ô- ba-Nan-đà nói với Nan-đà: 
"Nên làm cho các tiêu sư này sanh não hối sẽ bỏ 
việc đọc tụng, nên làm như vầy.. " cho đến câu 
Phật quở trách rôi chế học xứ này chủ hai bộ đệ tử 
như sau: 

Nếu lại có Bií-sô ni cô tâm xúc não Bí-sô ni 
khác cho đến trong chốc lát không vui, chỉ lây việc 
này làm nhân duyên thì phạm Ba-dật-đề-ca". 

Cố tâm xúc não là muốn khiến kia tâm sanh 
truy hối. Chỉ lấy việc này làm nhân duyên là 
không phải vì việc gì khác. Trong học xứ này 
tướng phạm như thế nào? 

Có hai: Hoặc hỏi việc riêng hoặc hỏi việc 
tương ưng với Luật giáo. Sao gọi là hỏi việc riêng? 
Nêu Bí-sô m cô tâm não loạn Bí-sô ni khác, đên 
hỏi răng: "Cụ thọ có nhớ nhà vua , trưởng giả tên 
hay không?", đáp là không nhớ, liền nói: "Không 
phải là không nhớ mà là chưa đủ hai mươi tuổi mà 
thọ viên cụ”, khi nói lời này dù Bí-sô n1 kia tâm 


SỐ 1443 —- Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da, Quyên 15 413 


không sanh truy hồi cũng phạm Đọa. Sao gọi là 
hỏi việc tương ưng với Luật g1áo?: Nếu Bíi-sô ni 
khởi tâm cô xúc não hỏi răng: “Cụ thọ trước đây 
thọ cận viên ở đâu?”, đáp: "Ở tại ", liền nói: "Ở 
chỗ đó trước kia không có kết đại giới cũng không 
kết giới tràng, biệt chúng tác pháp, không phải 
thiện thọ cận viên, ngươi nên thọ giới lại". Hoặc 
hỏi: "Ai là A-giá-lợi-da, ai là Ô-ba-đa-da của 
ngươi?”, đáp : "Hai thây của tôi là ", liên nói: "Hai 
vị đó là người phá ĐIỚI, không hợp pháp lảm RRO: 
ngươi không thê gọi là thiện thọ cận viên"... khi 
nói những lời này là muốn xúc não, dù Bí-sô ni kia 
có bị xúc não hay không đều phạm Đọa. Nếu Bií- 
sô ni đến Bí-sô ni khác hỏi việc riêng như trên, Bí- 
sô ni kia nói là không nhớ liền nói: "Tuy ngươi 
không nhớ nhưng tuổi cũng đủ hai mươi, thiện thọ 
cận viên” thì không phạm. Nếu Bi-sô ni đến Bí-sô 
nI khác hỏi việc tương ưng với Luật giáo như trên, 
Bí-sô mI kia đáp rôi liên nói: "Chỗ đó trước có kết 
đại giới và giới tràng, ngươi đã thiện thọ cận 
viên"... đêu không phạm. 


Học Xứ Thứ 48: DÙNG NGÓN TAY THỌC 

LÉT NGƯỜI KHÁC 

Duyên khởi giông như trong luật Bí-sô, lúc đó 
có Bí-sô dùng ngón tay thọc lét khiến cho người 
kia cười ngất đến nỗi đứt hơi chết. Phật quở trách 
rôi chế học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 
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Nếu lại có Bí-sô ni dùng ngón tay thọc lét 
người khác thì phạm Ba-dật-đề-ca. 

Tướng phạm là nếu dùng một ngón tay thọc lét 
thì phạm một tội Đọa, cho đến năm ngón tay thì 
phạm năm tội Đọa. Nếu dùng ngón tay để chỉ nốt 
ruôi, vết thương... thì không phạm. 


Học Xứ Thứ 49: GIỠN TRONG NUỚC 

Duyên khởi giông như trong luật Bí-sô, lúc đó 
trong nhóm Thất thập chúng có Bí-sô lớn nhất tên 
là Ưu-ba-ly đã đoạn phiền não chứng A-la-hán, 
liền khởi nghĩ các bạn đồng phạm hạnh trong 
nhóm al có căn lành, ai không có căn lành và hệ 
thuộc nơi ai. Khi quán biết là hệ thuộc nơi mình, 
Ưu-ba-ly liên dẫn nhóm Thập thât chúng đến sông 
A-thi-la bạt đề, lượt nước vào binh rôi củng xuông 
sông tăm. Uu-ba-ly tăm xong lên bờ nhìn mười 
sáu vị kia tăm, mười sáu vị này khi đã vào trong 
nước rôi, kẻ bơi người lặn hoặc ở bên này hoặc ở 
bên kia, hoặc lướt theo sóng hoặc ngược sóng, 
hoặc đập xuống nước kêu thành tiếng hoặc võ 
nước kêu bành bạch... đủ các cách đùa giỡn. Lúc 
đó vua Thắng-quang ở trên lâu cao với phu nhơn 
Thăng man, từ xa nhìn thây các Bí-sô đùa giỡn 
trong nước như vậy liền nói với phu nhơn: "Hãy 
nhìn các phước điền mà phu nhơn kính trọng”, phu 
nhơn nói: "Đại vương, đó là những thiêu niên 
mạnh khỏe nhưng lại có thể tu phạm hạnh, đại 
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vương không cho là kỳ lạ hay sao, dù họ có đùa 
giỡn trong nước cũng đâu đáng trách". Lúc đó Uu- 
ba-ly quán biết tâm nhà vua sanh khinh mạn, 
muôn nhà vua sanh chánh tín nên bảo mười sáu vị 
kia lên bờ mặc y phục chỉnh tê rồi mang bình nước 
cùng trở về. Uu-ba-ly dùng thân thông lực cùng 
các đồng phạm hạnh bay trên hư không ngang qua 
tâng lầu của nhà vua, phu nhơn Thăng man nhìn 
lên trông thấy liên chỉ cho vua thấy nói răng: "Đại 

vương hãy nhìn xem, các phước điển đang Day 
trên hư không kla", nhà vua trông thấy rôi liên nói: 
"Há có người đã chứng A-la-hán mà lại đùa giốn 
trong nước hay sao?", phu nhơn nói: "Đó là việc 
mà nhà vua nghe biết, còn có việc chưa nghe mà 
nhà vua không biết", vua liên hỏi là việc gì, phu 
nhơn nói: "Tâm như điện chớp, trong chốc lát liên 
biến đổi, dùng sức định kiên cố cứng như kim 
cang, trong sát na phá hoặc vô minh”, vua nghe rôi 
liên im lặng. Sau đó phu nhơn Thắng man sai Sứ 
đến bạch Phật... cho đến câu xin Phật nhớ nghĩ, 
Phật do nhận S này nhóm họp các Bí-sô. 
cho đến câu: "... Chế học xứ này cho hai bộ đệ tử 
như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni đùa giỡn trong nước, phạm 
Ba-dật-đề-ca". Trong học xứ này tướng phạm như 
thế nào? 

Có chín trường hợp phạm tội: Tự vui đùa, bảo 
người vui đùa; tự cười giỡn, bảo người Cười g1ỡn; 
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tự nhảy, bảo người nhảy; dao động giờn VỚI Dóng, 
cùng nhau vỗ đánh. Nếu Bi-sô ni có ý đùa giờn 
trong nước từ khi đi đến sông hồ cởi quân áo 
xuông nước cho đến chưa lặn xuông đêu phạm Ác- 
tác; khi lặn xuống liên phạm Đọa. Nếu ý muốn 
được mát mẻ thi ra vào trong nước đều không 
phạm, nếu bơi từ bờ nảy qua bờ kia hay từ bờ kia 
qua bờ này, hoặc lướt theo sóng hay ngược sóng 
đều phạm Đọa; nêu học bơi thì không phạm. Nêu 
vỗ đánh nước tạo thành tiếng nhạc... đều phạm 
Đọa. 


Học Xứ Thứ 50: CÙNG NGƯỜI NAM NGỦ 
CHUNG NHÀ 


Duyên khởi giông như trong luật Bí-sô, lúc đó 
Bí-sô A-ni-lô-đà đã đoạn trừ kiết hoặc, chứng A- 
la-hán, chấp trì y bát du hành trong nhân gian đến 
một thôn xóm. Một trưởng giả trong thôn này Có 
ba người con, hai nam một nữ; người nữ này khi 
lớn lên có hạnh không trinh lương, hai người anh 
khi tranh cải với người thì nghe họ nói răng: "Em 
gái của ông chưa cưới hỏi mà đã củng người ngoài 
tư thông, người anh nghe rôi liên . gạn hỏi em gái, 
người em gái này chôi và nói răng mình thanh 
bạch. Thời gian sau người em gái mang thai, hai 
người anh nói: "Em nói mình thanh bạch, tại sao 
lại như thế?", người em gái nói: "Do người trọc 
đâu cưỡng bức nên mới có thai", vì vậy đứa con 
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sanh ra được gọi là Ngốc tử, người mẹ được gọi là 
Ngộc tử mẫu. Khi cụ thọ A-mi-lô-đà đến thôn xóm 
này thì trời sụp tôi, muốn tìm chỗ nghỉ đêm, người 
trong xóm chỉ đến nhà của Ngốc tử mẫu và được 
Ngốc tử mẫu cho ở lại ngủ qua đêm. Đêm đó bà ta 
đến chỗ tôn giả muốn cùng làm hạnh bắt chánh, 
tôn giả liên dùng thân thông bay lên hư không, bà 
ta thây rôi liên sanh tâm hy hữu cầu xIn sám tạ.. 
cho đến câu tôn giả lây lỗi này rồi về sau không 
nghỉ đêm trong nhà thế tục nữa và đem việc này 
bạch Phật, Phật do nhân duyên này khen ngợi 
người trì giới rôi chế học xứ này cho hai bộ đệ tử 
như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni cùng người nam ngủ chung 
một nhà, phạm Ba-dật-để-ca." 

Người nam là người có thể hành dâm. Trong 
học xứ này tướng phạm như thê nào? 

Nếu Bí-sô ni đồng nhà ngủ qua đêm với người 
nam, Bí-sô ni ở tầng giữa, người nam ở tầng dưới 
thì nên kéo thang lên hoặc khóa cửa hoặc nhờ 
người coi chừng; nếu không như thế thì khi mặt 
trời chưa mọc, phạm Ác- tác, mặt trời mọc, phạm 
Đọa. Nếu Bí-sô ni ở tầng dưới, người nam ở tầng 
giữa hoặc Bí-sô mi ở tâng giữa, người nam ở tâng 
trên và ngược lại... đều kết phạm giống như trên. 
Nếu người nam có vợ bên cạnh thì không phạm. 


Nhiếp Tụng Thứ Sáu: 
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Sợ, giấu, giận, chung đường, 
Đào đất, thỉnh bốn tháng, 
Chống lời dạy, nghe lén, 

lm lặng rời khỏi tỏa. 

Học Xứ Thứ 51: KHỦNG BÔ BÍ SÔ NI 

Duyên khởi giống như trong luật Bí-sô, lúc đó 
Thập thât chúng siêng năng tụng tập, Lục chúng 
thây rôi vào đầu đêm lật ngược nệm lông lên 
người giả ma và tạo ra tiếng đáng sợ để hù nhát 
Thập thất chúng khiến họ kinh hoàng khiếp vía.. 
cho đến câu Phật quở trách rôi chế học xứ này cho 
hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni tự khủng bố hay bảo người 
khủng bố Bí-sô ni khác cho đến đùa giỡn, đều 
phạm. Ba-dật-đề-ca" 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nêu Bí-sô ni có ý khủng bỗ người khác, làm 
đủ các hình trạng đáng sợ hoặc hình trạng quý thân 
để hù nhát, dù Bí-sô ni đó sợ hay không sợ đều 
phạm Đọa. Nếu Bií-sô ni có ý khủng bố người 
khác, làm đủ các âm thanh đáng sợ... kết phạm 
đều như trên. Cho đến làm các mùi đáng sợ, các 
sự xúc chạm đáng sợ... đều kết phạm như trên. 
Cho đến làm các hình sắc Khả-ái, âm thanh Khả- 
ái, các mùi Khả-ái, các sự xúc chạm Khả-ái... để 
khủng bố đều kết phạm như trên. Nêu muốn kia 
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sanh tâm nhàm lìa mà khủng bô thì không phạm. 


Học Xứ Thứ 52: GLẦU Y VẬT CỦA BÍ SÔ 

NI 

Duyên khởi giông như trong luật Bí-sô, lúc đó 
có một trưởng giả thỉnh Phật và Tăng đến nhà thọ 
thực, Lục chúng Bí-sô cùng Thập thất chúng chậm 
rãi đi sau, khi đi đến một cái ao Lục chúng rủ Thấp 
thất chúng xuông tăm. Lúc đang tắm Lục chúng 
nói với Thập thât chúng: “Chúng ta cùng lặn thử 
xem aI lặn lâu hơn”, Thập. thât chúng vừa lặn, Lục 
chúng liên ra khỏi aO, lây y bát của Thập thất 
chúng giâu trong bụi rậm rồi đi đến chỗ thỉnh 
thực.... cho đến câu Phật quở trách rôi chế học xứ 
này cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni tự giấu hay bảo người giấu 
y bát và các tư cụ của Bí-sô, Bí-sô n1, Chánh học 
nữ, Câu-tịch, Cầu-tịch nữ thì phạm Ba-dật-đề-ca. 

Sau đó có Bí-sô gởi y cho Bí-sô khác, Bí-sô 
kia chỉ cất y của mình, không cất y của người gởi 
nên bị kẻ trộm lấy đi khiến cho Bí-sô kia bị thiêu 
y, Phật nói trừ thời nhân duyên rôi bảo các Bí-sô: 
"Trước kia là sáng chế, bây giờ là tùy khai, học xứ 
này nên nói lại cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bi-sô biết y bát và tư cụ của Bí-sô, 
Bí-sô ni, hoặc của Chánh học nữ, Câu-tịch và Cầu- 
tịch nữ mà tự tay cất giâu hoặc bảo người cất giấu 
thì phạm Ba-dật-để-ca". 
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Sau đó có Bí-sô gởi y cho Bí-sô khác, Bí-sô 
này khi cất ›: chỉ cất y của mình, không cất y của 
Bí-sô kia nên bị kẻ trộm lây đi, khiến Bí-sô kia 
thiêu y, Phật nói trừ thời nhân duyên thì cất không 
phạm. Nói rôi bảo các Bí-sô: "Trước kia là sáng 
chế, bây giờ là tùy khai, học xứ này nên nói lại 
như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni tự cất giấu hay bảo người 
cất giâu y bát và tư cụ của Bí-sô, Bí-sô ni, hoặc 
của Chánh học nữ, Câầu-tịch, Câu-tịch nữ, trừ thời 
nhân duyên, phạm Ba-dật-đề-ca". 

Nếu lại có Bí-sô ni và năm chúng đêu là người 
trong pháp luật này. Trong học xứ này tướng phạm 
như thê nào?: 

Nếu Bi-sô ni tự tay giấu y bát, tư cụ của Bí-sô 
ni khác hoặc bảo người cất giâu đều phạm Đọa. 
Trừ thời nhân duyên là chỉ cho tám nạn khởi thì 
không phạm. 


Học Xứ Thứ 53: VU BÁNG BÍ SÔ NI 

THANH TỊNH 

Duyên khởi ở tại thành Vương-xá giỗng như 
trong luật Bí-sô, lúc đó cụ thọ Thật-lực-tử đang 
kinh hành bên ao Tích thạch trên núi Thứu phong, 
Bí-sô ni Ôt-bát-la từ xa trông thây liễn đến đảnh 
lễ tôn giả, do mới vừa cạo tóc nên khi đảnh lễ xong 
đứng dậy thì đầu của cô vướng theo Đại y của tôn 
giả... hai Bí-sô Hữu và Địa nhìn thây việc này 
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liên nói với các Bí-sô răng: "Vừa rồi tôi nhìn thây 
Bí-sô Thật-lực-tử và Bí-sô ni Ôt-bát-la hai thân 
xúc chạm nhau"... cho đến câu Phật bảo các Bí- 
sô gạn hỏi mới biết là hai Bí-sô kia do sân giận 
nên vu báng như vậy. Phật quở trách rôi chế học 
xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: Nếu lại có Bí-sô 
ni vì sân hận, biết Bí-sô ni kia thanh tịnh không 
phạm lại đem pháp Tăng-g1à-phạt-th1-sa vô căn cứ 
vu báng, phạm Ba-dật-đề-ca". 

Bí-sô nI thanh tịnh là mi trong pháp luật này. 
Không căn cứ là không dựa trên ba việc thây nghe 
ngh1. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nếu biết người thanh tịnh mà đem pháp vô căn 
cứ vu bảng thì có mười việc thành phạm và năm 
việc không phạm như đã nói trong giới vu bảng 
của thiên Tăng-g1à-phạt-th1-sa. 


Học Xứ Thứ 54: CÙNG NGUỜI NAM ĐI 

CHUNG ĐƯỜNG 

Duyên khởi giông như trong luật Bí-sô, lúc đó 
có một người thợ dệt bâm tánh thô bạo, khó chung 
sông với ai, ngay cả người VỢ THỚI CƯỚI cũng chịu 
đựng không nôi muôn trồn đi. Người vợ này vừa 
ra đường thấy một Bí-sô trên đường đi đến thành 
Thât-la-phiệt liên đi theo sau, người thợ dệt noi 
theo dấu đuôi theo thấy Bí-sô cùng đi chung 
đường với vợ mình, khi đến một thôn liền rủ 
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những người bạn quen vây đánh Bí-sô suýt chết... 
cho đến câu Phật khen ngợi người trì giới và chế 
học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni cùng người nam đi chung 
đường, không có người nữ khác bên cạnh, cho đến 
đi trong phạm vi một thôn, phạm Ba-dật-đề-ca". 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho người trong pháp 
luật này. 

Người nam là người có thể hành dâm. 

Không có người nữ khác là chỉ có hai người. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nếu Bi-sô ni một mình cùng đi chung đường 
VỚI người nam thì phạm Đọa. Trong phạm vI một 
thôn có từ một Câu-lô-xả cho đến bảy Câu-lô-xá, 
nếu chưa đủ Câu-lô-xá thì phạm Ác-tác, nêu đủ thì 
phạm Đọa. Nếu đi từ thôn xóm ra đến đằng trông 
văng vẻ hoặc từ đông trông vắng vẻ đến trong thôn 
cũng tính theo dặm đường mà kết tội như trên. 
Nếu đến chỗ xa lạ nhờ người nam dẫn đường thí 
không phạm, hoặc Bí-sô mi lạc đường nhờ người 
nam chỉ đường cũng không phạm. 


CĂN BẢN THUYẾT NHẬT THIẾT HỮU BỘ 
BÍ SỐ NI TY NẠI DA 


QUYÉN 16 


Học Xứ Thứ 55: CUNG GLẶC ĐI CHUNG 

ĐƯỜNG 

Duyên khởi giỗng như trong luật Bí-sô, lúc đó 
có một Bí-sô ở thành Vương- xá an cư xong muôn 
đến thành Thất-la-phiệt nên tháp tùng theo đoàn 
thương buôn đi chung đường. Do các thương nhơn 
này trôn thuế nên đi theo con đường trồn thuê, bị 
quan thuế bắt được trói hết giải vê... cho đến câu 
Phật quở trách rồi chế học xứ này cho hai bộ đệ tử 
như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni cùng đi chung đường với 
thương nhơn là giặc cho đên trong phạm vi một 
thôn, phạm Ba-dật-đề-ca". 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho người trong pháp 
luật này. Thương nhơn là giặc tức là người trốn 
thuế. 

Tướng phạm cũng giỗng như trong giới trên. 
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Học Xứ Thứ 56: PHÁ HOẠII SANH ĐỊA 


Duyên khởi giống như trong luật Bí-sô, lúc đó 
Lục chúng Bí-sô tự tay đào đất hay bảo người đào 
bị thế tục chê trách... cho đên câu Phật khen ngợi 
người trì giới, thiểu dục tr1 túc và quở trách người 
nhiêu ham muôn rôi chế học xứ này cho hai bộ đệ 
tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni tự tay đào đất hoặc bảo 
người đào, phạm Ba-dật-đề-ca". 

Đất có hai loại: Đất sống và chăng phải đất 
sông. Sao gọi là đất sông? Là tánh chất của đất còn 
sông, nếu đào đã trải qua ba tháng có trời mưa 
cũng gọi là đất sông: nếu trời không mưa thì phải 
trải qua sáu tháng mới gọi là đất sông. Ngược lại 
là chắng phải đất sống. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nếu Bi-sô ni đào đất làm tôn hại đất sông thì 
phạm Đọa, nếu chăng phải đất sông thì Ác-tác. 
Nếu khi Bí- sô mi xới lớp da của đất có tánh ướt thì 
phạm Đọa, nêu không có tánh ướt thì Ác-tác. Nếu 
Bí-sô mi đóng cọc phạm Đọa, nhồ cọc phạm Ác- 
tác, nếu vẽ trên đất phạm Ác-tác, nếu gạch làm 
dấu thì không phạm. Nêu Bí-sô mi làm sụp lở bờ 
sông làm tốn hoại đên đất sống thì phạm Đọa; nếu 
đất đã nứt làm cho sụp lở xuông thì Ác-tác. Nếu 
Bí-sô ni làm chao động bùn trong ao, trong sông 
thì Ác-tác; kéo cái hũ ở trong bùn lên cũng Ác-tác. 
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Đóng cọc hay đóng định trên tường phạm Đọa, 
cạo phân bò dính trên tường phạm Ác-tác. Nếu xô 
tường ngã phạm Đọa, tường đã bị nứt làm cho ngã 
thì Ác-tác. Nếu vẽ trên vách phạm Ác-tác, ghi dâu 
cho nhớ thi không phạm. Cạo-rêu xanh trên tường 
phạm Ác-tác. Nêu đào đất mà có đá, đá ít đất nhiều 
thì phạm đọa; đất ít thì Ác-tác, nêu toàn là đá thì 
không phạm; đất sỏi cũng như vậy. Nếu Bí-sô ni 
COI VIỆC xây cất khi sắp làm nền móng, chọn được 
ĐIỜ tốt mà không có tịnh nhơn, được tự tay đóng 
cọc xuống đất sâu bốn ngón tay không phạm. 


Học Xứ Thứ 57: QUÁ BÔN THÁNG CÒN 

ĐÔI THÚC ÄN 

Duyên khởi ở thành Kiếp-tý-la giống như 
trong luật Bí-sô, lúc đó Thích ca Đại danh thỉnh 
cúng dường thức ăn và các vật cân dùng trong bốn 
tháng cho Phật và Tăng không để thiếu thôn. 
Trong bốn tháng Lục chúng thường đòi ăn những 
thức ăn ngon như lời thây thuốc bảo, qua bốn 
tháng vẫn còn đến nhà bếp đòi hỏi nên bị Đại danh 
chê trách và bạch Phật, Phật bảo các Bí-sô: 
"Không nên đến thí chủ đòi hỏi thức ăn khiến họ 
sanh phiên não"... Cho đến câu Phật quở trách rôi 
chế học xứ này cÍa hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni được thỉnh cúng dường bốn 
tháng thức ăn, cần thì được thọ, nếu thọ quá hạn 
thỉnh thì phạm Ba-dật-đề-ca. 
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Sau đó vua Thắng-quang thỉnh Phật và Tăng 
cúng dường trong ba tháng, lúc đó có một Bí-sô 
được người khác thỉnh riêng, Phật nói: "Nay ta tùy 
khai, nếu được thỉnh riêng thì nên thọ”. Lại có 
khách Bí-sô đến không được vua thỉnh nên đi khât 
thực, vua hỏi tại sao, đáp là vì không được thỉnh, 
vua nhân đó xin thỉnh lại, Phật nói: "Nếu được 
thỉnh lại thì nên thọ" cho đến vua ân cần thỉnh lại 
và thường thỉnh, Phật đêu nói nên thọ. Lúc đó Phật 
khen ngợi người trì giới thiểu dục và quở trách kẻ 
tham muốn nhiêu rôi bảo các Bí-sô: "Trước kia là 
sáng chế, bây giờ là tùy khai, học xứ nảy nên nói 
lại cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni được người thỉnh cúng 
dường bốn tháng, cần thì được thọ, nếu thọ quá 
thời hạn đã thỉnh, trừ thời khác, phạm Ba-dật-đề- 
ca. Thời khác là thỉnh riêng, thỉnh lại, thỉnh ân cần 
và thường thỉnh; đây là Thời." 

Thọ quá hạn thỉnh trong đây là bốn tháng. 
Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nếu Bi-sô ni được người khác cúng thức ăn thô 
đở, lại theo đòi hỏi thức ăn ngon hơn, khi đòi phạm 
Ác-tác, khi ăn phạm Đọa. Nếu người khác cúng 
thức ăn ngon, lại theo đòi thức ăn đở, khi đòi phạm 
Ác-tác, khi ăn không phạm. Cúng sữa đòi lạc... 
cũng như vậy, nêu bịnh thì không phạm. Nếu Bí- 
sô ni thứ lớp khất thực, thí chủ cúng thức ăn, Bí- 
sô ni muốn được thứ mình cân thì nên nói tôi 
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không cân cơm, nếu thí chủ hỏi cân gì tức là thỉnh 
tùy ý, Bí-sô mI nói thứ mình cân thì không phạm. 


Học Xứ Thứ 58: NGÀN TRUYÊN LỚI 

PHẬT DẠY 

Duyên khởi ở thành Vương-xá giống như 
trong luật Bí-sô, thường pháp của Phật là khi chế 
học xứ chung cho hai bộ Tăng thì hai bộ Tăng đều 
phải tập họp. Khi Phật chế học xứ trên chung cho 
cả hai bộ Tăng thì ni chúng không có mặt nên Phật 
bảo A Nan-đà: "Thây "hãy đến bảo Châu- đồ-bán- 
thác-ca đến chỗ Bí-sô ni truyền đạt lại học xứ 
này", A Nan-đà vâng lời Phật đến nói, Châu- đô- 
bán-thác-ca liên đi đến chùa ni để truyền. lại lời 
Phật dạy, trên đường đi gặp Lục chúng liên nói: 
"Này các cụ thọ, Phật vừa chế học xứ cho hai bộ 
Tăng”, liền hỏi là học xứ #h Châu-đồ-bán-thác-ca 
liền nói lại học xứ trên rồi nói học xứ nảy nên tu 
tập, Lục chúng nói: "Thầy phân tích không TÕ 
ràng, tôi há có thế nghe theo lời thây mà phụng 
hành theo hay sao. Nếu tôi gặp Bí-sô nào thông 
tam dạng, tôi sẽ nghe. theo mà thọ hành học xứ 
này”, Lục chúng nói rôi liên bỏ đi. Châu- đồ-bán- 
thác-ca đến chỗ chúng ni truyền đạt, Thập nhị 
chúng Bí-sô ni cũng nói lời phi pháp giông như 
Lục chúng, các Bí-sô ni khác nghe rôi đêu Hoan- 
hỉ phụng hành.... Cho đến câu Phật quở trách rôi 
chê học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 
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Nếu có Bí-sô ni nghe Bí-sô ni khác nói rằng: 
Này cụ thọ, nay nên học tập theo học xứ này. Bí- 
sô ni này liên nói: Tôi không thể nghe theo lời của 
người không hiểu rõ, không khéo giải thích như 
cô mà phụng hành học xứ; nêu tôi gặp Bí-sô mi nào 
rõ thông tam tạng, tôi sẽ nghe theo lời của vị ấy 
mà thọ hành, thì Bí-sô mi này phạm Ba-dật-đề-ca. 
Nếu Bi-sô ni này thật sự muốn câu hiểu biết, hỏi 
vị thông ba tạng thì được. 

Đôi với ba tạng không hiểu rõ nghĩa gọi là 
không phân minh, đôi với ba tạng không khéo 
giảng thuyết gọi là không thiện giải. Trong giỚI 
này là Bí-sô mi truyền đạt lại học xứ Phật vừa mới 
chế. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nếu có Bí-sô ni nói với Bí-sô ni khác răng: Cụ 
thọ hãy tập hành theo học xứ này, Bí-sô kia nói 
như đoạn văn trên thì phạm Đọa. Nếu Bi-sô ni 
truyền đạt lời Phật quả thật không hiểu biết thì 
không phạm. 


Học Xứ Thứ 59: NGHE LÉN BẢN VIỆC 
TRANH CẢI 


Duyên khởi ở thành Thắt-la-phiệt giông như 
trong luật Bí-sô, lúc đó Thập thất chúng thây trong 
Lục chúng chỉ còn có Nan-đà và Ô-ba-Nan-đà 
nương ở trong chúng, vì nhớ lại trước kia thường 
bị Lục chúng khinh khi nên cùng nhau bàn tính 
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trong nhà ăn muốn tác pháp yết ma Xả trí cho Ô- 
ba-Nan-đà, Ô-ba-Nan-đà đứng ngoài cửa số nghe 
lén được liền vào trong nặng lời quở trách Thập 
thât chúng... Sau đó Thập thất chúng đi đến chỗ 
nào bàn tính cũng bị Ô-ba-Nan-đà nghe lén được 
nên làm não loạn nhau... cho đến câu Phật quở 
trách rôi chế học xứ nảy cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni biết các Bií-sô ni khác luận 
bàn việc phát sanh tranh cải lăng xăng mà rình 
theo nghe lén, nghĩ răng: Ta nghe rôi sẽ khiến sanh 
đâu loạn, chỉ lây lý do này làm duyên thì phạm 
Ba-dật-đề-ca." 

Các Bí-sô n1 khác là chỉ người trong pháp luật 
này. Trong học xứ này tướng phạm như thê nào? 

Nếu các Bi-sô ni ở gác trên bàn luận, Bí-sô ni 
khác muốn lên gác phải tạo tiếng động hay tăng 
hắng hoặc khảy móng tay cho họ biết có người lên 
gác, nêu không làm như thê thì khi lên gác vừa 
nghe tiếng nói chưa kịp hiểu nghĩa liên phạm Ác- 
tác, nêu hiểu được nghĩa thì phạm Đọa. Đến cửa 
nhà người hoặc đến chỗ kinh hành... chuẩn theo 
trên nên biết. Nếu Bí-sô ni trên đường đi bàn luận, 
Bí-sô mi từ phía sau đi đến cũng chuẩn theo trên 
nên biết. Nêu Bí- số mi tình cờ nghe được hoặc sau 
khi nghe được muốn làm phương tiện khiến cho 
việc tranh cải châm dứt thì không phạm. 


Học Xứ Thứ 60: KHÔNG GỞI DỤC IM 
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LẶNG BỎ ĐI 


Duyên khởi giỗng như trong luật Bí-sô, lúc đó 
trong Lục chúng chỉ còn có Nan-đà và Ô-ba-Nan- 
đà nương ở trong chúng, Thập thât chúng sau khi 
bàn tính xong đánh kiền chùy nhóm chúng rôi đến 
trước Thượng tọa Nan-đà bạch: Nay con có việc 
muốn gạn hỏi... cho đến câu muôn tác pháp yết 
ma Xả trí cho Ô-ba-Nan-đà", Nan-đà nghe trôi 
hoảng sợ, không gởi dục lặng lẽ rời khỏi tòa... cho 
đến câu Phật quở trách rôi chế học xứ này cho hai 
bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni khi biết đại chúng như pháp 
bàn luận sự việc mà lặng lẽ từ chỗ ngôi đứng dậy 
bỏ đi ra thì phạm Ba-dật-đề-ca". 

Sau đó khi các Bí-sô ni nhóm họp, những vị 
nuôi bịnh và thọ sự phải ngồi lâu trong chúng nên 
bỏ công việc của mình, do nhân duyên này Phật 
cho phép nêu có duyên sự nên dặn lại rôi đi ra. Lúc 
đó Phật khen ngợi người trì giới thiêu dục rồi bảo 
các Bí-sô: "Trước kia là sáng chê, bây giờ là tùy 
khai, nên nói lại học xứ này cho hai bộ đệ tử như 
sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni khi biết đại chúng như pháp 
bàn luận sự việc mà lặng lẽ từ chỗ ngồi đứng dậy 
bỏ đi ra, có Bí-sô mi ở đó mà không dặn lại thì 
phạm Ba-dật-để-ca, trừ nhân duyên khác". 

Đại chúng là đệ tử của Phật. Như pháp bàn 
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luận là Tăng pháp yết ma gồm Đơn bạch, Bạch nhị 
và Bạch tứ. Từ chỗ ngôi đứng dậy bỏ đi ra là ra 
khỏi thế phân tác pháp yết ma. Không dặn lại là 
có Bí-sô mi ở đó mà không nói cho biệt trước khi 
đi. 
Trong học xứ nảy tướng phạm như thế nào? 
Nếu Bi-sô ni biết đại chúng như pháp tác pháp, 
dùng ngôn luận để quyết trạch, có Bí-sô ni ở đó 
mà không báo, không dặn lại mà lặng lẽ từ chỗ 
ngôi đứng dậy bỏ đi ra, nêu đến chỗ mà còn nghe 
được tiếng nói thì phạm Ác-tác; nếu ra ngoại phạm 
vI này thì phạm Đọa. 
Nhiếp Tụng Thứ Bảy: 
Không cung kính, uống ăn, 
Vào thôn, đến nhà khác, 
Trời sáng, nghe, ông kim, 
Chân giường, dồn, phu cụ. 
Học Xứ Thứ 61: KHÔNG CUNG KÍNH 
Duyên khởi ở tại thành Vương-xá giỗng như 
trong luật Bí-sô, lúc đó có hai Bí-sô biết các Bí-sô 
nhóm họp trong nhà ăn bàn việc Diệt-tránh, một 
người tùy thuận đến nhóm, một người không tùy 
thuận không đến nhóm. Các Bí-sô đem việc này 
bạch Phật, Phật quở trách rôi chế học xứ này cho 
hai bộ đệ tử như sau: Nếu lại có Bí-sô ni không 
cung kính thì phạm Ba-dật-đề-ca". 
Không cung kính có hai: Một là đối với đại 
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chúng, hai là đối với riêng từng người, đối với cả 
hai hạng trên không cung kính đều phạm Đọa. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nếu khi Bí-sô ni biết đại chúng nhóm họp bản 
luận sự việc, kêu đến mà không chịu đến thì phạm 
Đọa; cho đến bảo đứng không đứng, bảo đi không 
đi... cũng như vậy, trái lời chúng dạy đều phạm 
Đọa. Nếu hai thầy kêu đến mà không đến cho đến 
chống trái lời dạy riêng đều Ác-tác; nêu y theo đạo 
lý hỏi cho biết chứ không phải không cung kính 
thì không phạm. 

Học Xứ Thứ 62: UỐNG RƯỢU 

Duyên khởi ở thành Thất-la-phiệt giống như 
trong luật Bí-sô, có một trưởng giả tên là Phù đồ 
ø1àu có nhiều của báu, cưới vợ chưa bao lâu thì 
sanh được một con gái, dung mạo đoan chánh ai 
thây cũng yêu mến, đến tuôi lớn khôn được gả cho 
con trai của trưởng giả Câp-cô-độc. Thời gian 
không lâu sau trưởng giả Phù đô lại có thêm một 
con trai, dung mạo đáng yêu nên khi vừa mới sanh 
ra, người cha liên gọi là Thiện lai. Do duyên này 
nên thân tộc đặt tên là Thiện lai, nhưng đứa trẻ này 
bạc phước nên gia nghiệp ngày càng sa sút và 
khánh kiệt, cha mẹ cũng qua đời, không còn nơi 
nương tựa phải xin ăn nên người đương thời đều 
gọi là Ác lai, không gọi là Thiện lai nữa. Ác lai 
làm bạn với đám người xin ăn dân dân đến thành 
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Thất-la-phiệt và gặp được Phật khai phát nhớ lại 
kiếp trước của mình.. . cho đến câu Thiện lai thấy 
sen xanh nở liên nhớ lại tiên thân của mình đã từng 
ở chỗ Phật tu Thanh xứ quán ảnh tượng hiện tiên. 
Phật liên nói pháp yếu chỉ dạy được lợi hỉ rôi bèn 
được Kiến để và xin xuất gia. Sau khi lìa tục xuất 
gia, Thiện lai phát tâm dõng mãnh siêng tu, đầu 
đêm cuôi đêm tư duy quên cả mỏi mệt, cuối cùng 
đoạn hết các phiền não chứng quả A-la-hán, liên 
nói kệ: 


"Xưa ở chỗ chư Phật, 

Chỉ giữ thân gạch sắt, 
Nay nghe Thê tôn dạy, 
Chuyên thành thân vàng ròng, 
Con ở trong sanh tử, 
Không còn thọ thân sau, 
Phụng trì pháp võ lậu, 

T hẳng đến thành Niễt-bàn, 
Nếu người ưa châu báu, 
Và sanh thiên, giải thoái, 
Phải gân thiện tri thức, 
Sở nguyện đếu như ý". 

Lúc đó những người không tín kính liên chê 
trách: "5a môn Kiêu-đáp-ma đã độ những người 
bần tiện xuất gia để làm kẻ sai vặt", Phật muốn 
hiển bảy thắng đức của Thiện lai nên sai Thiện lai 
điều phục rông độc... cho đến khi rông độc được 
điều phục, thọ tam quy và năm học xứ, Phật bảo 
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các Bí-sô: ”"Irong hàng đệ tử Thanh văn của ta, 
điều phục rông độc, Thiện lai là bậc nhất". Lúc đó 
mọi người ở chung quanh núi Ma la thấy Thiện lai 
đã điều phục được rông độc, không còn bị não hại 
nữa nên thỉnh Phật và Tăng cúng dường. Sau đó 
có một Bà-la-môn thỉnh Thiện lai thọ thực, dâng 
cúng các món ăn thượng diệu khiến được no đủ, 
vì muốn cho Thiện lai được tiêu hóa nên Bà-la- 
môn rót một ít rượu mạnh vào trong thức uống, 
Thiện lai không biết nên uống, trên đường trở vỀ 
rượu thâm dân bị say nên ngã xuống đất. Thế tôn 
được Niệm không quên nên hóa ra một thảo am ở 
chỗ Thiện lai năm, che kín khiến người không 
nhìn thấy. Sau khi thọ thực ở nhà trưởng giả Cấp- 
cô-độc xong, Phật đến chỗ Thiện lai, chỉ Thiện lai 
TÔI bảo các Bí-sô: "Các thây hãy nhìn xem Thiện 
lai, nếu trước kia có thể điều phục được rồng độc 
thì nay không thể điều phục được một con lươn 
nhỏ. Này các Bí-sô, uống rượu có sự mất mát lớn 
như thê", nói rồi Phật đưa bàn tay có luân tướng 
sờ đâu Thiện lai và bảo răng: "Này Thiện lai, tại 
sao không quán sát kỹ trước khi dùng, đến nỗi chịu 
khốn đôn như thế này". Thiện lai tỉnh rượu liên 
theo Phật trở về, sau đó Phật do nhân duyên này 
nhóm họp các Bí-sô... cho đến câu: "... Chế học 
xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni uống các loại rượu, phạm 
Ba-dật-đề-ca". 
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Các loại rượu là rượu làm băng men gạo hay 
đại mạch hoặc làm từ hoa quả... khi uống có thể 
làm cho người say. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nêu Bí-sô ni uống các loại rượu có thể khiến 
cho người say thì phạm Đọa, uống loại rượu 
không làm say thì Ác-tác. Nêu Bí-sô ni thấy các 
loại rượu kia có sắc rượu, hơi rượu và vị rượu có 
thể làm say mà uống thì phạm Đọa; không làm say 
thì Ác-tác. Nếu Bí-sô ni uông các loại rượu có sắc 
rượu và hơi rượu có thể làm say thì phạm Đọa; 
không làm say thì phạm hai Ác-tác. Nêu Bí-sô ni 
uống loại rượu chỉ có sắc rượu có thê làm say thì 
phạm Đọa, không làm say thi phạm một Ác-tác. 
Nếu ăn bả rượu mà say thì phạm Đọa, không say 
thì Ác-tác; nếu ăn men rượu phạm Ác-tác. Phật 
bảo các Bí-sô: "Nêu các thây xem ta là Đại sư thì 
không nên uống tất cả các loại rượu, cũng không 
bảo người uông, cho đến không dùng cọng cỏ 
chấm rượu nhỏ vào miệng, nêu cô trái thì phạm tội 
Việt pháp". Nếu Bí-sô ni uống loại rượu được nâu 
chín thì không phạm, nếu thầy thuốc bảo dùng 
rượu thuốc hoặc dùng rượu thoa chà thân thì 
không phạm. 

Học Xứ Thứ 63: VÀO THÔN XÓM PHI 

THỜI KHÔNG DẠN BÍ SÔ NI 

Duyên khởi giông như trong luật Bí-sô, lúc đó 
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có một Bà-la-môn từ nơi khác đến thành này cưới 
VỢ, không bao lâu sau sanh được một con gái, 
người con gái này đến tuôi trưởng thành cùng các 
đồng nữ khác đến trong rừng Thệ-đa. Ô-đà-di thấy 
cô gái này xinh đẹp liền khởi tâm nhiễm xúc chạm 
và hôn khiến đồng nữ này muôn cùng làm điêu phi 
pháp. Ô-đà-di từ chối khiến đông nữ sân hận, tự 
lây móng tay cào vào người mình rôi trở về nói 
với cha là Ô-đà-di đã xâm phạm đến mình. Người 
cha nối giận rủ năm trăm Bà-la-môn cùng đến 
đánh Ô-đà-di, Phật nghe biết việc này nghĩ đây là 
bài học sau cùng của Ô- đà-di nên dùng thân lực 
làm cho Ô-đà-di suy yếu không thê chông cự lại 
được, kết quả là bị đánh gân ‹ chết. Các Bả-la-môn 
này đánh rồi kéo Ô-đà-di dẫn đến của cung vua 
kiện cáo, lúc đó vua đang ngủ trên lầu thượng. 
Phật dùng thân lực khiến cho vua tỉnh thức... cho 
đến câu phu nhơn Thắng man khuyên Ô-đà- di cải 
hối. Ô-đà-di nghe rồi phát tâm dõng mãnh hệ nệm 
tư duy, không bao lâu sau đoạn hết các phiên não, 
chứng A-la-hán và được Phật thọ ký là trong các 
đệ tử giáo hóa mọi người thì Ô-đà-di là bậc nhất. 
Sau đó một hôm Ô-đà-di vào chiều tôi đi đến thế 
tục, phi lý bị giết chết và bị vất vào đống phân. 
Phật bảo các Bí-sô: "Do đi phi thời nên mới chiêu 
lây lỗi lâm này, nay ta chế học xứ này cho hai bộ 
đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni phi thời vào trong thôn 
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xóm, phạm Ba-dật-đề-ca". 

Sau đó các Bí-sô có trách nhiệm khán bịnh vì 
phi thời không được vào thôn xóm nên không thể 
đi nuôi bịnh, Bí-sô thọ sự cũng không thê đi lo 
việc của Tăng, các Bí-sô đem việc này bạch Phật, 
Phật nói: "Nên dặn lại cho Bí-sô biết rồi đi, nên 
đặn như sau: Cụ thọ nhớ nghĩ, tôi có nhơn duyên 
thăm nuôi bịnh hoặc lo việc của Tăng nên phi thời 
vào trong thôn xóm, bạch cụ thọ biết cho. Vị được 
dặn nên đáp là Áo-tý-da. " 

Sau đó lại có Bí-sô gởi y bát trong nhà thế tục, 
phi thời bị lửa cháy, Bí-sô vội chạy đến đề lấy lại 
y bát, giữa đường sực nhớ là chưa dặn lại Bí-sô 
nên không dám đi nữa bèn trở về, lúc đó y bát đêu 
bị cháy hêt, các Bí-sô bạch Phật, Phật nói trừ nhân 
duyên rôi bảo các Bí-sô: "Trước kia là sáng chế, 
bây giờ là tùy khai, nên nói lại học xứ này cho hai 
bộ đệ tử như sau: Nếu lại có Bí-sô ni phi thời vào 
trong thôn xóm mà không dặn lại Bí-sô ni khác thì 
phạm Ba-dật-đề-ca, trừ nhân duyên". 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho người trong pháp 
luật này. Phi thời là từ quá ngọ cho đến sáng hôm 
sau khi mặt trời chưa mọc. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nếu Bi-sô ni lúc phi thời khởi tưởng là phi thời 
và nghi thì phạm Đọa; nêu là thời mà tưởng là phi 
thời và nghi thì Ác-tác, các trường hợp khác đều 
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không phạm. 


Học Xứ Thứ 64: THỌ THỈNH THỤC 
TRUỚC HAY S4U BỮA ẤN 


Duyên khởi giống như trong luật Bí-sô, lúc đó 
có một trưởng giả giàu có thọ dụng dư dã, Ô- đà- 
di đến nhà đó khât thực rôi nói pháp yêu cho 
trưởng giả nghe về năm công đức thí thực, đó là 
sông lâu, sắc đẹp, sức khỏe, an lạc và biện luận 
ĐIỎI. Trưởng giả Hoan-hi dâng thức ăn cúng 
dường rôi xin quy y Tam bảo và thọ trì năm học 
xứ, sau đó Ô-đà-di lại đến nhà trưởng giả, trưởng 
Ø1ả nÓI: Sáng mai con thính Phật và Tăng thọ 
thực, Thánh giả hãy đến sớm", sáng hôm sau Ô- 
đà- di lại đến nói với trưởng giả: "Tôi có duyên sự 
tạm đến nhà khác, nêu tôi chưa trở lại, ông không 
nên dọn đưa thức ăn trước”. Sau đó Phật cùng đại 
chúng đến nhà trưởng giả, các Bí-sô bảo trưởng 
giả xướng tùy ý, trưởng giả bạch: "Thê tôn, con đã 
sắp đặt những đệm ngôi này cho Đại chúng, Phật 
nói: "Nói ñhự vậy tức là xướng tùy ý rồi, đại chúng 
hãy đến ngôi"... Sắp qua giờ ngọ Ô-đà-di mới đến, 
lúc đó trưởng giả mới dọn thức ăn ra dâng cúng 
nên có Bí-sô ăn được một ít, có Bí-sô không ăn 
KỊP miếng nảo vì qua giờ ngọ. Phật nói kệ bô thí 
rôi cùng đại chúng ra về. Ô-đà-di ở lại nhà trưởng 
giả không về chùa cùng chúng tăng làm lễ bồ tát, 
cũng không gởi dục đến khiến chúng tăng ngôi lâu 
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mỏi mệt, lúc đó các Bí-sô đều chê trách răng: "Tại 
sao Bí-sô thọ nhà người thỉnh thực trước bữa ăn 
không đến sớm, ăn rôi cũng không về mà ở lại lâu 
trong nhà thế tục", sau đó bạch Phật, Phật do nhân 
duyên này nhóm họp các Bí-sô... cho đến câu: 
"... Chế học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni thọ nhà người thỉnh thực, 
trước và sau bữa ăn lại đi đến nhà người khác thì 
phạm Ba-dật-để-ca". (Tên Ô-đà-di trong giới này 
tức là Ô-ba-Nan-đà trong giới của Bí-sô). Sau đó 
có Bí-sô nuôi bịnh và Bí-sô thọ sự trước và sau 
bữa ăn không dám đi nên phê bỏ công việc của 
mình, các Bí-sô bạch Phật, Phật bảo các Bí-sô: 
"Trước kia là sáng chế, bây giờ là tùy khai, học xứ 
này nên nói lại cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bií-sô ni thọ nhà người thỉnh thực, 
trước và sau bữa ăn lại đến nhà người khác mà 
không dặn dò lại thì phạm Ba-dật-đê-ca”". 

Trước bữa ăn là trước giờ ngọ, nếu ghé qua hai 
nhà thì phạm Đọa; Sau bữa ăn là sau giờ ngọ, nêu 
ché qua ba nhà thì phạm Đọa. Không dặn lại là 
không dặn lại thí chủ: Tôi đến nhà đó; hoặc không 
dặn lại Bí-sô: Tôi đến nhà đó. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nếu Bí-sô ni thọ nhà người thỉnh thực, trước 
bữa ăn ghé qua hai nhà, sau bữa ăn ghé qua ba nhà 
mà không dạn lại thì phạm Đọa. Nêu Bí-sô n1 này 
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không phải là người đại diện cho thí chủ thỉnh thực 
thì không phạm. 


Học Xứ Thứ 65: VÀO CUNG VŨA 


Duyên khởi giống như trong luật Bí-sô, lúc đó 
cụ thọ Ô-đà-di không biết cơ nghi, ban đêm nghe 
tiếng binh mã rầm rập liên thức giấc nghĩ răng: 
"Há chăng phải người trong cung có việc gì phải 
đi hay sao?”, lúc đó trời chưa sáng lại tưởng là trời 
sáng liên đắp y mang bát vào trong cung vua. Phu 
nhơn Thắng man nghe bảo vội ra nghĩnh đón để 
thọ kinh giáo, học xong trời vẫn chưa sáng, người 
trong cung đêu chê trách: "Nhà vua tuy có lòng 
kính tín, tình không gián cách nhưng Bí-sô tuệ 
biết thời nghị, nửa đêm đã vào trong cung vua” 
cho đến câu Phật nói người vảo trong cung vua có 
mười lỗi lầm rồi chế học xứ này cho hai bộ đệ tử 
như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni khi mặt trời chưa mọc, vua 
quán đảnh dòng Sát-đế-lợi chưa cất của báu và 
thuộc loại vật báu mà bước vào cửa cung vua thì 
phạm Ba-dật-đề-ca. 

Thời gian sau nhà vua thỉnh Phật và Tăng vào 
trong cung thọ thực, tới giờ thọ thực Thê tôn 
không đi, Xá-lợi-tử cùng chúng tăng đến trong 
cung thọ thực, chúng tăng tới cửa cung không dám 
bước vào, nhà vua thỉnh vào trong, Xá-lợi-tử suy 
nghĩ: "Thế tôn chế giới không cho vào cửa cung, 
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nay vua mời nếu không vào thì trái phép, do nhân 
duyên này Phật sẽ tùy khai", nghĩ rôi liên củng 
chúng Tăng bước vào trong cung đến chỗ ngôi thọ 
thực. Sau khi thọ thực xong trở về, cụ thọ Xá-lợi- 
tử đến chỗ Phật đảnh lễ rôi đem việc trên bạch 
Phật, Phật bảo Xá-lợi-tử: 

"Lành thay, Như lai chưa khai mà thây đã biết 
đúng lúc để tạo phương tiện", nói rồi bảo các Bí- 
sô: "Trước kia là sáng chê, bây giờ là tùy khai, nay 
học xứ này nên nói lại cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu có Bi-sô ni khi mặt trời chưa mọc, vua 
Sát-đề-lị quán đảnh chưa cất của báu và các loại 
vật báu khác mà bước qua ngạch cửa cung vua, 
phạm Ba-dật-đề-ca, trừ các duyên khác." 

Cửa cung Có ba: Thành môn, cung môn và 
vương môn. Trừ duyên khác là trừ được thắng 
pháp như cụ thọ Xá-lợi-tử. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Trời chưa sáng, Bí-sô n1 tưởng là chưa sáng và 
nghi mà bước qua khỏi cửa thành, phạm Ác-tác; 
chưa sáng tưởng là sáng và nghĩ cũng Ác-tác, cửa 
vua cũng vậy. Nêu bước qua cửa cung, tưởng và 
nghi đều phạm bồn tội; hai câu kế phạm Ác-tác; 
hai câu sau không phạm; nếu vương phi, Thái-tử, 
đại thân mời vào cũng không phạm. 


Học Xứ Thứ 66: DÔI NÓI KHÔNG BIẾT 
Duyên khởi như trong luật Bí-sô, như Phật đã 
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dạy các Bí-sô nên mỗi nửa tháng nói Ba-la-đề- 
mộc-xoa, nhưng khi nghe thuyết giới Lục chúng 
lại nói: "Nay tôi mới biết pháp này từ trong Giới 
kinh nói ra”, các Bí-sô hỏi: "Các vị há chưa từng 
nghe hay sao?", đáp: "Chúng tôi há chỉ nghe việc 
này mà không nghe các việc khác hay sao?",, 
Cho đến câu Phật quở trách rồi chế học xứ này cho 
hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu có Bi-sô ni khi nghe thuyết giới mỗi nửa 
tháng nói rằng: Này các cụ thọ, nay tôi mới biết 
pháp này nói ra từ trong GIới kinh. Các Bí-sô mi 
biết Bí-sô ni này đã hai, ba lần củng làm trưởng 
tịnh hoặc nhiều hơn thì nên nói với Bí-sô ni kia 
răng: Này cụ thọ, đây là pháp hy kỳ, khó thể gặp 
được, khi thuyết giới cô không cung kính phải 
chăng, trụ tâm không ân trọng phải không, khởi 
tưởng ý bất nhật phải không, không nhiệp tâm 
lăng nghe giới phải không: thì phạm Ba-dật-đề-ca 


Khi nói giới kinh là nói từ bốn Tha-thắng cho 
đến bảy Diệt-tránh, theo thứ lớp nói rõ yêu nghĩa 
của giới. Nói nay tôi mới biết.. . là Lục chúng củng 
các Bí-sô khác nghe giới mà cô ý nói là nay mới 
biết, ý muôn làm cho người khác sanh tâm ưu hỗi, 
làm não loạn chúng, nên có lỗi này. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Bí-sô ni nghe nói bôn Tha-thăng cho đến bảy 
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Diệt-tránh mà nói như thể thì mỗi mỗi lời đều 
phạm bốn tội, nếu thật sự không hiểu biết như 
người ngu sĩ thì không phạm. 

Học Xứ Thứ 67: LÌM ÔNG ĐỰNG KIM 

Duyên khởi như trong luật Bí-sô, lúc đó có một 
người thợ tiện tên là Đạt-ma tiện các dụng cụ bằng 
Xương, sừng, ngà rất khéo tay. Trước kia vôn tín 
kính ngoại đạo, sau nhân đến trong chùa nghe 
pháp yêu sanh tín kính nên bỏ ngoại đạo theo Phật 
đạo, người thọ này suy nghĩ: "Nhà ta nghèo khó tu 
phước nghiệp, ta nên dùng sức lao động của mình 
để tu phước nghiệp”, nghĩ rôi liên đến bạch các 
Bí-sô, Bí-sô m: "Con khéo tay tiện các dụng cụ 
bằng xương, sừng, ngà. Nếu các vị cần ống đựng 
kim con sẽ làm để cúng dường". Sau đó do có 
nhiêu vị muôn làm nên không bao lâu sau người 
thợ tiện phải lâm cảnh nghèo khốn, áo không đủ 
che thân, cơm không đủ no bụng. Ngoại đạo lộ 
hình thấy vậy liền nói: "Trước kia quy y theo 
chúng tôi, gia cảnh còn đây đủ, nay quy y theo 
những người cạo tóc nên mới lâm cảnh nghẻo 
khốn, do đây nghiệm. biết ai là bạn tốt". Các Bí-sô 
thiêu dục nghe rồi liên chê trách: "Tại sao Bí- -SỐ 
bảo thợ tiện làm mà không biết lượng xét đến nỗi 
làm cho người ta lâm cảnh nghèo khốn lại còn bị 
ngoại đạo chê bai", đem việc này bạch Phật, Phật 
do nhân duyên này nhóm họp các Bi-sô... cho đến 
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câu: "... Chế học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu có Bí-sô ni làm ống đựng kim bằng ngà, 
sưng, xương, phạm Ba-dật-để-ca, nêu đã làm rồi 
thì nên đập bỏ." 

Nếu có Bií-sô ni là chỉ cho người trong pháp 
này. Ông đựng kim có hai: Loại đựng một cây và 
loại đựng nhiều cây, nếu làm bằng ngà, sừng, 
xương thì không cho; tự làm hay bảo người khác 
làm đều không được, nếu đã làm rồi thì nên đập 
bỏ rồi sám tội, người đối sáảm nên hỏi Bí-sô phạm 
đã dập bỏ rồi chưa, nếu không hỏi thì người đối 
sám phạm Ác- tác. Hỏi, rôi mới cho sám tội. Bí-sô 
ni nên dùng ống tre, ông trúc hay miếng vải để 
đựng kim hay gói kim, thỉnh thoảng nên mở ra 
xem đừng đề kim bị rỉ sét thì không phạm. 


Học Xứ Thứ 68: LÀM GIƯỜNG QUÁ 

LƯỢNG 

Duyên khởi như trong luật Bí-sô, lúc đó có một 
Bí-sô du hành trong nhân gian đến rừng Thệ-đa thì 
trời SỤp tối, cửa ngỏ đã đóng nên Bí-sô rửa chân 
rôi ngôi trên một chiếc giường thấp dưới mái hiên 
thâu nhiếp thân tâm nhập định. Lúc đó có một con 
rắn nghe hơi nước bò đên trước giường, thấy đầu 
Bí-sô sô cúi xuống liền cắn vào trán Bí-sô, Bí-sô 
chết liên sanh lên cõi trời ba mươi ba... cho đến 
câu Phật bảo các Bí-sô: Không nên năm ngôi trên 
giường thấp, cũng không nên rửa chân ở trước 
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giường, nếu trái lời thì phạm tội Việt pháp". Lúc 
đó Lục chúng nghe Phật chế. rôi liên làm giường 
chân cao đến bảy khuỷu tay rồi dùng thang leo lên 
leo xuống, các Bà-la-môn cư sĩ trông thây đều chê 
trách, các Bí-sô bạch Phật, Phật do nhân duyên 
này nhóm họp các Bí-sô... cho đến câu: "... Chế 
học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu có Bií-sô ni làm giường lớn, giường nhỏ, 
chân g1ường nên cao băng tám ngón tay của Như 
la1, nêu cao quá lượng phải cắt bỏ, phạm Ba-dật- 
để-ca.' 

Sau đó cụ thọ Ô-đà-di do thân hình cao lớn khi 
ngồi trên loại giường này thì căm đụng đầu gỗi, 
các Bí-sô bạch Phật, Phật bảo các Bí-sô: "Trước 
kia là sáng chế, bây giờ là tùy khai, học xứ này 
nên nói lại cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu có Bí-sô ni làm giường lớn, giường nhỏ, 
chân giường nên cao bằng tám ngón tay của Như 
lai, trừ khúc gỗ tra vào lỗ mộng ở chân giường, 
nếu cao quá lượng này phải cắt bỏ, phạm Ba-dật- 
để-ca." 

Làm giường lớn, giường nhỏ là tự làm hay bảo 
người làm. Chân giường cao tắm ngón tay của 
Như lai: Tám ngón tay của Như lai băng một 
khuỷu tay của người trung bình. Trừ khúc gỗ tra 
vào lỗ mộng ở chân giường là không tính chiều 
cao này. 
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Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 

Nêu Bi-sô ni làm giường cho Tăng hay cho 
riêng mình, cao quá tảm ngón tay của Như lai đều 
phải cắt bỏ rôi sám tội Đọa, người đối sám nên hỏi 
là đã cắt bỏ rồi chưa, Tiểu không hỏi thì người đối 
sảm phạm Ác-tác, nêu nói chưa cắt bỏ thì không 
cho thuyết hối, nếu làm đúng lượng thì không 
phạm. 


Học Xứ Thứ 69: DÙNG CÓ, BÔNG DÔN 

LẢÀM NẸM GIUÒNG 

Duyên khởi như trong luật Bí-sô, lúc đó Ô-ba- 
Nan-đà được chia cho chiếc giường lớn, liên dùng 
bông dồn làm nệm ,glường đê năm. Sau đó có một 
Bí-sô khách già đến cần ngọa cụ nên Ô-ba-Nan- 
đà phải nhường g1ường, khi dọn nệm g1ường đi đã 
làm rơi rớt bông trên giường. Bí-sô kia ngủ sáng 
dậy trên người dính đây bông trắng.. . cho đến câu 
Phật quở trách rồi chế học xứ này cho hai bộ đệ tử 
như sau: 

Nếu có Bí-sô ni dùng bông gòn... dồn làm nệm 
trải trên giường của Tăng thi phải quăng bỏ, phạm 
Ba-dật-đề-ca. " 

Vật đôn có năm thứ: Bông gòn, bông cỏ, cỏ bô, 
kíp bối, lông đê; nếu Bí-sô dùng năm thứ này tự 
dôn hay bảo người khác dồn làm nệm năm đều 
phạm Đọa, tội nên thuyết hôi. 

Trong học xứ này tướng phạm như thế nào? 
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Nếu Bi-sô ni ở trên ghê giường của Tăng dùng 
bông gòn... dồn làm nệm trải ngôi năm đêu phạm 
Đọa, phải quãng bỏ bông gòn này rôi sám tội, 
người đôi sám nên hỏi là đã quảng bỏ bông gòn. đó 
chưa, nêu không hỏi thì người đôi sám phạm Ác- 
tác; nêu nói chưa quăng bỏ thì không cho thuyết 
hối. 


Học Xứ Thứ 70: LÀM NI SƯ ĐÀN NA 

QUÁ LƯỢNG 

Duyên khởi giỗng như trong luật Bí-sô, như 
Phật đã dạy nêu dùng ngọa cụ của Tăng hay của 
người khác cho đến vật của riêng mình đều nên 
dùng vật lót gọi là NI sư đàn na. Lúc đó các Bí-sô 
không biết may với kích lượng như thê nào nên 
may hoặc lớn quá hoặc nhỏ quá, dài quá hay ngắn 
quá... cho đến câu Phật chế học xứ này cho hai bộ 
đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni làm Ni-sư-đản-na nên làm 
đúng lượng, đúng lượng là bê dài hai trương tay, 
bê rộng một trương tay rưỡi của Phật, nêu làm quá 
lượng này thì phạm Ba-dật-đề-ca, nếu làm thành 
rôi phải cắt bỏ." 

Sau đó cụ thọ Ô-đà-di do thân hình to lớn, mỗi 
khi ngôi phải lây lá cây lót ở hai bên chân để hộ 
ngọa cụ, Thê tôn đi xem xét các phòng thấy lá bỏ 
bừa bãi, hỏi rõ nguyên do rồi bảo các Bí-sô: 
“Trước kia là sáng chê, bây giờ là tùy khaI, học xứ 
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này nên nói lại cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni làm Ni-sư-đản-na nên làm 
đúng lượng, đúng lượng là bê dài hai trương tay, 
bề rộng một trương tay rưỡi của Phật, bề dài thêm 
một trương tay, nêu làm quá lượng này phạm Ba- 
dật-đề-ca, nêu làm thành rôi phải cắt bỏ." 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho người trong pháp 
luật này. Ni-sư-đản-na tức là phu cụ, tự làm hay 
bảo người làm đều phạm tội như nhau. Đúng 
lượng: Một trương tay của Phật băng ba trương tay 
của người thường, tông cộng Phật chế trước sau 
có chín trương tay tức là bốn khuýu tay rưỡi; bể 
rộng một trương tay rưỡi của Phật bằng bón 
trương tay và sáu ngón tay của người thường. Nếu 
Bí-sô nI không y theo kích thước này mà làm quá 
lượng thì phải cắt bỏ, tội phải thuyết hồi. 

Nhiếp Tụng Thứ Túm: 

Che ghẻ, lượng y Phát, 
Tỏi, cạo, tầy tịnh, vồ, 
Tự nấu ăn, tạt nước, 

Có tươi, bỏ ngoài tưởng. 

Học Xứ Thứ 71: MAY Y CHE GHE 

Duyên khởi giỗng như trong luật Bí-sô, như 
Thế tôn đã dạy, nên may y che ghẻ, các Bí-sô 
không biết may với kích lượng như thê nào nên 
may quá lớn hoặc quá nhỏ, đem việc này bạch 
Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp các Bí- 
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sô... cho đến câu: "... Chế học xứ này cho hai bộ 
đệ tử như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni làm y che ghẻ nên làm đúng 
lượng, đúng lượng là bê dài bốn trương tay, bê 
rộng hai trương tay của Phật, nếu may quá lượng 
này nên cắt bỏ, phạm Ba-dật-đề- -ca. 

Giải thích và tướng phạm giống như giới trên. 


Học Xứ Thứ 72: MAY Y ĐÔNG LƯỢNG V 

CỦA PHẬT 

Duyên khởi giống. như trong luật Bí-sô, lúc đó 
Ô-ba-Nan-đà may y bằng lượng y của Phật nên khi 
đắp phải dôn lại một bên vai... cho đến câu Phật 
chế học xứ này cho hai bộ đệ tử như sau: 

Nếu có Bí-sô ni may y bằng kích thước y của 
Phật hoặc hơn thì phạm Ba-dật-để-ca. Kích thước 
y của Phật là bê dài mười trương tay, bê rộng sáu 
trương tay của Phật." 

Mười trương tay của Phật bằng ba mươi 
trương tay của người thường tức là một năm 
khuýu tay; bê rộng sáu trương tay của Phật bằng 
mười tám trương tay của người thường tức là chín 
khuỷu tay, hoặc hơn kích lượng này đều phạm 
Đọa. 


CĂN BẢN THUYẾT NHẬT THIẾT HỮU BỘ 
BÍ SỐ NI TY NẠI DA 
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Học Xứ Thứ 73: ÄN TỎI 


Phật ở thành Thất-la- -phiệt, lúc đó có một 
trưởng giả sông với nghề trông tỏi, trong khu vườn 
của ông còn trông thêm nhiêu loại rau tươi ngon. 
Lúc đó thê gian mất mùa đói kém, khất thực khó 
được, trưởng giả thấy các Bí-sô ni khất thực phải 
mang bát không trở về nên nói với các Bí-sô mi: 
_lrong vườn tỏi của tôi còn có trông nhiêu loại 
rau, Các VỊ CÓ thể tùy ý hái về dùng". Các Bí-sô ni 
nghe rồi liên đến trong vườn hái rau, Thổ-la-Nan- 
đà khi đến hái rau nhồ luôn cả tỏi, các ni khác hỏi: 
"Cô nhồ luôn cả tỏi hay sao?", Thỏ- la-Nan-đà nói: 
” Rau tức là tỏi, tỏi tức là rau” - Trưởng, giả thấy 
vậy sanh lòng bất nhẫn liên đến đánh rôi đoạt lại 
rau và tỏi, đuôi ra khỏi vườn với đủ lời chê trách: 
"Tại sao Bí-sô n1 lại ăn tỏi chứ?”. Các ni đem việc 
này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do 
việc này nhóm họp các Bí-sô mi, thường pháp của 
chư Phật là đúng thời mới hỏi, không đúng thời thì 
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không hỏi; có lợi mới hỏi, không lợi thì không hỏi 
để dứt trừ nghỉ hoặc. Phật hỏi Thố-la-Nan-đà: "Cô 
thật đã làm việc không đoan nghiêm này và ăn tỏi 
phải không?", đáp: "Thật vậy Thế tôn", Phật quở 
trách: "Cô chắng phải là nữ sa môn, chăng phải là 
pháp tịnh hạnh...", quở trách rôi chế học xứ này 
cho các Bí-sô mi như sau: Nếu lại có Bí-sô ni ăn 
tỏi, phạm Ba-dật- để-ca. 

Nếu lại có Bí- -sô mi là chỉ cho Thổ-la-Nan-đà 
hoặc có ni khác giống như vậy. Ba-dật-đề-ca là đốt 
nấu, đọa lạc, nếu phạm tội này bị đọa vào ba cõi 
ác địa ngục, bảng sanh và ngạ quỷ chịu khô đốt 
nấu. Người phạm tội này nếu không ân cân thuyết 
hối trừ tội thì có thể làm chướng ngại pháp lành 
đã có nên gọi là Ba-dật- để-ca. 

Lúc đó các Bí-sô đều có nghi thỉnh hỏi Phật: 
"Ni-thố-la-nan-đà do tham nên bị trưởng giả đánh 
đuổi ra khỏi vườn, xin Thế tôn nói rõ nhơn duyên 
xưa kia", Phật nói: "Ni-thố-la-nan-đà không phải 
chỉ ngày nay do tham nên gặp điều bất lợi mà xưa 
kia cũng do tham nên gặp tai ương đưa đến chết. 
Các thây lắng nghe: Thuở xưa, có một tên trộm 
chui qua lỗ khoét ở vách tường lén vào trong cung 
trộm lây được nhiêu vàng bạc châu báu gói lại đê 
mang ra ngoài, đo làm rớt lại một cái thìa vàng nên 
chui trở vào để lấy, bị quân canh bắt được giải đến 
chỗ vua, vua ra lịnh pháp quan đem chặt tay chân. 
Lúc đó có chư thiên nói bài tụng: 
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"Không nên nhiêu lòng tham, 
Tham là điều tội ác, 

Người nào nhiễu lòng tham, 
Vật đã được đêu mắt. 

Như người từn cải thìa, 

Nên gặp các khổ nạn. " 

Này các Bí-sô, tên trộm xưa kia chính là NI- 
thố-la-nan-đà, xưa do tham nên gặp khô nạn, nay 
cũng như vậy. Cô m này lại cũng do tham nên luôn 
gặp điêu bất lợi và mật mát, các thây lắng nghe: 
Thuở xưa, trong thành Bà-la-nê-tư có một người 
thợ kim hoàn cưới vợ không bao lâu sau sanh được 
một con gái, dung mạo đoan chánh, xinh đẹp hơn 
người ai cũng yêu mến. Khi cô lớn khôn thì người 
cha qua đời, thọ sanh trong loài ngông được làm 
Nga vương, con gái của ông trở nên nghèo khổ. 
Người cha Nga vương nhớ lại đời trước, nghĩ đến 
con gai nay đang nghèo khổ, vì thương yêu con 
nên Nga vương Dạy đến đảo châu báu ngậm một 
hạt ngọc mang về đề nơi cửa nhà con gái vào mỗi 
buôi sáng như thê. Người con gái thu được nhiêu 
châu ngọc liên suy nghĩ là ai đã đem cho châu 
ngọc, nghĩ rồi liền núp sau cánh cửa rình cho đến 
một hôm cô thấy con ngỗng bay tới nhả hạt ngọc 
ở cửa rôi bay đi. Cô gái suy nghĩ: "Trong thân con 
ngông này là kho chưa vật báu, ta làm cách nào 
bắt được nó để lây hết kho ngọc báu đó”, nghĩ rÔi 
liền giăng lưới để bắt ngỗng, Nga vương thấy lưới 
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giăng liên suy nghĩ: "Đứa con tội ác này không 
biết ân tình nên muốn hại ta", nghĩ rôi liên bay đi 
luôn không trở lại nữa. Lúc đó chư thiên nói tụng: 

"Không nên nhiêu lòng tham, 

Tham là điều tội ác, 

Người nào nhiễu lòng tham, 

Vật đã được đêu mát... 

Như người muốn bắt ngông 

Ngọc báu liên dứt hẳn. " 

Này các Bí-sô, người con gái xưa kia chính là 
Ni-thôố-la-nan-đà, xưa do tham nên mất hết các 
ngọc báu, nay cũng do tham nên bị đuổi ra khỏi 
vườn. Do đây các Bi-sô ni không nên tham nhiêu." 

Học Xứ Thứ 74: CẠO LÔNG CHÔ KÍN 

Duyên khởi và nơi chỗn như giới trên, lúc đó 
Thổ-la-Nan-đà ở chỗ hiển lộ cạo lông nách, các n1 
thây hỏi: "Vì sao cô làm như vậy?", đáp: "Vì lông 
nách xúc não tôi nên tôi cạo bỏ”, các nI nói: "Đây 
không phải là việc làm thanh tịnh”, đáp: "Thanh 
tịnh hay không thì tôi cũng đã cạo rồi". Các ni đem 
việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật 
do việc này nhóm họp các Bí-sô n1 hỏi sự thật, quở 
trách rồi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni cạo lông chỗ kín, phạm Ba- 
dật-để-ca. Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho Thổ-la- 
Nan-đà hoặc có ni khác giống như vậy. Tướng 
phạm như trên. 
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Học Xứ Thứ 75: TÂY TỊNH KHÔNG 

ĐƯỢC QUÁ LƯỢNG 

Duyên khởi và nơi chỗn như giới trên, lúc đó 
Thồ-la-Nan-đà do tâm dục hừng thạnh nên khi tây 
tịnh đã đưa ngón tay vào trong chỗ kín khởi tưởng 
thọ lạc, sau đó chỗ kín sưng đau chịu nhiều khổ 
SỞ. Thổ- la-Nan-đà bảo đệ tử: "Cô hãy tìm mua 
giúp tôi các loại hương như hương Chiên đàn... vì 
tôi có bịnh đau nhức", nói rồi liên kề việc mình đã 
làm, các ni nói: "Đây là việc làm không thanh 
tịnh", đáp: "Thanh tịnh hay không thì tôi cũng đã 
làm rồi". Các ni đem việc nảy bạch các Bí-sô, các 
Bí-sô bạch Phật, Phật quở trách rôi nói: "Lỗi này 
có là do tây tịnh, từ nay các ni không được tây 
tịnh". Thời gian sau Thô-la-Nan-đà do không tây 
tịnh nên thân thể có mùi hôi khiến người khác 
không chịu nồi, họ hỏi nguyên do, ni nói là do Phật 
chế không được tây tịnh nên mới như thế. Các ni 
đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, 
Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô m1 và chế học 
xứ này như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni nếu tây tịnh chỉ nên dùng 
hai lóng tay, nếu quá hai lóng tay thì phạm Ba-dật- 
để-ca. 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho Thố-la-Nan-đà 
hoặc có ni khác giống như vậy. Tướng phạm như 
trên. 
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Học Xứ Thứ 76: DÙNG TAY VÕ CHÔ KÍN 


Duyên khởi và nơi chôn như giới trên, lúc đó 
Thổ- la-Nan-đà do tâm dục hừng thạnh nên dùng 
tay vô chỗ kín khiên bị sưng lên rất đau đớn, các 
ni hỏi nguyên do liền kê lại việc mình đã làm, các 
nI nói: "Đây là việc làm không thanh tịnh", keá 
"Thanh tịnh hay không thì tôi cũng đã làm TÔI" 
Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô 
bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô 
ni hỏi sự thật, quở trách rồi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni dùng tay vỗ chỗ kín, phạm 
Ba-dật-đề-ca. Giải thích và tướng phạm như trên. 


Học Xứ Thứ 77: TỰ TAY NÂU THÚC ÄN 

SÔNG 

Duyên khởi và nơi chỗn như giới trên, lúc đó 
có một người ưa thích cây vườn bảo người đầu 
bếp: “Tôi muôn đi du ngoạn, sảng mai ông nên đến 
sớm đề nấu thức ăn mang theo", nói rồi đưa tiền, 
người đâu bếp bảo những người phụ nấu ăn lo liệu 
mọi thứ mang đến nhà đó chờ ông đến nấu. Họ 
chuẩn bị mọi thứ xong xuôi nhưng chờ mãi không 
thây ông tới, giờ sắp trôi qua nên họ đều lo lắng. 
Lúc đó Thô-la-Nan-đà đến nhà đó khất thực, 
người vợ nói: "Hiện tại tôi đang lo lăng, cũng 
không có thức ăn cho cô”, Thổ-la-Nan-đà hỏi biết 
nguyên do rôi nÓI: "Không lẽ bà chỉ biết kim chị, 
không biết nâu ăn hay sao?", người vợ liền hỏi: 
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"Thánh giả biết nâu ăn sao?", đáp: "Công xảo gì 
tôi cũng rành cả”, người vợ nói: "Thánh giả 
thương xót nấu thức ăn giúp tôi", liên hỏi: "Tôi 
nâu giúp bà, bà có cho tôi thức ăn không?", đáp là 
cho, lại hỏi: “Có cho luôn người coi phòng của tôi 
không?", đáp là cho, liền hỏi: "Bà muốn nâu 
những món gì?". Người vợ liên. nói các món ăn 
cần nâu, Thổ-la-Nan-đà đều nấu được cả, nâu 
xong nhận lây phân thức ăn cho mình mang về 
chủa. Một lát sau người đầu bếp mới đến, người 
nhà nói: "Các món ăn đã, nấu xong hết rồi, lại còn 
nấu rất ngon, người nấu là Ni-thố-la-nan-đà", 
người đâu bếp nghe rôi liên chê trách: “Tại sao sa 
môn Thích nữ lại đoạt nghề kiêm sống của người 
khác, như vậy chắng phải là nữ sa môn, chăng phải 
là nữ tịnh hạnh”. Các ni đem việc này bạch các Bí- 
sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm 
họp các Bí-sô m1 hỏi sự thật, quở trách rôi chế học 
xứ như sau: 

Nếu lại có Bií-sô ni tự tay nấu thức ăn sông, 
phạm Ba-dật-đề-ca. 

Ciải thích và tướng phạm như trên, không 
phạm là nêu. vì tăng giả và các đồng phạm hạnh 
khác, nêu nâu phải nâu trong nhà kín không ai 
thây. 


Học Xứ Thứ 78: TẠT NUỚC THƯỢNG 
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CHÚNG 

Duyên khởi và nơi chỗn như giới trên, lúc đó 
có một trưởng giả cưới vợ đã lâu mà không có con, 
về sau thân tộc phân tán, của cải tiêu tan trở nên 
ngho khô, không biết kêu cứu với a1, Ông chống 
tay vào căm suy nghĩ: "Nay ta giả yêu không thê 
kiêm sông, ta nên xuất gia mới có chỗ nương nhờ”, 
nghĩ rôi liên nói với vợ: "Tôi nay muôn c g1a", 
người vợ nói: "Tôi cũng muôn xuất gIa.. Người 
chồng liên dẫn VỢ đến chỗ Đại-thế- chủ xin cho vợ 
được xuất gia rôi đến trong chỗ tăng câu xin xuất 
gia. Thời g1an sau ông đến chỗ chùa ni thăm người 
vợ trước kia, cô n1 này từ xa trông thấy người 
chồng trước kia liên ra đón chảo mời ngôi rồi đứng 
một bên, Bí-sô nói diệu pháp rôi ra về, cô ni đem 
thức ăn ra mời Bí-sô ở lại để cúng dường, cô đứng 
phía trước một tay cảm bình nước một tay cầm 
quạt, Bí-sô thây liên cười, cô ni hỏi vì sao cười, 
Bí-sô nói: "Khi còn ở nhà đã phục vụ tôi, nay cũng 
như vậy nên tôi cười”. Cô ni nghe rôi nôi giận HỘI: 
"Tôi cung cập vì ruộng phước tại sao lại chê cười”, 
nói rôI tạt nước trong bình lên người Bí-sô và cằm 
bình đánh Bí-sô. Các n1 đem việc này bạch các Bí- 
sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm 
họp các Bí-sô m1 hỏi sự thật, quở trách rôi chế học 
xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni dùng nước tạt thượng 
chúng, phạm Ba-dật-đề-ca. 
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Thượng chúng là chỉ cho Bí-sô. Tướng phạm 
như trên, nêu bị té xỉu tạt nước cho tỉnh lại thì 
không phạm. 


Học Xứ Thứ 79: ĐẠI TIỂU TIỆN TRÊN 

CỔ XANH TUƯƠI 

Duyên khởi và nơi chôn như giới trên, lúc đó 
ở phía trước chùa nI là một bãi cỏ xanh tươi, con 
của các Bà-la-môn, trưởng giả thường củng các 
bạn trẻ đến đó vui đùa cười giỡn... làm ôn ào não 
loạn các ni trong chùa. Thô-la-Nan-đà thây vậy 
bèn bảo các mi uông thuốc xô, đại tiểu tiện trong 
một cái bồn lớn rồi đem tưới trên bãi cỏ xanh tươi 
đó. Hôm sau họ lại đến như trước vui đùa cười 
giỡn bị dính dơ và nghe mùi hôi thối nên nói với 
nhau: "Sao lại có chất bất tịnh và hôi thối như thê 
này, ai đã làm việc này?", Thô-la-Nan-đà từ xa 
trông thấy liền cười lớn, mọi người nghe cười liên 
hỏi: "Tại sao Thánh giả cười, có phải Thánh giả 
đã làm nhơ nhớp bãi cỏ xanh tươi này không”, 
đáp: Ngoài tôi ra còn a1 làm việc ấy" , HỌI NĐØưỜi 
nghe rồi đêu hết lời chê trách. Các ni đem việc này 
bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc 
này nhóm họp các Bí-sô mi hỏi sự thật, quở trách 
rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni đại tiểu tiện trên cỏ xanh 
tươi, phạm Ba-dật-đề-ca. 

Giải thích và tướng phạm như trên, không 
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phạm là trừ khi bịnh. 


Học Xứ Thứ 80: ĐÔ ĐÔ BẮT TỊNH 

NGOÀI TƯỜNG 

Duyên khởi và nơi chỗn như giới trên, lúc đó 
Thổ-la-Nan-đà vừa làm Tri sự vừa làm giáo thọ 
hoặc dạy phúng tụng nên phân nhiêu không ngủ, 
ăn uống lại không tiêu, khi đại tiểu tiện đều đem 
đồ ra ngoài tường. Vua Thăng- -quang có một đại 
thân tên Cát-tường do tự tiện cỡi voi của vua nên 
vua nỗi giận đuôi đi, khi ông đi ngang qua chùa 
đúng vào lúc Thổ-la-Nan-đà đang đồ đồ bất tịnh 
Ta ngoài tường trúng phải ô ông khiên toàn thân nhơ 
nhớp, ô ông xấu hồ ra sông tăm rửa. Các ni biết được 
liền nói với nhau: "VỊ đại thân này có thế lực lớn, 
chúng ta ăt sẽ gặp họa". Lúc đó ở trong triều có vị 
đại thân tên là Lộc tử tâu vua lượng thứ cho Cát 
tường: "Đại thân cất tường là người trung tín, có 
công với nước, cúi xin nhà vua lượng thứ cho tội 
đã tự tiện cỡi voi của vua", nhà vua chuẩn tâu rồi 
sai sứ đến kêu đại thân Cát tường về triều phụng 
mệnh, sứ tuân lịnh đến kêu, đại thân nghe hoảng 
sợ, đang mặc áo ướt vỘi đến chỗ vua, vua cho phục 
chức và nói: "Con voI bạch liên hoa ta ban cho 
khanh tùy ý cỡi". Đại thân cát tường nghe rôi hết 
sức vui mừng liên suy nghĩ: “Ta nay được phục 
chức phải chăng là do vừa rôi ta bị trúng phải chất 
bất tịnh làm cho nhơ nhớp", nghĩ rôi liên đi đến 
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chủa mi hỏi: "Hôm nay al đã đồ đô bất tịnh trúng 
phải người tôi?", Thô-la-Nan-đà nghe hỏi trong 
lòng sợ hãi, vào phòng đóng cửa nói vọng ra: "Đó 
là do một vị ni già không biết xấu hồ, không biết 
đồ đồ bắt tịnh đã làm nhơ nhớp quý nhơn, xin Ngài 
đừng nôi giận", đại thân nói: "Tôi không CÓ nội 
giận, tôi hỏi để cúng Àl phục cho vị ây vì nhờ trúng 
phải đô bất tịnh đó mà tôi được phục chức”. Thổ- 
la-Nan-đà nghe tôi liên bước ra lây tay đẫm ngực 
nói: "Do tôi thô tháo đã tạo tội này", đại thần thấy 
ni bước ra liền dâng cúng y phục. Thời gian sau, 
Thổ-la-Nan-đà tranh cải với các ni khác liên mắng 
một cô n1: “Tôi xem cô không bằng phân của tôi”, 
các n1 đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch 
Phật, Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô mI hỏi 
sự thật, quở trách rồi chế học xứ như sau: 
Nếu lại có Bí-sô ni không xem xét kỹ liên đem 
đồ bất tịnh đồ ra ngoài tường, phạm Ba-dật-đề-ca. 
Giải thích và tướng phạm như trên. 
Nhiếp Tụng Thứ Chín: 
Một mình có năm giới, 
Kê tai nói có bốn, 
Nếu ôm lòng sản giận, 
Đảm ngực đêu không cho. 


Học Xứ Thứ 81: MỘT MÌNH CÙNG 
NGƯỜI NAM ĐỨNG Ở CHỖ KHUẤT 


Duyên khởi và nơi chôn giông như giới trên, 
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lúc đó Thô-la-Nan-đà một mình cùng nam tử đứng 
ở chỗ khuất, các Bà-la-môn trưởng giả... nhìn 
thây đều sanh tâm nghĩ nói với nhau: "Cô ni này 
chắng phải là người tịch tĩnh xuất g1a nên mới một 
mình cùng người nam đứng ở chỗ khuất". Các ni 
đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, 
Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô m1 hỏi sự 
thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni một mình cùng người nam 
đứng ở chỗ khuất thì phạm Ba-dật-đề-ca. 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho Thổ-la-Nan-đà 
hoặc có ni khác giống như vậy. Chỗ khuất có năm: 
Hàng rào, tường vách, màn trướng, rừng rậm và 
chỗ tối tăm. Tướng phạm như trên. 


Học Xứ Thứ 82: MỘT MÌNH CÙNG BÍ SÔ 

ĐỨNG Ở CHÔ KHUT 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trên, lúc đó 
Bí-sô ni Câp-đa cùng Bí-sô Ô-đà-di đứng Ở chỗ 
khuất, các Bà-la-môn trưởng giả.. . thấy đều chê 
trách: "Cô ni này chắng phải là người tịch tĩnh 
xuất gia nên mới cùng Bí-sô đứng ở chỗ khuất ắt 
là hẹn hò”. Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, 
các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp 
các Bí-sô nI hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ 
như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni một mình cùng Bí-sô đứng 
ở chỗ khuất, phạm Ba-dật-đề-ca. 


462 BỘ LUẬT 8 


Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho ni Cấp-đa hoặc 
có ni khác giông như vậy. Bí-sô là chỉ cho Ô-đà- 
dị. Tướng phạm như trên. 


Học Xứ Thứ 83: MỘT MÌNH CÙNG 

NGƯỜI NAM ĐỨNG Ở CHÔ HIÉN LỘ 

Duyên khởi và nơi chôn như gIỚI trên, lúc đó 
Thồ-la-Nan-đà một mình cùng người nam đứng ở 
chỗ hiền lộ, các Bà-la-môn trưởng giả... thấy đều 
chê trách: "Cô mi này chắng phải là người tịch tĩnh 
xuất _ø1a nên mới một mình củng người nam đứng 
ở chỗ hiên lộ để hẹn hò". Các ni đem việc này bạch 
các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này 
nhóm họp các Bí-sô mI hỏi sự thật, quở trách rôi 
chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni một mình cùng người nam 
đứng ở chỗ hiển lộ, phạm Ba-dật-đề-ca. 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho Thố-la-Nan-đà 
hoặc có ni khác giống như thế. Chỗ hiền lộ là chỗ 
không có che ngăn. Tướng phạm như trên. 


Học Xứ Thứ S4: MỘT MÌNH CÙNG BÍ SÔ 
ĐỨNG Ở CHỖ HIẾN LỘ 


Duyên khởi và nơi chốn như giới trên, lúc đó 
Bí-sô mi Cấp- đa một mình cùng Bí-sô Ô-đà-di 
đứng ở chỗ hiền lộ, các Bà-la-môn trưởng giả thây 
đều chê trách như trên. Các ni đem việc này bạch 
các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này 
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nhóm họp các Bí-sô mi hỏi sự thật, quở trách rôi 
chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni một mình cùng Bí-sô đứng 
ở chỗ hiền lộ, phạm Ba-dật-đề-ca. 

Giải thích và tướng phạm giống như giới trên, 
không phạm là Bí-sô có bạn, ni có thị giả bên 
cạnh. 


Học Xứ Thứ 85: MỘT MÌNH Ở MỘT 

PHÒNG 

Duyên khởi và nơi chỗn như giới trên, lúc đó 
Châu-kế-Nan-đà mặc y đẹp. oaI nghi từ tốn, bước 
đi đoan nghiêm, khi đi khất thực có nam tử bán 
hương thây dung nghi của cô sanh tâm đắm nhiễm. 
Do tâm dục hừng thạnh nên không còn biết xấu hỗ 
đến trước cô ni nói nhỏ: "Thánh giả hãy cùng tôi 
tư thông", ni nói: "Tôi là người xuất gia làm sao 
cùng ông làm việc xấu xa như thế", nói rỗi nỗi giận 
măng: "Ông là kẻ vô lại, cha của ông không dạy 
ông hay sao mà nói ra lời thô với tôi như thê. Sao 
ông không cùng với voI, cọp, sư tử, răn độc... các 
loại thú ác độc như thê ø1ao hoan?”, nam tử nói: 
"Thánh giả lẽ nào đối với trượng phu đều nói như 
thế?". Châu-kế-Nan-đà tự nghĩ: "Người này 
không phải người tốt đã xúc não ta, ta sẽ xúc não 
lại băng cách hẹn gặp", nghĩ rôi liên nói: "Hiên 
thủ, phòng của tôi ở tại , ông phải tự biết thời mà 
đến đó". Đến trời tối lúc các ni đang phúng tụng ở 
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nơi tháp, nam tử bán hương liên đến trong chùa và 
lên vào phòng của Châu- kế- Nan-đà. Phúng. tụng 
Xong Châu-kê-Nan-đả trở về phòng, vừa ngôi trên 
giường nam tử bán hương liên bước đến năm tay, 
cô ni kêu lớn là có trộm, nam tử hoảng hốt chạy ra 
khỏi phòng nói: "Cô ni này dối trá, đã hẹn tôi đến, 
tôi đên rồi lại nói tôi là kẻ trộm”. Các n1 đem việc 
này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do 
việc này nhóm họp các Bí-sô mi hỏi sự thật, quở 
trách rồi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni một mình một phòng, phạm 
Ba-dật-đề-ca. Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho Châu- 
kế-Nan-đà hoặc có ni khác giống như vậy. Một 
mình một phòng là không có người thứ hai cùng 
ngủ trong phòng. Tướng phạm như trên, không 
phạm là bạn ni qua đời hoặc bị đuổi đi hoặc thôi 
tu. 


Học Xứ Thứ 86: CÙNG NGƯỜI NAM NÓI 

NHỎ 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
Thồ-la-Nan-đà sáng sớm vào thành Thất-la-phiệt 
khất thực, oai nghĩ chánh trụ mà lại kê tai người 
nam thê tục nói nhỏ. Các Bả-la-môn trưởng giả và 
những người không tín kính nhìn thây đêu chê 
trách: “Cô ni này không phải là người tịch tĩnh 
xuất gia, bỏ phẩm thiện của mình kê tai người nam 
nói nhỏ ắt là cùng hẹn hò”. Các ni đem việc này 
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bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc 
này nhóm họp các Bí-sô mi hỏi sự thật, quở trách 
rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni kể tai người nam nói nhỏ, 
phạm Ba-dật-đề-ca. 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho Thổ-la-Nan-đà 
hoặc có ni khác giống như vậy. Tướng phạm như 
trên. 


Học Xứ Thứ 87: CHO NGUỜI NAM KÉ 
TẠI NÓI NHỎ 


Duyên khởi và nơi chôn như giới trước, lúc đó 
Thổ-la-Nan-đà vào thành khất thực cho người 
nam kê tai nói nhỏ khiến người không tín kính chê 
trách giống như giới trên. Các ni đem việc này 
bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc 
này nhóm họp các Bí-sô mi hỏi sự thật, quở trách 
rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni cho người nam kê tai nói 
nhỏ, phạm Ba-dật-đề-ca. 

Giải thích và tướng phạm giống như giới trên. 

Học Xứ Thứ 88: KẺ TAI BÍ SÔ NÓI NHỎ 

Duyên khởi và nơi chôn như giới trước, lúc đó 
ni Câp-đa cũng như Thố-la-Nan-đà vào thành khât 
thực kê tai Bí-sô nói nhỏ khiến những người 
không tín kính chê trách giông như giới trên. Các 
ni đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch 
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Phật, Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô n1 hỏi 
sự thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni kề tai Bí-sô nói nhỏ, phạm 
Ba-dật-đề-ca. 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho ni Cắp-đa hoặc 
có ni khác giông như vậy. Tướng phạm như trên. 


Học Xứ Thứ 89: CHO BÍ SỐ KÈ TẠI NÓI 
NHỎ 


Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
Cấp- đa cũng như trước khi đi khât thực cho Bí-sô 
kể tai nói nhỏ khiến người không tín kính chê 
trách giống như giới trên. Các ni đem việc này 
bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc 
này nhóm họp các Bí-sô mi hỏi sự thật, quở trách 
rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni cho Bí-sô kề tai nói nhỏ, 
phạm Ba-dật-đề-ca. Giải thích và tướng phạm như 
giới trên. 

Học Xứ Thứ 90: ĐÁM NGỤC 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
các ni cùng nhau tranh cải nói tội lỗi lẫn nhau rồi 
ôm lòng sân giận tự đấm ngực kêu đau khô. Các 
ni đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch 
Phật, Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô n1 hỏi 
sự thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni vì sân giận tự đâm ngực 
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kêu đau khô, phạm Ba-đật-đề-ca. 
Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Giải thích và tướng phạm như trên. 
Nhiếp Tụng Thứ Mười: 
Thể thốt, không xem xét. 
Giường ngồi, dùng nhựa cây, 
Ở bốn nhà bạch y, 
Không khán bịnh cùng năm. 


Học Xứ Thứ 91: THẺ THÔT 

Duyên khởi và nơi chôn như giới trước, lúc đó 
chúng mười hai Bí-sô mi cùng đên nhà các Bà-la- 
môn trưởng giả, hoặc nhơn đi khất thực, hoặc 
nhơn đi thăm bịnh, hoặc vì nói pháp, đến nhà họ 
rôi, họ thấy các ni đến kính lễ rồi bạch: "Các 
Thánh giả rất khó gặp, chúng tôi có phước mới 
được Thánh giả tới nhà. Rất mong các Thánh giả 
thương xót thường đến nhà chúng tôi chớ để 
chúng tôi trông ngóng". Các ni nghe thây người 
khác cung kính khen ngợi gọi là Thánh giả nên 
tảng ngã mạn công cao, những người tục đó lại 

ó1: "Sợ các Thánh giả đi TÔI không trở lại nữa, 
nếu các vị chắc chắn sẽ đến thì xin hãy thê", các 
ni nói: "Nếu chúng tôi đi mà không trở lại nữa thì 
tôi tu tịnh giới sẽ không có quả lợi", nghe các mi 
đem phạm hạnh của mình ra thề nên mọi người 
đêu chê trách. Các ni đem việc này bạch các Bií- 
sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm 
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họp các Bí-sô m1 hỏi sự thật, quở trách rôi chế học 
xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni đem phạm hạnh của mình 
ra thê, phạm Ba-đật-đề-ca. 

Giải thích và tướng phạm như trên. 


Học Xứ Thứ 92: KHÔNG XEM XÉT MÀ 

GẠN HÔI NGUỜI KHÁC 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
các Bí-sô ni sống trong hòa hợp khiến các Bà-la- 
môn trưởng giả sanh tín kính, tôn trọng cúng 
dường tứ sự đây đủ, họ đưa tịnh tài nói răng: 
"Thánh giả hãy nhận tiên thuốc này, khi có bịnh 
hoạn thì tùy ý dùng.. Chúng mười hai ni thấy rôi 
sanh tâm tật đỗ nói với nhau: "Tại sao chúng ta 
không nhờ người thế tục cung kính cúng dường tứ 
sự vả tịnh tài để dùng cho việc ăn uông", bàn rôi 
cùng lập kế để cho các Bà-la- -môn trưởng giả cung 
kính cúng dường cho họ. Đôi với những VIỆC 
không có căn cứ thấy nghe nghĩ, họ liên nói là có 
căn cứ thây nghe nghi để gạn hỏi Bí-sô ni: "Cô ni 
tên có tội như vậy, cô mi tên phạm tội như vậy", 
gạn hỏi quở trách rồi vào ngày trưởng tịnh, tùy ý, 
họ không cho các ni đó vào trong chúng. Các ni 
đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, 
Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô ni hỏi sự 
thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni không xem xét sự việc mà 
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gạn hỏi người khác, phạm Ba-dật-đề-ca. 
Giải thích và tướng phạm như trên. 


Học Xứ Thứ 93: KHÔNG XEM KỸ 

GIƯỜNG TÒA MÄ NGÔI NẢM 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
các Bí-sô mi an cư xong, như Phật đã cho phép chư 
ni an cư xong được du hành trong nhân gian, nên 
các ni này du hành đến một thôn xóm, trời sụp tôi 
nên đến nhà của một trưởng giả xin ngủ tạm một 
đêm, trưởng giả cho nghỉ lại đêm trong phòng 
khách. Trong phòng khách này đã có người thể tục 
đến xin ở ngủ đêm trước, các ni không. xem xét lại 
do đi đường mỏi mệt và sợ nóng nên không Ở 
trong phòng khách nắm ngủ mà ngủ ngoài hiên. 
Nửa đêm trời bỗng nôi gió mưa, bốn phía tôi đen, 
các mi kinh sợ nên cùng vào trong phòng khách, vì 
không nhìn thây nhau nên năm ngủ cạnh người thê 
tục, khi thức dậy người Ấy năm tay Bí-sô mi, ni 
hoảng sợ kêu lên: "Kẻ vô lại nào đã nắm tay tÔI, 
vua Thắng-quang cung kính phụng sự các ni đồng 
như phi hậu, há cho người ngu cưỡng bức hay 
sao?"... Liên cáo quan, quan xử chặt tay người ây. 
Các ni đến thành Thất-la- phiệt kể lại cho các Bí- 
sô m1, các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí- 
sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các Bí- 
sô ni hỏi sự thật, quở trách rồi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni đến chỗ tối tăm không xem 
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xét kỹ giường tòa mà ngôi năm, phạm Ba-dật-đề- 
ca. 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Ngôi nằm trong học xứ này là ngủ lại đêm. Tướng 
phạm như trên. 


Học Xứ Thứ 94: DÙNG NHỰA1 CẦY LÀM 

SANH CHI 

Duyên khởi và nơi chôn như giới trên, lúc đó 
Thồ-la-Nan-đà đến nhà một trưởng giả khất thực 
thây trưởng giả không có ở nhà bèn chúc vợ của 
trưởng sông lâu không bịnh rôi hỏi: "Hiên thủ, khi 
chồng cô không có ở nhà cô làm thế nào đề được 
thích M vợ trưởng giả xấu hồ im lặng không trả 
lời, ni bỏ đi. Sau đó đến trong cung vua chúc phi 
Thắng man không bịnh sông lầu rôi hỏi nhỏ: "Khi 
nhà vua ra đi, vương phi làm thế nào để được thích 
ý?", phi nói: "Thánh giả đã xuất gia sao lại hỏi 
pháp thế tục?" „ đáp: "Quý thắng ở chỗ tự tại, 
nhưng chúng tôi còn trẻ không, có người sánh đôi, 
khó qua ngày mà không ưu sâu", phi nói: "Nếu nhà 
vua ra ổi, tôi bảo thợ làm cái sanh chi bằng nhựa 
cây dùng để thích ý". Thổ- la-Nan-đà nghe rôi liền 
đến chỗ vợ của người thợ TÓI rằng: "Cô hãy làm 
cho tôi một cái Nng chi giống như đã làm cho phu 
nhân Thắng man”, vợ của người thợ nói: "Thánh 
giả đã. xuất gia sao lại dùng cái ây” , đáp: “Tôi có 
việc cân dùng", người vợ kia nói: "Nếu vậy tôi sẽ 
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bảo làm cho cô”, người vợ liên bảo chồng làm cái 
sanh chi, người chông nói: “Tôi há không đủ hay 
sao mà bà còn nhờ cái này”, người vợ nói: "Không 
phải làm cho tôi mà là làm giùm cho người bạn", 
người chỗng làm xong đưa cho vợ, người vợ đưa 
cho ni. Thố-la-Nan-đà mang về sau khi ăn cơm 
xong vào trong phòng lây sanh cho cột vào nơi gót 
chân rôi đưa vào trong thân đề cảm thọ lạc, sau đó 
ngủ quên. Lúc đó chùa bồng phát hỏa, nghe tiếng 
kêu la, ni liền thức dậy chạy VỘI ra ngoài quên tháo 
cái sanh chi ra, mọi người nhìn thây đều cười chê, 
trẻ con nhìn thây nói: "Thánh giả cột cái gì ở gót 
chân", Thố-la-Nan-đà nghe lời này hết sức xâu hồ. 
Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô 
bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô 
ni hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni dùng nhựa cây làm sanh 
chi, phạm Ba-dật-đề-ca. 

Giải thích và tướng phạm như trên. Lúc đó các 
Bí-sô đêu có nghi thỉnh hỏi Phật: "Tại sao Ni-thô- 
la-nan-đà lại làm cho mọi người chê cười như thế, 
xin Phật nói nhân duyên xưa", Phật nói: "Không 
phải chỉ ngày nay Ni-thố-la-nan-đà mới làm cho 
mọi người chê cười mà trong quá khứ cũng đã như 
vậy, các thây lăng nghe: Thuở xưa, có một Bà-la- 
môn trong một thôn xóm cưới vợ chưa bao lâu thì 
sanh được một trai có mười tám tướng xấu, đến 
tuổi trưởng thành đông tử này du học ở phương 
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khác để tìm cầu nghệ nghiệp. Ở một thôn khác có 
một đại Bà-la-môn rất gIỎI, Tứ minh luận, ông có 
một con gái nên ông muôn rễ của ông phải là 
người thông suốt Tứ minh luận. Đông tử Bà-la- 
môn kia du hành đến làng này tới chỗ vị đại Bà- 
la-môn cầu học Tứ minh luận, không bao lâu sau 
thông suốt Tứ minh nên vị đại Bà-la-môn này 
quyết định gả con gái cho đồng tử Bà-la-môn này. 
Thời gian sau đại Bả-la-môn suy nghĩ: rễ của ta 
tướng mạo xấu xí, nếu để nó ở đây sẽ bị nhiều 
người cười khinh. Lại thấy đứa con gái của ông 
hạnh không trinh lương nên ông bảo con rễ: "Nay 
con hãy dẫn vợ về nhà cha mẹ của con", đồng tử 
nghe rôi suy nghĩ: "Vợ ta tánh hạnh không trinh 
lương, ở trước mặt ta thường củng người khác 
CƯỜI giỡn, ta nên dẫn về nhá cha mẹ" . Nghĩ rôi liên 
nói với vợ: "Nàng hãy sửa SOạn, sáng mai sẽ cùng 
nàng đạo chơi phương viên” „ TBƯỜI VỢ đồng ý, 
sáng hôm sau đông tử bảo vợ cỡi lừa để trở về nhà 
cha mẹ của mình, người vợ nghe nói trở về nhà 
cha mẹ chông liên suy nghĩ: "Họa đến nơi thân rồi, 
ở đây tự tại muốn làm gì thì làm, tùy ý cùng nam 
tử tư thông, nay về nhà kia có cha mẹ tôn thân hộ 
vệ, không còn tự do nữa", nghĩ rôi liên cùng chồng 
cải cọ khóc kế bi ai nói là không muốn đi. Đồng 
tử nỗi giận lây dây cột trói lại bỏ năm trên lưng 
lừa rồi đi tiệp. Sau đó do tâm dục hùng, thạnh, 
đông tử liên cùng vợ làm việc phi pháp rồi lây bình 
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nước rót nước đề tây tịnh, nước chảy thành tiếng 
khiến con lừa hoảng sợ bỏ chạy, đồng tử đuổi theo 
không kịp. Con lừa chạy vào trong thôn, mọi 
người nhìn thây liền hỏi nguyên đo, đông tử kê lại 
mọi việc, mọi người nghe rồi đều cười lớn rôi nói 
tụng: 

"Rót nước chảy thành tiếng, 

Lưừa nghe hoảng sợ chạy, 

Người nữ bạc phước này, 

Xấu xa khiến người cười. " 

Này các Bí-sô, vợ của đồng tử xâu xí đó chính 
là Thô-la-Nan-đà, cũng chính Thổ-la-Nan-đà thuở 
xa xưa về trước cũng đã làm cho mọi người cười 
náo loạn, các thầy hãy lắng nghe: 

Thuở xa xưa, có một Bà-la-môn trong một 
thôn xóm cưới vợ chưa bao lâu lại muốn dời đến 
nơi khác ở, người vợ này vốn không trinh lương, 
nghe chồng sặp dọn đi liên nói với tình nhân: 
"Chông tôi muôn đời đến nơi khác, anh hãy đến 
cùng tôi ngủ đêm nay”, tình nhân nghe rôi tối đó 
liên đến nhà, không ngờ ngƯỜI chồng đêm đó trở 
lại kêu mở cửa. jNehe biết tiếng chồng, người vợ 
hoảng Sợ vội giâu tỉnh nhân trong thùng phần bò 
rồi mới mở cửa. Lúc đó nhà bồng phát hỏa, người 
chông VỘI chuyền Của Cải ra ngoài, người vợ nói: 
"Tất cả của quý đều năm trong thùng phân này, 
hãy khiêng ra trước”, hai người cùng khiêng ra, 
không ngờ thùng bị vỡ, tình nhân bò ra, va đầu vào 
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trụ cột bị thương chảy mẫu, vội vàng bỏ chạy. Mọi 
người thây rôi nói tụng: 

“Bà vợ trước tư tình, 

Giấu tình nhân trong thùng, 

Lửa cháy khiêng thùng ra, 

Võ đấu ai cũng biết". 

Này các Bí-sô, người vợ Bà-la-môn xưa kia 

chính là Thổ-la-Nan-đà. 


Học Xứ Thứ 95: NÓI PHÁP NHÀ BẠCH Y 

KHÔNG DẠN CÁT TỌA CỤ 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
Thồ-la-Nan-đà thường đến nhà các trưởng g1iả Bà- 
la-môn nói pháp, VỢ của trưởng giả kính trọng ni 
nên trải tòa ngôi tốt đẹp để ni ngôi. Lúc Thô-la- 
Nan-đà nói pháp, người vợ tuy ngôi nghe nhưng 
trong lòng lại lo nghĩ việc nhà, sợ ngồi nghe quá 
lâu nên nửa chừng bỏ ra về. Thồ-la-Nan-đà thấy 
thính giả đã ra về nên cũng bỏ ra về, sau đó có kẻ 
trộm đến lây tọa cụ mang đi. Thời gian sau Thổ- 
la-Nan-đà lại đến nhà trưởng giả, vợ trưởng giả 
hỏi về tọa cụ, cô đáp: "Hôm đó nói pháp xong 
không thây còn ai nên tôi cũng ra về, bỏ tọa cụ ở 
đó”, người vợ trưởng giả chê trách. Các ni đem 
việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật 
do việc này nhóm họp các Bí-sô n1 hỏi sự thật, quở 
trách rồi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni nói pháp ở nhà bạch y, khi 
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ra đi không dặn lại gia chủ don cất tọa cụ thì phạm 
Ba-dật-đề-ca. 

Giải thích và tướng tội như trên. 

Học Xứ Thứ 96: KHÔNG CHO PHÉP 

LIÊN NGÓI 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
Thổ-la-Nan-đà khất thực đến nhà một Bả-la-môn 
ưa thích sạch sẽ, ở trong phòng khách có một 
ø1ường tòa sạch được phủ lên một tắm bạch điệp 
sạch, lại có một người nữ cắm phất trân đuổi ruôi 
đứng ở đó. Thổ-la-Nan-đà xin thức ăn, người nữ 
nÓI: "Nếu. tôi đi lây thức ăn, ruôi sẽ đậu vào lắm 
dơ chỗ ngôi này”, mi nói: "Tôi sẽ đuôi ruôi cho cô" 
người nữ liên vào trong nhà lây thức ăn, Thô- la- 
Nan-đà chân dính đất không sạch liền ngôi lên 
giường tòa đó. Bà-la-môn thấy liền nói: Chân 
dính bùn đất tại sao không rửa sạch mà ngôi trên 
giường đó", liên đáp: "Ông ngồi được tại sao tôi 
là người phạm hạnh lại không ngôi được". Khi 
Thồ-la-Nan-đà đứng dậy, Bả-la-môn thấy máu 
dính dơ chỗ ngôi sạch của mình liên đủ lời chê 
trách: "Cô ni này là người không biết xấu hỗ". Các 
ni đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch 
Phật, Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô n1 hỏi 
sự thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bií-sô ni ở nhà bạch y, chủ nhà chưa 
cho phép liên ngồi trên giường tòa thì phạm Ba- 
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dật-đề-ca . 

Giải thích và tướng tội như trên. 

Học Xứ Thứ 97: KHÔNG HÔI CHỦ LIÊN 

NGỦ LẠI ĐÈM 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
có Bí-sô ni du hành trong nhân gian đến một thôn 
xóm thì trời tối nên tìm chỗ nghỉ lại đêm. Đến nhà 
một người thợ dệt, người chông đi khỏi, người vợ 
liên cho vào phòng ngủ chung với mình, không 
ngờ người chông nửa đêm trở về vào phòng lên 
giường muôn cùng vợ làm việc phi pháp, vừa đưa 
tay ôm vợ thì người vợ hét lên còn cô ni thì cười, 
người chông hỏi là a1 cười, người vợ nói là người 
xuất gia CƯỜI, người chông nôi giận đuổi ni ra 
ngoài. Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí- 
sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các Bí- 
sô m1 hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni ở nhà bạch y không hỏi rõ 
về người chủ mà liên ở lại ngủ đêm, phạm Ba-dật- 
để-ca. 

Giải thích và tướng tội như trên, không phạm 
là người nữ đó không chồng là chủ nhà có quyên 
quyết định. 


CĂN BẢN THUYẾT NHẬT THIẾT HỮU BỘ 
BÍ SỐ NI TY NẠI DA 


QUYÉN 18 


Học Xứ Thứ 98: BIÉT NI Ở NHÀ BẠCH Y 
TRUỚC, MÌNH ĐEN S4U LẠI BẢO HỌ 
ĐI 


Duyên khởi và nơi chôn như giới trước, lúc đó 
có nhiêu Bí-sô ni du hành trong nhân gian đến một 
thôn xóm thì trời tôi nên tìm chỗ nghỉ lại đêm, có 
một trưởng giả cho các mi ở lại nghỉ đêm. Thổ-la- 
Nan-đà đến sau cũng tìm chỗ nghỉ lại đêm, người 
trong thôn chỉ đên nhà trưởng giả, đến nơi Thổ-la- 
Nan-đà liên chen vào trước các ni xin chỗ nghỉ, 
các ni nói: "Chỗ này chật hẹp không thể chứa thêm 
người được", Thố- la-Nan-đà nói: "Tùy nghi thì 
được”, các n1 ¡ nghe rôi liên ngồi xếp chân lại cho 
Thổ- la- Nan-đà cùng ở. Lúc đó Thô-la-Nan-đà liên 
dùng tay chân xô đây các n1 tới ở trước, các n1 này 
nói: "Tại sao cô lại bức bách nhau như thê", Thỗ- 
la-Nan-đà nói: "Nếu không ở được thì tùy ý đi chỗ 
khác”, các mi này thầy Thô-la-Nan-đà khỏe mạnh, 
nếu cùng hơn thua e gặp mạng nạn nên đông loạt 
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đứng dậy bỏ đi. Các ni đem việc này bạch các Bí- 
sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm 
họp các Bí-sô m1 hỏi sự thật, quở trách rôi chế học 
xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni biết Bí-sô ni đến ở trước 
trong nhà bạch y, mình đến sau lại bảo họ đi thì 
phạm Ba-dật-đề-ca. 

Giải thích và tướng tội như trên. 

Học Xứ Thứ 99: ĐỆ TỦ CÓ BỊNH KHÔNG 

CHIM SÓC 

Duyên khởi và nơi chôn như giới trước, lúc đó 
Thổ-la-Nan-đà bịnh, đệ tử thân và đệ tử y chỉ đều 
chăm sóc hầu hạ cho đến khi lành bịnh. Thời gian 
sau các đệ tử bịnh, Thổ-la-Nan-đà lại không chăm 
sóc, bỏ mặc nên ở chỗ người bịnh bừa bãi đồ bất 
tịnh. Sau khi biết được người bịnh là đệ tử của 
Thổ-la-Nan-đà, các ni đem việc này bạch các Bí- 
sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm 
họp các Bí-sô ni hỏi sự thật, quở trách rồi chế học 
xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni đối với đệ tử thân và đệ tử 
y chỉ thây có bịnh mà không chăm sóc chu đáo thì 
phạm Ba-dật-đề-ca. 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho Thổ-la-Nan-đà 
hoặc có ni khác giông như vậy. Đệ tử thân là người 
mà mình đã cho thọ cụ giới. Đệ tử y chỉ là người 
nương ở với mình. Tướng phạm như trên. 
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Học Xứ Thứ 100: HAI NI NAM CHUNG 
MỘT GIƯỜNG 


Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
có một ni tên là Ác-ái và Thượng- -ái cùng năm 
chung một giường như nam và nữ cùng nhau vul 
đùa. Thời gian sau một cô bỗng có thai, đủ ngày 
tháng sanh ra một cục thịt không có các căn và tay 
chân nên các ni đuôi ra khỏi chùa. Các ni đem việc 
này bạch Phật, Phật nói: “Chưa nên đuôi, hãy xem 
xét kỹ rôi đuôi. Nên đem cục thịt này để dưới ánh 
năng mặt trời giữa trưa, nếu nó bị tiêu hóa thì 
không phải là thai; nếu nó không tiêu mới thật là 
thai”. Các ni vâng lời Phật dạy, đem cục thịt đó để 
dưới ánh nắng mặt trời giữa trưa thì nó tiêu mất. 
Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô 
bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô 
nI hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bií-sô ni, hai người nằm chung một 
giường thì phạm Ba-dật-đề-ca. 

Sau đó có nhiều Bí-sô ni đi du hành gặp trời 
tối xin nghỉ lại đêm ở nhà một trưởng giả, trưởng 
giả chỉ cho họ năm nghỉ chung trên một cái giường 
lớn, nhưng chỉ có một cô nằm còn các cô khác lại 
đòi thêm giường khác, trưởng giả nói: “Trong nhà 
đông người không có giường dư cho các Thánh 
giả, sao các vị không năm chung một giường?", 
các ni nói là Thê tôn không cho. Các ni đem việc 
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này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật nói: 
"Nếu được một cái giường lớn thì các ni được năm 
chung, nên lây y ngăn cách, hệ niệm năm ngủ, 
không được chạm nhau. Giường nhỏ mà có ngăn 
cách cũng được năm ngủ chung." 
Nhiếp Tụng Mười Một: 

Hai an cư, khủng bố, 

Thiên tự, chưa đủ tuổi, 

Nuôi chúng, người có chồng, 

Tang chưa cho võ hạn. 


Học Xứ Thứ 101: AN CƯ CHU1 TỰ TỪ 

MÀ DU HÀNH 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
Thố-la-Nan-đà hạ an cư nơi thành Thât-la-phiệt, 
chưa làm lễ Tùy ý mà vội du hành trong nhân gian. 
Các ngoại đạo, Bà-la-môn, trưởng giả, cư sĩ đều 
chê trách: "Cô n1 này không thích xuât gia, mùa 
mưa các côn trùng đâu đầu cũng có mà lại du 
hành, đạp chúng tôn hại vô cùng. Loài chim nhỏ 
khi mùa mưa đến còn ân mình trong tố, sa môn nữ 
này không có từ bi lại du hành làm tốn thương các 
loài hàm thức, ai lại khởi tâm cung kính cúng 
dường nữa chứ”. Các ni đem việc này bạch các Bí- 
sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm 
họp các Bí-sô m1 hỏi sự thật, quở trách rôi chế học 
xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni, hạ an cư chưa làm lễ Tùy 
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ý mà du hành trong nhân gian thì phạm Ba-dật-đề- 
ca. 

Hạ an cư là tiền an cư hay hậu an cư. Chưa làm 
lễ Tùy ý là chưa tự tứ. Tướng phạm như trên, 
không phạm là một trong tám nạn xảy đến. 


Học Xứ Thứ 102: 1N CƯ XONG KHÔNG 

DU HÀNH 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
các Bí-sô ni an cư xong muôn du hành trong nhân 
gian, hỏi Thô-la-Nan-đà có đi không, Thố-la-Nan- 
đà nói: "Tôi cần øì phải đi", các ni nói: "Phật dạy 
an cư xong nên đi". Các ni đem việc này bạch các 
Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm 
họp các Bí-sô m1 hỏi sự thật, quở trách rôi chế học 
xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni, an cư xong mà không rời 
khỏi chỗ đó để du hành thì phạm Ba-dật-đề-ca. 

Giải thích và tướng tội như trên. 

Học Xứ Thứ 103: BIÉT CÓ KHUNG BÔ 

MÀ DU HÀNH 


Duyên khởi tại thành Vương-xá, lúc đó vua 
VỊ-sanh-oán có oán thù với thành Quảng-nghiêm, 
muốn dẫn binh thảo phạt nên nhà vua cho đánh 
trông thông báo cho dân chúng biết: "Ai ở trong 
ranh giới nước ta mà đến thành Quảng- nghiêm thì 
sẽ bị chém đầu". Ở các chỗ hiểm yếu nhà vua đều 


482 BỘ LUẬT 8 
cho quân canh giữ, nếu bắt được ai trái lịnh thì y 
pháp xử trị. Lúc đó có nhiều Bí-sô ni từ thành 
Vương-xá muôn đến thành Quảng-nghiêm, trên 
đường đi gặp giặc nên hoảng sợ kêu lớn, quân 
canh giữ biên phòng nghe tiêng kêu cứu liền chạy 
đến, giặc thây quân của nhà vua vội bỏ chạy, quân 
canh nói: "Các Thánh giả há không nghe nhà vua 
thông báo ai đi đến thành Quảng-nghiêm sẽ bị 
chém đâu hay sao, nếu chúng tôi không phòng thủ 
nơi đây thì các Thánh giả há không bị giặc bắt rôi 
hay sao?", Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, 
các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp 
các Bí-sô ni hỏi sự thật, quở trách rồi chế học xứ 
như sau: 

Nếu Bi-sô ni biết trong vương quốc có giặc 
khủng bỗ mà du hành thì phạm Ba-dật-đề-ca. 

Giải thích và tướng tội như trên. 

Học Xứ Thứ 104: BIÉT CÓ CỌP SÓI SƯ 

TỪ MA DU HÀNH 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
có nhiêu Bí-sô ni du hành trên đường hẻo lánh, 
phân nhiều BặP nguy hiểm về cọp, sói, sư tử nên 
bị người thê gian chê trách.... Phật chế học xứ này 
như sau: 

Nếu lại có Bií-sô ni biết chỗ đó có CỌP, SÓI, Sư 
tử khủng bỗ mà còn du hành thì phạm Ba-dật-đề- 
ca. 
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Giải thích và tướng tội như trên. 

Học Xứ Thứ 105: ĐỀN THIÊN TỰ LUẬN 

NGHỊ 

Duyên khởi ở thành Vương-xá, lúc đó Thôổ-la- 
Nan-đà du hành đến trong thiên tự và chỗ ngoại 
đạo cùng họ luận nghị đến trời tôi mới trở về chùa 
rôi bảo các ni đấm bóp đề bớt đau nhức, các ni hỏi 
nguyên do, Thổ-la-Nan-đà nói: "Tôi đến trong 
thiên tự và chỗ ngoại đạo cùng họ luận nghị”, các 
mI nói: "Thánh giả đến trong thiên tự và chỗ ngoại 
đạo luận nghị với họ như vậy có hợp lý hay 
không?”", đáp: "Hợp hay không hợp thì tôi cũng đã 
đên rôi". Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các 
Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các 
Bí-sô mi hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ như 
sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni đến trong thiên tự luận nghị 
thì phạm Ba-đật-đề-ca. 

Thiên tự là chỗ thờ thiên thần. Luận nghị là 
nạn vấn. Tướng tội như trên. 

Học Xứ Thứ 106: CHUA ĐỦ TUÔI MÀ 

CHO NGƯỜI XUẤT GIA VÀ THỌ CỤ TÚC 

GIỚI 

Duyên khởi ở thành Thất-la-phiệt, lúc đó có 
các Bí-sô chưa đủ mười tuôi hạ mà cho người khác 
xuất gia và thọ cụ túc giới, các Bí-sô ni cũng vậy 
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cho nên chúng mười hai Bí-sô có môn đô rất đông. 
Họ đến chỗ Lục chúng, Lục chúng hỏi: "Các cô có 
rất đông đồ chúng vây quanh phải không?", đáp: 
"Các Thánh giả cho người khác xuất gia và thọ cụ 
giới được thì chúng tôi cũng được cho”, Lục 
chúng nói: "Các cô cùng chúng tôi không có khác 
nhau phải không?”, đáp là không khác. Các ni đem 
việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật 
do việc này nhóm họp các Bí-sô n1 hỏi sự thật, quở 
trách rồi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni chưa đủ mười hai tuổi hạ 
mà cho người khác xuất gia và thọ giới cụ túc thì 
phạm Ba-dật-đề-ca. 

Cho xuất ø1a là cho thọ học xứ của câu tịch. 
Cho thọ giới cụ túc là Bạch-tứ-yết-ma. Tướng tội 
như trên. 

Học Xứ Thứ 107: VỘI NUÔI ĐẸ TỪ 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
Thể tôn chế Bí-sô ni đủ mười hai tuổi hạ mới được 
cho người khác xuất gia và cho thọ giới cụ túc, tuy 
đủ mười hai tuôi hạ nhưng ngu sĩ không biết phân 
biệt, cũng không hiểu rõ ràng mà cho người khác 
xuất gia và cho thọ giới © cụ túc tức là tự mình chưa 
điều phục mà muôn điều phục người khác; tự 
mình chưa tịch tĩnh mà muôn làm cho người khác 
tịch tĩnh; tự mình chưa siêu thoát mà muốn làm 
cho người khác siêu thoát; tự mình chưa cứu được 
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mả muốn cứu người khác... là không có lý đó. Lúc 
đó có nhiều Bí-sô thật không có đức mà vội độ đệ 
tử, các ni bạch Phật, Phật nói: "Nếu ni nào có khả 
năng dạy bảo đệ tử thì nên thao tăng già xIn, Tăng 
già sẽ tác pháp yết ma cho nuôi chúng với điều 
kiện mi này phải đủ mười hai hạ hay hơn mười hai 
hạ. Vị mi đó kính lễ Tăng rồi đến trước vị Thượng 
tọa ni quỳ gối chắp tay bạch răng: Đại đức Tăng 
giả lắng nghe, tôi Bí-sô ni tên đã đủ mười hai hạ 
có thê nuôi dạy đệ tử, nay theo Tăng 81à ni xin vết 
ma nuôi chúng. Xin thương xót. (3 lần) 

NI tăng sai một Bí-sô n1 tác bạch vết ma như 
Sau: 

Đại đức ni Tăng lắng nghe, Bí-sô mi này tên đã 
đủ mười hai hạ muôn nuôi môn đô, nay theo Ni 
tăng xin yết ma nuôi chúng. Nếu Ni tăng đúng thời 
đến nghe, Ni tăng nên chấp thuận, nay NI tăng tác 
yết ma cho Bí-sô ni tên đã đủ mười hai hạ được 
nuôi chúng. Bạch như thê. 

Đại đức NI Tăng lắng nghe, Bí-sô mi này tên 

đã đủ mười hai hạ muôn nuôi môn đô, nay theo 
N¡ tăng xin vết ma nuôi chúng. Nay NI tăng tác 
vết ma cho Bí-sô n1 tên đã đủ mười hai hạ được 
nuôi chúng. Các cụ thọ nào chấp thuận cho Bí-sô 
ni tên đã đủ mười hai hạ được nuôi môn đô thì im 
lặng, ai không chấp thuận thì nói. Ni tăng cho chấp 
thuận cho Bi-sô ni tên đã đủ mười hai hạ được 
nuôi môn đô rôi. Ni tăng chấp thuận vì im lặng, 
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việc này xin nhớ giữ như vậy. 

Sau đó Thố-la-Nan-đà chưa được Tăng tác yết 
ma cho nuôi chúng mà tự tiện cho người xuất gia 
và cho thọ giới cụ túc. Các ni đem việc này bạch 
các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này 
nhóm họp các Bí-sô nI hỏi sự thật, quở trách rôi 
chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni, Tăng già chưa tác yết ma 
cho nuôi chúng mà vội nuôi đệ tử thì phạm Ba- 
dật-đề-ca. 

Giải thích và tướng phạm như trên. 


Học Xứ Thứ 108: BIẾT NGUỜI NỮ ĐÃ 

TÙNG GA, TUÔI CHƯA ĐỦ MUỜI HAI 

MÀ CHO XUẤT GIÁ 

Duyên khởi và nới chốn như giới trước, lúc đó 
có kẻ ngu sĩ sanh tâm ác nên tru diệt dòng họ 
Thích, nhiều phụ nữ họ Thích không nơi nương 
tựa, tuy đã xuất gia nhưng trong lòng luôn ưu sâu 
nhớ nghĩ đến thân thích mà buôn khóc, nhưng sau 
khi hiệu đạo, nổi ưu sâu cũng nguôi ngoai nên họ 
cầu xin thọ giới cụ túc, các Bí-sô mi nói: "Các cô 
đợi đủ hai mươi tuổi mới được thọ gIỚI cụ túc”, 
các Thích nữ nói: "Đợi đến hai mươi tuổi thì lâu 
quá", các ni nói: "Đủ hai mươi tuổi mới có thể 
phụng sự Ô-ba-đả-da và A-giá-lợi-da", các Thích 
nữ nói: "Chúng tôi ở nhà thờ chồng và lo liệu việc 
nhà còn có thể làm xong, nay xuất gia xin thọ giới 
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há không thê phụng sự Ô-ba-đà-da và A-giá-lợi- 
da hay sao?"”. Các ni bạch các Bí-sô, các Bí-sô 
bạch Phật, Phật nói: "Nếu người nữ đã từng gả, 
tuổi đủ mười hai hoặc mười tám thì nên cho hai 
năm Chánh học pháp rồi cho thọ cụ ĐIỚI. NI tăng 
nên bảo vị ấy đến trong Tăng ở trước vị Thượng 
tọa ni xin như sau: Đại đức ni tăng lắng nghe, con 
tên là đủ mười tám tuổi, Thánh giả là O-ba-đà-da. 
Nay con theo Ni tăng xIn học sáu pháp và sáu tùy 
pháp làm Chánh học nữ, cúi xin NI tăng cho con 
học sáu pháp và sáu tùy pháp, Thánh giả là Ô-ba- 
đà-da. Xin thương xót (3 lần). 

Ni tăng sai một Bí-sô ni tác bạch yết ma như 
sau: 

Đại đức Ni tăng lăng nghe, Câu-tịch nữ này tên 
đủ mười tám tuôi, Thánh giả là Ô-ba-đà-da, nay 
theo NI tăng xin học sáu pháp và sáu tùy pháp 
trong hai năm làm chánh học nữ. Nếu Ni tăng 
đúng thời đến nghe, Ni tăng nên chấp thuận, nay 
Ni tăng tác pháp yết ma cho Cầu-tịch nữ đủ mười 
tám tuổi trong hai năm học sáu pháp và sáu tùy 
pháp làm Chánh học nữ, Thánh giả là Ô-ba-đà-da. 
Bạch như vậy. 

Đại đức ni tăng lắng nghe, Cầu-tịch nữ này tên 
đủ mười tám tuôi, Thánh giả là Ô-ba-đà-da, nay 
theo NI tăng xIn trong hai năm học sáu pháp và 
sáu tùy pháp làm Chánh học nữ. Nay Ni tăng tác 
pháp cho Câu-tịch nữ tên đủ mười tám tuổi, Thánh 
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giả là Ô-ba-đả-da trong hai năm học sáu pháp và 
sáu pháp làm chánh học nữ. Nếu các cụ thọ nào 
chấp thuận cho Câu-tịch nữ đủ mười tám tuôi, 
Thánh giả là Ô-ba-đà-da trong hai năm học sáu 
pháp vả sáu tùy pháp làm Chánh học nữ thì im 
lặng, ai không châp thuận thì nói. Ni tăng đã chấp 
thuận cho Câu-tịch nữ đã đủ mười tám tuôi, Thánh 
giả là Ô-ba-đà-da trong hai năm học sáu pháp và 
sáu tùy pháp làm chánh học nữ xong trôi. Ni tăng 
chấp thuận vì im lặng, việc nay xin nhớ giữ như 
vậy. 
Kế nên bảo Chánh học nữ: "Từ hôm nay cô nên 
học sáu pháp: 
- Một là không được đi đường một mình. 
- Hai là không được lội qua sông một mình, 
- Ba là không được xúc chạm thân trượng phu. 
- Bốn là không được cùng người nam đồng ngủ 
đêm . 
- Năm là không được làm mai mỗi. 
- Sáu là không được che giấu tội trọng của ni." 
Nhiếp Tụng: 
Không đi đường một mình, 
Không lội nước một mình, 
Không xúc chạm nam tử, 
Không cùng nam đồng ngủ, 
Không làm việc mãi môi, 
Không giấu tÔI trỌng II. 
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Lại nói: Kê từ hôm nay cô nên học sáu tùy 
pháp: 

- Một là không cất giữ vàng bạc xem như của 
mình. 

- Hai là không được cạo lông chỗ kín. 

- Ba là không được đào đất. 

- Bốn là không được hoại sanh chủng. 

- Năm là không được không thọ mà ăn. 

- Sáu là không được ăn thức ăn đã xúc chạm. 

Nhiếp Tụng: 

Không cất giữ vàng bạc, 
Không cạo lông chồ kín, 
Không đào bởi đất sống, 
Không làm chết cỏ cây, 
Không thọ không được ăn, 
Đã xúc chạm không được aãn. 

Lúc đó Thổ-la-Nan-đà lại cho người nữ đã 
từng gả chưa đủ mười hai tuôi xuất gia và thọ cụ 
túc giới. Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các 
Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các 
Bí-sô mi hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ như 
Sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni biết người nữ đã từng gả 
chưa đủ mười hai tuôi mà cho xuất gia thì phạm 
Ba-dật-đề-ca. 

Giải thích và tướng phạm như trên. 
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Học Xứ Thứ 109: TUÔI ĐỦ MUỜI HAI 
KHÔNG CHO CHẢNH HỌC PHÁP MA 
CHO THỌ CỤ GIỚI 


Duyên khởi và nơi chôn như giới trên, lúc đó 
Thổ- la-Nan-đà biết người nữ đã từng gà đủ mười 
hai tuôi cho xuất gia TÔI suy nghĩ: “Thê tôn đã cho 
phép thọ cụ giới", nghĩ rồi liền cho thọ giới cụ túc 
mà không cho hai năm Chánh học pháp. Các ni 
đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, 
Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô ni hỏi sự 
thật, quở trách rôi chê học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni biết người nữ đã từng gả đủ 
mười hai tuôi, không cho Chánh học pháp mà cho 
thọ giới cụ túc thì phạm Ba-dật-đề-ca. 

Giải thích và tướng phạm như trên. 


Học Xứ Thứ I10: VỘI NUÔI NHIÊU 

CHÚNG 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
Thố-la-Nan-đà cho người xuất gia và thọ giới cụ 
túc nhiều vô hạn, đến nỗi không đặt tên hết được, 
chắng hạn như đặt tên là Hộ Phật, Hộ Pháp, Hộ 
Tăng..., chỉ có tác nghiệp. Khi kêu hoặc kêu "Này 
các đệ tử”, hoặc kêu "Này Câu-tịch nữ", hoặc kêu 
"Này Chánh học nữ”, hoặc kêu "Này một tuổi", 
cho đến hoặc kêu "Này mười tuổi". Khi nghe kêu 
như vậy, đệ tử không biết cô kêu ai, một ni nói với 
Thổ-la-Nan-đà: "Thánh giả đã có thể cho thọ giới 
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cụ túc, vì sao không đặt tên cho họ, vì sao lại làm 
náo loạn như thế?", đáp: "Tôi có nhiều đệ tử làm 
sao đặt tên cho hết", ni kia nói: "Há nuôi đệ tử 
nhiêu vô hạn như vậy là tịnh pháp hay sao?", đáp: 
"Tịnh hay không tịnh thì tôi cũng đã nuôi rôi". Các 
nI bạch Bi-sô, Bí-sô bạch Phật, Phật nói: 

"Bí- : mI không nên nuôi chúng nhiêu vô hạn 
như vậy", Bí-sô nào muốn nuôi chúng vô hạn thì 
nên theo Tăng xin yết ma nuôi chúng vô hạn, nêu 
Tăng tác pháp yết ma cho phép thì mới được nuôi. 
Nếu Tăng xét thấy vị ây có khả năng và đủ mười 
hai hạ hoặc hơn thì nên tập Tăng tác pháp cho, vị 
ấy kính lễ Tăng rôi đến trước vị Thượng tòa quỳ 
gối chặp tay bạch rằng: 

Đại đức Ni tăng lắng nghe, tôi Bí-sô ni tên đã 
đủ mười hai hạ có thể nuôi chúng. Xin Tăng cho 
phép tôi tên được nuôi chúng vô hạn, xin thương 
xót. (3 lần) 

NI tăng sai một Bí-sô n1 tác bạch vết ma như 
Sau: 

Đại đức Ni tăng lắng nghe, Bí-sô ni này tên 
nay theo Tăng xin phép được nuôi chúng vô hạn. 
Nêu Ni tăng đúng thời đến nghe, Ni táng nên chấp 
thuận, nay Ni tăng tác pháp cho Bí-sô ni tên được 
nuôi chúng vô hạn. Bạch như vậy. 

Đại đức Ni tăng lăng nghe, Bí-sô ni này tên 
muốn nuôi môn đô vô hạn, nay theo Tăng xin pháp 
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nuôi chúng vô hạn. NI tăng nay tác pháp cho Bí- 
sô mi tên được nuôi chúng vô hạn, các cụ thọ nào 
chấp thuận cho Bi-sô ni tên được nuôi chúng vô 
hạn thì im lặng, ai không chấp thuận thì nói. Ni 
tăng đã chấp thuận cho Bí-sô ni tên được nuôi 
chúng vô hạn rôi vì im lặng, việc này nên nhớ giữ 
như vậy. 

Lúc đó Thố-la-Nan-đà chưa được Tăng chấp 
thuận cho nuôi chúng vô hạn mà tự tiện nuôi 
chúng vô hạn. Các ni đem việc này bạch các Bí- 
sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm 
họp các Bí-sô m1 hỏi sự thật, quở trách rôi chế học 
xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni, Tăng chưa tác pháp cho 
nuôi chúng vô hạn mà VỘI nuôi nhiều thì phạm Ba- 
dật-đề-ca. 

Nuôi vô hạn là tùy ý muốn nuôi nhiêu hay ít. 
Tăng tác pháp cho là Bạch-nhị-yết-ma. Tướng 
phạm như trên. 

Nhiếp Tụng Mười Hai: 

Độ người có thai, không dạy, 
Không nhiếp hộ, không mang theo, 
Đồng nữ hai giới, tảnh ác, 
Ưu sâu, sáu pháp hai giới. 
Học Xứ Thứ I11: CHO NGƯỜI NỮ CÓ 
TH1I XUẤT GIÁ 


Duyên khởi và nơi chôn như giới trước, lúc đó 
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Thổ-la-Nan-đà độ người nữ có thai xuất gia, thời 
gian sau người nữ ấy sanh bị các Bà-la-môn 
trưởng giả... chê trách: "Sa môn Thích nữ không 
trong sạch, ở trong một chùa có đủ hai pháp thê 
tục và tịnh hạnh”. Các ni đem việc này bạch các 
Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm 
họp các Bí-sô ni hỏi sự thật, quở trách rôi chế học 
xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni độ người nữ có thai xuất 
gia thì phạm Ba-dật-đề-ca. 

Giải thích và tướng phạm như trên. 

Học Xứ Thứ 112: KHÔNG GLÁO GIỚI 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
Thổ-la-Nan-đà đối với người nữ đến xin không 
lựa chọn gia tộc liên cho xuất ø1a và thọ g1ới cụ 
túc, cũng không giáo giới, không chỉ dạy cho họ 
nên họ may y không như pháp, trên dưới không 
ngay thăng, không biết phép tắc, muốn đi đâu thì 
đi. Các ni hỏi ra biết là đệ tử của Thô-la-Nan-đà 
liền trách Thố-la-Nan-đà: "Tại sao cô không giáo 
giới cho họ biết phép tắc?", đáp: "Đệ tử của tôi 
quá nhiều làm sao dạy cho hết được". Các ni đem 
việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật 
do việc này nhóm họp các Bí-sô n1 hỏi sự thật, quở 
trách rồi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni cho người xuất gia và thọ 
giới cụ túc mà không giáo giới cho họ thì phạm 


494 BỘ LUẬT 8 


Ba-dật-đề-ca. 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho Thổ-la-Nan-đà 
hoặc ai khác giông như vậy. Giải thích và tướng 
phạm như trên. 


Học Xứ Thứ 113: KHÔNG NHIÉP HỘ 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
Thô- la-Nan-đà đôi với người nữ đến xin đều cho 
xuất gia và cho thọ cụ giới mà không nhiếp hộ họ 
để họ mặc tình muôn đi đâu thì đi, muốn làm gì 
thì làm. Có người ra cửa đứng trông ngóng, có 
người đứng dưới mái hiện, có người lên trên gác, 
có người đứng ở cửa số nhìn ra. Các ni hỏi ra biết 
được là đệ tử của Thô-la-Nan-đà nên trách Thố- 
la-Nan-đà: "Cô không. nhiếp hộ đệ tử hay sao?”, 
đáp: "Đệ tử của tôi nhiều quá làm sao nhiếp hộ hết 
được”. Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các 
Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các 
Bí-sô ni hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ như 
sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni cho người xuất gia và thọ 
giới cụ túc mà không nhiếp hộ họ thì phạm Ba- 
dật-đề-ca. 

Giải thích và tướng phạm như trên. 


Học Xứ Thư I14: KHÔNG MANG THEO 
BÊN MÌNH 


Duyên khởi và nơi chôn như giới trước, lúc đó 
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Thồ-la-Nan-đà độ người đã có chồng xuất gia, sau 
khi xuất gia rồi người đó nói với Thổ-la-Nan-đà: 
“Thánh giả, chồng tôi nếu biết tôi xuất gia ở đây 
chắc chăn sẽ ngăn trở tôi, cúi xin Thánh giả đưa 
tôi đến chỗ khác", Thồ-la-Nan-đà nói: "Tại sao cô 
lại muôn đến chỗ khác, bỏ nhà lìa thế tục tức là 
đến chỗ khác rôi". Thời gian sau người chồng tìm 
đến bắt cởi bỏ pháp phục mặc lại đô thế tục rồi dẫn 
về nhà, các Bí-sô ni nhân đi khất thực đến nhà gặp 
được liên hỏi: "Tại sao cô lại hoàn tục, nếu ở trong 
phật pháp mỗi mỗi niệm sẽ tăng trưởng phẩm 
thiện, nay trở về tục lụy chịu biết bao khổ lụy", 
người kia nói: "Tôi không được tự do, thân lệ 
thuộc kẻ khác. Trước kia tôi có xin Thánh giả Thô- 
la-Nan-đà đưa tôi đến ở chỗ khác nếu không tôi sẽ 
bị ngăn trở, nhưng tôi không được Ni-thổ- la- -nan- 
đà hồ trợ, cho nên ngày nay tôi mới đến nỗi này". 
Các ni trở về hỏi Thô-la-Nan-đà: "Tại sao trước 
kia cô không đưa người phụ nữ đó đến ở chỗ khác 
để bị chông ngăn trở đến nỗi như thế?", Thổ-la- 
Nan-đà nói: "Tôi không có việc làm gl khác là cho 
người có chồng xuất gia đều phải đưa họ đi đến ở 
chỗ khác hay sao?". Các ni đem việc này bạch các 
Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm 
họp các Bí-sô m1 hỏi sự thật, quở trách rôi chế học 
xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni cho người xuất gia mà 
không mang theo bên mình thì phạm Ba-dật-đề- 
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ca. 

Không mang theo bên mình là có nạn sự mà 
không đưa đên chô khác lánh nạn. Giải thích và 
tướng phạm như trên. 


Học Xứ Thứ 115: ĐÔNG NỮ CHƯA ĐỦ 
HAI MƯƠI M4 CHO THỌ CỤ GIỚI 


Duyên khởi và nơi chôn như gIỚI trước, lúc đó 
Thố-la-Nan-đà cho đồng nữ mười tám tuôi xuất 
gia, cho hai năm học sáu pháp và sáu tùy pháp, 
tuổi chưa đủ hai mươi liền cho thọ giới cụ túc. Các 
mí hỏi: "Như Thế tôn đã dạy đồng nữ mười tám 
tuôi cho hai năm học sáu pháp và sáu tùy pháp. 
tuổi phải đủ hai mươi mới cho thọ cụ giới, tại sao 
cô biết tuổi chưa đủ hai mươi mà lại cho thọ cụ 
giới, như thê gọi là tịnh hay sao?", đáp: "Tịnh hay 
không thì tôi cũng đã cho thọ rỒI". ( Các ni đem việc 
này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do 
việc này nhóm họp các Bí-sô mi hỏi sự thật, quở 
trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni biết đồng nữ chưa đủ hai 
mươi mà cho thọ giới cụ túc thì phạm Ba-dật-đề- 
ca. 

Giải thích và tướng phạm như trên. 


Học Xứ Thứ 116: KHÔNG CHO HỌC SÁU 
PHÁP LIÊN CHO THỌ CỤ GIỚI 


Duyên khởi và nơi chôn như giới trước, lúc đó 
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Thồ-la-Nan-đà cho đồng nữ đủ hai mươi tuôi xuất 
gia, tự nghĩ: "Nếu là mười tám tuôi thì mới cho 
học sáu pháp và sáu tủy pháp, nhưng người này đã 
đủ hai mươi cần gì phải hai năm học Chánh học 
pháp nữa” , nghĩ rôi liền cho đồng nữ này thọ giới 
cụ túc. Si ni đem việc này bạch các Bí-sô, các 
Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các 
Bí-sô mi hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ như 
Sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni biết đông nữ đã đủ hai 
mươi, không cho hai năm học sáu pháp và sáu tùy 
pháp, liên cho thọ giới cụ túc thì phạm Ba-dật-đề- 
ca. 

Giải thích và tướng phạm như trên. 


Học Xứ Thứ 117: ĐỘ NGUỜI NỮ TÁNH 

ÁC 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
Thổ-la-Nan-đà vào thành Thất-la-phiệt khât thực 
gặp một người nữ tánh tình hung dữ nhiều nóng 
giận, ưa thích đấu tranh đang cùng các người nữ 
khác gây gỐ, đâu tóc dựng ngược lên và hét như 
tiếng hét của Dã can khiến các người nữ kia đều 
ngã lăn ra đất. Thô-la-Nan-đà liên suy nghĩ: "Ta 
hãy dụ dẫn người nữ này xuất gia để giúp sức cho 
ta khi ta cùng tranh cải", nghĩ rôi liên phương tiện 
độ cho người nữ đó xuất gia. Thời gian sau, Thổ- 
la-Nan-đà tranh cải với một ni khác, người nữ tảnh 
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ác đó đứng một bên làm thinh xem, Thổ-la-Nan- 
đà giận nói: "Cô không thê sống cùng với tôi được 
nữa, tôi cho cô xuất gia sao cô không trợ giúp tôi 
mà đứng một bên làm thinh xem vậy hả?”, mi tánh 
ác nói: "Thánh giả, tôi không biết nguồn cơn sự 
việc thi làm sao trợ giúp”, Thồố-la-Nan-đả nói: 
"Sau này nếu tôi cùng Đại- thế- chủ tranh cải thì cô 
hãy măng là kẻ lén cạo đâu; nêu tôi cùng Liên- 
hoa-sắc tranh cải thì cô hãy mắng là kẻ bán sắc tự 

sống ở sáu thành lớn; nêu tôi củng Pháp dự tranh 
cải thì cô hãy măng là kẻ nhờ sứ giả mà được thọ 
giới cụ túc; nêu tôi cùng Sấu-kiêu-đáp-di tranh cải 
thì cô hãy măng là kẻ bị người khác đẻ bắt ă ăn thịt 
con. Cô nên dùng những lời này quở măng họ để 
trợ giúp cho tôi". Ni tánh ác nghe lời dặn nên mỗi 
khi Thố-la-Nan-đà củng ni khác tranh cải thì mi 
nảy cũng cùng tranh cải với các n1, các n1 nói: "AI 
lại độ người có tánh hung dữ ưa tranh cải như thế 
xuất gia chứ”. Các ni đem việc này bạch các Bí- 
sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm 
họp các Bí-sô m1 hỏi sự thật, quở trách rôi chế học 
xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni biết người nữ có tánh hung 
dữ ưa thích đấu tranh mà cho xuất gia và thọ giới 
cụ túc thì phạm Ba-dật-đề-ca. 

Tánh ác là tánh hung dữ ưa thích đấu tranh. 
Giải thích và tướng phạm như trên. 
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Học Xứ Thứ 118: ĐỘ NGUỜI NỮ NHIÊU 
UU SÂU 


Duyên khởi và nơi chôn như giới trước, lúc đó 
Thổ-la-Nan-đà độ người nữ không còn thân tộc, 
trong lòng ưu sâu xuất g1a, xuất gia rôi cứ luôn 
nhớ nghĩ đến thân tộc, buôn khóc rơi lệ vào đầu 
đêm cuôi đêm. Các ni nghe tiếng khóc của ni kia, 
vì phải cảnh giác nên tâm tán loạn không thể hệ 
niệm trong định. Các ni khuyên: "Đừng buôn khóc 
như vậy, đó không phải là pháp của người xuất 
gia”, nI kia không chịu nghe theo lời khuyên còn 
nói: "Các cô không biết đến nỗi khổ của người 
khác, thân tộc không còn làm sao tôi không ưu sâu 
cho được”. Các mi nói với nhau: "Ai lại độ người 
nữ nhiêu ưu sâu như vậy xuất gia chứ”, một mi đáp 
là Thố-la-Nan-đà đã độ. Các ni đem việc này bạch 
các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này 
nhóm họp các Bí-sô mI hỏi sự thật, quở trách rôi 
chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni biết người nữ có nhiêu ưu 
não mà độ cho xuất gia thì phạm Ba-dật-đề-ca. 

Giải thích và tướng phạm như trên. 

Học Xứ Thứ 119: HỌC PHÁP CHƯAI ĐỦ 

MÀ CHO THỌ CẬN VIÊN 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
Thổ-la-Nan-đà độ người nữ xuất gia cho hai năm 
học sáu pháp và sáu tùy pháp, học chưa đủ liền 
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cho thọ giới cụ túc. Ni đó nói: "Thánh giả, Chánh 
học pháp con chưa học xong", Thô-la-Nan-đà nói: 
THệ thọ giới cụ túc thì Chánh học pháp tự đủ”, nói 
rôi liên cho kia thọ giới cụ túc. Các ni đem việc 
này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do 
VIỆC này nhóm họp các Bí-sô ni hỏi sự thật, quở 
trách rồi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni biết người nữ chưa đủ hai 
năm học sáu pháp và sáu tùy pháp mà liền cho thọ 
giới Cụ túc thì phạm Ba-dật-đề-ca. 

Giải thích và tướng phạm như trên. 


Học Xứ Thứ 120: BIÉT HỌC SÁU PHÁP 

XONG MÀ KHÔNG CHO THỌ GIỚI CỤ 

TÚC 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
Thồ-la-Nan-đà độ người nữ xuất gia, cho hai năm 
học sáu pháp và sáu tùy pháp xong, ni đó liền xin 
được thọ giới cụ túc, Thô-la-Nan-đà nói: "Cô hãy 
học lại cho thật thông suốt rôi mới thọ ØIớI cụ túc”. 
Ni kia im lặng, các ni hỏi vì sao không chịu thọ cụ 
túc giới liền đáp: "Con đã thưa thỉnh Thánh giả 
Thổ-la-Nan-đà nhưng Thánh giả bảo con nên học 
lại cho thông suốt rôi mới thọ Ø1ớI Cụ túc”. Các ni 
đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, 
Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô n1 hỏi sự 
thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni biết người đã hai năm học 
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xong sáu pháp và sáu tủy pháp mà không cho thọ 
g1ới cụ túc thì phạm Ba-dật-đê-ca. 
Giải thích và tướng phạm như trên. 
Nhiếp Tụng Mười Ba: 
Chưa giải phóng, cho tôi ÿ, 
Thu xếp, cho thọ hàng năm, 
Gởi dục, mứa thang, không tăng, 
An cư, Tuy ý, trách chúng. 


Học Xứ Thứ 121: NGUỜI CHÔNG CHƯ1 

GLÁI PHÓNG M ĐỘ XUẤT GIÁ 

Duyên khởi ở thành Thât-la-phiệt, lúc đó Thổ- 
la-Nan-đà nhân đi khất thực vào một nhà, thây 
người vợ bị chông đánh đang ngôi buôn râu còn 
người chông đã ra ngoài, Thố-la-Nan-đà nói: 
"Hiên thủ, chúc bà không bịnh, bà có thức ăn gì 
cho tôi không”, đáp: "Thánh giả, hiện tôi đang ưu 
phiên, không có thức ăn cho Thánh giả, Thô-la- 
Nan-đà hỏi nguyễn do, bà vợ kế lại mọi VIỆC, Thô- 
la-Nan-đà nói: "Như vậy sao không xuất gia”, Dà 
vợ vui mừng nói: "Đó là điều tôi mong muốn" 
Thồ-la-Nan-đà liên dẫn đi và độ cho xuât gia, sau 
đó người chồng trở về không thấy, vợ đầu, người 
nhà nói: "Vợ ông đã đi xuất gia rồi" , TBƯỜI chồng 
hỏi là ai độ, người nhà nói là Ni- thô- la-nan-đà, 
người chông nghe rôi nói: "Vợ tôi xuất gia thì ai 
coi ngó việc nhà đây”. Thời gian sau Thố-la-Nan- 
đà khất thực, người chồng thấy liền hỏi: "Thánh 
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giả cho vợ tôi xuất gia thì ai coi ngó việc nhà 
đây”, nói rồi trong lòng phần nộ lẫy y quân vào 
cô Thồổ-la-Nan-đà kéo đi và nói: "Cô cho vợ tôi 
xuất gia, vậy cô hãy đến coi ngó việc nhà cho tôi". 
Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô 
bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô 
ni hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni biết người vợ chưa được 
chồng giải phóng mà độ cho xuất gia thì phạm Ba- 
dật-đề-ca. 

Người vợ là chỉ cho thê thiếp của người. 
Chồng chưa giải phóng là chông chưa chấp thuận. 
Tướng phạm như trên. 


Học Xứ Thứ 122: THEO ĐỜI Y 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
Thổ-la-Nan-đà có Chánh học nữ đã hai năm học 
pháp rôi đến xin Thố-la-Nan-đà cho thọ giới cụ 
túc, Thô-la-Nan-đà nói: "Nếu cho tôi y tôi sẽ cho 
cô thọ giới cụ túc”, đáp: "Con không có phước lực, 
được cúng dường rất ít nên không có pháp y cho". 
Sau đó các n1 hỏi Chánh học nữ tại sao không chịu 
thọ giới cụ túc, liền đáp: "Con đã có thưa thỉnh 
Thánh giả Thố-la-Nan-đà nhưng Thánh giả nói: 
Cho tôi y, tôi sẽ cho cô thọ giới cụ túc”. Các ni 
đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, 
Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô mi hỏi sự 
thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 
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Nếu lại có Bí-sô ni biết Chánh học nữ mong 
câu thọ giới cụ túc mà bảo răng: Hãy cho tôi y, tôi 
sẽ cho cô thọ giới cụ túc, Bí-sô này phạm Ba-dật- 
để-ca. 

Giải thích và tướng phạm như trên. 


Học Xứ Thứ 123: BẢO NGƯỜI NỮ THU 
XEÉP GIÁ NGHIẸỰP 

- Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
Sâu-kiêu-đáp-di vào thành khât thực đên nhà một 
trưởng g1ả, người chông qua đời nên người vợ làm 
gia chủ, nhà rất giàu có, đông tôi tớ, kẻ hầu người 
hạ nhưng trong lòng luôn ưu sâu. Gia chủ thây ni 
không cung kính cũng không cúng cho thức ăn, mi 
hỏi vì sao sâu não, gia chủ nói: "Thánh giả, chỗng 
tôi chết, thân tộc không còn, tôi biết làm sao đây. 
Mũi tên độc phiên não trúng vào tim tôi nên lòng 
tôi luôn sâu não, tuy có tiền của đồng tôi tớ nhưng 
chông đã vắng bóng thì của cải này có ích gì". Sấu- 
kiêu-đáp-di nói: "Như vậy sao không xuất giả, 
gia chủ nói: “Cúi xin Thánh giả cho tôi xuất gia”, 
đáp: "Nếu bà có thể thu xếp gia nghiệp, từ bỏ hết 
lưới giăng của thể tục thì xuất gia không khó". Gia 
chủ nghe rôi liên đem của cải đã có cúng thí cho 
Sa môn, Bà-la-môn và những người nghèo khó, cô 
nhĩ quả phụ, sau đó đến chỗ Sâu-kiêu-đáp-di xin 
xuất gia, ni nói: "Nay tôi không thể cho bà xuất 
gia được, bà hãy đến chỗ khác cầu xin", gia chủ 
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suy nghĩ: "Nay gia sản đã hết, cầu “xuất ø1a lại 
không được”, nghĩ rôi liên đứng ưu sâu, lúc đó có 
nhiêu ni trồng thây liên hỏi nguyên do, bà gia chủ 
kế lại mọi việc. Các ni đem việc này bạch các Bí- 
sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm 
họp các Bí-sô mi hỏi sự thật, quở trách rôi chế học 
xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni bảo người nữ thế tục rằng: 
Bà hãy thu xếp gia nghiệp, tôi sẽ cho bà xuất gia. 
Người nữ này nghe lời thu xẾp xong gia nghiỆp, 
Bí-sô ni lại không độ cho xuât gia thì phạm Ba- 
dật-đề-ca. 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho Sâu-kiêu-đáp-di 
hoặc có ni khác giống như vậy. Người nữ thế tục 
là chỉ cho nữ gia chủ. Tướng phạm như trên. 


Học Xứ Thứ 124: MỖI NĂM ĐỀU CHO 
XUẤT GLA VÀ THỌ GIỚI CỤ TÚC 


Duyên khởi và nơi chôn như giới trước, lúc đó 
Thổ-la-Nan-đà mỗi năm đêu cho người xuất gia 
và thọ giới cụ túc, đệ tử quá nhiều nên không đặt 
tên hết, khi muốn kêu hoặc kêu "Này Cầu-tịch 
nữ”, hoặc kêu “Này Chánh học nữ”... Các ni nghe 
rôi liền trách Thồ-la-Nan-đà: "Tại sao cô mỗi năm 
đều độ cho người xuất gia, đáp: "Tôi cùng các 
oan gia kia độ cho họ xuât gia”, các m1 hỏi a1 là oan 
gia, Thổ-la-Nan-đà nói: "Cô chính là oan gia nên 
đối với tôi sanh lòng bất nhẫn". Các ni đem việc 
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này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do 
VIỆC này nhóm họp các Bí-sô mI hỏi sự thật, quở 
trách rôi chế học xứ như sau: 
Nếu lại có Bí-sô ni mỗi năm đều cho người 
xuât gia và thọ giới cụ túc thì phạm Ba-dật-đê-ca. 
Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho Thố-la-Nan-đà 
và ni khác giống như vậy. Tướng phạm như trên. 


CĂN BẢN THUYÉT NHẬT THIẾT 
HỮU BỘ BÍ SỐ NI TỶ NẠI DA 


QUYÊN 19 


Học Xứ Thứ 125: GỚI DỤC TRÁI QUA 

ĐÉM 

Duyên khởi và nơi chôn như giới trước, lúc đó 
Tăng 1à có việc quan trong nên nhóm họp các Bí- 
sô ni, tất cả đều đến nhóm chỉ riêng có Thổ-la- 
Nan-đà là không đến, ni chúng sai người đến kêu, 
Thổ-la-Nan-đà nói: "Tôi đã như pháp gỞI dục rồi, 
chúng Tăng tùy ý làm”. Sáng hôm sau ni chúng lại 
tập họp để trao việc, Thô-la-Nan-đà cũng không 
đên nhóm, ni chúng sai người đến bảo Thổ-la- 
Nan-đà gởi dục, liên đáp: "Hôm qua tôi đã như 
pháp gởi dục rôi", các ni nói: "Trải qua đêm gởi 
dục há thành gởi TIỂU hay sao?", đáp: "Dục có hư 
mục hay sao mà gởi qua đêm lại không thành?". 
Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô 
bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô 
nI hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni gởi dục cách đêm thì phạm 
Ba-dật-đề-ca. 
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Nêu lại có Bí-sô ni là chỉ cho Thô-la-Nan-đà 
hoặc có ni khác giông như vậy. Gởi dục là nói ý 
muôn của mình đên trong Tăng. Tướng phạm như 
trên. 


Học Xứ Thứ 126: CẤU GIÁO THỌ 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
Thổ-la-Nan-đà 

cùng các bạn ni du hành trong nhân gian đi đến 
một thôn, trong đây có một trú xứ liên xin ở lại, 
họ nhớ ra hôm nay là ngày mười lăm nên cùng làm 
Trưởng tịnh (Bỗ 4U, các ni khác nói: "Nên đến 
trong chùa tăng câu giáo thọ”, Thổ-la-Nan-đà nói: 
"Tôi thông hiệu ba tạng, há chẳng biết việc này 
nên làm, việc này không nên làm hay sao mà phải 
đi cầu giáo thọ. Tất cả tôi đều thông cần gì nhọc 
thỉnh". Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các 
Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các 
Bí-sô ni hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ như 
Sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni mỗi nửa tháng nên câu giáo 
thọ, nếu không cầu thì phạm Ba-dật-đề-ca. 

Giải thích và tướng phạm như trên. 

Học Xứ Thứ 127: CHÔ KHÔNG CÓ BÍ SỐ 

LÀM TRUỞNG TỊNH 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
Thố-la-Nan-đà cùng các bạn ni du hành trong 
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nhân gian đến trong một thôn, dừng nghỉ trong 
một trú xứ vào ngày mười lắm cùng làm trưởng 
tịnh, các ni khác nói với Thổ-la-Nan-đà: "Thánh 
giả như Thê tôn đã dạy, Bí-sô ni không nên ở chỗ 
không có Bí-sô mà làm Trưởng tịnh, chúng ta nên 
đến chỗ gần trú xứ Tăng cùng làm Trưởng tịnh”, 

Thố-la-Nan-đà nói: "Tôi thông suốt ba tạng há 
không biết làm trưởng tịnh hay sao mà phải đến 
gân chỗ có Bí-sô?". Các ni đem việc này bạch các 
Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm 
họp các Bí-sô m1 hỏi sự thật, quở trách rôi chế học 
xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni ở chỗ không có Bí-sô mà 
làm Trưởng tịnh thì phạm Ba-dật-đê-ca. 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho Thổ-la-Nan-đà 
hoặc có ni khác giống như vậy. Làm trưởng tịnh 
là mỗi nửa tháng nói Giới kinh Ba-la-đề-mộc-xoa. 
Tướng phạm như trên. 


Học Xứ Thứ 128: CHÔ KHÔNG CÓ BÍ SÔ 

TÁC PHÁP AN CƯ 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
Thổ-la-Nan-đà cùng các bạn n1 du hành đến một 
thôn, có một trưởng giả trong thôn giàu có xây cất 
một trú xứ cho ni chúng, khi thấy các ni đến liền 
lễ kính và thỉnh ở lại trú xứ đó an cư. Các mì nghe 
rôi đều muốn ở lại đây an cư, một ni nói với Thổ- 
la-Nan-đà: "Thánh giả, như Thê tôn đã dạy các Bí- 
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sô ni không nên ở chỗ không có Bí-sô tác pháp an 
cư, chúng ta nên đến gần trú xứ tăng để cùng tác 
pháp", Thố-la-Nan-đà nói: "Tôi thông suốt ba tạng 
há không biết tác pháp an cư hay sao mà phải tìm 
đến gân trú xứ Tăng", các ni nghe rồi liên cùng ở 
lại trú xứ đó an cư, an cư xong ba tháng, các ni 
đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, 
Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô ni hỏi sự 
thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni ở chỗ không có Bí-sô mà 
tác pháp an cư thì phạm Ba-dật-đề-ca. 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho Thổ-la-Nan-đà 
hoặc ni khác giỗng như vậy. An cư là tiền hạ an 
cư hay hậu an cư. Tướng phạm như trên. 


Học Xứ Thứ 129: KHÔNG Ở TRONG HAI 

BỘ CHÚNG NÓI BA VIỆC TÙY Ý 

Duyên khởi và nơi chôn như giới trước, lúc đó 
các Bí-sô ni hạ an cư xong, vào ngày mười lăm 
muốn tác pháp Tùy ý nên nói với Thố-la-Nan-đà: 
“Thánh giả, chúng ta phải đến trong Tăng tác pháp 
Tùy ý”, Thổ-la-Nan-đà nói: "Chỉ làm ở đây, cân gÌ 
đến đó", các ni nói: "Như Thê tôn đã dạy Bí-sô ni 
nên ở trong hai bộ chúng nói ba việc Tùy ý thây 
nghe nghĩ, Thổ-la-Nan-đà nói: "Tôi thông suốt ba 
tạng, có thê hỏi đáp, há không biết tác pháp tùy ý 
hay sao, cân gì phải đến trong hai bộ chúng”. Các 
ni đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch 
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Phật, Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô mi hỏi 
sự thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni an cư xong không đến tròng 
bộ chúng nói ba việc Tùy ý thì phạm Ba-dật-đề- 
ca. 

Giải thích và tướng phạm như trên. 

Học Xứ Thứ 130: TRÁCH CHÚNG 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
Thổ-la-Nan-đà dùng đủ lời chê trách ni chúng... 
làm việc tả mạng, dụ dẫn nhau và nói với các n1: 
"Các cô là người ngu s1, không có khéo léo, không 
biết cái gì nên cho, việc gì nên làm, không rành 
việc chúng”, các nI nói: "Thánh giả dùng đủ lời 
quở trách như thê là có hợp lý hay không?", đáp: 
"Hợp hay không thì tôi cũng đã nói rồi". Các ni 
đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, 
Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô n1 hỏi sự 
thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni quở trách ni chúng, phạm 
Ba-dật-đề-ca. Giải thích và tướng phạm như trên. 

Nhiếp Tụng Mười Bốn: 

Măng chúng, năm giới xẻn, 
Khen, nhà, chùa, thực, pháp, 
Ăn nữa, nuôi hài tử, 

Quần tắm, bảo giặt y. 
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Học Xứ Thứ 131: MĂNG CHÚNG 


Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
Thổ-la-Nan-đà nối sân mắng mI chúng, như nói: 
"Cô không thê tự kiếm sống nên câu xuất gia; cô 
là hạng nghèo khổ, chủng tộc thấp hèn, Thánh 
pháp không có phân, có tâm Tặc trụ, dỗi lừa người 
khác, thật không phải thanh tịnh, là kẻ phá giới", 
các ni nói: "Thánh giả vì sao nỗi sân nói ra lời thô 
ác như thế?", Thố-la-Nan-đà nói: “Tôi sanh trong 
chủng tộc Thích ca tôn quý, trách mắng các người 
là hợp ly, không biết các cô thuộc tộc họ gì mà 
nghe măng thì 1m lặng nhân chịu”. Các ni đem 
việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật 
do việc này nhóm họp các Bí-sô n1 hỏi sự thật, quở 
trách rồi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni quở mắng ni chúng, phạm 
Ba-dật-đề-ca. 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho Thổ-la-Nan-đà 
hoặc ni khác giỗng như vậy. Quở mắng là nói lời 
thô ác. Tướng phạm như trên. 


Học Xứ Thứ 132: THẢY NGUỜI KHÁC 

ĐƯUỢC KHEN, KHỞI TÂM T.ẬT ĐÔ 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
các Bà-la-môn, trưởng giả, cư sĩ đều khen ngợi 
đức hạnh của các Bí-sô ni Đại-thế-chủ, Liên-hoa- 
sắc, Pháp dự... như núi Diệu cao. Thổ-la-Nan-đà 
khởi tâm tật đố chê bai, các ni trách: "Tại sao 
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Thánh giả lại chê bai như vậy”, đáp: "Tôi thuộc 
dòng họ Thích ca xuất gia, thông suốt ba tạng, là 
đại pháp sư, có luận nạn vân đáp gì đêu không 
vướng mắc, đáng lẽ phải khen ngợi tôi mà ngược 
lại khen ngợi người khác”, các mi nói: "Vì sao 
Thánh giả lại tật đỗ không công nhận đức tốt của 
người khác?". Các ni đem việc này bạch các Bí- 
sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm 
họp các Bí-sô mI hỏi sự thật, quở trách rôi chế học 
xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni thây người khác được khen 
ngợi mà khởi tâm tật đô, phạm Ba-dật-đề-ca . 

Giải thích và tướng phạm như trên. 


Học Xứ Thứ 133: (Không thấy ghỉ chú ở 
đây) 


Học Xứ Thứ 134: ĐÔI VỚI NHÀ NGƯỜI 

XÉN TIÉC 

Duyên khởi và nơi chôn như giới trước, lúc đó 
các Bí-sô ni nhân đi khất thực đến một nhà giàu 
có tín tâm, tất cả đều. được thanh tịnh thí thức ăn 
ngon, được thức ăn rồi mang về trong chùa, Thổ- 
la-Nan-đà thây liền hỏi từ chỗ nào được, các ni nói 
chỗ thí, Thố-la-Nan-đà chê trách các ni: "Nhà này 
nên đi, nhà kia không nên ởi, nhà nọ không nên 
vào... 
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Các ni nói: "Tại sao Thánh giả lại đôi với nhà 
người xẻn tiếc?", đáp: "Có lỗi gì, tôi là môn sư đâu 
làm người khác nhọc mệt mà mất kính tín". Các ni 
đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, 
Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô n1 hỏi sự 
thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni đôi với nhà người có tâm 
xén tiếc, phạm Ba-dật-đề-ca. 

Giải thích và tướng phạm như trên. 


Học Xứ Thứ 135: ĐÔI VỚI CHÙA XEN 

TIEC 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
Thổ-la-Nan-đà xây cất chùa ni, tầng trên có một 
ni ở, khi đi trên đó có tiếng động, Thố-la-Nan-đà 
nghe liền nổi giận chê trách: "Ö đâu có hạng người 
vô lại, bước đi trên đó ra tiếng như chân volI cái, 
không có aI dạy dỗ", các ni nói: "Thánh giả tại sao 
đối với chùa xẻn tiếc mà nói ra lời thô như thế?", 
đáp: "Tôi giận thì có lỗi gì, tôi xây chùa nảy, tay 
chân đều nứt nẻ, thân thể lao nhọc, khô sở biết bao, 
làm sao không xẻn tiếc". Các ni đem việc này bạch 
các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này 
nhóm họp các Bí-sô mi hỏi sự thật, quở trách rôi 
chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni đỗi với chùa có tâm xẻn 
tiếc, phạm Ba-dật-đề-ca. 

Giải thích và tướng phạm như trên. 
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Học Xứ Thứ 136: ĐÔI VỚI LỢI DƯỠNG 

ẤN UỐNG XÉN TIÉC 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
các Bí-sô ni vào giờ tiểu thực đắp y mang bát theo 
thứ lớp khất thực, được thức ăn rồi về chùa, Thổ- 
la-Nan-đà vì ham ăn nhiều nên đêm không ngủ 
được, vừa mới chợp mắt thì trời sáng. Trời sáng 
vừa thức dậy thì thây các ni khât thực trở về, Thô- 
la-Nan-đà thấy rôi liền suy nghĩ: "Chư ni khất thực 
quá sớm, ta nên tìm cách đi trước họ", nghĩ rôi liên 
nhơn lúc giáo gIỚI nói với các ni: “Các cô ăn trộm 
thức ăn của người khác, suốt đêm không ngủ nghị, 
chỉ nghĩ đến thức ăn, không tư duy pháp nghĩa, 
không phụng sự Thân giáo sư, không cung kính 
Phật, không thoa trét đất đàn tràng để tán tụng, chỉ 
chờ trời sáng là mang bát khất thực, đây là pháp 
thức gì?", các mi nói: “Thánh giả nói như vậy thì 
từ nay sẽ không đi khất thực sớm nữa". Hôm sau 
trời vừa sáng, Thô-la-Nan-đà liên đắp y mang bát 
vào thành khât thực, lúc đó có một Bà-la-môn 
chọn giờ tốt để đi đến phương khác, sắp ra khỏi 
cửa thành liên gặp Thôổ-la-Nan-đà, trong lòng 
phần nộ nên đánh Thố-la-Nan-đà khổ sở. Các ni 
đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, 
Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô n1 hỏi sự 
thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bií-sô ni đỗi với lợi dưỡng thức ăn 
có tâm xẻn tiếc, phạm Ba-dật-đề-ca. 
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Giải thích và tướng phạm như trên. 

Lúc đó các Bí-sô đều có nghi thỉnh hỏi Phật: 
"Xét thấy Ni-thố-la-nan-đà vì xẻn tiếc lợi dưỡng 
thức ăn của người khác, tự có tâm tham nên mới 
bị đánh khổ sở như thế", Phật nói: "Cô ni này 
không phải chỉ đời này do tâm tham bị người khác 
đánh khổ sở, mà thuở xa xưa về trước cũng đã như 
vậy, các thầy lãng nghe: Thuở xưa có con chim 
Đại-cù-dục thây xe chở Ô-ma (mẻ đen) bị nghiêng 
bên đường, các chim Củù-dục khác muôn đên mô 
ăn, chim Đại-cù-dục nói: "Chớ nên ở bên đường 
mồ an mè đen, trời sắp tôi ặt cÓ xe ngựa, Xe VOI đi 
qua đạp chết các ngươi", các chim nghe nói rồi 
bay đi tứ tán. Tuy chim Đại-cù-dục nói với các 
chim khác như thế, nhưng bản thần nó vào ban 
đêm lại đến mỗ ăn mè đen, do tham ăn không để 
ý nên bị xe đi qua cán chết. Lúc đó chư thiên nói 
tụng: 

"Tự mình không huệ giải, Lại gượng dạy kẻ 
khác, Đêm tham ăn mè đen, Nên bị xe cán chết." 

"Này các Bí-sô, do nhân duyên này các thây 
nói như thê nào thì nên làm theo như thế ấy, nên 
học như thê." 


Học Xứ Thứ 137: XÉN PHÁP 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
các Bí-sô ni thỉnh Thô-la-Nan-đà làm giáo thọ, 
Thô-la-Nan-đà nhận lời nhưng đên giờ giáo thọ 
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các ni đến học thì Thổ-la-Nan-đà lại sai các ni làm 
những việc như quét nhà xách nước..., các n1 nói 
với nhau: "Thánh giả này đôi với chúng ta có tâm 
xẻén pháp nên không chịu giáo thọ, chỉ sai chúng 
ta làm việc”, nói rồi cùng nhau đến gạn hỏi Thổ- 
la-Nan-đà: "Thánh giả VÌ Sao không giáo thọ?”, 
đáp: "Các cô cho răng pháp dễ câu hay sao, tôi 
phải trải qua thời gian đài cần khô phụng sự minh 
sư để câu pháp mới cầu được pháp”, cuỗi cùng 
Thồ-la-Nan-đà không giáo thọ gì cả. Các ni đem 
VIỆC này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật 
do việc này nhóm họp các Bí-sô n1 hỏi sự thật, quở 
trách rôi bảo các Bí-sô 1n: Người xẻn pháp sẽ 
chiêu lây năm lỗi: Một là bị mù khi mới sanh, hai 
là không có trí huệ, ba là xa lìa Phật pháp, bốn là 
oan gia ở trong nhà, năm là không vào Thánh vị, 
sau khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục”, quở trách rôi 
chế học xứ này như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni xẻn pháp thì phạm Ba-dật- 
để-ca. Giải thích và tướng phạm như trên. 

Học Xứ Thứ 138: ÄN RÔI ÄN NỮA 

Duyên khởi và nơi chôn như giới trước, lúc đó 
Thồ-la-Nan- đà sáng sớm vào thành khất thực 
được thức ăn rôi mang về trong phòng tùy ý ăn no 
rôi đi kinh hành, kinh hành xong lại ăn nữa, ăn hết 
thức ăn trong bát rồi nằm dài, các mi nói: "Thánh 
giả ăn rôi kinh hành, kinh hành rôi ăn nữa, ăn no 
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rôi lại năm như vậy hay sao?", Thố-la-Nan-đả 
nghe rôi liền mắng các ni. Các ni đem việc này 
bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc 
này nhóm họp các Bí-sô mi hỏi sự thật, quở trách 
rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni ăn rôi lại ăn nữa thì phạm 
Ba-dật-đề-ca. Giải thích và tướng phạm như trên. 


Học Xứ Thứ 139: NUÔI CON CỦA NGƯỜI 
KHÁC 
Duyên khởi và nơi chôn như giới trước, lúc đó 
Thồ-la-Nan-đà nhân đi khất thực đến một nhà thấy 
người đàn bà mới sanh con liền chúc cho người 
này được mọi điêu tốt lành và xin thức ăn. Người 
mẹ nảy hỏi Ni-thố-la-nan-đà cách dỗ con khóc, ni 
ói: "Cô biết sanh con mà không biết cách nuôi 
con hay sao?”, người mẹ này hỏi n1 có biết không, 
mí đáp: "Các thăng pháp thế lan tôi còn biết 
huỗng chi là cách nuôi con, nêu tôi dạy cô cách 
nuôi con, cô có cho thức ăn không?", đáp là cho, 
lại hỏi có cho thị giả của tôi không, cũng đáp là 
cho. Lại hỏi có cho người giữ phòng của tôi 
không, cũng đáp là cho. Thố-la-Nan-đà nghe TÔI 
liền bông hài nhi để trên bắp đùi, lây dâu nóng 
thoa lên mình nó, dùng hột thơm thoa rôi lây nước 
âm lau sạch, sau đó đặt nó năm trong chăn, đứa bé 
liên ngủ say. Người mẹ của đứa bé giữ lời đã hứa, 
lây thức ăn ra dâng cúng. Thời gian sau Đại-thế- 
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chủ cũng khất thực đến nhà ấy, người mẹ của đứa 
bé hỏi Đại-thê-chủ: "Thánh giả có thể làm cho đứa 
bé này được an ồn không?", Đại-thế-chủ nói: "Đó 
không phải là việc nên làm của người xuất gia, há 
có người xuât gia nào đã làm việc này rôi hay 
sao?", người mẹ đứa bé đáp là Ni-thố-la-nan-đà. 
Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô 
bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô 
nI hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni nuôi con của người khác 
thì phạm Ba-dật-đề-ca. 

Giải thích và tướng phạm như trên. 


Học Xứ Thứ 140: KHÔNG MAY SẢM 

QUÁẢN 4O TÌM 

Duyên khởi và nơi chôn như giới trước, lúc đó 
có nhiêu Bí-sô ni cùng các người nữ thê tục tăm 
trong sông A-th-la, dùng tay chỉ vào ngực, eo 
lưng, bắp đùi... của nhau rôi tùy việc khen ngợi 
lẫn nhau. Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các 
Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các 
Bí-sô mi hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ như 
Sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni không may sắm quân áo 
tăm, phạm Ba-dật-đề-ca. 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Tướng phạm như trên. 
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Học Xứ Thứ 141: BẢO THỢ GLẶT GLẶT Y 


Duyên khởi và nơi chôn như giới trước, lúc đó 
chúng mười hai ni năm mộng thây cùng nam tử 
giao hội nên tiết ra chất bắt tịnh làm dơ y, sau đó 
đem y dơ này bảo thợ giặt giặt. Người thợ giặt đem 
y dơ này ngâm giặt chung với áo của người thế tục 
nên làm dính dơ áo của họ. Chủ của cái áo bị dính 
dơ đến chê trách, người thợ giặt nói: "Do tôi đem 
y của Bí-sô mi ngâm giặt chúng nên mới làm dính 
đơ áo như vậy". Người chủ cái áo nghe rôi liền chê 
trách: "Người xuât gia này không phải là người 
cầu tịch tĩnh". Các ni đem việc này bạch các Bí- 
sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm 
họp các Bí-sô n1 hỏi sự thật, quở trách rôi chế học 
xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni sai bảo thợ giặt giặt y, phạm 
Ba-dật-đề-ca. Giải thích và tướng phạm như trên. 

Nhiếp Tụng Mười Lăm: 

Thượng chúng, y sa môn, Hai bịnh y, theo xin, 
Không cùng xuất, chia y, Gây, không dặn, học 
chú. 


Học Xứ Thứ 142: CÙNG THƯỢNG 

CHÚNG ĐÔI V 

Duyên khởi và nơi chôn như giới trước, lúc đó 
Bí-sô ni Hắc-danh có người con trai tên là Độc-tử 
và bôn người con gái cũng đồng xuất gia. Độc-tử 
mới may y Tăng-già-chi liên mặc đi đến chỗ ni 
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Hắc-danh, ni em gái thấy người anh Độc-tử mặc y 
mới, màu sắc tươi sáng nên tâm sanh ưa thích xin 
của anh, Độc-tử không cho, ni em gái liền khóc. 
Ni Hắc-danh nói với so tử: "Sao con không cho 
em, để nó làm phiên mẹ", Độc-tử nghe rôi liên đưa 
y cho em, ni em gái liền mặc rôi vào "rong chùa 
khoe với ni em gái kê, ni em gái kế này thây liên 
xin, ni chị không cho, ni em liên khóc, ni mẹ bảo 
nI ChỊ: Hãy cho em đi, đừng làm phiền mẹ”, mi 
chị nghe rôi liên đưa y cho n1 em, ni em này Tại 
mặc y rôi đi khoe với các n1 khác, các n1 khác hỏi: 
"Ở đâu có được chiếc y mới thượng điệu như của 
trời Tịnh cư, aI thấy đêu muốn mặc?", ni em liên 
nói: "Y này có được từ người anh Bí-sô, tôi 
nguyện cho anh tôi mọi việc đều tốt đẹp". Các mi 
đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, 
Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô n1 hỏi sự 
thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni cùng thượng chúng đổi y, 
phạm Ba-dật-đề-ca. 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Thượng chúng là chỉ cho Bí-sô. 

Học Xứ Thứ 143: VỘI CHO NGƯỜI THẺ 

TỤC PHÁP Y 

Duyên khởi tại thành Vương-xá, lúc đó có đứa 
bé vui tính xin Thổố-la-Nan-đà y, ni liền cho. Đứa 
bé này được y liên mặc vào làm Câu-tịch đến trêu 
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chọc Lục chúng. Lục chúng tìm hiểu biết được 
Thổ-la-Nan-đà đã cho đứa bé này pháp Ỳ; trong 
lòng tức giận suy nghĩ: "Chính ni kia muôn trêu 
chọc ta chứ không phải đứa bé này”, nghĩ rồi chờ 
dịp, cho đến một hôm ở chỗ văng gặp được Thổ- 
la-Nan-đà, Lục chúng liên đánh, khắp người Thổ- 
la-Nan-đà đều sưng đau phải năm trên giường, các 
ni hỏi nguyên do, Thô-la-Nan-đà nói: "Là do Lục 
chúng đánh, họ là anh tôi nếu họ không răn dạy tôi 
thì còn aI răn dạy tôi nữa chứ”. Các ni đem việc 
này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do 
VIỆC này nhóm họp các Bí-sô mi hỏi sự thật, quở 
trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni đem pháp y của Sa môn cho 
người thê tục thì phạm Ba-dật-đê-ca. 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho Thố-la-Nan-đà 
hoặc ai khác giông như vậy. Giải thích và tướng 
phạm như trên. 


Học Xứ Thứ 144: KHÔNG MAY S”M 

BỊNH Y 

Duyên khởi ở thành Thât-la-phiệt, lúc đó các 
Bí-sô ni nhân đi khât thực bị bât tịnh chảy dính 
ướt nội y đang mặc khiến các Bà-la-môn, trưởng 
ø1ả chê trách. Các n1 bạch Bí-sô, Bí-sô bạch Phật, 
Phật nói: "Phiên não chưa trừ, theo nghiệp chảy 
Ta. Người nữ mỗi tháng ra chất bất tịnh nên các 
Bí-sô ni phải may săm bịnh y". Lúc đó Thổ-la- 
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Nan-đà không nghe theo lời Phật dạy may săm 
bịnh y, các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các 
Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các 
Bí-sô ni hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ như 
Sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni không may săm bịnh y, 
phạm Ba-dật-đề-ca. Bịnh y là chỉ cho nội y. Tướng 
phạm như trên. 


Học Xứ Thứ 145: BỊNH VY CỦA ĐẠI 

CHÚNG LẠI ĐEM DÙNG RIÊNG 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
Thổ-la-Nan-đà đến nói với phu nhơn Thắng mạn 
răng: "Thế tôn chế Bí-sô ni nên may sắm bịnh y", 
phu nhơn nghe tôi liên dâng cúng vải cho Thổ -la- 
Nan-đà và đại chúng, để may bịnh y, Thô-la-Nan- 
đà liên đem về cho riêng mình dùng. Thời gian sau 
có nhiêu ni khác đến chỗ phu nhơn xin bịnh y, phụ 
nhơn nói: “Tôi đã cúng bịnh y cho đại chúng tôi” 
các mi hỏi đã đưa cho a1, phu nhơn nói là đã đưa 
cho Ni-thố-la-nan-đà, các ni liền trở về hỏi Thổ- 
la-Nan-đà nhưng Thôổ-la-Nan-đà không chịu đưa. 
Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô 
bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô 
ni hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni lấy bịnh y của đại chúng 
đem về cho riêng mình dùng thì phạm Ba-dật-đề- 
ca. 
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Nếu lại có Bí-sô mi là chỉ cho Thổ-la-Nan-đà 
hoặc mi khác giông như vậy. Giải thích và tướng 
phạm như trên. 


Học Xứ Thứ 146: THEO NGUỜI NGHÈO 

XIN V VÉT SÍ NA 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
có một trưởng giả tín tâm, trước kia giảu có nhưng 
nay trở nên nghèo khó. Trước kia khi các Bí-sô mi 
trương y Yết-sỉ-na, chính ông là người dâng cúng, 
năm nay khi đến thời trương ĐỊ Yết-sỉ-na, các ni 
liền đến chỗ ông nhắc, ông nói: 

"Hiện nay gia cảnh khó khăn, tôi không có tài 
vật dâng cúng". Các ni nói: "Nay đã đến thời dâng 
y, nêu ông không có tài vật thì mua thiêu, sau này 
có sẽ trả lại". Trưởng giả nghe rôi liên mua y thiêu 
chịu để dâng cúng Tăng điện và hứa sau này sẽ trả, 
nhưng ông lại không, trả nối, chủ nợ liên kéo lôi 
đòi nợ, mọi người thây hỏi rõ nguyên do rồi chê 
trách: "Do ông có lóng tín kính sa môn Thích nữ 
nên gặp khổ nạn này". Các ni đem việc này bạch 
các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này 
nhóm họp các Bí-sô mi hỏi sự thật, quở trách rôi 
chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni biết người kia nghèo mà 
theo xin y Yết-sỉ-na thì phạm Ba-dật-đề-ca. 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Giải thích và tướng phạm như trên. 
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Học Xứ Thứ 147: KHÔNG CÙNG XUẤT VY 


Duyên khởi và nơi chôn như giới trước, như 
Thế tôn dạy ni an cư xong nên du hành trong nhơn 
gian, lúc đó có nhiều Bí- SỐ mi cùng du hành giữa 
đường gặp giặc nên trở về chùa báo cho các Bí-sô, 
các Bí-sô bạch Phật, Phật nói: “Từ nay các Bí- sô 
ni nêu gặp giặc nên cho họ phân y Yết-sỉ-na", các 
ni nói với Thổ- la-Nan-đà: .1hành giả hãy cùng 
đến tác pháp xuất y Yết-sỉ-na", Thố-la-Nan-đà 
không chịu đến. Các ni đem việc này. bạch các Bí- 
sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm 
họp các Bí-sô m1 hỏi sự thật, quở trách rôi chế học 
xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni không cùng xuất y Yết-sỉ- 
na, phạm Ba-dật-đề-ca. 

Giải thích và tướng tội như trên. 

Học Xứ Thứ 148: KHÔNG CÙNG CHIA Y 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
các Bí-sô xuất y Yết-sỉ-na, muốn cùng chia y 
nhưng Thổ-la-Nan-đà không chịu đến, các ni 
nhiêu lần tới kêu sanh mệt nhọc, người giữ ; cũng 
sanh phiên não. Các ni đem việc này bạch các Bí- 
sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm 
họp các Bí-sô m1 hỏi sự thật, quở trách rôi chế học 
xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni không chịu đến cùng các 
Bí-sô chia y, phạm Ba-dật-đề-ca. 
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Giải thích và tướng tội như trên, không phạm 
là không có y muốn lây phân y này. 


Học Xứ Thứ 149: THÁY NGUỜI TRANH 

CẢI KHÔNG KHUYÊN DỨT 

Duyên khởi và nơi chôn như giới trước, lúc đó 
các Bí-sô mi tranh cải chia làm hai nhóm nên 
không tu phẩm thiện, hai nhóm cùng đến chỗ Thổ- 
la-Nan-đà nói lên ý kiên của mình. Thổ-la-Nan-đà 
có khả năng nhưng lại không khuyên can họ dứt 
tranh cải, chỉ nói: "Để tôi xem các cô có phục tôi 
không”. Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các 
Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các 
Bí-sô mi hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ như 
Sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni tự biết có khả năng, khi 
thây các ni khác tranh cải mà không khuyên dứt 
thì phạm Ba-đật-đề-ca. 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho Thổ-la-Nan-đà 
hoặc ai khác giông như vậy. Tự biết có khả năng 
là có thể điều phục được họ. Tướng tội như trên. 

Học Xứ Thứ 150: BỘ CHÔ Ở ĐI MÀ 

KHÔNG DẶN LAI 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
Thổ-la-Nan-đà bỏ chỗ ở đi du hành trong nhân 
gian mà không dặn lại các bạn n1, sau khi đi chùa 
bỗng phát hỏa, tất cả vật dụng tư cụ y bát... đều 
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cháy rụi. Thời gian sau các bạn ni trở lại thấy 
không còn øì liền hỏi Thố-la-Nan-đả: "Vì sao 
Thánh giả khi đi không dặn lại cho ai biết, để M 
bát, tư cụ và vật dụng của tăng già đều bị cháy hết 
như thế?", Thố-la-Nan-đà nói: "Thà bị lửa cháy 
chứ không đề cho các cô dùng". Các ni đem việc 
này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do 
việc này nhóm họp các Bí-sô mi hỏi sự thật, quở 
trách rồi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni bỏ chỗ ở đi mà không dặn 
lại, phạm Ba-dật-đề-ca. 

Giải thích và tướng phạm như trên. 


Học Xứ Thứ 151: ĐÉN NGUỜI THẺ TỤC 
CẤU HỌC CHỦ PHÁP 


Duyên khởi và nơi chôn như giới trước, lúc đó 
Thổ-la- Nan-đà đến người thế tục chuyên về chú 
pháp để câu học, đó là chú "Hí lý hí lý phôt sa ha", 
không phải chỉ đến một lân mà hai, ba lần. Các ni 
hỏi: "Tôi vốn nghe Thánh giả thông minh biết 
nhiêu hiểu TỘNG, thông suốt ba tạng, tại sao còn 
theo người thê tục câu học chú pháp?", đáp: 
"Không phải là tôi không thông hiệu, chỉ là tôi 
thích nói chuyện với người ây". Các ni đem việc 
này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do 
việc này nhóm họp các Bí-sô mi hỏi sự thật, quở 
trách rồi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni đến người thế tục cầu học 
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chú pháp, phạm Ba-dật-đề-ca. 
Giải thích và tướng tội như trên. 
Nhiếp Tụng Mười Sáu: 
Dạy chủ pháp, bản bún, 
Lo việc nhà, sai nỉ, 
Xe tơ, dệt, đi dù, 
Giày, ehẻ, độ dám nữ. 
Học Xứ Thứ 152: DẠY CHÚ PHÁP CHO 
NGƯỜI THẺ TỤC 


Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
có người thê tục đên chỗ Thổố-la-Nan-đà câu học 
chú pháp, Thổ-la-Nan-đà liên dạy câu chú "Hí lý 
hí lý phốt sa ha”. Người đó vừa nghe liên nhận 
hiểu, Thổ- la-Nan-đà nói lại, người đó nói là đã 
nhận hiểu rồi nhưng Thổ- la-Nan-đà vẫn nói lại 
chú pháp khiến người đó nối sân nói: "Tôi không 
cần chú pháp", các ni nói: "Người ta không cân, 
tại sao Thánh giả cứ nói lại mãi thế?", Thổ- la-Nan- 
đà nói: "Chỉ là tôi muốn nói chuyện với người ây". 
Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô 
bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô 
nI hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni dạy chú pháp cho người thê 
tục, phạm Ba-đật-đề-ca. 

Giải thích và tướng tội như trên. 
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Học Xứ Thứ 153: BÁN BÚN KHÔ 


Duyên khởi và nơi chôn như giới trước, lúc đó 
Thổ-la-Nan-đà nhân đi khất thực thấy có TEƯưỜi 
mua bún khô liên nói với người đó: "Hãy đến chỗ 
tôi, tôi sẽ bán bún khô ngon cho", người ấy liền 
đến và Thố-la-Nan-đà đem bún khô ra bản, người 
đó ở trong đám động người nói: "Ở trong chủa ni 
có bán bún khô ngon", mọi người nghe nói rôi liên 
kéo đến mua. Sau đó có người lại đến chùa mua 
bún khô, không may gặp Đại-thế-chủ liên hỏi mua 
bún khô, Đại-thê-chủ hỏi: "Có cô ni nào bán bún 
khô hay sao?", người kia nói: "Chính Ni-thô-la- 
nan-đà bán bún khô, mọi người đều biết", Đại-thế- 
chủ nghe rồi liền than: "Nay chùa mi biến thành 
chỗ bán bún khô". Các ni đem việc này bạch các 
Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm 
họp các Bí-sô m1 hỏi sự thật, quở trách rôi chế học 
xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni bán bún (thực phẩm), phạm 
Ba-dật-đề-ca. 

Bán thực phẩm là bán thức ăn cho đến dùng 
vàng bạc tiền... đôi chác, tướng phạm như trên. 

Học Xứ Thứ 154: LO LIỆU VIẸC NHằÀ 

CHO NGƯỜI THẺ TỤC 

Duyên khởi và nơi chôn như giới trước, lúc đó 


Thồ-la-Nan-đà khất thực đến một nhà gặp người 
vợ của chủ nhà, chúc cho người vợ đó mọi việc 
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được tốt lành và xin thức ăn, người vợ kia nói: 
"Tôi không thông thạo việc nhà nên không có thức 
ăn cho Thành giả, Thổ-la-Nan-đà nói: "Bà chỉ 
biết kim chỉ, ngoàải ra không biết việc gì hết sao?", 
người vợ kia hỏi: "Thánh giả biết lo liệu việc nhà 
hay sao?", đáp: "Tất cả việc nhà tôi đều biết cả”, 
nñĐƯỜI VỢ kia nói: "Thánh giả giúp tôi với” , Thổ- 
la-Nan-đà hỏi: "Nếu tôi giúp, bà có cho tôi thức 
ăn không”, đáp là cho, lại hỏi: “Có cho thị giả và 
người giữ phòng của tôi không”, đáp đêu cho, 
Thô- la-Nan-đà liên để y bát xuông đi xách nước 
rÔi lượt xem có trùng hay không, kê quét dọn khắp 
nơi rôi nâu thức ăn... mọi việc XONE Xuôi rôi nhận 
lây phân thức ăn của mình mang về chùa. Thời 
gian sau Đại-thế-chủ khất thực cũng đến nhà đó, 
người vợ kia liên nói: "Thánh giả hãy giúp tôi lo 
liệu mọi việc trong nhà, tôi sẽ cho thức ăn”, Đại- 
thế-chủ hỏi: "Có người xuất gia nào đã làm VIỆC 
này hay sao?", đáp: "Ni-thố-la-nan-đà đã từng 
giúp tôi làm việc này. Các ni đem việc này bạch 
các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này 
nhóm họp các Bí-sô mi hỏi sự thật, quở trách rôi 
chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni lo liệu việc nhà của người 
thế tục, phạm Ba-dật-đề-ca. 

Giải thích và tướng tội như trên. 
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Học Xứ Thứ 155: DỜI GIƯỜNG GHẾ 


Duyên khởi và nơi chôn như giới trước, lúc đó 
Thồ-la-Nan-đà giáo thọ các n1, sai các ni đến học 
đời ø1ường ghê Ta ngoài hoặc bảo dời để ngoải 
cửa, hoặc dời đề dưới hiên hoặc dời lên trên gác.. 
khiến các ni nhọc mệt nói với nhau: "Suốt ngày 
sai bảo chúng ta dời giường ghê, có dạy học gì 
đâu”. Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí- 
sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các Bí- 
sô ni hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni sai khiến các ni dời giường 
chế nhọc mệt, phạm Ba-dật-đề-ca. 

Giải thích và tướng tội như trên. 

Học Xứ Thứ 156: TỰ TAY XE TƠ 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
Thổ-la-Nan-đà tự tay xe tơ rôi đem bán cho thợ 
dệt, các thợ dệt khác hỏi mua tơ từ đầu, đáp là từ 
Sa môn nữ. Thời gian sau người thợ dệt đó gặp 
Đại-thế-chủ liên hỏi: "Thánh giả xe tơ xong 
chưa?", Đại-thế-chủ hỏi: "Đã có ni nào xe tơ bán 
hay sao", đáp: "Ni-thố-la-nan-đà xe tơ bán, ai 
cũng biết". Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, 
các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp 
các Bí-sô nI hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ 
như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni tự tay xe tơ đề bán, phạm 
Ba-dật-đề-ca. 
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Giải thích và tướng tôi như trên, không phạm 
là nếu vì mình cần dùng thì được xe tơ ở chỗ kín 
đáo. 

Học Xứ Thứ 157: TỰ T4Y QUAY TƠ 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
Thồ-la-Nan-đà tự tay quay tơ bị người thế tục chê 
trách nên Phật chế học xứ này như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni tự tay quay tơ, phạm Ba- 
dật-đề-ca. Giải thích và tướng phạm như trên. 

Học Xứ Thứ 158: CẢM DÙ ĐI 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
Châu-kế-Nan-đà cầm dù đi khất thực, các Bà-la- 
môn trưởng giả... không có tin kính đều chê trách. 
Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô 
bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô 
nI hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni câm dù đi, phạm Ba-dật- 
để-ca. Giải thích và tướng tội như trên. 


Học Xứ Thứ 159: MANG GIÀY DÉP 
NHIÊU MÀU SẮC 


Duyên khởi và nơi chôn như giới trước, lúc đó 
Châu-kê-Nan-đả mang giày dép có nhiêu màu sắc 
đi khất thực, các Bà- la-môn trưởng giả thây đêu 
chê trách là tuy đã xuất gia mà vẫn còn ham muôn 
trói buộc. Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các 
Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các 
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Bí-sô mi hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ như 
Sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni mang giày dép có nhiều 
màu sắc, phạm Ba-dật-đề-ca. 

Giải thích và tướng tội như trên, không phạm 
là chỉ mang trong phòng riêng. 


Học Xứ Thứ 160: CÓ GHẺ BẢO NGUỜI 
BĂNG RỒI LẠI THÁO RA 


Duyên khởi và nơi chôn như giới trước, lúc đó 
Châu-kế-Nan-đà có phẻ nhọt trên cánh tay phải 
nhờ người mời thây thuốc đến chữa trị, thây thuốc 
thoa thuốc lên chẻ nhọt rôi Dăng lại, vừa băng 
xong ni liên bảo: “Băng chặt quá, hãy nới bớt ra 
một chút”, thây thuốc tháo ra băng lại, ni liền nói: 
"Nới lỏng quá, hãy băng chặt lại một chút”, cứ như 
thê tháo ra rồi Dăng lại khiến thây thuốc nỗi giận 
nói: "Ghẻ nhọt này lành hay không có liên quan gì 
đến tôi", nói rôi liền bỏ đi, các ni hỏi tại sao lại 
làm như thế, Châu-kế-Nan-đà nói: "Chỉ là vì tôi 
muốn nói chuyện với người ây". Các ni đem việc 
này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do 
việc này nhóm họp các Bí-sô mi hỏi sự thật, quở 
trách rồi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni có ghẻ nhọt trên cánh tay, 
bảo người băng rôi lại tháo ra nhiêu lân thì phạm 
Ba-dật-đề-ca. 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho Châu-kế-Nan-đà 


SỐ 1443 — Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da, Quyền 19 533 


hoặc có ni khác giống như vậy. Tướng phạm như 
trên, không phạm là thật sự băng quá chặt nên bảo 
tháo ra băng lại. 
Học Xứ Thứ 161: ĐỘ DÂM NỮ 
Duyên khởi và nơi chôn như giới trước, lúc đó 
Thồ-la-Nan-đà độ dâm nữ, cùng người này đi khất 
thực, các nam nữ mê sắc nhìn thây đều chê trách: 
“Dâm nữ này trước kia hành nghệ phi pháp, nay 
lại cho xuất gia cùng ở chung một chỗ". Các ni 
đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, 
Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô n1 hỏi sự 
thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 
Nêu Bí-sô ni độ dâm nữ xuất gia, phạm Ba- 
dật-đề-ca. Giải thích và tướng phạm như trên. 
Nhiếp Tụng: 
Sai ni thoa chà thân, 
Về người có năm SIỚI, 
Hương thoa, nước hỗ ma, 
Wội hỏi, đeo nữ trang. 


Học Xứ Thứ 162: SAI BÍ SÔ NI THOA 

CHÀ THÂN 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
Thôổ-la-Nan-đà sai các Bí-sô ni khác thoa chà thân 
đề từ sự xúc chạm này khởi tưởng thọ lạc. Các ni 
đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, 
Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô mi hỏi sự 
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thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni sai Bí-sô ni thoa chà thân, 
phạm Ba-dật-đề-ca. 

Giải thích và tướng tội như trên. 

Bốn Học Xứ Kế 


(Từ 163 đến 165) SAI CHÁNH HỌC NỮ... 

THOA CHÀ THÂN 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
Thổ-la-Nan-đà sai các Chánh học nữ, Cầu-tịch nữ, 
người nữ thể tục, người nữ ngoại đạo thoa chà thần 
đê tử sự xúc chạm này khởi sinh thọ lạc. Các ni 
đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, 
Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô ni hỏi sự 
thật, quở trách rôi chê học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni sai Chánh học nữ, Câu-tịch 
nữ, người nữ thê tục, người nữ ngoại đạo thoa chà 
thân, phạm Ba-đật-đề-ca. 

Giải thích và tướng tội như trên. 

Hai Học Xứ 166 & 167: DÙNG HƯƠNG 

THOA THÂN VẢ ĐẦU 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
Thồố-la-Nan-đà dùng hương thoa thân rồi đi khất 
thực, khi vào nhà người mùi thơm bay phảng phất, 
vợ trưởng giả có lòng tín kính hỏi nguyên do, Thổ- 
la-Nan-đà nói rõ nguyên do nên bị chê trách là tuy 
đã xuất gia mà vẫn còn tham dục. Các ni đem việc 
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VIỆC này nhóm họp các Bí-sô mI hỏi sự thật, quở 
trách rồi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni dùng hương thơm thoa chà 
thân và trên đâu, phạm Ba-dật-đề-ca 

Giải thích và tướng tội như trên. 


CĂN BẢN THUYẾT NHẬT THIẾT HỮU BỘ 
BÍ SỐ NI TY NẠI DA 


QUYÉN 20 


Học Xứ Thứ 168: DÙNG CÁN HỖ MA VẢ 

NUỚC THOA THÂN 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, nội 
dung của học xứ, giải thích và tướng phạm cũng 
giông như hai giới trên. 

Học Xứ Thứ 169: CHU4 XIN PHÉP LIÊN 

HỎI 

Duyên khởi và nơi chôn như giới trước, lúc đó 
có Bí-sô đem bộ kinh ÀA hàm đên trong chùa mị, 
các ni trải tòa mời ngôi, Thô-la-Nan-đà suy nghĩ: 
"VỊ này hiểu rõ bỗn bộ kinh, ta nên hỏi thử", nghĩ 
rôi liền hỏi nghĩa kinh, Bí-sô không giải thích 
được cảm thây xấu hồ, Thổ- la-Nan-đà nói: "Đã 
mang kinh đi mà trong bụng trông rồng, như chim 
kêu 1nh ỏI, không giải thích được gì, uông phí tâm 
lực”. Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí- 
sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các Bí- 
sô m1 hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 
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Nếu lại có Bí-sô ni không xin phép trước mà 
vội hỏi, phạm Ba-dật-đề-ca. 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho Thố-la-Nan-đà. 
Hỏi là hỏi nghĩa kinh. Tướng tội như trên. 

Phật bảo các Bí-sô n1: Pháp thỉnh hỏi như sau: 
Nếu Bí-sô đến trải tòa mời ngôi, khéo lời thăm hỏi 
răng: "Thánh giả đã từng đọc tụng các kinh, luật 
luận phải không, tôi có chút nghi muôn xin hỏi". 
VỊ đó đồng ý thì mới hỏi, không đông ý thì thôi, 
nêu làm trái thì phạm tội Việt pháp." 


Học Xứ Thứ 170: ĐEO NỮ TRANG 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
Thổ-la-Nan-đà nhân đi khất thực đến nhà một 
trưởng giả, thấy vợ của trưởng giả đeo chuỗi anh 
lạc... đề trang sức, Thố-la-Nan-đà liên mượn đeo 
thử rôi hỏi vọ của trưởng giả: "Tôi vốn đoan 
chánh, nay đeo loại nữ trang này có thêm đẹp đẽ 
đáng yêu không?”, người vợ trưởng giả nghe rôi 
chê trách là tuy đã xuât gia mà vân còn ham muôn. 
Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô 
bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô 
ni hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni đeo nữ trang là vật trang 
sức của người thế tục để tự trang sức thì phạm Ba- 
dật-đề-ca. 

Nếu lại có Bí-sô ni là chỉ cho Thổ-la-Nan-đà 
hoặc ni khác giông như vậy. Vật trang sức là chỉ 
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cho chuỗi ngọc, vòng xuyến... Tướng tội như trên. 
Nhiếp Tụng Mười Tám: 
Kéo nhau, ca, mua, nhạc, 
Một mình đi đại tiểu, 
Lược Có ba, tóc giả 
Một trăm tám mươi tôi Đọa. 
Học Xứ Thứ 171: KÉO NHAU TẮM RỬA 
Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
chúng mười hai Bí-sô ni kéo nhau ra sông A-thỊ- 
la tăm, cùng nhau vui đùa tạt nước qua lại nên bị 
các Bà-la-môn trưởng giả chê trách không phải là 
người tịch tĩnh xuất IA. Các n1 đem việc này bạch 
các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này 
nhóm họp các Bí-sô mi hỏi sự thật, quở trách rôi 
chế học xứ như sau: 
Nếu lại có Bí-sô ni kéo tay nhau đến sông tắm, 
phạm Ba-dật-đề-ca. 
Giải thích và tướng tội như trên. 
Học Xứ Thứ 172: TỰ MUA, DẠY NGƯỜI 
MÙA 


Duyên khởi và nơi chôn như giới trước, lúc đó 
Thồ-la-Nan-đà khât thực đến nhà một trưởng giả, 
Vợ của trưởng giả yêu cầu Thô- la-Nan-đà dạy 
múa, cô liên dạy, dạy rôi nói răng: "Khi trong nhà 
có đám cưới hay tiệc tùng do được sanh trai hay 
sanh gái thì nên múa như vậy”, mọi người nghe 
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rôi đều chê trách là tuy xuất gia mà vẫn còn dục 
nhiễm, sau đó đến trong chùa n1 bạch cho các ni 
nghe. Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí- 
sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các Bí- 
sô m1 hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni tự múa hay dạy người khác 
múa, phạm Ba-dật-đề-ca . 

Giải thích và tướng tội như trên. 

Học Xứ Thứ 173: HÁT XƯỞNG 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
Thồ-la-Nan-đà đến nhà của Bà-la-môn trưởng giả, 
vợ của họ yêu cầu Thố-la-Nan-đà dạy họ hát, cô 
liên dạy nên bị mọi người chê trách như trên. Các 
ni đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch 
Phật, Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô n1 hỏi 
sự thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni dạy người ca hát, phạm Ba- 
dật-đề-ca. Giải thích và tướng phạm như trên. 

Học Xứ Thứ 174: ĐÁNH ĐÀN 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
Thổ-la-Nan-đà đến các nhà giảu có, cùng các 
người nữ ở đó vui đùa, họ yêu câu cô dạy họ đánh 
đàn, cô liên dạy nên bị mọi người chê trách. Các 
ni đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch 
Phật, Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô n1 hỏi 
sự thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 
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Nếu lại có Bí-sô dạy người đánh đàn, phạm 
Ba-dật-đê-ca. Cải thích và tướng phạm như trên. 


Học Xứ Thứ 175: MỘT MÌNH RA NGOÀI 

ĐẠI TIEU TIỆN 

Duyên khởi và nơi chốn giống như giới trước, 
lúc đó Bí-sô ni Châu- kế- Nan-đà một mình ra 
ngoài chùa đến chỗ đất trồng đại tiêu tiện gặp phải 
một nam tử háo sắc năm tay muốn cùng làm việc 
phi pháp, Châu- kế-Nan-đà nói: "Ở đây không sạch 
hãy đến chỗ khác", nam tử kia nghe rôi liên dẫn 
cô đên chỗ sạch, cô liền la lớn, nam tử nghe la vội 
buông cô ra và nói: "Sa môn nữ nói dối thì nhiêu, 
nói thật thì ít, bảo dẫn. đến chỗ sạch mà giờ lại kêu 
la", mọi người nghe rôi đêu chê trách. Các ni đem 
VIỆC này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật 
do việc này nhóm họp các Bí-sô n1 hỏi sự thật, quở 
trách rồi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni ra ngoài chùa đến chỗ trông 
đại tiểu tiện, phạm Ba-dật-đề-ca. 

Giải thích và tướng phạm như trên. 


Học Xứ Thứ 176: SẢM ĐÔ CẢI ĐẦU 

BẢNG CỔ THƠM 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, lúc đó 
Thổ-la-Nan-đà nhân đi khất thực đến một nhà, 
thây các người nữ trong nhà đang dùng loại cỏ 
thơm làm đô cài tóc để tự trang nghiêm. Thô-la- 
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Nan-đà thấy rôi liên tự mua sắm để tự trang 
nghiêm tôi nói: "Hiện giờ tướng mạo của tôi rât 
Khả-ái", mọi người nghe rồi đều chê trách. Các ni 
đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, 
Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô n1 hỏi sự 
thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni dùng cỏ thơm làm đồ cải 
đầu, phạm Ba-dật-đề-ca. 

Giải thích và tướng phạm như trên. 

Học Xứ Thứ 177: MUA SĂM LƯỢC DÀY 

Duyên khởi và nơi chôn như giới trước, lúc đó 
Thổ-la-Nan-đà nhân di khất thực đến một nhà thây 
các người nữ dùng lược dày chải tóc, liên tự mua 
săm nên bị mọi người chê trách. Các ni đem việc 
này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do 
việc này nhóm họp các Bí-sô mi hỏi sự thật, quở 
trách rồi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni mua săm lược dày, phạm 
Ba-dật-đề-ca. Giải thích và tướng phạm như trên. 

Học Xứ Thứ 178: MUA SÀM LƯỢC THUƯ1 

Duyên khởi và nơi chốn như giới trước, nội 
dung học xứ và tướng phạm như trên. 

Học Xứ Thứ 179: DÙNG CẢ BA VIỆC 

TRÊN 

Duyên khởi và nội dung của học xứ cùng 
tướng phạm như trên. 
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Học Xứ Thứ 180: SÃM ĐẦU TÓC GLẢ 

Duyên khởi và nơi chôn như giới trước, lúc đó 
Thổ-la-Nan-đà suy nghĩ: "Hiện ĐIỜ Còn có trò vui 
nào mà ta chưa làm”, cô bỗng thấy dâm nữ sắm 
đầu tóc giả để làm đẹp khiến cho nhiều nam tử háo 
sắc đều tìm đến, nên đên hỏi dâm nữ nguyên do, 
dầm nữ nói phân nhiêu là nhờ vào đầu tóc giả. 
Thổ-la-Nan-đà liền sắm đầu tóc giả đội lên trên 
đâu, trang điểm thật đẹp rôi đến bên cạnh dâm nữ, 
các nam tử háo sắc thấy Thổ- la-Nan-đà muốn 
cùng cô hoan lạc, cô ra giả rất cao không ngờ cũng 
có người đông ý ý VỚI giá đó. Dâm nữ nghĩ: "Nếu ta 
không nói cho người này biết thì e Bí-sô này sẽ bị 
phá giới”, nghĩ rồi liên ôm choàng lây người nam 
để cho Thổ-la-Nan-đà chạy thoát, người nam đuôi 
theo túm được đâu tóc của Thổ-la-Nan-đà, mới 
biết đó là tóc giả, Thổ-la-Nan-đà bỏ chạy, người 
nam lớn tiếng kêu la: "Sa môn nữ làm việc bỉ Ôi, 
lừa gạt thê gian, lây tiên của ta rôi bỏ chạy. Các 
nI đem việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch 
Phật, Phật do việc này nhóm họp các Bí-sô mI hỏi 
sự thật, quở trách rôi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni săm đầu tóc giả để trang 
sức thì phạm Ba-dật-đề-ca. 

Giải thích và tướng tội như trên. 

Các đại đức ni, tôi đã nói một trắm tám mươi 
pháp Ba-dật-để-ca, nay hỏi các đại đức ni trong 
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đây có thanh tịnh không (3 lân). Các đại đức ni, 
trong đây thanh tịnh vì im lặng, việc này xin nhớ 
ø1ữ như vậy. 

V. BA LA ĐỀ ĐÈ XÁ NI 

Các Đại đức ni, đây là một pháp Ba-la-đề Đề- 
xá-ni, mỗi nửa tháng nói một lần, rút ra từ Giới 
kinh. 

Nhiếp Tụng: 

Sữa, lạc và sanh tfó, 

Thục tô, dầu, đường, mật, 
Cá, thị và nem khó, 

Nhà học gia đắc pháp. 

Duyên khởi ở thành Thắt-la-phiệt: 

Lúc đó chúng mười hai Bí-sô ni không bịnh, đi 
khất thực đến nhà người xin sữa, tùy thích uông 
khiến các ngoại đạo không tín kính và Bà-la-môn 
trưởng giả đều chê trách là chỉ biết lo bố dưỡng 
cho thân. Các ni đem việc này bạch các Bí-sô, các 
Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này nhóm họp các 
Bí-sô mi hỏi sự thật, quở trách rôi chế học xứ như 
Sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni không bịnh mà đến nhà thế 
tục xin sữa bảo bảo người khác xin cho mình, Bí- 
sô ni này khi trở về trú xứ nên đến chỗ các Bí-sô 
ni đối trước từng vị thuyết hối: "Đại tỷ, tôi phạm 
pháp ác đối thuyết, làm việc không nên làm, nay 
đối trước đại tỷ thuyết hỗi". Đây là pháp đối 
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thuyết. 

Sau đó có Bí-sô ni bịnh, các ni khác đến thăm 
bịnh, ni bịnh nói: “Trước đây tôi uống sữa thì bịnh 
được lành, nay Thế tôn chê ngăn không cho xin 
sữa, không biết phải làm sao". Các ni đem việc 
này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật nói: 
"Nếu có bịnh thì được xin sữa uống, trước kia là 
chế ngăn, bây giờ là tùy khai, học xứ này nên nói 
lại như sau: Nếu lại có Bí-sô ni. . giống như đoạn 
văn trên, cho đến câu đây là pháp đối thuyết, trừ 
khi thật có bịnh. 

Nếu lại có Bí-sô ni là ni trong pháp luật này. 
Bí-sô mi nảy là chỉ cho người phạm. Tướng phạm 
là nêu không bịnh mà xin đều phạm Ác-tác phải 
đối thuyết hôi. Khi có bịnh xin, khi hết bịnh dùng 
thì khi dùng phạm Ác-tác, khi xin không phạm. 
Khi không bịnh xin, đến khi có bịnh dùng thì khi 
xIn phạm Ác-tác, khi dùng không phạm. Xin cho 
người bịnh, mình không bịnh mà dùng thì khi xIn 
không phạm, nhưng dùng thì phạm Ác-tác; nếu 
xIin cho người bịnh và người bịnh dùng thì đều 
không phạm. 

Bí-sô ni xin được sữa lại đòi lạc, khi dùng 
phạm Ác-tác và phải đối thuyết hôi. Bí-sô ni được 
sanh tô lại đòi thục tô, phạm tội cũng như trên. Bí- 
sô ni xin được thục tô lại đòi dâu, phạm tội cũng 
như trên. Bí-sô ni xin được dâu lại đòi đường, 
phạm tội cũng như trên. Cho đến xin được đường 
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lại đòi mật; xin được mật lại đòi cá, thịt, nem khô; 
được nem khô rôi lại đòi thức ăn ngon... đều phạm 
tội giỗng như trên. Không phạm là vì làm việc 
chúng hoặc sI cuông tâm loạn bị thông não bức 
bách. Trên đây tổng cộng là mười pháp đối thuyết 
hồi. 

Duyên khởi ở thành Quảng-nghiêm: 

Lúc đó có một trưởng giả tên là Sư tử đã được 
Kiến đề nên đôi với chúng Thanh văn rất kính tín, 
tật cả tài sản đã có đêu cúng dường Tam bảo nên 
sau một thời gian g1a sản khánh tận. Lúc đó cu thọ 
Xá-lợi-tử và Đại Mục-kiên-liên trên đường du hóa 
đến thành Quảng-nghiêm, trưởng giả hay tin liên 
thỉnh về nhà thọ thực. Hai tôn giả nghe mọi người 
chê trách: “Trưởng giả Sư tử nay áo không đủ che 
thân, cơm không đủ no lòng là do cúng dường 
Tam bảo”, nghe rôi liền trở về bạch Phật, Phật nói: 
"Các Bí-sô nên tác pháp yết ma Học gia cho 
trưởng giả Sư tử, nêu có ai khác giông như vậy 
cũng nên tác pháp cho như sau: Tập tăng TÔI sai 
một Bí-sô tác bạch yết ma như sau: 

Đại đức ni tăng lăng nghe, trưởng giả sư tử này 
có lóng tin sâu, ý ưa thuần thiện, tài sản đã có đều 
dâng cúng Phật, Pháp, Tăng không có hồi tiếc, cho 
đến những người nghèo khó đến xin cũng đều 
cung cấp nên gia sản bị khánh tận. Nếu ni tăng 
đúng thời đến nghe, ni tăng nên chấp thuận, nay 
Ni tăng tác pháp yết ma Học gia cho trưởng giả Sư 
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tử. Bạch như vậy. Văn yết ma chuẩn theo văn tác 
bạch mà làm. 

Nếu Bí-sô nl biết tăng đã tác pháp yết ma Học 
gia cho vị đó rôi thì không nên đến nhà đó thọ 
thực, cho đến thọ giường tòa ngọa cụ và nói pháp 
cho họ nữa, nêu trái phạm mắc tội Ác-tác. " 

Sau đó chúng mười hai Bí-sô không được 
thỉnh thực mà tự đến nhà đó thọ thực, các ni đem 
việc này bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật 
do việc này nhóm họp các Bí-sô n1 hỏi sự thật, quở 
trách rồi chế học xứ như sau: 

Nếu lại có Bí-sô ni biết Học gia đó đã được 
Tăng tác pháp yết ma Học gia, Bí-sô ni này không 
được thọ thỉnh trước mà tự đến nhà đó thọ thực thì 
Bí-sô này khi trở về trú xứ, phải đến trước từng 
Bí-sô ni đối thuyết hồi răng: "Đại tỷ, tôi phạm 
pháp ác đối thuyết, làm việc không nên làm, nay 
đối trước đại tỷ thuyết hối". Đây là pháp đôi 
thuyết. 

Thời gian sau Phật cho các Bí-sô khất thực rồi 
mới đến nhà trưởng giả vì nói pháp, thức ăn dư 
trong bát chia cho các trẻ con trong nhà trưởng giả. 
Sau đó do trưởng giả cày cây lại những thửa ruộng 
bỏ hoang nên thu hoạch được nhiêu, gia cảnh sung 
túc trở lại nên trưởng giả đến chỗ Thế tôn bạch 
răng: "Thê tôn, trước đây gia sản của con đều đem 
cúng dường ruộng phước nên bị khánh tận, Tăng 
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đã tác pháp Học gia cho con. Nay gia cảnh được 
sung túc trở lại, cúi xin thương xót giải yết ma Học 
gia cho con để Tăng ni thọ con cúng dường trở 
lại". Phật bảo các Bí-sô: "Tăng nên giải yết ma 
Học gia cho trưởng giả Sư tử, nên giải như sau”: 

Tập tăng rôi bảo trưởng giả đến trong Tăng kính 
lễ, ở trước vị Thượng tọa quỳ gôi chắp tay bạch 
răng: 

Đại đức tăng lắng nghe, con tên là Sư Tử đỗi 
với Tam bảo hết lòng tín kính cúng dường nên gia 
sản bị khánh tận, Tăng thương xót đã tác pháp yết 
ma Học gia cho con. Nay gia cảnh đã sung túc trở 
lại, cúi xin Tăng thương xót giải yết ma Học gia 
để các Tăng ni được thọ con cúng dường, xin 
thương xót (3 lần). Bạch rồi lui ra. 

Lúc đó Tăng nên sai một Bí-sô Bạch-nhị-yết- 
ma giải yết ma Học gia, giải yết ma rôi Tăng ni 
như trước trở lại nhà đó thọ tứ sự cúng dường 
không phạm. 

Học gia là người tín kính Tam bảo đã được 
Kiến đề. Tướng phạm như trên. 

Các Đại đức, tôi đã nói một pháp Ba la đề Đê- 
xá-nI, nay hỏi các đại đức trong đây thanh tịnh 
không? (3 lần). Các Đại đức, trong đây thanh tịnh 
vì im lặng, việc này xin nhớ giữ như vậy. 


548 BỘ LUẬT 8 


VI. CHỦÚNG HỌC PHÁP 

Các Đại đức, đây là các Chúng học pháp, mỗi 
nửa tháng nói một lân từ trong Giới kinh rút ra. 

Tổng Nhiếp Tụng : 

Y, thực, thân nghiêm trang, 
Nhà tục khéo giữ nghi, 

Gi# bái, trừ người bịnh, 
Khạc nhổ và leo Cây. 

Lúc đó Thế tôn chế nhiêu pháp cần nên học 
liên quan tới oai nghi phép tắc vê ăn mặc..., nhưng 
các Bí-sô ni chưa hành đúng như pháp khiến các 
Bà-la-môn... chê trách. Các ni đem việc này bạch 
các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật do việc này 
chế học xứ như sau: 

Không được mặc y quá cao, cần nên học. 

Sau đó lại có các ni mặc y quá thập bị chê trách 
nên Phật chế: Không được mặc y quá thập như 
người nữ mới về làm dâu, cần nên học. 

Hoặc có các ni mặc y để phía trước dài thòng 
xuống như cái vòi voi hoặc xếp lại bên eo lưng 
như lá cây Đa-la đêu bị chê trách, nên Phật chế 
không được mặc như thế. Hoặc có các nỉ mặc y 
dôn lại một góc rôi lật ngược lên như đầu con rắn, 
hoặc túm lại rôi cuộn vào eo lưng tròn như trái 
banh, bị chê trách, Phật đều chế không được mặc 
như thế. 

Sau đó có Thổố-la-Nan-đà mặc y trỗng ở bụng 
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giống như dâm nữ mặc, các ni chê trách: "Mặc y 
như vậy có phải là tịnh pháp hay không?", Thôổ-la- 
Nan-đà nói: "Tôi thấy nữ nhơn trong cung cũng 
mặc như thế". Các ni bạch các Bi-sô, các Bí-sô 
bạch Phật, Phật chế: 

Không được mặc y lộ bụng, cần nên học. 

Lúc đó các Bií-sô ni khi vào nhà thế tục hoặc 
nhìn lên cao, hoặc nói lớn tiếng khiến người tục 
chê trách, Phật chế: 

Không nên nhìn lên cao khi vào nhà thế tục, 
cần nên học. 

Phải mặc năm y tê chỉnh, cần nên học. 

Lúc đó chúng mười hai Bí-sô ni đến nhà các 
Bà-la-môn trưởng giả khất thực hoặc nhìn ngó bốn 
phía, không hoặc không có oalI nghi đỉnh đạc, hoặc 
các căn trạo cử..., hoặc vào nhà họ thây nam tử 
đoan nghiêm liên khởi dục tâm, tiết ra chất bất 
tịnh, dù chưa xin được thức ăn cũng vội đi ra nên 
bị chê trách là không có phẩm hạnh thanh tịnh. 
Các ni bạch các Bi-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật 
chế: 

Nêu Bí-sô gần đến nguyệt kỳ thì không nên 
đến nhà thế tục, cân nên học. 

Lúc đó chúng mười hai Bí-sô ni hoặc trùm 
đầu, hoặc lật ngược y, hoặc chỗng nạnh, hoặc 
choàng vai đi vào nhà thế tục nên bị chê trách là 
không biết xâu hồ. Các ni bạch các Bí-sô, các Bí- 
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sô bạch Phật, Phật chế: 

Không được trùm đầu, không được lật ngược 
y một bên, không được lật ngược y hai bên, không 
được chống nạnh, không được choàng vai khi vào 
trong nhà thế tục, cân nên học. 

Lúc đó chúng mười hai Bí-sô ni hoặc đi bằng 
gót chân, hoặc đi băng ngón chân hoặc vừa đi vừa 
nhảy, hoặc đi nghiêng ngửa hoặc khom mình đi 
vào trong nhà thê tục đều bị mọi người chê trách 
nên Phật chế: 

Không được đi bằng gót chân, không được đi 
băng ngón chân, không được vừa đi vừa nhảy, 
không được đi nghiêng ngửa, không được khom 
mình đi vào trong nhà thê tục, cần nên học. 

Lúc đó chúng mười hai Bí-sô ni hoặc lắc mình 
đi, hoặc đi đáng đàng xa, hoặc lúc lắc đầu hoặc 
nhún vai hoặc nắm tay nhau đi vào trong nhà thê 
tục đều bị chê trách nên Phật chế: 

Không được đi lắc mình, không được đi đánh 
đàng xa, không được lúc lắc đầu, không được 
nhún vai, không được cùng nắm tay nhau đi vào 
nhà thế tục, cần nên học. 

Lúc đó Ô-ba-Nan-đà sáng sớm đắp y mang bát 
vào thành khất thực đến nhà một Bà-la-môn tánh 
ưa thích sạch sẽ, trong nhà ông có chiếc giường 
quý sạch, Ô-ba-Nan-đà vào nhà liền ngôi trên 
chiếc giường quý đó nên bị chủ nhà chê trách, Phật 


SỐ 1444 —- Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Xuất Gia Sự, Quyền 1 551 


chê: Trong nhà thế tục, chủ nhà chưa mời không 
nên vội ngồi, cần nên học. 

Lúc đó Ô- đà-di đến nhà một Bả-la-môn tín 
kính vội ngôi trên giường mả không xem xét kỹ 
liền đè chết đứa trẻ năm trên .8lường đó, Phật chê: 

Vào trong nhà thê tục nêu không xem xét kỹ 
thì không nên ngôi, cần nên học. 

Lúc đó Thế tôn cùng chúng Thanh văn vào 
trong cung thọ vua Tịnh-phạn cúng dường, Ô-đà- 
di không khéo thu nhiếp thân khiến phu nhơn Cù- 
tỳ chê trách là phi pháp. Sau đó Ô-đà-di vào trong 
cung, phu nhơn mời ngồi trên chiếc ghế đã hư 
mục, do không xem xét kỹ vội ngôi nên làm ghế 
gãy té xuống đất, vừa xâu hỗ vừa bị chê trách nên 
Phật chế: 

Vào trong nhà thế tục, khi ngôi nên xét xét kỹ 
và không nên buông thân ngôi mạnh xuống, cần 
nên học. 

Lại có Bí-sô n1 ở trong nhà thế tục ngồi kiểng 
chân, ngôi tréo chân, ngôi chồng gót chân trong 
ngoài, ngôi co chân, ngôi duõỗi chân, ngôi để lộ 
thân hình đều bị chê trách nên Phật chê: Không 
được ở trong nhà thế tục ngôi kiểng chân, ngôi 
tréo chân, ngôi chỗng gót chân trong ngoài, ngôi 
co chân, ngôi duỗi chân, ngôi đề lộ thân hình, cân 
nên học. 

Lúc đó có thí chủ thỉnh Phật và tăng đến nhà 
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thọ thực, người dọn đưa thức ăn không cân thận 
làm rơi trái cây xuống chỗ Bí-sô, Bí-sô ni do 
không hộ bát cần thận khiến bát rơi bể, Phật chế: 
Phải cung kính khi thọ thực, cần nên học. 

Lúc đó chúng mười hai Bí-sô ni vào nhà 
trưởng giả thọ thực, bát đã đầy cơm và thức ăn lại 
nhận thêm canh nên bị tràn ra ngoài làm dơ, vừa 
xấu hồ vừa bị chê trách nên Phật chế: 

Không được cơm đã đây bát lại nhận thêm 
canh khiên cho tràn ra ngoài, nên nhận thực ăn 
dưới miệng bát khoảng một lóng tay rôi dụng ý 
thọ thực. cân nên học. 

Hoặc có Bí-sô ni thức ăn chưa đưa đến đã vội 
đưa bát ra trước giống như người ăn xin lộ vẻ đói 
khát nên bị chê trách, Phật chế: 

Người dọn đưa thức ăn chưa đến chớ đưa bát 
ra đón trước, cần nên học. 

Hoặc có người khi ăn hiện tướng kiêu mạn nên 
Phật chế: 

Không được kiêu mạn khi ăn, phải cung kính 
khi ăn, cần nên học. 

Hoặc có người khi ăn vắt cơm và thức ăn quá 
lớn hay quá nhỏ đưa vào miệng đều bị chê trách 
nên Phật chế: 

Không được vắt miếng cơm và thức ăn quá lớn 
hay quá nhỏ đưa vào miệng, cần nên học. 

Lúc đó có thí chủ thỉnh Phật và Tăng về nhà 
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thọ thực, Bí-sô Ô-ba-Nan-đà và Bí-sô Ma-ha-la 
ngôi gần nhau, Ô-ba-Nan-đà thấy Ma-ha-la há 
miệng to mà lại ngước nhìn lên nên lấy viên đất 
ném vào trong miệng và nói ăn cái này. Nhân việc 
này Phật chế học xứ: 

- Nêu thức ăn chưa đưa đến miệng thì không 
nên há miệng trước, cần nên học. 

Lúc đó chúng mười hai Bí-sô ni ngậm thức ăn 
nói chuyện bị người tục chê trách; lại có trường 
hợp ở nhà thí chủ thọ canh rau rôi sợ ăn không đủ 
nên lây cơm phủ canh mong được thêm nữa nên 
bị người tục chê trách. Phật nhân việc này chế học 
XỨ: 

- Không được ngậm cơm nói chuyện, cần nên 
học. 

- Không được lẫy cơm phủ lên canh rau để 
mong được thêm nữa, cần nên học. 

Lúc đó có thí chủ thỉnh hai bộ tăng thọ thực, 
thức ăn quá ngọt thì chúng mười hai ni chắc lưỡi 
nói là quá chua; hoặc thức ăn quá chua lại xuýt 
xoa nói là quá ngọt; hoặc thức ăn quá nóng lại hà 
hơi nói là quá lạnh; hoặc thức ăn quá nguội lại thối 
phù phủ nói là quá nóng... nói đảo ngược như vậy 
là cỗ ý làm phiên lòng thí chủ nên Phật chế học 
XỨ: 

- Không được chắc lưỡi khi ăn, cần nên học. 

- Không được xuýt xoa khi ăn, cần nên học. 


554 BỘ LUẬT 8 


- Không được hà hơi khi ăn, cần nên học. 

- Không được thôi phù phù khi ăn, cần nên 
học. 

Lúc đó Lục chúng thọ thỉnh thực, dùng tay 
bươi cơm và thức ăn ra; hoặc chê thức ăn đở; hoặc 
dồn thức ăn ở hai bên má rôi nhai từ từ; hoặc ăn 
phân nửa chửa lại phân nửa; hoặc le lưỡi liễm môi 
miệng khi ăn... đều bị người tục chê trách nên 
Phật chế học xứ: 

- Không được dùng tay bươi thức ăn, cân nên 
học. 

- Không được chê bai thức ăn, cần nên học. 

- Không được dồn thức ăn ở hai bên má, cần 
nên học. 

- Không được ăn phân nửa chừa lại phần nửa, 
cần nên học. 

- Không được le lưỡi liếm môi miệng khi ăn, 
cần nên học. 

Phật ở thành Thất-la- phiệt, lúc đó có thí chủ 
trước kia quy ÿ VỚI ngoại đạo lộ hình, sau sanh 
tâm tín kính Tam bảo nên thỉnh Phật và Tăng về 
nhà thọ thực, thí chủ dọn đưa các món ăn như bánh 
bột, rau cải..., Lục chúng chê thức ăn nên lấy bánh 
bột nặn thành tượng Tốt đồ ba rôi lẫy rau cải phủ 
lên, nói với nhau: „ DẦY là tháp của ngoại đạo lộ 
hình Bồ-thích-noa", nói rồi lây tượng tháp này ăn 
khiến rau cải phủ ở trên rớt xuông, liên nói với 
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nhau: “Tháp của ngoại đạo lộ hình sụp đồ", thí chủ 
thây hành động này rôi không còn quy kính Tam 
bảo nữa nên Phật chế học xứ: 

- Khi ăn không được nặn hình Tốt-đồ-ba đề ăn, 
cần nên học. 

Lúc đó Lục chúng thọ người khác thỉnh thực, 
thức ăn ngon dính nơi tay liên le lưỡi liếm; hoặc 
rảy tay dơ; hoặc rảy bát dơ khiến nước thức ăn 
trong bát văng dính dơ y phục của người khác, 
những trường hợp như vậy Phật đều dạy không 
nên làm, cần nên học. Sau đó có thí chủ thỉnh thực 
khi dọn đưa thức ăn nói rằng: "Còn nhiêu thức ăn 
ngon, không nên thọ nhiêu bánh bột", Lục chúng 
không tin nên thọ nhiều bánh bột, sau thấy thức ăn 
ngon đưa đến muốn bỏ bánh bột đã thọ, thây một 
Bí-sô Ma-ha-la ngôi gần đang nhìn quanh bốn 
phía bèn bỏ bánh bột vào đây bát của Ma-ha-la, 
khiến vị này không thê thọ được thức ăn ngon đưa 
đến. Phật nhân việc này chế học xứ: 

- Thường xem nơi bát khi ăn, cần nên học. 

Lúc đó Lục chúng Bí-sô nhìn sang bát của Bí- 
sô ngôi gần thây thức ăn đây. bát liên khởi tâm 
khinh mạn phê bình là ăn nhiêu. Phật nhân việc 
này chế học xứ: 

- Không nên khởi tâm khinh mạn nhìn vào bát 
của người ngôi gần, cần nên học. 

Lúc đó lục chúng dùng tay không sạch cầm 
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bình nước sạch khiến ruôi tranh nhau bu đến, bị 
thí chủ chê trách nên Phật chế: 

- Không được dùng tay dơ câm bình sạch, cần 
nên học. Lúc đó các Bí-sô mi thọ thực trong nhà 
của trưởng giả Bồ đề ở núi Giang trư, ăn xong đem 
nước rửa bát đỗ trên đất sạch, bị thí chủ chê trách 
nên Phật chế học xứ: 

- Không được đồ nước rửa bát ở trong nhà bạch 
y, trừ trường hợp đã hỏi người chủ, cân nên học. 

Phật ở thành Thất-la-phiệt, lúc đó có hài nhi 
của một Bả-la-môn bị bịnh, người bạn thân là một 
Ô-ba-sách-ca bảo Bà-la-môn đến trong rừng Thệ- 
đa xin nước rửa bát của Bí-sô về tăm cho bé sẽ 
được khỏi bịnh. Bả-la-môn nảy nghe theo lời đến 
trong rừng Thệ-đa gặp Ô-ba-Nan-đàả liên xin nước 
rửa bát, O-ba-Nan-đà lấy nước cơm thức ăn dư 
trong bát đưa, Bà-la-môn thây nước dơ khởi tâm 
nhờm gớm nói rằng: “Con ta thà chết chứ không 
dùng nước do bần này cho nó tắm". Các Bí-sô đem 
việc này bạch Phật, Phật dạy: Không nên đem 
nước rửa bát dơ đưa cho TƯỜI, nếu có người đến 
xin thì nên rửa bát sạch rồi đô nước thanh tịnh vào, 
tụng ba biến kệ chú A-lợi-sa rồi trao cho họ. Nước 
này uống hay rửa đêu có thê trừ vạn bịnh". (A -lợi- 
sa là kệ tụng do Phật nói ra trong Thánh giáo, khi 
đọc tụng có oal) lực lớn, các kinh luật khác gọi là 
Già-tha. Khi ở trong sông ao, khi tắm rửa, uống 
nước... cho đến lau quét tháp miễu nếu thường 
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tụng kệ chú Già-tha thì được phước. Vì gần đây 
pháp chúng ít thực hành nên ở đây chú thích là 
trong Thánh giáo có Gia-tha, như có bài tụng như 
Sau: 

"Ngũ dục lạc thể gian, 

Hoặc là chư thiên lạc, 

So với Ái tận lạc, 

Ngàn phân không băng một. 

Do Tập hay sanh Khổ, 

Nhơn Khổ lại sanh T. Áp, 

Tảm Thánh đạo vượt qua, 

Đến cối diệu Niễt-bàn. 

Người đã làm bồ thí, 

At sẽ được nghĩa lợi, 

Nếu vì vui nên thí, 

Sau sẽ được an lạc”. 

Phật chế học xứ: 

- Không được dùng thức ăn dư để vào nước 
trong bát, cân nên học. 

Lúc đó Bí-sô để bát trên đất, không có lót ở 
dưới, bị chê trách là làm cho bát mau bê: lại có Bí- 
sô đứng rửa bát lở tay làm rớt bê; lại có Bí-sô để 
bát trên sườn dốc nguy hiểm, Phật bảo không nên; 
lại có Bí-sô ngược dòng nước sông chảy mạnh 
hứng nước làm bát bị bê nên Phật chế học xứ: 

- Không được để bát ở trên đất mà không có 
vật lót ở đưới, cần nên học. 
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- Không được đứng rửa bát, cần nên học. 

- Không được để bát ở nơi sườn dốc nguy 
hiểm, cân nên học. 

- Không được ngược dòng nước chảy mạnh 
hứng nước, cần nên học. 

Lúc đó chúng mười hai Bí-sô ni đứng nói pháp 
cho người ngôi nghe, các Bà-la-môn cu sĩ tịnh tín 
chê trách: "Thế tôn trong vô lượng kiếp siêng tu 
khô hạnh, bố thí đầu mắt... để cầu pháp này, tại 
sao các vỊ lại vì người tâm kiểu mạn ngôi mà nói 
đứng nói pháp”, Phật bảo không nên; lại có người 
bịnh không thể đứng lâu nghe pháp, Phật nói: 
"Nếu là người bịnh thì trong các trường hợp như 
năm, ngôi, chỗ cao, chỗ thấp, ở dường chánh, 
đường phụ cho đến đi xe, mang giày dép, trùm 
đâu, đội mão, đeo anh lạc, cầm dù, câm đao, 
trượng, mặc giáp trụ... vi họ nói pháp đều không 
phạm”, Phật chê học xứ như sau: 

- Người ngồi mình đứng không nên vì nói 
pháp, trừ bịnh, cần nên học. 

- Người nằm mình ngôi không được vì nói 
pháp, trừ bịnh, cần nên học. 

- Người ngôi chỗ cao mình ngôi chỗ thấp 
không nên vì nói pháp, trừ bịnh, cần nên học. 

- Người đi trước mình đi sau, không nên vì nói 
pháp, trừ bịnh, cần nên học. 

- Người đi đường chánh mình đi đường phụ, 
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không nên vì nói pháp, trừ bịnh, cân nên học. 

- Không được nói pháp cho người trùm đầu, 
người lật ngược y một bên, người lật ngược y hai 
bên, người chống nạnh, người choàng vai, trừ 
bịnh, cân nên học. 

- Không được nói pháp cho người cÕiI vOI, 
người cỡi ngựa, người đi kiệu, người đi xe, trừ 
bịnh, cần nên học. 

- Không được nói pháp cho người mang guốc, 
mang giày dép, mang ủng, trừ bịnh, cân nên học. 

- Không được nói pháp cho người đội mão, 
người trùm khăn, người búi tóc, người quân đầu, 
người đeo tràng hoa, trừ bịnh, cần nên học. 

- Không được nói pháp cho người cầm dù, trừ 
bịnh, cần nên học. 

Phật ở thành Kiếp-tỷ-la phạt-tốt-đô, lúc đó 
Thổ-la-Nan-đà đứng tiểu tiện bị người tục chê 
trách, Phật nói không nên và chế: 

- Không được đứng tiểu tiện, trừ bịnh, cần nên 
học. 

Lúc đó Thô-la-Nan-đà đem y cũ của mình nhờ 
người giặt nhưng bị người kia từ chối, bèn nồi giận 
phóng bất tịnh vào trong nước giặt y. Người kia 
không biết nhúng tay vào nước đơ tay nên trách 
măng, Phật nói không nên và chê học xứ: 

- Không được đại tiểu tiện và khạc nhồ trong 
nước, trừ bịnh, cần nên học. 
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Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc rừng Thệ-đa 
thành Thất- la-phiệt, lúc đó có thí chủ thỉnh Phật 
và tăng về nhà thọ thực, người giữ chủa ở lại trong 
chùa lây làm lạ về sự chậm trễ của họ, sợ quá ngọ 
nên leo lên cây cao ngóng nhìn, bị người tục chế 
trách, Phật nói không nên; lại có Bí-sô bị dây 
nhiễm ràng buộc hoặc gặp nạn hỗ lang... đều 
không dám leo lên cây tránh nên bị hại. Phật chế 
học xứ: 

Không được leo lên cây cao quá đầu người, trừ 
gặp nạn duyên, cần nên học. 

VI. BÁY PHÁP DIỆT TRÁNH 

Nhiếp Tụng: 

Hiện tiên và ức niệm, 
Bất sỉ và cầu tội, 

Đa nhơn ngữ, tự ngôn, 
Có phủ trừ các tránh. 

Phật bảo các Bí-sô mi: "Có bảy pháp Diệt-tránh 
cần nên học: 

- Đáng cho Hiện tiền Tỳ-nại-da thì nên cho 
Hiện tiền Tỳ-nại-da. 

- Đáng cho Ức niệm Tỳ-nại-da thì nên cho ức 
niệm Ty-nạI-da. 

- Đáng cho Bất s¡ Tỳ-nại-da thì nên cho bắt si 
Ty-nạI-da. 

- Đáng cho Câu tội tự tánh Tỳ-nại-da thì nên 
cho Cầu tội tự tánh Tỳ-nại-da. 
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- Đáng cho Đa nhơn ngữ Tỳ-nại-da thì nên cho 
Đa nhơn ngữ Tỳ-nại-da. 

- Đáng cho Tự ngôn Tỳ-nại-da thì nên cho Tự 
ngôn Ty-nạI-da. 

- Đáng cho cỏ phủ Tỳ-nại-da thì nên cho Có 
phủ Tỳ-nại-da. 

Nếu có việc tranh cải khởi lên nên dùng bảy 
pháp này thuận theo lời Phật dạy như pháp như 
luật dứt diệt”. 

"Trong cần, nhân là trên, 
Hay được quả Niết-bàn, 
Xuất gia xúc não người, 
Không gọi là Sa môn ”. 

Đây là Giới kinh do đức Như lai Chánh đắng 
giác Tỳ-bà-thI nói ra. 

"Mắt sáng trảnh đường hiểm, 
Đến được chỗ an ồn, 

Người trí trong Sanh giới, 
Xa lìa được các ác”. 

Đây là Giới kinh do đức Như lai Đăng chánh 
giác Thi-khí nói ra. 

"Không bảng cũng không hại, 
Khéo hộ trì giới kinh, 

An uống biết vừa đu, 

Thọ dụng ngọa cụ xấu, 

Siếng t4 Định tăng thượng, 
Là lời chư Phát dạy” 
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Đây là Giới kinh do đức Như lai Đăng chánh 
giác Tỳ-xá-phù nói ra. 
“Vi như ong hút mật, 
Không hoại sắc và hương, 
Chỉ hút lấy hương vị, 
Như Bi-sô vào thôn ". 
Đây là Giới kinh do đức Như lai Đăng chánh 
giác Câu-lưu-tôn nói ra. 
"Không chồng trải việc người, 
Không xem làm, không làm, 
Chỉ xem lại hạnh mình, 
Là chánh hay không chánh ”. 
Đây là Giới kinh do đức Như lai Đăng chánh 
giác Yết-nặc-ca nói ra. 
"Chớ đắm nơi tâm định, 
Siếng tu chó vắng lặng, 
Người nên cứu không lo, 
Thưởng khiến niệm không mất. 
Nếu người hay huệ thí, 
Phước thêm, oán tự dưt, 
Hành thiện trừ các ác, 
Dứt hoặc đến Niết-bàn ". 
Đây là Giới kinh do đức Như lai Đăng chánh 
giác Ca-diễp-ba nói ra. 
TT: át cả ác chớ làm, 
Tát cả thiện nên íu, 
Điều phục khắp tự tâm, 
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Là lời chư Phát dạy. 
Lành thay, hộ thán nghiệp, 
Lành thay, hộ ngữ nghiệp, 
Lành thay, hộ ý nghiệp, 
Hộ ba Nghiệp tối thiện, 
Bí-sô hộ tắt cả, 
Giải thoát mọi khổ đau. 
Khéo hộ nơi miệng nói, 
Củng khéo hộ nơi ÿ, 
Thân không làm các ác, 
Ba Nghiệp thường thanh tịnh, 
Đây là tùy thuận theo, 
Đạo Đại tiên đã hành”. 
Đây là Giới kinh do Đức Như lai Đăng chánh 
giác Thích-ca nói ra. 
"I)-bà-thi, Thức-khí, 
T)-xá, Câu-lưu-tôn, 
Yết-nặc-ca-mâu-ni, 
Ca-diễp, Thích-ca tôn, 
Đêu là Trời trong trời, 
Vô thượng điểu ngự sư, 
Bảy Phật đêu hùng mãnh, 
Hay cứu hộ thể gian, 
Đáy đu đại danh xưng, 
Đều nói Giới kinh này. 
Chư Phát và đệ tử, 
Đêu cùng tôn kính giới, 
Do cung kính Giới kinh, 
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Chưng được quả võ thượng. 
Người nên cầu xuất Ìy, 
Siêng t lời Phát dạy, 

Hàng phục quân sanh tử, 
Như voi xô nhà có, 

Ở trong pháp luật này, 

Nên tu không phóng dái, 
Khô được biên phiên não, 
Dứt hết bờ mé khổ. 

Như Giới kinh này nói, 

Hỏa hợp làm Trưởng tịnh, 
Phải cùng tôn kính giới, 
Như trâu mao tiếc đuôi. 

Tôi nói Giới kinh rồi, 
Chung tăng trưởng tịnh xong, 
Phước lợi các hữu tình, 
Đếu cùng thành Phát đạo ”. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 78 
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CĂN BẢN THUYÉT NHẬT THIẾT HỮU BỘ 
XUẤT GIA SỰ 


QUYÊN 1 


Tổng Nhiếp Tụng: 
Xá-lợi-tử xuất gia, 
Và ngoại đạo hai người, 
Cùng Khu ô thiểu nhỉ, 
A-la-hán, bịnh, nữ. 
Biệt Nhiếp Tụng: 
Xá-lợi-tử xuất gia, 
Cho thọ pháp Cận viên, 
Điều phục gọi Tiê iểu quản, 
Ngoại đạo. 

Lúc đó có vua nước Chiêm-ba tên là Ương-già 
và vua nước Ma-kiệt-đà láng giêng hiệu là Đại- 
liên-hoa, hai nước giáp ranh nhau đêu có binh mã 
hùng cường tinh nhuệ, dân chúng trong hai nước 
đều sống thịnh vượng giàu vuI. hai nước đã trải 
qua nhiều năm đánh nhau lúc thăng lúc bại, sau đó 
vua Ương- -giả với nước giàu dân mạnh tính kế trả 
thù xưa nên cô găng luyện tập quân đội hùng 
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mạnh, định ngày tuyên thệ xuất quân tru diệt thù 
địch. Lúc đó những người sông ở vùng biên giới 
biết được liên sai sứ giả báo cho vua Đại-liên-hoa 
hay, vua hay tin liên xuất quân chống cự, hai bên 
giao tranh, vua Đại-liên-hoa bại trận rút quân về 
thành cô thủ. Vua ' Ương-già sai sứ đến nÓI VỚI Vua 
Đại-liên-hoa: "Nếu hàng phục thì tốt, bằng không 
sẽ không dung thứ, có lên trời cũng giăng lưới bắt, 
có trồn trong nước cũng giăng dây trói, có trôn lên 
núi hay chạy vào rừng cũng không thoát khỏi”, 
vua Đại-liên-hoa nghe tôi rât sợ hãi nói với quần 
thân: "Quân của vua Ương- -giả hùng mạnh lại sai 
sứ đến bảo quy hàng, đất nước nguy ngập, các 
khanh có phương pháp nào cứu vấn hay không?", 
quân thân nói kệ tâu vua: 

“Có vua thì có nước, 

Không vua nước không côn, 

Nước mất trùng hưng được, 

Người chết không sống lại. 

Nước và mạng khác nhau, 

Người nên khéo giữ mạng, 

Nước mắt lập lại được, 

Mạng. mắt không sống lại. " 

Nói kệ rồi quân thần khuyên vua quy hàng, vua 
nghe theo tự trói mình đến quy hàng và thệ ước 
với vua Ương-già sẽ triều công vĩnh viễn, công 
việc hoàn tât, vua Đại-liên-hoa được thả về. 
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Lúc đó Bồ tát đang ở trên cõi trời Đồ-sử, quán 
thây thê gian có đủ năm việc muốn hạ sanh nên 
chư thiên ở cõi trời Lục dục lo liệu những việc cần 
làm đề cho Bồ tát vào thai của phu nhơn Tam tịnh 
Ma-da trong nhà Duyệt đầu đàn ở nước Ca-duy- 
la-vệ, lại khiến cho bà Ma-da được giậc mộng tốt 
lành là mộng thấy Bồ tát hiện hình voi trắng giáng 
thân vào thai mẹ. Lúc đó đại địa chấn động, ánh 
sáng TỰc rỡ lấn át sắc vàng ròng, chiêu soi khắp 
thế gian hơn cả ảnh sáng của mặt trời mặt trăng, 
trên chiếu soi đến tận cõi trời ba mươi ba, dưới 
chiếu soi đến tận những nơi mà ánh sáng của mặt 
trời mặt trăng không chiếu tới khiến chúng sanh 
không nhận biết nhau, nhưng vừa gặp thần quang 
này soi tới liền thấy được nhau. Thánh nhơn thị 
hiện tướng, người thê gian không thể biết được, 
cho nên ngay trong ngày Bỏ tát hạ sanh, hậu cung 
của vua bôn nước đồng thời cũng hạ sanh Thái-tử, 
vua của bốn nước đêu cho là điềm lành của con 
mình. 

Một là vua Đại-liên-hoa của thành Vương-xá 
vào ngày sanh Thái-tử, thấy ánh sáng chiêu soi 
này liên cho là điềm lành của con mình, tự nghĩ: 
"Oai đức của con ta như mặt trời mọc, oaI quang 
của con ta có thể chiếu sáng thế gian", do ánh 
quang thù thắng biểu thị cho điềm tốt lành, nên 
vua đặt tên cho Thái-tử là Ảnh-thăng. 

Hai là đại vương Ma la của thành Thât-la-phiệt 
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cũng như vua Đại-liên-hoa cho ánh sáng này là 
điểm lành của con mình, nói răng: "Con ta mới 
sanh liên có điêm lành thù thăng, ánh sang chiếu 
khắp nơi, quốc giới thanh bình", vua theo đức này 
nên đặt tên cho Thái-tử là Thắng quân. 

Ba là Đại vương Xa-đa-di của thành Ô-xá- ny 
cũng như hai vua kia cho ánh sáng này là điềm 
lành của con minh, nói răng: "Con ta có đức nên 
ánh sáng xuất hiện", vua theo điềm lành trên nên 
đặt tên cho Thái-tử là Xuât-quang. 

Bồn là vua A-nan-đa-nê-di của thành Kiêu-xa- 
di cũng như các vua kia cho ánh sáng này là điềm 
lành của con mình, nói răng: "Con ta đản sanh như 
mặt trời mới mọc, ánh sáng chiếu soi phá trừ tắm 
tôi, ánh sáng chuyển chiếu lên cao biểu thị cho sự 
tốt lành", vua theo điểm lành này nên đặt tên cho 
Thái-tử là Nhật sơ. 

Cả bốn vua đều không biết thần quang đó là do 
đại thần lực của Bồ tát Thích-ca hiển hiện ra, 
nhưng các vương tử nảy đều có thắng nhân tích 
tập lâu đời, đều có đại nguyện lực nên cùng dẫn 
quyến thuộc theo bậc Thánh hạ sanh cõi này. Cho 
nên ngày Thái-tử Ảnh-thăng ra đời cũng là ngày 
năm trăm đại thân đều sanh con trai, họ đặt tên con 
theo tộc họ của mình. Thái-tử Ảnh-thắng được 
giao cho tám bà nhũ mẫu nuôi dưỡng, theo thời 
gian dân dân trưởng thành như hoa sen vượt lên 
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khỏi mặt nước. Thải-tử không những học thông 
các môn binh thư kỹ nghệ, lịch số, kế toán cho đến 
tất cả pháp của vua quán đảnh dòng Sát-đế-ly; mà 
còn học thông các thứ công xảo và các phép tặc 
điều khiến voi ngựa, bắn cung, đánh kiếm, phương 
pháp điều binh cho đến bốn bộ Minh luận thảy đêu 
thông suốt. Con của năm trăm vị đại thân cũng như 
Thái-tử đều học thông tất cả. Thời gian sau, Thái- 
tử coi ngó việc nước, một hôm Thái-tử cởi voi du 
hành thầy có người đang trưng thu thuê, liên hỏi 
tùy tùng: "Những người này tại sao được trưng thu 
thuế?", đáp: "Đây là sứ giả của vua Uơng-già nước 
láng giềng đến đây trưng thu thuế", Thải tử hỏi: 
“Tại sao nước ta lại cho họ trưng thu thuế?", đáp; 
“Đó là thệ ước từ xưa”. Lúc đó Thái-tử triệu sứ giả 
đến nói răng: "Vua nước ngươi là Quán đảnh dòng 
Sát-đế-ly vua nước ta cũng là Quán đảnh dòng 
Sát-đế-ly, việc trị nước không đông, dân chúng 
cũng khác, tại sao các ngươi vượt biên giới của 
mình đến đây trưng thu thuế. Các ngươi hãy mau 
trở về nước, từ nay dứt hắn việc làm này". Sứ giả 
nghe rôi tự nghĩ: “Thái-tử bản tảnh ngang ngược, 
ý muốn bội lời thệ ước để ta trở về tay không. Ta 
nên đến gặp vua Đại-liên-hoa đòi trưng thu thuế", 
nghĩ rôi liên cùng đến chỗ nhà vua và được vua ra 
sắc lịnh cho trưng thu thuế như cũ. Trên đường về 
cụng, Thái-tử lại gặp sứ giả trưng thu thê như cũ 
liền nói: "Ta đã ra lịnh các ngươi rời khỏi nơi đây, 
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tại sao các ngươi còn lưu lại. Trở về nước thì tốt, 
nếu không ta sẽ nghiêm trị". Sứ giả nghe rôi sợ hãi 
cùng nhau trở vê nước, đem việc này tâu lên vua 
Ương-già: "Thái-tử Ảnh- thăng là người ngang 
ngược, bội lời thể ước không cho trưng thu thuế. 
Cúi mong nhà vua sớm có kế sách đôi phó, nếu 
không sẽ chiêu lấy họa hoạn sau này", vua nghe 
rôi nói kệ: 

“Cây lúc đang lên mâm, 

Móng tay bám liên đứt, 

Nếu đợi đến cao lớn, 

Búa rìu không chặt ngã”. 

Lúc đó vua Ương-già tức giận sai sứ mang thư 
đến cho vua Đại-liên-hoa, trong thư nói: "Ảnh- 
thăng ngang ngược, phải trói cô đưa tới đây, nếu 
không ta sẽ thân chính giết nó, nên hiểu ý của 
trầm", vua xem xong kinh hãi sợ mất nước nên 
triệu Thái- tử đến trách cứ và đưa thư cho Thái-tử 
xem, Thải tử xem xong tâu vua: "Vua nước họ là 
Quán đánh dòng Sát-đề-ly, vua nước ta cũng là 
Quán đánh dòng Sát-đề- ly, lãnh thô khác nhau tại 
sao cho họ trưng thu thuế. Cúi xin Đại vương ban 
cho con bốn binh để con chống lại họ”. Vua nghe 
rôi tự xét thây Thái-tử có thể gánh vác được việc 
lớn nên phúc thư cho vua Ương-già, trong thư nói: 
"Nhà vua muôn tôi bắt Ảnh-thắng trói cô đưa đến, 
nhưng đứa con này muốn kế tục sự nghiệp của 
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Tiên VƯƠng. Lịnh trên tuy đáng làm nhưng tôi 
chưa dám vâng theo, đại vương muốn dùng hùng 
lực lân á áp, khí mạnh lân sang, binh mã trán đông, 
tôi chỉ biết chờ xử tội". Vua Ương-già xem xong 
hết sức tức giận ra lịnh chỉnh trang quân lực đê 
vua thân chinh tru diệt Ảnh- thẳng, nhà vua thông 
lĩnh ngàn vạn quân binh, cờ xí rợp trời, chuông 
trồng vang dậy tiên quân đánh nước Ma-kiệt-đà. 
Vua Đại-liên-hoa nghe tin kinh hãi, liền triệu Ảnh- 
thăng đến giao cho bốn binh, Thái-tử thông lĩnh 
năm trăm người con của các đại thân hỏi: "Vua 
Ương-già cùng. nước ta có oán thù xưa, nay ta phải 
phục hận, họ xâm lấn nước ta ắt có nhiêu mưu kê, 
các ngươi thọ ân sủng của vua nay có phương sách 
gì giúp ta dẹp giặc an dân hay không”, tật cả đều 
đáp: "Chúng tôi không có kế sách gì, nhưng chúng 
tôi dám liêu thân phò Thái-tử"”, Thái-tử liên nói kệ: 

"Trị quốc nuôi lê dân, 

Phải nên khéo øiữ gìn, 

Bị ngoại xám lấn chiếm, 

Bá tánh biết nương đâu?" 

Nói kệ rôi bảo: "Các người hãy đồng tâm hợp 
lực hộ vệ ta". Sau đó Thái-tử ra lịnh xuất chinh, 
oaI đức hùng mạnh và nói với ba quân: 

"Ta nghe người thiện chiến không cần quân 
trận, nay vua Ương-già có binh mã đông và hùng 
mạnh, nếu đối địch chỉ thương tốn cho ta, ta phải 
dùng mưu trí mới là thượng sách". Thái-tử liên 
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tuyến mộ những người mạnh khỏe, chờ lúc địch 
không phòng bị giết vua Ương-già khiến cho ba 
quân sảu sư nhất thời tan rã, sau đó chỉnh đón binh 
mã tiến lên phương Bắc, người trong nước kia 
không biết vua mình đã chết nên cô thủ thành. 
Thái-tử liền ra lịnh treo đâu vua Ương- -già lên 
ngọn giáo cho quân trong thánh thây và ra lịnh: 
"Đây là đầu vua Ương-già, các ngươi hãy mau mở 
cửa thành, nếu không sẽ bị giệt chết cùng một lúc", 
mọi người nghe rôi sợ hãi liên mở cửa thành quy 
hàng, Thái-tử vào thành tôi sai sứ về tâu lại vua 
cha: "Nhờ oai đức của Đại vương và quần thân tận 
lực nên vua Ương-già nghịch mạng đã bị giết chết, 
quốc giới từ nay thanh bình". Vua Đại-liên-hoa 
nghe rôi vô cùng mừng rỡ sai đem các y phục 
trang sức và lọng bảy báu đến ban cho Thải tử và 
phong làm vua nước Chiêm-ba thay thể vua 
Ương-già, nhân dân từ nay gọi là đại vương Ảnh- 
thăng, thân công thánh đức lan truyên khăắp nơi, 
dân chúng sông an lạc không còn trộm cướp. Thời 
ø1an sau vua Đại-liên-hoa băng hà, quân thân nước 
Ma-kiệt-đà báo tang cho vua Ảnh- thắng biết và 
mời trở về trị nước, vua Ảnh-thắng giao việc nước 
Chiêm-ba cho cựu thân rôi nghiêm giá binh mã trở 
về nước thọ tang. Sau tang lễ vua Ảnh-thăng lên 
ngôi kế vị, dùng pháp giáo hóa dần, mưa thuận gió 
hòa, khắp nơi an ôn, các nước lân cận đều kính nể 
không còn oán địch. 
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Lúc đó ở trung Thiên trúc có con của một Bà- 
la-môn đi đến phương nam câu học, ở nam Thiên 
trúc có một đại Bà-la-môn tên là Địa sư thông suốt 
bốn bộ luận, được mọi người tôn xưng là Đại sư. 
Đông tử Bả-la-môn này đến phương nam Tôi tới 
chỗ Đại sư đảnh lễ và xin được làm đệ tử cầu học, 
Đại sư hỏi muốn học gì, liên đáp là muốn học bỗn 
bộ Minh luận, Đại sư thâu nhận, đồng tử này theo 
Đại sư học các pháp sự. Theo pháp của Bà-la-môn, 
mỗi tháng có ba ngày không làm các việc khác, 
chỉ làm ba việc là tăm rửa, vào thành thị và đốt 
củi. Đến ngày này các đệ tử của đại sư cùng đi 
kiêm củi về đê đốt, trên đường đi họ củng hỏi thăm 
nhau về quê quán và chủng tộc, người thì đáp là ở 
phương Đông, người đáp là ở phương Nam, người 
đáp là ở phương Tây, người đáp là ở phương Bắc, 
người đáp là ở Trung phương (Trung Thiên trúc). 
Lúc đó có người nói kệ: 

“Trí huệ ở phương Đồng, 
Kính thuận ở phương Nam, 
Lưỡng thiệt ở phương Táy, 
Ác khẩu ở phương Bắc" 

Còn Trung phương thì không biết như thế 
nào?”. Sau đó họ bạch thây: "Ô-ba-đà-da, chúng 
con muốn đến Trung phương tham quan và yết 
kiến các bậc thây nơi đó, chúng con muốn hàng 
phục các luận sư ở nơi đó, nhờ nhân duyên này tên 
tuổi của chúng con sẽ lan truyền khắp nơi và được 
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nhiều trân tài", vị Đại sư này vôn ái niệm các đệ 
tử nên đem y phục và các vật dụng đã có chia cho 
các đệ tử rồi cùng các đệ tử đi đến nước ở trung 
phương. Trên đường đi họ cùng những người có 
trí huệ luận nghị đều được thăng nên có nhiêu theo 
xin câu học và thờ làm thây. Khi đến nước ở trung 
phương, vị đại sư nảy suy nghĩ: "Ta nghe những 
người có trí đều tập trung ở triều đình, ta nên đến 
đó hàng phục họ, vì sao? Vì ví như cây lớn có gôc 
và cành lá, những nơi ta đi qua luận nghị đều được 
thăng chỉ là cành lá, nếu ở nơi triều đình ta được 
thăng mới là chặt được gốc", nghĩ rôi liên đến chỗ 
vua xIn được cùng luận nghị với các luận sư trong 
nước. Nhà vua nghe rôi liên hỏi quân thân: "Trong 
nước ta có các Bà-la-môn nào có thể luận nghị 
cùng vị đại sư này không?", quân thân đáp: "Có 
Bà-la-môn ở thôn Na-la thông suốt bốn bộ Minh 
luận, trí huệ như lửa đã tự tạo luận, tên là Ma-trá- 
la", nhà vua nói: "Hãy mời vị Ô-ba-đả-da đó đến". 
Đại thân vâng lịnh mời đến, vua hỏi: "Ô-ba-đà-da 
có thể ở trước ta luận nghị cùng vị đại sư kia 
không?", liền đáp: "Thân xin gắng sức đôi đáp". 

Sau khi bô trí đàn tràng xong, cả hai cùng vào chỗ 
ngôi bắt đầu cùng luận nghị, vị Đại sư khách được 
trình bày trước bèn tụng ra năm trăm bài kệ tụng, 
Ma-trá-la tụng đáp lại và chỉ ra những lỗi sai của 
Đại sư rôi nói: "Ngôn nghĩa trong bài tụng của ông 
không tương đương, không hợp đạo lý", Đại sư 
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nghe rồi liên im lặng, theo pháp luận nghị ai im 
lặng không đáp lại được là thua. Nhà vua nghe | biết 
Ma-trá-la luận nghị được thăng rất vui vẻ hỏi rằng: 
"Ô-ba-đà-da hiện ở thôn âp nảào?", đáp là thôn Na 
la, nhà vua liền phong thưởng thôn Na-la cho Ma- 
trá-la được tùy ý thọ dụng. Thường tình có danh 
lợi thì liên có nhân duyên, cho nên Ma-trá-la cưới 
một người con gái dòng Bà-la-môn làm vợ cùng 
sông rât hạnh phúc, không bao lâu sau sanh được 
một trai, do có vóc dáng cao nên được gọi là 
Trường thê. Trường thể đến tuôi trưởng thành học 
thông các môn, cho đến bốn bộ Bệ-đà, pháp tê tự, 
sáu cách cho và nhận thảy đêu được thành tựu. 
Thời gian sau vợ của Ma-trá-la lại sanh thêm một 
gái, do có đôi mắt như chim Anh-vũ nên được gọi 
là Anh-vũ, đến tuôi trưởng thành cũng học thông 
các pháp luận nghị, khi cùng người anh luận nghị, 
cô thường được thắng, nên người cha nói: "Con là 
nam tử mà lại luận nghị thua con gái, ta nếu không 
có người thừa kế, tài sản của ta ặt chuyển qua 
người khác”. 

Lúc đó ở nam Thiên trúc có một đồng tử Bả- 
la-môn tên là Đề-sa, thông hiểu luận Vô hậu thế 
(không có đời sau), vì cầu pháp nên đến Trung 
phương gặp Ma-trá-la cầu học và được Ma-trá-la 
thâu nhận. Sau khi thọ pháp rôi, sau giờ học Đề- 
sa thường hay luận thuyết, thời giam sau lại cùng 
thây luận nghị trước vua, Ma-trá-la là bậc niên 
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trưởng nên được trình bày trước, muỗn cho Đề-sa 
rôi loạn nên Ma- trá-la tụng năm trăm bài kệ tụng 
dài, không ngờ Đê-sa nói tụng đáp lại và chỉ ra 
những lỗi sai rôi nói: "Đây là lời sai (phi ngôn), 
lời này phi loại (xếp loại sai), thuyết này không 
đúng", khiến cho Ma-trá-la im lặng không đáp lại 
được nên bị thua. Nhà vua muôn phong ấp ban 
thưởng cho Đề-sa, đại thần liên tâu: "Nếu ai luận 
nghị được thăng đều phong ấp ban thưởng thì 
nước Ma-kiệt-đà không bao lâu sẽ mất hết, vua 
nên thu lại thôn âp đã ban thưởng cho Ma-trá-la 
trước kia để ban thưởng cho Đề- sa", nhà vua 
chuẩn y. Ma-trá-la nghe rôi trở về bảo vợ thu xếp 
hành trang để đi đên thôn khác, người vợ hỏi 
nguyên do, Ma-trá-la nói: "Lầu nay ta thừa sự nhà 
vua, nhưng khi ta luận nạn không thăng, vua liên 
đoạt lại thôn â âp đã ban thưởng cho ta”, người vợ 
nghe rồi liền thu xếp hành trang sửa soạn lên 
đường. Lúc đó thân tộc nghe biết tin này liên cùng 
lan đến thăm hỏi, Ma-trá-la nói: "Lâu nay ta thừa 
. giống như đoạn văn trên, cho nên ta phải ra 

đi", thân tộc nói: "Ô-ba-đà-da sống ở đây rất tốt, 
xIn hãy ở lại cùng với thân tộc", Ma-trá-la nói kệ: 

“Trong nước bị người khinh, 

Sống nước ngoài tốt nhất, 

Nơi không bị khinh khi, 

Là quê hương thán tộc ”. 
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Lúc đó Đề-sa nói với Ma-trá-la: "Ô-ba-đà-da, 
tôi là khách chỉ ở tạm rồi đi, thôn ấp thầy đã thọ 
dụng, tôi xin giao lại cho thây", Ma-trá-la không 
chịu nhận nên Đề- -§a nói: "Xin thầy nãy ở lại nhận 
một nửa thôn ấp, tôi nhận một nửa", Ma-trá-la 
nhận lời rồi nói với vợ: "Hiên thủ, lâu nay ta thừa 
sự nhà vua nhưng khi luận nạn không thăng, vua 
không bảo hộ ta nữa. Đề- -sa lại cho ta ân huệ, giao 
lại cho ta một nửa thôn ấp, ta nên gả con gái cho 
Đề-sa" , NBƯỜI vợ nói: "Hãy đợi ý kiến của con trai 
lớn là Câu- sắt-sỉ-la". Sau đó Ma-trá-la nói với con 
trai: "Lâu nay ta thừa sự . . giông như đoạn văn 
trên, nay fa muốn gả Xá-h cho Đề-sa", Câu- sắt- SỉỈ- 
la nói: "Đề-sa là oán thù của cha, đoạt thôn ấp của 
bàn lẽ nào cha lại kết làm người thân", Ma-trá-la 

ói: "Con thật ngu s¡ không biết gì, ý của cha mẹ 
con nên vâng theo", sau đó Ma-trá-la y theo lễ 
pháp gả con gái cho Để-sa. Lúc đó Câu-sắt-sỉ-la 
suy nghĩ: "Ta vì ít nghe kém học nên bị col 
thường, Đề-sa kia do thông luận không có đời sau 
mà được thăng, ta cũng nên học luận này”, nghĩ 
rôi hỏi thăm tìm người thông hiểu luận không có 
đời sau để cầu học. Có người chỉ ở phương Nam, 
Câu-sắt-sỉ-la liên đi đến phương Nam hỏi thăm, có 
người chỉ đến pặp một Phạm chí tên , Câu- sẵt-sỉ- 
la liên đến chỗ Phạm chí đó câu học luận không 
có đời sau, Phạm chí nói: "Ta không truyền dạy 
cho người thê tục", Câu-sắt-sỉ-la vì cầu học nên 
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theo Phạm chí xuất gia rôi lập thệ: "Nêu ta không 
thông hiểu luận này quyết không cắt móng tay", 
do nguyên nhân nay nên móng tay của Câu-sắt-sỉ- 
la dài dân ra, người đương thời gọi Câu-săt-sỉ-la 
là Trường-trảo-phạm-chí. 

Lúc đó Xá-]j về sông với Đề-sa rất hạnh phúc, 
có một vị trời ở cõi Tịnh-cư đã trồng căn lành từ 
lâu sẽ thọ thân sau cùng, không còn thích sanh tử, 
siêng tu cầu Niết-bàn nên ân thân nơi cõi trời 
Tịnh-cư đến thác sanh vào thai của bà Xá-l¡. Lúc 
đó bà năm mộng thấy có người câm đuốc đi vào 
bụng mình, rôi thấy mình đi lên núi cao và bay lên 
hư không, lại thây đại chúng làm lễ mình. Tỉnh 
dậy bà liên kê cho chồng nghe giâc mộng đó, Đề- 
sa {UY hiểu về sách giải mộng nhưng vân không 
giải được giác mộng nây, bèn đến chỗ vị thây giải 
mộng nhờ giải, vị thầy giải mộng nói: "Đó là một 
giâc mộng tốt lành, sẽ sanh quý tử, năm lên mười 
bốn tuôi sẽ đọc tụng thông suốt các luận của Thiên 
đế, sau này sẽ thắng tất cả luận nạn. Thấy lên núi 
cao và bay lên hư không được mọi người làm lễ là 
người con trai này sẽ xuất gia có oai đức lớn, thành 
tựu đại giới được trời người cung kính”. Sau khi 
mang thai Xá-]|Ị luận nạn với chồng đều được 
thăng, Đề-sa suy nghĩ: "Trước đây ta luận nạn đêu 
thăng Xá lị, nay Xá-l¡ đều được thắng, đây chính 
là nhờ oal đức của thai nhi”. Thời g1an sau đủ ngày 
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tháng Xá-Ï|Ị sanh được một con trai, dung mạo 
đoan nghiêm, đủ các tướng tốt của bậc đại nhân, 
tôn thân tụ họp ăn mừng và muốn đặt tên cho đứa 
bé, người cha nói: "Nên đưa cháu đến gặp ông 
ngoại đặt tên", ông ngoại nói: "Nó là con của Đề- 
sa nên đặt tên là Ô-ba-Đềế-sa", Đề-sa suy nghĩ: 
"Đứa bé này được đặt tên theo họ cha, ta nên thêm 
họ mẹ đặt tên cho nó”, nghĩ rôi liền đặt tên là Xá- 
lợi-tử, cũng gọi là Ô-ba-Để-sa. Xá-lợi-tử được 
giao cho tám bà nhũ mẫu chăm sóc, ngảy qua 
tháng lại đứa bé trưởng thành như hoa sen vượt 
lên khỏi mặt nước, học thông các môn học và cả 
bốn bộ Bệ-đà, năm lên mười sáu tuôi đã có thể 
luận nghị hàng phục được TBƯỜI khác. Một hôm ở 
trước cha đọc luận vệ đà rồi hỏi cha ý nghĩa, người 
cha nói không biết, Xá-lợi-tử nói: "Những bài tụng 
này là do các vị Cổ tiên làm ra, người đời nay tuy 
không hiểu nghĩa nhưng những bài tụng này 
không phải là không có ý nghĩa". Người cha thây 
Xá-lợi-tử học vượt trội hơn mọi người nên g1ao 
cho Xá-lợi-tử dạy năm trăm học trò về Minh luận. 

Lúc đó ở thôn Lâm viên có một đại thần tên là 
Hình-ảnh giàu có thọ dụng đây. đủ, thê thiệp tuy 
nhiêu nhưng không có con. Vì câu con nên ông ởi 
khắp các thiên miêu cho đến thọ thần ở sơn lâm đề 
câu, cuối cùng có một vị trời với thân sau cùng 
đến thác sanh vào thai vợ ông. Thời gian sau đủ 
ngày tháng vợ ông sanh được một trai muốn đặt 
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tên cho con, mọi người bàn: "Đứa bé này do chư 
thiên mang đến nên đặt tên là Câu-lý-đa (Thiên 
bảo), cũng gọi là Mục- kiên- liên”. Người cha g1ao 
hài nhi cho tám bà nhũ mẫu chăm sóc, đến tuổi 
trưởng thành học thông các môn học, sáu loại pháp 
sự và bốn bộ Vệ đà, cũng giỗng như Xá-lợi-tử dạy 
cho năm trăm học trò về Minh luận. Tan học, năm 
trăm học trò này vừa đi vào thành vừa tán tụng, 
lúc đó năm trăm học trò của Xá-lợi-tử cũng vừa đi 
vào thành vừa tán tụng, nghe năm trăm học trò kia 
tán tụng liên nói: "Tại sao các vị tụng sai văn 
luận?", hỏi: "Sai như thế nào?"... Sau đó năm trăm 
học trò của Xá-lợi-tử hỏi biết được là học trò của 
Mục-kiên-liên ở thôn Lâm viên nên tâm ý vui 
mừng trở về Đặp thây, thây hỏi nguyên do không 
chịu nói, thây liên nói kệ: 

“Trong lòng có tình ý, 

Có thể biết chuẩn xác, 

Dùng thanh sắc, căn thân, 

Biết giảu không thể được ". 

Học trò nghe rôi liên đem việc trên kể lại, thây 
nghe xong nói rẵng: "Những lời họ đọc tụng là văn 
hôi đáp đêu đúng không, sai". Lúc đó các học trò 
của Mục-kiên-liên trở về với săc mặt không VUI, 
thây hỏi nguyên do không nói, gạn hỏi mới đem 
việc trên kế lại, thây nghe xong nói rằng: "Theo 
những lời họ tán tụng thì thầy của họ là bậc thông 
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minh trí huệ, trường luận, đoản luận, thúc văn, dẫn 
văn đều cực kỳ xảo diệu”, hai bậc thây nảy qua 
học trò đều muôn gặp mặt để hiểu biết nhau. Lúc 
đó Ô-ba-Để-sa đến gặp cha xin được đến thôn 
Lâm viên, người cha hỏi nguyên do liền đáp là 
muốn được gặp người con trai của vị đại thần 
Hình-ảnh tên là Câu-lý-đa, người cha nói: "Trí huệ 
của người ây có thể thắng con", Ô-ba-Đế-sa nói: 
“Trí huệ không thăng nhưng nhà ø1àu có được mọi 
người tôn trọng", liên nói kệ: 

“Tôn trọng người cao niên, 

Người giàu có củng vậy, 

Người học rộng nghe nhiễu, 

Đảng tôn trọng thừa sự”. 

Người cha nghe rôi liền nói: "Nếu người ấy 
đến đây, ta có thể truyền dạy, nhưng con không 
nên đến đó". Lúc đó Câu-lý-đa cũng đến xin phép 
cha đi đến thôn Na-thích-đà, người cha hỏi nguyên 
do, đáp là muốn gặp người con của Bà-la-môn Đề- 
sa tên là OQ-ba-Đê-sa, người cha nói: "Họ giàu hơn 
con không?", đáp là không giàu hơn nhưng trí huệ 
hơn, liên nói kệ: 

“Niện trưởng đáng. tôn trọng, 
Người học nhiều cũng thể, 
Hoặc người nhiễu tiền của, 
Đếu tôn trọng thừa sự”. 
Người cha nghe rôi liên nói: "Nếu người ấy 
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đến đây, con nên tặng tài vật nhưng con không nên 
đến đó”. 

Thời gian sau, trong thành Vương-xá có lễ hội, 
theo pháp vua hoặc vua tự đến hoặc sai Thái-tử 
đến. Lúc đó vua có việc riêng nên sai Thái-tử Vị- 
sanh-oán đến, đại thần Hình-ảnh nghe biết liền suy 
nghĩ: "Vua Ảnh-thắng băng hà thì Thái-tử SẼ kế 
vị, Câu-lý-đa sẽ thừa sự làm Thần tử" , nghĩ rôi liên 
bảo con: "Con nên đến chỗ lễ hội bố trí bôn tòa 
ngôi: Tòa vua, tòa đại thân, tòa âm thanh và tòa 
Bà- la-môn; con nên ngôi trên tòa Đại thân thứ hai 

. Lúc đó Đề-sa cũng hay tin này liền bảo con: 
"Con nên đến chỗ lễ hội, thấy bốn tòa ngôi thì con 
nên để bình bát và tích trượng ở tòa ngôi thứ ba, 
còn con nên ngôi tòa thứ tư. Từ sáng đến chiêu Các 
luận sư đã có trong lễ hội đều sẽ không băng con" 
Ô-ba-đề-sa vâng lời cha ngôi ở tòa thứ tư, trong 
lúc mọi người tâu nhạc tán ca, Ô-ba-Đề-sa đều 
ngôi im lặng nên mọi người bàn tán: "Người này 
chắc là Đại ngu, nếu không phải Đại ngu thì là bậc 
Đại trí". Khi âm nhạc dừng, Câu-lý-đa hỏi Ô-ba- 
Đê-sa: "Bạn có nghe thây mọi người tâu nhạc tán 
ca không?", đáp: "Tôi chánh nội quán nên không 
nghe thây", liên nói kệ: 

"Da gân chết tấu nhạc, 
Làm MỌI Hgười VHI Vẻ, 
Vô thường mau như Xe, 
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Câu-lý-đa nghe rôi liên hỏi: "Bạn có phải là Ô- 
ba-Đề-sa không”, đáp phải, bèn hỏi lại: "Bạn có 
nghe thấy họ tâu nhạc tán ca không?”, đáp: "Tôi 
chánh nội quán nên không nghe thây", liên nói kệ: 

"Tắt cả loại chuỗi ngọc, 
Trang sức làm nặng thán, 
Thân chuyển động nhảy múa, 
Đêu nhiếp thuộc hư dồi, 

Ca hát làm trò vui, 

Cũng nhự tiếng la hét, 

Tất cả đếu vô thưởng, 

Nghĩ đến có gì vui". 

Ô-ba-Đê-sa nghe rôi liên hỏi: "Bạn có phải là 
Câu- ý- -đa không”, đáp phải, Ô-ba-Đề-sa nói: 
lôi vì bạn nên đến đây, bạn hãy cùng tôi xuất 
gia, Câu-lý-đa nói: "Những việc tế tự, tê thần lửa, 
câu phúc, tu khô hạnh... tôi đêu thông hiểu; tôi lại 
là con của bậc đại thân thường cỡi voi đi, tại sao 
lại phải xuất gia?", Ô- -ba- Đê- -sa nói kệ: 

"Khi cây sắp muốn ngã, 
Nhành lá không chống nổi, 
Chết đến cũng như vậy, 
Tài sản nào cứu được . 

Bạn hãy đến cùng LÔI xuất gia", Câu- lý- -đa nói: 
"Tôi phải hỏi cha mẹ", Ô-ba-Đếể-sa nói tốt lắm. 
Sau đó Câu-lý-đa đến xin phép cha mẹ cho đi xuất 
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ø1a, người cha nói: "Những việc tế tự, tế thần lửa, 
cầu phúc, khổ hạnh con đều thông hiểu, con lại là 
con của Đại thân cỡi voi đi, tương lai sẽ là đại 
thân, vì sao phải xuất gia?", Câu-lý-đa nói kệ: 

"Thà ở trong rừng mặc vỏ cáy, 

Ở chung với thú, ăn trái cây, 

Không bận quốc sự, khỏi ràng buộc, 

trí không làm việc đảng lo”. 

Người cha nói: "Cha chỉ có mỉnh con thương 
yêu biết bao, nhưng ý nguyện của con kiên quyết 
như thê thì cha cũng chấp thuận cho con xuất gia". 
Lúc đó các bạn của Câu-lý-đa đều đến cùng Câu- 
lý-đa phát thắng tâm, sách tân thân ý đi đến thôn 
Na thích đà hỏi thăm Ô-ba-Đế-sa, người trong 
thôn nói: "Ô-ba-Đề-sa đang ở nơi A-lan-nhã dạy 
cho năm trăm học trò đọc tụng thần chú Phạm 
tĩnh". Sau khi gặp nhau, Ô- ba- Đề- -sa hỏi Câu-lý- 
đa: "Bạn đã được cha cho xuất gia rồi sao?", đáp 
là đã cho, Ô-ba-Đế-sa nói: - Bạn hãy tạm chờ, tôi 
cũng đi xin phép cha mẹ rồi sẽ trở lại ngay: , nÓI 
rôi Ô-ba-Đế-sa đến xin phép cha mẹ, người cha 
chấp thuận cho con xuất gia, Ô-ba-Đế-sa trở lại 
gặp Câu-lý-đa nói là cha mẹ đã cho phép, Câu- lý- 
đa hỏi tại sao mau như thể, Ô-ba-Đế-sa nói: 
"Không phải chỉ hôm nay mà đã năm trăm đời, tôi 
đã từng xuất gia lại từng phát nguyện sanh đến nơi 
không quá sang cũng không quá hèn, gia cảnh 
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bình thường, gia sự đơn giản nên mau trở lại”, 
Câu-lý-đa nói: "Còn tôi thuộc dòng tộc cao quý, 
muốn xuất gia không, thể tùy nghi. Chúng ta hãy 
cùng thành vua yết kiến các vị tịnh phạm”. Lúc đó 
Lục sư ngoại đạo ở trong. thành đều tự cho mình 
đã đắc thân thông, tự tại vô ngại; Ô-ba-Đề-sa cùng 
Câu-lý-đa đến chỗ lục sư Bộ thích noa hỏi: "Nhân 
giả hành pháp nhãn gì, tu tập giáo pháp gì, chứng 
đặc quả gì và nếu trì phạm hạnh sẽ được thủ thăng 
øì?", đáp: "Ta thấy biết như vây và nói học thuyêt 
như vây: không bố thí, không ái, không kiến, 
không cúng tế, không có thiện hạnh, Không có ác 
hạnh, không có quả dị thục của nghiệp báo thiện 
ác, không có đời này, không có đời sau, không có 
cha, không có mẹ, không có hữu tình hóa sanh. 
Trên thể gian không có A-la-hán chánh hạnh 
chánh thành tựu. Nếu người nơi đời này, đời sau 
ở nơi pháp của mình chứng được thân thông, nói 
là được viên thành răng: sanh tử đã tận, phạm hạnh 
đã lập, chỗ làm đã xong, không còn thọ thân sau; 
thì chỉ thọ đời này, đoạn dứt đời sau, chết là hết, 
bốn đại giả hợp tạm gọi là thân, khi chết bốn đại 
trở về chỗ ban đầu là Không giới thứ năm. Các căn 
biến đồi, đem tử thi hỏa thiêu, cháy thành tro trắng 
thì không còn gọi là người nữa. Hiểu như vậy TÔI, 
người trí hành bồ thí và người thọ thí nếu ai nói có 
thì đều là vọng thuyết, hư thuyết, kẻ đó là ngu 
muội; còn người trí biết rõ đêu là đoạn hoại, không 
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có thân sau". Câu-lý-đa và Ô-ba-Đề-sa nghe rồi 
liên suy nghĩ: "Vị thầy này trụ nơi phi đạo, hành 
sự phi trí; người trí không nên theo học và tu theo 
đạo này”, liên nói kệ: 

"Tà giải không nói đúng, 

Ua thích pháp thấp kém, 

Nếu Thiện giáo nhự thể, 

Phi pháp sẽ thể nào ?". 

Cả hai biết rõ những lời đó như đánh vào vật 
khí rỗng, liên bỏ đi đến chỗ lục sư Mạt yết ly cù 
xà ly tử hỏi giông như đã hỏi vị trước, vỊ này đáp: 
"Ta nhận biết như vây và nói học thuyết như vây: 
Hữu tình thọ khổ không nhân không duyên, được 
an tịnh cũng không nhân không duyên, được an 
tịnh tự nhiên không do nhân duyên. Hữu tình 
không có trí huệ, không có tri kiên đêu không do 
nhân duyên; hữu tình có trí huệ, có tri kiến cũng 
không do nhân duyên, trí huệ tự nhiên cũng không 
do nhân duyên. Không lục, không tính tần, không 
trượng phu, không có hình hài của ta, không có 
hình hài của kẻ khác, không có hành động của ta, 
không có hành động của người. Tất cả hữu tình, 
tật cả sinh mạng. tất cả loài không có trú xứ, không 
có chỗ ở, không có quan niệm chính xác về chánh 
đạo, về chỗ quy y của hữu tình, về khổ lạc, về giác 
ngộ, đó là sáu nẻo chúng sanh”. Cả hai nghe TÔI 
suy nghĩ: Bậc thầy này trú nơi phi đạo, tu theo tà 
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đạo; bậc trí giả nên xa lìa", liên nói kệ: 
"Tà giải không nói đúng, 
Ưa thích pháp thấp kém, 
Chánh pháp đã như vậy, 
Phi pháp sẽ thể nào?" 

Cả hai biết rõ những lời nói đó như đánh vào 
vật khí rỗng, liên bỏ đi đến chỗ lục sư San-thệ-di 
tỷ thích tri tử hỏi giông như đã hỏi hai vị trước, vị 
này đáp: "Ta thấy biết như vậy và có học thuyết 
như vậy: Nếu cân giêt người thì cứ giệt và bảo 
người giết; cần tự đốt hay bảo người đốt, chặt, 
hại... cũng như vậy. Không cho mà nên lẫy, nên 
hành tà dục, nên nói dối, nên uống rượu; nêu dùng 
dao ben chém chết người nhiêu như núi, chất lại 
thành đồng cũng không có tội hay quả báo gì cả. 
Ở phía nam sông Hãng sát sanh, qua phía bắc sông 
Hãng cúng tế làm hội thí, Cả hai đều không có tội 
phúc. Đôi với các pháp bố thí, trì giới ... bốn 
Nhiếp pháp không làm thi được quả báo lớn", Cả 
hai nghe rôi liên suy nghĩ: "Thuyết này là phí lý, 
đều là tà giáo, người trí nên từ bỏ", liên nói kệ: 

"Tà giải không nói đúng, 
Ưa thích pháp thấp kém, 
Chánh pháp đã như vậy, 
Phi pháp sẽ thể nào?" 

Cả hai biết rõ những lời nói này như đánh vào 
vật khí rỗng, liên bỏ đi đến chỗ Lục sư A-thị-đa- 
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kê-xá-cam-bạt-la-tử hỏi như đã hỏi các vị trên, vị 
này đáp: "Ta thấy biết như vây và có học thuyết 
như vây: Có bảy thân là địa, thủy, hỏa, phong, 
khô, lạc và mạng, bảy thần này đều không có năng 
tác, không có sở tác, không có năng hóa, không có 
SỞ hóa, không có tốn hại, tích tụ an trụ như những 
cây sao đỡ lẫn nhau, chúng đều không sanh và 
không thay đôi cho đến chúng không hại nhau. Tội 
hay phước hay cả tội phước, khô hay lạc hay cả 
khô lạc, ở trong bảy thân này thân nào là trượng 
phu có thể hại nhau, người giết hay kẻ bị giết đêu 
không có chủ tế, không hoại thế gian. Mạng nơi 
sáu thân, ở các khiếu cùng sáu thân làm chủ, rốt 
cuộc không tôn hại, trong đó cũng không hại nhau 
cũng không đấu tranh. Không có người ngộ, cũng 
không có phát ngộ, cũng không nhớ nghĩ, không 
có người tỉnh thức, không có biểu thị và người 
biểu thị. Tất cả có một vạn bốn ngàn sáu trăm môn 
phát thú độ lây làm thượng thủ; lại có năm nghiệp, 
ba nghiệp là năng tác, hai nghiệp là sở tác; cũng 
có toàn nghiệp, cũng có bán nghiệp. Có sáu mươi 
bốn ngàn thân thuộc, sáu mươi trung kiếp, một 
trăm ba mươi Na thích ca các căn; lại có một trăm 
ba mươi sáu bịnh giới, có bốn mươi chín ngàn 
quyền. thuộc của rông, bốn mươi chín ngàn diệu 
súy điều, bôn mươi chín ngàn quyền thuộc của ni 
kiên tử, bốn mươi chín ngàn quyên thuộc của 
ngoại đạo. bảy lần Có là một kiếp, bảy lần Không 
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là một kiếp, bảy đời A-tô-la, bảy đời Ty-xá-già, 
bảy Thiên-cư, bảy Nhân gian, Dảy ao lớn, bảy ao 
nhỏ, bảy mộng lớn, bảy trăm mộng nhỏ, Dảy hâm 
hồ lớn, bảy trăm hâm hồ nhỏ, bảy đại ngộ, bảy 
trăm tiêu ngộ, sáu đoan nghiêm sanh, mười tăng 
trưởng. Về phía trượng phu là tám muôn bỗn ngàn 
đại kiếp, trong. đó kẻ ngu người trí đều phải luân 
chuyển qua rôi mới đoạn hết khổ và được giải 
thoát. Như lây chỉ cột vào một vật nặng thả xuông 
đến hết chỉ, kẻ ngu người trí cũng vậy, đều phải 
trải qua tám muôn bốn ngàn kiếp lưu chuyền trong 
sanh tử đến hết kiếp mới được giải thoát. Trong 
đây nếu có Sa môn, Bà-la-môn nào nói rằng: Tôi 
giữ giới cấm này, cần khô tu phạm hạnh, người 
chưa thành thục sẽ làm cho thành thục, người đã 
thành thục thì hết khổ đắc quả. Nếu ai nói lời này 
là không có lý, vì khổ vui thường trú, không có 
tăng giảm, không thể biết được. Tôi nói biệt rõ 
sanh tử là thật không hư". Cả hai nghe rồi liên suy 
nghĩ: "VỊ đhây này trụ nơi phi đạo, người trí nên 
xa lìa", liên nói kệ giống như văn kệ trên. Cả hai 
đêu biết rõ những lời nói này như đánh vào vật khí 
rỗng, liên bỏ đi đến chỗ Nật- -YÊt- -lan-đà-tử hỏi như 
đã hỏi các vị trên, vị thây này đáp: "Ta thây biết 
như vây và có học thuyết như vây: Tất cả quả báo 
mà hữu tình thọ nhận đều là do nghiệp đời trước, 
nghiệp ác trong quá khứ nêu nay tu phạm hạnh sẽ 
được hết khổ; nay tu nghiệp thiện, do nhân duyên 
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này sẽ được thiện quả, không tạo nghiệp ác nữa sẽ 
được lậu tận, lậu đã tận rồi, nghiệp khổ không còn, 
nghiệp khô hết thì được giải thoát". Cả hai nghe 
rôi liên suy nghĩ: "Những lời của vỊ thầy này nói 
đều là phi đạo, người trí nên xa lìa", liên nói kệ 
giông như văn kệ trên. Cả hai đều biết rõ những 
lời nói này như đánh vào vật khí rỗng nên bỏ đi. 


CĂN BẢN THUYẾT NHẬT THIẾT HỮU BỘ 
TY NẠI DA XUẤT GIA SỰ 


QUYÊN 2 


CÓ DUYÊN ĐỘ XÁ LỢI TỬ VÀ MỤC KIÊN 
LIEN 

Lúc đó Câu-lý-đa và Ô-ba-Đề-sa đến chỗ vị 
giáo sư tên là San-the-di, hỏi mọi người: "Vị sư ấy 
tính tọa ở đâu?”, vị sư này đang ở trong phòng 
nghe rôi suy nghĩ: "Ta ở đây đã lâu nhưng không 
nghe ai dùng từ tĩnh tọa này". Cả hai biết vị sư đó 
đang tĩnh tọa nên không muốn làm kinh động, bèn 
ân ở chỗ khuất đợi vị sư ấy xuất định. Sau đó San- 
thệ-di xuất định, các căn thanh tịnh, Cả hai đến 
gặp và hỏi: "Nhân giả có pháp nhãn gi, khai thị 
những øì, có thù thắng øì, tu phạm hạnh gì và được 
quả gøì?", San-thệ-di đáp: "Ta thấy biết như vây: 
Chân thật không nói dối, không làm hại chúng 
sanh, thường không sanh tử, không đọa, không 
diệt sẽ được sanh lên hai cõi trời Phạm”. Cả hai 
hỏi: "Học thuyết này có nghĩa øì?", liên đáp: 
“Không nói đôi gọi là xuất gia, “không làm hại 
chúng sanh là cùng tất cả pháp lây làm căn bản. 
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Không sanh, không tử, không đọa, không diệt là 
Niết-bàn; sanh lên hai cõi trời Phạm là chỗ mà các 
Bà-la-môn đã tu phạm hạnh đều mong đạt đến", 

Cả hai nghe tôi liên xin được xuất gia tu phạm 
hạnh, San-thệ-di liền cho Cả hai xuất gia, sau khi 
Cả hai xuất gia mọi TƯỜI nghe biết đều man 

phâm vật đến dâng cúng nên San-thệ-di được rât 
nhiêu lợi dưỡng. Ông liên suy nghĩ: "Vọng tộc xa 
xưa của ta thuộc dòng họ Kiểu trần, nay ta cũng 
họ Kiểu trần, nhưng ta được nhiêu lợi dưỡng lại là 
do phúc đức của hai người đệ tử, không phải do 
phúc đức của ta". San-thệ-di vôn có năm trăm đệ 
tử thường dạy cho họ luận điển, nay chia cho Câu- 
lý-đa và Ô-ba-Đề-sa mỗi người một nửa đệ tử của 
mình để thay mình dạy giáo pháp cho họ. Thời 
gian sau San-thệ-di mặc bịnh, O-ba- Đề- sa bảo 
Câu-lý-đa tìm y dược chữa trị nhưng uỗng vào 
bịnh cảng nặng thêm, lúc đó San-thệ-di bỗng 
miệng mỉm cười, Ô-ba-Đê-sa nói: "Bậc đại nhân 
mỉm cưới ắt có nhân duyên, xin hỏi thầy mỉm cười 
là có nhân duyên øì?”, San-thệ-di nói: "Quả thật ta 
mỉm cười là có duyên do, ở Kim châu có vị vua 
tên là Kim chủ, ông ta qua đời, khi sắp hỏa thiêu 
vợ ông ta cũng tự thiêu theo. Chúng sanh ngu s1 bị 
dục lôi kéo, dục tình đắm nhiễm nên chịu khô não 
này", Ô-ba-Đề-sa hỏi là vào ngày tháng năm nào, 
San-thệ-di liên nói rõ ngày tháng năm, Ô-ba- Đề- 
sa liền ghi lại rôi nói: "Chúng con xuất gia vì cầu 


SỐ 1444 - Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Xuất Gia Sự, Q2 595 


đoạn sanh tử, thây đã đạt được, xin chỉ dạy cho 
chúng con", đáp: "Ta xuất gia cũng vÌ cầu việc 
này, nhưng điều các ngươi thỉnh câu ta vẫn chưa 
đạt được. Vào ngày Bao sái đa có các thiên chúng 
ở trong hư không nói răng: Trong dòng họ Thích 
có sanh một đồng tử, tại núi Tuyết có sông tên 
Phân lộ, trên bờ sông là trú xứ của tiên nhơn Kiếp- 
tỷ-la có một Bà-la-môn thông thiên văn và xem 
tướng. VỊ này tiên đoán đồng tử này nếu không 
xuất gia sẽ là Chuyên luân Thánh vương, nhưng 
nếu xuất gia sẽ chứng Như lai Chánh đăng chánh 
giác danh vang khắp mười phương. Các con nên 
xuất gia trong. giáo pháp của vị ây để tu phạm 
hạnh, không nên ở dòng, họ tôn quý, phải siêng tu 
phạm hạnh, điều phục các căn, các con sẽ đặc quả 
vi diệu nơi vị ấy, không họ sanh tử nữa", liên nói 
kệ: 

“Tích tụ đều tiếu tán, 

Cao ngắt ất rơi rới, 

họp ăt biệt Ìy, 

Có mạng đêu phải chết”. 

Không bao lâu sau San-thệ-di qua đời, các đệ 
tử dùng lụa màu xanh, vàng đỏ trăng tâm liệm rôi 
đem vào trong rừng hỏa thiêu. Lúc đó ở Kim châu 
có một Bà-la-môn tên là Kim phát đi đến thành 
Vương-xá gặp Ô-ba-Đế-sa, Ô-ba-Đế-sa hỏi biết 
được là từ Kim châu đến liên hỏi ở đó có việc gì 
hi hữu không, đáp: "Không có việc gì hi hữu, chỉ 
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có vua Kim chủ chết, khi đem đi hỏa táng, vợ ông 
cũng tự thiêu theo” , Ô-ba-Đê-sa liền hỏi rõ ngày 
tháng rôi kiểm tra lại mới biết là đúng như lời thây 
đã nói, Câu-lý-đa nói: "Thây ta đã chứng diệu 
pháp nhưng lại không dạy bí pháp cho chúng ta, 
nếu thây không chứng được pháp nhãn thiên nhĩ 
thì làm sao biết phương ấy có việc như thê", tuy 
nói như thê nhưng Câu-lý-đa lại nghĩ là Ô-ba-Đề- 
sa chắc đã được diệu pháp từ thây nên nói với Ô- 
ba-Đê-sa: "Chúng ta cùng lập thệ: Ai chứng được 
pháp thượng diệu trước thì sẽ độ cho người kia”, 
lập thệ rôi cùng du hành trong nhân gian. 

Lúc đó Bồ tát đã hai mươi chín tuổi đang ở 
trong cung hưởng thọ ngũ dục lạc, do thây cảnh 
sanh già bịnh chết nên nửa đêm vượt thành đến 
trong rưng g1à tu khô hạnh sáu năm nhưng không 
đạt được gì. Bồ tát tự điều hòa hơi thở rôi thọ dụng 
sữa lạc..., dùng tô dầu thoa thân và tắm băng nước 
thơm, sau đó đên tụ lạc Quân doanh nhận cháo sữa 
của hai mục nữ tên Hoan-hỉ và Hoan-hi lực dâng 
cúng. Sau đó có một người tên là Thường trụ đưa 
cho Bồ tát bó có Cát tường, Bồ tát trải cỏ này dưới 
cội cây Bỏ đề, chánh thân đoan tọa và phát thệ 
nguyện: "Nếu ta không đoạn tận các lậu, quyết sẽ 
không rời khỏi tòa này". Lúc đó Bồ tát chưa chứng 
ngộ nên phải hàng phục ba mươi sảu vạn câu chi 
ác ma và trăm ngàn quý thân là quyên thuộc của 
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ác ma. Bồ tát dùng áo giáp và trượng Từ bị hàng 
phục quân ma rôi liên chứng được Chánh giác bô 
đề vô thượng. Lúc đó có Phạm thiên đến thỉnh 
Phật thuyết pháp, Phật đến thành Bà-la-nê-tư ba 
lần chuyền pháp luân, trong hội này người nghe 
pháp có hơn năm mươi người con của Đại thân, 
nghe pháp rồi đều xin xuất gia và thọ Cận viên. 
Sau đó Phật đến thôn Bạch điệp lâm, nơi đây có 
sáu mươi người kết làm bạn thân sau khi nghe 
Phật thuyết pháp đều phát tâm chánh tín. Kế đó 
Phật đến thôn Quân trụ, nơi đây có hai người con 
gái của trưởng thôn tên là Nan-đà và Nan-đà-bà- 
la, sau khi nghe Phật thuyết pháp đều sanh tâm 
chánh tín. Kê đó Phật đến bên ao Ưu lâu tân loa, 
nơi đây có vị Đại tiên tên là Ca- -nhiệp và một ngàn 
đệ tử nghe Phật thuyết pháp rôi đều xin xuất gia 
và thọ cận viên. Kế đó Phật đến đỉnh Già-da chỗ 
Chê-đề, thị hiện ba loại thân biến để nhiếp phục 
Già-da Ca-diếp được trụ nơi Viên tịch. Sau đó 
Phật đến Trượng lâm nước Ma-kiệt-đà thuyết 
pháp khiến cho vua Ảnh- thắng được thấy Chơn 
đế, cùng tám vạn thiên chúng và Bả-la-môn cư sĩ 
nước Ma-kiệt-đà đến thành Vương-xá trụ ở Trúc- 
lâm bên ao Yết-lan-đạc-ca. Lúc đó Ô-ba-Đề-sa và 
Câu-lý-đa đang du hành trong nhân gian, khi đến 
thành Vương-xá thấy trong thành tịch tĩnh tự nghĩ: 
"Có hai nhân duyên khiên trong thành kia tịch 
tĩnh: Có oán tặc làm cho sợ hãi hoặc có Bà-la-môn 
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đại oai đức", nghĩ rồi liền đi quán sát thì thấy 
không có oán tặc làm cho sợ hãi, liên biết là có bậc 
đại oai đức ở trong thành. Lúc đó Phật quán biết 
hai người dị học này đã ở chỗ chư Phật quá khứ 
Ø1©€O trồng thiện căn sâu dày, cũng như ung nhọt 
đã muôi gặp duyên liền vỡ được lành, hai người 
này cũng vậy nay căn cơ đã đến lúc chín muôi 
được hóa độ. Phật lại quán căn khí của hai người 
này làm sao được độ, có duyên với ai và ở chỗ 
nào; liên quán biết hai người này sẽ phát tâm nơi 
người có đây đủ luật nghi. Phật liên bảo Bí-sô Mã- 
thắng đến độ: "Thây nên đến nhiếp thọ hai người 

ây", Mã-thắng vâng lời Phật dạy đảnh lễ rỗi đi. 
Sáng hôm sau, Mã-thắng đắp y mang bát vào 
thành Vương-xá theo thứ lớp khất thực với oai 
nghị thư thái, đoái nhìn như Ngưu vương. Lúc đó 
Ô-ba-Đê-sa nhìn thây Mã- thắng oaI nghi thư thái 
liền khen ngợi là chưa từng có và nghĩ: "Những 
người xuất gia đã có trong thành không thể so sánh 
VỚI VỊ này được, ta nên hỏi vị ây đã xuất g1a từ nơi 
a1, đã học pháp gì và thây là at" nghĩ rÔi liền đứng 
bên đường đợi tôn giả, khi tôn giả đến gân liên 
hỏi: "Ai là thầy của tôn giả, tôn giả đã học pháp gì 
và xuất gia từ nơi ai?", Mã-thắng nói: “Đại sư của 
tôi thuộc chủng tộc Thích ca là sa môn Kiêu- -đáp- 
ma đã chứng Chánh đẳng bồ đề vô thượng. VỊ â ây 
là thây tôi, tôi nương nơi vị ây cạo bỏ râu tóc xuât 
gia, học giáo pháp, tu phạm hạnh", Ô-ba-Đề-sa 
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nói: "Rất mong tôn giả thuyết giảng cho tôi nghe", 
Mã-thăng nói: "Giáo pháp của Như lai sâu xa vi 
diệu, khó hiểu khó biết. Tôi mới xuất gia không 
thể giảng giải hết, cũng không thể ghi nhớ hết, chỉ 
nói sơ lược nghĩa mà thôi”, Ô-ba-Đề-sa nói: "Cúi 
xIn lược nói", Mã-thăng nói kệ: 

"Các pháp từ Duyên khởi, 

Như lai nói là Nhán, 

Pháp kia Nhán duyên diệt (tán), 

La Đại sqa mÔN HÓI ”. 

Vừa nghe kệ xong, Ô-ba-Đề-sa liền xa lìa trần 
cấu, chứng được pháp nhãn, thấy được pháp rôi 
tâm không còn ngh1 hoặc, không còn sợ hãi, chắp 
tay cung kính nói: "Đây chính là chánh pháp, ai 
trú pháp này sẽ không còn đọa lạc, đây là chỗ vô 
ưu, con từ vô lượng kiếp đến nay chưa được nghe 
pháp yêu thâm diệu như thê này. Xin hỏi tôn giả 
Đại sư hiện nay đang ở nơi đâu?", Mã-thắng nói: 
"Đại sư đang ở Trúc-lâm bên ao Yết-lan-đạc-ca 
thành Vương-xá”, Ô-ba-Đề-sa nghe rồi Hoan-hi 
liền cung kính đi nhiễu ba vòng, cáo từ tôn giả Mã- 
thăng đề đến chỗ Câu-lý-đa. Câu-lý-đa từ xa thây 
Ô-ba-Đề-sa đi đến liên hỏi: "Hôm nay dung mạo 
của bạn tươi sáng khác thường, phải chăng đã 
được diệu pháp cam lô?", Ô-ba-Để-sa khen nói 
đúng rôi đem việc trên kê lại và nói lại bài kệ trên, 
Câu-lý-đa nghe rôi liên yêu câu Ô-ba-Đề-sa nói lại 
một lân nữa, O-ba-Đê-sa nói lại kệ: 
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"Các pháp từ Duyên khởi, 

Như lai nói là Nhân, 

Pháp kia Nhán duyên diệt (tán), 
La Đại sqa mÔN HÓI ”. 

Vừa nghe kệ xong, Câu-lý-đa liền xa lìa trần 
cấu, chứng được pháp nhãn, thấy được pháp rôi 
tâm không còn nghi hoặc, không còn sợ hãi, chắp 
tay cung kính nói: "Đây chính là chánh pháp, aI 
trú pháp này sẽ không còn đọa lạc, đây là chỗ vô 
ưu, tôi từ vô lượng kiếp đến nay chưa được nghe 
pháp yêu thâm diệu như thê này. Bạn có biết Đại 
sư hiện nay đang ở nơi đâu không?”, đáp: "Đại sư 
đang ở Trúc- lâm bên ao Yết-lan- đạc- -ca thành 
Vương-xá", Câu-lý-đa nói: "Chúng ta nên cùng đi 
đến chỗ Phật xuất gia tu phạm hạnh", Ô-ba-Đề-sa 
bằng lòng, Câu- lý- đa nói: "Chúng ta nên hỏi các 
đệ tử có muốn cùng đi hay không", Ô-ba-Đếề-sa 
nói: "Lành thay, bạn là bậc danh đức mọi người 
đều nghe biết danh, bạn nên hỏi các đệ tử", Câu- 
lý-đa hỏi các đệ tử: "Nay tôi cùng Ô-ba-Đề- -Sa đến 
chỗ Phật xuất gia tu phạm hạnh, ý các ngươi như 
thế nào?", đáp: "Sở học của chúng con đều do thầy 
truyền thọ, nay thây theo Phật xuất gia, chúng con 
cũng theo Phật xuất gia", Câu-lý-đa khen lành 
thay. Lúc đó Ô-ba-Đề-sa và Câu-lý-đa cùng các 
đệ tử của mình đi đến chỗ Phật, từ xa trông thây 
Bí-sô Mã-thăng ngồi dưới gốc cây cách chỗ Phật 
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không xa, Ô-ba-Đế-sa hỏi Câu-lý-đa: "Chúng ta 
nên đến lễ Phật trước "hay lễ Ô-ba-đà-da trước?", 
Câu-lý-đa nói: "Nên lễ Ô-ba-đà-da trước", nói rồi 
Cả hai đến đảnh lễ Bí-sô Mã-thắng. Lúc đó trong 
chúng của Như lai có một Bà-la-môn trước đây 
thờ thần mặt trăng, Thể tôn vì người này nói kệ: 

“Người nào tô ngộ phảp, 

Không luận trẻ hay già, 

Đêu phải cung kính họ, 

Như mặt trăng mới mọc ”. 

Lại có một Bả-la-môn thờ lửa, Thể tôn cũng vì 
người đó nói kệ: 

“Người nào tỏ ngộ phâp, 
Không luận trẻ hay già, 
Đêu phải cung kính họ, 
Như lửa tịnh vật uỄ". 

Đảnh lễ tôn giả xong, Cả hai cùng đến chỗ 
Phật, lúc đó Thế tôn đang nói pháp cho vô lượng 
trăm ngàn chúng Bí-sô trước sau vây quanh, Thể 
tôn từ xa trông thấy nhóm thây trò Ô-ba-Đề-sa và 
Câu-lý-đa đi đến liền bảo các Bí-sô: "Các thầy có 
thây hai người thượng thủ trong nhóm đang đi đến 
không?”, đáp thấy, Thế tôn nói: "Hai người ây Ở 
trong giáo. pháp của ta xuất gia tu đạo sẽ là bậc 
nhất về thân thông và trí huệ trong chúng Thanh 
văn". Ô-ba-Đề-sa và Câu-lý-đa đến đảnh lễ Phật 
rôi bạch Phật: "Thế tôn, cúi xin cho chúng con 
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xuất gia và thọ Cận viên, thành tánh Bí-sô tu trì 
phạm hạnh trong thiện pháp luật này”, Phật nói: 
"Thiện lai Bí-sô, tu hành phạm hạnh". Phật vừa 
nói xong, Cả hai đều râu tóc tự rụng, thân mặc ca 
sa như đã từng cạo tóc, trải qua bảy ngày đây đủ 
oai nghi như Bí-sô một trăm tuôi hạ. Nhiếp tụng: 

"Thế tôn bảo thiện lai, Các căn liền tịch tĩnh, 
Tóc rụng, mặc pháp y, Oai nghi như một trăm hạ”. 

Sau đó có nhiêu Bií-sô đắp y mang bát vào 
thành theo thứ lớp khất thực, trong thành có nhiều 
đệ tử của San-thệ-di thây các Bi-sô liền chê cười, 
nói kệ: 

“Phát ở thành Vương-xá, 
Ma-kiệt-đà tối thăng, 
San thệ đêu độ hết, 

Nay Phát sẽ độ ai”. 

Các Bí-sô nghe rồi oai đức liên mắt, trong lòng 
không Hoan-hi, khất thực xong trở về trú xứ thọ 
thực rôi đến Khố Phật đem việc trên kế lại, Phật 
nói: "Nếu họ nói như vậy thì các thầy nên nói kệ 
đáp lại: 

Hễ độ phải như pháp, 
Thể tôn dạy là chánh, 
Các ngươi có biết không, 
Phát đó là y pháp ”. 

Nếu các thây đáp lại như thế, họ không còn oai 
đức sẽ im lặng bỏ đi". Hôm sau các Bí-sô đắp y 
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mang bát vào thành khất thực cũng gắp các đệ tử 
của San-thệ-di chê cười nói kệ như trên, liền nói 
kệ đáp lại: 

"Hễ độ phải như pháp, 

Thể tôn dạy là chánh, 

Các ngươi có biết không, 

Phát đó là y pháp  , 

Họ nghe kệ xong liền mất oai đức, im lặng bỏ 
đi. 

Thời gian sau, vợ chông Bà-la-môn Ma-trá-la 
qua đời, vợ chồng Bà-la-môn Đề-sa cũng qua đời, 
Câu- sắt- siỉ-la từ phương Nam mang luận Vô hậu 
thê về đến thôn na thích đà, người giữ công trông 
thây liền hỏi: "Ông có phải là Câu-sắt-sỉ-la 
không?", đáp phải rôi hỏi: "Bà-la-môn Ma-trá-la 
nay ở đâu?", đáp là đã chết, lại hỏi: "Vợ chông Đề- 
Sa nay ở đâu)", cũng đáp là đã chết, lại hỏi: "Xá- 
lợi-tử nay ở đâu?" đáp là đã xuất g1a Ở chỗ Đại sư 
San-thệ-di. Câu-săt-sỉ-la nghe rồi liền đi vào thành 
Vương-xá hỏi thăm San-thệ-di nay ở đâu, mọi 
người đáp: "Đại sư đã qua đời, các đệ tử của ông 
đêu đến chỗ sa môn Kiều-đáp-ma xuất gia". Câu- 
sắt-sỉ-la nay là phạm chí Trường trảo nghe rôi liên 
đi đên chỗ Phật, gặp Phật nói răng: "Này sa môn 
Kiêu-đáp-ma, tất cả ngã và pháp, tật cả thấy biết 
đều là tôi không ham muốn. Việc thờ lửa đã có là 
thấy như vây vả nói như vây: Theo tôi thấy đều 
nên trừ bỏ hết, cũng xa lìa sự thay đôi, nêu từ bỏ 
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cái thây này thì không chập thủ tương tục và 
không chấp thủ cái thây biết khác. Này sa môn 
Kiêu- đáp- -ma, tôi thây như vậy và hiểu như vậy: 

Việc mà thế gian thây biết phân nhiêu trái với việc 
thờ lửa; thây và hiểu như vậy 4 đều là trú ở đạo này, 

Sa môn Kiêu-đáp-ma có thấy và hiểu như vậy 
không?. Lại nữa, người thờ lửa nói: Nếu Sa môn, 

Bà-la-môn bỏ được thấy biết này, không chấp thủ 
thây biết khác, người ây mới là chân Sa môn, Bả- 
la-môn. Lại nữa người thờ lửa năm trong ba kiến 
giải: Một là tật cả không ham muốn, hai là tất cả 
ham muôn, ba là tất cả nguyện không ham 
muốn....", cho đến câu Trường trão xuất gia. Phật 
bảo các Bí sô: "Trong các đệ tử Thanh văn của ta, 

bậc minh giải thông lợi hơn cả chính là Bí-sô Câu- 
sắt-sỉ-la". 

Lúc đó Xá-lợi-tử đoạn trừ hết phiền não chứng 
quả A-la-hán, các Bí-sô đều có nghi thỉnh hỏi 
Phật: "Thế tôn, tôn giả Xá-lợi-tử trước đây đã tạo 
hạnh nghiệp gì, nhờ hạnh nghiệp ây mà nay được 
trí huệ thông lợi, trí huệ sâu xa, trí huệ không nghi 
hoặc?”, Phật nói: "Này các Bí-sô, Xá-lợi-tử trước 
kia tạo nghiệp nay trở lại tự thọ quả báo, các thây 
lắng nghe: 

Thuở xưa tại một thôn nọ, có một Bà-la-môn 
cưới vợ chưa bao lầu sanh được một tral, không 
bao lâu sau lại sanh thêm một gái, khi Cả hai 
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trưởng thành thi cha mẹ đều qua đời vì bịnh. Đồng 
tử buôn thương nên muôn vào rừng núi ở, liên dẫn 
em gái vào trong rừng hái lượm hoa quả để chống 
chỏi qua ngày. 

Này các Bí-sô, ví như rắn độc có năm điều 
đáng sợ: Một là nhiêu sân, hai là nhiều hận, ba là 
làm ác, bốn là không biết ân nghĩa, năm là lợi độc. 
Người nữ cũng vậy, có năm điêu xâu như trên, sao 
øọI1 là người nữ lợi độc? Tức là người nữ phân 
nhiều ôm lòng dục mạnh mẽ. 

Lúc đó người em gái tuôi đã trưởng thành, tâm 
dục cũng phát triển nói với người anh: "Em không 
thể ở trong rừng ăn hoa quả để sông, chúng ta hãy 
rời khỏi nơi đây đến sống cùng mọi người, tìm câu 
thức ăn thức uông”. Người anh bèn đưa em ra khỏi 
rừng, đến một nhà Bà-la-môn khất thực, Cả hai 
øọ1 cửa, chủ nhà bước ra nhìn thây rôi hỏi: "An sĩ 
cũng có vợ hay sao?", người anh nói: "Đây không 
phải là vợ, mà là em gái tôi", chủ nhà hỏi: "Em gái 
G: đã có chỗ nào chưa?", người anh nói: "Chưa 

„ chủ nhà nói: "Nếu vậy ông hãy gả em gái cho 
tôi › REƯỜI anh nói: "Em tôi đã tránh xa pháp ác 
thế gian”, người em gái với tâm dục hừng thạnh 
liền nói với anh: "Em không thể ở trong rừng ăn 
hoa quả để sông, em cũng không chịu đựng được 
bị phiên não bức bách. Chúng ta hãy từ bỏ núi 
rừng trở về cùng sống vỚI mỌi người, anh nên gả 
em cho vị Bà-la-môn này”, người anh nói: "Ta thật 
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không thể đem gả em vì đây là pháp ác, không 
phải là việc làm của ta nhưng em có tâm thế tục 
thì em muốn làm gì tùy ý". Bà-la-môn biết tâm ý 
của người em gái bèn dẫn vào nhà, họp thân tộc 
cùng làm lễ cưới rôi nói với người anh: "Anh hãy 
cùng chúng tôi sông chung một nhà, sẽ dành riêng 
một phòng cho anh”, người anh nói: "Tôi không 
sh dục lạc, chỉ ưa muôn xuất gia", người em gái 
ÓI: ¡: "Chúng ta hãy cùng lập lời thề ước" ; TEười 
nh hỏi: "Thể ước như thê nào?", người em gái 
ÓI: "Nếu anh chứng được quả thù thắng thì trở lại 
AC em” › TgƯỜI anh nói: "Lành thay, sẽ làm như 
lời em nói” - Người anh từ giả rồi đến chỗ các ấn 
sĩ sông đời xuất g1A, do sức thiện căn đời trước nên 
người anh ngay nơi ba mươi bảy phẩm pháp bô đề 
phân, không thây tự ngộ chứng quả Độc giác. Lúc 
đó người anh nhớ đến lời thề ước với em gái nên 
đi đên chỗ người em gái, ở trước người em liền 
bay lên hư không, thần hiện thân biến, trên thân ra 
lửa, dưới thân ra nước... rôi trở xuông đất. Phàm 
phu hễ thây được thần thông, tâm ý mau hôi 
chuyền như cây đại thọ bị ngã xuống đất nên 
người em gái sụp xuống đảnh lễ rôi nói: "Đại 
huynh, anh đã được thắng đức thù diệu rồi sao?", 
đáp phải, người em nói: "Anh khất thực nuôi thân, 
em vì câu phúc, anh hãy ở lại để em được cúng 
dường”, người anh nói: "Em không tự tại, hãy hỏi 
ý người chồng". Người em vào nói với chồng: 
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"Anh biết không, anh tôi xuất gia thành tựu cắm 
giới đã đặc quả thượng diệu đệ nhất trong thê gian. 
Tôi muốn cúng dường nhưng không dám tự 
chuyên, nếu anh cho phép, tôi sẽ cúng dường tứ 
sự cho anh tôi trong ba tháng”,  TBƯỜI chồng nói: 
"Hiên thủ, nếu anh ây không xuất gia, dù tôi không 
muốn cũng phải cung câp trọn đời; huỗng chi anh 
ây đã xuất gia và đã đắc đạo thù thắng, nay theo ý 
em cúng dường cho anh ây trong ba tháng". Trong 
ba tháng hai vợ chồng cúng dường đây đủ không 
để thiêu thốn, mãn ba tháng họ đem vải tốt, dao và 
kim chỉ cho người anh, người anh nhận rôi câm 
dao cắt vải, dao bén nên căt rât nhanh, người em 
gái thây rôi liên phát nguyện: "Xin nguyện căn 
tánh tôi sẽ sắc bén, nhanh và khéo như dao bén 
này cho đến đời vị lại thành tựu lợi trí"; người anh 
lại cầm kim xỏ chỉ may khéo léo không trở ngại, 
người em gái thây rôi liên phát nguyện: "Xin 
nguyện thân tôi đến đời vị lại được trí huệ sâu xa 
thông đạt vô ngại như đường kim mũi chỉ này”. 

Này các Bí-sô, người em gái thuở xưa đó chính 
là Xá-lợi-tử ngày nay, quá khứ do cúng dường vị 
Độc giác rồi phát nguyện nên ngày nay được trí 
huệ săc bén, thông minh bậc nhất. Này các Bí-sô, 
phải biết quả báo tự làm tự thọ, hễ tạo nghiệp đen 
thì cảm quả báo dị thục đen; tạo nghiệp trăng thì 
cảm quả báo dị thục trăng... các thây nên học như 
thế. 1 
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Lúc đó các Bí-sô vẫn còn nghi thỉnh hỏi Phật: 
"Cụ thọ Xá-lợi-tử đã tạo nghiệp gì trong quá khứ 
mà nay được sanh ra trong một gia đình trung lưu, 
không thuộc quý tộc cũng không hạ tiện, lại 
thường được xuất gia?", Phật nói: "Các thây lăng 
nghe: Thuở xưa có một quốc VƯƠng lây vợ không 
lâu thì đăm say dục lạc, ham mê săn bắn. Vài năm 
sau sanh được một trai, Thá1-tử trưởng thành thây 
vua cha trị nước phi pháp liên suy nghĩ. “Cha ta 
mệnh chung sẽ đọa vào địa ngục, ta kê vị rôi cũng 
sẽ giống như cha, ta nên đến trong Thiện pháp luật 
xuât gia tu phạm hạnh”, nghĩ rôi liên đến xIn phép 
vua cha cho xuất gia, vua cha nói: "Tất cả việc 
cúng tế thiên thân đêu là vì cấu phú quý, con là 
Thái-tử cỡi voi đi, vương vị kê bên, vì sao lại cầu 
xuất gia?" „ VUA cha trách mắng rôi không cho 
Thái-tử xuất gia. Thời gian sau, Thái-tử cỡi voi ra 
thành du ngoạn, thây một người nghèo cầm miễng 
lá xin ăn, Thái-tử nói: "Hiên thủ, ta ở địa vị tôn 
quý nên không được xuất gia, ngươi không có địa 
vị tôn quý vì sao lại không xuất gia?", đáp: "Tôi 
ty, có y bát làm sao xuất gia được?", Thái- tỬ 

- Ta sẽ cho ngươi y bát, ngươi nên xuất gia”, 
nói rôi liên cho y bát và dẫn người ăn xin này đến 
chỗ vị tiên nhơn đã đặc ngũ thông đang tọa thiên 
dưới một gôc cây, bạch răng: "Cúi xin tiên nhơn 
cho vị này xuất gia". Tiên nhơn liên cho xuất gia, 
Thái-tử nói với người ăn xin kia răng: "Bây giờ tôi 
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phải trở về, nêu người đắc đạo chứng quả thì hãy 
báo cho tôi biết”, đáp: “Tôi sẽ làm đúng như lời 
Thái-tử nói" . Xuất gia rôi người kia đến chỗ yên 
tĩnh nô lực thiền tư, không bao lâu sau ngay nơi 
ba mươi bảy phẩm pháp bô đề phân, không thây 
tự ngộ chứng quả Độc giác. Chứng quả trôi liên 
nhớ đến lời đã hứa với Thái-tử nên đi đến chỗ 
Thái-tử, ở trước Thái-tử liên bay lên hư không, 
thân hiện. thân biến, trên thân ra lửa, dưới thân ra 
nước... rồi trở xuống đất. Phàm phu hễ thấy được 
thân thông, t âm ý mau hôi chuyền như cây đại thọ 
bị ngã xuống đất, Thái-tử kính lễ rôi hỏi: "Thánh 
giả đã chứng được quả thù thắng rồi sao?", đáp 
phải, Thái-tử liên suy nghĩ: "Người kia chứng quả 
là nhờ ta. Ta không xuất gia, không chứng được 
quả, há chẳng phải là do ta sanh trong nhà quý tộc 
hay sao", nghĩ rôi liên phát nguyện: "Xin nguyện 
tôi đời đời kiếp kiếp đừng sanh trong nhà quý tộc, 
cũng không sanh trong nhà hạ tiện, mà sanh trong 
gia đình trung lưu để không gặp trở ngại dễ được 
xuất gia". 

Này các Bí-sô, Thái-tử trong quá khư chính là 
Xá-lợi-tử ngày nay, do quá khư phát nguyện đó 
nên nay sanh trong gia đình trung lưu lại thường 
được xuất gia. Này các Bí-sô, phải biết quả báo tự 
làm tự thọ, hễ tạo nghiệp đen thì cảm quả bảo dị 
thục đen; tạo nghiệp trăng thì cảm quả báo dị thục 
trăng... các thầy nên học như thế." 
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Lúc đó các Bí-sô vẫn còn nghi thỉnh hỏi Phật: 
"Cụ thọ Xá-lợi-tử quá khứ đã tạo phước nghiệp gì 
mà thiện căn thành thục, được Phật thọ ký là Trí 
huệ bậc nhất trong chúng Thanh văn?", Phật nói: 
“Cũng là do sức phát nguyện trong đời quá khứ, 
các thây lắng nghe: Thuở Xa Xưa ngay trong. Hiển 
kiếp này, khi con người sống thọ hai vạn tuôi, có 
Phật ra đời hiệu là Ca-nhiếp-ba đây đủ mười hiệu. 
Xá-lợi-tử có một thây dạy ở chỗ Phật Ca-nhiếp-ba 
mà được xuất gia, Phật Ca-nhiêp-ba thọ ký cho 
thây của Xá-lợi-tử là thông minh trí huệ bậc nhất 
trong chúng Thanh văn, cho nên khi sắp lâm 
chung Xá-lợi-tử phát nguyện: Nguyện nhờ công 
đức thiện căn tu phạm hạnh này ở đời vị lai lúc 
con người thọ một trăm tuôi, có Phật Thích- -Ca- 
mâu-ni ra đời đầy đủ mười hiệu. tôi sẽ được xuất 
gia trong giáo pháp của vị Phật ấy, đoạn trừ phiên 
não chứng quả A-la-hán và được Phật thọ ký là 
thông minh trí huệ bậc nhất trong chúng Thanh 
văn". 

Này các Bí-sô, do nguyện lực đó nên ngày nay 
Xá-lợi-tử được ta thọ ký là thông minh trí huệ bậc 
nhất trong chúng Thanh văn” 

Lúc đó các Bí-sô vẫn còn điểiÏ thỉnh hỏi Phật: 
"Cụ thọ Đại Mục-kiên-liên trước kia đã từng tạo 
nghiệp gì mà thiện căn thành thục được Phật thọ 
ký là Thân thông bậc nhất trong chúng Thanh 
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văn?", Phật nói: 

"Các thây lắng nghe: 

Thuở xưa, cách thành Ba-la-nại không xa là 
chỗ ở của một tiên nhơn, vị này tâm từ bị trải khắp 
các hữu tỉnh. Lúc đó có một tiêu phu nghèo khổ 
vác củi đi đến gân chỗ vị tiên nhơn ở, mệt nhọc 
khom người xuống thở, tiên nhơn nhìn thấy 
thương xót tự nghĩ: "Người này nghèo khô là do 
đời trước không chịu tu hành, gieo trồng thiện căn 
nên nay tuy được thân người nhưng phải chịu vất 
vả như thê, ta nay nên độ người này xuất gia tu 
phạm hạnh”, nghĩ rôi liên bảo tiêu phu: "Ngươi vất 
vả như thế, vì sao không. xuất gia, đáp: "Đại tiên, 
tôi nghéo khô vất vả kiêm sống, ai lại đọ cho tôi 
xuất gia", tiên nhơn nói: "Ta sẽ độ, nêu ngươi 
chứng được quả hãy báo cho ta biết", đáp: "Đại 
tiên, nêu con đắc quả sẽ báo cho đại tiên biết". 
Tiên nhơn liền cho xuất gia, sau khi xuất gia người 
này đến chỗ yên tĩnh nỗ lực thiên tư, không bao 
lâu sau ngay nơi ba mươi bảy phẩm pháp bô đề 
phân, không thây tự ngộ chứng quả Độc giác. 
Chứng quả rôi liên nhớ đến lời đã hứa với tiên 
nhơn nên đi đến trước tiên nhơn liên bay lên hư 
không, thân hiện thân biên. trên thân ra lửa, dưới 
thân ra nước... rồi trở xuống đất. Phàm phu hễ 
thấy được thân thông, tâm ÿ mau hồi chuyên như 
cây đại thọ bị ngã xuống đất, tiên nhơn kính lễ rôi 
phát nguyện: "Xin nguyện với vô lương công đức 
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đã tu ở đời vị lai sẽ có được oai đức thần thông 
bậc nhất như vị kia đã có". 

Này các Bí-sô, tiên nhơn trong quá khư đó 
chính là Đại Muc-kiên-liên ngày nay. Này các Bí- 
sô, phải biết quả báo tự làm tự thọ, hễ tạo nghiệp 
đen thì cảm quả báo dị thục đen; tạo nghiệp trắng 
thì cảm quả báo dị thục trắng... các thây nên học 
như thê." 

Lúc đó các Bí-sô vẫn còn nghi thỉnh hỏi Phật: 
"Cụ thọ Đại Mục-kiên-liên đã tạo hạnh nghiệp gì 
mà nay được Phật thọ ký là Thân thông bậc nhât 
trong chúng Thanh văn?", Phật nói: "Các thây 
lắng nghe: Thuở xa xưa ngay. trong Hiện kiếp này 
lúc con người thọ hai vạn tuổi có Phật Ca- nhiÊp- 
ba ra đời... giỗng như đoạn văn trên cho đến câu 
lúc lâm chung phát nguyện”: Nguyện nhờ công 
đức thiện căn tu phạm hạnh này ở đời vị lai lúc 
con người thọ một trăm tuổi, có Phật Thích- -Ca- 
mâu-nI ra đời đầy đủ mười hiệu, tôi sẽ được xuất 
gia trong giáo pháp của vị Phật ấy, đoạn trừ phiên 
não chứng quả A-la-hán và được Phật thọ ký là 
Thân thông bậc nhất trong chúng Thanh văn". 

Lúc đó các Bí-sô vẫn còn nghi thỉnh hỏi Phật: 
"Cụ thọ Kiêu-trần-như đời trước đã hành nghiệp 
øì mà nay thiện căn thành thục được Tứ như ý giải, 
lợi căn minh liễu?", Phật nói: "Các thây lăng nghe: 
Thuở xưa ngay trong Hiên kiếp này khi con người 
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sông thọ hai vạn tuôi có Phật Ca-nhiếp-ba ra đời... 
giông như đoạn văn cho đến câu lâm chung phát 
nguyện: "Nguyện nhờ công đức thiện căn tu phạm 
hạnh này ở đời vị lai lúc con người thọ một trăm 
tuổi, có Phật Thích- -ca-mâu-ni ra đời đây đủ mười 
hiệu, tôi sẽ được xuất gia trong giáo pháp Của VỊ 
Phật ấy, đoạn trừ phiên não chứng quả A-la-hán 
và được Tứ như ý giải, lợi căn minh liễu". 
Phật trụ ở đời, nêu có ai muỗn xuất ø1a thọ cận 
lệ đêu đến gặp Phật, Phật nói: "Thiện lai, Bí- 
, thì râu tóc tự rụng, thân mặc ca sa với bình 
bất trên tay liền trở thành người xuất gia thọ cận 
viên. Sau đó có người ở nước ngoài xa đến chỗ Bií- 
sô cầu xuất gia, Bí-sô đưa người này đến chỗ Phật, 
trên đường đi người này qua đời nên không được 
xuất ø1a và thọ cận viên. Các Bí-sô đem việc này 
bạch Phật, Phật suy nghĩ: "Làm cho các đệ tử 
Thanh văn mệt nhọc, ở quốc độ xa nêu có người 
đến câu xuất gia và thọ cận viên, nên để Tăng 
chúng cho họ xuất gia và truyện thọ Cận viên”, 
nghĩ rôi Phật tập họp các Bí-sô nói răng: "Do nhân 
duyên này, từ nay về sau nếu có người, cầu xuất 
gia, Tăng chúng Bí-sô nên cho họ xuất gia và 
truyền thọ Cận viên”. Lúc đó Tăng chúng không 
biết nên cho xuất gia và truyện thọ cận viên như 
thế nào nên bạch Phật, Phật bảo các Bí-sô: "Hễ có 
người đến câu xuất ø1a nên hỏi họ các chướng nạn, 
nêu không có chướng nạn mới cho họ thọ Tam 
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quy. Bảo họ quỳ gối chắp tay tự xưng tên rồi 
nguyện trọn đời quy y Phật lưỡng túc tôn, quy y 
Pháp ly dục tôn, quy y Tăng chúng trung tôn, Kê 
cho họ thọ năm học xứ, sau đó truyền thọ mười 
giới và sau cùng là truyền thọ hai trăm năm mươi 
ĐIỚI”. 

Sau đó có người xuất gia được thọ Cận viên rôi 
đối với Ô-ba-đà-da và A-giá-lợi-da không có tâm 
kính sợ, những việc ra làm đều không hỏi hai thây, 
các Bí-sô bạch Phật, Phật bảo các Bí-sô: Nay ta 
chế định cho các đệ tử: Nếu đệ tử muôn làm việc 
øì như dùng nước tưới rưới trên đất, dùng Cù Ma- 
da đắp nên nhà, cho đến các việc liên quan tới y 
bát, ăn uông... đêu phải bạch thầy. Có khách Bí- 
sô không quen đến ở trong phòng... các việc đều 
phải bạch thây, nêu làm trái thì phạm tội Việt 
pháp. Trừ năm việc không phạm là xỉa răng, uông 
nước, đại tiêu tiện, lễ bài Chế để trong phạm vi 
bốn mươi chín tầm. Nếu thây may vá y, đệ tử nên 
thưa thây: Thây không nên lao nhọc như vậy, con 
sẽ làm cho thây. Nếu nói và làm như vậy thì tốt, 
nếu không như vậy thì phạm tội Việt pháp. Nếu 
thây làm việc phước và làm việc do Tăng sai, đệ 
tử không làm thay không phạm. Hai thây có bịnh, 
đệ tử phải chăm sóc, những thức ăn uông và thuốc 
thang cân dùng đều nên thuận theo Ỹ thây, không 
được nghịch ý. Nếu làm được như vậy thì tốt, nếu 
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không như vậy thì phạm tội Việt pháp. Nếu thây 
phạm tội, đệ tử cùng ở chung nên phương tiện 
khéo khuyên can thây phát lô thuyết hối. Nếu thầy 
tà kiến bị Tăng tác pháp xua đuôi, đệ tử ở chung 
nên ở trong chúng ân cân sảm tạ khiến Tăng Hoan- 
hi, rồi phương tiện khuyên can thây bỏ ác kiến để 
cùng tăng hòa hỢp và được an lạc trụ. Nếu thây 
phạm tội Tăng-già-phạt-thi-sa, đệ tử nên khuyên 
can thây phát lồ. Nêu thây bị Tăng cho hành pháp 
Biến trú cho đến hành Ý hị, không được ở cùng 
phòng với thiện Bí-sô; đệ tử nên khuyên can thây 
như pháp sám hối khiến cho tội Căn bản và nghiệp 
được trừ, trở lại đồng như thiện Bí-sô. Nếu làm 
được như vậy thì tốt, nêu không như thê thì phạm 
tội Việt pháp. Ngược lại đệ tử có lỗi, thây cũng 
phải khuyên can quở trách khiến cho họ hồi cải. 


CĂN BẢN THUYẾT NHẬT THIẾT HỮU BỘ 
TY NẠI DA XUẤT GIA SỰ 


QUYÊN 3 


Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc rừng Thệ-đa 
thành Thât-la-phiệt, lúc đó Bí-sô Cận quân an cư 
ba tháng mùa mưa xong liền độ một đệ tử rôi củng 
đệ tử này đi đến thành Thất-la- phiệt, đến nơi rửa 
chân xong liên đến chỗ Phật, đảnh lễ Phật rôi ngôi 
một bên. Thường pháp của chư Phật là khi có 
khách Bí-sô đến liên thăm hỏi từ đâu đến, hạ an 
cư ở đâu, Cận quân bạch Phật: "Thế tôn, con từ 
nước khác đến và đã an cư ba tháng mùa mưa ở 
đó”, Phật hỏi: "VỊ thiện nam này là đệ tử của a1?”, 
đáp là của con, Phật hỏi: "Thầy đã xuất gia bao 
lâu?", đáp: "Con xuất gia được hai năm, người đệ 
tử này con độ được một năm". Lúc đó Phật bảo 
các Bí-sô: "Bí-sô Cân quần này khởi lỗi đầu tiên, 
nay ta chế định cho các Bí-sô: không được chỉ mới 
xuất gia vài năm mà đã độ đệ tử và cho thọ Cận 
viên; nêu không ở chung với thây thì nên tự câu y 
chỉ. Người xuất gia chưa đủ mười hạ không được 
độ Câu-tịch và truyền thọ Cận viên. Nếu có khách 
Bí-sô đến chưa quen biết thì không được cho y chỉ. 
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Nếu Bi-sô đủ mười hạ, hiểu rành việc thông bít 
trong Giới kinh Biệt giải thoát thì mới được độ 
Câu-tịch và làm thây y chỉ... Nếu tự mình chưa 
điều phục mà lại điều phục người thì không có lý 
đó. Người ngu s1 không có trí huệ cũng không cho 
độ người, vì tự mình chưa chứng ngộ giải thoát 
tịch định và được Niết-bàn lại độ người khác là 
không có lý đó. Tự mình ở trong chỗ bùn nhơ chưa 
ra khỏi mà lại muốn độ người khác là không có lý 
đó." 

Lúc đó có Bí-sô già vô trí không thông hiểu 
giới luật lại độ một ngoại đạo và truyền thọ Cận 
viên, thọ giới rôi liên thỉnh câu thây giáo thọ, vị 
thây do không hiểu biết gì nên không thể giáo thọ 
cho đệ tử, người đệ tử ngoại đạo này liên chê bai, 
không tín kính nữa. Các Bí-sô bạch Phật, Phật bảo 
các Bí-sô: “Từ nay các Bí-sô phải đủ mười hạ mới 
được độ đệ tử và truyên thọ cận viên. Phải thành 
tựu năm pháp mới được làm thây y chỉ: 

- Một là thọ cận viên được mười hạ trở lên, 

- Hai là đệ tử nếu có bịnh, có thể chăm sóc, 

- Ba là có nghi đệ tử phạm Ác-tác thì phải tùy 
VIỆC CỬ tỘI, 

- Bốn là nếu đệ tử có tà kiến phải chỉ dạy cho 
có chánh kiến. 

- Năm là đệ tử nếu không ưa thích pháp, phải 
cô găng nhiếp thọ khiên được an lạc trụ. 
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Lại có năm pháp: Một là đây đủ giới, hai là đa 
văn, ba là trì kinh, bốn là trì luật, năm là trì luận. 

Lại có năm pháp: Một là đủ giới không thiếu 
sót, hai là đa văn, ba là hiểu nghĩa kinh, bỗn là 
hiểu rõ việc thông bít trong Tỳ-nại-da và năm là 
thông hiểu nghĩa trong tạng luận. 

Lại có năm pháp: Một là đây đủ giới, hai là đa 
văn, ba là trì kinh biết nghĩa, bốn là thông hiệu Tỳ- 
nại-da, năm là thông hiệu tạng Ma-trât-lý-ca. 

Lại có năm pháp như trên, chỉ khác là có thêm 
chữ rất. Lại có năm pháp như trên, chỉ khác là có 
thêm chữ thắng. Lại có năm pháp như trên, chỉ 
khác là có thêm chữ có thê. 

Lại có năm pháp: Một là giới thành tựu, hai là 
đa văn thành tựu, ba là thắng giải thoát thành tựu, 
bốn là chứng trí thắng giải thoát thành tựu, năm là 
trí huệ thành tựu. 

Lại có năm pháp: Một là tín thành tựu, hai là 
giới thành tựu, ba là đa văn thành tựu, bốn là Xả 
thành tựu, năm là trí thành tựu. 

Lại có năm pháp: Một là đủ giới, hai là đa văn, 
ba là tỉnh tấn, bỗn là niệm, năm là tuệ. 

Lại có năm pháp: Một là đủ giới, hai là đa văn, 
ba là tinh tân, bốn là định, năm là bát nhã. 

Lại có năm pháp, bốn pháp đâu như trên, năm 
là ưa thích tịch tĩnh. 

Lại có năm pháp: 


SỐ 1444 —- Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Xuất Gia Sự, Q3 619 


- Một là thành tựu giới uân hữu học, 

- Hai là thành tựu định uẫn hữu học, 

- Ba là thành tựu tuệ uẫn hữu học, 

- Bốn là thành tựu giải thoát uân hữu học, 

- Năm là thành tựu giải thoát tri kiến uân hữu 
học. 

Lại có năm pháp thành tựu vô học giỗng như 
thành tựu hữu học ở trên. 

Lại có năm pháp: Một là biết có lỗi, hai là biết 
biểu thị, ba là biết ý biểu thị, bốn là biết xả, năm 
là biết tùy giải. 

Lại có năm pháp: Một là biết có ngăn ngại, hai 
là biết không có ngăn ngại, ba là tùy lúc dạy bảo, 
bốn là cho y chỉ, năm là nhiếp thọ. Lại có năm 
pháp: Một là biết có phạm. hai là biết không phạm, 
ba là biết tội khinh, bốn là biết tội trọng, năm là 
biết rõ Ba-la-đê-mộc-xoa và rộng giảng giải. 

Người thành tựu các loại năm pháp trên, đủ 
mười hạ mới được độ người xuất gia và cho thọ 
Cận viên, cho người y chỉ và giáo thọ. Nếu không 
như thê thì phải y chỉ người khác mà ở." 

Lúc đó cụ thọ Ưu-ba-ly bạch Phật: "Thế tôn, 
như Phật đã dạy phải thành tựu các loại năm pháp 
trên và đủ mười hạ mới được độ đệ tử.... Nêu Bí- 
sô tuy đã được sáu mươi tuổi hạ nhưng không 
thông hiểu Giới kinh Biết giải thoát, cũng không 
thành tựu năm pháp trên thì có nên y chỉ người 
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khác mà ở hay không?". Phật nói nên, lại hỏi y chỉ 
như thê nào, Phật nói nên y chỉ người già, lại hỏi 
nếu không có người giả, Phật nói nên y chỉ người 
trẻ, chỉ trừ lễ bái còn các việc khác đều phải tuân 
hành. 

Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc rừng Thệ-đa 
thành Thât-la-phiệt, lúc đó có một Bí-sô ngu sĩ vô 
trí, không hiểu rõ thiện ác lại độ một ngoại đạo 
cho xuất gia và cho thọ cận viên. Người này 
thường hay cùng các Bí-sô tranh cải rôi tự ý hoàn 
tục và đủ lời chê trách các Bí-sô, các Bí-sô đem 
việc này bạch Phật, Phật nói: "Kẻ ngu sI VÔ trí bỏ 
thiện pháp luật đề đến với tà kiến, ví như người bị 
cơn đói bức bách bỏ thức ăn ngon để ăn các thứ 
nhơ bẩn. Cho nên các Bií-sô không nên vội độ 
ngoại đạo làm đệ tử, chỉ nên độ thích tử. Nếu có 
Thích tử mặc y ngoại đạo đến câu xuất gia thì nên 
độ đề họ thành tánh Bí-sô. Trừ thích chủng ra, các 
ngoại đạo khác đều phải trải qua bốn tháng Ở 
chung để xem xét rồi mới độ". Lúc đó các Bí-sô 
không biết pháp cho ở chung và tiếp độ ngoại đạo 
như thế nào nên bạch Phật, phật nói; "Nếu có 
ngoại đạo đến câu xuất gia trước nên hỏi họ các 
chướng nạn, nêu không có chướng nạn thì cho họ 
thọ tam quy và năm học xứ. Sau đó dẫn họ đến 
trong tăng bảo họ quỳ gôi chắp tay bạch rằng: 

Đại đức Tăng lăng nghe, con là ngoại đạo tên 
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nay câu xin xuất gia, trong bốn tháng xin đem y 
phục trước kia của con cúng cho tăng giả, cúi xin 
cho phép con (3 lân). Kê bảo họ đến chỗ mắt thây 
nhưng tai không nghe rôi sai một Bí-sô tác bạch 
yết ma như sau: 

Đại đức Tăng lắng nghe, ngoại đạo tên cầu xin 
xuất gia, trong bốn tháng đem y phục trước kia 
cúng cho tăng giả và Ô-ba-đà-da . Nêu Tăng đúng 
thời đến, Tăng nên chấp thuận... cho đến câu: Nêu 
ai không chấp thuận thì nói. Tăng đã chấp thuận 
vì im lăng, việc này tôi xin nhớ giữ như vậy. 

Trong bốn tháng những việc mà ngoại đạo làm 
đều đồng như Câu-tịch, mặc y của Thân giáo sư 
và ăn thức ăn của Tăng. Nếu trong bốn thắng này 
họ thay đối nhận thức trước kia của họ thì nên cho 
xuất gia, nếu tâm họ không thay đôi thì nên đuối 
họ trở về. Lúc đó cụ thọ Ưu-ba-ly bạch Phật: "Thế 
tôn, như Phật đã dạy là nếu họ thay đối nhận thức 
trước kia mới cho xuất gia, nhưng làm sao biết 
được là họ thay đối nhận thức trước kia của họ?", 
Phật nói: "Ở trước mặt họ nên tán thán Tam bảo 
và công đức của Phật, đồng thời chê bai ngoại đạo. 
Nếu họ nghe như thế mà sanh tâm Hoan-hỉ thì nên 
cho họ xuất gia; ngược lại nêu họ không sanh tâm 
Hoan-hi, nghe chê bai ngoại đạo mà buôn thì 
không nên độ, nên đuôi họ trở về. Như vậy nếu họ 
nghe chê bai ngoại đạo mà tâm không sân hận, đó 
là thay đôi nhận thức trước kia. Nếu có ngoại đạo 
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thở lửa đến cầu xuất ø1a thì nên độ và cho thọ cận 
viên, vì sao?, vì người thờ lửa tin vào ba loại 
nghiệp: Một là Hữu nghiệp, hai là Sở tác nghiệp, 
ba là Tác nhân nghiệp. Các thây nên học như thê." 

Phật ở trong Trúc-lâm bên ao Yết-lan-đạc-ca 
thành Vương-xá, ở trong thành này sô Bí-sô kỳ túc 
ít hơn sô Bí-sô trẻ. Lúc đó an cư ba thắng hạ XOng, 
Phật muốn du hành đến Nam sơn nên bảo tôn giả 
A-Nan-đà: "Thầy nên thông báo cho các Bí-sô, ai 
muốn đi theo Thế tôn du hành thì nên sửa soạn y 
bát”, tôn giả vâng lời Phật dạy đi thông báo. Các 
Bí-sô kỳ túc nói với A-Nan-đà: "Tôi không thế 
theo Thế tôn du hành”, A-Nan-đà hỏi nguyên do, 
liền đáp là do giả yêu. Các Bí-sô trẻ cũng nói là 
không thê đi theo, A-Nan-đà hỏi nguyên do, liên 
đáp: "Thây của tôi đã không đi nên tôi phải ở lại 
chăm sóc". Cuỗi cùng chỉ có số ít Bí-sô đi theo 
Phật du hành; lúc sắp đi Phật nhìn ngó hai bên xem 
các Bí-sô có chấp trì y bát như pháp không, thấy 
các Bí-sô đi theo không đông nên hỏi A-Nan-đà 
nguyên do, A-Nan-đà đem việc trên bạch Phật, 
Phật bảo các Bí-sô: "Từ nay các Bí-sô được năm 
tuổi hạ trở lên, thành tựu năm pháp sẽ được tùy 
chỗ thọ học, du hành nhân gian không cân y chỉ. 
năm pháp gồm có: Một là biết có phạm, hai là biết 
không phạm, ba là biết tội trọng, bốn là biết tội 
khinh, năm là khéo trì Ba-la-đề-mộc-xoa và rộng 
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giảng giải". Lúc đó cụ thọ Uu-ba-ly bạch Phật: 
"Thê tôn, nếu các Bí-sô dưới năm tuổi hạ nhưng 
thành tựu năm pháp thì có được du hành nhân gian 
tùy chỗ thọ học hay không?", Phật nói: Không 
được, nay ta chế định năm tuôi hạ trở lên và thành 
tựu năm pháp mới được tủy ý du hành, tùy chỗ thọ 
học. Nếu chưa đủ năm tuôi hạ, dù thông suốt tam 
tạng vẫn không được tùy ý du hành, tùy chỗ thọ 
học, phải nương ở với thây và cân y chỉ". 

Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc rừng Thệ-đa 
thành Thất-la- "phiệt, lúc đó Đại Mục- kiên- liên cho 
mười bảy thiêu niên xuất gia và truyền thọ Cận 
viên, trong sô đó Ưu-ba-ly đứng đâu, đến nửa đêm 
họ đói bụng cùng kêu khóc vang dậy. Phật nghe 
tiếng trẻ khóc liên hỏi A-Nan-đà nguyên do, A- 
Nan-đà đem việc trên bạch Phật, Phật bảo các Bĩ- 
sô: "Nay ta chế định nếu ai chưa đủ hai mươi tuôi 
thì không được cho họ thọ Cận viên, thành tánh 
Bí-sô, vì sao?, vì chưa đủ hai mươi tuôi sẽ : không 
thê chịu đựng được lạnh nóng đói khát, muỗi trùng 
căn đốt và bịnh tật .... Lại nữa khi bị thây quở trách 
cũng không thê chịu đựng được các khổ não. Phải 
đủ hai mươi tuổi mới có chí khí mạnh, chịu đựng 
được sự quở trách và khổ cực... Vì chưa đủ tuôi 
mà cho thọ Cận viên mới có các lỗi trên, cho nên 
từ nay các Bí-sô không được truyền thọ Cận viên 
cho người chưa đủ hai mươi tuổi. Nêu có Cầu-tịch 
cầu thọ Cận viên, Bí-sô nên hỏi đã đủ hai mươi 
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tuôi chưa, nêu không hỏi thì phạm tội Việt pháp". 
Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc rừng Thệ-đa 
thành Thât-la- phiệt, lúc đó trong thành có một 
trưởng giả cưới vợ chưa bao lâu liên sanh được 
một trai, đứa bé này dần dân trưởng thành thì gia 
nghiệp của trưởng giả cũng dân dân tiêu tán hết. 
Trưởng giả suy nghĩ: "Ta nghèo khổ nên câu xuât 
gia", nghĩ rôi liền nói với con: "Ta nay giả yếu 
không thể cùng con chấn hưng gia nghiệp, ta 
muôn ở trong thiện pháp luật xuất g1a, ý con thế 
nào?", đáp; 'Cha xuất gia, con cũng xuất gia theo". 
Nói rôi hai cha con củng đi đến trong rừng Thệ-đa 
gặp các BÍ sô câu xin xuất gia, các Bí-sô liền cho 
Cả hai xuất gia và dạy cho Cả hai oai nghĩ hành 
pháp, vài ngày sau các Bí-sô bảo Cả hai răng: "Hai 
ngươi biết không, nai không nuôi nai, thành Thất- 
la-phiệt này rộng lớn, dân đông đều kính tín Tam 
bảo, hai ngươi nên đi đến đó khất thực tự nuôi 
thân". Cả hai nghe rồi liên chấp trì y bát cùng vào 
thành Thất-la- phiệt theo thứ lớp khất thực, đi đến 
ngã tư đường Câu-tịch nhỏ thấy một phụ nữ đang 
chiên bánh bản liền đến xin, phụ nữ đó nói: "Đưa 
tiền tôi mới đưa bánh", đáp là không có tiên, phụ 
nữ đó không chịu đưa bánh, Câu-tịch nhỏ này liền 
kêu khóc lớn tiếng và năm lăn ra đât, mọi người 
nhìn thây như vậy đều chê trách răng: “Tại sao Bí- 
sô lại độ đứa bé chưa ráo máu đầu như thê xuất 
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gia". Các Bí-sô nghe biết bạch Phật, Phật nói: "Do 
độ kẻ nhỏ tuổi xuất gia nên có lỗi này. Từ nay 
người chưa đủ hai tuôi không được cho xuất gia. 
Nếu có động tử đến câu xuất gia, Bí-sô nên hỏi đã 
đủ hai tuổi chưa, nếu không hỏi thì phạm tội Việt 
pháp”. 

Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc rừng Thệ-đa 
thành Thất-la-phiệt, lúc đó Ô-ba-Nan-đà có hai 
cầu tịch cùng nhau chơi đùa như phụ nữ chơi đùa 
với chồng, như người nam chơi đùa với người nữ. 
Các Bí-sô đem việc này bạch Phật, Phật nói: "Do 
độ hai cầu tịch cùng một lúc nên có lỗi này. Từ 
nay ai độ hai câu tịch cùng một lúc thì phạm tội 
Việt pháp . Sau đó có hai anh em cùng đến cầu 
xuất gia, các Bí-sô không dám độ, không biết làm 
sao nên bạch Phật, Phật nói: "Nếu là anh em cùng 
cầu xuất gia thì nên độ, không phạm. hai cầu tịch 
kia vì chưa đủ tuối nên giữ lại một người để dạy 
bảo, còn người kia nên đưa đến một vị thân quen 
hay đại đức nào đó dạy bảo, đến khi đủ hai mươi 
tuôi thì cho họ thọ cận viên, nêu họ đã đủ hai mươi 
mà không cho thọ cận viên thì phạm tội Việt 
pháp”. 

Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc rừng Thệ-đa 
thành Thât-a-phiệt, trong thành có một cư sĩ nuôi 
một nô bộc siêng năng phục dịch không có lười 
biếng, làm việc gì cũng hoàn tật. một hôm chủ nhà 
nổi giận, người nô bộc suy nghĩ: "Ông chủ thật 
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khó phục dịch, ta nên trỗn đi, nhưng quên nhà khó 
thể bỏ đi. Ta nghe nói các sa môn Thích tử được 
vua ân sửng, không, bị tồn hại, ta nên đến đo xin 
xuất gia, nghĩ TÔI liên đi đến trong rừng Thệ-đa ở 
chỗ các Bí-sô xin xuất gia, các Bí-sô liên cho xuất 
gia và cho thọ Cận viên rôi chỉ dạy giáo pháp, vị 
này y theo giáo pháp tu hành, không bao lâu sau 
diệt trừ phiên não chứng quả A-la-hán. Lúc đó gia 
chủ sanh tâm hối, tự nghĩ: "Tên nô bộc của ta đã 
làm việc siêng năng không lười biếng, ta không 
nên tức giận khiến nó bỏ đi như vậy, nếu gặp lại 
nó ta sẽ xin lỗi" , nghĩ rồi đứng ở bên cửa thành 
chờ Bí-sô, khi Bí- sô đắp y mang bát vào thành 
khất thực, gia chủ "thấy rôi liên nói: "Hiện thủ, 
ngươi tuy được xuất gia, nhưng nay không CÓ aI 
phục dịch cho ta, hãy theo ta trở vê”. Bí-sô liên 
bay lên hư không, thân hiện thân biến, trên thân ra 
lửa, dưới thân ra nước... rồi trở xuống đất. Phàm 
phu hễ thây được thần thông, tâm ý mau hôi 
chuyên như cây đại thọ bị ngã xuống đất, vị gia 
chủ này liền cúi mình đảnh lễ và bạch: "Thánh giả 
đã có công năng như vậy, con nguyện từ nay cúng 
dường tử sự cho Thánh giả". Từ đó tiếng đồn vang 
khắp và đến. tai của vua Thắng-quang, vua liên ra 
lịnh cho quân thân: "Từ nay trong nhà của các 
quan, trưởng giả 

.. có nô bộc muôn câu xuất gia thì nên cho họ 
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được xuất gia, không gây trở ngại". Lúc đó trong 
thành Thât-la-phiệt có một trưởng Ø1ả nuôi một nô 
bộc siêng năng làm viỆc.. . giồng như trường hợp 
trên, chỉ khác ở chỗ nô bộc này sau khi xuât gia 
không có được chứng quả nên khi gia chủ năm tay 
Bí-sô nói răng: "Hiên thủ, ngươi tuy đã xuất gia 
nhưng nay không có aI phục dịch ta, hãy cùng ta 
trở vê", thì Bí-sô này nói: "Nếu ông xúc chạm tôi, 
ông sẽ bị chặt tay. Vua Thắng- -quang có sắc lịnh 
xem Bí-sô đồng như vương tử”, trưởng giả ø1a chủ 
nghe lời này liên chê trách các Bí-sô: ¬a môn 
Thích tử phá hoại, tại sao lại cho nô bộc xuất gia”, 
các Bí-sô đem việc này bạch Phật, Phật nói: "Nêu 
đã có lỗi này thì từ nay các Bí-sô không nên tùy 
tiện cho nô bộc xuất gia. Nếu họ đến câu xuất gia 
nên hỏi: Ngươi không phải là nô bộc phải không. 
Không hỏi mà cho xuất gia thì phạm tội Việt 
pháp”. 

Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc rừng Thệ-đa 
thành Thât-la-phiệt, trong thành có một trưởng giả 
cho vay, có lúc chỉ lây lãi, có lúc lây cả sốc lẫn 
lãi. Sau đó trưởng giả Đặp một người mắc nợ đòi 
cả gốc lẫn lãi, người này nghèo khó không thê trả 
cả gộc lẫn lãi nên trưởng giả bắt họ làm tờ cam kết 
hẹn ngày trả mới thả cho vê. Người này suy nghĩ: 
“Ta vôn không thể trả nổi cả gốc lẫn lãi, ta nên bỏ 
đi nhưng quê nhà khó bỏ đi được. Ta nghe nói sa 
môn Thích tử được vua xem đông như vương tử, 
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ta nên đến đó cầu xuất gia", nghĩ rồi liền đến trong 
rừng Thệ-đa ở chỗ các Bí-sô cầu xuất gia, các Bí- 
sô liền cho xuất ø1a và cho thọ cận viên. Sau khi 
được thọ Cận viên, người này phát tâm dõng mãnh 
siêng tu không gián đoạn, không bao lâu sau 
chứng quả A-la-hán. Lúc đó trưởng giả cho vay 
sanh tâm hôi hận suy nghĩ: "Sô tiên nó mắc nợ 
trước kia đã trả cả gôc lẫn lãi, nêu gặp lại nó, ta sẽ 
xin lỗi" › nghĩ rôi liên đứng bên cửa thành chờ Bí- 
sô, khi Bí- sô đắp y vào thành khất thực, trưởng g1a 
thấy rôi liên đến nắm tay nói răng: "Ngươi tuy đã 
xuât gia nhưng vẫn trả ta cả gôc lẫn lãi, nay ngươi 
nên trở về nhà". Bí-sô liên bay lên hư không, thân 
hiện thân biến, trên thân ra lửa, dưới thân ra 
nước... rồi trở xuống đất. Phàm phu hễ thấy được 
thân thông, tâm ý mau hôi chuyển như cây đại thọ 
bị ngã xuông đất, trưởng giả cho vay liên cúi mình 
đảnh lễ bạch răng: "Thánh giả đã có công năng 
như vậy, con nguyện từ nay cúng dường tứ sự cho 
Thánh giả". Từ đó tiếng đồn vang khắp và đến tại 
của vua Thăng- -quang, vua liền ra lịnh cho quân 
thân: “Từ nay nêu có ai mặc nợ không thể trả được 
mà muôn xuất gia theo Phật thì không nên gây trở 
ngại cho họ”. Lúc đó trong thành Thât-la-phiệt có 
một trưởng giả cho VAY.. . giông như trường hợp 
trên, chỉ khác ở chỗ người mắc nợ này sau khi xuât 
gia rôi không có chứng được quả nên khi bị trưởng 
giả cho vay nắm tay nói răng: "Người xuất gia rôi 
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thì ai sẽ trả nợ cả gốc lẫn lãi cho ta, hãy theo ta trở 
về nhà", thì Bí-sô nảy nói rằng: "Nêu ông xúc 
chạm tôi, ông sẽ bị chặt tay. Vua có, sắc lịnh người 
mặc nợ không thể trả được nếu xuất gia thì tât cả 
nợ nân đêu khỏi trả". Người kia nghe lời này rôi 
liền chế trách các Bí-sô: "Sa môn Thích tử phân 
nhiêu ôm lòng ngạo mạn, người đang mặc nợ lại 
độ cho xuất gia”, các Bí-sô đem việc này bạch 
Phật, Phật nói: "Nêu có lỗi này sanh thì từ nay các 
Bí-sô không nên tùy tiện độ người mắc nợ. Nếu 
làm trái thì phạm tội Việt pháp". 

Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc rừng Thệ-đa 
thành Thât-la-phiệt, lúc đó có một trưởng Đ1ả CƯỚI 
vợ chưa bao lâu thì sanh được một trai... dần dần 
trưởng thành. một hôm đông tử này bị cha mẹ giận 
trách liên muôn trỗn đi, tự nghĩ: "Quê nhà khó bỏ 
đi được. Ta nghe nói sa môn Thích được xem đồng 
như vương tử, ta nên đến đó cầu xuất gia", nghì 
TÔI liền đi đến trong vườn Cấp ở chỗ các Bí-sô cầu 
xuất gia, các Bí-sô liên cho xuất gia và cho thọ 
Cận viên. Thời gian sau, người cha tìm con đến 
chỗ các Bí-sô hỏi thăm, các Bí-sô đáp là đã độ cho 
xuât gia, người cha liên chê trách răng: “Có phải 
các Bí-sô thường cầm săn con dao đợi khi có 
người đến câu xuất gia liên cạo tóc liên phải 
không? Vì sao phải cạo gấp như vậy), các Bí-sô 
đem việc này bạch Phật, Phật nói: Không được 
cạo tóc liền. Nếu có đông tử ở gần đến câu xuất 
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gia, nên chờ đợi Dảy, tám ngày sau mới được cạo 
tóc. Nếu là người phương xa đến câu xuất gia thì 
có thê cạo tóc liên không phạm". 

Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc rừng Thệ-đa 
thành Thất-la-phiệt, lúc đó có một trưởng giả cưới 
vợ chưa bao lâu liên sanh được một trai. một hôm, 
trưởng g1ả nói với vợ: " Hiện thủ, nuôi con đến lớn 
ăt phải nhiều tốn kém, nay ta muốn đi đến phương 
xa khác buôn bán câu lợi", nói rôi liên ra đi nhưng 
sau đó không thấy trưởng giả trở VỀ. Người vợ Ở 
nhà tảo tần nuôi con đến lớn và cho con đến trường 
để học ngoại điển, không ngờ người con này học 
không tiệp thu được gì cả trong, khi các bạn đồng 
học đôi với các luận điển đã có đều học thông suốt. 
Người mẹ liền đến trường gạn hỏi thầy giáo 
nguyên do, thây giáo nói: "Đôi với người học có 
hai việc khiến cho học nghiệp được thành tựu: 
Một là biết hồ thẹn, hai là biết sợ hãi, Con trai của 
bà không có hai đức tánh này”, người mẹ nói: 
"Nếu nó không chịu cô gắng học thì thây cứ cho 
nó roi". Thây giáo nghe theo lời người mẹ, khi 
thây đồng tử này không chịu học liền quở trách và 
đánh roi, đồng tử khóc rôi chạy về mách mẹ, 
không ngờ lại bị người mẹ đánh thêm, đông tử suy 
nghĩ: “Ta thật khô, không mách mẹ thì chỉ bị thây 
giáo đánh, về mách lại còn bị mẹ đánh thêm. Ta 
không thê chịu đựng được khô này, ta nên trôn đi". 
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Đồng tử liền đi đến trong rừng Thệ-đa, gặp một 
Câu-tịch đang hải hoa liên khen: "Thật sung sướng 
thay", Cầu- tịch hỏi nguyên do, liền đáp: "Vì thầy 
được xuất gia", liên hỏi: "Vậy sao ngươi không 
xuất gia?", đáp: "Đâu có ai độ cho tôi”, Câu-tịch 
ó1: "Ngươi đên đây, tôi sẽ dẫn đến ĐẶp thây tô1". 

Cầu- tịch liên dẫn đến gặp thây bạch răng. "Ô-ba- 
đà-da, vị thiện nam này muôn xuất g1a”, VỊ thầy 
liền cho xuất gia. Sau đó người mẹ đên trường hỏi 
thây giáo: "Con tôi đâu?”", đáp: "BỊ tội đánh, nó 
liên bỏ về nhà", người mẹ nói: "Nó về nhà lại bị 
tôi đánh thêm nên nó bỏ đi, không biết đã đi đâu". 
Người mẹ liên đi khắp nơi tìm kiêm nhưng không 
tìm thấy, cuỗi cùng đứng bên cửa thành Vương-xá 
nhìn ngó Đông tây, bỗng thấy hai câu tịch tay cầm 
bát đi đến, một Câu-tịch chính là con mình liên 
đâm ngực kêu khóc: "Đứa con ngu sĩ này, ta tìm 
kiêm khắp nơi không Øặp, tai saO con lại xuất gia 
trong nhóm sa môn bân tiện này”, nói rôi liên năm 
tay con kéo lôi về nhà và bắt phải hoàn tục, các 
Bí-sô đem việc này bạch Phật, Phật nói: "Do 
không xin phép cha mẹ liên cho xuất gia nên mới 
có lỗi này, Từ nay các Bí-sô nếu có người đến cầu 
xuất g1a, không xin phép cha mẹ mà liên cho kia 
xuất gia thì phạm tội Việt pháp". 

Phật ở trong Trúc-lâm bên ao Yết-lan-đạc-ca 
thành Vương-xá, trong thành có một Bà-la-môn 
cưới vợ chưa bao lâu thì sanh được một trai, dần 
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dân trưởng thành bỗng mặc bịnh nặng, tìm đến 
nhiêu thây thuốc nhưng không hết bịnh, người mẹ 
bảo con: “Con nên đên câu xin trưởng giả Thị 
phược ca trị bịnh". Người con liên đến chỗ trưởng 
giả xm trị bịnh, trưởng giả nói: "Bịnh của ngươi 
rất nặng, rât khó trị; nhưng y thuật của ta chỉ dùng 
để trị cho hai hạng người: Một là Phật và Tăng 
chúng, hai là người ở trong cung vua. Vì thê ta 
không rảnh trị bịnh cho ngươi, ngươi hãy về đi". 

Người con trở về nói lại cho mẹ nghe, người mẹ 
nói: "Vậy con nên xuất gia", người con nói: “Con 
là chủng tộc Bà-la-môn, sao lại phải xuất gia trong 
Sa môn tạp chủng đó?", người mẹ nói: "Con xuất 
gia đề được trị bịnh, hết bịnh thì hoàn tục có khó 
øì", người con nói: "Xuất gia sẽ bị cạo tóc, con 
phải làm sao?", người mẹ nói: "Cạo rồi thì tóc 
cũng mọc lại, con sợ gì chứ !" - Người c con liền đến 
trong Trúc-lâm ở chỗ các Bí- -§SÔ câu xuất gia, được 
xuất gia rôi ngay trong đêm ấy người này không 
chịu vào phòng, vị thây hỏi nguyên do, liền đáp là 
có bịnh, vị thây hỏi: "Tại sao ngươi không nói cho 
ta biệt?", đáp: "Vì không thây thầy hỏi", vị thây 
nghe rôi rất tức giận. Sáng hôm sau có người đệ tử 
cũ đến viếng thăm, thấy thây không vui liên hỏi 
nguyên do, vị thây nói: "Chỗ ở của ta lại là chỗ 
nuôi bịnh, người có bịnh đều tụ lại đây", đệ tử nói: 
"Như Thế tôn dạy có hai việc: Một là không nên 
làm quá sức mình, hai là đã độ rồi thì không nên 
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bỏ. Nay thây đã độ rôi thì biết làm sao". Đúng lúc 
đó có y vương Thị phược ca đến, vị thầy hỏi y 
vương: "Bịnh của Bí-sô này có thể chữa được 
không?", đáp: "Bịnh này quá nặng, nếu vua 
Thăng-quang cập thuốc đây đủ thi tôi sẽ chữa 
được". Bí-sô này sau khi hết bịnh liền đến bạch 
thây: "Con vì có việc mong, cầu nên mới xuất g1a, 
nay đã toại nguyện con muôn trở về nhà", vị thầy 
hỏi: "Con đã đặc A-la-hản chưa?”, đáp chưa, lại 
hỏi: "Con đã đắc quả Bất lai, Nhất lai hay Tu đả 
hoàn chưa?”, đáp đều chưa, lại hỏi: "Nêu vậy tại 
sao lại muốn về nhà", đáp: "Con vì muốn trị bịnh 
¬ mới xuất gia, nay bịnh đã lành nên muốn trở 
vê", vị thầy nói: “Trong pháp xuất gia có bốn quả 
thù thắng, con đều không được. Con nên ở lại trả 
tiền thuốc cho người, nêu không sau này bịnh phát 
trở lại, chắc chắn sẽ chết không nghi". Người này 
BH Ng nghe lời liên bỏ về nhà, sau đó đem hoa 

.. đên báo đáp Thị phược ca, Thị phược ca hỏi 
nguyên do, liên nói là muốn báo đáp, Thị phược 
ca nói không nhớ, liền đem việc trên kế lại, Thị 
phược ca nghe rôi nói răng: "Ngươi đã xuất gia 
trong pháp luật thiện thuyết đáng lẽ phải chứng 
được bốn quả sa môn, nhưng ngươi thọ của tín thí 
lại rơi vào đường ác". Sau đó Thị phược ca đến 
chỗ Phật đem việc trên bạch Phật và nói: "Thế tôn, 
các Bí-sô cho người bịnh nặng xuất gia và thọ cận 
viên sẽ làm cho tải vật trong kho của vua tốn giảm, 
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thân con cũng lao nhọc. Cúi xin Thế tôn chế định 
các Thánh giả đừng cho người bịnh nặng xuất 
g1a", Phật im lặng nhận lời, Thị phược ca biệt Phật 
đã nhận lời liên đảnh lễ rồi lui ra. Phật tự nghĩ: 
"Do độ người bịnh nặng nên có lỗi này", liên bảo 
các Bí-sô: "Từ nay không được độ người có bịnh 
nặng. Nếu có người đến cầu xuất gia nên hỏi hỏi 
bịnh gì không, nêu không hỏi liên độ thì phạm tội 
Việt pháp". 

Phật ở trong rừng Ni-cù-đà thành Kiếp-tỷ-la, 
lúc đó vua Tịnh-phạn bảo trong dòng họ Thích, 
mỗi nhà nên cho một người xuất gia. Bà con thân 
thuộc đến thăm nghe thuyết pháp Hoan-hi rôi khởi 
lòng tin cầu xuất 1a, trong sô đó hoặc là cha, anh, 
chồng, con... nên người nhà buôn thương kêu 
khóc, vua Tịnh-phạn nghe biết liên hỏi nguyên do, 
thân quyến của những người xuất gia nói rõ 
nguyên do. Vua nghe rôi liên đến chỗ Phật Dạch 
Phật: "“Cúi xin Thê tôn cho tôi một ước nguyện”, 
Phật hỏi: "Đại vương muốn điều gì?", đáp: "Ước 
nguyện này là vì dòng họ Thích, nêu Thế tôn làm 
Chuyển. luân thánh vương thì người trong dòng họ 
Thích đều đi theo, nhưng Thê tôn lại xuât gia nên 
điều mà chúng tôi mong mỏi lại không được toại. 
Lại nữa, Nan-đà là Lực chuyên luân vương, Thế 
tôn lại độ cho xuất gia nên chúng tôi cũng mất hy 
vọng: La-hồ-la có đại oai đức sẽ lên ngôi vua, Thế 
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tôn cũng độ cho xuất gia, chúng tôi cũng tuyệt 
vọng. Thế tôn, cha mẹ đôi với con tình thương sâu 
nặng, cúi xin Thê tôn chế định nêu cha mẹ chưa 
cho phép không nên độ cho xuất gia". Phật im lặng 
nhận lời, vua biết Phật đã nhận lời liên đánh lễ rồi 
ra về, Phật tự nghĩ: "Do không hỏi ý kiến của cha 
mẹ liên độ cho xuất gia nên có lỗi này, Phật liên 
bảo các Bí-sô: "Từ nay nêu có người đến cầu xuất 
gia trước nên hỏi cha mẹ đã cho phép chưa, nếu 
cha mẹ đã cho phép mới được độ cho xuất gia, nêu 
không hỏi mà liền độ thì phạm tội Việt pháp”. Lúc 
đó có người từ xa đến câu xuất gia nói là cha mẹ 
đã cho phép, nhưng các Bí-sô không dám độ liên 
bạch Phật, Phật nói: "Nếu có người từ xa đến, cha 
mẹ đã cho phép thì nên độ, không hỏi không 
phạm". 


CĂN BẢN THUYẾT NHẬT THIẾT HỮU BỘ 
TY NẠI DA XUẤT GIA SỰ 


QUYẺỂN 4 


Lúc đó có đoản thương buôn trải qua gian nan 
trên biển trở về, rất mệt nhọc nên ngủ vùi. Tháp 
tùng theo đoàn thương buôn này có Bí-sô Tăng hộ, 
lúc đó Tăng hộ nhìn biên cả suy nghĩ: "Như Phật 
đã dạy có năm việc nhìn xem không thấy chán: 
Một là người đây. đủ tướng Tượng vương (voi 
chúa), hai là Chuyên luân thánh vương, ba là biển 
cả, bốn là núi Diệu cao vương, năm là Như lai Ứng 
cúng Chánh đăng giác", nhìn xem một hôi rồi ngủ 
thiếp. Lúc đó đoàn thương buôn thức dậy vội vả 
lên đường, đến khi trời sáng mới phát hiện không 
có tăng hộ, trong lòng hoang mang bủa ra đi tìm 
khắp nơi nhưng không tìm thấy, một người nói: 
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"Chúng ta bỏ Thánh giả lại là điều không tốt, nên 
trở lại tìm”, một người khác nói: “Thánh giả có đại 
oal đức, hiểm nạn trong biển còn chịu đựng được 
huống chỉ ở trên đất liên", nói rôi cùng tiếp tục lên 
đường. Lúc đó Tăng hộ ngủ trên bãi cát sỏi đến 
khi trời nắng nóng mới thức dậy, nhìn quanh 
không còn ai biết là đoàn thương buôn đã đi, liên 
một mình đi về phía trước, đi mãi mà không thấy 
dâu chân người, lại thấy có một con đường nhỏ 
liền đi theo con đường này đến một khu rừng lớn, 
trong rừng có một ngôi chùa nguy nga, trong chùa 
ngoài chùa đều trang hoàng rất đẹp, có suối trong 
có ao nước với cây báu mọc thành hàng và với các 
loại chim quý như Bạch-hạc, Không-tước, Anh- 
vũ, Xá-lợi... như ở trên thiên cung. Các Bí-sô ở 
đây đều đây đủ oai nghĩ, Tăng hộ cung kính lễ rồi 
đem sự việc của mình kế lại, các Bí-sô dẫn vào 
trong nhà ăn, trên bàn ăn đã có thức ăn dọn sẵn rât 
ngon, Bí-sô hỏi có đói không, đáp có, Bí-sô nói: 
"Nếu đói thì hãy ăn", đáp: "Đợi Tăng già ăn sẽ 
cùng ăn”, Bí-sô nói: "Thầy đi đường mệt nhọc nên 
ăn trước, nêu đợi tới giờ ăn sẽ có chuyện không 
hay”, Tăng hộ ăn xong rôi đứng một bên. Đến gIỜ 
ăn, trong chùa đánh kiên chùy, chư tăng mỗi người 
tự mang bát đến ngôi vào bản theo thứ lớp, bỗng 
nhiên tât cả đều biến mất, bát trên tay biến thành 
cây sắt, mọi người câm cây sắt này đánh lẫn nhau 
đến khi đầu mặt tét ra chảy máu khắp đất, qua giờ 
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ăn rôi cảnh chùa mới hiện lại như cũ, các Bí-sô 
bình phục như không có chuyện gì xảy Ta, các căn 
tịch tĩnh. Sau đó Tăng hộ hỏi các Bí-sô: "Các vị ở 
đây đã tạo nghiệp nhân gì mà phải chịu khổ như 
vậy?", Bí-sô đáp: "Này Tăng hộ, người ở châu 
Thiệm-bộ không tin", Tăng hộ nói: "Tôi đã thây 
trước mắt làm sao không tin", Bí-sô nói: "Này 
Tăng hộ, vào thời Phật Ca- nhiễp-ba chúng tôi là 
Thanh văn, sắp đến giờ ăn chúng tôi đánh nhau, 
do nghiệp này nên nay ở trong địa ngục này chỊu 
khổ báo nhẹ, ở đây chết sẽ vào đại địa ngục. Khi 
thây trở về lại châu Thiệm-bộ nên nói lại cho Tăng 
già biết sắp đến giỜ ăn chớ có đánh nhau”, Tăng 
hộ nhận lời rôi từ giã, tiếp tục đi về phía trước, lại 
thây một ngôi chùa nguy nga giống như trước, 
cũng thây các Bí-sô đây đủ oai nghi... giỗng như 
trước, chỉ khác là trong bát của các Bí-sô này là 
nước đông sôi, các Bí-sô lây nước đồng sôi này tạt 
lẫn nhau... qua giờ ăn cảnh chùa hiện lại như cũ, 
Tăng hộ cũng như trước hỏi nguyên do, Bí-sô nói: 
“Chúng tôi là Thanh văn trong thời Phật Ca- nhiÊp- 
ba, đến gIỜ ăn được các món ăn ngon, khi thây có 
khách Bí-sô đến, chúng tôi khởi nghĩ đợi khách đi 
rôi sẽ cùng nhau ăn. Không ngờ trời mưa kéo dài 
suốt bảy ngày khách không đi được, thức ăn vì thế 
hư thối không ăn được phải đồ bỏ. Do thọ của tín 
thí mà không bình đăng thọ thực nên phải chịu khổ 
báo nhẹ ở trong địa ngục này, sau khi chết sẽ vào 
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đại địa ngục. Thây trở về châu Thiệm- bộ nên nói 
lại cho tăng già biết". Tăng hộ nhận lời rôi tiếp tục 
đi về phía trước, cũng thây một ngôi chùa nguy 
nga như trước, cũng có các Bí-sô oai nghĩ đây 
đủ... giống như trước, chỉ khác là các Bí-sô vừa 
vào bàn š ăn thì chùa bỗng bị cháy, các Bí-sô đều bị 
thiêu đốt, qua giờ ăn cảnh chùa hiện lại như cũ. 
Tăng hộ cũng như trước hỏi nguyên do, Bí-sô nói: 
Chúng tôi là Thanh văn trong thời Phật Ca-nhiếp- 
ba vì phá gIỚI nên bị Tăng giả tẫn xuất. Chúng tôi 
đi đến nơi khác ở chung với những, người đồng 
cảnh ngộ. Thời gian sau có một Bí-sô trì giới tĩnh 
tân đến, sau đó lại có một Bí-sô trì giới đầy đủ đến 
cùng chỉnh lý Tăng đồ và quở trách chúng tôi nên 
chúng tôi sanh lòng bất nhẫn. Sau đó vào giờ ăn 
đại chúng đang ăn, chúng tôi đồng tâm phóng hỏa 
đốt chùa cháy rụi, do nghiệp lực này nên chịu khô 
báo nhẹ ở trong địa ngục này, sau khi chết sẽ vào 
đại địa ngục. Thây trở về châu Thiệm-bộ nên nói 
lại cho Tăng già biết". Tăng hộ nhận lời rÔi tiếp 
tục đi về phía trước lại thây có hữu tình hình thế 
như bức tường hoặc như đại thọ, hoặc như chiếc 
lá... hoặc như cột trụ, lại có hữu tình bị dây trói 
kéo làm cho đứt đoạn... Cuối cùng Tăng hộ đến 
một trú xứ của năm trăm tiên nhơn, họ thấy Tăng 
hộ đến liền nói với nhau: "Sa môn Thích tử đa 
ngôn đa ngữ, chúng ta không nên cùng nói 
chuyện”, vì thế khi Tăng hộ xin chỗ nghỉ thì các 
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tiên nhơn này đều im lặng không nói. Lúc đó có 
một tiên nhơn từ b1 nói với các tiên nhơn: "Lễ nào 
chúng ta không cho sa môn này một chỗ nghỉ hay 
sao?", các tiên nhơn nói: "Cho chỗ nghỉ nhưng 
không củng nói chuyện”, nói rôi chỉ cho Tăng hộ 
một căn phòng trông. Tăng hộ vào phòng rửa chân 
rôi tĩnh tọa, đoan thân chánh niệm, vào đầu đêm 
bỗng có nhiêu tiên nữ đến yêu câu tăng hộ nói 
pháp yêu, Tăng hộ nói: "Tôi bị các tiên nhơn chế 
phục không cho nói chuyện nên được ở trong 
phòng này, các vị bảo tôi nói pháp yếu có phải 
muốn tôi bị đuôi khỏi chỗ này không”, các tiên 
nữ tự nghĩ: "Sa môn này từ xa mới đến chắc là mệt 
nhọc, chúng ta nên đi” nghĩ rÔi liên bỏ đi, sau nửa 
đêm lại đến yêu câu nói pháp yếu, Tăng hộ cũng 
đáp như lần trước, các tiên nữ lại bỏ đi, cuôi đêm 
lại đến yêu cầu nói pháp yếu nữa, Tăng hộ cũng 
đáp như trước. Lúc đó các tiên nữ nói: "Trời đã 
sáng rôi tại sao không đi. Thánh giả không nhớ lời 
Phật dạy, đến chỗ khủng bố phải nhẫn chịu hay 
sao?”, Tăng hộ nghe rôi liên muốn ra đi, lại nghĩ: 
"Các tiên nhơn nảy đều là dị học, ta nên nói kệ 
theo sở học của họ cho họ nghe để họ Hoan-hỉ", 
nghĩ rôi liền nói kệ: 

"Lõốa hình và tóc đài, 

Bồi tro và nhịn ăn, 

Năm đất, tắm rửa thân, 
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Ngôi xốm và niệm tà, 

Các pháp tà như vậy, 
Không thể thoát sanh tử, 
trừ pháp chân diệu, 
Trang nghiêm nơi tự thán, 
Chánh kiến trụ tư duy, 

Sẽ đoạn tham sản sĩ, 

Từ b¡ hành hỉ xả, 

Không giết hại chúng sanh, 
Siếng ft nơi học xứ, 

Chân sa môn như vậy, 
Củng là Bả-la-môn, 
Không khác tánh Bí-sô ”. 

Các tiên nhơn nghe trôi liên nói với nhau: 
"Người này tụng kinh của chúng ta", nói rồi liên 
lắng nghe lời kệ, Tăng hộ kê thuyết kinh Thành dụ 
khiên họ được giác ngộ, vừa nghe kinh xong các 
tiên nhơn liên chứng quả thứ ba, đồng thanh nói 
răng: “Thiện thuyết, kinh này thật vị diệu". Tán 
thán rôi cùng đến chỗ tăng hộ xin được xuất gia 
và được thọ cận viên, Tăng hộ nói: "Các vị có tin 
tâm tăng thượng như vậy thật là tốt, vì như lời Phật 
dạy, người xuất gia có năm lợi ích: 

1. Công đức xuất gia là tự lợi của ta, không 
chung với người khác, thê nên người trí cầu xuất 
1a. 

2. Tự biết ta là người thập kém bị người khác 
sai khiến, sau khi xuất gia lại được người khác lễ 
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bái cúng dường và tán thán, thế nên người trí câu 
xuất gia. 

3. Từ cõi này mệnh chung sẽ sanh lên cõi trời, 
rời khỏi ba đường ác, thế nên người trí câu xuất 
1a. 

4. Do từ bỏ thể tục xuất ly sanh tử, sẽ được an 
ồn nơi Niết-bàn vô thượng, thế nên người trí cầu 
xuất gia. 

5. Thường được chư Phật, chúng Thanh văn và 
các bậc Thắng thượng nhơn tán thán, thê nên 
người trí câu xuất 1a. 

Các vị nên khéo quán năm lợi ích này, khởi 
tâm ân trọng rời bỏ lưới thê tục để cầu đại công 
đức. Nay ta độ cho các vị xuất gia, các vị muôn ở 
đây hay đến chỗ Phật?", các tiên nhơn đáp: "Muôn 
cùng tôn giả đến chỗ Phật xuất gia, không biết 
dùng thân lực của tôn giả hay dùng thân thông của 
chúng tôi để đến đó?". Tăng hộ nghe nói rôi tâm 
không vui tự nghĩ: "Các tiên nhơn nghe ta nói 
pháp liên chứng được quả cao, ta tuy được giải 
thoát nhưng lại không chứng được quả ây", nghĩ 
rôi liền nói với các tiên nhơn: "Hãy đợi tôi một 
chút, tôi còn có việc cần làm", nói rồi đên bên gốc 
cây kiết già phu tọa, đoan thân chánh niệm, tâm ý 
tịch nhiên, không bao lâu sau phiên não đốn trừ 
chứng được quả A-la-hán, thoát ly ba cõi như dao 
cắt mùi thơm, không sinh sân hận, xem vàng như 


SỐ 1444 —- Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Xuất Gia Sự, Q4 643 


đất không khác, đáng được chư thiên. Đề-thích, 
Phạm vương cúng dường. Chứng quả rôi liên bảo 
các tiên nhơn: "Hãy năm lây chéo y của tôi để 
nương thân lực của tôi đến chỗ Phật". Lúc đó đoàn 
thương buôn năm trăm người đang dừng ngựa xe 
ở giữa đường để nghỉ ngơi, từ xa trông thấy Tăng 
hộ nương hư không đi đến liên hỏi vọng lên: 
"Thánh giả đang định đi đầu?”, đáp: "Năm trăm 
tiên nhơn nảy muốn xuất gia nên tôi đưa họ đến 
chỗ Phật", năm trăm thương nhơn nghe: rÔi củng 
nÓI: "Thánh ø1ả, chúng tôi cũng muốn xuất gia, xin 
Thánh giả hãy hiện thân xuông, chờ chúng tôi đem 
tài vật g1ao cho người nhà rôi cùng đi”. Sau khi họ 
phân phó tài vật xong rồi, Tăng hộ cùng một ngàn 
người này đi đến chỗ Phật, lúc đó Phật đang thuyết 
pháp cho vô lượng trăm ngàn đại chúng vây 
quanh, từ xa thây đoàn người của Tăng hộ đi đến 
liền bảo đại chúng: "Các thây có thấy Bí-sô tăng 
hộ cùng một ngàn người kia đang đi đến đây 
không?", đáp: À có thấy, Phật nói: "Thế gian cúng 
dường không bằng người này giáo hóa người khác 
xuất gia và điều phục tế độ họ”. Lúc đó Tăng hộ 
đến đảnh lễ Phật rôi ngôi một bên bạch Phật: "Thế 
tôn, các, tộc tánh tử này øôm có một ngàn người 
đều muốn ở trong pháp luật thiện thuyêt xuất gia 
và thọ cận viên thánh tánh Bí-sô, cúi xin Phật từ 
bi thương xót chấp thuận". Phật nói: "Thiện lai Bí- 
sô, ở trong giáo pháp của ta khéo tu phạm hạnh, 
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thành đại sa môn”. Phật vừa nói xong, cả ngàn 
người đều râu tóc tự rụng, thân mặc ca sa như đã 
từng cạo tóc, trải qua bảy ngày đây đủ oai nghi 
như Bí-sô một trăm tuôi hạ. Phật nói pháp yêu cho 
họ rồi tự mỗi người đoan thân chánh niệm, tâm ý 
tịch nhiên, không bao lâu sau phiên não đốn trừ 
chứng được quả A-la-hản, thoát ly ba cõi như dao 
cắt mùi thơm, không sinh sân hận, xem vàng như 
đất không khác, đáng được chư thiên Đế-thích, 
Phạm vương cúng dường. Lúc đó tăng hộ bạch 
Phật: "Thê tôn, ở chỗ kia con thấy có các hữu tình 
hoặc thân như bức tường... giông như đoạn văn 
trên, không biết họ đã tạo những nghiệp gì mà chịu 
quả báo ây?", Phật nói: "Này Tăng hộ, tất cả hữu 
tình đã tự tạo nghiệp trở lại tự thọ quả báo, không 
a1 thay thê được. Quá khứ trong Hiện kiếp khi con 
người sống thọ hai vạn tuôi có đức Phật ra đời hiệu 
là Ca-nhiêp-ba ở trong rừng Thi-lộc chỗ Tiên 
nhơn đọa xứ, lúc đó có các Câu-tịch ở chỗ đức 
Phật ấy. Những chúng sanh hình dáng như vách 
tường là do làm dơ bẩn vách tường trong chỗn giả 
lam nên chịu quả báo đó. Những chúng sanh hình 
dáng như cột trụ là do khạc nhồ hỉ mũi làm dơ bần 
cột trụ trong chốn già lam nên chịu quả báo đó. 
Chúng sanh có hình dáng như cái muỗng chính là 
các Câu-tịch phân chia nước mật trong già lam, 
lúc đó câu tịch đang rửa muỗng, có khách Bí-sô 
đến hỏi: "Đã dọn đưa nước uông phi thời cho Tăng 
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già chưa?”, câu tịch đáp: "Đã dọn đưa xong TÔI, 
không thấy tôi đang rửa muỗng hay sao?", do quát 
măng Bí-sô nên câu tịch phải chịu quả báo đó. 
Chúng sanh có hình dáng như cái côi chính là Bí- 
sô vì muôn giã mè nên đến chỗ câu tịch giữ kho 
hỏi mượn cái cối, câu tịch giữ kho nói: "Đại đức 
hãy chờ một chút, tôi quên mất nó ở đầu rôi, chút 
nữa tìm ra sẽ đưa cho đại đức", Bí-sô nồi giận nÓI: 
"Nếu tôi tự do lấy cối thì không luận là giã mè mà 
còn giã luôn thân ngươi, câu tịch suy nghĩ: "Nếu 
ta trả lời vị ây sẽ giận thêm" › nghĩ rôi nên Im lặng, 
đợi khi vị đó hết giận mới đến nói với vị ấy răng: 
"Thây có biết tôi là người như thê nào không”, 
Bí-sô nói: "Ngươi xuất gia làm câu tịch trong giáo 
pháp của Phật Ca- nhiếp- ba", cầu tịch nói: "Việc 
của người xuất gia thầy còn chưa làm xong nên bị 
phiên não ràng buộc, còn tôi đã giải thoát. Thây 
nói ra lời thô ác nên sám hồi mới diệt được tội", 
Bí-sô đó tuy thuyết hối nhưng vẫn phải chịu quả 
báo đó. Chúng sanh có hình dáng như cái chão 
chính là tịnh nhơn trong chùa thừa sự cho các Bí- 
sô, một hôm đang rang thuốc thấy Bí-sô trừng mắt 
nhìn liền sanh lòng oán hận có ý đập bê chão nên 
phải chịu quả báo đó. Chúng sanh bị dây cột trói 
kéo đứt đoạn chính là Bí-sô thọ sự, lúc đó có thí 
chủ cúng dường vật dụng cho tăng để dùng lúc trời 
nóng lạnh, Bí-sô thọ sự này đem y vật dùng cho 
mùa nóng đưa cho Tăng dùng vào mùa lạnh, đem 
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y vật dùng cho mùa lạnh đưa cho Tăng dùng vào 
mùa nóng nên phải chịu quả báo đó. 

Lúc đó các Bí-sô có nghi thỉnh hỏi Phật: "Cụ 
thọ tăng hộ đã từng tạo hạnh nghiệp gì và do 
nghiệp ây được sinh vảo nhà trưởng giả giàu có lại 
được xuât gia, chứng quả A-la-hán làm được việc 
lợi ích lớn như thế?", Phật nói: "Bí-sô Tăng hộ đã 
tạo các phước nghiệp nên nay trở lại thọ quả quả 
báo. Quá khứ trong Hiền kiếp khi con người sông 
thọ hai vạn tuổi có đức Phật ra đời hiệu là Ca- 
nhiễp-ba ở trong rừng Thi lộc chỗ Tiên nhơn đọa 
xứ, lúc đó Tăng hộ cũng xuất gia ở chỗ đức Phật 
đó làm Chúng chủ có năm trăm đệ tử, nam nữ bốn 
phương đều quy ngưỡng. VỊ chúng chủ này tuy 
kiên trì phạm hạnh không có khuyết phạm nhưng 
lại không chứng được quả, nên khi sắp lâm chúng 
liên phát nguyện: "Tôi kiên trì phạm hạnh, tĩnh tân 
không lười biếng trong pháp luật thiện thuyết của 
Phật Ca-nhiếp-ba, nhưng lại không được chứng 
quả. Nguyện nhờ công đức thiện căn tu phạm hạnh 
này ở đời vị lai lúc con người thọ một trăm tuôi, 
có Phật Thích ca mâu mI ra đời đây đủ mười hiệu, 
tôi sẽ được xuất gia trong giáo pháp của vị Phật 
ây, đoạn trừ phiền não chứng quả A-la-hán". Lúc 
đó năm trăm đệ tử đến hỏi thây đã phát nguyện thù 
thăng gì, vị chúng chủ liên nÓI TỐ nguyện mà mình 
đã phát, các đệ tử nghe rồi liên nói: "Nêu Ô-ba- 
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đà-da phát nguyện như vậy, con cũng nguyện theo 
thây xuất gia và cùng chứng quả A-la-hán". Lúc 
đó có năm trăm người trong thôn đến thăm nghe 
biết việc này cũng đồng nguyện được theo xuất 
ø1a và cùng chứng quả A-la-hán. 

Này các Bí-sô, vị chúng chủ thuở xưa chính là 
Tăng hộ ngày nay, năm trăm đệ tử thuở xưa chính 
là năm trăm tiên nhơn, năm trăm người trong thôn 
thuở xưa chính là năm trăm thương nhơn. VỊ 
chúng chủ thuở xưa do nhân duyên cúng dường 
tăng ø1à nên nay được quả báo sanh trong nhà giàu 
có, do xưa phát nguyện ấy nên nay được quả báo 
chứng A-la-hán; lại nữa do thuở xưa diều phục 
rộng khắp nên nay được quả báo điều phục nhiêu 
người, độ nhiều hữu tình làm việc đại lợi ích như 
thê. Này các Bí-sô, phải biết quả báo tự làm tự thọ, 
hễ tạo nghiệp đen thì cảm quả báo dị thục đen; tạo 
nghiệp trắng thì cảm quả báo dị thục trắng... các 
thây nên học như thê." 

Lúc đó các Bí-sô lại có nghi thính hỏi Phật: 
"Bí-sô hóa rồng bắt đâu phát tâm từ lúc nào?", 
Phật nói: "Quá khứ trong Hiện kiếp khi con người 
sông thọ hai vạn tuôi có đức Phật ra đời hiệu là 
Ca-nhiếp-ba ở trong rừng Thi lộc chỗ Tiên nhơn 
đọa xứ đang thuyết pháp cho các Thanh văn: "Này 
các Bí-sô, nên trú nơi A-lan-nhã hoặc trong núi, 
dưới gốc cây, chỗ tịch tĩnh... đoan thân chánh 
niệm, tinh tân chớ buông lung, các thây nên học 
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nhì thê". Các Bí-sô vâng lời Phật dạy, mỗi người 
tìm đến một nơi hoặc trên núi Diệu cao hoặc bên 
ao Vô nhiệt... lúc đó có một con tiêu long vị Kim 
súy điều chúa. bắt bay lên không trung, từ trên 
không nhìn xuông thây các Bí-sô đoan thân chánh 
niệm tĩnh tọa liên suy nghĩ: "Các Bí- sô thật an lạc 
không như ta đang chịu khô", nghĩ rồi liên sanh 
tâm quy ngưỡng, tín tâm ân trọng, sau khi khởi 
niệm này liên mạng chung, thác sanh vào nhà một 
Bà-la-môn ở thành Bả-la-nê-tư. Đông tử này đến 
tuổi trưởng thành liền xuất gia và thọ cận viên, 
siêng tu phạm hạnh, không bao lâu sau phiền não 
đốn trừ chứng được quả A-la-hán, thoát ly ba cối 
như dao cắt mùi thơm, không sinh sân hận, xem 
vàng như đât không khác, đáng được chư thiên 
Đề-thích, Phạm vương cúng dường. Lúc đó vị A- 
la-hán này liên quán mình đã tạo nghiệp 8Ì, từ đầu 
chết sinh đền đây mà chứng được quả này; quán 
rôi liền biết mình từ loài rồng chết được sanh vào 
CỐI người, do thây các Thanh văn mà phát tâm ân 
trọng; lại quán thây. cha mẹ rông trong quả khứ ở 
trong Long cung liền dùng thân thông hiện đến 
trong Long cụng, thây cha mẹ đang khóc liên hỏi 
nguyên do. Rồng mẹ nói: "Con tôi bị Kim súy điều 
chúa bắt đi không biết ra sao”, vị A-la-hán nói: 
"Tôi chính là con rồng nhỏ â Ấy, sau khi chết thác 
sanh trong nhà Bà-la-môn, sau đó xuất gia nơi 
Phật Ca-nhiếp-ba siêng tu phạm hạnh, đoạn trừ 
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phiên não chứng A-la-hán". Rồng mẹ nói: "Thật 
là hi hữu khó tin, vì rồng con của tôi tánh tình vốn 
ác được sanh vào cõi lành còn khó, làm sao có thê 
chứng được A-la-hán”, vị A-la-hán nói: "Tôi thật 
_ chứng quả, không phải nói hư dối" , rÔng mẹ 

ói: "Nếu thật như thê, từ nay VỆ Sau hằng ngày 
xin thỉnh Thánh giả xuống đây thọ thực”, vị A-la- 
hán im lặng nhận lời thỉnh, hằng ngày đến trong 
Long cung thọ thực, ăn xong mới trở VỆ chỗ ở của 
mình. VỊ A-la-hán này có nuôi một câu tịch, các 
Bí-sô hỏi câu tịch: "Thây của con hắng ngày đi 
đến đâu thọ thực?", đáp là không biết, lại hỏi tại 
sao không đi theo, đáp: "Thây con có đại oai đức 
dùng thân thông để đi, con không có oai đức làm 
sao đi theo được”, các Bí-sô nói: " thây con 
sắp đi, con nên lặng lẽ năm lấy chéo y", đáp: "Con 
SỢ bị rơi xuống đất", các Bí-sô nói: "Cột núi Tô- 
mê-lô vào y của thây con, núi còn không rớt huông 
chi là thân con”. Câu-tịch nghe lời chỉ vẻ nên sắp 
đến giờ ăn, lặng lẽ đến chỗ thầy đứng Ở chỗ khuất, 
đợi khi thầy bay lên hư không liền năm lây chéo y 
của thây bay theo. Khi đến trong long cung thấy 
sắp đặt hai chỗ ngôi liền hỏi tại sao, rông chỉ phía 
sau, lúc đó vị thây mới biết là Câu-tịch lén theo 
sau. Các rông suy nghĩ: " Vị thầy đã chứng quả có 
đại oa1 đức nên cúng dường thức ăn của trời, còn 
vị đệ tử chưa chứng nên cúng dường thức ăn của 
phàm phu", liền cùng dường cho hai vị như đã 
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nghĩ. Sau khi ăn xong Cầu-tịch thâu bát của thây, 
thây trong bát còn sót vài hạt cơm bèn lẫy ăn, mùi 
vị ngon ngọt ở thê gian không sánh băng liên suy 
nghĩ: "Hai người cùng ăn sao lại có phân biệt”, 
nghĩ rôi liền sanh tâm sân hận phát nguyện: "Ta 
xuất gia nơi Phật Ca- nhiếp- ba tu phạm hạnh, 
nguyện đem công đức này được sanh trong loài 
rông có đại oal đức đoạt lây Long cung, đuôi hết 
các rồng này đi". Do tâm sân hận mãnh liệt nên 
sau khi phát nguyện xong nơi hai tay chảy ra nước 
trong, lúc đó các rồng trong cung đều bị đau đầu, 
các rông nói VỚI VỊ thây: "Câu-tịch này không nghĩ 
việc thiện, nên ngăn cản", vị thây nói: “Đây là cõi 
ác, cớ sao con lại phát nguyện như vậy", Câầu-tịch 
nói kệ: 

"Tâm con đã đi xa, 

Khó thể nắm bắt lại, 

Cớ sao khó truy hồi, 

Vì hai tay chảy nước ”. 

Nói kệ xong thân hóa thành rồng, đuôi hết các 
rông đi và chiếm lây Long cung. 

Này các Bí-sô, Bí-sô hóa rồng chính là Long 
vương bị đuôi, Long vương do nhân duyên này mà 
bắt đâu phát tâm". 

Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc rừng Thệ-đa 
thành Thất-la-phiệt, lúc đó có một ngoại đạo đến 
trú xứ của các Bí-sô thây giường năm, ngọa cụ... 
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cho đến thức ăn uống đều thượng diệu, liên suy 
nghĩ: "Ta nên xuất 1a Ở đây để được thọ hưởng 
mọi thứ thượng diệu, đến ngày nghe pháp thì ta sẽ 
trở về trú xứ của mình để nghe”, nghĩ rôi liên đến 
chỗ các Bí-sô câu xuất gia, các Bí-sô liên cho xuất 
g1a và thọ cận viên. Thường pháp của ngoại đạo là 
Bao-sái-đà vào ngày thứ mười bôn, Bí-sô Bao-sái- 
đà vào ngày thứ mười lăm nên ngoại đạo này trở 
về trú xứ của ngoại đạo để Bao-sái-đà vào ngày 
thứ mười bốn, qua ngày thứ mười lăm mới trở lại 
chỗ Bí-sô để trưởng tịnh. Thời gian sau vì có 
duyên sư nên tăng già bỗ tát vào ngày thứ mười 
bốn, ngoại đạo này suy nghĩ: "Hôm nay hai nơi 
cùng trưởng tịnh, ta nên đến kia hay ở đầy. Sa môn 
Thích tử vôn từ bị hỉ xả, khoan dung còn ngoại 
đạo thì nghiêm khắc, nếu ta không đên ặt sẽ phạt 
và quở trách ta" , nghĩ rôi liền đến trú xứ của ngoại 
đạo bỗ tát. Lúc đó các Bí-sô đánh kiền chùy tập 
họp Tăng giả, đại chúng đều đến tập họp chỉ thiêu 
có mỗi Bí-sô ngoại đạo, các Bí-sô tìm không thây 
nên củng tác pháp trưởng tịnh. Sáng hôm sau Bí- 
sô ngoại đạo trở về, các Bí-sô hỏi đã đi đâu, liên 
đáp: "Tôi từ chỗ các phạm hạnh cũ bồ tát xong trở 
về", các Bí-sô nghe rồi liên đem việc này bạch 
Phật, Phật nói: Ngoại đạo kia còn chấp tà kiến 
không chịu bỏ, nêu còn ở trong giáp pháp của ta 
chắng những không có lợi ích, cũng không tăng 
trưởng pháp nhãn, nên diệt tẫn cho họ hoàn tục. 
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Từ nay về sau nếu có ngoại đạo đến câu xuất gia 
nên hỏi: Ngươi không phải là ngoại đạo còn ưa 
thích tà pháp phải không? Nếu đáp phải thì nên 
đuổi ra, nêu không hỏi thì phạm tội việt pháp”. 

Lúc đó cụ thọ Ưu-ba-ly bạch Phật: "Thế tôn, 
ngoại đạo như thế nào nên diệt tẫn?", Phật nói: 
"Một là ngoại đạo vẫn còn giữ y phục trước kia 
của mình; hai là ngoại đạo còn ưa thích pháp của 
họ, không bỏ tà kiên; ba là ngoại đạo trở về trú xứ 
của ngoại đạo, mặc lại y phục của ngoại đạo cho 
đến khi mặt trời mọc. ba loại ngoại đạo như thế 
đều phải diệt tẫn". 

Phật ở thành Thất-la-phiệt, lúc đó có một 
trưởng giả cưới vợ chưa bao lâu thì sanh được một 
trai, sau đó trưởng giả vì muốn kinh doanh câu lợi 
nên sang phương khác buôn bản, không may lại 
qua đời không trở về nữa, người vợ ở nhà phải tự 
lực nuôi con khôn lớn. Đến tuôi trưởng thành, 
đồng tử này củng các bạn đến nhà một trưởng giả, 
người con gái của trưởng giả đó ném tràng hoa vào 
người đồng tử, các bạn liên hỏi đồng tử: "Bạn có 
hẹn với người con gái ây phải không?", đáp là có, 
các bạn nói: "Ông trưởng g1ả đó tánh nghiêm khắc 
ác độc, bạn ước hẹn với con gái của ông ta, ông. ta 
biết được sẽ hại bạn”. Các bạn khuyên can rôi liên 
đưa đồng tử về nhà và nói với người mẹ: "Bạn ây 
cùng ước hẹn với con gái ông trưởng giả làm việc 
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phi pháp, chúng con đã khuyên can nhưng e trong 
đêm nay bạn Ấy, sẽ đi đến đó, bác nên tìm cách 
ngăn cản", nói rỒi ra vê. Người mẹ bảo con trai 
vào phòng, trong phòng đề- săn bình nước và cái 
bô, bà đóng cửa lại và năm ngủ ngay trước cửa 
phòng của con. Đến nửa đêm, người con kêu mẹ: 
"Mẹ hãy mở cửa cho con ra ngoài tiêu tiện", người 
mẹ nói: “Irong phòng có đê-săn cái bô, con cứ 
tiêu vào trong đó". Không bao lâu sau người con 
lại kêu mẹ mở cửa, người mẹ vẫn không mở và 
nói răng: "Ta biết con muốn đi đầu, ta có chết cũng 
không mở cửa”, người con nghe rôi liên tức giận, 
lại do lửa dục đốt tâm nên không điều ác gì mả 
không dám làm, liên tông cửa ra giết chết mẹ rôi 
chạy đi đến nhà trưởng giả để gặp người con gái 
kia. Lúc đó cô gái thấy đông tử thân hình run rẫy 
liền nói: "Anh chớ sợ, cha em không có ở nhà”, 
đồng tử nói: "Đêm nay vì em mà anh đã giết chết 
mẹ mình”, cô gái hỏi: "Là mẹ ruột hay mẹ kế", đáp 
là mẹ ruột, cô gái suy nghĩ: "Người nảy nồi giận 
ngay cả mẹ mình còn dảm giết, huông chỉ là ta", 

nghĩ rôi liên nói: "Hãy chờ ở đây, em lên lâu một 
chút rồi trở xuông ngay”, lên lâu rôi cô gái liên la 
lớn là có giặc, đồng tử nghe rôi liên chui qua ông 
thoát nước trồn Ta ngoài, VỆ đến nhà liền la to lên 
răng: "Giặc giết chết mẹ tôi". Sau khi hỏa táng mẹ 
xong, đông tử suy nghĩ: "Ta đã tạo tội nghịch”, từ 
đó trong lòng luôn sợ hãi bất an nên tìm đến các 
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nơi thờ trời hỏi nên tu hạnh nghiệp gì để diệt tội. 
Có người nói là phải nhảy vào lửa, có người nói 
nên tử trên cao nhảy xuông, có người nói nên nhảy 
vào nước, lại có người nói nên thắt cô... đêu là tự 
sát, không có lối thoát. Thời gian sau đồng tử này 
đến trong rừng Thệ-đa nghe các Bí-sô tụng kệ: 

"Nếu người tạo nghiệp ác, 

Tụ thiện trừ diệt được, 

Kia chiếu soi thể gian, 

(như) Mặt trời ra khỏi máy. ”, 

Đồng tử nghe rôi liên suy nghĩ: "Sa môn Thích 
tử có pháp trừ tội, ta nên xuất gia tu thiện nghiệp 
để diệt trừ tội của mình". Nghĩ rôi liên đến chỗ các 
Bí-sô câu xuất gia, các Bí-sô liên cho xuất Ø1a và 
cho thọ cận viên, sau đó siêng năng tinh tân tu tập, 
không bao lâu sau thông suôt ba tạng được biện 
tài vô ngại, khéo hay luận đáp. Có một Bí-sô hỏi: 
"Vì nhân duyên gì mà thây tinh tân như vậy, chắc 
là mong câu điêu gì?", đáp: "Tôi vì muôn diệt 
trọng tội”, lại hỏi trọng tội gì, đáp là tội giết mẹ, 
lại hỏi là mẹ ruột hay nhũ mẫu, đáp là mẹ ruột. Bí- 
sô này đem việc trên bạch Phật, Phật bảo các Bí- 
sô: "Người giết mẹ xuất gia. trong giáo pháp của ta 
sẽ làm hoại chánh pháp, nên diệt tấn. Từ nay về 
sau nêu có người đến câu xuất gia nên hỏi: Ngươi 
không có giêt mẹ phải không?, nêu không hỏi thì 
phạm tội Việt pháp". Sau khi bị Tăng diệt tẫn, 
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người này suy nghĩ: "Ta không thể hoàn tục, ta 
nên đến biên phương xa xôi", nghĩ rôi liên đến 
chôn biên phương hóa độ một trưởng giả, trưởng 
giả này phát tâm tín kính xây chùa cho Bí-sô này 
ở, không bao lâu sau có nhiêu người đến nghe 
pháp nương ở, trong số đó có nhiêu người chứng 
quả A-la-hán. Thời gian sau Bí-sô này mặc bịnh 
lạ, thuốc thang không thể trị lành, đến lúc nguy 
khốn mới bảo các đệ tử xây nhà tắm, các đệ tử 
vâng lời cho xây nhà tăm vừa xong thì vị thầy nói 
kệ: 

“Tích tụ đều tiếu tỉn, 

Cao ngắt, ất rơi rới, 

Hội họp ất biệt ly, 

Có mạng đêu phải chết". 

Nói kệ xong thì qua đời đọa vào địa ngục Vô 
gián. Lúc đó vị đệ tử đã chứng quả A-la-hán nhập 
định quán xem Ô-ba-đà-da thác sanh vào chỗ nào, 
quán trên thiên cung không thấy; kê quán trong cõi 
ngƯỜi, cõi bảng sanh, ngạ quỷ cũng đều không 
thây; kế quán cõi địa ngục thì thấy thầy đang ở 
trong ngục Vô gián. VỊ đệ tử này suy nghĩ: "Thây 
ta lúc còn sống đa văn trì gIới, dùng pháp nhiếp 
thọ, không hiểu đã tạo nghiệp gì phải đọa trong 
Vô gián", nghĩ rồi liên quán thêm, mới biết thầy 
mình đã phạm tội nghịch là giết mẹ nên bị lửa dữ 
ở địa ngục bức thân. Lúc bị hành hạ ở địa ngục, vỊ 
này khởi tưởng đây là nhà tăm nên kêu lên là nhà 


656 BỘ LUẬT 
8 


tăm, ngục tốt nghe được dùng chủy đánh vào đầu 
nói rằng: “Ti nhân bạc phước, đây là địa ngục Vô 
gián sao gọi là nhà tăm", bị đánh liên phát thiện 
tâm nên mạng chung sanh lên cõi trời Tứ thiên 
vương. Tất cả hữu tình sanh lên cõi trời đều khởi 
ba niệm: Một là ta từ đâu sanh đến đây, hai là nay 
ta đang ở đâu, ba là ta do nghiệp duyên gì. Khởi 
niệm rôi liên quán biết ta chết từ địa ngục vô gián, 
được sanh lên cõi trời Tứ thiên vương, do nhân 
duyên làm nhà tăm nên được sanh lên cõi trời này. 
Quán biết rồi liên suy nghĩ: “Fa nhờ nơi thiện 
phương tiện của Thế tôn nên mới được sanh lên 
CÕI trời, ta nên đến gặp Thế tôn để báo ân", nghĩ 
rôi liên đến chỗ Phật, nghe pháp Xong liên chứng 
Sơ quả, được Kiến đề rồi liên trở về thiên cung. 
Lúc đó vị đệ tử chứng A-la-hán đến giờ ăn của 
chúng Tăng ngôi ở vị trí bậc Thượng tòa trong 
chúng, thị giả dọn đưa nước, lúc Thượng tọa thọ 
nước đầu ngón tay chạm vào nước lạnh liền nghĩ 
đến thây mình đang đọa trong địa ngục phải uông 
nước đông sôi, liên quán. CÕI địa ngục thì không 
còn thấy thây đâu; kê quán cối người, bảng sanh 
ngạ quỷ cũng không thây; kế quán cõi trời thì thây 
thây được sanh lên cõi trời Tứ thiên vương, sau đó 
ở chỗ Phật đã được Kiến đề. Quán thây biết rôi 
liền mỉm cười nói răng: "Chỉ có Phật pháp tăng là 
v¡ diệu thanh tịnh bất tư nghì. Phạm tội nghịch, 
nghiệp cực trọng bị đọa vào địa ngục rôi lại được 
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sanh lên cõi trời, thật là có công năng thù thắng" l 
vị thị giả dọn đưa nước thây Thượng tọa cười liền 
nói: 

"Ô-ba-đà-da chết, thây được lên làm Thượng 
tọa nên vui vẻ mỉm cười phải không?", Thượng 
tọa nói: "Này cụ thọ, điều mà thầy vừa hỏi bây giờ 
là không đúng lúc, đợi khi Tăng giả tập họp hãy 
hỏi điêu nay, ta sẽ giải đáp cho thây". Sau đó khi 
Tăng giả tập họp, vị thị giả kia liên hỏi Thượng 
tọa giông như đoạn văn trên, thương tọa liền đem 
việc trên nói cho đại chúng nghe, đại chúng nghe 
xong đều Hoan-hi tán thán công đức của Tam bảo 
như ở đoạn văn trên. 

Phật ở trong rừng Thệ-đa thành Thắt-la-phiệt 
thuyết pháp cho vua Thăng-quang, vua nghe pháp 
xong liên được Kiến đề, lúc đó có tám vạn thiên 
chúng cùng vô lượng trăm ngàn Phạm chí, Bà-la- 
môn đồng thời cũng được Kiến đế, vua liền cho 
người đánh trống tuyên lịnh: "Mọi người nên biết, 
người trong nước ta không được làm giặc Cướp, 
nêu làm giặc cướp bị bắt được sẽ bị đi đày và tân 
xuất. Tài vật của người bị mất ta sẽ xuất kho bôi 
thường". Cũng vào lúc đó Phật thuyết kinh Thiếu 
Niên cho vua nước Kiêu-tát-la khiến sanh lòng tín 
kính, vua cũng cho người đánh trồng tuyên lịnh: 
"Mọi người nên biết, người trong nước ta không 
được làm giặc cướp, nêu làm giặc cướp bị bắt 
được sẽ giết chết. Tài vật của người bị mất ta sẽ 
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xuất kho bồi thường". Lúc đó bọn giặc Cướp của 
hai nước này nghe nhà vua tuyên lịnh như vậy liên 
tập trung lại ở ranh giới giữa hai nước để trỗn 
tránh, người sông trong hai nước đều nghe biết ở 
ranh gl1ới giữa hai nước có bọn giặc cướp thường 
đón đường các đoàn thương buôn cướp của giết 
người. Lúc đó có các thương nhơn đi đến giữa 
đường thì gặp cướp, trong sô các thương nhơn có 
người bị giết chết, có người bỏ chạy, lại có một vị 
A-la-hán tháp tùng theo các thương nhơn thây VIỆC 
này rôi trong lúc chánh tư duy thì bị giết. chết. 
Người chạy thoát được liền chạy đến chỗ vua 
Thắng- -quang kêu cứu, vua hỏi biết rõ chỗ bị cướp 
rôi liên ra lịnh cho đại tướng Tỳ-lô-trạch-gia đem 
quân đi bắt giặc. Lúc đó bọn cướp đang ở trong 
rừng phân chia tài vật vừa cướp được, đại tướng 
cho quân bao vậy tứ phía rồi đánh trông thôi ốc, 
giặc Cướp nghe rôi kinh hoàng bỏ chạy, có kẻ bị 
giết, có kẻ bị bắt. Đại tướng cho chở tât cả tài vật 
và bọn cướp đã bắt được giải về đến chỗ vua. Vua 
hỏi bọn cướp: "Các ngươi há không nghe ta tuyên 
lịnh, người trong nước ta không được làm giặc 
cướp, nêu làm giặc cướp bị bắt được sẽ giết chết 
hay sao?", đáp: "Chúng tôi đều nghe biết", vua 
hỏi: "Nếu đã nøhe biết tại sao còn làm giặc cướp, 
Cướp hết tài vật của đoàn thương buôn?", đáp: 
"Nếu không làm giặc cướp thì không thế sinh sông 
được", vua hỏi: "Nếu như vậy thì chỉ nên lẫy của, 
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tại sao còn giết người?", đáp: "Vì muốn khủng bỗ 
họ nên mới giết". Vua nói: "Nếu như vậy ta cũng 
có cách xử tội làm cho các ngươi sợ hãi, cách xử 
tội này nêu trước nay chưa thây thì nay các ngươi 
được thây", nói xong nhà vua ra lịnh giết hết bọn 
cướp. Trong số bọn cướp có một tên chạy thoát 
được liên chạy đến trong rừng Thệ-đa ở chỗ các 
Bí-sô câu xuất gia, các Bí-sô liên cho xuất gia và 
thọ Cận viên. Sau đó các Bí-sô dẫn Bí-sô này vào 
rừng thây chết, Bí-sô này thấy xác của những tên 
cướp liên rơi nước mắt, các Bí- -SÔ nói với nhau: 
"Bí-sô mới xuất gia này tín tâm rất sâu, nhìn thấy 
những thây chết này liên rơi nước mắt". Bí-sô này 
nghe rôi liền khóc lớn, các Bí-sô hỏi nguyên đo, 
liên đáp: Người này là cha, người này là anh, 
người này là em của tôi”, các Bí-sô hỏi: "Họ đều 
là giặc cướp, đã giết chết một A-la-hán, không lẽ 
thây cũng là một trong số bọn cướp đó hay sao?", 
đáp phải. Các Bí-sô đem việc này bạch Phật, Phật 
nói: "Người giết A-la-hán là đoạn phước điển, 
phạm tội nghịch, nêu. xuất gia sẽ làm hoại giáo 
pháp của ta, nên diệt tẫn cho hoàn tục. Từ nay các 
Bí-sô nếu có người đến cầu xuất gia nên hỏi: 
Ngươi không có giết A-la-hán phải không?, nếu 
không hỏi thì phạm tội Việt pháp. Lúc đó cụ thọ 
Uu-ba-ly bạch Phật: "Nêu có người trước đã xuất 
gia, phả hòa hợp Tăng rÔi hoàn tục, sau đó lại đến 
cầu xuất gia, có nên cho họ xuất gia không?", Phật 
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nói: "Không nên. Từ nay trở đi nêu có người đến 
cầu xuất gia, các Bí-sô nên hỏi: Ngươi có từng phá 
hòa hợp Tăng hay không?, nêu đáp là không thì 
nên độ, nếu không hỏi như thế thì phạm tội Việt 
pháp, Ưu-ba-ly lại hỏi: "Nếu có người sanh tâm 
ác nghịch VỚI Thê tôn làm thân Phật chảy máu, sau 
_ đến câu xuất gia thì có nên độ họ không”, Phật 

ÓI: Không. nên. Nếu có người đến cầu xuất gia, 
các Bí-sô nên hỏi: Ngươi không có ác tâm làm 
thân Phật chảy máu phải không), nếu đáp là không 
có thì nên độ, nếu không hỏi như thế thì phạm tội 
Việt pháp”. Ưu- ba-ly lại hỏi: "Nêu có người trước 
đã xuất gla tùy phạm một trong bốn pháp Ba-la- 
thị-ca rồi hoàn tục, sau đó lại đên câu xuất gia thì 
có nên độ họ không”, Phật nói: Không nên. Nêu 
có người đến câu xuất gia, các Bí-sô nên hỏi: 
Ngươi có từng phạm một trong bỗn tội trọng hay 
không?, nếu không hỏi như thể thì phạm tội Việt 
pháp”. 

Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc rừng Thệ-đa 
thành Thất-la-phiệt, lúc đó Phật bảo các Bí-sô: 
"Nếu có Bi-sô bị Tăng tác pháp yết ma Bắt kiến 
cử, liền hoàn tục; sau đó lại xuất gia và thọ Cận 
viên tiếp tục gây tội, không chịu phát lỗ, còn nói 
là không thây tội thì Tăng nên diệt tẫn. Nếu Bí-sô 
nào phạm tội không chịu sám hối, sanh ác kiến 
không chịu bỏ, bị tăng tác pháp yết ma Bất sám 
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cử, Bất xả ác kiến cử, hoàn tục rôi lại đến câu xuất 
gia, vẫn không chịu sám hôi và không bỏ ác kiến 
thì nên diệt tấn". 

Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc rừng Thệ-đa 
thành Thất-la-phiệt, lúc đó những người đệ tử 
được Lục chúng Bí-sô độ khi chưa biết thầy mình 
là người ác hạnh thì cùng ở chung thừa sự cúng 
dường, nhưng khi biết rồi thì bỏ đi đến ở chung 
với các Bí-sô thiện hạnh để thỉnh hỏi những VIỆC 
cần làm trong ba thời. Lục chúng Bí-sô nói với 
nhau: "Những Hắc bát này đoạt đệ tử của chúng 
ta, nếu chúng ta có độ LIỀN ai thì hãy độ những 
người như vậy như vậy”. Sau đó Ô- ba-Nan-đà 
thây một người không có tay liên nói: "Hiên thủ, 
sao ngươi không xuất gia?", đáp: "Ai có thê độ 
một người không có tay như tôi”, Ô-ba-Nan-đà 
nói: " Giáo pháp của Thể tôn từ bi khoan thứ, ta sẽ 
độ ngươi”. Nói rôi liên dẫn về cho xuất gia và thọ 
Cận viên rôi dạy các hành pháp và oai nghI, vải 
ngày sau bảo răng: " ngươi biết không, nai không 
nuôi nai, thành Thất-la- phiệt này rộng lớn, dân 
đông đều kính tín Tam bảo, ngươi nên đi đến đó 
khất thực tự nuôi thân", Bí-sô không tay bạch: 
"Thân con như vây làm. Sao khất thực được” ,Ô- 
ba-Nan-đà nói: "Ta sẽ dạy ngươi", nói rôi liền I mặc 
ba y vào người đệ tử rồi dùng dây cột lại, kế cột 
đãy bát vào vai trái, cột cây tích trượng Vào VaI 
phải của đệ tử. Bí-sô không tay vào thành khât 
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thực, một phụ nữ trông thây không có tay liên la 
lên: "AI đã độc ác chặt Cả hai tay của Bí-sô nay 
như vậy?", Bí-sô nói: "Tôi bị chặt hai tay khi còn 
ở thế tục, không phải sau khi xuất gia", phụ nữ kia 
hỏi: "Ai đã độ thây xuất g1a?", đáp là Ô-ba-Nan- 
đà, phụ nữ kia nghe rôi liền nói: "Trừ nhóm Lục 
chúng áo hạnh ra, không aI độ người như thế này 
xuất gia. Các Bí-sô đem việc này bạch Phật, Phật 
bảo các Bí-sô: "Do độ người căn thân không đây 
đủ nên có lỗi này. Sao gọi là căn thân không đây 
đủ? Tức là không tay, không ngón tay, không 
chân, sứt môi, không môi... Nêu ai độ những 
người như thể thì phạm tội Việt pháp". Lúc đó Uu- 
ba-ly bạch Phật: "Nếu người phải chông gậy, bị 
ban trăng hoặc giả quá, nhỏ quá... được độ 
không?", Phật nói: "Không được. Tất cả những 
bịnh làm nhơ ngọa cụ của tăng đều không được 
độ. Lại nữa những người què chân, mắt lé, mù, 
chột, gù lưng, lùn thấp, có bướu cô, câm, điếc.. 

đều không được độ, nếu độ thì phạm tội Việt pháp. 
Lại nữa những người dâm dục quá độ, bị nữ nhân 
làm tốn thương, bị tốn thương do làm VIỆC nặng, 
bị thương tốn do đi bộ, đại tiêu tiện không thể cắm 
chê... đêu không được độ, nếu độ thì phạm tội 
Việt pháp", lại hỏi: "Những người mắc bịnh ghẻ 
lác, phẻ độc, mạch lươn, bịnh lác khô, lác ướt, gây 
còm, hen suyễn, sốt rét, điên cuông, nghiện ngập. 
trĩ... có được độ không?", Phật nói: "Không được, 
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nếu độ thì phạm tội Việt pháp". 
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CĂN BẢN THUYÉT NHẤT THIẾT 
HỮU BỘ AN CƯ SỰ 

Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc rừng Thệ-đa 
thành Thât-la-phiệt, lúc đó Thế tôn cùng các Bií- 
sô an cư tại đây trong ba tháng mùa mưa, nhưng 
lại có nhiều Bí-sô ngay trong hạ du hành đến trú 
xứ khác, do không khéo hộ trì thần nghiệp đã đạp 
chết nhiều côn trùng. Các ngoại đạo chê trách: "Sa 
môn Thích tử không có tâm từ bị, du hành trong 
mùa hạ đạp chết côn trùng không khác người thê 
tục. Loài câm thú còn ở trong hang ô không ra 
ngoài, Sa môn Thích tử này không chịu an cư, 
không. biết thu nhiếp ở yên một chỗ, không có 
phép tắc như thê thì ai lại đem y thực bố thí cho 
họ”, các Bí-sô đem việc này bạch Phật, Phật nói: 
"Do việc này ta nay chế các Bí-sô nên tác pháp an 
cư trong ba tháng ở yên một chỗ". Lúc đó các Bí- 
sô không biết tác pháp an cư như thế nào, Phật nói: 
"Trước ngày mười lăm tháng năm hãy quét dọn 
trú xứ sạch sẽ, dùng củ ma đắp nên, đem tất cả 
ngọa cụ tụ lại một chỗ và đề bôn rửa chân. Sau đó 
đánh kiên chùy tập Tăng, Tăng nhóm tôi liên sai 
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một Bí-sô làm người coi giữ phân chia ngọa cụ, 
nêu người có năm pháp: Thương, giận, SỢ, s1, 
không biết phân chia hay không phân chia ngọa cụ 
thì người này không nên saI; ngược với năm pháp 
trên thi nên sai như sau: Trước nên hỏi Bí-sô tên 
có thể phân chia ngọa cụ cho Tăng giả an cư hay 
không, nêu vị ây đáp là có thể thì nên sai. Kê sai 
một Bi-sô tác bạch vết ma như sau: 

Đại đức Tăng già lắng nghe, Bí-sô này tên 
bằng lòng phân chia ngọa cụ cho Tăng già an cư 
mùa hạ. Nêu tăng già đúng thời đến nghe, Tăng 
già nên chấp thuận, nay Tăng sai Bí-sô này tên làm 
người phân chia ngọa cụ cho Tăng già an cư mùa 
hạ. Bạch như vậy. 

Đại đức Tăng già lắng nghe, Bí-sô này tên 
băng lòng phân chia ngọa cụ cho Tăng già an cư 
mùa hạ. Nay Tăng sai Bí-sô này tên làm người 
phân chia ngọa cụ cho Tăng giả an cư mùa hạ. Nếu 
các cụ thọ chấp thuận Bí-sô này tên làm người 
phân chia ngọa cụ cho Tăng già an cư mùa hạ thì 
im lặng, ai không chấp thuận thì nói. Tăng đã chấp 
thuận Bí-sô tên làm người phân chia ngọa cụ cho 
Tăng giả an cư mùa hạ. Tăng chấp thuận vì im 
lăng, việc này xin nhớ giữ như vậy. 

Nay ta chế hành pháp cho Bí-sô phân chia 
ngọa cụ, vị thọ sự trước nên làm thẻ dài khoảng 
một gang tay để phân phát cho Tăng già, sáng hôm 
sau mới trải tòa, đánh kiền chùy tập tăng. Những 
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thẻ đã làm nên rắc bột thơm rôi để trong một hộp 
tre có ướp hương thơm, phủ tâm vải trăng lên trên, 
để hộp thẻ trên một cái mâm ở trước Tăng tôi 
tuyên đọc chê lịnh an cư: 

Đại đức Tăng già lắng nghe, ở trú xứ này có 
pháp chế, nêu các đại đức vui thích an cư ở đây 
không trái pháp chế thì nên lây thẻ. Trong khi an 
cư không nên trách cứ lẫn nhau nói là phá kiến, 
phá gIỚI, phá chánh hạnh, phá chánh mạng, Nêu 
vị nào biết có người phạm thì bây giờ nên nói ra, 
không nên cử tội trong hạ làm cho các Bí sô phiền 
não, không được an lạc trụ. 

Kế sai một Bí-sô bưng mâm thẻ đi trước để 
phát, người bưng mâm không ởi sau thu lấy thẻ. 
Bí-sô phát thẻ đê một thẻ ở chỗ Thế tôn rồi mới 
đến trước Thượng tọa, Thượng tọa lây một thẻ rồi 
để lên mâm không, thứ lớp phát và thu thẻ như vậy 
cho đến người cuối cùng, nếu có câu tịch nào 
không đến được thì A-giá-lợi-da hoặc Ô-ba-đà- da 
lây giùm cho họ. Kế đếm số thẻ đã thu được rồi 
bạch răng: Những người có mặt trong trú xứ này 
gôm có vị Bí-sô, có Câu-tịch kế ra. Lúc đó Bií-sô 
phân chia ngọa cụ để một chìa khóa ở trước 
Thượng tọa nói: đây là chìa khóa phòng số , nếu 
Thượng tọa băng lòng thì xin nhận. Nếu Thượng 
tọa không nhận phòng này thì nên chuyên đưa chìa 
khóa cho Thượng tọa thứ hai, nêu Thượng tọa thứ 
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hai nhận phòng này thì lấy chìa khóa phòng của 
Thượng tọa thứ hai đã ở trước đó giao cho Thượng 
tọa thứ ba... cứ như thế cho đến người cuôi cùng 
trong tăng. Nêu Thượng tọa thứ nhất thây đưa chìa 
khóa phòng cho Thượng tọa thứ hai mà đối ý đòi 
lại, đòi lần thứ nhất không nên cho, đòi lần thứ hai 
cũng không nên cho, đói lân thứ ba nên cho nhưng 
Thượng tọa thứ nhất này phải sám tội Ác-tác. Lân 
lượt như vậy, vị nào phải sám tội Ác-tác chuẩn 
theo đó nên biết". Lúc đó Bí-sô phân chia hết 
phòng xá lại có Bí-sô khách đến, không còn phòng 
để chia, Phật nói: "Nên chừa lại một phòng và 
ngọa cụ dự phòng cho Bí-sô khách. Nên saI một 
Bí-sô trông coI lợi dưỡng của tăng ø1à và chừa một 
phòng để cât ngọa cụ, Bí-sô này nên coI g1ữ xem 
có trùng và tô ong hay không, nếu có tô ong đợi 
ong ra khỏi tổ thì đem bỏ đi, nêu còn ong con trong 
tổ thì nên đem treo tô ong ở chỗ khác, khi chúng 
trưởng thành tự sẽ bay đi. Khi có Bí-sô khách đến 
nên câp cho họ ngọa cụ, nếu ít người thì mỗi người 
một cái, nếu đồng thì hai người dùng chung một 
cái”. Lại có Bí-sô kỳ túc được câp cho nệm dày và 
lớn, một mình khó mang đi, Phật nói: "Nếu có Bií- 
sô trẻ nên bảo y chỉ thừa sự”. Sau khi phân chia 
ngọa cụ xong, Phật nói: "Không có vật lót không 
nên năm ngồi liên, cũng không nên dùng vật nhỏ 
lót làm cho dơ hay hư rách ngọa cụ của Tăng. VỊ 
thọ sự nên đi tuân xem xét thây có aI làm saI trái 
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thì dưa theo việc mà trỊ phạt, nếu là người tuôi nhỏ 
thì nên nói hai thầy trị phạt họ. Nên vào ngày mười 
lăm mỗi tháng đi tuân tra, nêu thấy ai dùng ngọa 
cụ không như pháp thì bạch cho đại chúng biết để 
thu ngọa cụ lại và trỊ phạt họ; nêu ai còn y chỉ thì 
nên nói VỚI thây y chỉ thu ngọa cụ lại." 

Khi đại chúng tập họp tác pháp an cư nên cáo 
bạch: "Này các cụ thọ, nay ở trú xứ này có tất cả 
là người, sẽ nương nơi làm thí chủ, nương thôn 
xóm làm chỗ khất thực, coi là người doanh sự, là 
người khán bịnh để ở tại trú xứ này an cư". Lúc đó 
các Bí-sô nên xem xét những thôn xóm khất thực 
ở gần, nếu thây ưa thích muốn ở nơi đây an cư 
cùng các vị đồng phạm hạnh không sinh ưu não, 
nêu có phát sinh thì mau trừ diệt; an lạc chưa sanh 
thì nên làm cho sanh, đã sanh thì nên làm cho tăng 
trưởng. Khất thực ở trong thôn xóm đó không có 
khó nhọc, nếu có bịnh khổ thì có người cung cập 
thuốc men, thức ăn thức uống và những vật cân 
dùng được đây đủ. Bí-sô này nên đến trước một 
Bí-sô đôi thú tác pháp an cư: 

Cụ thọ nhớ nghĩ, hôm nay là ngày mười sáu 
tháng năm Tăng g1à an cư mùa hạ. Tôi là Bí-sô tên 
cũng vào ngày mười sáu tháng năm an cư, ở ngay 
trong giới này tiền an cư ba tháng hạ nương nơi 
làm thí chủ, làm người doanh sự, làm người khán 
bịnh. Nếu trú xứ có hư dột tôi sẽ tu bổ, xin được ở 
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trong đây an cư. (3 lần) 

Bí-sô đối thú nói: Áo tỷ ca (thiện) Bí-sô tác 
pháp nói: Sa độ (nhĩ). 

Trường hợp có duyên sự không kịp tiên an cư 
thì được hậu an cư, tác pháp giông như tiên an cư. 
Đã tác pháp an cư rôi thì ban đêm không được ra 
khỏi giới, nếu có duyên sự phải xuất giới thì không 
được ở lại qua đêm. 

Lúc đó trong thôn Tượng có một trưởng giả tên 
là Uu-đà-diên giàu có muôn cúng dường Tăng già 
nên đem cất y thực vào trong kho rồi sai sứ đến 
thành Thất-la-phiệt thỉnh Bí-sô tăng già đến thọ 
nhận, các Bí-sô hỏi sứ giả: "Nhà trưởng giả gần 
hay xa?", đáp: “Cách đây khoảng hơn ba du thiện 
na”, các Bí-sô thây hơi xa sợ đi sẽ không về kịp 
trong ngày, vì Thế tôn đã chế trong khi an cư 
không được ngủ đêm ở ngoài giới, vì thế các Bí- 
sô từ chối không đi phó thỉnh. Lúc đó cạnh thôn 
Tượng có các Bí-sô an cư đến nhà trưởng giả thọ 
thỉnh, được cúng dường rất nhiều y thực. Mãn hạ, 
các Bí-sô này đấp y mang bát đến thành Thât-la- 
phiệt, các Bí-sô trú xứ đón chào thăm hỏi: "Các 
thây từ đâu đến, đã an cư ở đâu?", đáp: "Chúng tôi 
an cư bên cạnh thôn Tượng, mãn hạ liên đến đây", 
lại hỏi: “Các thây an cư nơi đó có hòa hợp không, 
khất thực có dễ không?", đáp: Chúng, tôi an cư 
nơi đó rất an lạc, y thực đây đủ", nói rôi liên đem 
việc trên kế lại, các Bí-sô nghe rôi liền nói: 
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"Trưởng giả đó có đến đây thỉnh, chúng tôi sợ đến 
đó thọ thỉnh trở về không kịp trong ngày, vì Thế 
tôn đã chế khi an cư không được ngủ đêm ở ngoài 
giới, cho nên chúng tôi từ chối không đi phó 
thỉnh". Các Bí-sô đem việc này bạch Phật, Phật 
suy nghĩ: "Đệ tử Thanh văn của ta tuy không có 
tâm tham đắm y thực, nhưng để cho họ được an 
lạc trụ và khiến cho thí chủ được phước thọ dụng, 
ta nên khai cho được xuất giới Dảy ngày để đi phó 
thỉnh", nghĩ rôi liền bảo các Bí-sô: "Trong khi an 
cư nêu có duyên sự cân xuất gIỚI, nên tác pháp xin 
xuật giới từ một đến bảy ngày. Phật tuy khai cho 
xuất giới nhưng các Bí-sô lại không biết việc 8Ì 
thì được xin xuất giới, liền bạch Phật, Phật nÓI: 
"Đó là những việc liên quan tới Ô-ba-sách-ca, Ô- 
ba-tư-ca, Bí-sô, Bí-sô ni, Thức-xoa-ma-na, Câu- 
tịch nam, Câu-tịch nữ... Sao gọi là việc liên quan 
tới Ô-ba-sách-ca và Ô-ba-tư-ca? Nếu trong nhà 
của họ có việc muốn cúng dường y thực nên saI sứ 
đến thỉnh Bí-sô, lúc đó Bí-sô đôi trước một Bí-sô 
tác pháp xin xuất giới trong bảy ngày. Hoặc họ 
muôn cúng dường ngọa cụ, các vật dụng và y thực, 
cũng nên tác pháp xin xuất giới trong bảy ngày; 
hoặc đến thình Bí-sô về nhà thọ thực, cũng nên tác 
pháp xin xuất _,IỚI trong bảy ngày. Nếu có Ô-ba- 
sách-ca xây cất chùa tháp đên thỉnh Bí-sô trợ giúp 
công đức, Bí-sô nên tác pháp xin xuất giới trong 
bảy ngày. Cho đến các việc như an trí tướng pháp 
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luân, cờ phướn, y thực để cúng dường tháp nên 
đến thỉnh Bí-sô trợ gIÚp, Bí-sô cũng nên tác pháp 
xin xuất giới bảy ngày, đây gọi là việc liên quan 
tới Ô-ba-sách-ca và vì Phật sự. Nêu có Ô-ba-sách- 
ca Sao chép kinh luận để tu học, sao chép xong 
muốn cúng dường nên đến thỉnh Bí-sô; hoặc ở 
trong Tạng giáo lược giải giáo pháp có nghỉ không 
thể quyết đoán, muôn thỉnh hỏi Bí-sô nên đến 
thỉnh Bí-sô quyết nghĩ; hoặc sanh tả kiến, không 
tin nhân quả nên đến thỉnh Bí-sô dứt trừ tà kiến 
cho họ, đây gọi là việc liên quan tới Ô-ba-sách-ca 
và vì pháp sự. Nếu vợ của Ô- ba-sách-ca có thai sợ 
khi sanh gặp nạn, muốn câu cho mẹ tròn con 
vuông nên đến thỉnh Bí-sô; hoặc vì bịnh hoạn 
muôn cúng dường Bí-sô nên đến thỉnh, Bí-sô đều 
được tác pháp xin xuất giới trong bảy ngày để đi. 
Sao gọi là việc liên quan tới Bí-sô? Nếu có Bí- 
sô xây cất trú xứ cúng cho Tứ phương Tăng già 
nên làm lễ khánh thành thiết trai cúng dường 
Tăng, sai sứ đến thỉnh; hoặc cúng dường ngọa cụ, 
hoặc vì thờ xá lợi nên xây tháp, hoặc bô trí tướng 
pháp luân... Hoặc muôn tác pháp yết ma trị phạt 
người ác nên đến thỉnh Bí-sô; hoặc vị bịnh năng 
nên sai sứ đến thỉnh... Bí-sô đều được tác pháp 
xin xuất giới trong bảy ngày để đi. Sao gọi là việc 
liên quan tới Bí-sô ni?: duyên sư cũng giống như 
của Bí-sô, chỉ khác ở chỗ là cúng dường hai bộ 
tăng hoặc muốn học Phật pháp, cho đến Thức-xoa- 
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ma-na muốn thọ Cận viên nên đến thỉnh hai bộ 
tăng truyền giới, Bí-sô đều được tác pháp xin xuất 
ĐIỚI trong bảy ngày để đi. Việc liên quan tới Câầu- 
tịch, cầu tịch nữ cũng giống. như trên, chỉ khác ở 
chỗ người nữ đã từng gả, tuôi đủ mười hai và đồng 
nữ tuôi đủ mười tám muốn thọ sáu học pháp và 
sáu tùy pháp nên đến thỉnh." 

Nếu Bíi-sô tác pháp an cư xong, nghĩ răng: "Ta 
an cư nơi đây không CÓ NĐƯỜI cung cập thức ăn 
thức uống, ta có thể chết"; hoặc có người chưa học 
kinh, cân nên học; người chưa tu tập định, cần nên 
học; người chưa chứng nên chứng, người chưa 
thấy cầu thây, người chưa đắc câu đắc... Nếu có 
các duyên trên muôn rời khỏi trú xứ thì Phật dạy 
không phạm, cũng không phá an cư. Trường hợp 
tác pháp an cư xong bỗng sinh bịnh, biết ' không có 
thây thuốc và thuốc, nêu ở lại sợ mạng sống không 
toàn. Có các duyên sự thuộc mạng nạn như thê 
phải xuất giới thì Phật dạy không phạm, cũng 
không phá an cư. Trường hợp tác pháp an cư xong 
bỗng sinh bịnh, tuy có thuốc thang nhưng không 
có người chăm sóc, sợ sẽ chết thì Phật dạy được 
đi không phạm, cũng không phá an cư. Trường 
hợp tác pháp an cư xong, có người nữ đến chỗ Bí- 
sô nói: "Tôi có phụ nữ trẻ và nỗ tỳ muốn cúng 
dường đại đức", Bí-sô suy nghĩ: "Nếu ta không bỏ 
đi sợ mất phạm hạnh và gặp mạng nạn". Có các 
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duyên thuộc nạn phạm hạnh như thế thì Phật dạy 
bỏ đi không phạm, cũng không phá an cư. Các 
duyên thuộc người nam, huỳnh môn giống như 
trên được bỏ đi không phạm. Trường hợp Bí-sô 
tác pháp an cư xong, nêu thây người nữ khởi tưởng 
dục, không thế ngăn chận được phiên não sợ mất 
phạm hạnh, cũng nên bỏ đi đến nơi khác. Trường 
hợp Bí-sô tác pháp an cư xong thấy có phục tàng 
liền suy nghĩ: "Ta ở đây sợ sẽ không giữ được tâm 
mình mà lây vật báu kia", Phật dạy được dời đi nơi 
khác không tội. Trường hợp Bí-sô tác pháp an cư 
xong bỗng có quyên thuộc đến can ngăn Bí-sô ở 
đây, Bí-sô hiêm trách nên dời đi đến nơi khác cũng 
như trên không lỗi. 

Trường hợp có nam nữ, bán trạch ca... đến 
thỉnh Bí-sô an cư, sau khi thọ thỉnh thí chủ này 
hoặc mắc nợ người khác, hoặc sát hại người khác, 
hoặc cướp đoạt tài vật của người khác, hoặc ở trú 
XỨ CÓ cọp sói sư tử các loài thú dữ đến khủng bố 
thí chủ nên thí chủ bỏ chạy hoặc bị chết. Lúc đó 
Bí-sô suy nghĩ: "Thí chủ nảy thỉnh ta an cư lại có 
các nạn sự như thê khởi lên, nếu ta ở đây hoặc mất 
phạm hạnh hoặc mất mạng", thì như Phật dạy 
được bỏ đi không phạm. Trường hợp trong trú xứ 
có bịnh dịch phát sanh, Bí-sô ở đây không được 
an lạc thì như Phật dạy được bỏ đi không phạm. 

Trường hợp có nam nữ, bán trạch ca... đến 
thỉnh Bí-sô an cư, nếu có vua đến bắt thí chủ hoặc 
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giết hoặc đoạt tài vật nên thí chủ chạy đến nơi 
khác. Lúc đó Bí-sô suy nghĩ: "Thí chủ này bị 
khủng bỗ đã chạy trôn đến nơi khác, nếu ta ở đây 
hoặc bị mất mạng hoặc mất phạm hạnh". thì như 
Phật dạy được dời đến nơi khác không phạm. 
Trường hợp thí chủ đến thỉnh Bí-sô an cư, nhà thí 
chủ bỗng bị cháy hoặc thí chủ chết hoặc bỏ chạy, 
lúc đó Bí-sô suy nghĩ: "Thí chủ gặp hỏa hoạn hoặc 
bị chết hoặc bỏ chạy, nếu ta ở lại đây sợ bị mạng 
nạn hoặc phạm hạnh nạn”, thì nhu Phật dạy được 
dời đến nơi khác không phạm. Trường hợp thí chủ 
thỉnh Bí-sô an cư nhưng trú xứ này lại âm thấp 
nhiêu nước sợ sẽ sinh bịnh nên dời đến nơi khác, 
cũng như trước không phạm. Trường hợp thí chủ 
thỉnh Bí-sô an cư nhưng tại trú xứ này lại có lời 
gièm pha: "Cần gì phải cạo đầu ở đây chịu khổ 
đói, hoặc ở trong rừng dưới gốc cây, hoặc hoàn 
tục làm các phước nghiệp không cần xuất gia", lúc 
đó Bí-sô suy nghĩ: "Nếu ta ở đây lâu sẽ gặp nạn 
phạm hạnh”, cũng như trước được bỏ đi không 
phạm. 

Trường hợp Bí-sô đang an cư hoặc có vua ra 
lịnh bốn binh đến trú xứ bắt Bí-sô làm việc lao 
dịch như thế tục, hoặc bắt hoàn tục, hoặc bắt lẫy 
vợ hoặc đoạt y bát... Có các nạn như thế thì Bí-sô 
được bỏ đi không phạm, cũng không phá an cư. 
Trường hợp Bí-sô ở trong trú xứ của mình, có nam 
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nữ, bán trạch ca đến thỉnh Bí-sô an cư và cung cập 
các vật cần dùng; sau đó gặp các nạn vua.. . đêu 
bỏ chạy, không còn người cung cấp nữa thì Bí- -SỐ 
được bỏ đi đến nơi khác không phạm. Trường hợp 
Bí-sô = an cư bỗng có giặc cướp đến trộm Cướp 
bò đê..., sát sanh và làm việc phi pháp; họ đến chỗ 
Bí-sô nói rằng: "Thây hãy đi nơi khác, chúng tôi 
muốn ở đây". Nếu có giặc ác như thế đến trong 
chùa não loạn thì được bỏ đi không phạm. Trường 
hợp Bí-sô y chỉ nơi nam, nữ, bán trạch ca để an 
cư, bỗng thí chủ bị người bắt giữ, bị oan gia trói 
buộc, bị phi nhơn khủng bố, nên bỏ chạy đến nơi 
khác, sau đó qua đời. Lúc đó Bí-sô suy nghĩ: "Ta 
an cư nơi đây có các nạn như thế, lại không có thí 
chủ, có thể khiến ta mất phạm hạnh", thì như Phật 
dạy được bỏ đi đến nơi khác không phạm, cũng 
không phá an cư. Đên chỗ mới nên làm an cư, tác 
pháp an cư rồi thì không được xuất giới. Trường 
hợp trú xứ này trước là của phi nhơn, Bí-sô ở đây 
tác pháp an cư thì có những kẻ già trẻ vô tr1 vào 
chủa phóng uê bất tịnh, không thê thân cận; lại gân 
sông nước, nước ngập lụt làm cho y vật và các tư 
cụ bị tốn thất, thí chủ hoặc chết hoặc bỏ đi. Lúc đó 
Bí-sô suy nghĩ: "Thí chủ này gặp nạn nước lụt, nêu 
ta ở đây sợ gặp mạng nạn, phạm hạnh nạn", thì 
được bỏ đi đên nơi khác không phạm. Trường hợp 
Bí-sô đang an cư thấy có Bí-sô tự làm hay bảo Bií- 
sô khác làm việc phá Tăng hay khuyên khích mọi 
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người làm phương tiện phá Tăng, Bí-sô này suy 
nghĩ: "Nếu ta an cư nơi đây, Bí-sô muốn phá Tăng 
kia bảo ta làm hoặc khuyên ta làm phương tiện phá 
Tăng: nêu ta dùng lời thiện khuyên can, Bí-sô kia 
không nghe theo sẽ đôi xử với ta không tốt; nếu ta 
ở lại đây mà phát sinh việc phá Tăng thì những 
điều ta học trước đây ặt sẽ mất hết, những điều 
chưa học không thể tăng tân, ta nên đi chỗ khác", 
thì được bỏ đi đến nơi khác không phạm. Trường 
hợp Bií-sô đang an cư nghe có Bí-sô muốn phá 
tăng, Bí-sô ây là thân hữu tri thức nên suy nghĩ: 
"Nêu ta nhận lời giúp thì sẽ phát sinh việc phá 
Tăng, nếu ta không nhận lời giúp thân hữu tri thức 
thì không được. Ta nên thọ pháp bảy ngày xuất 
giới". Nêu xuất giới đủ Dảy ngày mà việc kia 
không châm. dứt thì ở ngoài gIỚI quá bảy ngày 
không lỗi, nếu không xuất giới đi tránh thì phạm 
tội Việt pháp. 

Trường hợp Bí-sô nghe Bí-sô khác nói chỗ kia 
tiền an cư ba tháng được nhiều lợi vật, Bí-sô này 
muốn đến đó an cư. Lại có Bí-sô khác nói chỗ này 
an cư cũng được nhiêu lợi dưỡng giỗng như chỗ 
kia. Bí-sô này liên ở lại đây an cư nhưng không 
được lợi dưỡng gì thì Bí-sô nói kia phạm tội Việt 
pháp. Trường hợp Bí-sô nghe Bí-sô khác nói chỗ 
kia tiên an cư tốt liên đến chỗ đó an cư, nhưng 
những lợi vật đã được đêu không như lời Bí-sô kia 
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nói thì Bí-sô nói kia phạm tội Việt pháp. Trường 
hợp Bí-sô nghe Bí-sô khác nói chỗ kia tiền an cư 
tốt liên đến chỗ đó tiên an cư, sau khi thọ thẻ xong 
lại không được ngọa cụ cũng không có phòng ở 
được thì Bí-sô nói kia phạm tội Việt pháp. Trường 
hợp Bí-sô nghe Bí-sô khác nói chỗ kia tiền an cư 
tốt liên đến đó tiên an cư, sau khi thọ thẻ xong 
được chia ngọa cụ rôi liên bỏ đi đên chỗ khác, đến 
đó rồi cũng không an cư thì phạm tội Ác- tác. 
Trường hợp Bí-sô nghe Bí-sô khác nói chỗ kia tiền 
an cư tốt liên đi đến đó, sau khi thọ thẻ xong được 
chia ngọa cụ rôi tác pháp an cư. Sau đó có duyên 
sự không thọ trì pháp bảy ngày liền xuất giới, 
không thành tiền an cư thì phạm tội Ác- tác. 
Trường hợp Bií-sô nghe Bí-sô khác nói chỗ kia tiền 
an cư tốt liền đến đó an cư, sau khi thọ thẻ xong 
được chia ngọa cụ rôi tác pháp an cư. Sau đó có 
duyên sự nên thọ trì pháp bảy ngày xuất giới, nêu 
quá bảy ngày không trở lại là phá an cư. 

Sáu trường hợp hậu an cư cũng giông. như sáu 
trường hợp tiên an cư trên, chỉ đôi chữ tiền thành 
chữ hậu là khác. 
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CĂN BẢN THUYÉT NHẬT THIẾT 
HỮU BỘ TÙY Ý SỰ 

Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc rừng Thệ-đa 
thành Thất-la- phiệt an cư ba tháng mùa mưa, lúc 
đó có nhiều Bií-sô an cư nơi khác cùng lập quy chê 
như sau: "Các cụ thọ, trong ba tháng an cư chúng 
ta không nên nói việc phá giới, phá kiến, phá oal 
nghị, phá chánh mạng.. . Nêu thây cỏ trong nhà xí 
thiêu và bình quân trì không có nước thi nên lây 
cỏ và đỗ nước cho đây. Nếu một mình làm không 
được thì vậy tay gọi bạn đến giúp", lập chế xong 
ai nây đều trở vê phòng của mình, cứ như thể 
không cùng nói chuyện suốt trong ba tháng an cư. 
Mãn an cư, các Bí-sô này đắp y mang bát tuân tự 
du hành đến thành. Thất- la-phiệt để yết kiên Thế 
tôn, đảnh lễ Phật rôi ngôi một bên. Thường pháp 
của chư Phật là thăm hỏi khách Bí-sô từ đâu đến, 
đi đường có an lạc không và an cư ở đâu, các Bí- 
sô nảy đáp: "Chúng con an cư ở Thiên na bát đa 
xong thì đến đây, nơi đó an cư được an lạc, khất 
thực dễ được, nhưng trong ba tháng an cư chúng 
con cùng lập quy chê ... giông như đoạn văn trên”, 
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Phật bảo các Bí-sô: "Các thây ngu si không có một 
người trí, tại sao lại lập ra quy chế phì pháp này, 
suốt trong ba tháng không cùng nói chuyện khác 
nào kẻ thù ở chung ăn chung với nhau thật là khô, 
sao lại nói là được an lạc trụ. Đây là pháp ngoại 
đạo, là pháp ngu si, không phải là pháp xuất yếu. 
Từ nay trở đi, nếu làm pháp câm như thế thì phạm 
tội Việt pháp. Nếu Bí-sô an cư xong nên thính nói 
ba việc: Thây, nghe, nghĩ để tác pháp Tùy ý”. Lúc 
đó các Bí-sô không biết thỉnh nói như thê nào, 
Phật nói: “Trước ngày tác pháp Tùy ý khoảng bảy 
ngày, các Bí-sô cựu trụ đến các thôn xóm lân cận 
thông báo cho các Bí-sô già trẻ và những, người 
chưa thọ cận viên biết để củng ĐÓP phân vào việc 
cúng dường. Đến ngày mười bốn tháng tám, các 
Bí-sô nên sắp đặt việc cúng dường và trang hoàng 
nơi Phật điện, bên tháp treo cờ phướn, quét dọn 
sạch sẽ... Sáng ngày mười lăm đến giờ tác pháp 
Tùy ý, Tăng nên sai một vị có đủ năm đức làm 
người thọ Tùy ý cho Tăng, hoặc hai, ba hay nhiêu 
người nhưng phải là người có đủ năm đức: không 
thương, không giận, không sợ, không s1, khéo hay 
phân biệt các việc tùy ý. Nếu trái với năm đức trên 
thì không được sai, nêu trước đó chúng tăng chưa 
hòa hợp thì phải làm cho hòa hợp; nếu đã hòa hợp 
thì phải làm cho được an lạc trụ. Nên sa1 như sau: 
Trải tòa, đánh kiền chùy tập Tăng, Tăng nhóm 
xong trước nên hỏi vị đủ năm đức: Thây có thê 
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làm người thọ tùy ý cho tăng già thỉnh nói ba việc 
thây nghe nghĩ để tác pháp tùy ý không? Nếu đáp 
là có thê thì tăng nên sai một Bí-sô tác bạch yêt 
ma saI như sau: 

Đại đức Tăng già lăng nghe, Bí-sô tên nay làm 
người thọ Tùy ý cho tăng già hạ an cư. Nếu tăng 
già đúng thời đến nghe, Tăng già nên chấp thuận, 
Tăng nay sai Bí-sô tên làm người thọ Tùy ý cho 
tăng già hạ an cư. Bạch như thê. 

Đại đức Tăng già lăng nghe, Bí-sô tên nay làm 
người thọ tùy ý cho Tăng già hạ an cư. Tăng nay 
sai Bí-sô tên làm người thọ tùy ý, Bí-sô này tên sẽ 
làm người thọ tùy ý cho Tăng già hạ an cư. Nếu 
các cụ thọ nào chấp thuận Bí-sô tên làm người thọ 
Tùy ý cho Tăng giả hạ an cư thì im lặng, ai không 
châp thuận thì nói. Tăng già đã chấp thuận Bí-sô 
tên làm người thọ Tùy ý cho tăng giả hạ an cư 
xong Tôi. Tăng chấp thuận vì im lặng, việc này xin 
nhớ g1ữ như vậy. 

Này các Bí-sô, nay ta chế hành pháp cho Bí-sô 
thọ Tùy ý như sau: Nếu chỉ có một người thọ Tùy 
ý thì từ Thượng tọa cho đến hạ tòa đều phải làm 
Tùy ý; nêu là hai người thọ Tùy ý thì một người 
thọ Tùy ý ý từ Thượng tòa, một người thọ tùy tùy từ 
nửa sô chúng còn lại cho đến người cuỗi cùng; nếu 
là ba người thọ tùy ý thì nên bồ trí ba chỗ ngôi và 
chuẩn theo như trên mà làm Tùy ý. Thượng tòa lúc 
đó nên tác bạch: 
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Đại đức Tăng giả lắng nghe, hôm nay ngày 
mười lăm Tăng giả tác pháp Tủy ÿ. Nêu tăng già 
đúng thời đến nghe, Tăng già nên chấp thuận, 
Tăng nay tác pháp Tùy ý, bạch như vậy. 

Lúc đó từ Thượng tòa cho đến hạ tòa đều đến 
trước Bí-sô thọ Tù ý làm Tùy ý như sau: Cụ thọ 
nhớ nghĩ, hôm nay ngày mười lăm Tăng già làm 
tùy ý, tôi Bí-sô tên cũng làm Tùy ý. Tôi Bí-sô tên 
ở trong Tăng đối trước Cụ thọ thỉnh nói ba việc 
thây nghe nghi để làm tùy ý. Đại đức tăng già nên 
nhiếp thọ chỉ bảo cho tôi, xin thương xót làm lợi 
ích cho tôi, nếu tôi thây biết có tội, tôi sẽ như luật 
sám hối. (3 lần). Bí-sô thọ tùy ý nói: Áo-ti-ca 
(thiện). 

Bí-sô làm tùy ý nói: Sa độ (nhn). 

Cứ như thế cho đến vị hạ tòa, Bí-sô thọ tùy, ý 
nếu là hai, ba người thì nên đối nhau tác pháp, nêu 
là một người thì nên tâm niệm tác pháp. Bí-sô tác 
pháp xong, kế đến Bí-sô ni từng người đến tác 
pháp cũng giống như Bí-sô. Sau đó là Thức- -XOa- 
ma-na, Câu-tịch, Câu-tịch nữ cũng tác pháp giống 
như trên. Tác pháp xong, Bí-sô thọ Tùy ý đến 
trước vị Thượng tòa bạch: hai bộ tăng già đã làm 
tùy ý xong. Lúc đó hai bộ tăng 1à cùng, xướng: 
Lành thay, đã tác pháp tùy ý xong. Nếu cùng 
xướng lên như thế thì tốt, nếu không xướng thì 
phạm Ác-tác. 
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Bí-sô thọ Tùy ý cầm dao nhỏ hoặc kim chỉ 
hoặc các tư cụ tạp vật của Sa môn ở trước Thượng 
tòa bạch: "Đại đức, các vật thí này có nên trao cho 
người đã an cư xong làm vật thí Tùy ý không? Nếu 
trú xứ này được các lợi vật khác, Tăng ø1à nên hòa 
hợp chia hay không?”, đại chúng cùng đáp nên 
chia. Nêu làm khác thì Bí-sô thọ Tùy ý và đại 
chúng đều phạm tội Việt pháp. Lúc đó cụ thọ Uu- 
ba-ly bạch Phật: "Thế tôn, có mây cách tác pháp 
Tùy ý?", Phật nói: "Có bốn cách: Một là Phi pháp 
biệt chúng, hai là Phi pháp hòa hợp, ba là Như 
pháp không hòa hợp, bốn là Như pháp hòa hợp. 
Trong bốn cách này thì Như pháp hòa hợp là 
thiện”. 

Vào ngày mười lãm tác pháp Tủy ý, Phật ngôi 
trong Tăng bảo các Bí-sô: "Phân đêm đã qua, vì 
sao không tác pháp tùy ý”, lúc đó có Bí-sô ở trong 
chúng đứng dậy sửa h/ phục chấp tay bạch Phật: 
"Thể tôn, tại phòng sô có Bí-sô cựu trụ bịnh nặng 
rất đau đớn nên không thể đến nhòm họp được, 
chúng con không biết phải làm sao", Phật nói: 
"Nên lấy dục Tùy ý ý đến", các Bí-sô không biết lây 
dục Tùy ý như thê nào, Phật nói: "Một người có 
thể lây dục của một người hoặc hai, ba cho đến 
nhiêu người. Nên đến chỗ Bi-sô bịnh, Bí-sô bịnh 
nên ngôi dậy chắp tay gởi dục như pháp gởi dục 
Trưởng tịnh: Cụ thọ nhớ nghĩ, hôm nay ngày mười 
lãm Tăng già tác pháp Tùy ý. Tôi Bí-sô tên vào 
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ngày mười lăm cũng tác pháp Tùy ý. Tôi Bí-sô tên 
tự nói không có các chướng pháp, vì bịnh nên 
Tăng sự như pháp xin gởi dục. Những lời này xIn 
ở trong tăng nói lại giùm. (3 lần). Nếu gởi dục 
được như vậy thì tốt, nêu người bịnh không thế 
nói được thi nên dùng thân biểu nghiệp, cũng 
thành gởi dục. Nếu không nói được cũng không 
biểu hiện băng thân nghiệp được thì Tăng nên đến 
chỗ người bịnh. Nếu người bịnh không đến được, 
chúng tăng cũng không đến chỗ người bịnh mà 
riêng tác pháp tùy ý thì tác pháp không thành, 
phạm tội Việt pháp. Nay ta nói về hành pháp của 
Bí-sô nhận dục... cũng giống như trong trong 
pháp Trưởng tịnh đã nói rõ. Bí-sô mang dục đến 
trong tăng nói, nếu không thể thì nên nói cho 
người ngôi gân cũng được, nên nói như sau: Cụ 
thọ nhớ nghĩ, ở tại phòng số có Bí-sô tên bịnh. 
Hôm nay ngày mười lăm Tăng già tác pháp Tùy 
ý, Bí-sô bịnh tên ngày mười lăm cũng tác pháp 
Tùy ý. Bí-sô bịnh tự nói không có các chướng 
pháp, vì bịnh nên tăng sự như pháp xin gởi dục. 
Nếu không làm theo như trên thì phạm tội Việt 
pháp". Lúc đó Ưu-ba- ly bạch Phật: "Thê tôn, nếu 
nhận dục tùy ý xong, giữa đường bị mạng nạn thì 
có thành nhận dục hay không?”", Phật nói không 
thành ... giống như trong pháp trưởng tịnh đã nói 
rõ. Uu- ba- ly bạch Phật: "Nếu trú xứ chỉ có một Bí- 
sô thì Bí-sô này nên tác pháp tùy ý như thế nào?", 
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Phật nói: "Nên ở trong trú xứ quét dọn sạch sẽ... 
sau đó lên chỗ cao ngóng nhin bốn hướng xem có 
Bí-sô nào đến hay không, nếu có và biết họ thanh 
tịnh thì nên gọi đên đê cùng tác pháp, nên đối 
trước Bí-sô khác đối thú tác pháp Tùy ý như sau: 
Cụ thọ nhớ nghĩ, hôm nay ngày mười lăm là ngày 
Tùy ý, tôi Bí-sô tên cũng vào ngày mười lăm tác 
Tùy ý. Nếu sau nảy gặp chúng tăng hòa hợp sẽ 
cùng chúng hòa hợp kia như pháp Tùy ý (3 lần). 
Trường hợp Tăng đủ túc sô nhưng lại có nhiều 
người ngu sĩ vô trí thì tác pháp tủy ý cũng không 
thành, phải đợi có Bí-sô thiện đến mới cùng làm 
tùy ý. Trường hợp đợi không có ai đến thì được 
tâm niệm tùy ý, nên tâm nghĩ miệng nói như sau: 
Hôm nay ngày mười lăm là ngày Tùy ý, tôi Bí-sô 
tên vào ngày mười lăm cũng tác pháp tâm niệm 
tùy ý, nêu sau này có chúng tăng như pháp sẽ cùng 
làm Tùy ý 6G lân). Trường hợp hai, ba Bí-sô ở 
chung cũng nên đối thú tác pháp như vậy; nếu đủ 
túc sô bốn vị cũng đối thú tác pháp tùy ý, không 
được sai người thọ tùy ý; nếu Tăng đủ túc sô năm 
vị mới được làm Chúng pháp đối thú, khi tác pháp 
Tùy ý nếu có người bịnh nên đưa vào trong chúng, 
không nên lây dục; nếu túc số Tăng sáu vị trở lên 
khi tác pháp Tùy ý nếu có người bịnh được lấy dục 
đến". 

Có ba trường hợp: 

1. Một như pháp chỉ trụ tùy ý, một phi pháp: 
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Nghĩa là trường hợp khai cho nói một lần Tùy ý 
liền dừng là như pháp. 

2. Ba như pháp, một phi pháp: Nghĩa là trường 
hợp phải nói đủ ba lần Tùy ý mới như pháp, nếu 
chỉ nói một lần là phi pháp. 

3. Năm như pháp, một phi pháp: Nghĩa là có 
năm trường hợp nói tùy ý như pháp hoặc khai cho 
nói một lần, hoặc nói đủ ba lần, hoặc đồng thời đôi 
thuyết một lần, hoặc đồng thời đôi thuyết ba lần 
hoặc tâm niệm Tùy ý. Trường hợp khai cho nói 
một lân là: 

1. Vào ngày mười lăm các Bí-sô tập họp lại 
một nơi muốn tác pháp tùy ý nhưng trong chúng 
có nhiệu người bịnh nặng, sợ các Bí-sô bịnh không 
thể ngôi lâu, do nhân duyên này Phật khai cho nói 
Tùy ý một lân. 

2. Vào ngày tác pháp Tùy ý bỗng øặp trời mưa 
lớn hoặc trời SẤp mưa, các Bí-sô suy nghĩ: "Nếu 
nói ba lần tùy ý sợ mưa lớn làm ướt hết ngọa cụ”, 
do nhân duyên này Phật khai cho nói Tùy ý một 
lần. 

3. Vào ngày tác pháp tùy ý bỗng có vua đến 
cùng với quyên thuộc hoặc đại thân củng với 
thuộc hạ đên, hoặc người trong thành tập họp đên 
đem y thực cúng dường Bíi-sô tăng giả và yêu cầu 
Tăng già chú nguyện nên Tăng già mỏi mệt sợ 
không thê nói Tùy ý ba lần, do nhân duyên này 
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Phật khai cho nói Tùy ý một lần. 

4. Vào ngày Tùy ý, do các Bí-sô thông hiểu 
Tô-đát-la, Tỳ-nại-da, Ma-đát-lý-ca suốt đêm tụng 
kinh thuyết pháp đều mỏi mệt, sợ không thê nói 
Tùy ý ba lân, do nhân duyên này Phật khai cho nói 
Tùy ý một lân. 

5. Vào ngày Tùy ý, do có bốn tránh sanh khởi, 
vị Bí-sô thông hiểu ba tạng phải quyết đoán tội để 
Diệt-tránh rât mỏi mệt, sợ không thể thọ Tùy ý 
nøhe nói ba lần, do nhân duyên này Phật khai cho 
nói Tùy ý một lần. 

6. Vào ngày Tùy ý, do vua tức giận nên ra lịnh 
bốn bịnh đên trú xứ bắt trói các Sa môn Thích tử 
hoặc bắt đi chăn voi chăn ngựa hoặc bắt phải lao 
dịch..., các Bí-sô sợ nói Tùy ý ba lân vua sẽ giận 
trách gây bất lợi cho Tăng, do nhân duyên này 
Phật khai cho nói Tùy ý một lân. 

7. Vào ngày Tùy y bỗng có giặc cướp kéo đến 
hoặc phá thành âp hoặc giết hại bò dê, hoặc giết 
người Cướp của... các việc phi pháp, các Bí-sô sợ 
nói Tùy ý ba lần giặc cướp sẽ gây bât lợi cho Tăng 
hoặc đoạt ý bát hoặc giết, do nhân duyên này Phật 
khai cho nói Tủy ý một lân. 

S. Vào ngày Tủy ý, nếu trong trú xứ có Bí-sô 
già không hiểu biết khạc nhồ nhiêu hoặc có các nữ 
nhân từ xa đến không tin quỷ thần khiến các quỷ 
thân nổi giận, các Bí-sô sợ nói Tùy ý ba lần các 
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quỷ thần sẽ làm điều bất lợi cho Tăng, do nhân 
duyên này Phật khai cho nói Tùy ý một lân. 

9. Vào ngày Tùy ý nếu các Bí-sô làm tăng 
phòng ở nơi có thú dữ hoặc có bà già và Các người 
nữ vô tri không sạch sẽ, các Bí-sô lại đại tiêu tiện 
phi pháp... khiến các quý thân nổi giận sai khiến 
thú dữ đến gầy tốn hại cho các Bí-sô, các Bí-sô sợ 
nói Tùy ý ba lần sẽ gặp mạng nạn, do nhần duyên 
này Phật khai cho nói Tùy ý một lần. 

10. Trường hợp Bí-sô ở gân trú xứ của rông đã 
khạc nhố, đại tiêu tiện... làm ô uê khiến cho rông 
tức giận phun độc làm thương tốn cho các Bí-sô, 
các Bí-sô sợ nói Tùy ý ba lần sẽ bị mạng nạn, do 
nhân duyên này Phật khai cho nói Tùy ý một lần 
hoặc đối thuyết một lân. 

11. Trường hợp Bí-sô ở gân nhà thê tục, lúc 
Bí-sô muôn tác pháp tùy ý thì nhà thê tục bỗng 
phát hỏa cháy lan tới Tăng phường, các Bí-sô sợ 
nói Tùy ý ba lần sẽ gặp mạng nạn hay bị cháy, do 
nhân duyên này Phật khai cho nói Tùy ý một lần 
hoặc đông thời đối thuyết. 

12. Trường hợp trú xứ tăng ở gần khe núi, vào 
ngày tùy ý trời bỗng mưa lớn, nước ngập lụt khắp 
nơi tràn tới Tăng phường, các Bí-sô sợ nói Tùy ý 
ba lần sẽ bị mạng nạn, do nhân duyên này Phật 
khai cho nói Tùy ý một lần hoặc đông thời đối 
thuyết. 
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Nếu trú xứ Tăng ở nơi đồng trồng xa vắng, 
bỗng có nạn khủng bồ khởi lên sợ tốn hại đến thân 
mạng, các Bí-sô nói với nhau: "Hôm nay ngày 
mười lăm làm Tùy ý nhưng chúng ta gặp nạn gấp 
bức bách không làm Tùy ý được, nên dời đi nơi 
khác, sau này sẽ như pháp làm Tùy ý”, Phật nói: 
"Nếu có nhân duyên như vậy, đông thời di tản đều 
không phạm.” 

Lúc đó Ưu-ba-ly bạch Phật: "Nếu có số đông 
Bí-sô cùng nhau an cư, chưa mãn an cư lại muôn 
cùng nhau đi đến chỗ khác thì có được làm Tùy, ý 
trước hay không?", Phật nói: "Không được, nêu 
Bí-sô kia nói: Nay tôi tạm ngừng Tùy ý đi đền chỗ 
khác sẽ làm Tùy ý; các Bí-sô nên nói: Chúng ta an 
cư ở đây, không nên ngừng Tùy ý hay đên nơi 
khác làm Tùy ý. Phật chê chúng ta như pháp an cư 
mãn rồi phải như pháp thanh tịnh Tùy ý". Ưu-ba- 
ly bạch Phật: "Nếu Bíi-sô nói: Tôi có duyên sự phải 
đi, hãy cho tôi tạm ngừng tùy ý hoặc cho tôi làm 
tùy ý để tôi làm xong việc đó, thì có được không?", 
Phật nói: "Việc này không thành Tùy ý, các Bí-sô 
nên nói với vị kia: Chúng ta không nên tạm ngừng 
tùy ý hay đối nhau làm Tùy ý, phải đợi an cư xong. 
Phật chê chúng ta an cư xong mới như pháp thanh 
tịnh Tùy Ÿ không cho phép chúng ta không như 
pháp Tùy ý. Này Uu-ba-ly, nêu người nào không 
hành theo đúng như trên hoặc làm phi pháp thì 
phạm Ác-tác". 
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Đến ngày mười lăm làm Tùy ý, nếu Bí-sô bỗng 
bị vua hay đại thần bắt giữ hoặc bị giặc cướp hay 
oán thù bắt giữ, các Bí-sô nên xin phép họ tạm thả 
Bí-sô về để cùng làm Tùy ý. Họ chịu thả thì tốt, 
nếu không chịu thả thì tăng nên kết tiêu giới làm 
Tùy ý. Bí-sô bị bắt kia sau khi được thả về sẽ làm 
Tùy ý lại, nêu không làm đúng như thê thì như 
Phật nói phạm tội Việt pháp. Đến ngày Tùy ý, nếu 
Bí-sô nhớ biết có tội phải ở chỗ khuất đôi trước 
Bí-sô sám hôi rôi mới được cùng làm tùy ý. Nếu 
không thuyết tội mà cùng làm tùy ý thì không 
thành Tùy ý giống như trong pháp Trưởng tịnh và 
trong thập sự đã nói rõ. 

Đến ngày Tủy Ÿ; nêu Bí-sô nhớ biết có tội 
muốn phát lô sảm hồi, nêu là tội Ba-la-thị-ca thì 
đại chúng nên tẫn xuất rồi mới làm Tùy ý. Nếu là 
tội Tăng-già- -phạt- thi-sa thì tạm gáct tội này lại, 
đợi làm Tùy ý rôi sẽ trị tội; nếu phạm. tội Ba-dật- 
để-ca, Ba-la-đề-Đề- -xá-m, Đột-ăc-ngật- lý-đa thì 
phải thuyết hồi trước rôi mới cùng làm Tùy ý. 

Đến ngày Tùy ý, nêu Bí-sô đôi với tội Tha- 
thăng có nghi, không biết có phạm tội Tha- thăng 
hay không; nêu là tội Tha-thăng bất cọng trụ thì 
không còn là Bí-sô, nếu không phải là tội Tha- 
thăng thì tạm gác lại để làm Tùy ý trước. 

Khi làm Tùy ý: Bí-sô thuyết tội thì nên cho 
thuyết tội trước rồi mới làm tùy ý; nêu có yết ma 
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xuất tội thì nên yết ma trước rôi mới làm Tùy ý. 

Khi làm Tùy ý, nêu có Bí-sô cử tội Bí-sô khác 
là có phạm tội, Bí-sô cử tội này nếu có thân khâu 
ý bất thiện thì các Bí-sô nên nói: Hãy làm tùy ý. 
Nếu Bí-sô cử tội này tuy thân thiện nhưng khâu 
bất thiện thì không nên nghe lời của vị ây, nên 
cùng làm Tùy ý. Nếu Bí-sô cử tội này tuy khẩu 
thiện nhưng thân bất thiện cũng giống như trên; 
nếu thân khâu đêu thiện nhưng không thông hiểu 
ba tạng, cũng không nên nghe lời của người ây 
nó1, nên cùng làm tùy Ÿ. Nếu Bí-sô cử tội này thân 
khẩu đêu thiện, tuy có học ba tạng nhưng không 
hiểu nghĩa sâu mâu, cũng không hiểu rõ sự việc; 
các Bí-sô nên nói với vị ây răng: "Hãy quan sát kỹ 
sau mới cùng chúng tôi như pháp trừ tội, nay nên 
làm Tùy ý”. 

Khi làm Tùy ý, nếu có Bí-sô thân khẩu đều 
thiện, lại học thông ba tạng, hiểu nghĩa sâu và hiểu 
rõ sự việc, nhưng tâm bị mê loạn, pháp nói là phi 
pháp, phi pháp nói là pháp, đúng nói là sal, Tỳ- 
nại-da nói là không phải Tỳ-nạI-da. Không phải 
Tỷ-nạI- da nói là Tỳ-nại- da, đến trong Tăng ngăn 
Tùy ý thì các Bí-sô nên hỏi: "Trong chúng này ai 
có phạm tội, là tội gì? Tha-thắng hay Tăng- già- 
phạt- thi-sa hay Ba-dật- để-ca hay Ba-la-đề-Đê-xá- 
nI hay Đột-săc-ngật-lý-đa; là đêm hay ngày, ở trên 
đường chánh hay trên lề đường, lúc đang đi hay 
dừng lại, lúc đang đứng hay đang ngôi, nằm?. Nếu 
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nói phạm tội Tha- thắng thì không phạm tội Tăng- 
tàn... cho đến tội Ác-tác; nêu nói phạm tội Tăng- 
tàn thì Không phạm tội Tha- thăng cho đến tội Ác- 
tác; nếu nói phạm Ba-dật- để-ca thì không phạm 
Ba-la-thi-ca cho đến tội Ác-tác; nêu nói phạm Ba 
la đề Đề-xá-ni thì không phạm tội Tha- thăng cho 
đến tội Ác-tác; nếu nói phạm Đột- sắc-ngật-lý-đa 
thì không phạm tội Tha-thắng cho đến Ba la đề 
Đê-xá-ni. Nêu nói phạm tội Tha- thăng thứ nhất thì 
không phạm tội thứ hai cho đến tội thứ tư và 
ngược lại; nêu nói phạm tội Tăng-tàn thứ nhất thì 
không phạm tội Tăng-tản thứ hai cho đến tội thứ 
mười ba và ngược lại; nếu nói phạm tội Ba-dật- 
để-ca thứ nhất thì không phạm tội thứ hai cho đến 
tội thứ chín mươi và ngược lại; nếu nói phạm tội 
Ba-la-đề-Đê-xá-ni thứ nhất thì không phạm tội thứ 
hai cho đến tội thứ tư và ngược lại; nêu nói phạm 
tội Đột-săc- ngật-lý-đa thứ nhất thì không phạm tội 
thứ hai cho đến tội cuối cùng và ngược lại. Nếu 
nói phạm ban đêm thì không phạm vào ban ngày 
và ngược lại; nêu nói phạm trên đường chánh thì 
không phạm trên lễ đường và ngược lại; nếu nói 
phạm lúc đang đi thì không phải lúc dùng li hài 
Nếu khi các Bí-sô hỏi đầy đủ như vậy, Bí-sô kia 
nói trước sau mâu thuẫn nhau thì không nên nghe 
lời người ây nói; nêu trả lời trước sau không có 
mâu thuẫn nhau thì các Bí-sô nên hỏi: "Ngay khi 
thây họ phạm, họ biêu lộ như thê nào, nói ra lời gì 
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và làm ý thú gì?”. Nếu hỏi Xong xét thấy đúng là 
phạm tội Tha- thăng thì Tăng nên tẫn xuât rồi mới 
làm tùy ý; nếu là phạm tội Tăng-tàn thì nên gác lại 
đợi làm Tùy ý rôi sẽ trị tội; nêu là phạm Ba-dật- 
đề-ca, Ba la đề Đề-xá-ni và Đột-sắc-ngật-lý-đa thì 
phải thuyết tội trước rồi mới làm tùy ý. 

Đến ngày Tùy ý, các Bí-sô cựu trụ nếu đủ túc 
sô năm vị trở lên thì nên tác pháp Tùy ý ý; nếu có vị 
nào không đến cùng làm tủy ý, các Bí-sô biết mà 
không chờ họ đến, lại cùng tác pháp Tùy ý thì khi 
Bí-sô kia đến, các Bí-sô này phải tác pháp Tùy ý 
lại, các Bí-sô tác pháp tùy ý trước phạm tội Việt 
pháp vì phi pháp. Lúc đó Ưu-ba-ly bạch Phật: 
"Thế tôn, có Bí-sô an cư khi tác pháp tùy ý hỏi 
trong chúng này nếu không có việc tranh cải, 
người gây ôn náo, người ưa cật vấn, người đến đến 
chỗ vua quan, người câm đoán người khác, người 
cử tội phi pháp đến trú xứ này và các Bí-sô hiện 
tiền đều: biết hỗ thẹn thì không có gì phải nóI; 
nhưng nếu có người ác đến tranh cải... thì các Bí- 
sô phải tác pháp Tùy ý như thế nào?", Phật nói: 
"Nêu có người ác đên đột ngột thì hal, ba người 
nên đến trong giới tràng tự tác pháp Tùy ý, Được 
như vậy thì tốt, nêu không thì nên ra đón tiếp họ, 
diu dàng thăm hỏi rôi sắp đặt chỗ cho họ nghỉ. Lúc 
đó các Bí-sô cùng tác pháp tùy. ý, nếu được như 
vậy thì tốt, nêu không được thì nên bảo họ tăm rửa, 
trong lúc họ đang tăm rửa thì các Bí-sô nên mau 
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làm Tùy ý, được như vậy thì tốt, nêu không được 
thì nên kết tiêu giới làm Trưởng tịnh. Nếu họ hỏi: 
Hôm nay làm Tùy ý tại sao lại làm trưởng tịnh, thì 
nên đáp là chúng tôi có pháp tắc riêng. Trưởng 
tịnh xong chờ họ đi rồi mới cùng tác pháp Tùy ý." 

Trường hợp lúc tác pháp tùy ý có Bí-sô bịnh 
không đến được, các Bí-sô không biết tác pháp 
Tùy ý như thê nào, Phật nói: "Nên thông bảo cho 
họ biết, ai đến được thì đến, nếu không đến được 
thì gởi dục Tùy ý đến. Khi tùy ý có bốn trường 
hợp xảy ra: Một là có sự việc không có người: Như 
khi Tùy ý có người không hiểu, bản tảnh ngu sĩ 
không phân biệt tốt xâu, nêu ở gân miềễu thân hoặc 
hướng vê miêu thân hoặc có đồng nam đông nữ 
chửi mắng quỷ thân với lời ác khẩu, hoặc làm việc 
bắt tịnh khiến cho thiên thân quý thần tức giận đến 
nêu sự việc quở trách mà không chỉ đích xác tên 
người. 

Hai là có người không có sự việc: Như khi Tùy 
ý có các việc xảy ra giông như ở đoạn văn trên, 
chỉ khác ở chỗ khiến cho thiên thân tức giận đến 
trong chùa nêu đích danh Bí-sô có lỗi, nhưng 
không nói rõ làm lỗi gì. 

Ba là có người có sự việc: Tức là nêu rõ tội lỗi 
và tên người làm lỗi. 

Bồn là không có người không có sự việc: Trái 
ngược với trường hợp trên, tông cọng là bốn 
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trường hợp. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 78 


CĂN BẢN THUYÉT NHẤT THIẾT HỮU BỌ 
TY NẠI DA BÌ CÁCH SỰ 


SỐ 1447 
(QUYÊN THƯỢNG & HẠ ) 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 1447 


CĂN BẢN THUYÉT NHẬT THIẾT 
HỮU BỘ BÌ CÁCH SỰ 


QUYÊN THƯỢNG 


Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc rừng Thệ-đa 
thành Thắt-la-phiệt, lúc đó ở trong thôn Bà-sách- 
ca có một trưởng giả tên là Lực quân (Bà-la-tiên) 
giàu có như Ty sa môn thiên VƯƠng, tuy Cưới vợ 
đã lâu nhưng vẫn chưa có con, ông buôn râu suy 
nghĩ: Nay ta giàu có nhiều tài bảo nhưng lại 
không có con, không có người thừa kế, sau khi ta 
qua đời gia sản ắt bị vua tịch thu", một người thân 
quen bảo ông nên cầu khẩn thân Tỉnh, trưởng giả 
nghe lời tìm đến các miễu thờ thiên thân, quỷ thân 
Ở khắp nơi để cầu khẩn nhưng vẫn không CÓ COn. 
Nhiều người thấy vậy liên nói: "Nếu cầu khẩn 
thiên thân mà có được con thì người trên thế gian 
đến câu khẩn có tới cả ngàn người con khác nào 
vua Chuyến luân". Thật ra phải có đủ ba điều kiện 
mới có thê có con: Một là cha mẹ giao hội, hai là 
người mẹ đúng vảo thời kỳ có thai, ba là thân trung 
âm hiện tiền. Thời gian sau có một hữu tình ở cõi 
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khác qua đời thác thai nơi vợ của trưởng giả, nễu 
là người nữ minh huệ thì có năm loại trí đặc biệt 
khác với người nữ bình thường, đó là biết người 
nam có tâm dục, biết thời tiết, biết từ người nào để 
được thọ thai, biết là nam và biết là nữ. Nếu thai 
là con trai thì năm bên hông phải, nếu là con gái 
thì năm hông bên trái. Lúc đó người vợ trưởng giả 
vui mừng báo cho chồng biết là mình có thai và 
thai chắc là con trai vì năm ở hông bên phải, 
trưởng giả nghe rôi hết sức vui mừng CƯỜI nÓI 
răng: "Ta đã trải qua thời gian dài câu khẩn thiên 
thân mới có được con, sau này sẽ gánh vác khó 
nhọc cho ta, trông coI g1a nghiệp cho ta, việc gì ta 
chưa làm được nó sẽ làm thay ta, kế thừa gia 
nghiệp làm cho hưng thạnh. Sau khi ta chết, nó sẽ 
truy phước cho ta, xưng tên ta và cầu nguyện cho 
tạ hong sanh vào cõi lành, nay ta được toại nguyện 

', Lúc đó trưởng giả sặp xêp cho vợ ở trên lâu 
cao o đề chăm sóc tùy thời nóng lạnh, ăn uống thích 
nghi, trang sức cho vợ băng các chuỗi anh lạc 
trang nghiêm như thiên nữ... tai không nghe tiếng 
xấu, mắt không nhìn sắc xấu... đủ ngày tháng đến 
kỳ sanh nở sanh được một bé trai dung mạo đoan 
nghiêm, ai nấy đêu yêu mến, vừa sanh ra trên lỗ 
tai đã có đeo khoen báu, tự phát ra tiếng. Trưởng 
giả liên cho mời vị chuyên gia về vật báu đến để 
định giá trị của vòng tai báu này, vị chuyên gia 
nói: "Không thể định giá được, nhưng thông 
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thường một vất báu vô giá đều định lượng khoảng 
chừng một câu chi". Trải qua hai mươi mốt ngày 
trưởng giả hội họp thân tộc để ăn mừng và đặt tên 
cho bé, thân tộc nói: "Hài nhị từ trong Văn tính 
sanh ra, lại có đeo vòng tai báu vô giá, vậy nên đặt 
tên cho bé là Văn-câu-chi-nhĩ (Ức nhĩ)". Ngay 
trong ngày sanh Ức nhĩ, tỳ nữ trong nhà trưởng 
ø1ả cũng sanh hai con traI: một tên là Nô (Đà-sách- 
ca), một tên là Ủng hộ (Ba-lạc-ca). Trưởng gia 
giao Ức nhĩ cho tám bà vú nuôi: Hai bà lo việc bú 
mớm, hai bà lo việc bồng giữ, hai bà lo việc tắm 
rửa, hai bà cùng vui đùa. Ức nhĩ được nuôi dưỡng 
băng các loại thức ăn ngon bố như sữa, tô, lạc, đề 
hồ... nên mau lớn như bông sen lên khỏi mặt 
nước. Đến tuổi trưởng thành học thông các môn 
học và các kỹ nghệ, trưởng giả cho xây ba tòa nhà 
thích hợp với ba mùa đông hạ và thu cho Ức nhĩ 
ở, lại cho làm ba khu vườn cho ức nhĩ vui chơi. 
Bản thân trưởng giả trông coi hết mọi việc trong 
nhà rất vất vả, Ức nhĩ thấy thế liên hỏi tại sao cha 
lại khô nhọc như vậy, trưởng g1ả nói: "Con còn trẻ 
chỉ biết hưởng thụ nên cha phải khổ nhọc như vậy, 
nhưng không bao lâu nữa khổ nhọc này sẽ châm 
dứt", Ức nhĩ nghe rôi liên nói với cha: "Nếu vậy 
xin cha cho con ra biển tìm châu báu"... Trưởng 
giả khuyên can không được, biết con đã quyết chí 
nên băng lòng cho con đi, sau đó trưởng giả cho 
rung chuông bố cáo: "Những người cư trú nơi đây 
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hãy nghe: Nay con ta muôn ra biên tìm châu báu, 
nếu ai chịu đi theo thì trên đường đi khỏi phải 
đóng thuê và nên tự sửa soạn hành trang để cùng 
lên đường”. Lúc đó có năm trăm thương nhơn đến 
muốn cùng đi theo, trưởng giả thiết đãi họ ăn no 
đủ rôi dặn dò: "Các người hãy yêu con ta như ta 
đã yêu nó, nếu nó lảm việc bất thiện không lợi ích 
thì nên khuyên can”, các thương nhơn nhận lời; 
trưởng ø1ả lại nói với con: “Con phải nghe theo lời 
các thương nhơn nhắc nhở, trên đường đi con 
không được đi trước cũng không được ởi sau, vì 
sao?, vì nêu gặp cướp mạnh bạo, chúng sẽ tấn 
công những người đi trước; nều gặp Cướp sức yêu, 
chúng sẽ tân công những người đi sau. Nếu vị 
thương chủ bị tôn thì các thương nhơn cũng bị 
tốn", người con vâng lời cha dạy bảo; trưởng giả 
lại gọi hai nô bộc trong nhà đến bảo răng: "Hai 
ngươi không được rời xa con ta”, hai nô bộc vâng 
lời. Dặn dò đâu đó xong XUÔI, trưởng giả chuẩn bị 
xe lừa và mọi thứ cân dùng đây đủ cho con lên 
đường. Lúc đó người con đến từ giã mẹ, người mẹ 
nghe rôi liên ngât xỉu và can ngăn con đừng đi vì 
_ không biết bao giờ gặp lại, người con tức giận 

ÓI: I: “Gặp lại nhau trong CỐI áC”, người mẹ nói: 
"Con nói ra lời thô ác như vậy là không tốt, con 
nên sám hối cho tội nhẹ bớt", người con nghe TÔI 
liên đối trước mẹ sám hối, sám hôi xong rồi lên 
đường, mọi người tiễn đưa đều cầu chúc an lành. 
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Đoàn thương nhân gồm có thương chủ là người 
con của trưởng giả và năm trăm thương nhơn tuân 
tự trải qua nhiều thôn xóm cuối cùng tới cửa biến, 
thương chủ đem năm trăm tiên vàng thuê thuyên 
và năm người giỏi về đi biển gồm có một người 
cầm lái, một người. biết phương hướng, một người 
biết sữa chữa thuyền, một người biết phân biệt và 
một thuyên trưởng. Sau khi cầu nguyện xong, 
thuyên xuât phát đên đảo châu báu, lây được nhiều 
báu vật rôi trở về được an ôn. Lên bờ thương chủ 
cùng hai nô bộc ở riêng một nơi trên bãi cát, sau 
đó bảo một nô bộc: "Này Đà-sách-ca, ngươi hãy 
đền xem các thương nhơn đang làm gì?”, nô bộc 
này đến nơi thây các thương nhơn đều đang ngủ 
nên cũng năm ngủ theo. Thương chủ sau đó lại bảo 
nô bộc thứ hai đến xem các thương nhơn đang làm 
øì, nô bộc này đến nơi thì thấy các thương nhơn 
đang chuẩn bị lên đường. Lúc đó Đà-sách-ca bảo 
Ba-lạc-ca đi bảo cho thương chủ biết thì Ba-lạc-ca 
lại bảo Đà-sách-ca đi báo, cuỗi cùng Cả hai đều 
không đi báo mà ởi củng các thương nhơn. Sáng 
hôm sau tìm khắp nơi không thây thương chủ đầu 
mới hỏi các thương nhơn, người đi sau nói là ở 
trước, người ổi trước nói là ở sau, nhưng trước sau 
đều không tìm thấy, các thương nhơn nói với 
nhau: "Chúng ta bỏ thương chủ lại là trái đạo lý, 
phải quay lại tìm”. Một thương nhơn nói; "Đường 
đi rất nguy hiểm, nếu quay trở lại tìm e cũng 
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không tìm được, chúng ta đành phải phương tiện, 

khi trở về đến nơi nêu người cha hỏi về thương 
chủ thì người đi trước nên nói là ở phía sau, nêu 
hỏi người đi sau thì nên nói là ở phía trước, không 
được nói là chúng ta đã bỏ rơi thương chủ”. Nhất 
trí với nhau rôi các thương nhơn tiệp tục lên đường 
trở về thôn Đả-sách-ca, trưởng giả Bả-la-tiên nghe 
tin vui mừng ra đón và hỏi vê con mình, họ đều trả 
lời như đã bàn tính trước, trưởng giả nghe rÔi suy 
nghĩ: "Những người này đối gạt ta, con ta đã chêt 
hay là bị lạc mât”. Cho là con mình đã chết nên 
trưởng giả đau khổ tuyệt vọng, thân quyền. và 
những người đến thăm đều buôn khóc, VỢ chông 
trưởng giả vì thương khóc con nên hai mắt bị mù. 

Trưởng giả đem tât cả vật dụng, mà người con đã 
dùng trước kia như y phục giày dép... đem để 
trong miễu thờ và viết lên trên đó: "Nguyện cho 
con tôi nếu còn sông thì ở chỗ nào cũng được bình 
an, nêu đã chết thì được sanh về cõi lành". 

Lúc đó thương chủ ngủ quên trên bãi cát đến 
sáng hôm sau, mặt trời chiếu lên người mới tỉnh 
dậy, nhưng không biết đường đi vì 1Ó cát thối mất 
hết dâu vết. Thương chủ không biết các thương 
nhơn đã đi vê hướng nào nên cứ cỡi lừa đi vê phía 
trước, con lừa biết lạc đường nên ởi từ từ, thương 
chủ thấy lừa đi chậm nên dùng roi đánh, lừa bị 
đánh đau không thể đi được nữa. Thương chủ suy 
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nghĩ: "Ai lại ở trong cảnh khốn khổ này không có 
tâm từ bi đánh lừa như thế", nghĩ rôi liên bỏ lừa đi 
bộ về phía trước thì thây có một thành sắt, tường 
vách cao ngất. Thương chủ đến cửa thành thấy có 
một trượng phu thân hình cao lớn, bộ dạng đảng 
sợ liền hỏi: "Thưa ông trong thành có nước 
không?”, người này không nói nên thương chủ đi 
vào thành tìm khắp nơi vẫn không thây có nước, 
vì quá khát nên thần trí mệt mỏi gào lên: Nước, 
nước. Lúc đó bỗng có năm trăm ngạ quỷ thân hình 
như cây gỗ cháy, tóc xõa che thân, cô nhỏ như 
kim, bụng to như núi lớn, lửa từ chi phân phun ra 
trở lại đôt thân, cùng đến chỗ thương chủ xin 
nước, thương chủ nói: "Tôi vì quá khát nên mới 
vào đây tìm nước”, ngạ quỷ nói: "Đây là thành của 
ngạ quỷ làm gì có nước, chúng tôi ở đây đã mười 
hai năm chưa hề nghe đến nước", thương chủ hỏi: 
“Các vị tạo nghiệp gì mà sanh vào thành này?”, 
nøạ quỷ nói: Người ở châu Thiệm-bộ phân nhiều 
ít tin, dù tôi có nói ông cũng không tin", thương 
chủ nói: "Chính tôi thấy ngay trước mắt, làm sao 
không tin", nợa qHỷ nói kệ: 

"Tôi từng măng chửi, thường sân hận, 

Bỏn xẻn tiếc của, không cho người, 

Cũng chưa bao giờ hành bồ thí, 

Do nghiệp này sanh làm ngạ quỷ”. 

Lúc đó thương chủ sanh tâm nhàm lìa phiền 

não vội chạy ra khỏi thành, gặp trượng phu đứng 
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ở cửa thành khi nảy liền nói: "Nêu hôi nảy ông nói 
đây là thành của ngạ quỷ thì tôi đã không vào", 
trượng phu nói: "Há thương chủ không nghe thây 
người nào đã vào trong thành ngạ quỷ thì không 
thể trở ra được hay sao? Vì ông có đại phước đức 
nên mới thoát ra được, hãy rời khỏi nơi đây nhanh 
lên”. Thương chủ nghe rôi vội đi nhanh về phía 
trước, trời vê chiều mới thấy phía trước có một 
thiên cung, trong đó có một Thiên tử và bốn thiên 
nữ đang cùng nhau hoan lạc. Thiên tử từ xa thây 
thương chủ đi đến liên hỏi có khát không, đáp là 
rất đói, Thiên tử bảo thương chủ đi tắm rửa rôi bảo 
dọn các món ăn ngon ra cho ăn rồi bảo ngủ lại 
đêm. Sáng hôm sau mặt trời vừa mọc thì thiên 
cung liền biến mất, bốn thiên nữ biến thành chó 
đen đẻ Thiên tử úp mặt trên giường sắt nóng đỏ 
rôi ăn thịt trên lưng của Thiên tử. Đên khi trời vừa 
Sụp tối thì cảnh đó liên biến mất, thiên cung và 
bốn thiên nữ hiện trở lại như cũ. Thương chủ nhìn 
thây rồi lấy làm quái dị liên hỏi Thiên tử: "Người 
n tạo nghiệp gì mà sanh vào nơi này?", Thiên tử 

ÓI: I: Người ở châu Thiệm-bộ phân nhiều ít tin, dù 
tôi có nói ông cũng không tin", thương chủ nói: 
"Chính tôi thây ngay trước mắt, làm sao không 
tin", Thiên tứ nói kệ: 

"Xưa kia ban ngày hại mạng người, 
Ban đêm trì giới siêng tu hành, 


SỐ 1447 —- Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bì Cách Sự, Q. Thượng 707 


Do nhân duyên này sanh ở đáy, 
Thọ lấy nghiệp quả thiện ác này" 
Thương chủ hỏi: "Bài kệ này có nghĩa gì?”, 

Thiên tử nói: "Xưa kia tôi ở trong thôn Bà-sách- 
ca làm người đồ tế thường giết dê bán thịt để kiếm 
sông. Lúc đó có Thánh giả Ca-đa-diễn-na khuyên 
tôi cải hối, đừng tạo nghiệp nảy nhưng tôi không 
nghe theo, Thánh giả lại khuyên tôi ban đêm nên 
trì giới tu hành, tôi liên vâng theo. Do nhân duyên 
này nên ban ngày chịu khô báo, ban đêm được 
hưởng quả báo diệu lạc. Thương chủ nêu có đến 
thôn kia nên nói cho con trai con gái của tôi biết: 
Cha các người đang chịu quả báo đau khô, Các 
người nên cải hồi đừng làm nghiệp sát này nữa". 

Thương chủ nói: "Như người đã nói người ở châu 
Thiệm-bộ khó tin", Thiên tử nói: “Thương chủ nói 
VỚI COn tÔi răng: Ngay dưới đất chỗ giết dê có một 
bình vàng, nó hãy đào lên lây dùng tùy ÿ và nên 
thường cúng dường Thánh giả Ca-đa-diễn-na, vị 
âầy là phước điền của trời người đáng cúng dường, 
khi cúng nên xưng tên tôi và nguyện cho tôi tội 
được tiêu diệt", Thương chủ nhận lời rôi tiếp tục 
đi về phía trước, lại thấy một thiên cung trong đó 
có một Thiên tử và các thiên nữ đang vui thú, 
Thiên tử từ xa thây thương chủ đến liền hỏi có đói 
không, đáp là đói, Thiên tử bảo đi tăm rửa rồi cho 
dọn lên các món ăn ngon, thương chủ ăn xong rôi 
đi nghỉ, đến chiều tôi thiên cung bỗng biến mắt, 


708 BỘ LUẬT 
8 


Thiên nữ biến thành con răn lớn quấn quanh người 
Thiên tử rồi ăn lây não, đến trời sáng thiên cung 
lại hiện ra và Thiên nữ hiện hình lại như cũ. 
Thương chủ cũng như lần trước hỏi Thiên tử: 

"Người đã tạo nghiệp gì mà sanh vào nơi 
này?", Thiên tử nói: "Người ở châu Thiệm-bộ 
phân nhiều ít tin, dù tôi có nói ông cũng không 
tin", thương chủ nói: "Chính tôi thây ngay trước 
mắt, làm sao không tin", Thiên f nói kệ: 

“Đêm ngủ VỚI VỢ người, 
Ban ngày hộ Thi la, 
Chính do nghiệp quả nảy, 
Nền thọ bảo thiện ác ”. 

Thương chủ hỏi: "Kệ này có nghĩa gì?", Thiên 
tử nói: "Irước đây tôi ở thôn Bà-sách-ca, thường 
hành dâm dục với vợ và con gái của người. Sau đó 
Thánh giả Ca-đa-diễn-na khuyên tôi nên từ bỏ 
nghiệp ác đã tạo nhưng tôi không nghe theo, vì thế 
Thánh giả bảo tôi ban ngày nên giữ giới, tôi vâng 
theo. Do nghiệp quả này nên nay ban ngày tôi 
hưởng diệu lạc, còn ban đêm phải chịu khổ báo. 
Thương chủ nếu có đến thôn kia nên nói với con 
tôi răng: Cha ngươi do đời trước đã dâm với vợ và 
con gái của người, do tạo nghiệp này nên nay chịu 
khổ nơi địa ngục”, thương chủ nói: "Người ở châu 
Thiệm-bộ khó tin, làm sao họ tin tôi nói”, Thiên 
tử nói: "Thương chủ nói với nó răng: Khi tôi còn 
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sông, ngay dưới đất nơi lò tế lửa có hai bình vàng, 
nó hãy đào lên lẫy dùng tùy ý và nên thương cúng 
dường Thánh giả Ca-đa-diễn-na, là bậc trời người 
tôn kính, khi cúng dường nên xưng tên tôi, nguyện 
cho tôi tội được tiêu diệt, sanh vào cõi lành”, 

Thương chủ nhận lời rôi tiếp tục đi về phía trước, 

lại thây có một khu vườn, trong vườn có tòa sư tử, 
trên tòa có một phụ nữ đang ngôi, dung mạo đoan 
nghiêm; dưới bỗn chân ghê có bốn ngạ quỷ. Phụ 
nữ này từ xa thấy thương chủ đi đến liên hỏi có 
đói không, đáp, là đói, phụ nữ này nói: "Khi ta đưa 
thức ăn thức uông cho ngươi, ngươi hứa là không 
được cho bốn ngạ quỷ nảy”, thương chủ bằng 
lòng, phụ nữ này liên dọn thức ăn thức uống Ta TÔI 
ân mình trong phòng, lúc đó bốn ngạ quỷ câu xin 
thương chủ bô thí thức ăn thức uống, thương chủ 
động lòng thương xót nên đưa thức ăn thức uỗng 
cho bốn nøạ quỷ. Ngạ quỷ thứ một được thức ăn, 

thức ăn liên biến thành cục sắt nóng; ngạ quỷ thứ 
hai vừa được thức ăn, thức ăn liền biên thành cám; 

nøạ quỷ thứ ba vừa được thức ăn, thức ăn liên biến 
thành máu mủ bất tịnh; ngạ quỷ thứ tư vừa được 
thức ăn, thức ăn biến thành máu thịt của mình. 
Nøạ quý thứ một vừa nuốt hòn sắt nóng thì thân 
liên bị cháy tỏa ra mùi hôi thối, phụ nữ nghe mùi 
liền bước ra lớn tiêng nói với thương chủ: Ngươi 
không nên cho chúng ăn uống", thương chủ nói: 

"Họ câu xin khiến tôi động lòng thương xót nên 
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đưa cho”, phụ nữ nói: "Lòng từ bị của ta còn hơn 
ngươi, bốn ngạ quỷ này, thứ một là chồng ta, thứ 
hai là con trai ta, thứ ba là con dâu ta, thứ bốn là 
người ở”, thương chủ hỏi: "Các vị đã tạo nghiệp 
øì mà sanh vào nơi này?”, phụ nữ nói: "Người ở 
châu Thiệm-bộ phân nhiêu ít tin, dù ta có nói 
ngươi cũng không tin", thương chủ nói: "Chính tôi 
thấy ngay trước mắt, làm sao không tin", phụ nữ 
nói: "“Irước kia ta sông ở thôn Bà-sách-ca là nữ 
Phạm chí, vào ngày lễ Tuế tinh ta đang sửa soạn 
thức ăn thì có Thánh giả Ca-đa-diễn-na đến khât 
thực, ta vui mừng sớt thức ăn đây bát cho Thánh 
giả. Lúc đó ta bảo chông ta nên sanh tâm tùy hỉ 
cúng dường, chồng. ta tức giận nói: Chưa cúng 
dường cho Bà-la-môn, sao lại cũng dường cho sa 
môn trọc đâu, sao không cho họ ăn cục sắt nóng. 
Ta khuyên chông không được nên khuyên tới con 
ta, nó lại nói: sao không cho ông ta ăn cảm. Sau 
đó ta sai người ở mang thức đến cho thân quyến, 
không ngờ trên đường nó ăn hết thức ăn ngon, khi 
nó trở về ta gạn hỏi thì nó thê: Nếu tôi có ăn thì 
đời sau tôi sẽ ăn máu mủ của mình. Sau đó thân 
quyến cho người mang thức ăn tới cho ta, con dâu 
ta lại ăn hết, khi ta gạn hỏi thì nó thê là nếu có ăn 
thì đời sau sẽ ăn thịt của mình. Thương chủ, bốn 
ngạ quý này chính là chồng, con, dâu và người ở 
của ta, do nghiệp nhơn đó nên nay thọ thần ngạ 
quỹ. Ta nhờ cúng dường Thánh giả Ca-đa-diễn-na 
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đáng lễ được sanh lên cung trời Đế-thích, vì ta 
phát nguyện ác răng: Nêu các người thọ quả báo, 
ta sẽ tận mặt nhìn thấy, nên nay ta cũng đọa vào 
nƠI này, Thương chủ nêu có đên thôn Bà-sách-ca, 
hãy nói với con gái của tôi là dâm nữ ở trong thôn 
ây răng: Cha mẹ anh, chị dâu và người ở của cô 
đang đọa trong cõi ngạ quỷ chịu khô DảO, cô nên 
cải hôi, đừng nên làm việc xâu này nữa", thương 
chủ nói: "Người ở châu Thiệm-bộ khó tin, sẽ 
không nghe lời tôi nói", phụ nữ này nói: "Ngươi 
nên nói với nó răng: Ngay dưới giường trước đây 
ta năm có chôn bôn bình vàng, một cây gậy vàng 
và chậu rửa bằng vàng, nó đảo lên tùy ý lây dùng 
và nên cúng dường Thánh giả Ca-đa-diễn-na, là 
bậc người trời đều biết, khi cũng dường nên xưng 
tên ta, nguyện cho ta tội được nhẹ bớt". Thương 
chủ nhận lời rôi đi vào phòng ngủ, lúc đó bốn ngạ 
quỹ nói với nhau: "Đợi thương chủ ngủ say, chúng 
ta mang anh ta trở lại thôn Bả-sách-ca, để trên linh 
sáng của anh ta". Đến sáng hôm sau thương chủ 
thức dậy thì thấy chung quanh mình có đầy đủ vật 
dụng, tư cụ, trên đó có ghi tên họ của mình với 
hàng chữ: "Tôi nay bộ thí những vật dụng này 
nguyện cho con tôi nêu còn sông thì sớm trở về, 
nêu đã chết thì sanh vào chỗ nào những vật dụng 
này đêu theo con tôi". Thương chủ xem xong liền 
suy nghĩ: "Cha mẹ cho là ta đã chết, vậy ta cần gì 
ở lại, ta nên đến chỗ Thánh giả Ca-đa-diễn-na câu 
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xuất ø1a tu phạm hạnh”, nghĩ rôi liên đi đến chỗ 
Thánh giả Ca-đa-diễn-na, Thánh giả từ xa thấy 
thương chủ đi đến liên hỏi: "Này thương chủ, nay 
ngươi đã thây họa hoạn của sanh tử chưa?", đáp: 
"Con đã thấy, xin Thánh giá cho con xuất 81a, tu 
phạm hạnh đoan trừ dâm nộ sĩ", Thánh giả nÓI: 
"Ngươi hãy đi truyền đạt lại những lời mà họ đã 
nhờ ngươi, sau đó đến đây xuất gia cũng. không 
muộn” - Thương chủ vâng lời liên đi đên chỗ người 
giết dê nói nói lại lời vị Thiên tử thứ nhất đã dặn, 
người giết dê nghe rôi nói răng: "Cha tôi chết đến 
nay đã mười hai năm, lẽ nảo lại nhắn lời như thế 
ở trong cõi khác, thương chủ nghe người khác nói 
hay là chính mắt thây?", thương chủ nói: "Nếu ô ông 
không tin thi cha ông có nói răng: Ngay dưới đât 
chỗ giết dê có chôn mười bình vàng... . giống như 
đoạn văn trên”, người giết đê nghe rôi liên đào lên, 
quả nhiên có chôn mười bình vàng mới tin là sự 
thật. Thương chủ lại đi đến chỗ con của Thiên tử 
thứ hai, truyền đạt lại lời của Thiên tử đã dặn, 
người con này nghe rồi liên nói: "Cha tôi chết đến 
nay đã mười hai năm, lẽ nào lại nhắn lời như thế 
ở trong cõi khác, thương chủ nghe người khác nói 
hay là chính mắt thây?", thương chủ nói: "Nếu ô ông 
không tin thì cha ông có nói răng: Ngay dưới lò tế 
lửa có chôn hai bình vàng... . giông như đoạn văn 
trên" „ BưỜI con nghe rôi liên đào đất lên, quả 
nhiền có chôn hai bình vàng mới tin là sự thật. 
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Thương chủ lại tìm đên chỗ dâm nữ là con gái của 
người phụ nữ kia và truyện đạt lại lời của bà ta đã 
dặn, người con gái nghe rôi nói răng: "Thân quyên 
của tôi chết đến nay đã mười hai năm, lẽ nào lại 
nhăn lời như thế ở trong cối khác, thương chủ 
nghe người khác nói hay là chính mắt thấy?", 
thương chủ nói: "Nêu cô không tin thì mẹ cô có 
nói răng: Ngay dưới giường ngủ của bà có chôn 
mười bình vàng, một cây gậy vàng và một chậu 
rửa bằng vàng.. . piỗng như đoạn văn trên", người 
con gái nghe rôi đào lên, quả nhiên có chôn bình 
vàng... mới tin là sự thật. Lúc đó thương chủ cười 
nói: "Mọi người chỉ tin vàng, không tin lời tôi 
nót” ; Người con gái thấy thương chủ cười lộ hàm 
răng có một cái răng vàng, liền nhận ra thương chủ 
là con của trưởng giả Bà-la-tiên liền hỏi: "Ông có 
phải là con của trưởng giả Bà-la-tiên không ?”, đáp 
phải, người con gái này liên chạy đến nhà báo tin 
cho trưởng giả biết. Hai vợ chồng trưởng g1ả nghe 
còn đang chưa tin thì thương chủ vảo nhà, cất 
tiếng tăng hăng, trưởng g1ả nghe tiếng liên nhận 
biết là con mình, ôm lấy con khóc lớn. Hai vợ 
chồng trưởng giả trước đây vì khóc con nên bị mù, 
nay thây con trở về vui mừng, khóc lớn khiến cho 
mảng mắt tiêu trừ mà sáng mắt trở lại, được thấy 
mặt con. Lúc đó thương chủ nói với cha mẹ: "Con 
muốn xuất gia, xin cha mẹ cho phép”, trưởng g1ả 

nói: “Chúng ta vì khóc con mà bị mù, nay con đã 
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trở về, khi cha mẹ còn sống thì con không được 
xuất gia, đợi khi chúng ta chết con được tùy ý". 
Ức nhĩ thương cha mẹ nên ở lại nhà nhưng vẫn 
đọc tụng kinh điển và chứng được quả Dự lưu, sau 
đó nói cho cha mẹ nghe bốn chân đề, cha mẹ nghe 
pháp xong cũng chứng được quả Dự lưu. Thời 
gian sau cha mẹ qua đời, Ức nhĩ sau khi bố thí tu 
các phước nghiệp hồi hướng cho cha mẹ xong, 
liên đến chỗ Thánh giả Ca-đa- diễn- -na cầu xIn xuât 
gia, Thánh giả cho Ức nhĩ xuất gia làm câu tịch, 
sau đó Ức nhĩ lại chứng được quả Nhất lai. Vì nơi 
Ức nhĩ ở là biên địa ít có Bí-sô, không đủ túc số 
để truyền thọ cụ túc cho Ức nhĩ nên Ức nhĩ chỉ 
làm Câu-tịch, đối với các hành pháp của Câu-tịch 
Ức nhĩ đêu đã học thông, sau đó lại chứng thêm 
quả Bất hoàn. Thường pháp của chư Phật là mỗi 
năm có hai kỳ đại hội, tất cả Bí-sô đều tụ hội VỀ, 
lúc đó các Bí-sô ở những nơi khác an cư xong tuân 
tụ du hành đến thôn Bà-sách-ca, thấy đủ túc số 
Thánh giả Ca-đa- diễn-na liền cho Ức nhĩ thọ cận 
viên rôi dạy cho Ức nhĩ những luật hạnh của Bí- 
sô, không bao lâu sau ức nhĩ đoạn các phiên não 
chứng quả A-la-hán. Lúc đó các Bí-sô bạch với 
Ca-đa-diễn-na: "Đại đức, chúng con ở đây đỗi với 
pháp sự nên làm đều đã làm Xong, nay chúng con 
muôn ởi yết kiến Thế tôn", Thánh giả nói: "Lành 
thay, tùy ý”, các Bí-sô liền chấp trì y bát đi đến 
thành Thất-la-phiệt, Ức nhĩ cũng rời khỏi chỗ ngồi 
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sửa y phục chắp tay bạch răng: "Ô-ba-đà-da, con 
từ trước đến nay chỉ thây Ô-ba-đà-da nhưng chưa 
gặp Thê tôn, tuy con thây được pháp thân nhưng 
chưa thấy được sắc thân, cúi xin Ô-ba-đà-da cho 
phép con đi yết kiến Thế tôn", Thánh giả nói: 

"Chư Phật Như lai khó được thấy, thời gian lâu xa 
mới được gặp như hoa Ưu đàm, con nay muốn đi 
thì cứ tùy ý. Khi con gặp Thế tôn, con hãy thay 
mặt ta đảnh lễ Thê tôn và thăm hỏi Thế tôn có 
được Ít bịnh, ít não, đi đứng có thơ thới và an vu 
không. Con cũng nên bạch Thế tôn năm việc như 
sau: Thôn Bà-sách-ca là biên địa, có người muốn 
thọ cận viên nhưng khó tìm đủ túc số mười người; 
người ở biên quốc thường dùng nước tắm giát để 
làm tịnh; đất nơi đó cứng, trên đường ởi có dâu 
chân của trâu bò nên không băng phẳng như đât ở 
các nơi khác; người nước phương Đông Kế: các 
ngọa cụ bằng đa dê đen, da nai, da bò...; nêu có 
Bí-sô gởi y đên cho Bí-sô khác, tuy nghe gởi y đến 
nhưng chưa nhận vào tay, quá mười ngày sợ phạm 
Xá-đọa, không, biết phải làm sao. Con bạch Phật 
năm việc này rôi, Phật dạy như thế nào ta cũng sẽ 
cung kính phụng hành”. Ức nhĩ nhất tâm ghi nhớ 
Tôi tỪ giả thây sảng hôm sau lên đường du hành 
đến thành Thất-la- phiệt, trải qua nhiêu thôn xóm 
mới đến nơi, sau khi cất y bát, rửa tay chân xong 
Ức nhĩ liên đến đánh lễ Phật. Lúc đó Phật đang 
thuyết pháp cho bốn chúng và các chúng Trời, 
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Rồng, Quỷ thân, Quốc vương, Đại thân..., từ xa 
thấy Ức nhĩ đến, Phật liền bảo A Nan-đà: "Thầy 
nên sắp xếp Ølường nắm ngọa cụ cho Ức nhĩ", A 
Nan-đà vâng lời sắp xếp xong liền bạch Phật biết 
thời, Phật rửa chân xong vào phòng, năm nghiêng 
bên hông, phải khởi tưởng quang minh, chánh 
niệm tác ý nhớ giờ thức dậy. Lúc đó Ức nhĩ cũng 
rửa chân rồi vào phòng, năm nghiêng bên hông 
phải... đên đêm sắp qua Úc nhĩ ngôi dậy kiết giả 
phu tọa, thân thắng định ý, chánh niệm hiện tiên. 
Phật bảo Ức nhĩ: "Này Ức nhĩ, thầy hãy tụng kinh 
luật mà ta đã giảng nói sau khi thành đạo", Ức nhĩ 
tụng kinh xong, Phật liền khen ngợi: "Lành thay, 
thây tụng kinh rất thanh tịnh vi diệu", Ức nhĩ suy 
nghĩ: "Ô-ba-đà-da bảo ta bạch Phật, bây. giỜ là 
đúng lúc nên bạch”, nghĩ rôi liên rời chỗ ngôi đảnh 
lễ Phật bạch rẵng: "Thế tôn, con ở trú xứ A- thấp- 
bà-lan, nước Đức già, thôn Bà-sách-ca, thân giáo 
sư của con là Thánh giả Ca-đa-diễn-na bảo con 
đảnh lễ Phật thăm hỏi Thế tôn có được ít bịnh, ít 
não... và có năm việc bạch Thế tôn như sau: Thôn 
Bà-sách-ca là biên địa, có người muốn thọ cận 
viên nhưng khó tìm đủ túc sô mười người; người 
ở biên quôc thường dùng nước tắm giật để làm 
tịnh; đất nơi đó cứng, trên đường đi có dâu chân 
của trâu bò nên không bằng phắng như đất ở các 
nơi khác; người nước phương tợg dùng các ngọa 
cụ băng đã đê đen, da nai, da bò...; nêu có Bí-sô 
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gởi y đến cho Bí-sô khác, tuy nghe gởi y đến 
nhưng chưa nhận vào tay, quá mười ngày sợ phạm 
Xả-đọa, không biết phải làm sao", Phật nói: "Này 
Ức nhĩ, những điêu thầy vừa bạch bây giờ là chưa 
đúng lúc, thầy nên ở trong Đại chúng bạch, lúc đó 
ta sẽ giải đáp cho thây". Sáng sớm Phật đến trong 
chúng ngôi vào tòa ngôi xong, Bí-sô Ức nhĩ liền 
rời khỏi chỗ ngôi sửa y phục chắp tay bạch Phật: 
"Biên quốc ở phương Đông tại thôn Bà-sách-ca có 
Thánh giả Ca-đa-diễn-na là thân giáo sư của con, 
bảo con đảnh lễ Phật thăm hỏi Thê tôn có được ít 
bịnh, ít não, đi đứng có thơ thới và an vui không 
và có năm việc bạch Thê tôn như sau: Thôn Bà- 
sách-ca là biên địa, có Tgười muốn thọ cận viên 
nhưng khó tìm đủ túc số mười người; người ở biên 
quôc thường dùng nước tắm giặt để làm tịnh; đất 
nơi đó cứng, trên đường đi có dâu chân của trâu 
bò nên không băng phẳng như đất ở các nơi khác; 
nØười nước phương Đông dùng các ngọa cụ bằng 
da dê đen, da nai, da bò...; nêu có Bí-sô gởi y đến 
cho Bí-sô khác, tuy nghe gởi y đến nhưng chưa 
nhận vào tay, quá mười ngày sợ phạm Xả-đọa, 
không biết phải làm sao", Phật do nhân duyên này 
bảo các Bí-sô: "Từ nay về sau, ta khai cho các Bí- 
sô ở Biên phương năm Bí-sô trì luật được truyền 
thọ Cận viên; nơi Biên phương đất cứng, ta khai 
cho mang giày da một lớp đế, không được hai lớp 
hay ba lớp, để giày nêu lủng rách được vá hay 
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thay; nếu có Bí-sô gởi y đến cho Bí-sô khác, tuy 
nghe gởi đến nhưng chưa nhận y thì quá mười 
ngày không phạm Xả-đọa". Lúc đó Uu-ba-ly ở 
trong đại chúng rời chỗ ngôi đứng dậy chắp tay 
bạch Phật: "Thế tôn khai cho ở Biên phương đủ 
năm Bí-sô trì luật được truyền thọ Cận viên, con 
không biết bắt đâu từ chỗ nào trở đi thì gọi là Biên 
phương?", Phật nói: "Từ phương Đông này có 
rừng Bôn-trà, nơi đó có dòng sông tên là Bôn-trà, 
từ chỗ đó trở ra gọi là Biên phương. Phương Nam 
có nước tên là Nhiễp-phạt-la-Phật- đề, nơi đó có 
dòng sông tên là Nhiễp-phạt-la Phật đề, từ đó trở 
ra ngoài gọi là biên phương. Phương Tây có nước 
tên là Tốt-thô-nô, nơi đó có thôn tên là Ô-ba-tố- 
thố-nô, từ đây trở ra ngoài gọi là Biên phương. 
Phương Bắc có núi tên là Ôn-thi-la, ngoài phạm VI 
núi này gọi là biên phương." Lúc đó các Bí-sô đều 
có nghi thỉnh hỏi Phật: "Thê tôn, Bí-sô Ức nhĩ đã 
từng làm hạnh nghiệp gì mà được sanh trong nhà 
đại phú quý, còn ở trong thai mẹ trên lỗ tai đã có 
đeo khoen báu trị giá vô lượng, lại được xuất g1a 
thọ Cận viên, tuy chưa gặp Thê tôn đã đoạn trừ 
phiên não, đắc quả vô học?", Phật bảo các Bí-sô: 
"Bí-sô Ức nhĩ này đối với những hạnh nghiệp đã 
làm đời trước, nay nhân duyên hội ngộ trở lại tự 
thọ quả báo, không phải đât nước gió lửa có thê 
làm hoại quả báo”, Phật liên nói kệ: 
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"Dù trải qua trăm kiếp, 
Nghiệp đã tạo không mắt, 
Khi nhán duyên hội họp, 
Tự thọ lấy quả báo". 

"Các thầy lắng nghe: Quá khứ Jong Hiền kiếp 
khi con người sông thọ hai vạn tuổi có đức Phật ra 
đời hiệu là Ca-nhiếp-ba có đầy đủ mười hiệu, ở 
trong rừng Thi-lộc chỗ Tiên nhơn đọa xứ nước Ba- 
nI tử có vua Ngật- lý-già. Vua dùng pháp trị nước 
nên dân chúng sông phôn thịnh, âm thực đây đủ 
không có thiêu thôn, trong nước không có họa tai, 
giặc cướp. Vua có con trai tên là Thiên sanh được 
lập làm Thái-tử, lúc đó Phật Ca- nhiỄp- ba nhân 
duyên hóa độ đã mãn nên nhập Niết- bàn như củi 
hết lửa tắt. Vua Ngật-lý- gIà dùng gỗ thơm làm lễ 
trà ty, rưới sữa bò dập tắt lửa, thu xá-lợi đựng 
trong bốn bình báu rồi xây tháp bảy tâng, nơi ngã 
tư đường để thờ xá-lợi Phật, tât cả vật công hiên 
của nước phương Đông đều đưa vào trong, tháp 
cúng dường. Thời gian Sau vua Ngật- -lý-già qua 
đời, Thải-tử lên ngôi muốn cùng các đại thân kiêm 
lại quốc khô, các đại thân thây những vật công 
hiến từ nước phương Đông đều đưa vào trong tháp 
cúng dường nên tâu vua răng: "Những vật công 
hiễn ấy có nên lây lại hay không?", vua nói: 
“Những việc mà Tiên vương đã làm như vua trời 
Đế-thích, phạm thiên, ta làm sao dám lấy lại". Các 
đại thân này vốn không tín kính Phật pháp nên bàn 
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với nhau: "Ta nên làm phương tiện để lấy lại 
những vật cống hiến ây", bàn rôi họ liền cho đóng 
cửa thành phía Đông và có công hiến vật gì cũng 
không được đưa vào trong tháp. Thời gian sau 
tháp bị hư hoại, lúc đó ở phương Bắc có một 
thương chủ dẫn các thương nhơn đến nước này 
dừng lại nghỉ bên tháp, thương chủ vào tháp kính 
lễ mới thây tháp bị hư hoại, lại thấy có một người 
nữ đang quét tháp, người nữ này vôn đã gặp được 
Phật Ca-nhiếp-ba và đã ở chỗ Phật phát tâm thọ 
học. Thương chủ hỏi người nữ là tháp của aI, 
người nữ đáp là thấp của Phật Ca-nhiếp-ba, 
thương chủ nghe rôi sanh tâm Hoan-hi tháo đôi 
khoen tai đưa cho người nữ bán lây tiền để tu bố 
tháp và nói: "Nêu tôi trở lại sẽ cúng dường thêm”, 
người nữ sau khi bán được tiền bèn tu bồ lại tháp. 
Thời gian sau, thương chủ trở lại chiêm ngưỡng 
tháp xong lại phát tâm cúng dường thêm lọng báu, 
tràng phan và phát nguyện: "Nguyện nhờ công 
đức cúng dường tháp này, ở đời vị lai sanh ra nơi 
nào đều được phú quý cao sang, ở chỗ Phật vị lai 
tôi sẽ được xuât gia, đoạn trừ phiên não chứng quả 
A-la-hán". 

Này các Bí-sô, thương chủ xưa kia nay chính 
là Bí-sô Ức nhĩ, nhờ cúng dường tháp của Phật 
Ca-nhiếp-ba nên đời đời thường sanh trong nhà 
phú quý, còn ở trong thai mẹ trên lỗ tai đã có đeo 
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gia đoạn phiên não chứng quả vô học nên nay 
được như lời phát nguyện. Chỉ vì ở trước bà mẹ đã 
nói ra lời thô ác nên phải trải qua các địa ngục trên, 
cho nên các Bí-sô, hễ tạo nghiệp đen thì cảm quả 
báo dị thục đen; tạo nghiệp trăng thì cảm quả báo 
đị thục trăng, tạo nghiệp xen tạp thì cảm quả báo 
xen tạp. Các thây nên xa lìa nghiệp xen tạp và 
nghiệp đen, nên tu nghiệp trăng, đây là lời ta dạy, 
các thầy nên học như thế." 

Các Bí-sô nghe Phật dạy xong đều Hoan-hi 
phụng hành. 


CĂN BẢN THUYÉT NHẬT THIẾT HỮU BỘ 
TY NẠI DA BÌ CÁCH SỰ 


QUYÊN HẠ 


Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc rừng Thệ-đa 
thành Thât-la-phiệt, lúc đó Ô-ba-Nan-đà mới xuất 
gia được chia cho một chiếc giường rất cũ, mỗi 
khi động thân giường bèn phát ra tiếng nên Ô-ba- 
Nan-đà năm trên giường không dám xoay trở, sợ 
kêu ra tiếng bèn suy nghĩ: "Nếu ta không xIn làm 
chiếc giường mới khác thì ta không gọi là Ô-ba- 
Nan-đà". Sáng hôm sau Ô-ba-Nan-đà đến Đặp vua 
Thăng- -quang, vua thăm hỏi có an không, Ô-ba- 
Nan-đà nói: "Tuy tôi năm ngủ nhưng tâm thường 
lo sợ. Đại vương cũng biết, khi tôi chưa xuất gia 
năm ngủ trên giường tám lớp nệm, nay tôi xuất gia 
vì tuổi. hạ nhỏ nên được chia cho chiệc giường rất 
cũ, mỗi khi động thân liền kêu ra tiếng nên tôi 
không dám XOay trở, sợ nó hư sập nên rât khô SỞ, 
làm sao ngủ yên được", vua nói: "Phật có cho năm 
trên giường nệm tắm lớp không”, đáp: "Có chỗ 
nào Phật chế năm trên giường nệm tảm lớp đâu”, 
VUA nÓI: "Nếu Phật không chê thì tôi cúng đường 
chiếc giường ây cho thây, thầy tùy ý mang đi", Ô- 
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ba-Nan-đả nói: "Tôi làm sao dám mang vật của 
vua đi, vua nên cho người mang đến chùa, tôi sẽ 
nhận". Vua liên sai tám người, bốn người khiêng 
giường, bốn người khiêng nệm tám lớp, Ô-ba- 
Nan-đà vui vẻ đi theo sau. Trên đường đi có Bà- 
la-môn, người tục thấy khiêng giường nệm liên 
hỏi là của ai, đáp là của vua cho, lại hỏi: "Vua cho 
giường này rôi vua ngủ ở đâu?", đáp: "Vua ngủ 
trong cung còn ø1ường nệm này cho tôi", họ nghe 
rôi liền chê trách: "Sa môn trọc đầu lại chứa dùng 
ngọa cụ hành dục như vậy". Ô-ba-Nan-đà vệ đến 
trong chùa quét dọn sạch sẽ trong phòng rôi để 
giường nệm gân cửa, thây Phật đi đến liên khoe: 
"Thê tôn, hãy xem giường nệm này”, Phật nhìn 
giường nệm rôi im lặng, sau đó tập họp Tăng già 
bảo các Bí-sô: "Nếu người nào năm ngôi trên 
giường cao rộng lớn thì các lỗi từ đó sanh ra, từ 
nay về sau, Bí-sô nào năm ngôi trên ø1ường cao 
rộng lớn thì phạm tội Việt pháp". 

Sau đó có một trưởng giả thỉnh Phật và Tăng 
đến nhà thọ thực, A-Nan-đà đến nhà xem xét trước 
thây trưởng giả sắp đặt tòa ngôi cao liên bảo dẹp 
cất, lúc họ đang dẹp cất thì Phật đến, thây dẹp cât 
liền hỏi nguyên do, A Nan-đả đáp là tòa ngôi phi 
pháp, Phật nói: "Ta không chế không được ngôi 
tòa cao ở các nơi, nếu ở nhà cư sĩ thì khai cho ngôi, 
nếu ở trong Tỳ ha la ngôi năm thì phạm tội Việt 
pháp”. 
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Lúc đó ở phương Nam có một Bi-sô đi đến 
thành Thắt-la- phiệt để yết kiến Thê tôn, ngoài ba 
y còn có một tâm phu cụ bằng da. Ô- ba-Nan-đà 
thây rôi liền đi theo, chờ vị đó nghỉ ngơi rôi liên 
hỏi xin: "Thầy có thê cho tôi tâm phu cụ bằng da 
này không, tôi muốn mang theo tùy thân du hành 
đến các chùa tháp lễ bái", vị đó hỏi: "Nếu tôi cho 
thì thây có thê mang theo tùy thân phải không?”, 
đáp: "Mây tâm còn mang được huông chi là một 
tâm", vị đó nghe rôi liên nói: "Nêu vậy thì tôi 
không cho nữa". Ô-ba-Nan-đà nghe rôi ôm lòng 
tức giận, suy nghĩ: "Người chăn bò của vua 
Thăng-quang tên Bà trá trước đây là thân hữu của 
ta, trong nhà người ây có da ta nên đến xin", nghĩ 
rôi liên đến nhà Bà trá. Lúc đó con bò mẹ vừa sanh 
được một con bò nghé rât dễ thương, Ô-ba-Nan- 
đà đến thấy con nghé liên đưa tay vuốt ve, Bà trá 
nhìn thấy liền hỏi: "Thánh giả cần sữa bò phải 
không?", đáp: "Tôi không cân sữa, nêu được da 
của con nghé này dùng làm phu cụ để lót thân ngôi 
thì an ôn hành đạo”, Bà trả nói: "Tôi đã hiểu ý, 
Thánh giả tạm vê". Ô- -ba-Nan-đà đi chưa bao lâu 
thì Bà trá sai người giết con nghé, người kia vâng 
lời ở trước bò mẹ giêt nghé lột da để mang đến cho 
Ô- ba-Nan-đà. Bò mẹ thương con nên chạy theo 
tâm da, người kia mang tâm da vảo trong rừng 
Thệ-đa, bò mẹ đứng ở ngoài cửa kêu rông lên, Thể 
tôn nøhe biết nhưng cô ý hỏi A Nan-đà nguyên do, 
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A Nan-đà đem việc trên bạch Phật, Phật nghe rôi 
suy nghĩ: "Do dùng da làm phu cụ nên có lỗi này 
sanh", nghĩ rôi liền đến trong lãng bảo các Bí-sô: 
"Ô- ba-Nan- đà ngu sI vô trí, vì muôn dùng da làm 
phu cụ mà làm việc không phải pháp sa môn, từ 
nay về sau các Bí-sô không được dùng da làm phu 
cụ, nếu làm trái thì phạm tội Việt pháp". 

Duyên khởi ở tạo thành Vương-xá, lúc đó cụ 
thọ Tât- lân-đà bà ta từ khi xuất gia thường bị bịnh, 
quyền thuộc đên thăm nghe cụ thọ thuyết pháp rồi 
về nhà nói với vợ: "Thánh giả Tất-lân-đà-bà-ta 
thuyết pháp. giọng ngọt như mật vì sao em không 
đến nghe”, người vợ nói: "Quả báo của anh thành 
thục nên ĐẤP, Phật ra đời được nghe diệu pháp, nêu 
Thánh giả đến nhà thuyết pháp thì em sẽ nghe”. 
Người chồng nghe rồi liên đến bạch với cụ thọ 
Tât-lân-đả-bà-ta: "Thánh giả, con nghe pháp được 
lợi ích vô cùng, vợ con là phụ nữ ngại đên đây 
nghe pháp nhưng lại rất muôn nghe, nếu Thánh 
ø1ả từ bị đến nhà thuyết pháp thì vợ con mới được 
nghe”, Tât-lân-đà-bà-ta nói: "Ta từ khi xuất gia 
đên nay thân thường bị bịnh, không thể đi đến 
được”, người chỗng nói: “Chúng con sẽ mang kiệu 
đến khiêng thây đi", Tât-lân-đà-bà-ta nói: "Thế 
tôn chưa cho phép". Người chồng đem việc này 
bạch các Bí-sô, các Bí-sô bạch Phật, Phật suy 
nghĩ: “Ta nên vì các Bí-sô già bịnh khai cho được 
đi kiệu", nghĩ rôi liên tập họp tăng rôi bảo các Bí- 
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sô: "Từ nay khai cho các Bí-sô được đi kiệu”. Lúc 
đó Lục chúng Bí-sô thây Tất-lân-đà-bà-ta đi kiệu 
cùng các thị giả đến nhà trưởng giả thuyết pháp, 
liền làm kiệu bằng vật báu và trang. hoàng đẹp đề 
để đi đến nhà thê tục, các Bà-la-môn thây hỏi tại 
sao lại đi kiệu, liền đáp là Thê tôn khai cho đi, mọi 
người nghe rôi liên chê trách: "Sa môn các người 
bị dục bức bách". Các Bí-sô đem việc này bạch 
Phật, Phật nói: "Nếu đã có lỗi này thì các Bí-sô 
không nên đi kiệu. Có hai duyên được đi: Một là 
gây yếu, hai là già bịnh. Nếu không có hai duyên 
này mà đi kiệu thì phạm tội Việt pháp. Có một 
Bí-sô du hành trong nhân gian gặp sông không thê 
tự mang y bát lội qua, các Bí-sô bạch Phật, Phật 
nói: "Các Bí-sô nên tập học bơi lội". Lúc đó Lục 
chúng: Bí-sô ở trong sông bơi qua bơi lại, thấy có 
một cô gái đứng ở bờ sông chờ thuyền qua sông, 
liền nội VỚI CÔ gải: "Chúng tôi bơi đưa cô qua 
sông", cô gái thấy là người xuất gia nên tin tưởng, 
không ngờ Lục chúng đến giữa dòng sông liên xúc 
chạm chi phân trên thân cô, qua đến bờ kia lại nói 
với cô gái: "Lượt về chúng tôi cũng sẽ đưa cô qua 
sông, cô gái liên mắng chửi: "Kẻ trọc đâu các 
ngươi trong lòng gian ác, phu chủ của ta cũng 
không xúc chạm đến ta như thế". Các Bí-sô đem 
việc này bạch Phật, Phật Suy nghĩ: ` "Do xúc chạm 
thân nữ nên có lỗi này” : nghĩ rôi liên bảo các Bí- 
sô: "Lục chúng Bí-sô ngu s1 có nhiêu hữu lậu, đã 
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làm điều không phải pháp sa môn, đã làm việc 
không tùy thuận, bất tịnh là xúc chạm thân phân 
người nữ. Từ nay trở đi không được chạm thân 
người nữ, nếu làm trái thì phạm tội Việt pháp". 

Sau đó có vị chủ thành đưa quyên thuộc dạo 
chơi nơi thăng cảnh có vườn cây và ao hô, trong 
SỐ quyền thuộc có một người nữ mang bình đến 
sông lây nước thây có một Bí-sô đang lượt nước ở 
gân, đó nên đi đến một chỗ khác xa hơn, khi vừa 
muôn nhắc bình nước lên không may trượt chân 
ngã xuống sông bị nước cuốn trôi. Bí-sô thấy 
muôn nhảy xuông cứu nhưng lại sợ chạm thân 
phần người nữ thì phạm tội Việt pháp, nên bỏ đi 
không xuông cứu. Lúc đó quyền thuộc của người 
nữ thây đi lâu không trở lại, thây Bí-sô đi đến liên 
hỏi thăm, Bí-sô nói: _.- thây cô ây ngã xuống 
sông bị nước cuốn đi rôi", quyên thuộc nghe rồi 
liên hỏi: "Thánh giả thương xót hữu tình nên lượt 
nước xem trùng, tạo sao thây người nữ chết đuôi 
lại bỏ đi không xuống cứu?”", Bí-sô nói: "Thể tôn 
chế không được xúc chạm thân người nữ”, mọi 
người nghe rồi đều chê trách. Các Bí-sô đem VIỆC 
này bạch Phật, Phật nói: "Nếu có người gặp nạn 
chết thì nên cứu, họ có thể tự cứu bảo buông thì 
buông". Lúc đó có Bí-sô vì cứu người, khi ôm g1ữ 
liền sanh tâm nhiễm, Phật nói: "Nên quán người 
nữ mà mình đang cứu như mẹ hoặc như chị em 
gái". Lại có người được cứu lên vì uống nước quá 
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nhiều nên không hỏi tỉnh được, Phật nói: "Nên đặt 
họ nằm sắp trên cát", lúc đó Bí-sô đặt họ nằm sắp 
trên cát rôi bỏ đi nên họ bị kên kên, chó sói xé ăn, 
Phật nói: Không nên bỏ đi, phải coi chừng họ”. 

Lại có Bí-sô vì coI chừng ở gần một bên liền sanh 
tâm nhiễm, Phật nói: "Không nên ở gân một bên, 
tùy lúc nhớ chừng trông col1". Lại có Bí-sô vì coi 
chừng nên qua ngọ không ăn được nữa, Phật nói: 
"Sắp đến giờ ăn nêu thấy có người chăn bò chăn 
đê thì nên nhờ họ trông coI g1ùm. Sau g1ờ ăn cũng 
nên thường trông coi họ còn sống hay chết". Lúc 
đó Lục chúng Bí-sô tắm giặt bên bờ sông A thị đa, 
có con bò sữa của một trưởng giả lội qua sông, 
Lục chúng nắm đuôi bò bơi theo qua sông khiên 
cho bò bị ngưng sữa. Trưởng giả măng người chăn 
bò, người chăn bò kế lại sự việc, trưởng giả liên 
chê trách, các Bí-sô bạch Phật, Phật nói: "Các Bí- 
sô không nên nắm đuôi bò bơi theo qua sông, nếu 
làm trải thì phạm tội Việt pháp”. Sau đó có nhiêu 
Bí-sô muốn qua sông nhưng không có thuyên để 
qua, bạch Phật, Phật nói: "Có năm vật có thê 
nương theo để qua sông, đó là voi, ngựa, bò nghé, 
bò đực và phao nôi". Lục chúng nương phao nôi 
có vẻ hình nam nữ để qua sông, các Bà-la-môn cư 
sĩ nhìn thấy đều chê trách răng: "Sa môn trọc đâu 
bị dục nhiễm bức bách", các Bí-sô bạch Phật, Phật 
nói: "Không được dùng phao nồi có vẻ hình nam 
nữ, nên dùng hai loại phao: Một là màu tối, hai là 
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phao nhỏ". 

Duyên khởi ở thành Thất- la-phiệt, lúc đó có 
Bí-sô trên đường đi gặp rắn nên Phật cho các Bí- 
sô mang guôc gÔ. Sau đó trưởng giả Cấp-cô-độc 
vừa làm xong giảng đường mới, trang hoàng đẹp 
đẽ rôi thỉnh các Bí-sô đến thuyết pháp và tụng 
kinh, lúc đó có Bí-sô mang guôc gô đi vào đạp lên 
nên đất mới làm cho hư nên. Trưởng g1ả sảng hôm 
sau đến thây nên đất có dấu guôc đạp lôi lõm liền 
chê trách, do nhân duyên này nên Phật chế không 
được mang guốc gỗ, nếu trái lời phạm tội Việt 
pháp. Lại có Bí-sô an cư cư ba tháng ở nhà cư sĩ, 
dép da bị hoại, bạch Phật, Phật nói: "Nếu ở nhà 
thê tục, đi guôc gỗ không phạm". Lại có một 
trưởng giả tín tâm cúng dường guốc gỗ cho các 
Bí-sô nhưng các Bí-sô không nhận, trưởng ø1ả nói: 
"Khi Phật chưa ra đời, ngoại đạo là phước điển. 
Nay Phật ra đời, các Bí-sô là phước điển, xin 
thương xót nhận sự cúng dường này”, các Bí-sô 
bạch Phật, Phật nói: "Nên nhận, nhận rôi đặt bên 
cạnh nhà xí để dùng". 

Nhiếp tụng: 

La tre, có, dáy đan, 
Hộ khai cho Úc nhĩ, 
Từng mang, đoạt dép da, 
Mang vó, để vật lót. 
Lúc đó Phật chế các Bí-sô không được mang 
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guốc gô, nên dùng lá tre đan dép, các Bí-sô mang 
dép lá tre lại sanh lỗi, Phật lại chế không được 
mang dép lá tre, nên dùng cỏ bồ đan dép, lại sanh 
lỗi, Phật lại chê không được mang dép cỏ bồ, nên 
dùng dây đan dép, lại sanh lỗi nên Phật chế không 
được mang dép dây đan. Sau đó các Bí-sô bị phù 
thủng, hai bắp về đều đau nhức, do thường đắp 
nước nên dép da hư hoại, Phật l chế nên mang 
đép dây đan. 

Lúc đó đồng tử Ức nhĩ do quả báo đời trước 
thành thục nên thân thể mềm mại, dưới lòng bàn 
chân có lông vàng dài bốn ngón tay. Lục chúng 
thây rôi cùng nhau phê bình: "Đồng tử này xuất 
gia trong phật giáo có thê làm được việc gì", đồng 
tử nghe được lời này trong lòng không vui, đến 
chỗ A Nan-đà bạch răng: "Tôn giả, một bê siêng 
tu câu hành tam ma địa như thế nào?", A Nan-đà 
nói: "Như Phật đã dạy kinh hành là tối thắng". 
Đồng tử nghe rôi đến trong rừng vắng quét don 
một khu đất đề kinh hành, do kinh hành nhiễu nên 
lông vàng dài bôn ngón tay dưới lòng bàn chân bị 
rụng, hai chân sưng nứt, máu chảy dinh đây chỗ 
kinh hành. Thường pháp của chư Phật là thường 
đi đến các nơi xem xét, lúc đó Phật đi đến chỗ Ức 
nhĩ kinh hành, thây máu chảy dinh khắp nƠI, tuy 
biết nhưng vẫn hỏi A Nan-đà: "Bí-sô nào đang 
một bê siêng tu cầu thắng Tam ma địa?", đáp là 
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Bí-sô Ức nhĩ, Phật nói: "Nay ta khai cho Ức nhĩ 
được mang dép da một lớp đề, không được hai, ba 
lớp, nêu đê bị hư rách, được vá hay thay để khác. 
Mang dép da này để an ồn hành đạo". A Nan-đà 
liền đến chỗ Ức nhĩ truyền đạt lại lời Phật, Ức nhĩ 
bạch răng: "Thê tôn cho phép tất cả Bí-sô hay chỉ 
khai cho riêng con được mang?”, A Nan-đà nói: 
"Thế tôn thấy chỗ thây kinh hành dính máu khắp 
nơi nên khai riêng cho thây được mang", Ức nhĩ 
bạch: "Nếu Thê tôn chỉ khai riêng cho một mình 
con được mang thì các vị phạm. hạnh khác thấy sẽ 
nói: Con từ bỏ địa vị gia chủ và các quyến thuộc, 
cung điện và tài bảo xuất gia nên Phật mới khai 
riêng cho con mang dép da. Nêu Thế tôn khai cho 
tật cả Bí-sô Tăng đêu được mang thì con cũng y 
theo lời Phật dạy mà mang: nếu không như thê thì 
một mình con không dám mang". A Nan-đà trở lại 
bạch Phật, Phật nói: ”Fừ nay ta khai cho các Bí-sô 
Tăng già đều được mang dép da một lớp đề, không 
được hai, ba lớp, nếu đề bị hư rách, được vá hay 
thay để khác". A Nan-đà đến trong tăng truyền đạt 
lại, lúc đó có một Ma-ha-la mang dép da đến chỗ 
Phật kinh hành, Phật thây rôi liền bảo: Đừng 
mang dép, đến trước mặt ta", sau đó Phật bảo các 
Bí-sô: "Nếu ta đang ở chỗ người thế tục thì các Bí- 
sô được phép mang dép da đến gặp ta, nếu ta một 
mình ở chỗ khác hay ở trong chúng Thanh văn thì 
không được mang dép da đến gặp ta". Lúc đó có 
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một Bí-sô muốn rửa chân nhưng bình đựng nước 
rửa chân bị bề, Bí-sô này liên rửa chân trong chậu 
nước sạch, sau đó ngậm nước đây miệng không 
dám nuốt và đi lắc lư. Lục chúng thấy liên hỏi: 
"Tại sao múa nhảy mà không ca hát?", nói rôi liên 
huýt sáo theo nhịp đi của Bí-sô đó, các Bí-sô thây 
liền hỏi: "Tại sao các thây trạo cử cười đùa như 
thế?", Lục chúng nói: "Thầy há không thây Bi-sô 
này múa nhảy mà thiếu âm nhác hay sao?". Các 
Bí-sô bạch Phật, Phật hỏi nguyên do, Bí-sô này 
đáp: "Con vì muỗn ngọa cụ không bị dơ”, Phật 
nói: "Nếu vì hộ ngọa cụ thì không có lỗi, nay ta 
khai cho các Bí-sô vì hộ ngọa cụ được mang dép 
da một lớp đế, không được hai, ba lớp, nêu đề bị 
hư rách, được vá hay thay để khác". 

Duyên khởi ở thành Thất-la-phiệt, lúc đó có 
một trưởng giả riêng đôi với một Bí-sô khất thực 
sanh tâm tín kính, khi thấy Bí-sô này vào thành 
khất thực không mang dép nên chân nứt nẻ liền 
hỏi: "Thầy không có dép da để mang phải 
không”, đáp là không có, trưởng giả liên dẫn Bí- 
sô đến chỗ làm dép bảo người làm dép rằng: "Hiên 
thủ, hãy đo theo chân của Bí-sô này, làm cho thầy 
một đôi dép da một lớp đế", người làm dép đo cỡ 
chân xong liền suy nghĩ: "Sa môn Thích tử chỉ trả 
tiền bằng lời, ta nên hẹn thời gian lâu để khôn 
được dép mang, lúc đó ta sẽ đòi tiền dép". Vì thê 
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nên Bí-sô này nhiêu lần đến hỏi dép đều nói là 
chưa xong, Bí-sô liền không đến hỏi nữa, vẫn 
không mang dép đi khất thực, trưởng giả thấy liên 
hỏi tại sao, đáp là chưa được dép, trưởng g1ả cùng 
Bí-sô đến chỗ làm dép, người làm dép nói: 
Không có dép da một lớp đế, chỉ có loại nhiều 
lớp, nêu cần thì tùy ý lây mang", Bí-sô nói: "Phật 
chế không được mang dép da nhiều lớp đế", 

trưởng ø1ả nói: "Thây mang về tách ra bớt và giữ 
lại một lớp đề để mang". Bí-sô đành phải nhận lây 
mang vê trú xứ, vừa muốn tách ra thì Thê tôn trông 
thây liên hỏi nguyên do, Bí-sô đem việc trên bạch 
Phật, Phật nói: Đừng tách ra như thế", liền suy 
nghĩ: “Các Bả-la-môn, cư sĩ, trưởng giả tín tâm 
cúng dường dép da nhiêu IỚP đề, ta cũng nên khai 
cho các Bí-sô được mang”, nghĩ rôi liên tập họp 
các Bí-sô bảo răng: "Nay có trưởng giả cúng 
dường cho Bí-sô này dép da nhiều lớp, đế, Bí-sô 
này muốn tách ra bớt còn lại một lớp đế. Ta nhân 
việc này khai cho các Bí-sô, nêu có trưởng giả 
cúng dường cho các Bí-sô dép da nhiêu lỚP đề đã 
từng mang qua thì được nhận lấy để mang". Ưu- 
ba- ly bạch Phật: "Như Phật đã dạy là khai cho các 
Bí-sô được thọ dép da nhiều JỚp đế mà cư sĩ đã 
mang qua, không biết như thế nào gọi là đã từng 
mang qua?", Phật nói: "Nếu cư sĩ mang dép da ây 
đi chừng bảy, tám bước đêu gọi là đã từng mang 


Hi 


qua". 
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Duyên khởi ở thành Quảng- _nghiềm, lúc đó 
trong thành có bán nhiều loại dép da, có loại dép 
da khi mang vào bước ởi liên kêu ra tiếng, lại có 
nhiêu loại dép nhiều màu sắc, nhiều hình vẽ rất 
đẹp, giá bán là năm tiên vàng. Lục chúng Bí-sô 
thây mọi người mang các loại dép ây liên vứt bỏ 
đép da của mình, dùng chân đạp lên dép của họ 
làm cho họ té ngã đề đoạt lây dép rôi nói: "Nhờ bố 
thí dép da này, nguyên cho các vị ở đời vị lai 
thường được mang dép báu, hưởng diệu lạc ở cõi 
trời", các Bà-la-môn cư sĩ đêu hiểm trách và chê 
cười, từ đó khắp nơi lan truyền Sa môn Thích tử 
đoạt dép của người. Lúc đó có một Bà-la-môn vừa 
mua một đôi dép da đẹp khi đưa cho con rê nói 
răng: "Con hãy giữ kỹ đôi dép đẹp này, chớ để cho 
Sa môn Thích tử đoạt lây", người con rể ghi nhớ 
lời dạn bảo này nên sáng hôm sau khi mang dép 
này ra đường, thấy một Bí-sô khất thực theo thứ 
lớp từng nhà, người con rể liên lo lắng trong lòng 
nên bước tránh vào một nhà khác, không ngờ Bí- 
sô khât thực đến trước nhà đó, người con rê liên 
bước ra khỏi nhà muốn đến một nhà khác và nói 
răng: "Thánh giả đừng theo sau tôi, tôi không cho 
dép đâu", Bí-sô khất thực nói: "Hiền thủ, tôi đi 
khất thực, không phải theo lây dép của người". 
Các Bí-sô đem việc này bạch Phật, Phật suy nghĩ: 
"Do mang dép da có mảu sắc và hình vẽ nên có lỗi 
này sanh", nghĩ rôi liền bảo các Bí-sô: "Lục chúng 
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thây người khác mang dép da đẹp nên theo cưỡng 
đoạt khiến các Bà-la-môn cư sĩ hiềm trách chê 
Cười, từ nay các Bí-sô không được mang dép da 
có màu sắc và hình vẽ, nếu mang thì phạm tội Việt 
pháp”. 

Duyên khởi ở thành Thất-la-phiệt, lúc đó Phật 
khai cho mang giày da, các Bí-sô vì mang giày da 
bị ma sát nên chân bị trầy, các Bà-la-môn cư sĩ 
thây liền hỏi nguyên do trôi nói: "Vì sao không 
mang thêm vớ", đáp là Phật chưa khai cho mang. 
Các Bí-sô đem việc này bạch Phật, Phật nói: "Nay 
khai cho các Bí-sô mang giày da và vớ". 

Duyên khởi ở thành Vương-xá, lúc đó các Bí- 
sô lên núi Linh-thứu, có Bí-sô bị mụt nhọt nơi 
ngón chân... Phật khai cho mang giày da nhiều 
lớp để. Sau đó các Bí-sô xuống núi bị thương ở 
chân... Phật lại khai cho để hai miếng lót hai bên 
ở bên trong giày đa. 

Nhiếp tụng: 

CGIảy có, giảy vải và 1ng, 

Tuyết lạnh được mang giày Ông, 
Thợ săn cúng thí da gấu, 

May giày được chứa dùi dao. 

Duyên khởi ở thành Thât-la-phiệt, lúc đó trời 
mưa dâm mà các Bí-sô lại mang giày cỏ xanh đi 
khất thực nên dưới chân mọc những hạt nhỏ như 
hạt cải, các Bà-la-môn cư sĩ hỏi nguyên do rồi nói: 
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“Tại sao không mang giày vải?", các Bí-sô đem 
việc này bạch Phật, Phật do việc này bảo các Bí- 

SỐ: „TỪ nay khai cho các Bí-sô được mang giày 
vải". Lúc đó trong thành Thât-la-phiệt, ven đường 
đi có cỏ mọc cao tốt, các Bí-sô khi đi chân đạp lên 
có này bị thương... Phật lại khai cho các Bí-sô 
được mang, Ủng. Lúc đó Thái-tử Ác sanh vì ngu SI 
mê hoặc nên giết hại Thích chủng ở thành Kiếp- 
tỷ-la, có người chạy thoát về hướng Tây, có người 
chạy thoát vào nước Nê-bà-la. Những người chạy 
thoát vào nước này đều là quyên thuộc của tôn giả 
A Nan-đà, gặp các thương nhơn mang hàng hóa từ 
thành Thât-la-phiệt đến nước Nê-bà-la liên nói: 
"Chúng tôi đang nguy khốn ở nơi đây, lẽ nào 
Thánh giả A Nan-đà lại không đến thăm chúng 
tôi". Sau đó các thương. nhơn khi trở về thành 
Thât-la-phiệt liên đem việc này nói cho A Nan-đà 
biết, A Nan-đà nghe rôi trong lòng rất đau buôn 
vội đi đến nước Nê bà la. Lúc đó ở nước này tuyết 
rơi lạnh buốt khiến cho tay chân của A Nan-đà đều 
bị nứt nẻ, khi trở về lại thành Thất- la-phiệt, các 
Bí-sô thây liền hỏi nguyên do tôi hỏi: "Nếu trời 
giá lạnh như vậy quyên thuộc của thây ở đó như 
thê nào?", đáp: "Họ có mang bao tay và giày ông", 
lại hỏi: "Tại sao thầy không mang?", đáp: "Thế tôn 
chưa khai cho mang”, các Bí-sô đem việc này bạch 
Phật, Phật nói: "Nêu ở nơi có tuyết lạnh thì khai 
cho mang bao tay và giày ống". Ưu-ba-ly bạch 
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Phật: "Như Phật đã dạy ở nơi có tuyết lạnh khai 
cho mang bao tay và giày ống, "không biết như thê 
nào gọi là tuyết lạnh?", Phật nói: "Nêu nước đựng 
trong chén đông lại thì gọi là xứ có tuyết lạnh". 

Lại có một thợ săn gặp Bí-sô sanh tâm tín kính 
nên đem tắm da gầu cúng cho Bí-sô, Bí-sô không 
nhận nên người thợ săn này đi theo sau Bí-sô, Phật 
thây rôi liền hỏi A Nan- đà nguyên do, A Nan-đà 
hỏi Bí-sô nguyên do rôi bạch Phật, Phật nói: 
"Hiểm khi có thợ săn khởi tâm tín kính, vì dù có 
giáo hóa ngàn cách họ cũng không chịu bỏ nghiệp 
sát sanh này, Nay khai cho các Bí-sô nhận da sâu, 
nhận rôi nên để Ở gần cửa của phật đường hoặc 
dưới chân tòa ngôi, vì da gấu có thể làm cho mắt 
sáng và tr được bịnh trĩ". 

Lại có một Bí-sô để dép bị rách nên mang tới 
chỗ làm dép để vá lại, trải qua khá lâu mà họ 
không đưa lại, các Bí-sô nói: "Sao thầy không tự 
vá?", đáp: "Tôi tuy biết vá để giày nhưng Thê tôn 
chưa khai cho tự làm”, các Bí-sô đem việc này 
bạch Phật, Phật nói: "Nếu người nào biết vá đề thì 
nên đến chỗ khuất tự vá", các Bí-sô trở lại nói cho 
Bí-sô kia biết, Bí- -SỐ kia nghe rôi liên nói: "Muôn 
vá để giày dép cần phải có dùi, dao nhỏ, miếng 
da...", các Bí-sô bạch Phật, Phật nói được chứa 
dùi, dao nhỏ, miếng da... để vá để giày dép không 
phạm. 
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